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Xã luận

TIẾN HÀNHTỐT ĐỢT SINHSINH HOẠT CHÍNH TRỊ

VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI V CỦA ĐẢNG

D

-

ại hội toàn quốcthứ V của Đảng đã tổng kết thực tiễn cách mạng

nước ta , chỉ ra những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt nam

trong giai đoạn mới. Đại hội đã xác định phương hướng , nhiệm vụ

và những mục tiêu , chủ yếu về kinh tế xã hội của nước ta trong 5

năm 1981 – 1985 và những năm 80. Đại hội đã quyết định những chủ trương và

biện pháp tăng cường sức chiến đấu của Đảng , năng lực quản lý của Nhà nước

và vai trò làm chủ tập thề của nhân dân lao động . Những văn kiện của Đại

hội có ý nghĩa lớn về lý luận và thực tiễn , soi đường cho toàn Đảng , toàn dân

và toàn quân ta tiếp lục phấn đấu tiến lên giành những thắng lợi mới trong sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

Tổ chức cho toàn Đảng nghiên cứu các văn kiện của Đại hội đề quán triệt

và thực hiện các nghị quyết của Đại hội là một công tác rất quan trọng . Báo

cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội đã nói : « Sau

Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng , sẽ tiến hành một đợt giáo dục chính

trị sâu sắc trong toàn Đảng , lấy việc nghiên cứu các văn kiện của Đại hội làm

nội dung giáo dục cán bộ , dảng viên về đường lối , chính sách của Đảng , tiến

hành tự phê bình và phê bình nghiêm túc , phê phán những tư tưởng sai lầm ,

nâng cao ý chí cách mạng và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên cộng

-sản trước tình hình và nhiệm vụ mới » ( 1 ) .

Chấp hành nghị quyết của Đại hội toàn quốc , Ban bị Thư trung ương

Đảng đã quyết định tiến hành một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn

Đảng nhằm làm cho toàn thềcán bộ , đảng viên quán triệt sâu sắc nội

dung các văn kiện của Đại hội và bàn việc thực hiện nghị quyết của

Đại hội .

Vừa qua , Bộ chính trị Trung ương Đảng và Hội đồng bộ trưởng đã cụ

thè hóa một bước nghị quyết của Đại hội toàn quốc thành những quyết định

của Bộ chính trị và Hội đồng bộ trưởng về một số công tác cấp bách trước

mắt . Việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đại hội V cần gắn liền

với việc quán triệt và thực hiện những quyết định của Bộ chính trị và Hội đồng

bộ trưởng về những công lúc ấy .

( 1 ) Báo cáo chính trị tại Đại hội toàn quốc lần thứ V. Tạp chí Cộng sản, số 4-1932, tr . 84 .

1



Đợt sinh hoạt chính trị này nhằm các yêu cầu sau đây .

-

Làm cho cán bộ , đảng viên , trước hết là cán bộ lãnh đạo , cán bộ quản

lý ở các cấp , các ngành nhận thức thống nhất và nhất trí cao với nội dung cơ

bản các văn kiện của Đại hội , nắm vững tinh thần những quyết định của Bộ

chính trị và Hội đồng bộ trưởng , phê phán những quan điềm sai làm , trải

với đường lối , chính sách của Đảng .

Trên cơ sở đó , kiềm điềm sâu sắc tình hình phong trào ở địa phương,

ở ngành , ở đơn vị cơ sở và kiềm điềm công tác lãnh đạo của tổ chức Đảng ở

nơi đó , rút ra những bài học kinh nghiệm , tăng cường đoàn kết , nâng cao ý

chí cách mạng tiến công , tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác của cán

bộ , đảng viên .

---

Đề ra được chương trình hành động thiết thực của địa phương , của

ngành và của đơn vị cơ sở với những biện pháp có hiệu quả đề giải quyết

những vấn đề cấp bách trước mắt về kinh tế , xã hội , nhằm chấp hành thẳng

lợi các nghị quyết của Đại hội và những quyết định của Bộ chính trị và Hội

đồng bộ trưởng , khắc phục bằng được những sai lầm , khuyết điểm

Việc nghiên cứu các văn kiện của Đảng trong đợt sinh hoạt chính trị này

không giống việc thảo luận các dự thảo văn kiện ở đại hội đợt một đảng bộ

các cấp . Ở đại hội đợt một đảng bộ các cấp trước đây , đảng viên và đại biều

thảo luận các dự thảo văn kiện nhằm góp ý kiến xây dựng các văn kiện sẽ

trình bày tại Đại hội toàn quốc của Đảng . Khi ấy , các đảng viên và đại biểu có

quyền góp ý kiến bổ sung , thêm , bớt , hoặc sửa đồi nội dung của dự thảo văn

kiện theo sự hiểu biết của mình đè góp phần tích cực vào công việc chung của

Đảng . Những dự thảo văn kiện ấy , sau khi được Đại hội đại biểu toàn quốc

thảo luận , sửa chữa và nhất trí thông qua , đã trở thành nghị quyết của Đại

hội . Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là cơ quan lãnh đạo cao nhất của

Đảng . Nghị quyết của Đại hội phải được toàn Đảng thấu suối và thực hiện

nghiêm túc . Mọi cán bộ , đảng viên đều phải nói và làm theo đúng tinh thần

nghị quyết của Đại hội . Đó là vấn đề thuộc về nguyên tắc tồ chức của Đảng

· Đợt sinh hoạt chính trị này nhằm làm cho cán bộ , đảng viên nhận thức

thống nhất và nhất trí cao với nội dung cơ bản các văn kiện của Đại hội Đảng

Vì vậy , cần tập trung sức làm rõ những nội dung cơ bản trong các văn kiện .

phân tích thêm những vấn đề mà trong đại hội đợi một chưa thảo luận kỹ .

những vấn đề quan điện có quan hệ đến những công lúc cấp bách hiện nay ,

phê phán những tư tưởng sai làm , trái với đường lối , chính sách của Đảng

Cần khắc phục khuynh hướng coi nhẹ việc nghiên cứu các văn kiện Đại

hội , cho rằng ở đại hội đợt một đảng bộ các cấp trước đây nội dung của các

Đàn kiện đó đã được thảo luận rồi . Khuynh hướng này thể hiện thái độ không

nghiêm túc trong việc nghiên cứu các nghị quyết của Đảng . Các văn kiện được

Đại hội toàn quốc thông qua có những điềm sửa đồi và bổ sung quan trọng so

với các bản dự thảo trước đây. Nếu không thấu suốt nội dung các văn kiện

đó sẽ không thề tổ chức tốt việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội .

Trong đợt sinh hoạt chính trị này cần tổ chức cho cán bộ và đảng viên

nghiên cứu đề nắm vững nội dung các văn kiện của Đại hội, nắm vững quan

điểm của Đại hội về các vấn đề : đường lối của Đảng , đánh giá cục diện cách

mạng hiện nay , những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt nam Trong

giai đoạn mới.
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Về đường lối , đó là sự khẳng định đường lối chung cách mạng xã hội chủ

nghĩa và đường lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa do Đại hội IV đề

ra là đúng đắn . Đè đầymạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta ,

cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cần tiếp tục nắm vững và thực hiện dùng

đường lối ấy của Đảng .

Về đánh giá cục diện cách mạng, đó là sự nhất trí về những thắng lợi ,

những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được trong mấy năm qua , thấy đúng

thực trạng kinh tế – xã hội hiện nay của đất nước và những nguyên nhân

khách quan , chủ quan của tình hình đó như đã nói trong các văn kiện của

Đại hội .

Về nhiệm vụ , đó là sự nhận thức rõ hai nhiệm vụ chiến lược hiện nay của

cách mạng : xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng chiến đấu bảo

vệ vững chắc Tổ quốc Việt -nam xã hội chủ nghĩa ; nhận rõ xây dựng chủ nghĩa

xã hội là nhiệm vụ hàng đầu , đồng thời thấy rõ cuộc đấu tranh không thề

khoan nhượng chống chủ nghĩa bành trưởng,bá quyền Trung quốc và mối quan

hệ chặt chẽ giữa hai nhiệm vụ chiến lược ấy ; hiều rõ chặng đường đầu tiên

của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ; tính chất gay gắt ,

phức tạp trên tất cả các mặt của cuộc đấu tranh giữa ta với dịch và cuộc đấu

tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ; nhất trí với

bốn mục tiêu và những chính sách lớn , biện pháp lớn về kinh tế xã hội , đặc

biệt là những nội dung của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và vấn đề đưa

nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn trong chặng đường trước mắt, những

nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1981 – 1985 và những vấn đề kinh tế

cấp bách , nắm vững nội dung cơ chế Đảng lãnh đạo , nhân dân làm chủ , Nhà

nước quản lý đã được cụ thể hóa một bước quan trọng trong các văn kiện của

Đại hội , v.v

-

Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động , Đảng ta có truyền thống tốt đẹp là

đội ngũ cán bộ , đảng viên luôn luôn có sự nhất trí cao trên các vấn đề về đường

lõi , quan điềm của Đảng, về đối nội cũng như đối ngoại ; một lòng tin tưởng

vào sự lãnh đạo sáng suốt của Ban chấp hành trung ương Đảng .

Tuy nhiên , bên cạnh những ưu điềm cơ bản ấy , trong một số cán bộ , đảng

Điên do thiếu phương pháp tư duy đúng đắn , khoa học , do không có hiều

biết sâu rộng về tình hình thực tế các mặt của đất nước hoặc do thiếu bản lĩnh

vững vàng trước những khuyết điểm , vấp váp, những khó khăn hiện tại , cho

nên đang có những nhận thức không phù hợp với quan điểm của Đảng . Bởi

vậy , trong đợi sinh hoạt chính trị này , cần thông qua việc nghiên cứu các văn

kiện của Đại hội mà làm cho mọi cán bộ , đảng viên nâng cao nhận thức , khắc

phục những tư tưởng sai trái , có sự nhất trí cao với những nội dung cơ bản đã

nêu trong các văn kiện của Đại hội .

Trước hết , cần khắc phục những nhận thức mơ hồ không thấy hết tinh

chất gay gắt , phức tạp trên tất cả các mặt của cuộc đấu tranh giữa la với địch

và cuộc đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

ở nước ta hiện nay
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----

Cần khắc phục cách nhìn phiến diện , thiếu khách quan , khoa học . Thiếu

quan điểm lịch sử , cụ thể như chỉ thấy thắng lợi về quân sự, chính trị , ngoại

giao , đánh giá thấp, thậm chí phủ nhận những thành tựu về kinh tế văn hóa

mà nhân dân ta đã phải phấn đấu rất gian khò mới giành được , không thấy

mối liên hệ nhân quả tất yếu giữa những thắng lợi , những thành tựu ủy ; hoặc

chỉ nhãn mạnh một chiều những sai lầm . khuyết điềm trong công lúc lãnh

đạo , chỉ đạo mà không đánh giá đúng mức những khó khăn khách quan trong

việc phân tích nguyên nhân của tình hình .

Hiện nay, các địa phương và cơ sở đang chuẩn bị đại hội đợt hai đảng bộ

các cấp . Đợi sinh hoạt chính trị này cần góp phần lịch cực vào việc chuẩn bị

đó của các cấp ủy Đảng . Trên cơ sở nâng cao nhận thức về nội dung các văn

kiện của Đại hội toàn quốc và tinh thần quyết định của Bộ chính trị, cán bộ,

đảng viên cần góp ý kiến xác đáng vào báo cáo kiện điềm công tác và dự kiến

chương trình hành động của cấp ủy , của ngành mình , làm cơ sở cho việc chuẩn

bị báo cáo tại đại hội đảng bộ đợt hai.

Đề thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng , các cấp ủy không

những phải quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội mà còn phải đánh giá dùng

tình hình thực tế các mặt của ngành mình , địa phương mình , đơn vị mình và

kiềm diềm sâu sắc những ưu điểm , khuyết điểm trong cộng lúc lãnh đạo , chị

đạo của cấp ủy đối với việc chấp hành đường lối, các nghị quyết của Đảng

trong thời gian qua từ đó mà đề ra chương trình hành động một cách lịch

cực và vững chắc , trước hết nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch Nhà nước

năm 1982.

Đề thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng , còn phải có sự

chuyển biến mạnh mẽ về phẩm chất và năng lực của đội ngũ củn bộ , dâng

viên . Cán bộ , đảng viên có cố gắng phấn đấu , rèn luyện nàng cao phẩm chất và .

năng lực , quyết tâm sửa chữa những khuyết điểm , nhược điểm củamình thì mới

có thể góp phừa tích cực vào việc thực hiện nghị quyết của Đảng và nghị quyết

của ngành mình , địa phương , đơn vị mình . Đội sinh hoạt chính trị này , liệt ,

hợp với việc tổng kết công lúc phải thẻ Đảng , phải có tác dụng nâng cao phẩm

chất và năng lực của cán bộ , đảng viên .

Trong đợi sinh hoạt chính trị này , mỗi cán bộ , đảng viên cần đem ảnh

sáng Nghị quyết của Đại hội đề soi chiếu lại quá trình công lúc của mình trong

5 năm qua , tự kiềm diềm một cách nghiêm túc nhằm nâng cao phẩm chút

cách mạng và năng lực công tác của mình . Nội dung kiềm diềm , như chỉ thị

của Ban bí thư Trung ương Đảng đã nói rõ , tập trung vào các vấn đề nhận

thức về thời cuộc và về đường lối , chính sách của Đảng ; quá trình thực hiện

các nhiệm vụ công tác chính trong 5 năm qua ; và những vấn đề về phẩm chất

cách mạng căn cứ theo yêu cầu về phẩm chất và năng lực đảng viên đã được -

nêu ra trong Báo cáo chính trị . Một mặt, từng cán bộ , đảng viên cần suy nghĩ ,

chuẩn bị kỹ , kiềm điểm một cách nghiêm túc và thiết thực theo những yêu

cầu nói trên , nhất là những cán bộ lãnh đạo , cán bộ quản lý cần nêu gương

trong vấn đề này : mặt khác , các là chức Đảng cần chỉ ra cho cán bộ , đảng

viên thấy rõ những sai làm , khuyết điểm và giúp đỡ các đồng chí ấy có nhận

thức đúng , có quyết tàm phần đầu vươn lên ngang làm những yêu cầu của

nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Nói chung , việc kiềm điềm lực phê

bình và phê bình cả nhân cán bộ , đảng viên sẽ tiến hành ở các chi bộ gắn liền.

( Xem tiếp trang 7 )



Tại cuộc họp với đại biểu cử tri Thủ đô

Đồng chí Trường-Chinh :

« Phải ra sức phấn đấu tăng nguồn thu cho ngân sách

Nhà nước , tiết kiệm những khoản chi tiêu

lý hoặc chưa thật cấp bách ...”

không hợp

Ngày 1-7-1982 , tại Nhà hát thành phố , đồng chí

Trường-Chinh , Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã gặp

và nói chuyện thân mật với đại biều cử tri Hà nội

Thưa các đồng chí và đồng bào

than men,

Ỷ họp thứ 3 của Quốc

hội khóa VI đã thành

công tốt đẹp . Trong kỳ

họp này, Quốc hội đã

xem xét mấy vấn đề dưới đây :

Tình hình xây dựng Bộ luật

hình sự của nước ta .

-

sách Nhà nước năm 1982. Sau

khi nghe báo cáo và thảo luận

sôi nổi, Quốc hội đã ra nghị quyết

thông qua dự toán ngàn sách

Nhà nước năm 1982 do Hội đồng

bộ trưởng trình bày và giao

trách nhiệm cho Hội đồng bộ

trưởng chỉ đạo chặt chẽ các

ngành , các cấp , các đơn vị cơ sở

hoàn thành và hoàn thành vượt

mức những chỉ tiêu kế hoạch

sát .Nhà nước và ngân sách Nhà nước

năm 1982 đã được Quốc hội phê

chuẩn .

– Công tác của Tòa án nhân

dân tối cao và Viện kiểm

nhân dân tối cao .

Dự toán ngân sách Nhà nước

năm 1982 .

- Tình hình làm Quốc ca mới.

– Bầu bổ sung thành viên của

Hội đồng Nhà nước và bầu lại

Chủ nhiệm của một số Ủy ban

của Quốc hội .

Trọng tâm của chướng trình

kỳ họp là xem xét dự toán ngân

Dự toán ngân sách Nhà nước

là một bộ phận quan trọng của

kế hoạch Nhà nước. Phương

hướng phấn đấu để thực hiện

ngân sách Nhà nước năm 1982

gắn liền với những nhiệm vụ rất

quan trọng và cấp bách trên mặt

trận kinh tế hiện nay . Nhân dịp
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này , tôi muốn nói rất vắn tắt với

các vị đại biểu cử tri toàn thành

phương hướng về ngân sách và

chính sách tài chính của Nhà

nước ta mà vừa qua Quốc hội

đã cho ý kiến .

Phương hướng đó của chúng ta

là phải ra sức phấn đấu tăng nguồn

thu cho ngân sách Nhà nước, tiết

kiệm những khoản chi tiêu không

hợp lý hoặc chưa thật cấp bách ,

để bảo đảm được những nhu cầu

chi dùng cần thiết của Nhà nước,

khắc phục dần tình trạng bội chi

và tiến tới thăng bằng thu chi

ngân sách . Muốn đạt được mục

tiêu ấy, phải làm tốt những việc

dưới dây :

đẩymạnh công tác thu mua , tăng

cường quản lý thị trường, kiên

quyết chống ăn cắp, đầu cơ , buôn

lậu , làm hàng giả và kinh doanh

trái phép ; làm tốt việc thu thuế

và thu nợ , chống thất thu , bảo

đảm hoàn thành nhiệm vụ thu

thuế công thương nghiệp , thuế

nông nghiệp và các thứ thuế khác

theo đúng chính sách .

---
Thực hiện phương châm

Nhà nước và nhân dân cùng làm ,

Trung ương và địa phương cùng

làm , trong các lĩnh vực kinh tế,

văn hóa , giáo dục , nghệ thuật, y

tế , thể dục thể thao ... Triệt để

tiết kiệm trong cả sản xuất, xây

dựng và đời sống .

nhất của Nhà nước .

Trong những việc trên đây,

không những các cơ quan và xí

nghiệp Nhà nước có trách nhiệm

- Phải đầy mạnh sản xuất, vì

sản xuất là gốc của tài chính .
– Các ngành , các cấp , các đơn

Phải bảo đảm hoàn thành và phần vị phải nghiêm chỉnh chấp hành

đấu vượt kế hoạch sản xuất , chế độ quản lý tài chính thống

nhất là kế hoạch sản xuất những

sản phẩm chủ yếu của nền kinh

tế quốc dân , những sản phẩm

đáp ứng nhu cầu bức thiết của

nhân dân và đem lại nguồn thu

lớn cho ngân sách Nhà nước.

Phát triển sản xuất phải đi đôi

với nâng cao hiệu quả sản xuất

và chất lượng sản phân ; tiết

kiệm được lao động, vật tư , tiền

vốn , giảm được giá thành và

phi lưu thông .

- Tăng cường nắmnắm nguồn

hàng , nguồn tiền vào tay Nhà

nước . Xí nghiệp quốc doanh phải

chấp hành nghiêm chỉnh chế độ

giao nộp sản phẩm và các khoản

thu ngân sách . Phải phát triển

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ,

rất lớn mà bà con công nhân ,

nông dân , thợ thủ công , tiêu

thương và tất cả mọi người dân

đều có phần trách nhiệm quan

trọng của mình , như : hăng hái

phát triển sản xuất, thực hành

tiết kiệm , tham gia xây dựng các

công trình ở trung ương và địa

phương , làm tròn nghĩa vụ bán

sản phẩm , nộp thuế và trả nợ

cho Nhà nước, chấp hành các

chính sách về quản lý thị trường ,

đấu tranh chống các biểu hiện

tiêu cực, vi phạm chính sách

hoặc phạm pháp trong xã hội.



Đồng chí TRƯỜNG - CHINH





Làm tốt những việc trên đây

thì chúng ta không những thực

hiện được dự toán ngân sách

Nhà nước năm 1982 , mà còn tạo

được những tiền đề thuận lợi để

chuyển biến tình hình kinh tế ,

tài chính chung của đất nước .

Các đồng chi và đồng bào

thân mến ,

Hà -nội, thủ đô của cả nước,

có trách nhiệm vươn lên hàng

đầu trong các địa phương để

thực hiện được những chuyên

biến mới về kinh tế - xã hội

trong giai đoạn hiện nay . Tôi

mong rằng Hội đồng nhân dân

và Ủy ban nhân dân thành phố

sẽ truyền đạt tinh thần của kỳ

họp Quốc hội vừa qua đến toàn

thể nhân dân ,có những biện pháp

cụ thể và sáng tạo để tổ chức

thực hiện xuất sắc những nhiệm .

vụ mà Đảng và Nhà nước đã

đề ra .

Tôi thân ái chúc đồng bào thủ

đômạnh khỏe, hăng hái thi đua

xã hội chủ nghĩa , góp phần hoàn

thành thắng lợi kế hoạch Nhà

nước và ngân sách Nhà nước

năm 1982 .

Xin cám ơn các đồng chí và

đồng bào !

Tiến hành tốt đại sinh hoạt chính trị ...

(Tiếp theo trang 4 )

với việc tồng kết công tác phát thẻ Đảng và tiến hành đại hội đảng bộ cơ

sở ; những trường hợp xét thấy cần thiếtthì tổ chức lấy ý kiếnphêbình nhận

xét của quần chúng. Riêngnhững cán bộ có liên quan đến yêu cầu chuẩn bị cho

đại hội đợt hai đảng bộ các cấp sẽ tiến hành kiểm điềm tự phê bình trước theo
sự chỉđạo của các cấp ủy Đảng .

Nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ V của Đảng là ánh sáng soi đường cho

cách mạngViệt nam trong giai đoạn mới. Muốnbiến nghịquyếtcủa Đại hội

thành hiện thực trong đờisống,cần làm chocán bộ , đảng viễn năm vững nội

dung cơ bảncủa nghị quyết.Đợisinh hoạt chính trị này nhằm làm cho toàn

Đảng quản triệt nội dung cácvăn kiện của Đại hội và bàn việc thực hiện nghị

quyết của Đại hội. Nó có ý nghĩa rất quan trọng . Nó góp phần tăng cường sự

đoàn kết nhất trí của Đảng trên cơ sở đường lối cách mạng và các quan điểmcủa Đảng
. Kết hợp với việc làng kết công tác phát thẻ Đảng và việc tiến hành

đại hội đợt hai các cấp, nógóp phần tăng cường sức chiến đấu của Đảng , làm

cho Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đội tiên phong của cáchmạng Việt namtrong giaiđoạnmới. Các cấp ủy Đảng và toàn thể cán bộ ,đảng viên cần thấy hết

ý
nghĩa

quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị này và nỗ lực phấn đấu bảo

đảm đợt sinh hoạt chính trị này đạt kết quả tốt nhất,
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THƯ CỦA C. ĐI-MI-TƠ -RỐP GỬI MAO-TRẠCH -ĐÔNG

NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1943 .

VỀ TÌNH HÌNH NỘI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

LỜI BỘ BIÊN TẬP :

Ngày 22-12-1943, G. Đi-ml- to -rốp đã gửi cho Mao -Trạch -Đồng

một bức thư về tình hình nội bộ Đảng cộng sản Trung quốc.

G. Đi-mi-tơ -rốp là Tùng bí thư của Quốc lẽ cộng sản cho tới khi

Quốc tế cộng sản tuyên bố tự giải thề tháng 5 năm 1943. Trong

bức thư gửi Mạo- Trạch - Đông , G. Đi-mi-tơ -rốp đã vạch rõ những

sai lầm của Mao-Trạch-Đông trong việc phủ hoại Đảng cộng

sản Trung -quốc , phá hoại Mặt trận thống nhất dân tộc chống

Nhật ở Trung-quốc , cũng như trong việc kích động làm lý chống

Liên -xô trong Đảng cộng sản Trung-quốc . Nhân dịp kỷ niệm

lần thứ 100 Ngày sinh của G. Đi-mi-lơ -rốp chúng tôi công bố bức

thư G. Di-mi- lơ -rốp gửi Mao -Trạch- Đông đè bạn đọc tham khảo.

Gửi Mao -Trạch -Đông (chỉ riêng

Anh ! )

1 – Về con trai Anh . Cháu đã được

toi bố trí vào học tại Học viện chính

trị - quân sự . Sau khi tốt nghiệp ,

cháu sẽ có dược những kiến thức

vững chắc về chủ nghĩa Mác – Lê-

nin và những vấn đề quân sự hiện

dại. Cháu là một thanh niên có năng

lực . Và tôi không nghi ngờ rằng cháu

sẽ trở thành một trợ lý dắc lực và

đáng tin cậy của Anh . Cháu gửi lời ,

kinh thăm Anh .

2 - Về những vấn đề mang tính

chất chính trị . Đương nhiên là sau

khi Quốc tế cộng sản tự giải thể thì

không một ai trong số những người

lãnh đạo trước đây của tổ chức này

có thể can thiệp vào công việc nội

bộ của các đảng cộng sản . Nhưng

theo tinh thần tinh bạn riêng , tôi

không thể không nói đề .Anh biết sự

lo lắng của tôi về tình hình trong

Đảng cộng sản Trung-quốc . Anh biết

rằng kể từ năm 1935 tôi được thường

cq

xuyên trực tiếp theo dõi sát các vấn

đề về Trung -quốc . Trên cơ sở tất cả

những gì tôi được biết , tôi cho rằng

đường lỗi thu hẹp đấu tranh chống

bọn xâm lược nước ngoài dạng chiếm

đóng Trung -quốc cũng như xu hướng

ngày càng rõ rệt từ Lộ chính sách

Mặt trận dân tộc thống nhất là những

sa làm về chính trị . Trong thời kỳ

nhân dân Trung -quốc tiến hành cuộc

chiến tranh mang tính chất dân tộc

thì một đường lối như vậy đe dọa

đặt Đảng vào thế bị cô lập với quần

chúng nhân dân và có thể đưa

cuộc nội chiến đến mức gay gắt

nguy hiểm , điều mà chỉ có bọn

chiếm dòng và tay sai của chúng

trong Quốc dàn dẳng mong muốn . Tôi

cho rằng chiến dịch đang được tiến

hành chống lại Chu - Ân -Lai và Vương-

Minh bị buộc tội thi hành chính sách

Mặt trận dân tộc do Quốc tế cộng sản

dê ra và vì thế dường như đã đưa

Đảng tới chỗ chia rẽ , là không dùng

về mặt chính trị. Những người như

"
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khác của Đảng và cũng là để gây ra

một tâm trạng thù địch chống lại tất

cả những người đã từng sống và học

tập ở Mát-xcơ-va . Tôi đã kịp thời

báo cho Anh biết ý đồ nham hiềm

này của bọn Quốc dân đảng .

Thâm tâm của bọn Quốc dân đảng là

làm tan rã Đảng cộng sản từ bên

trong để dễ bề thủ tiêu nó . Tôi không

hè nghi ngờ gì là Khang- Sinh với

những hoạt động củamình dạng tiếp

Chu-An -Lai và Vương- Minh không

nên đầy họ ra khỏi Đảng , màcần phải

giữ lại và bằng mọi cách sử dụng họ

phục vụ cho sự nghiệp của Đảng,

Tôi còn lo lắng là trong một bộ phận

cán bộ Đảng còn có những tâm trạng

không lành mạnh trong quan hệ với

Liên -xô . Vai trò của Khang-Sinh cũng

làm tôi nghi ngờ . Một biện pháp dùng

dẫn của Đảngnhư việc thanh lọc khởi

đảng những phân tử thù địch và củng
có
Đảng

, Khang- Sinh và bộ máy của

ông là lại thực hiện dưới những hìnhthức kỳ quặc chỉ có thể gây ra sự

ngờ vực lẫn nhau và dãy lên sự phản

Bộ sâu sắc trong hàng ngũ quân chúng

đảng viên , góp thêm phần vào những
cố gắng của kẻ thù nhằm làm tan rã

Đảng . Tháng 8 năm nay chúng tôi đã

nhận được tử Trùng khánh một thông

báo hoàn toàn chính xác về việc bọn

Quốc dânđảng quyết định cử những

kẻ khiêu khích của mình đến Diên-an

với mụcđích gây xích mích giữa Anh ,

với Vtrong -Minh và các nhà hoạt động

tay cho những kẻ khiêu khích này .

Hãy tha thứ cho sự thẳng thắn trên

tình đồng chí này của tôi . Song, lòng

kính trọng sâu sắc của tôi đối với

Anh , và lòng tin tưởng vững chắc

rằng với cương vị lãnh tụ của Đảng

mà ai ai cũng thừa nhận , Anh quan

tâm đến việc nhận biết các sự vật với

đúng màu sắc của nó, đã cho phép

tôi nói thẳng thắn như vậy . Đề nghị

Anh trả lời tôi cũng bằng con đường

mà tôi đã sử dụng để gửi lá thư này

cho Anh . Siết chặt tay Anh !
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VỀ VIỆC KẾT HỢP BA BIỆN PHÁP

TRONG QUẢN LÝ KINH TẾ

NGUYỄN -VĂN -TRÂN

UẢN lý kinh tế đã và đang là đối

tượng được quan tâm hàng đầu

trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo

của Đảng và Nhà nước ta . Báo cáo

chính trị của Ban chấp hành trung

ương tại Đại hội toàn quốc thứ V

của Đảng chỉrõ: phải “ các lập chế độ

quản lý và kế hoạch hóa dúng đắn ,

đổi mới chế độ quản lý và kế hoạch

hóa hiện hành . Xóa bỏ cơ chế quản lý

hành chính quan liêu , bao cấp , khắc

phục bằng được tình trạng trì trệ , bảo

thủ , vô trách nhiệm , vô kỷ luật, phát

huy động lực làm chủ tập thể , năng

cao tính năng động sáng tạo , tinh thần

trách nhiệm và ý thức kỷ luật » ( 1 ) ,

Quản lý kinh tế là tìm ra các hình

thức và phương pháp vận dụng có

hiệu quả nhất các quy luật kinh tế , các

hình thức và phương pháp có hiệu

dục tổ chức và điều hòa phối hợp sự

hoạt động của con người trong quá

trình sản xuất , bồi dưỡng cho cán bộ

quản lý ở tất cả các cấp có khả năng

áp dụng tốt các hình thức , phương

pháp và công cụ quản lý .

Sau khi đã vạch ra phương hướng

chung về quản lý kinh tế , theo nghĩa

rộng bao gồm cả việc xác định mục

tiêu phát triển , cơ cấu kinh tế , tổ

chức sản xuất , tổ chức quản lý , các

chính sách kế hoạch hóa , các chính

sách kinh tế đòn bảy , công tác cán bộ

và các chủ trương cụ thể về quản lý ,

thì việc chọn các phương pháp quản

lý sát hợp với đặc điểm và điều kiện

của từng giai đoạn , từng hoàn cảnh

của mỗi địa phương, mỗi ngành kinh

tế kỹ thuật là rất cần thiết và quan

trọng .

Phương pháp quản lý là tập hợp

các biện pháp tác động lên đối tượng

quản lý để bảo đảm sự phối hợp nhịp

nhàng các hoạt động của đối tượng

quản lý trong quá trình đạt mục đích

đặt ra trước, kích thích các lợi ích

của đối tượng quản lý sao cho họ vì

lợi ích của toàn xã hội và của bản

thân mà quan tâm đến việc nâng cao

hiệu quả sản xuất, tạo ra một động lực

thúc đẩy sản xuất phát triển . Các biện

pháp quản lý xét cho cùng đều nhằm

vào con người. Các tập thể, cơ quan ,

các tổ chức sản xuất , xí nghiệp , trường

học , công trường , v.v và ngay cả xã

hội nữa cũng gồm những con người

tập hợp lại theo những tiêu thức nào

đẩy . Do đó tác động vào tập thể , cơ

quan , v.v. cũng là nhằm vào những

con người cụ thể , phức tạp và phong

phủ , những thành viên trong các hệ

thống xã hội – sản xuất . Bởi vậy cho

nên phương pháp tác động lên những

con người cụ thể ấy cũng phải rất khảo

nhau . Căn cứ vào những đặc điểm tác

động lên con người trong quá trình

quản lý , và nội dung của hoạt động

quản lý , thông thường người ta tập

( I ) Xem , tạp chí Cộng sản . số 4-1982 , tr , 48.
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hợp các biện pháp quản lý lại thành

ba nhóm : nhóm các biện pháp kinh

tế , nhóm các biện pháp hành chính và

nhóm các biện pháp xã hội – giáo dục.

Các biện pháp quản lý đó được sử

dụng đồng thời, không tách rời nhau .

Hoạt động quản lý được thể hiện trước

hết như là kết quả tổng hợp của các

biện pháp tác động và của các phương

tiện thực hiện các biện pháp ấy . Mặt

khác mỗi nhóm các biện pháp lại có

những đặc điểm riêng , có những hình

thức thể hiện đặc thù và có phạm vi

áp dụng nhất định.

theo mục

Biện pháp kinh tế của quản lý là

một loại biện pháp kích thích người lao

động bằng lợi ích vật chất , tác động

tới lợi ích vật chất, của con người

thông qua hệ thống các chính sách

đòn bẫy làm cho sản xuất phát triển

tiêu mà kế hoạch đã vạch

ra . Các biện pháp kinh tế có một vị

trị trung làm trong các biện pháp

quản lý . Sự lãnh đạo tập trung nên

kinh tếđòi hỏi phải có một hệ thống

các chỉ tiêu kế hoạch . Hệ thống các

chỉ tiêu kế hoạch ấy thể hiện chính
sách tập trung thống nhất trong việc

giải quyết các nhiệm vụ kinh tế , quy

định và bảo đảm nhịp độ phát triển

kinh tế tối ưu , liên kết các lợi ích

kinh tế . Các biện pháp kinh tế phải
theo

mục tiêu ấy mà tác động vào lợi

ích vật chất của người lao động thông

qua chế độ hạch toán kinh tế , các hệ

thống kích thích vật chất : tiền lương ,
tiên

Hạch toán kinh tế là một nguyên

tắc quan trọng của quản lý kinh tế ,

nhất là đối với một nước như nước

ta . Lê-nin đã chỉ rõ : “ Trong một nước

tiểu nòng , trước hết các đồng chí phải

bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc ,

đi xuyên qua chủ nghĩa tư bản Nhà

nước , sang chủ nghĩa xã hội, không

phải bằng cách trực tiếp dựa vào

nhiệt tình , mà là với nhiệt tình do

cuộc cách mạng vĩ đại gây ra , bằng

cách kích thích hứng thú cá nhân ,

lợi ích cá nhân , bằng cách áp dụng

nguyên tắc hạch toán kinh tế » ( 2 ) .

Hạch toán kinh tế là một nguyên tắc

đồng thời cũng là một phương pháp

quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa ,

trong đó sự lãnh đạo tập trung thống

nhất thông qua kế hoạch Nhà nước

được kết hợp chặt chẽ với việc phát

huy tính chủ động sáng tạo của quần

chúng thông qua sự vận dụng các quy

luật kinh tế và các đòn bẩy kinh tế .

Thực hiện nguyên tắc hạch toán kinh

tế , Nhà nước trao cho các đơn vị sản

xuất kinh doanh quyền tự chủ về tài

chính và những quyền hạn cần thiết

khác , đồng thời cũng đòi hỏi các đơn

vị sản xuất kinh doanh phải hoàn

thành nghĩa vụ và trách nhiệm của

thưởng, giá cả , tài chính , các hệ
thống khuyến khích bằng vật chất

khác như ngân hàng, tín dụng ... Biện

pháp kinh tế cho phép đối tượng

quản lý tự lựa chọn hình thức, cách

giải quyết vấn đề để đạt được mục

tiêu kế hoạch đề ra .

mình trước Nhà nước .

Cần thực hiện việc kiểm soát bằng

đồng tiền đối với mọi hoạt động sản

xuất của từng đơn vị hạch toán . Hạch

toán kinh tế có quá trình hình thành

và phát triển phù hợp với từng giai

đoạn phát triển kinh tế của đất nước ,

với cơ chế quản lý của Nhà nước đối

với hoạt động sản xuất kinh doanh

của từng dơn vị hạch toán và với

khả năng làm chủ của bản thân các

đơn vị ấy . Trong những năm trước

mắt cần đưa phần lớn các xí nghiệp

quốc doanh và các đơn vị dự toán

di vào hạch toán kinh tế theo

các hình thức thích hợp nhằm từng

( 2 ) V.I. Lê - nin : Bàn về tổ chức và quản lý .

nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Nxb Sự thật ,

Hà nội, 1970 , tr . 332.



bước khắc phục các khuyết tật trong

công tác quản lý hiện nay .

--

Việc áp dụng các biện pháp kinh

tế luôn luôn gắn liền với việc sử dụng

các dòn bầy kinh tế như giá cả , lợi

nhuận , tín dụng , lãi suất , thu quốc

doanh , các quỹ khuyến khích bằng

vật chất ,v.v ., gắn liền với việc sử

dụng các quy luật kinh tế . Nhận biết

và sử dụng các quy luật kinh tế đến

mức độ nào thì sẽ dẫn đến việc áp

dụng các biện pháp kinh tế đến mức

độ ấy . Trong các quy luật kinh tế ,

quan hệ hàng hóa - thị trường chiếm

một vị trí quan trọng . Một thời gian

dài trước dây , là không biết sử dụng

hoặc sử dụng không đúngdắn các biện

pháp kinh tế dễ quản lý nền kinh tế

quốc dân ; diều đó chứng tỏ rằng ta

đã coi nhẹ , hoặc không thấy được sự

tồn tại của quan hệ hàng hóa – tiền

tê dưới chủ nghĩa xã hội , nhất là

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội. Nói như vậy không có nghĩa

là trong xã hội xã hội chủ nghĩa , chỉ

có quan hệ hàng hóa – tiền tệ lồn tại ,

và do đó về phương diện quản lý chỉ

cần nhấn mạnh đến biện pháp kinh

tế , thậm chí coi biện pháp kinh tế là

duy nhất. Tuy nhiên , chúng ta phải

coi trọng biện pháp kinh tế , tiếp tục

ban hành kịp thời một số chính sách

dòn bảy nhằm khuyến khích tăng

năng suất lao động , bảo đảm thống

nhật ba lợi ích .

Một số vấn đề cần chú ý khi áp

dụng biện pháp kinh tế là sự phân

cấp trong quản lý và đào tạo cán bộ

quản lý chuyên sâu . Như mọi người

đều biết , nền kinh tế càng phát triển ,

sự phân công lao động càng trở nên

sâu sắc thì mối quan hệ trong dời

sống kinh tế càng thêm phức tạp , sự

điều khiển nền kinh tế càng trở nên

không đơn giản . Trong bối cảnh như

thế mà tất cả mọi quyết định kinh tế

đều được quyết định từ một trung

tâm cấp cao thì rất khó mà đạt được

hiệu quả tốt nhất . Mặt khác, diêm

xuất phát để sử dụng tốt nhất hiện .

pháp kinh tế trong những tình huống -

cụ thể chính là sự kết hợp lợi ích kinh

tế chung với lợi ích kinh tế của từng

cơ sở , từng xí nghiệp , của mỗi người.

Nhưng lợi ích kinh tế phải được gắn

với trách nhiệm và quyền hạn . Các

cơ sở sản xuất kinh doanh chịu trách

nhiệm về kết quả hoạt độngkinh tế của

đơn vị mình , họ phải được quyết định

những vấn đề có liên quan đến trách

nhiệm của họ . Bằng cách mạnh dạn

phần cấp về quyền hạn và trách

nhiệm , các cấp quản lý sẽ lựa chọn

được hình thức và cách giải quyết

vấn đề phát triển kinh tế tốt nhất

phù hợp với từng điều kiện và hoàn

cánh cụ thể của mình . Đóchính làđặc

điểm của biện pháp kinh tế . Với tinh

thần ấy , cấp cao chỉ nên quyết định

những vấn đề liên quan tới đường lối ,

chiến lược , sách lược kinh tế . Còn

những vấn đề cụ thể có tính chất

nghiệp vụ thì nên để cho những cập

thấp hơn quyết định . Những vấn đề

doanh thì dể cho cơ sở tự quyết định

liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh

và chịu trách nhiệm trước Nhà nước

về những quyết định ấy .

Việc phân cấp mạnh mẽ và mở rộng

việc sử dụng các biện pháp kinh tế

trong quản lý đòi hỏi cán bộ quản lý

ở các cấp phải có trình độ hiểu biết

khác trước . Trong trường hợp sử

dụng rộng rãi biện pháp hành chính ,

các cơ quan cấp dưới chỉ là những

người thi hành các quyết định . Còn

ở đây các cơ quan cấp dưới không

chỉ là người thực hiện , mà còn là

người quyết định công việc và chịu

trách nhiệm về những quyết định ấy .

Người lãnh đạo của các cơ quan cấp

dưới phải biết sử dụng quyền hạn

được giao vì lợi ích của toàn xã

hội , của chính cơ quan , xí nghiệp

mình , vì lợi ích của mỗi thành viên

trong đơn vị mình ; phải biết tổ chức

trong lĩnh vực thực tiễn ; phải nắm

vững các công cụ già cả , tín dụng .
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đã nói :

lợi nhuận , các quỹ khuyến khích bằng

vật chất.v.v. để sử dụng cho đúng

nhằm đem lại hiệu quả cao . Lê-nin

:« Chúng ta phải hiều rõ rằng

muốn quản lý được tốt, thì ngoài cái

tài thuyết phục , biết chiến tháng

trong cuộc nội chiến , còn cần phải

biết tổ chức trong lĩnh vực thực liền

Đó là nhiệm vụ khó khăn nhất, vì vận

đề là phải tổ chức theo phương thức

mới, những cơ sở sâu xa nhất, những

cơ sở kinh tế của đời sống của hàng

chục và hàng chục triệu con người »

(3 ). Người lãnh đạo ở các cấp phải

được đào tạo , được chuẩn bị để thực

hiện quyền hạn và trách nhiệm “ khó

khăn nhất » ấy

Biện pháp hành chính của

quản lý . Các biện pháp hành chính

giữ một vị trí đặc biệt trong hệ thống

các biện pháp quản lý vì nó xuất

phát từ ý nghĩa to lớn của các yếu

tổ tổ chức trong việc bảo đảm hoạt

động có hiệu quả của hệ thống kinh

tế ở bất cứ cấp nào .

Biện pháp hành chính đặc trưng

cho cơ chế tác động hành chính của

cơ quan quản lý đối với đối tượng

quản lý . Nó bảo đảm tính tổ chức,

tính kỷ luật và hiệu quả công tác của

cơ quan quản lý. Đồng thời nó bảo

đảm những quy định cần thiết trong

sản xuất, làm cho các chỉ thị, mệnh

lệnh , nghị quyết của các cơ quan lãnh
đạo được thi hành . Chính những chỉ

thị mệnh lệnh , nghị quyết ấy làm
nhiệm vụ điều chỉnh hoạt động quản

lý của hệ thống kinh tế . Nó bảo đảm

cho bộ máy quản lý và tất cả các yếu

tế của hệ thống sản xuất hoạt động
có
hưởng

đích , có kế hoạch, có phối

hợp chặt chẽ, có hiệu quả .

Khác với biên pháp
kinh

tế tác

động gián tiếp lên đối tượng
quản

lý
thông qua các lợi ích vật chất

của

từng người
, từng

tập thể , biện pháp

hành chính mang tính chất pháp lệnh ,

cưỡng bức , tác động trực tiếp đến

hành vi của đối tượng quản lý . Quản

lý bằng biện pháp hành chính là

quản lý bằng pháp luật, dùng pháp

luật để quản lý , dùng pháp luật đề

định hướng , điều chỉnh và kiểm tra

hành vi của người quản lý và đối

tượng quản lý . Người quản lý có

quyền quyết định và ra lệnh . Người

bị quản lý phải tuân theo mệnh lệnh

của cấp trên . Mỗi cán bộ quản lý ,

mỗi cấp quản lý phải biết sử dụng

quyền hạn của mình và có trách

nhiệm tương xứng với quyền hạn

ấy . Một người, khi biết rõ mình có

quyền đưa ra một quyết định và phải

chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyết

định ấy thì họ sẽ làm chủ thật sự , họ

không nói những diều sáo rỗng chung

chung mà buộc phải luôn luôn quan

tâm lo lắng đến công việc được giao .

Nếu chỉ có quyền hạn mà không có

trách nhiệm thì đó là môi trường tốt

đề nuôi dưỡng tư tưởng và hành động

quan liêu . Nhưng chỉ có trách nhiệm

mà không có quyền hạn thì cũng dẫn

đến tình trạng quan liêu hóa , bởi

vì không ai muốn gánh lấy trách

nhiệm khi biết minh không có

quyền hạn .

Nếu không có biện pháp hành

chính thì không thể nào quản lý

được nền kinh tế xã hội chủ nghĩa .

Ngay từ thời kỳ đầu xây dựng kinh

tế , Nhà nước ta đã sử dụng các biện

pháp hành chính để quản lý thống

nhất nền kinh tế quốc dân . Nền kinh

tế nước ta được tổ chức theo một kế

hoạch thống nhất đã đem lại những

kết quả tích cực phục vụ đắc lực cho

chiến tranh cứu nước .

Trong điều kiện những biện pháp

hành chính không có căn cứ kinh tế

vững chắc , quyền hạn không kèm

trách nhiệm thì bệnh hànhtheo

( 3 ) V.1 Lê -nin : Bàn về tồ chức và quản

lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa . Nxb Sự

thật , Hà nội, 1970 , tr . 52.
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chính quan liêu sẽ phát triển và

ngày càng nghiêm trọng . Nhiều quyết

định không được chấp hành hoặc chấp

hành không nghiêm chỉnh , chẳng

những là do kỷ luật lỏng lẻo , ý thức

tổ chức kém mà còn vì không có người

chịu trách nhiệm về những quyết

định ấy , không kiểm tra việc thực hiện

các quyết định ấy . Trao quyền , mở

rộng quyền hạn cho cấp dưới, cho

những cán bộ quản lý cấp dưới

chính là một biện pháp nhằm khắc

phục bệnh quan liêu hiện đang tồn tại

trong chúng ta . Nhưng mặt khác, khi

trao quyền và mở rộng quyền hạn

cho cấp dưới thì dòng thời cũng

phải bảo đảm những điều kiện cần

thiết để quyền hạn đó được thực hiện .

Khi không cần thiết, khi mà cấp dưới

hoàn toàn có thể tự quyết định được

và tự quyết định là có lợi nhất thì

cấp trên không nên can thiệp vào .

Đó cũng chính là một trong những

yêu cầu của phân cấp quản lý . Trao

quyền cho cấp dưới không có nghĩa

là cấp dưới muốn làm gì thì làm

một cách tùy tiện . Trái lại , bất cứ

cấp quản lý nào cũng phải tuân theo

pháp luật và kỷ luật của Nhà nước .

Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa được

quản lý theo nguyên tắc tập trung

dân chủ . Các mệnh lệnh quan trọng

nhất phải được phát ra từ một

trung tâm thống nhất .

Biện pháp xã hội – giáo dục .

Trong một tổ chức sản xuất, bên cạnh

hệ thống “con người- máy móc » còn

có hệ thống “ con người- con người » .

Quản lý sản xuất , quản lý kinh tế trước

hết là quản lý con người, điều chỉnh

các quan hệ giữa các cá nhân với nhau .

Nếu chỉ thiên về các biện pháp hành

chính , chỉ thực hành chuyên chính , chỉ

dùng cưỡng bức thì không thể được .

Bởi lẽ , trong xã hội xã hội chủ nghĩa

mỗi một đơn vị sản xuất tồn tại không

những với tư cách là một mắt xích

của nền sản xuất xã hội mà còn là

một nhân tố phát triển xã hội

chính trị , vì rằng chính nơi đây

người công nhân . sẽ được giáo dục ,

bồi dưỡng về mặt chính trị , tư tưởng ,

nhân sinh quan của họ sẽ được hoàn

thiện . Hoạt động chính trị và giáo

dục tư tưởng là một mặt rất quan

trọng trong công tác của cơ quan

quản lý . Biện pháp giáo dục chính

trị tư tưởng tác động vào ý thức

tư tưởng của người lao động, vào tâm

lý , tình cảm của họ , nhằm tạo ra

trong họ một nhận thức mới , một hệ

tư tưởng mới , nhân sinh quan mới,

phù hợp với nền sản xuất mới xã hội

chủ nghĩa .

Biện pháp giáo dục một mặt dựa

trên việc sử dụng các tác nhân kích

thích tinh thần và đạo dức nhằm tăng

cường tình cảm yêu nước , yêu chủ

nghĩa xã hội của người lao động , điều

chỉnh các quan hệ đoàn đội , khuyến

khích về mặt đạo đức tính tích cực xã

hội và tính tích cực lao động của tập

thể và của cá nhân dễ đạt được năng

suất lao động cao , hiệu quả sản xuất

lớn . Các biện pháp thuộc loại này

gồm có phê bình và tự phê bình ,

tuyên truyền trên báo chí, trao đổi

kinh nghiệm , thanh tra nhân dân v.v.

Mặt khác, biện pháp giáo dục con

dựa vào tâm trạng , cảm xúc của con

người. Đó là những biện pháp tâm lý .

Việc khuyến khích dùng đến bằng vật

chất và tinh thần , sẽ tạo ra tâm lý

thuận lợi cho công tác quản lý . sẽ

cổ vũ mọi người nâng cao hiệu quả

và chất lượng công tác . Thưởng, phạt

công minh , kịp thời sẽ tác động tốt

dến đối tượng quản lý . Việc kết hợp

đúng đắn ba lợi ích , sự phù hợp của

từng người với công tác được giao .

sự hợp nhau về tính cách của mọi

người trong một tập thể mà ta thường

gọi là ê kip v.v. đều có ảnh hưởng tốt

đến tâm lý của đối tượng quản lý .

Điều kiện sản xuất, sinh hoạt , việc

tổ chức tốt nhà trẻ , lớp mẫu giáo, v.v.
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cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới

năng suất lao động, hiệu suất công

tác của người lao động .

Việc nâng cao trình độ văn hóa

chung của mọi thành viên trong xã

hội là một biện pháp rất cơ bản trong

các biện pháp xã hội – giáo dục .

Ba loại biện pháp quản lý hợp

thànhmột thể thống nhất , không phủ

định lẫn nhau mà bổ sung cho nhau ,

tạo nên một sức mạnh tổng hợp tác

động vào tất cả các khía cạnh của

công tác quản lý , vào từng người lao

động và tập thể những người lao động ,

vào cả chủ thể và khách thể quản lý .

Thực tế , không một biện pháp quản

lý nào tác động một cách độc lập, và

không một biện pháp nào lại không

chứa đựng những nhân tố của những

biện pháp khác .

Biện pháp kinh tế đòi hỏi phải áp

dụng các đòn bẩy kinh tế . Nhưng bản

thân các đòn bẩy kinh tế ấy chỉ được

đem áp dụng khi nó được biểu hiện

dưới dạng các chỉ thị , nghị quyết,

bảng hướng dẫn , v.v. được thông qua
bằng con

đường hành chính , tức là .

bằng chế độ quản lý Nhà nước. Bên

cạnh đó, các chỉ thị , nghị quyết ,

các mệnh lệnh, quy chế, v.v. của các

cơ quan quản lý khi biểu hiện dưới

các hình thức, các biện pháp hành

chính , các luật lệ quản lý , đều được

xây dựng trên cơ sở các luận cứ kinh

tế ,
đều

có chứa đựng các nội dung

kinh tế , chế định các quan hệ kinh tế

và là cơ chế để thực hiện các biện

pháp kinh tế .
P

Hiện nay chúng
ta đang

phản
đối

và
kiên quyết

xóa bỏ tận gốc rễ lõi

quản lý hành
chính

quan
liêu bao

cấp – một thứ xa lạ với
phương

thức

Nhưng
quản lý mà không

có pháp
luật tức là không

áp dụng
biện pháp

hành chính, thìkhông
thể có nền kinh

quân

tế được chỉ đạo tập trung và phát

triển có kế hoạch , và không thể xảy

dựng được một nền kinh tế quốc dân

thống nhất .

Nước ta đang ở chặng đường đầu

tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội . Nền kinh tế còn nhiều thành

phần khác nhau : xã hội chủ nghĩa và

phi xã hội chủ nghĩa . Người lao động

có trong mình cả những ý nghĩ và từ

tưởng xã hội chủ nghĩa và phi xã hội

' chủ nghĩa . Ý thức làm chủ và năng

lực làm chủ có nơi, có lúc còn chưa

cao , do đó hiệu quả quản lý còn thấp .

Trình độ văn hóa chung của nhân dân

lao động chưa cao . Các tàn dư của

chế độ cũ , các tư tưởng phi vô sản

còn tồn tại . Để tiến lên xây dựng

nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa .

chúng ta một mặt phải ra sức phát

triển sản xuất, xây dựng lực lượng

sản xuất mới ; mặt khác phải đây

mạnh giáo dục nâng cao trình độ văn

hóa chung của nhân dân lao động,

đồng thời tiến hành cách mạng khoa

học kỹ thuật. Trong bối cảnh như

vậy ba loại biện pháp quản lý đồng

thời phải được áp dụng . Tuy nhiên

ở mỗi giai đoạn phát triển kinh tế, ở

mỗi cấp quản lý, mối quan hệ giữa

các biện pháp ấy có sự thay đổi. Vấn

đề cân nhắc chọn tỷ lệ thích đáng

giữa các loại biện pháp quản lý có

một ý nghĩa cực kỳ to lớn , và phần

nào có tính chất quyết định đối với

sự thành bại của phương thức quản

lý . Nếu chọn tỷ lệ không đúng thì sẽ

dẫn đến tình trạng làm giảm bớt tác

dụng của động lực , thậm chí triệt tiêu

động lực , làm tê liệt nền kinh tế , phá

hoại sức sản xuất , hạn chế mặt tích

cực của quan hệ sản xuất tiên tiến.

Việc lựa chọn và kết hợp các biện

pháp quản lý khác nhau thề hiện

nghệ thuật quản lý của người lãnh

đạo.

lý kinh tế xã hội chủ nghĩa . .

Về thực chất mối quan hệ giữa các

biện pháp kinh tế và các biện pháp

hành chính là mối quan hệ giữa tập
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trung và phân cấp . Tập trung hóa tức

là tích tụ quyền hành về cấp trên , ở

cơ quan quản lý cấp cao . Còn phân

cấp tức là chuyển giao một số chức

năng , quyền hạn cho các cơ quan quản

lý cấp dưới. Như vậy là tập trung và

phân cấp là sự phân chia quyền hạn

và trách nhiệm ở các cấp khác nhau .

Ở cấp quản lý trung ương , các quyết

định được đưa chủ yếu bằng biện

pháp hành chính , mang tính chất pháp

lệnh , bắt buộc , gắn liền với lợi ích

của toàn bộ đất nước , của xã hội ;

còn càng xuống thấp hơn , xuống cơ

sở , lý trọng các quyết định mang tính

chất hành chính càng giảm đi, còn tỷ

trong các quyết định mang tính chất

kinh tế tăng lên . Ở cấp cơ sở , trong

khuôn khổ các quy định hành chính ,

các biện pháp kinh tế phải được vận

dụng tối đa ; người lãnh đạo phải

được quyền tự lựa chọn lấy một

phương án tốt nhất trong rất nhiều

phương án hành động . Khi đó họ sẽ

có trách nhiệm cao nhất .

Sự tập trung và phân chia quyền

hạn và trách nhiệm đến đâu là còn

phụ thuộc vào trinh độ phát triển của

kinh tế , của lực lượng sản xuất, vào

trình độ quản lý của các cấp . Trong

khi người lao động còn chưa rèn luyện

dược tác phong làm việc có tổ chức,

có kỷ luật, chưa khắc phục được tính

tự do tán mạn , chưa biết sử dụng

quyền làm chủ một cách dúng dán ,

tính tự giác lao động còn chưa cao ,

thói lười biếng còn tồn tại thì mặt

cưỡng bức của biện pháp hành chính

còn có tác dụng rất tích cực. Trong

lúc chưa có một cơ sở vật chất kỹ

thuật vững chắc , nền kinh tế còn

chưa phát triển , của cải vật chất còn

chưa đòi dào , khả năng tự quản lý

của cấp dưới chưa được mở rộng ,

chưa có sự bảo đảm chắc chán đờ

những quyền hạn phân cho cấp dưới

được thực hiện , chưa xây dựng được

các định mức kinh tế kỹ thuật cản

bàng và ổn định , thì các biện pháp

kinh tế chưa phải đã phát huy hết các

mặt tích cực của nó , mà có khi còn

gây phản tác dụng đối với việc hình

thành con người mới. Không thể chỉ

dùng đèn baykinh tế , dùng các chính

sách khuyến khích bằng vật chất và

tinh thần mà có thể thúc đẩy được sản

xuất phát triển . Cần phải làm cho

người lao động giác ngộ về quyền

hạn và trách nhiệm của mình đối với

lao động , với sản xuất . Trong điều

kiện kinh lẽ có khó khăn , quản lý có

sai sót thì ý thức giác ngộ cao của

người lao động đối với vận mệnh của

Tổ quốc có ý nghĩa rất quan trọng .

Đó chính là mục tiêu của biện pháp

giáo dục .

Những sai sót của chúng ta trong

công tác quản lý cớ phần là do chưa

kết hợp dùng đắn ba biện pháp hành

chính , kinh tế và giáo dục , có phần còn

do chúng ta hiểu và sử dụng chưa dùng

từng biện pháp quản lý . Do hoàn cảnh

khắc nghiệt của chiến tranh , cần phải

tập trung cao độ mọi tiềm lực để giành

tháng lợi , chúng ta chưa thề chú ý dày

đủ đến tất cả các lợi ích trong thực

tiễn quản lý kinh tế . Chủ yếu là dùng

mệnh lệnh để chỉ đạo , mong muốn

đạt kết quả với bất cứ giá nào . Ngay

cả pháp luật trong quản lý cũng bị

buông lỏng . Từ đó nảy sinh quan niệm

cho rằng dùng biện pháp hành chính

là dùng mệnh lệnh để quản lý , còn

dùng biện pháp kinh tế là chỉ chú ý

đến lợi ích kinh tế . Sự tách biệt máy

móc này dẫn đến hậu quả tai hại là :

phàm những cái gì được coi là mệnh

lệnh , thì không cần tính toán về mặt

kinh tế ; còn những cái gì liên quan

đến lợi ích kinh tế , thì chỉ chú ý đến

việc khuyên khách bằng vật chất chứ

không cần phải theo một quy tắc , luật

lệ nào cả , ai muốn làm gì thì làm . Và

trong khi chúng cách làm ăn phi kinh

tế thì người ta cũng đòi bỏ luôn biện

pháp hành chính . Chúng ta chi chồng

bệnh hành chính quan liêu , muốn thâu

tôm mọi quyền hành , muốn năm tất

( Xem tiếp Trang 23 )
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Tạo một chuyển biển lớn

về xuất khẩu

LÊ . KHẮC

TRONG thời đại ngày nay , việc quốc

lễ hóa sinh hoạt kinh tế là một tất

yếu khách quan bắt nguồn từ những

khác biệt về địa lý tự nhiên giữa các

nước , từ sự phát triển không đồng

dều của lực lượng sản xuất , từ sự xã

hội hóa sản xuất vượt ra ngoài phạm

vì một nước , lao động xã hội không

- những được phân công trong phạm

vi một nước mà còn được phân công

trong phạm vi quốc tế . Vì vậy , muốn

phát triển nhanh và mạnh nền kinh

tế và khoa học kỹ thuật, bất kỳ nước

nào cũng phải tham gia dưới hình

thức này hay hình thức khác sự phân

công lao động quốc tế . Đối với nước

ta , vấn đề này đã trở thành một văn

đề rất quan trọng và bức thiết .

nhiệm

Trong giai đoạn hiện nay và cả

một thời
gian dài, nhân dân ta vẫn

phải tiếp tục tiến hành
đồng thời hai

vụ chiến
lược : xây dựng thành

còn chủ nghĩa
xã hội ; sẵn sàng chiến

đấu , bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt

* nam xã hội chủ nghĩa .

Để thực hiện các nhiệm vụ chiến

nói trên , cần phát triển ngoại

luge

thường, mở rộng
quan

hệ kinh
tế với

nước
ngoài.

Việc mở rộng
trao

đổi hàng
hóa

và
hợp tác kinh tế với nước

ngoài
,

trước hết với Liên - xô và các nước

xã hội chủ nghĩa
khác

trong
Hội đồng

tương trợ kinh tế tạo điều kiện cho

chúng ta nhập khẩu thiết bị toàn bộ ,

máy móc , nguyên liệu , vật tư kỹ thuật

mà trong nước chưa sản xuất được

hoặc sản xuất chưa đủ , sử dụng có

hiệu quả những thành tựu khoa học

kỹ thuật hiện đại, những lợi thế của

sự phân công lao động quốc tế , khat

thức có hiệu quả đất đai, lao động, tài

nguyên thiên nhiên của đất nước ; trên

cơ sở đó , góp phần nâng cao hiệu quả

của sản xuất và lao động trong nước ,

cải biến cơ cấu kinh tế , xây dựng và

phát triển nền nông nghiệp và công

nghiệp hiện đại, thực hiện công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà .

Vì vậy , đối với nước ta , phát triển

ngoại thương , mở rộng quan hệ kinh

tế với nước ngoài là một nhiệm vụ

chiến lược vừa cấp bách , vừa lâu dài.

Đề mở rộng trao đổi hàng hóa và

hợp tác kinh tế với nước ngoài, vẫn

đề then chốt là đẩy mạnh xuất khẩu .

Đẩy mạnh xuất khẩu , trước hết

nhằm tạo ra nguồn ngoại tệ cần thiết

đề đáp ứng các nhu cầu nhập khẩu

ngày một tăng của các ngành , các địa

phương về nguyên liệu , nhiên liệu ,

vật tư kỹ thuật , máy móc, thiết bị

toàn bộ , hàng tiêu dùng thiết yếu dễ

phát triển sản xuất, xây dựng và phát

triển kinh tế , ổn định và nâng cao

dời sống của nhân dân và đề trang
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trải các khoản chi bằng ngoại tệ của

Nhà nước .

Xuất khẩu và nhập khẩu tác động

mạnh mẽ và trực tiếp đến sản xuất và

đến nhịp độ lăng tầng sản phẩm xã

hội và thu nhập quốc dân . Qua việc

mở rộng thị trường ra nước ngoài,

xuất khẩu tạo điều kiện cho các ngành ,

các địa phương , các cơ sở sản xuất

mở rộng quy mô theo hướng sản xuất

lớn , đồng thời cải tiến kỹ thuật , nâng

cao chất lượng hàng hóa , hạ giá

thành sản phẩm . Vì vậy, xuất khẩu

có tác dụng thúc đầy quá trình chuyên

môn hóa và hợp tác hóa sản xuất ,

góp phần cải biến cơ cấu của nền

kinh tế .

Xuất khẩu còn tạo điều kiện mở

rộng việc hợp tác kinh lẻ với nước

ngoài , gắn sản xuất trong nước với

thị trường nước ngoài, gắn kinh tế

nước ta với kinh tế thế giới , trước

hết với Liên xô và các nước xã hội

chủ nghĩa khác thuộc Hội đồng tương

trợ kinh tế ; đó là điều kiện không

thể thiếu được đề khai thác có hiệu

quả nhất tiềm năng kinh tế của đất

nước . Vì vậy , trong toàn bộ hoạt

động kinh tế , xuất khẩu đã trở thành

một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược

của toàn Đảng , toàn dân ta .

Thực tiễn những năm qua chỉ rõ

hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu

đã tác động sâu sắc đến nền kinh tế .

Nhịp độ phát triển của nhiều ngành ,

dịa phương , cơ sở sản xuất , cũng

như đời sống của nhân dân phụ thuộc

một phần quan trọng vào khả năng

nhập khẩu , nhất là về nguyên liệu ,

năng lượng , vật tư kỹ thuật, phương

tiện vận tải, máy móc và phụ tùng ,

hàng tiêu dùng thiết yếu , v.v. Nhưng

nhập khẩu lại phụ thuộc vào nguồn

ngoại tệ của Nhà nước , trong đó chủ

yếu do xuất khẩu mang lại . Vì vậy ,

để cân đối nhu cầu nhậpkhẩu của nền

kinh tế , bảo đảm các khoản chi về

ngoại tệ của Nhà nước , hoàn trả đúng

thời hạn các khoản vay nợ nước ngoài ,

không có biện pháp nào khác là đây

mạnh xuất khẩu , tăng nhanh kim

ngạch xuất khẩu .

Trong thời gian qua , thực hiện chủ

trương tăng nhanh nguồn hàng và

kim ngạch xuất khẩu , ngành ngoại

thương cùng với một số ngành , địa

phương , cơ sở sản xuất đã có nhiều

cố gắng đầy mạnh xuất khẩu . Xuất

khẩu đã có tác dụng tích cực đối với

sản xuất và đời sống . Nhưng nhìn

chung , quy mô xuất khẩu còn nhỏ

bé , chưa tương xứng với tiềm năng

của nền kinh tế , chưa đáp ứng yêu

cầu về nhập khẩu , mở rộng ngoại

thương và các quan hệ kinh tế với

nước ngoài. Nhịp độ phát triển hàng

xuất khẩu rất chậm , thậm chỉ có năm

hầu như giảm chân tại chỗ, xuất khẩu

bình quân đầu người rất thấp so với

các nước xã hội chủ nghĩa khác trong

Hội đồng tương trợ kinh tế . Cơ cấu

hàng xuất khẩu chưa hấp dẫn và chậm

được cải tiến . Cán cân giữa xuất khẩu

và nhập khẩu còn mất cân đối nghiêm

trọng .

Tình hình xuất khẩu còn kém và

trì trệ nói trên chủ yếu do những

nguyên nhân sau :

1 – Tư tưởng ỷ lại vào bên ngoài

còn nặng , thêm vào đó , cơ chế quản

lý hành chính , quan liêu , bao cấp ,

nhất là trong công tác kế hoạch hóa ,

đã không buộc các ngành , các địa

phương muốn nhập khẩu thì phải

xuất khẩu . Do đó nhiều ngành , nhiều

địa phương , nhiều đơn vị sản xuất

chưa thấy rõ xuất khẩu là nghĩa vụ

và lợi ích , chưa quan tâm đến việc

dây mạnh sản xuất, thu mua , giao

nộp hàng xuất khẩu , chưa chú trọng

cân đối giữa nhu cầu nhập khẩu và

khả năng xuất khẩu của mình .

2 – Các chính sách và biện pháp

khuyến khích sản xuất hàng xuất khầu

chậm được ban hành . Trong nhiều

năm , chính sách giá cả thu mua hàng

xuất khẩu đã không khuyến khích

phát triển hàng xuất khẩu . Xuất khẩu
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đòi hỏi mặt hàng chọn lọc , có chất

lượng cao , có sức cạnh tranh trên

thị trường thế giới ; nhưng giữa giá

hàng xuất khẩu và giá hàng cùng loại

tiêu dùng ở trong nước , không có sự

chênh lệch thích đáng – chính sách giá

cả đó không khuyến khích sản xuất

hàng xuất khẩu . Tỷ giá kết toán nội

bộ và chế độ trợ cấp bù lỗ hàng xuất

khầu cũng chậm được sửa đổi .

Việc cung ứng lương thực cho

người sản xuất hàng xuất khẩu , nhất

là nông sản xuất khẩu , cũng như việc

cung ứng nguyên liệu , vật liệu cho

cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu không

đầy đủ và kịp thời cũng là một trở

ngại lớn cho việc phát triển hàng xuất

khẩu .

hàng nhập khẩu , còn nhiệm vụ trao

đổi hàng hóa với nước ngoài chỉ làm

trong một phạm vi nhỏ hẹp . Do đó ,

việc tìm hiểu thị trường nước ngoài

đề mở rộng xuất khẩu và nhập khẩu ,

cũng như tác động vào sản xuất trong

nước , nhất là nông nghiệp , công nghiệp

nhẹ và thủ công nghiệp để phát triển

sản xuất hàng xuất khẩu còn hạn chế.

Hoạt động của một số tổng công ty

xuất nhập khẩu chưa thật sự gắn với

sản xuất , chưa phục vụ tốt sản xuất ,

nặng về khuynh hưởng kinh doanh

“ lỗ lãi đơn thuần » , dễ làm khó bỏ ,

do đó , không khuyến khích người sản

xuất phát triển hàng xuất khẩu . Mặt

khác, hoạt động xuất khẩu , nhập khẩu

cũng như cơ chế quản lý xuất khẩu ,

nhập khẩu còn mang nặng tính hành

chính bao cấp , không thúc đẩy các

tổ chức kinh doanh xuất khẩu , nhập

khẩu cải tiến kinh doanh , mở rộng và

tăng nhanh nguồn hàng xuất khẩu .

Việc chậm mở rộng quyền trực tiếp

kinh doanh xuất khẩu , nhập khẩu cho

một số ngành , địa phương có điều

kiện cũng không khuyến khích các

ngành , địa phương tích cực tạo ra

nguồn hàng xuất khẩu , phát triển hàng

xuất khẩu đề tự cân đối các nhu cầu

nhập khẩu của ngành mình , địa

phương mình. Từ đầu năm 1981, chủ

trương cho một số ngành và một số

tỉnh , thành phố có điều kiện được

trực tiếp kinh doanh xuất khẩu , nhập

khẩu , đã thúc đẩy ngành và địa

phương khai thác khả năng của mình

để tăng thêm nguồn hàng xuất khẩu.

Thông qua việc kinh doanh xuất khẩu ,

nhập khẩu , một số tỉnh và thành phố

đã giải quyết được một số khó khăn

trước mắt : duy trì và phát triển sản

xuất công nghiệp địa phương , tạo

thêm công ăn việc làm và ổn định đời

sống cho một số người lao động. Tuy

nhiên , trong hoạt động xuất khẩu ,

nhập khẩu của một số tỉnh , thành phố

vừa qua đã bộc lộ một số mặt tiêu cực

cần được tích cực khắc phục như

tranh giành với nhau nguồn hàng trong

Từ đầu năm 1980 , Hội đồng chính

phủ đã ban hành và bổ sung một loạt

chính sách và biện pháp nhằm phát

triển sản xuất hàng xuất khẩu bao

gồm các chính sách dầu tư để phát

triển sản xuất hàng xuất khẩu , cung

ứng nguyên liệu và vật tư cần thiết

cho các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu ,

chính sách lương thực đối với các hợp

tác xã sản xuất hàng xuất khẩu , chỗ

độ cho vay ngoại tệ để phát triển sản
xuất hàng xuất khẩu , chính sách bán

tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng
thiết

yếu cho người sản xuất hàng

xuất khâu , chính sách giá thu mua

khuyến khích đối với các sản phẩm

xuất khẩu, chính sách thưởng khuyến

khích đối với hàng xuất khẩu , đặc

biệt
, quyền sử dụng ngoại tệ dễ nhập

khẩu những
tư liệu sản xuất và hàng

tiêu dùng
thiết yếu .

Các chính sách nói trên mới phát

huy được tácdụng bướcđầu .

3

còn

sót .

-

Công tác tổ chức xuất khẩu

nhiều mặt yếu và có nhiều thiếu

Trong những
năm chiến

tranhchống Mỹ, cứu nước (1965 – 1975 ),
nhiệm

vụ chủ yếu của ngành ngoại
thương là tranh

thủ sự viện trợ quốc

tế , cụ thể là tiếp nhận và phân phối
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nước , đầy giá lên cao ; cùng xuất

khẩu , nhập khẩu một mặt hàng trên

cùng một thị trường, một thương nhân ,

tạo điều kiện cho thương nhân nước

ngoài ép giá ; không tuân thủ những

chế độ quản lý xuất khẩu , nhập khẩu

của Nhà nước ...

Những nhiệm vụ chủ yếu về kinh

tế - xã hội trong 5 năm 1981 – 1985

và những năm 80 đang đặt ra cho

công tác xuất khẩu những yêu cầu rất

to lớn là phải đạt được một sự chuyện

biển lớn về xuất khẩu , phải ra sức

tăng xuất khầu đề nhập khẩu . Xuất

khẩu phải góp phần đắc lực tạo ra

thế cân đối mới của nền kinh tế , trước

mắt từng bước cân đối được nhu cầu

của sản xuất và đời sống .

Để thực hiện được những yêu cầu

đó , chúng ta cần tập trung sức tạo ra

nguồn hàng xuất khẩu , phát triển sản

xuất hàng xuất khẩu , tích cực , khùn

trương xây dựng cho được một số mặt

hàng xuất khẩu chủ lực với khối lượng

lớn , chất lượng cao , giả thành hạ , có

sức hấp dẫn và cạnh tranh trên thị

trường thế giới.

Trong điều kiện nước ta , phát triển

sản xuất hàng xuất khẩu là một vấn

đề mới và phức tạp đòi hỏi Nhà nước

phải giải quyết một loạt vấn đề từ

phương hướng , cơ cấu hàng xuất khẩu ,

tổ chức và quản lý sản xuất hàng xuất

khẩu đến tồ chức xuất khầu .

Đề xác định đúng dắn phương

hướng , cơ cấu hàng xuất khẩu cho

từng thời kỳ , chúng ta phải xuất phát

từ đường lối xây dựng nền kinh tế xã

hội chủ nghĩa của Đảng , xác định

- đúng dắn phương hướng thị trường

xuất khẩu , khả năng phát triển nguồn

hàng xuất khẩu của các ngành , các

địa phương , và diều kiện sản xuất

các mặt hàng đó .

1- Và phương hướng thị trường

xuất khâu . Thị trường xuất khẩu phảikhẩu .

gắn liền với thị trường nhập khẩu .

Thị trường xuất khẩu chủ yếu của

chúng ta là thị trường Liên -tô , Lào ,

Cam -pu -chia và các nước thuộc Hội

đồng tương trợ kinh tế . Đó là thị

trường rất rộng lớn , vũng chắc và

lâu dài .

Vì vậy, hàng xuất khẩu của ta phải

đáp ứng yêu cầu của thị trường Liên-

xô và các nước xã hội chủ nghĩa , làm

cho nền kinh tế của nước ta và các

nước anh em trong cộng dồng xã hội

chủ nghĩa gắn bó với nhau , bổ sung

cho nhau , giúp nhau cùng phát triển .

Đồng thời, chúng ta cũng cần mở

rộng thị trường xuất khẩu sang các

nước khác , trước hết là các nước bè

bạn có quan hệ hữu nghị và hợp tác

với nước ta như : Ấn-độ , An-giê-ri ,

một số nước ở Trung Đông , ở châu

Phi... Chúng ta cũng cần mở rộng việc

trao đổi hàng hóa với một số nước

công nghiệp phát triển trên cơ sở

bình đẳng và hai bên cùng có lợi đề

nhập khẩu những vật tư hàng hóa mà

các nước xã hội chủ nghĩa chưa cung

cấp đủ và để tích lũy ngoại tệ cho

Nhà nước .

2 - Về phương hưởng và cơ cấu

hàng xuất khẩu những năm 80. Thị

trường là yếu tố quyết định phương

hướng phát triển nguồn hàng xuất

khẩu . Nhưng cơ cấu cụ thể từng thời

kỳ phụ thuộc vào trình độ phát triển

của nền kinh tế và khả năng tạo ra

nguồn hàng xuất khẩu trong thời

kỳ đó .

Đại hội V của Đảng đã xác định

phương hướng phát triển nguồn hàng

xuất khẩu là : « Trong chặng đường

đầu tiên hiện nay , hàng xuất khẩu

của ta là nông sản nhiệt đới, lâm sản ,

hải sản , một số hàng tiêu dùng, một

số sản phẩm công nghiệp nặng và

một số khoảng sản ” .

Phương hướng nói trên không

những đúng cho những năm 1981 –

1985 , mà về cơ bản còn đúng cho

những năm 80 , vì phương hướng đó
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đáp ứng yêu cầu của thị trường về

nông sản , hàng tiêu dùng , nguyên

liệu , đồng thời phù hợp với cơ cấu

và trình độ phát triển nền kinh tế của

nước ta là một nước nông nghiệp

đang ở chặng đường đầu tiên của

quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa , và phù hợp với tiềm năng của

đất nước (đất đai , lao động, ngành

nghề và tài nguyên thiên nhiên ... ) ,

có khả năng khai thác được ngay.

Trong những năm 80, việc phát

triển hàng xuất khẩu trước hết vẫn

phải nhằm vào nông sản và nông sản

chế biến , hàng công nghiệp tiêu dùng,

hàng tiều công nghiệp, thủ công

nghiệp và mỹ nghệ, làm sản , hải sản

và một số sản phẩm công nghiệp nặng .

.

Trong nông sản , mặt hàng quan

trọng nhất vẫn là sản phẩm cây xuất

khẩu ngắn ngày , chủ yếu là cây công

nghiệp và rau quả . Cần phát triển

nhanh những cây mà thị trường xuất

khẩu cần nhiều , sản xuất ở trong

nước chưa đòi hỏi đầu tư lớn và kỹ

thuật phức tạp như đỏ tương , lạc,
thuốc lá , day, dâu tằm , mía đường ,

dứa , chuối, cây gia vị (ớt , tỏi, hồ tiêu ),

cây thuốc , cây tinh dầu , v.v.

theo

Đi đôi với việc phát triển cây xuất
khầu ngắn ngày , cần coi trọng cây

xuất khẩu lâu năm ( cao su , cà phê ,

chè , cọ dầu , dừa, đảo lộn hột, v.v.) ,

vừa tích cực tham canh trên các diện

tích sẵn có , vừa mở rộng diện tích

quy hoạch của Nhà nước , để tạo

ra những mặt hàng xuất khẩu chủ lực
có giá

trị kinh tế cao , và đề có một

lượng hàng xuất khẩu lớn trongnhững
năm cuối thập kỷ 80 .

Ngoài các sản phẩm trồng trọt , cần
tích

cực khai thác các sản phẩm chăn

nuôi, nhất là ở các địa phương thuộc

đồng
bằng sông Cửu -long, nhằm tăng

nhanh
nguồn hàng xuất khẩu .

khối

Và lâm sản , ngoài việc tận lực khai

thác các lâm sản phụ như mây , tre ,
trúc

, song… dẻ phát triển sản xuất

các mặt hàng thủ công nghiệp xuất

khâu , các dược liệu và đặc sản của

rừng như quế , tùng hương , dầu thông ,

dầu trâu , nguồn xuất khẩu chủ yếu

vẫn phải dựa vào việc khai thác và

chế biến gỗ .

Về hải sản , cần tập trung vào việc

khai thác các loại hải sản có giá trị

xuất khẩu cao như tôm , mực. Cần

đặc biệt chú trọng chất lượng hải sản

xuất khẩu để tăng nhanh kim ngạch

xuất khẩu .

Đối với hàng tiêu dùng , cần chú

trọng các mặt hàng làm bằng nguyên

liệu sẵn có trong nước như mây , tre ,

trúc , cói , song , lá buông , v.v. đề khai

thác những ưu thế của ta về nguồn

lao động dồi dào và nguồn nguyên

liệu phong phú . Cần tận lực phát triển

các mặt hàng này vì tiềm năng của

ta trong lĩnh vực này rất lớn , đồng

thời thị trường cũng rất rộng lớn ,

đòi hỏi nhiều mặt hàng đa dạng , nhất

là thị trường Liên -xô . Mặt khác, chú

trọng mở rộng hợp tác gia công hàng

xuất khẩu , trước hết với Liên -xô và

các nước xã hội chủ nghĩa khác ,

dưới mọi hình thức , kể cả nhập khẩu

nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm .

Đây mạnh gia công hàng xuất khẩu

là một hướng xuất khẩu quan trọng.

dẻ vừa tăng kim ngạch xuất khẩu .

vừa giải quyết công ăn việc làm cho

người lao động , vừa sử dụng có hiệu

quả các cơ sở vật chất sẵn có , góp

phần phát triển sản xuất , mở rộng

ngành nghề, tăng thêm thu nhập quốc

dàn.

Trong những năm 80 , ngoài việc

tập trung vào gia công các mặt hàng

truyền thống như hàng dệt và may

mặc . hàng thêu , thảm

phát từ yêu cầu của

mở rộng diện hàng gia

ngoài .

len ... , cần xuất

thị trường đề

công với nước

Những mặt hàng khoáng sản và

sản phẩm công nghiệp nặng xuất

khẩu là những mặt hàng xuất khẩu

đòi hỏi phải có đầu tư lớn và có thời

gian dài mới tạo ra được. Trong
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những năm 80 , ta vẫn phải dựa vào

các mặt hàng truyền thống như : than ,

thiếc , crô-mit, v.v. và một số sản

phẩm cơ khí, điện tử mà ta có khả

năng sản xuất đề xuất khẩu .

Để có nhiều hàng xuất khẩu theo

phương hướng nói trên , vấn đề cơ

bản là tổ chức sản xuất.

Trong điều kiện của nước ta ,

hương tổ chức sản xuất hàng xuất

khâu chủ yếu nhằm vào kinh tế quốc

doanh , kinh tế tập thề , đồng thời

lận dụng năng lực của kinh tế gia

đình và sản xuất cả thề .

Vì vậy , cần phát triển sản xuất

hàng xuất khẩu từ cả hai khu vực :

kinh tế trung ương và kinh tế địa

phương . Căn cứ vào phương hướng

và cơ cấu phát triển hàng xuất khẩu

trên đây , đây mạnh xuất khẩu từ

kinh tế địa phương là một hướng rất

quan trọng . Trong nhiều văn kiện ,

Trung ương Đảng và Chính phủ đã

xác định sản xuất hàng xuất khẩu là

trách nhiệm của các ngành , các địa

phương, các cơ sở sản xuất, theo

phương châm trung ương và địa

phương cùng làm , Nhà nước và nhân

dàn cùng làm .

Chủ trương nói trên cần được bảo

đảm bằng một cơ chế quản lý thích

hop.

Mỗi bộ , tổng cục , tỉnh , thành phố

và đơn vị sản xuất có nhu cầu nhập

khẩu hoặc có yêu cầu Nhà nước cung

cấp vật tư nhập khẩu đều phải có kẻ

hoạch xuất khẩu (trừ trường hợp

không có điều kiện và khả năng xuất

khẩu ). Cần lập kế hoạch xuất khẩu ,

nhất là xuất khẩu nông sản , lâm sản ,

hải sản , hàng tiểu công nghiệp , thủ

công nghiệp , mỹ nghệ đến tận quận ,

huyện , xã và hợp tác xã .

Đối với các chỉ tiêu sản xuất hàng

xuất khẩu , cần có sự của dõi đồng bộ

và chặt chẽ, nhất là về năng lượng ,

nguyên liệu , vật tư , ( kể cả nguyên

liệu làm bao bì ... ) , vận tải, nhất là

đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ

yếu dễ bảo đảm cho những mặt hàng

này được thực hiện đầy đủ về cả số

lượng và chất lượng . Trong quá trình

thực hiện kế hoạch Nhà nước, nếu

ngành , địa phương , đơn vị sản xuất

không được Nhà nước bảo đảm đầy

đủ các nguyên liệu , vật tư hoặc không

có đủ các phương tiện vật chất đề

hoàn thành toàn bộ kế hoạch sản

xuất , thì phải ưu tiên dành nguyên

liệu , vật tư , phương tiện cần thiết cho

việc hoàn thành kế hoạch sản xuất và

giao nộp hàng xuất khẩu . Nếu ngành ,

địa phương , đơn vị nào không hoàn

thành các chỉ tiêu sản xuất và giao

nộp hàng xuất khẩu , thì không được

coi là hoàn thành kế hoạch Nhà nước .

Đối với các mặt hàng xuất khẩu

chủ yếu như đỗ tương , đay, thuốc lá ,

mía đường, dâu tằm , rau quả , v.v.

cần phát triển nhanh trong những

năm 80 theo hướng sản xuất lớn . Nhà

nước sẽ có chương trình đồng bộ có

mục tiêu , có tính chất liên ngành , gồm

các biện pháp chủ yếu bảo đảm việc

thực hiện các mục tiêu đã đề ra .

Trong quá trình thực hiện chương

trình đồng bộ nói trên , phải có sự

phối hợp và kết hợp chặt chẽ giữa

mấy khâu : quy vùng sản xuất , chỉ

đạo sản xuất, cung ứng vật tư , thu

mua , chế biến và xuất khẩu , và thành

lập những tổ chức thích hợp, có hiệu

lực để liên kết sản xuất với xuất khẩu .

Cùng với việc đổi mới công tác kế

hoạch hóa và cơ chế quản lý , việc bồ

sung các chính sách khuyến khích

phát triển hàng xuất khẩu có một ý

nghĩa quan trọng . Trong thời gian

qua , Chính phủ đã ban hành một loạt

chính sách và biện pháp nhằm bảo

đảm các điều kiện vật chất để phát

triển sản xuất hàng xuất khẩu và

khuyến khích các ngành , các địa

phương , các cơ sở sản xuất và người

sản xuất hàng xuất khẩu quan tâm

đến việc phát triển sản xuất hàng

xuất khẩu .
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Để phát huy mạnh mẽ tác dụng

của các biện pháp nói trên , các ngành ,

các địa phương cần thực hiện một

cách tích cực và đồng bộ các chính

sách , chế độ đã ban hành , nhất là các

chính sách đầu tư , cung ứng tư liệu

sản xuất, lương thực , giá thu mua

hàng xuất khẩu , bán khuyến khích

hàng thiết yếu trên cơ sở hợp đồng

kinh tế hai chiều , thưởng , khuyến

khích đối với sản phẩm xuất khẩu ,

cho phép sử dụng ngoại tệ . Mặt khác ,

cần tiếp tục mở rộng quyền trực tiếp

kinh doanh xuất khẩu , nhập khẩu

cho các ngành và các địa phương có

điều kiện , cải tiến công tác kinh

doanh của các tổ chức xuất khẩu ,

nhập khẩu , chuyển là lối kinh doanh

hành chính bao cấp sang kinh doanh

xã hội chủ nghĩa , đi đôi với khân

trương nghiên cứu và ban hành những

chính sách , chế độ về quản lý xuất

nhập khẩu , nhằm bảo đảm nguyên

tắc Nhà nước giữ độc quyền ngoại

thương và trung ương thống nhất

quản lý công tác ngoại thương . Căn

tăng cường Bộ ngoại thương là cơ

quan Nhà nước có chức năng quản lý

hoạt động xuất khẩu , nhập khẩu trong

phạm vi cả nước.

Để tạo ra nhiều hàng xuất khẩu ,

nhất là các mặt hàng có khối lượng

và kim ngạch lớn , ngoài việc dựa

vào sức mình và năng lực sản xuất

trong nước là chính , chúng ta cần

chú trọng tranh thủ vốn và kỹ thuật

của nước ngoài để khai thác có hiệu

quả cao tiềm năng của đất nước thông

qua các hình thức hợp tác về kinh tế

và khoa học kỹ thuật. Tăng cường

hợp tác với nước ngoài trong lĩnh

vực kinh tế , nhất là dưới các hình

thức hợp tác sản xuất và chuyên môn

hóa sản xuất trong nông nghiệp , công

-

nghiệp và các ngành kinh tế khác , có

tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ việc tăng

nguồn hàng xuất khẩu và việc xây

dựng hàng xuất khẩu chủ lực .

Trong thời gian qua , Chính phủ tạ

đã ký nhiều hiệp định quan trọng về

hợp tác kinh tế với Liên xô và các

nước xã hội chủ nghĩa anh em khác .

Thực hiện tốt các hiệp định đã ký ,

chắc chắn chúng ta sẽ có điều kiện

tăng nhanh khối lượng và kim ngạch

xuất khẩu với những thị trường ổn

định , vững chắc , lâu dài.

Về việc kết hợp...

(Tiếp theo trang 16 )

cả các cơ sở kinh tế từ một trung tâm

duy nhất, từ đó mà gò bó , ép buộc cấp

dưới, chứ chúng ta không bãi bỏ

biện pháp hành chính . Chừng nào còn

cần có một nền kinh tế thống nhất có

kế hoạch thì còn cần đến biện pháp

hành chính cùng các biện pháp khác .

Muốn sử dụng đúng đắn ba biện

pháp quản lý , mỗi cán bộ lãnh đạo

phải nắm vững khoa học và nghệ

thuật quản lý . Trong điều kiện hiện

nay điều đó phải được thể hiện ở

việc tập trung và phân cấpquyền hạn

và trách nhiệm . Tập trung cao độ và

thích đáng , phân cấp mạnh mẽ, mở

rộng quyền quyết định sát với các

tình huống cụ thể của sản xuất kinh

doanh ở cấp dưới, phân chia quyền

hạn và trách nhiệm rõ ràng, quyền

hạn phải đi đôi với trách nhiệm

chính là yêu cầu của việc cải tiến

quản lý kinh tế hiện nay .

dó
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NÂNG CAO NĂNG LỰC THÔNG QUA

CỦA KHU ĐẦU MỐI HẢI PHÒNG

PHẠM-VĂN-NGHIÊN

CẢNG biên là một mắt xích quan

trọng trong dây chuyền vận

chuyển hàng hóa xuất , nhập khẩu .

Nhưng cảng Hải-phòng không phải chỉ

là một cảng biển thông thường mà nó có

vị trí đặc biệt quan trọng đối với việc

phát triển kinh tế của nước ta . Nhu

cầu phát triển mối quan hệ kinh tế

của nước ta với nước ngoài, đặc biệt

đối với các nước thành viên của Hội

đồng tương trợ kinh tế trong hoàn

cảnh tuyến đường sắt liên vận quốc

tế bị cắt đứt ; yêu cầu phát triển ngành

vận tải đường biên - một phương

hướng chiến lược trong việc phát triển

kinh tế của nước ta , đều đòi hỏi phải

tăng cường hoạt động của các cảng

biển , nhất là cảng Hải-phòng .

Tuy nhiên , cảng Hải phòng lại là

một khâu rất yếu trong hệ thống giao

thông vận tải của nước ta và điều

đáng lo ngại là tình trạng trì trệ trong

hoạt động của cảng đã kéo dài nhiều

năm và ở mức độ nghiêm trọng ,

gây thiệt hại không nhỏ đến các

ngành sản xuất, ảnh hưởng đến mối

quan hệ về thương mại của nước ta

nước ngoài.

với

Thời gian qua , việc trang bị cơ sở

vật chất kỹ thuật cho các ngành sản

xuất, tuy chưa đáp ứng được yêu cầu

nhưng cũng đạt mức đáng kể . Riêng

ở cảng Hải-phòng , việc cải tạo cũng

đã tiến hành từ năm 1967 , đến quý 4

năm 1981 đã thực hiện 142 triệu đồng

xây lắp và thiết bị (chưa kẻ số 414 xe ,

máy các loại mà cảng được cấp từ năm

1977 đến năm 1980 không thuộc phần

thiết bị toàn bộ do Liên-xô trang bị ) .

Tuy nhiên , kết quả đạt được không

tương xứng với số vốn đầu tư. Năm

1964, với 1000 đồng tài sản cố định .

cảng làm được 18,2 tấn hàng (thông

qua ), năm 1980 chỉ đạt 8,1 tấn , nghĩa

là bằng 44,5 % của năm 1964.

Những hiện tượng không hợp lý

dưới dây chứng minh đầy đủ chonhận

định trên đây :

a ) Việc giảm thời gian bình quân

của tàu biển đậu bến là mục tiêu quan

trọng của cảng . Tuy nhiên , trong

những năm qua , thời gian tàu biển

đậu bến tăng với mức độ đáng lo

ngại. Nếu năm 1964 , một tàu nước

ngoài chở bình quân 4250 tấn hàng .

thời gian đậu bến cảng Hải-phòng là

6 ngày 4 giờ , thì năm 1980 một tàu chở

bình quân 4730 tấn , thời gian đậu bến

là 26 ngày 17 giờ (hơn 4 lần thời gian

của năm 1964) . Chi phí cho một tàu

nước ngoài về một ngày tàu chờ tại

cảng biền Việt-nam có thể từ 4 nghin

đến 1 vạn đô la Mỹ. Trong điều kiện

nước ta , nếu tổ chức tốt hơn , có sự

phối hợp tốt hơn , có thể giảm thời

gian tàu biển đậu bến xuống mức hợp

lý và riêng ở cảng Hải-phòng , có thể

tiết kiệm mỗi năm hơn 10 triệu đô la

"
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Mỹ về chi phí đối với đội tàu biển

nước ngoài và tàu trong nước cập

bến Hải-phòng.

b ) Một hiện tượng kinh tế không

binh thường ở cảng Hải phòng là

khối lượng hàng hóa lưu kho bãi quá

nhiêu, vượt xa mức có thể chấp nhận

được , và thời gian lưu kho, bãi quá

lâu , thường gấp đôi thời hạn quy

định . Kèm theo đó là tình trạng hàng

hóa mất mát , hư hỏng ở mức độ rất

nghiêm trọng và kéo dài. Năm 1966 ,

tính bình quân trong năm , hàng tồn

kho , bãi cảng là 112 nghìn tấn ; tháng

5 năm 1981 con số đó lên đến 180

nghìn tấn .

c ) Năng lực thông qua của cảng biên

một phần quan trọng phụ thuộc vào

năng lực của các ngành vận tải nội

địa ; song năng lực của các ngành vận

tải nội địa cũng phụ thuộc một phần

vào mức độ phối hợp giữa cảng và

các đơn vị vận tải . Thời gian qua sự

phối hợp đó rất kém , trước hết do

một cơ chế giao nhận bất hợp lý ( giữa

cảng và các đơn vị vận tải có khâu

trung gian : chủ hàng) .

Một điều bất hợp lý khác của cơ

chế hoạt động ở khu đầu mối Hải-

phòng là cảng phải giao dịch với quá

nhiều đơn vị vận tải và hoạt động của

các đơn vị vận tải đó không đặt dưới

sự điều khiển tập trung . Giữa cảng

và tất cả các đơn vị vận tải lại không

có hợp đồng kinh tế và cũng không

có hợp đồng tác nghiệp . Tình hình

nói trên không thể không dẫn đến tình

hình năng suất phương tiện vận tải

ngày càng giảm sút .

Nói chung , tổng khối lượng hàng

nhập khẩu do ba ngành vận tải nội

địa (dường sắt , đường sông, ô tô ) vận

chuyền được không đạt yêu cầu . Từ

năm 1975 đến 6 tháng đầu năm 1981 ,

binh quân mỗi ngày đạt 4000 – 6000

lấn , trong khi yêu cầu phải đạt là

7000 8000 tấn. Tỷ trọng khối lượng

hàng nhập khẩu do ô tô vận chuyển

chiếm từ 30,6 % đến 41,8 %, trong khi

ngành vận tải đường sắt chỉ chiếm

từ 20,1 % đến 20 % . Đó là một sự phản

công không hợp lý giữa các ngành vận

tải.

Cơ chế hoạt động ở khu đầu mối

Hải phòng – hình ảnh rõ nét của niền

sản xuất nhỏ trong giao thông vận lủi –

không phù hợp với những quy luật phát

triền sản xuất, cũng như những quy

luật đặc thù trong quản lý vận lải . Đây

là một nguyên nhân chủ yếu của tình

hình nói trên .

Ngành giao thông vận tải nước ta

đã được cơ khí hóa một cách dáng

kề . Việc bốc xếp ở Hải-phòng được cơ

khi hóa toàn bộ . Việc rút hàng di cũng

thực hiện bằng phương tiện cơ giới.

Các cảng biên và đội tàu biển nước

ta cũng dần dần được hiện đại

hóa và trong mối quan hệ quốc tế

ngày nay, ngành vận tải đường biền

nước ta không thể tách khỏi những

tiến bộ kỹ thuật , những thay đổi lớn

về công nghệ trong vận chuyền và

bốc xếp của ngành đường biên trên thế

giới . Như vậy , trong một chừng mực

nào đó , ngành vận tải đường biên

cũng như các ngành vận tải khác của

nước ta đã có điều kiện để trở thành

một ngành sản xuất lớn : cơ khí hóa

sản xuất .

Di đôi với cơ khi hóa là chuyên

môn hóa sản xuất. Ở nước ta , dã

nhanh chóng hình thành các ngành

vận tải chuyên môn hóa với cơ sở

vật chất kỹ thuật và bộ máy quản lý

riêng . Cùng với việc chuyên môn hóa

theo ngành , hình thành việc phân công

lao động theo lãnh thổ và xây dựng

lực lượng vận tải của địa phương .

Chuyên môn hóa sản xuất là để tăng

năng suất lao động , nhưng mụcđích đô

có đạt hay không tùy thuộc vào trình

độ hợp tác hóa giữa các ngành , các

đơn vị đã được chuyên môn hóa . Hợp

tác hóa không tốt sẽ làm mất tác dụng
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của việc cơ khi hóa và chuyên môn

hóa và dây là nhược điểm lớn trong

sản xuất của ta . Trong giao thông vận

tải cũng như các ngành kinh tế khác ,

có hợp tác trong giai đoạn đầu tư và

hợp tác trong khai thác . Trong khai

thác vận tải cần phải rất chú ý đến

các khu đầu mối giao thông , vì đó là

nơi tiếp giáp các tuyến đường của

nhiều phương thức vận tải khác nhau ,

nơi tập trung nhiều đơn vị vận tải và

bốc xếp . Ở khu đầu mối Hải phòng ,

như đã nói ở trên , việc phối hợp về

công nghệ giữa cảng và các đơn vị

vận tải còn ở trình độ rất thấp do tác

động của một cơ chế không phù hợp

và không được sửa đổi kịp thời (nhiều

trung gian , nhiều dầu mối, thiếu

những quy định chính thức và chặt

chẽ trong quan hệ phối hợp , v.v.) .

Như vậy , dù cảng và các ngành vận

tải có được trang bị cơ sở vật chất

kỹ thuật hiện đại đến đâu di nữa , và

trình độ chuyên môn hóa cóđược đây

mạnh hơn nữa, nhưng với trình độ hợp

tác hóa như trên , hoạt động của cảng

vẫn không thoát được tình trạng sản

xuất nhỏ .

Dù các ngành vận tải , đơn vị vận

tải được chuyên môn hóa đặt dưới sự

quản lý của trung ương hay của địa

phương , thì công tác vận tải trong

phạm vi cả nước , trong từng khu vực

kinh tế , ở những khu đầu mối giao

thông vẫn cần được quản lý tập trung .

Sự quản lý tập trung đó được thực

hiện không phải chủ yếu bằng một cơ

quan chỉ đạo mà chủ yếu bằng một

cơ chế (hệ thống kế hoạch thống

nhất, điều lệ vận tải thống nhất,

hệ thống giá cước thống nhất) .

Nhiều ngành kinh tế khác cũng cần

được quản lý tập trung nhưng không

có một ngành kinh tế nào có nhu cầu

phải quản lý tập trung cao như ngành

vận tải do tính chất hoạt động rất

phân tán của phương tiện vận tải

trong không gian và thời gian , do hệ

thống vận tải luôn luôn chịu sự tác

động của bên ngoài , của các ngành

kinh tế khác . Yêu cầu quản lý tập

trung còn thể hiện ở chỗ , dù sự phân

công lao động trong vận tải có tỉ mỉ

bao nhiêu đi nữa và dù nhiều ngành

sản xuất vận tải được chuyên môn

hóa cao đã hình thành , thì sản phẩm

của vận tải bao giờ cũng như nhau :

vận chuyển người hoặc hàng hóa từ

nơi này đến nơi khác. Nhược điểm

của ta trong việc quản lý tập trung

bộc lộ rõ ở các khu đầu mối giao

thông , nhất là ở Hải-phòng . Nhược

điểm thể hiện không phải ở chỗ thiếu

một cơ quan quản lý chung , mà thiếu

một cơ chế , cụ thể là không có quy

trình công nghệ thống nhất, hệ thống

kế hoạch tác nghiệp thống nhất của

khu đầu mối, thiếu những quy định

thống nhất trong công tác thương vụ,

giao nhận , và đặc biệt là các đơn vị

vận tải hoạt động theo hợp đồng ký

với các chủ hàng và không có sự phối

hợp với nhau , cho dù những đơn vị

đó nằm trong một ngành vận tải . Ở

Hải phòng và một số nơi khác , có Ban

điều hòa vận tải khu vực , cơ quan

này không điều khiển được toàn bộ

hoạt động vận tải trong khu vực, mà

chỉ giải quyết các trường hợp tranh

chấp hoặc đột xuất. Tình hình trên

đã kéo dài khá lâu và hoàn toàn

xa lạ với nền sản xuất cơ khí hóa .

Một nguyên nhân chủ yếu khác đã

gây ra tình trạng trì trệ trong hoạt

động của cũng là không thực hiện

đúng đắn một số nguyên tắc quản lý

xã hội chủ nghĩa .

Nguyên tắc quản lý ngành đi đôi

với quản lý theo địa phương và vùng

lãnh thổ là một nguyên tắc quản lý

quan trọng trong điều kiện hình thành

các ngành kinh tế kỹ thuật và song

song tồn tại các đơn vị kinh tế của

trung trong và của địa phương . Từ

trước đến nay , Bộ giao thông vận tải

và các cục vận tải - người thay mặt

Bộ để quản lý chuyên ngành – trên

thực tế chỉ quản lý có hiệu lực đối

với các đơn vị vận tải thuộc trung
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ương quản lý . Nhưng trong những

đơn vị vận tải thuộc trung ương

quản lý , Bộ giao thông vận tải

cũng chỉ quản lý được các đơn

vị vận tải công cộng ; còn một

lực lượng vận tải khá lớn của các

ngành kinh tế mà một bộ phận quan

trọng không phải để dùng trong dây

chuyền sản xuất , cũng không nằm

trong sự điều khiển của cơ quan quản

lý chuyên ngành . Tình hình đó tất

nhiên dẫn đến việc không sử dụng

có hiệu quả lực lượng vận tải của cả

nước . Ở khu dầu mối Hải phòng,

thời gian qua , khoảng 50 % khối lượng

hàng nhập khẩu vận chuyển bằng

đường sông và ô tô do các đơn vị của

địa phương thực hiện . Nếu có một

cơ chế quản lý có hiệu lực , Bộ giao

thông vận tải có quyền điều động

phương tiện của địa phương khi cản

thiết , điều khiển được sự hoạt động

của phương tiện địa phương tại khu

dau mõi, chắc chắn hiệu quả sản xuất

sẽ cao hơn .

Nguyên tắc khuyến khích bằng lợi

ích vật chất đối với người lao động

không được thực hiện đúng đắn và

kịp thời. Thu nhập thực tế của người

lao động quá thấp so với nhu cầu về

đời sống . Tiền lương cơ bản không

dù đề tái sản xuất sức lao động của

công nhân và nuôi dưỡng những người

thân thuộc trách nhiệm của họ . Tiền

lương binh quân trong một tháng của

công nhân lái xe cơ giới, công nhân

sửa chữa cơ giới , công nhân bốc xếp

trong năm 1980 ở cảng Hải phòng

tương ứng là 81d , 69d và 121d ; tiền

thưởng của ba loại công nhân nói

trên bình quân một tháng tương ứng

3d ; 2,4d và 3,8đ . Các chế độ quy

định về tiền lương và tiền thưởng ,

định mức , đơn giá , v.v. chưa thật

sự khuyến khích người lao động

(công nhân bốc xếp hưởng lương sản

phẩm , còn công nhân sửa chữa cơ

giới hưởng lương thời gian ), chưa

gắn quyền lợi của công nhân cũng

với hiệu quả kinh tế thu được do việc

giải phóng tàu biển nhanh , v.v. Từ

tháng 4 năm 1981 , dã có bổ sung các

chế độ về tiền lương , tiền thưởng ,

phụ cấp v.v. nhưng những quy định

đó là chậm so với yêu cầu .

Nguyên tắc kế hoạch hóa không

được thực hiện lõi . Kế hoạch sản xuất

không dựa trên dự đoán dài hạn

(hoặc có dự đoán những thiếu cơ sở

khoa học ) về khối lượng và cơ cấu

hàng nhập , những thay đổi về công

nghệ bốc xếp , v.v. Do đó , cång

thường ở trong tình trạng bị động ,

thiếu sự chuẩn bị lâu dài về đội ngũ

công nhân , cơ sở vật chất kỹ thuật,

công nghệ bốc xếp . Hằng năm , cũng

không thể biết tương đối chính xác

năm sau sẽ có những loại hàng gì ,

bao nhiêu , đến cảng thời gian nào và

sẽ vận chuyển đi dâu . Chất lượng kẻ

hoạch nhập khẩu chưa tốt , nhiều khi

chưa phù hợp với yêu cầu trong

nước , như việc nhập thiết bị toàn bộ .

Ngoài ra , cơ sở vật chất kỹ thuật

của cảng Hải phòng còn nhiều nhược

điềm , phương tiện bốc xếp và vận

chuyền hư hỏng quá nhiều ; dày cũng

là một nguyên nhân gây nên sự mất

cân đối trong khâu khai thác và sửa

chữa , giữa vận tải và bốc xếp .

Vấn đề của cảng chỉ có thể được

giải quyết trong tổng thể khu đầu mối

Hải-phòng . Như thế có nghĩa là phải

xem xét và giải quyết vấn đề trên

quan điềm hệ thống , trong đó đặc

biệt lưu ý các mối quan hệ tất yếu ,

có tính chất nhân quả giữa các phân

tử của hệ thống (cảng và các đơn vị

khác trong khu đầu mối ) và kiên

quyết loại bỏ những mối quan hệ

không cần thiết vì chúng không tạo

nên sự thống nhất của hệ thống mà

còn làm giảm hiệu quả hoạt động của

hệ thống . Việc nâng cao năng lực

thông qua của khu đầu mối Hải-phòng

chỉ có thể giải quyết được bằng một
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loạt các biện pháp quan trọng , nhưng

trước hết phải thiết lập mối quan hệ

trực tiếp giữa cảng và các đơn vị vận

tải bằng hợp đồng kinh tế và hợp đồng

tác nghiệp , và loại bỏ các mối quan hệ

không cần thiết giữa cảng và chủ hàng

trong việc giao nhận hàng tại cảng .

Tháng 7 năm 1981 , Nhà nước đã ban

hành nghị định 330/CP, trong đó quy

định không giao hàng cho chủ hàng

tại cảng , mà cảng xếp hàng lên phương

tiện vận tải theo phiếu phát hàng của

cơ quan ngoại thương , đưa tới « địa

điểm quy định mà từ đó chủ nhận có

thề dễ dàng rút hàng đi » . Như vậy ,

quy định mới là có cơ sở khoa học

và tạo điều kiện để thực hiện sự phối

hợp về công nghệ giữa các đơn vị

trong khu đầu mối .

Không thể thực hiện được sự phối

hợp thật tốt về công nghệ giữa các

đơn vị trong khu đầu mối, nếu cảng

phải quan hệ với quá nhiều đơn vị

vận tải như hiện nay , vì vậy cần từng

bước giảm các đầu mối quan hệ cũng

như thực hiện dần sự điều khiền tập

trung hoạt động của các phương tiện

vận tải tại khu đầu mối.

Cần xây dựng cơ chế điều khiền có

hiệu lực toàn bộ hoạt động ở khu đầu

mõi.

Xây dựng quy trình công nghệ thống

nhất ở khu đầu mối là một bước

không thể thiếu được trong việc hoàn

thiện cơ cấu tổ chức sản xuất ở khu

đầu mối, là điều kiện cần thiết đề

phối hợp hoạt động của tất cả các

đơn vị có liên quan trong khu đầu

môi. Quy trình công nghệ thống nhất

là hệ thống các quy định chính thức

về mối quan hệ phối hợp , trình tự tò

chúc công việc của các đơn vị có liên

quan , kể cả các công việc phụ nhằm

bảo đảm sự hoạt động thống nhất của

các đơn vị đó . Đương nhiên công việc

xây dựng quy trình công nghệ thống

nhất chỉ thực hiện được sau khi giảm

bớt số đơn vị vận tải hoạt động ở

khu đầu mối và chủ hàng không nhận

hàng tại cảng .

·

Từ trước đến nay , việc lập kế hoạch

của cảng hoàn toàn tách rời kế hoạch

tác nghiệp của các đơn vị vận tải ;

giữa các đơn vị trong khu đầu mối

không có sự trao đổi về dự kiến kế

hoạch và chưa bao giờ có kế hoạch

tác nghiệp chung của khu đầu mối .

Vì vậy , cần thiết phải xây dựng một

kế hoạch tác nghiệp chung trên cơ

sở quy trình công nghệ thống nhất

dựa trên một hệ thống thông tin tốt ,

một kỷ luật thông tin chặt chẽ .

Một bộ phận quan trọng trong cơ

chế điều khiền của hệ thống , bảo đảm

sự ổn định của hệ thống trong quá

trình vận động , phản ứng kịp thời

với những thay đổi bên trong và

những tác động từ bên ngoài đến hệ

thống , đó là cơ chế điều chỉnh có liên

hệ ngược ( 1 ) . Bất cứ một hệ thống

kinh tế nào cũng cần có cơ chế đó .

nhất là các hệ thống vận tải . Cơ chế

điều chỉnh có mục đích bảo đảm những

thông số chủ yếu của hệ thống không

vượt qua những giới hạn cho phép vi

nếu vượt quá các giới hạn đó , hệ thống

sẽ không lồn tại hoặc hoạt động không

có hiệu quả . Cơ chế điều chỉnh đó có

được trước hết nhờ một hệ thống

thông tin thuận và phản hồi. Nhược

điểm lớn của các hệ thống kinh tế

của nước ta , trong đó có các hệ thống

vận tải , là thiếu hệ thống thông tin

phản hồi ; chính vì vậy mà công tác

kiềm tra kém chất lượng , người ra

quyết định không biết kết quả thực

hiện như thế nào đề điều chỉnh .

Chất lượng quản lý sản xuất ở khu

đầu mối và nói riêng của cảng, phụ

thuộc một phần rất quan trọng vào

chất lượng của hệ thống thông tin .

Vấn đề này có liên quan đến việc

xây dựng quy trình tác nghiệp thống

nhất nói trên . Đó là việc xác định các

trung tâm thu nhận và chuyền thông

tin , những trung tâm đó trong khu

( 1 ) Cơ chế điều chỉnh có liên hệ ngược là

một trong những mô hình của cơ chế điều

chỉnh .
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đầu mối được liên kết với nhau như

thế nào , cơ cấu của hệ thống thông

tin phản hồi , v.v.

Đi đôi với việc cải tiến cơ chế

quản lý , cần hoàn thiện cơ sở vật

chất kỹ thuật của cảng Hải phòng , bão

đảm không những tăng năng lực thông

qua của cảng mà còn có năng lực dự

trữ, có khả năng phản ứng kịp thời

với những biến động trong sản xuất.

Đồng thời , cần thực hiện đúng dẫn các

nguyên tắc quản lý xã hội chủ nghĩa .

Nguyên tắc quản lý ngành đi đôi

với quản lý theo địa phương và vùng

lãnh thổ ngày càng trở nên quan trọng

do việc hình thành ngày càng nhiều

các ngành kinh tế kỹ thuật . Tuy nhiên ,

nguyên tắc này cũng chưa được nghiên

cứu kỹ về nội dung để thực hiện có

kết quả . Về phía ngành giao thông vận

tải , cần có những kiến nghị cụ thể

với Nhà nước về quyền hạn và trách

nhiệm , những việc cần làm để bảo

đảm nguyên tắc quản lý ngành .

Dù nền sản xuất được cơ khí hóa

và hiện đại hóa đến mức độ nào di

nữa thì người lao động vẫn là yếu tố

quyết định của sản xuất . Đề nâng cao

hiệu quả sản xuất ở cảng Hải phòng

cũng như ở những nơi khác, bên cạnh

việc áp dụng một cách nghiêm túc kỷ

luật lao động , đề cao trách nhiệm , cần

vận dụng và thực hiện đúng quy luật

phân phối theo lao động , có chế độ

tiền lương và tiền thưởng hợp lý . Việc

đó cần làm một cách đồng bộ , không

chỉ riêng cho công nhân bốc xếp mà

cả cho công nhàn sửa chữa cơ khí,

nhân viên giao nhận , v.v. vì sản phẩm

là kết quả của một dây chuyền có

nhiều khâu và không thể coi nhẹ

khâu nào .

Tình hình hàng hóa hư hỏng , mất

mát và những hiện tượng tiêu cực ở

cảng Hải- phòng trong những năm qua

đã trở nên nghiêm trọng cần được

giải quyết bằng những biện pháp cụ

thể . Nếu việc cải tiến công tác giao

nhận được thực hiện , hình thành mối

quan hệ trực tiếp giữa cảng với các

đơn vị vận tải , giảm được số việc và

số người không cần thiết , thì cảng

Hải-phòng có đủ điều kiện chỉnh đón

lại công tác quản lý tác nghiệp và

nhất là công tác điều độ, tổ chức bốc

xếp hàng hóa một cách hợp lý nhất.

Đó là biện pháp quan trọng để khắc

phục các hiện tượng nói trên . Ngoài

ra , cần tỏ chức huấn luyện thật lối về

kỹ thuật và công nghệ cho tất cả các

loại công nhân , trước hết là công nhân

bốc xếp và bắt buộc họ phải thực

hiện nghiêm chỉnh các quy trình công

nghệ trong sản xuất của cảng ; những

quy trình này cần được hoàn chỉnh

và ban hành chính thức . Đi đôi với

việc thực hiện chế độ tiền lương , tiền

thưởng cũng như trách nhiệm vật chất

đối với tất cả những người làm việc

tại cảng , khuyến khích họ tăng năng

suất lao động và bảo đảm chất lượng

công việc , không thể xem nhẹ biện

pháp giáo dục tinh thần lao động xã

hội chủ nghĩa , ý thức làm chủ xí

nghiệp , quý trọng tài sản của Nhà

nước cho người lao động , đặc biệt

trong một xí nghiệp xã hội chủ nghĩa

có tầm quan trọng đặc biệt như cảng

Hải -phòng . Biện pháp hành chính ,

việc vận dụng pháp luật của Nhà

nước ,nghiêm khắc xử lý những người

không chịu làm việc , làm hư hỏng

hàng hóa , ăn cắp , hối lộ , v.v. cũng

cần được thực hiện nghiêm chỉnh .
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HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ TĂNG CƯỜNG

PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VĂN - HIỀN

D

ẠI hội thứ V đã thông qua

một biện pháp lớn và quan

trọng bảo đảm thực hiện

thắng lợi đường lối của Đảng : đó là

hoàn thiện pháp luật và tăng cường

pháp chế xã hội chủ nghĩa .

• Hoàn thiện pháp luật và tăng cường

pháp chế xã hội chủ nghĩa nhằm trực

tiếp phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược

của toàn dân , toàn quân ta là : xây

dựng thành công chủ nghĩa xã hội, và

sẵn sàng chiến đấu , bảo vệ vững chắc

Tổ quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa .

Mọi hành vi vi phạm pháp luật , dù cố

ý hay vô tình , đều có thể làm yếu

pháp chế xã hội chủ nghĩa , tạo kẽ hở

cho kẻ thù lợi dụng .

Báo cáo chính trị của Ban chấp

hành trung ương tại Đại hội thứ V do

đồng chí Tổng bí thư Lê-Duẩn trình

bày đã khẳng định :

« Tăng cường pháp chế xã hội chủ

nghĩa là một yêu cầu cấp thiết đề

nàng cao , hiệu lực quản lý của Nhà

nước , bảo đảm quyền làm chủ tập thể

của nhân dân lao động . Đề tăng cường

quản lý xã hội theo pháp luật , Nhà

nước ta phải khẩn trương cụ thể hóa

Hiến pháp mới bằng hệ thống pháp

luật ; chú trọng từng bước xây dựng

hệ thống pháp luật kinh tế và các luật

về an ninh xã hội . Tăng cường các cơ

quan làm công tác pháp luật , gấp rút

tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán

bộ hành chính Nhà nước các cấp và

cán bộ pháp lý .

Nhà nước ta phải sử dụng dày đủ

cả quyền lực chính trị và quyền lực

kinh tế để giữ vững kỷ cương xã hội .

đấu tranh có hiệu quả chống các hành

vi phạm pháp và các tệ nạn xã hội,

khắc phục cho được tình hình không

bình thường là nhiều luật và pháp

lệnh đã ban hành không được thi hành

nghiêm chỉnh , thậm chí không được

thi hành . Các cơ quan Nhà nước ở

trung ương và địa phương cần có thái

độ kiên quyết và biện pháp cứng rắn

ngăn ngừa và loại trừ các hành động

vi phạm . quyền làm chủ tập thể của

nhân dân , thẳng tay trấn áp bọn phản

cách mạng ; trừng trị bọn bóc lột

không chịu cải tạo , bọn lưu manh ,

còn dồ , bọn đầu cơ , buôn lậu , tham ô ;

xử lý nghiêm minh những cán bộ ,

nhân viên lợi dụng chức quyền để làm

trái pháp luật .

Các cấp ủy Đảng, các cơ quan Nhà

nước và các đoàn thể phải thường

xuyên phổ biến , giải thích pháp luật

trong các tầng lớp nhân dân , đưa việc

giáo dục pháp luật vào các trường học ,

các cấp học , xây dựng ý thức sống có

pháp luật và tôn trọng pháp luật .

Tăng cường công tác kiểm sát , thanh

tra ; tổ chức và mở rộng thanh tra

nhân dân ; chấn chỉnh việc xét và giải

quyết các đơn từ khiếu tố của nhân
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dân , khắc phục tình trạng ứ đọng , tình

trạng không có cơ quan nào , tổ chức

nào chịu trách nhiệm giải quyết đến

nơi đến chốn những việc oan ức ,

những trường hợp quyền lợi công dân

bị xâm phạm mà nhân dân yêu cầu

thẩm tra , xem xét » ( 1 ) .

Đề tăng cường pháp chế xã hội chủ

nghĩa , trước hết phải từng bước xây

dựng hệ thống pháp luật , nhất là pháp

luật về quản lý kinh tế .

Có đủ pháp luật cần thiết và nghiêm

chỉnh thi hành pháp luật thì mới giữ

vũng được kỷ cương Nhà nước và

trật tự xã hội . Có đủ các pháp luật cần

thiết do Nhà nước trung ương ban

hành thì các địa phương , các cơ sở

có thể xây dựng các quy chế hoạt

động và quản lý vừa phù hợp với đặc

diễm của địa phương và cơ sở mình ,

vừa phù hợp với pháp luật thống

nhất của Nhà nước .

Trong quá trình xây dựng và củng

có chính quyền nhân dân , Nhà nước

ta đã xây dựng và ban hành nhiều

luật và pháp lệnh . Nhưng pháp luật

của ta chưa hoàn chỉnh . Trong khoảng

5 – 10 năm tới , cần thì chế hóa đường

lỗi , chính sách của Đảng một cách có

hệ thống và toàn diện hơn trước , bắt

đầu từ những quy định cơ bản , nhằm

từng bước cụ thề hóa về mặt pháp lý

cơ chẽ « Đảng lãnh đạo , nhân dân làm

chủ , Nhà nước quản lý » .

Đề xây dựng pháp luật thành hệ

thống và có chất lượng, những năm

gần đây Đảng và Nhà nước đã chủ

trường đặt kế hoạch xây dựng pháp

luật ; Hội đồng Nhà nước đã thông

qua kế hoạch 5 năm 1981 – 1985 về

xây dựng pháp luật, Chính phủ đã

lập kế hoạch hằng năm về xây dựng

pháp quy .

Việc đặt kế hoạch xây dựng pháp

luật có tác dụng đề cao trách nhiệm

dự thảo pháp luật của các bộ , bảo

đảm đưa việc xem xét hoặc thông

qua các dự án pháp luật vào chương

trình nghị sự của các cơ quan cao

nhất của Đảng và Nhà nước. Qua

việc làm kế hoạch này , các cơ quan

có liên quan cân nhắc, lựa chọn các

thể chế có tác dụng lớn nhất và thiết

thực nhất, đáp ứng yêu cầu của cuộc

sống , khắc phục lỗi làm chắp vá do

không có dự kiến trước khiến cho số

lượng văn bản ban hành trong từng

thời kỳ nhất định có thể rất nhiều

nhưng vẫn không đáp ứng được yêu

cầu thể chế hóa đường lối , chính sách

của Đảng.

1985Trong kế hoạch 5 năm 1981

về xây dựng pháp luật, các loại pháp

luật chủ yếu đều được chú trọng :

pháp luật về tổ chức Nhà nước , pháp

luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản

của công dân , pháp luật về quản lý

kinh tế , pháp luật về quản lý

tư pháp , pháp luật trong các lĩnh

vực khác (quản lý hành chính , quốc

phòng , an ninh , văn hóa , xã hội ).

Với vài ba kế hoạch 5 năm nữa ,

chúng là sẽ có tương đối đủ pháp luật

cần cho tất cả các lĩnh vực quản lý

chủ yếu ; đến khi đó mới có thể nói

là có hệ thống pháp luật tương đối

hoàn chỉnh .

Hoạt động kinh tế là hoạt động có

tinh chất nền tảng , cho nên chức năng

quản lý kinh tế của Nhà nước ta có

tầm quan trọng đặc biệt , việc hoàn

thiện , bổ sung pháp luật về quản lý

kinh tế luôn luôn là vấn đề thời sự

nóng hồi và phải được coi trọng đúng

mức .

Để sử dụng được mọi nguồn năng

lực lao động của nhân dân nhằm khai

thác tốt nhất đất đai , rừng , biền ...

và phát huy đầy đủ mọi khả năng về

ngành nghề, bảo đảm phát triển nông

nghiệp và công nghiệp sản xuất hàng

tiêu dùng, cần xây dựng pháp luật về

các loại tài nguyên thiên nhiên (hiện

còn quá thiếu ) : luật đất đai , luật

( 1 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ V , Tạp chí Cộng sản số 4-1982 ,

tr. 63.

31



về khai thác , quản lý và bảo vệ lòng

đất (chủ yếu là khoáng sản ) , luật về

quản lý và bảo vệ các nguồn nước ,

luật về khai thác , quản lý và bảo vệ

rừng , luật về bảo vệ các nguồn lợi

hải sản , thủy sản ... Chúng ta cần xây

dựng xong bộ luật lao động ; sửa đổi,

bổ sung các quy định về tuyển dụng

lao động, bố trí lao động , chế độ và

hình thức tiền lương , tiền thưởng,

phúc lợi tập thể , v.v. ở các nông

trường , công trường , xí nghiệp công

nghiệp , cơ quan , Pháp luật lao động

cần khắc phục thiên hướng chỉ nặng

về điều chỉnh lao động phổ thông ,

nhẹ về diều chỉnh lao động có khoa

học kỹ thuật và lao động quản lý là

những lực lượng lao động có vai

trò quyết định trong cuộc cách mạng

khoa học kỹ thuật và đội mới cơ chế

quản lý ở nước ta .

Việc hoàn thiện công tác kế hoạch

hóa ở nhiều cấp và xây dựng kế hoạch

từ cơ sở lên được thể chế hóa bằng

một đạo luật về kế hoạch hóa , sẽ làm

rõ các mối quan hệ phân cấp , phổi

hợp giữa nhiều cấp , các vấn đề thẩm

quyền , trình tự bảo đảm nguyên tắc

tập trung dân chủ trong kế hoạch

hóa . Việc củng cố chế độ hạch toán

kinh sẽ và kinh doanh xã hội chủ

nghĩa được thực hiện bằng việc xây

dựng , bổ sung các điều lệ về tổ chức

quản lý xí nghiệp , xí nghiệp liên hợp

và liên hiệp xí nghiệp các loại, kề

cả trong các ngành công nghiệp , nông

nghiệp , xây dựng , giao thông vận

tải (như xí nghiệp đường sắt , xí

nghiệp cảng… ), thương nghiệp (cả

nội thường và ngoại thương ), sẽ vừa

làm rõ quyền chủ động sáng tạo của

các loại cơ sở ấy dựa trên chế độ

hạch toán kinh tế , chế độ quan

hê kinh tê trực tiếp và hợp

đồng kinh tế , vừa bảo đảm sự quản

lý tập trung của Nhà nước về các

mặt thực hiện chỉ tiêu kế hoạch ,

quản lý tài sản và giao nộp sản phẩm

cho Nhà nước . Căn bổ sung , hoàn

thiện các quy định về chế độ hạch

toán kinh tế đối với các loại hình

xí nghiệp có quy mô khác nhau ( xi

nghiệp , xí nghiệp liên hợp, liên hiệp

các xí nghiệp ), các diều lệ về hợp

đồng kinh tế áp dụng trong các lĩnh

vực khác nhau : công nghiệp , nông

nghiệp , tiểu công nghiệp , thủ công

nghiệp, xây dựng, vận tải , phân phối

lưu thông , thiết kế và nghiên cứu

khoa học kỹ thuật , v.v.

Từ trước đến nay vấn đề tổ chức ,

hoạt động và quản lý các hệ thống hợp

tác xã hầu như không dược pháp

luật điều chỉnh . Đây là một vấn đề

rất quan trọng có liên quan đến việc

thúc đẩy phát triển nông nghiệp và

sản xuất hàng tiêu dùng , thiết lập

trật tự mới trên mặt trận phân phối

lưu thông , đồng thời dây mạnh cải

tạo xã hội chủ nghĩa , mở rộng quyền

làm chủ tập thể của nhân dân

lao động trong lĩnh vực này. Việc

ban hành pháp luật và các điều lệ

mẫu chính thức đối với hợp tác xã

sản xuất nông nghiệp , hợp tác xã tiêu

công nghiệp , thủ công nghiệp , hợp

tác xã mua bán là rất cần thiết dễ

xác định tính chất , vị trí pháp lý của

các loại hợp tác xã , mối quan hệ giữa

hợp tác xã với Nhà nước , hệ thống

toàn ngành của từng loại hợp tác xã ,

tổ chức và hoạt động của hợp tác xã

cơ sở . Ngay đối với các hợp tác xã

trong cùng một ngành kinh tế cũng

có thể có những điều lệ mẫu khác

nhau phù hợp với đặc điểm tổ chức

sản xuất kinh doanh và ngành nghề ,

với trình độ tập thể hóa tư liệu sản

xuất và cải tạo quan hệ sản xuất,

với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể

của từng miền .

Đại hội thứ V của Đảng một làn

nữa khẳng định vai trò rất quan

trọng của địa bàn huyện : « lấy huyện

làm địa bàn phân công lao động , tô

chức lại sản xuất , sử dụng tốt lao

động và đất đai, rừng. biên , thực

hiện thăm canh , chuyên canh , phát

triển trồng trọt, chăn nuôi, mở mang
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ngành , nghề » ( 2 ) . Trong thời gian

tới mỗi huyện sẽ được xây dựng

thành một cơ cấu kinh tế , một vùng

nông thôn mới và một pháo đài quân

sự . Chính quyền cấp huyện có nhiệm

vụ quản lý toàn diện theo pháp luật

các mặt hoạt động chính trị , kinh tế ,

văn hóa , xã hội và quốc phòng ở

địa phương ; thực hiện chức năng

quản lý Nhà nước đối với việc sử

dụng đất đai, lao động, đối với tổ chức

và hoạt động của các loại hợp tác xã ,

cũng như đối với kinh tế quốc doanh

trên địa bàn huyện , v.v. Các quy

định về tổ chức quản lý ở cấp huyện

hiện nay chưa đầy đủ cần được sớm

bò sung với những mô hình khác

nhau phù hợp với đặc điểm địa lý

kinh tế , tổ chức sản xuất và đặc điểm

dân tộc , dân cư của các loại huyện

khác nhau . Đồng thời những quy

định về tổ chức quản lý cấp xã ,

phường là cấp liên hệ trực tiếp với

dân trong sản xuất và cuộc sống

thường ngày cũng cần được bổ sung .

Tổ chức và hoạt động về kinh tế

đối ngoại và ngoại thương ngay từ

đâu phải dựa vào pháp luật . Để cho

tổ chức và hoạt động này chuyển

biến nhanh hơn , cần sớm xây dựng

luật về ngoại thương, xác định mức

độ và hình thức Nhà nước công nhận

cho các địa phương và các xí nghiệp

lớn được tham gia kinh doanh ngoại

thương ; xây dựng pháp luật về hợp

đồng mua bán với nước ngoài, về

kinh doanh liên quốc gia , v.v. Nước ta

là thành viên của Hội đồng tương trợ

kinh tế , chúng ta càng cần nắm vững

pháp lý của mối quan hệ kinh tế giữa

nước ta và các nước anh em để làm

tròn nghĩa vụ của minh .

Với một số điểm nêu trên , chúng ta

cũng đã thấy phải xây dựng hàng

loạt pháp luật , pháp quy .

Song xây dựng hệ thống pháp luật

không phải là làm thật nhiều văn bản

pháp luật , mà phải bảo đảm chất lượng

của hệ thống đó bằng cách : cân nhắc ,

lựa chọn các thể chẽ có tác dụng thiết

thực nhất ; không bỏ qua việc thể chế

hóa một vấn đề cơ bản nào mà đường

lõi , chính sách của Đảng và thực tiễn

quản lý kinh tế – xã hội của Nhà nước

đòi hỏi. “hc thống này phải vừa có

sức thuyết phục , vừa có sứcmạnh bắt

buộc đối với toàn xã hội » ( 3 ) ; trong

nội dung quy định của nó , hệ thống

pháp luật phải quán triệt các quan

điểm cơ bản của Đảng về quản lý

kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới

(như xóa bỏ tận gốc lỗi quản lý hành

chính quan liêu bao cấp , thực hiện tiết

kiệm nghiêm ngặt , không được gây

khó khăn , phiền hà cho nhân dân địa

phương và cơ sở bằng những thủ tục

rắc rối , phát huy tính chủ động sáng tạo

của địa phương , của cơ sở , bảo đảm

thống nhất ba lợi ích , v.v. ) ; hệ thống

pháp luật phải tương đối dễ hiểu đối

với những công dân binh thường.

Sau khi có pháp luật, vấn đề là chức

thi hành pháp luật có vai trò cực kỳ

quan trọng . Trước hết , đề thi hành

được các văn bản pháp luật có nội

dung chung do các cơ quan Nhà nước

có thẩm quyền chung ban hành , các

địa phương ,các cơ sở thường yêu cầu

các bộ có liên quan kịp thời ra văn

bản cụ thè hóa các quy định ấy ,đồng

thời có kế hoạch hướng dẫn , giúp đỡ

theo dõi , kiềm tra các địa phương , các

cơ sở trong việc thi hành pháp luật .

Thực tiễn nhiều năm nay cho thấy ,

sở dĩ tình trạng vi phạm pháp luật

tăng lên , một nguyên nhân quan trọng

là do trong cán bộ , công nhân , viên

chức và nhân dân ta còn có nhiều

( 2 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ V. Tạp chí cộng sản , số 4-1982 .

tr. 39.

( 3 ) Báo cáo về xây dựng Đảng của Ban chấp

hành trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ V , Tạp chí Cộng sản , số

5-1982. tr. 46.
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người không hiểu biết pháp luật đến

mức cần thiết , không nắm được các

quyền , lợi ích và nghĩa vụ của mình

trong những trường hợp cụ thể nhất

định , cho nên họ không tránh được

những việc mà pháp luật ngăn cấm và

không biết đấu tranh chống những

vi phạm pháp luật của người khác.

Biện pháp nâng cao tính tự giác của

mọi người trong việc nghiêm chỉnh

thi hành pháp luật và đấu tranh chống

phạm pháp là các ngành , các cấp , các

cơ sở quan tâm đầy đủ việc phổ biến ,

tuyên truyền , giáo dục pháp luật một

cách thường xuyên , rộng rãi và đi

vào chiều sâu bằng cách tổng hợp sử

dụng các lực lượng cán bộ có liên

quan , các phương tiện và hình thức

tuyên truyền , giáo dục thích hợp .

Tích cực chuẩn bị đề đưa việc giảng

dạy pháp luật vào chương trình giáo

dục phổ thông và chương trình giáo

dục chuyên nghiệp .

Phổ biến , tuyên truyền , giáo dục

pháp luật là một biện pháp cần thiết

để phòng ngừa vi phạm pháp luật .

Nhưng chưa đủ , đề từng bước và từng

phần xóa bỏ những nguyên nhân và

điều kiện sinh ra tình trạng vi phạm

pháp luật , các cơ quan có liên quan

(như tư pháp , nội vụ , thanh tra , kiểm

sát, tòa án , v.v.) nên cùng với các lỗ

chức xã hội tiến hành phân tích tình

hình , điều kiện và nguyên nhân vi

phạm pháp luật trong từng thời kỳ ,

từ đó đề ra các biện pháp phòng ngừa

thích hợp. Các biện pháp này thường

nhiều hình nhiều vẻ và không chỉ đơn

thuần là biện pháp pháp chế . Ví dụ : tỏ

chức tốt công tác giáo dục ở trường

phổ thông … xây dựng và đưa vào

hoạt động ở các câu lạc bộ thanh niên ,

thiếu niên ở các khu dân cư những

hình thức giải trí lành mạnh hấp dẫn ;

những cách giáo dục thích hợp ; phối

hợp chặt chẽ việc giáo dục giữa nhà

trường, đoàn thể và gia đình , v.v.

những biện pháp đó sẽ tạo cho thành ,

thiếu niên một môi trường sống , học

tập và vui chơi lành mạnh . Việc ban

hành và thực hiện những quy chế về

tổ chức và hoạt động của cơ sở , thực

hiện tốt chế độ làm chủ tập thè của

những người lao động , kết hợp công

tác kiểm tra của chính quyền với công

tác thanh tra công nhân , v.v. sẽ tạo

ra một môi trường hoạt động có nên

nếp , có tổ chức ở cơ sở . Tất cả những

việc nói trên đều có thể góp phần xóa

bỏ những điều kiện và nguyên nhân

vi phạm pháp luật .

Lâu nay có tình trạng việc xử lý

các vi phạm pháp luật không kịp

thời, nghiêm minh . Chúng ta không

mong muốn dùng đến biện pháp trùng

trị và không coi đó là biện pháp phải

dùng nhiều nhất, nhưng một khi đã

xảy ra vi phạm pháp luật thì nhất

định phải áp dụng biện pháp xử lý .

xử phạt thích đáng , Pháp chế xã hội

chủ nghĩa coi việc xử lý không được

bỏ qua bất cứ hành vi vi phạm pháp

luật nào dù nhỏ , là một vấn đề nguyên

tắc , đồng thời cũng đề ra nhiều hình

thức xử phạt và tổ chức xử lý . Đề ngăn

chặn và răn đe , phòng ngừa vi phạm

pháp luật, từ những vấn đề không lớn

như vi phạm kỷ luật lao động thường

ngày, làm mất trật tự ở nơi công

cộng , đến những vấn đề nghiêm trọng

như trộm cướp , ăn cắp tài sản xã hội

chủ nghĩa có hệ thống , hối lộ , giảm

người trái phép , đầu cơ tích trữ ,

buôn lậu , làm hàng giả , v.v.,

quan trọng là nhân viên công an hoặc

kiểm sát , cán bộ quản lý và cán bộ

công tố có liên quan không được vì

lý do gì mà bỏ qua việc xử lý

thì khiền trách , cảnh cáo , phạt vi

cảnh , nặng thì đưa ra truy tố trước

pháp luật.

-

diều

nhe

Căn cứ vào Hiến pháp và pháp luật ,

Nhà nước ta đã xây dựng các tổ chức

xử lý thích hợp : trước hết tất cả các

cơ quan quản lý các ngành , các cấp ,

các cơ sở đều có trách nhiệm xử lý

các vi phạm về mặt kỷ luật hành chính

và kỷ luật lao động trong phạm vi
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thảm quyền của mình ; hệ thống cơ

quan nội vụ , các cơ quan thanh tra ,

các cơ quan trọng tài kinh tế , hệ thống

viện kiểm sát nhân dân , các tòa án

nhân dân đều có thẩm quyền quan

trọng về mặt điều tra , thanh tra , xử

lý vi phạm . Trong thời gian tới ,

chúng ta sẽ thành lập các tổ chức

của nhân dân ở các cơ sở để giải

quyết những vụ vi phạm pháp luật

và tranh chấp nhỏ trong nhân dàn

(theo điều 128 của Hiến pháp mới) .

Làm như vậy, tức là lòng hợp sử dụng

lết tất cả các hình thức tổ chức xử

lý đã có và sẽ có .

Để thực hiện được các biện pháp

nói trên , cần có một đội ngũ cán bộ

pháp lý ngày càng đông đảo công tác

ở tất cả các ngành , các địa phương

và các cơ sở , có phẩm chất, đạo đức

tốt, có kiến thức chuyên môn về các

ngành luật khác nhau ( luật kinh tế ,

luật lao động , luật hành chính , luật

hình sự , luật dân sự , luật quốc tế ,v.v .)

và hiểu biết các nghiệp vụ khác nhau

(dự thảo luật , điều tra tội phạm , xét

xử , bào chữa , nghiên cứu khoa học

pháp lý , v.v. ) . Đồng thời đội ngũ cán

bộ quản lý , cán bộ lãnh đạo cũng cần

được trang bị những kiến thức pháp

lý đến mức cần thiết .

Trong mấy chục năm qua , chúng

ta chưa chú trọng đúng mức vấn đề

đào tạo cán bộ pháp lý và bồi dưỡng

pháp lý cho cán bộ quản lý . Ngày nay

nó trở thành một vấn đề gay gắt , có

ý nghĩa thực tiễn rất lớn . Trước hết,

càn củng cố . Trường đại học pháp lý

Hà -nội thành trung tâm đào tạo cán

bộ pháp lý lớn nhất của nước ta ,

nguồn cung cấp cán bộ giảng dạy

pháp lý cho cả các trường khác . Yêu

cầu về bồi dưỡng cán bộ pháp lý rất

lớn và cấp bách , cho nên trước mắt

cần tập trung sức mở các lớp bồi

dưỡng pháp lý ngắn hạn cho những

cán bộ được bố trí làm công tác pháp

chẽ nhưng chưa qua trường lớp pháp

lý nào . Đồng thời tạo điều kiện cho

Trường đại học pháp lý sớm mở

được các lớp chuyên tu , hàm thụ cho

những cán bộ pháp chế và cán bộ quản

lý không có hoàn cảnh theo học tập

trung dài ngày . Việc tổ chức giảng

dạy pháp lý ở các trường hành chính

và giảng dạy về Nhà nước và pháp

luật ở các trường Đảng, bắt đầu từ

trường Đảng cấp cao Nguyễn -Ái- Quốc,

cũng là việc cần được đặt ra trong

những năm tới .

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

là nhân tố quyết định nhất đối với

việc hoàn thiện pháp luật và tăng

cường pháp chế xã hội chủ nghĩa .

Pháp chế xã hội chủ nghĩa thể hiện

ý chí của Đảng , nguyện vọng của giai

cấp công nhân và nhân dân lao động ,

cho nên tăng cường pháp chế xã hội

chủ nghĩa không những là sự nghiệp

của Nhà nước mà trước hết là sự

nghiệp của Đảng ta .

Trong hầu hết các nghị quyết của

mình , Ban chấp hành trung ương hoặc

Bộ chính trị Trung ương Đảng sau

khi vạch ra những phương hướng ,

nhiệm vụ , đều dễ ra những biện pháp

bảo đảm thực hiện , trong đó có việc

tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa .

.Trong từng thời kỳ nhất định Trung

ương Đảng vạch ra những phương

hướng , nhiệm vụ và biện pháp tăng

cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

trong một nghị quyết “ chuyên đề » .

Đó là một sự kiện rất quan trọng có

tác dụng thúc đẩy nhân dân “ sống và

làm việc theo Hiến pháp và pháp luật »

và Nhà nước tăng cường quản lý xã

hội theo pháp luật.

Như chúng ta biết, tất cả các luật

và pháp lệnh đều được trình Bộ chính

trị Trung ương Đảng xem xét trước khi

trình Quốc hội hoặc Hội đồng Nhà

(Xem tiếp Trang 50)
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VẤN ĐỀ CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI

trong nhân sinh quan của người cộng sản

Giáo sư VŨ - KHIÊU

I

SỐNG cho cá nhân mình hay cho cả

xã hội ? Sống để làm gì và sống

như thế nào ?

Đây là những vấn đề cơ bản của

nhân sinh quan , những vấn đề mà

trong cuộc sống con người luôn luôn

đặt ra đề giải quyết . Thái độ đối với

những vấn đề ấy chính là thước đo

trình độ và phẩm chất của con người,

Trước đây khi một người gia nhập

Đảng cộng sản và bước vào cuộc chiến

dấu thì trước mặt họ là nhà tù và

máy chém , là trăm ngàn thử thách

gian lao . Vào Đảng có nghĩa là chuẩn

bị hy sinh mọi lợi ích riêng tư , cả

tính mạng , tình yêu và hạnh phúc .

Lúc đó , dầu có những băn khoăn giữa

lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội . Đâu

có vấn đề đãi ngộ vật chất và tinh

thần . Đâu có tiền tài và địa vị . Đâu

có chuyện nhà rộng hay hẹp, lương

thấp hay cao...

Với tâm hồn giản dị và trong sáng,

người cộng sản hòa minh trong quần

chúng công nhân và lao động , chiến

đấu vì lợi ích của quần chúng . Giải

phóng cho giai cấp và dân tộc , giải

phóng cho cả nhân loại và cho mỗi

con người, họ thử nghiệm sâu sắc

rằng đó là lẽ sống và niềm vui cao

nhất

Hơn năm mươi năm qua , những

người cộng sản như thế đã là bộ mặt

quang vinh của đất nước , là niềm tự

hào chính đáng của Đảng ta , của dân

tộc ta .

Cùng với những người cộng sản

như thế , nhân dân ta đã vượt qua

bao chặng đường vẻ vang , phá tan

mọi trở ngại, đánh bại mọi kẻ thù đề

giải phóng đất nước , giành lại quyền

làm chủ của mình . Những thắng lợi

to lớn ấy gắn liền với trí tuệ , tài năng

và cả máu xương nữa của bao người

cộng sản .

Nhà tù đế quốc , thứ địa ngục trần

gian khủng khiếp này, với những dụng

cụ tra tấn man rợ nhất vẫn không

khuất phục nói ý chí kiên cường của

những người cộng sản . Phát xít Nhật,

thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với

những vũ khí hiện đại nhất đã không

cản bước được những người cộng sản

cùng nhân dân chiến đấu . Mọi sự lừa

bịp và dụ dỗ không lay chuyền được

lòng họ . Họ đặt xuống dưới chân

mọi sự cám dỗ vật chất dề giữ vững

phẩm chất tinh thần . Trong chiến đấu .

họ lấy thân mình lấp lỗ châu mai,

chèn pháo , hoặc lấy vai làm giá súng .

Trước giờ lên máy chém , họ vẫn cải

hoa trên đầu , hát bài ca yêu nước,.

vẫn nhìn đời với con mắt tin tưởng

và lạc quan .
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Mỗi chặng đường cách mạng là

một giai đoạn khó khăn phải vượt

qua , là một ngọn lửa thử vàng nung

đỏ thêm khí phách và nghị lực của

người cộng sản . Nhưng mỗi chặng

đường cách mạng cũng sàng lọc những

kẻ yếu hèn . Có những người lập

được thành tích trong đấu tranh

công khai nhưng lại không chịu được

tra tấn trong tù . Có những người

kiên cường trước sự khủng bố của

giặc nhưng lại sa ngã trong cuộc sống

hòa bình .

"

Mỗi giai đoạn cách mạng đánh dấu

một chuyền biển mới về tình hình và

nhiệm vụ , đòi hỏi ở người cộng sản

những nhận thức mới và tình cảm

mới . Có người không theo kịp yêu

cầu mới của cách mạng đã ngã bên

đường hoặc lùi lại đằng sau . Có những

người trở thành vật chướng ngại trước

bánh xe lịch sử .

· Luôn luôn gạt bỏ những kẻ lạc hậu

và tiếp nhận những phần tửưu tú vào

đội ngũ , đó là quy luật phát triển

của Đảng, là yêu cầu tất yếu của cách

mạng.

Đại hội thứ V của Đảng tiến lên

một bước làm sáng tỏ thêm đường

lối đúng đắn của Đảng và trên cơ sở

khoa học vạch ra những bước đi cụ

thề trên mọi lĩnh vực . Chúng ta đang

đi vào giai đoạn mới của cách mạng

với những mục tiêu to lớn nhưng

cũng với những khó khăn chồng chất

trên đường. Khó khăn vốn có từ nền

sản xuất nhỏ , khó khăn do dịch gây

ra và cả những khó khăn do ta

chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý

kinh tế và quản lý xã hội . Báo cáo về

xây dựng Đảng tại Đại hội thử V của

Đảng đã nêu rõ : “ Khó khăn còn nhiều ,

những người cộng sản phải có thái độ

đúng trước khó khăn , không ảo

tưởng , nôn nóng , phải nhận rõ ranh

giới giữa 2 con đường đề ra sức vươn

lên cùng với nhân dân khắc phục khó

khăn giành bằng được thắng lợi,

chống ỷ lại , bàng quan , vô trách

nhiệm , dao động , hoặc chùn bước

trước khó khăn » . Song trong thực tế ,

những khó khăn này lại tác động

không ít vào tâm tư và ý chí của

những tầng lớp xã hội chưa được

vững vàng và cả một số cán bộ , đảng

viên .

Chiến thắng oanh liệt của nhân dân

ta sau 30 năm chiến đấu gian khô đã

giành lại sự toàn vẹn của lãnh thổ.

và mở ra một chân trời rực sáng cho

đất nước độc lập và tự do . Tuy nhiên ,

bước ngoặt lớn đầy triển vọng này

của lịch sử lại dễ khiến nhiều người

chỉ thấy thuận lợi mà không thấy hết

khó khăn . Gia đình được no ấm, con

cái được học tập , nhu cầu vật chất

và văn hóa được dần dần thỏa mãn,

đó cũng chỉ là những nguyện vọng

chính đáng trong cuộc sống. Nhưng

không thấy hết những tai họa mà kẻ

dịch đã để lại và tiếp tục gây thêm,

không nhận ra những thiếu thốn lớn

lao trong công cuộc xây dựng đất

nước, thì sẽ dễ dàng đòi hỏi những

điều mà thực tế xã hội không thể giải

quyết .

Những khó khăn tất yếu trong buổi

giao thời này đã khiến một số người

bi quan , dao động . Ở họ , sự sa sút

trong tinh thần đã dẫn đến những

hành động tiêu cực ngoài xã hội. Khi

niềm tin cách mạng và nhiệt tình

chiến đấu đã như ngọn lửa tàn lụi dần,

thì tâm hồn con người sẽ lập tức trở

thành miếng đất hoang vu cho mọi cỏ

độc tư tưởng sinh sôi . Lối sống ích

kỷ và đồi trụy mà chủ nghĩa thực dân

mới từng gieo rắc suốt 20 năm ở miền

Nam và đã bị cách mạng quét đi năm

1975 , gần đây lại có chiều hồi sinh và

phát triển . « Cuộc đời là phi lý ».

« mọi giá trị tinh thần là viên vòng » !

Trước hết hãy thỏa mãn những nhu

cầu vật chất , « hãy sống gấp đi » , « hãy

tranh thủ mọi hưởng thụ hằng ngày » !

Những lời lẽ ấy như một tà khí đang

tìm cách len lỏi vào các tầng lớp

thanh niên để mê hoặc , lôi kéo và xả
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-
ngã họ... Khi thế giới quan Mặc

Lê- nin và nhân sinh quan cộng sản

không còn ngự trị trong đầu óc con

người thì mọi sự hủ bại vốn đã thống

trị hàng nghìn năm trong các xã hội cũ

lại hiện ra như những bóng ma dẫn lối ,

chỉ đường cho những phân tử thoái

hóa . Danh lợi , địa vị , kèn cựa , bè phái ,

nịnh trên nạt dưới cùng mọi thủ đoạn

gian dõi để vinh thân phì gia lại diễn

ra , khi bộc lộ công khai, khi ngấm

ngâm che đậy .

Nhiều luận điệu đã được đưa ra đề

bào chữa cho những hành vi tiêu cực .

Theo họ , con người chẳng qua chỉ là

một sinh vật. Trước hết nó phải sống

cho bản thân nó đã , nó biết đâu xã

hội là gì , nó chỉ biết đói thì phải ăn ,

khát thì phải uống . Chính Mác đã

chẳng nói : “ Con người sinh ra trước

hết phải ăn , mặc , ở đã » đó sao ? Theo

họ , thật là vô lý khi đòi hỏi con người

phải phục vụ xã hội , phải hy sinh cho

Tổ quốc và nhân loại . Từ đó , họ kết

luận , cá nhân mình là trên hết . Khi

bàn về mối quan hệ giữa lợi ích cá

nhân và lợi ích xã hội, giữa trước

mắt và lâu dài, giữa vật chất và tinh

thần thì họ dứt khoát coi lợi ích cá

nhân , lợi ích trước mắt và lợi ích

vật chất là cao nhất, là thiết thực

nhất. Theo họ , thì hãy để cho những

người « duy tâm » chạy theo cái

“ viên vòng » của lợi ích tinh thần ,

lợi ích lâu dài , lợi ích xã hội...

Phương châm của người cộng sản

là : “ Mỗi người vì mọi người, mọi

người vì mỗi người » đã thực tế không

còn tồn tại ở một số người nữa . Ở

những người này , phương châm chi

phối ý nghĩ và hành vi của họ lại là

câu nói hủ bại và quen thuộc của giai

cấp tư sản : “ Mỗi người lo cho bản

thân của mình , còn thượng để thì lo

cho tất cả Đ

་

Vấn đề cơ bản của nhân sinh quan

lại được đặt ra trong thâm tâm của

mỗi người “ sống cho bản thân mình

hay sống cho cả xã hội? » .

II

Dựa vào chủ nghĩa duy vật lịch sử ,

người cộng sản luôn luôn phân tích

những điều kiện cụ thể khách quan

để phát hiện ra quy luật của xã hội

và xác định thái độ của bản thân .

Cảnh áp bức giai cấp, nỗi đau khô

của nhân dân , con đường giải phóng

của họ ... đó là những sự kiện thiết

thực đang được đặt ra và cần được

giải quyết . Người cộng sản không

xuất phát từ một lý tưởng xa lạ với

hiện thực , mà xuãi phát từ hiện thực

đề đấu tranh cho sự tiến bộ của xã

hội và hạnh phúc của con người.

Hằng ngày , mọi người phải lo các vấn

đề ăn , mặc , ở của gia đình , học tập

của con cái, tiến bộ của bản thân .

Chăm sóc đến lợi ích cá nhân như thế

là bình thường . Lợi ích ấy không

chỉ cá nhân phải chú ý mà xã hội

cũng có trách nhiệm quan tâm .

Nhưng gần đây do những khó khăn

về mặt kinh tế , đời sống còn thiếu

thổn , nhiều người đã dao động . Họ

đàm lơ là với lợi ích chung của xã

hội mà chỉ chăm lo thu vén cho bản

thân mình . Nhiều hiện tượng tiêu cực

ngoài xã hội đã nảy sinh . Những kẻ

đầu cơ , buôn lậu , ăn cắp của công ,

lừa bịp quần chúng đã làm giàu một

cách phi pháp và sống xa hoa trên sự

thiếu thốn của nhiều người. Do sơ hở

của ta về mặt quản lý kinh tế , quản

lý xã hội và cũng do nơi này , nơi

khác không nắm vững quy luật phân

phối xã hội chủ nghĩa , ta đã đề kéo

dài nhiều tình trạng bất công, thiếu

sự trừng phạt kịp thời đối với những

kẻ có tội và thiếu sự đãi ngộ thích

dáng dối với những người có công .

Tình hình đó không khuyến khích và

có vũ được những người tốt , việc tốt .

Ngược lại , cũng không ngăn chặn

được những hành vi hư hỏng ngoài

xã hội. Đảng đã có nhiều chỉ thị nhằm

chấm dứt những hiện tượng bất công

này . Chúng ta đang phấn đấu dè không

còn tình trạng những người này toàn
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tâm , toàn ý lao động cho xã hội thì

phải sống một cách túng thiếu , còn

những kẻ kia chỉ chăm lo cho lợi ích

gia đình , tìm mọi cách xâm phạm lợi

Ích xã hội , thì sống một cách phè phỡn,

• Làm nhiều hưởng nhiều , làm ít

hưởng ít » , quy luật này của chủ nghĩa

xã hội nhất định phải được tôn trọng .

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ

giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập

thề và lợi ích xã hội là vấn đề đang

đặt ra ở mỗi xí nghiệp, mỗi cơ quan ,

mỗi hợp tác xã , cũng như ở mỗi gia

đình , ở mỗi người lao động. Lợi ích

cá nhân là một hiện tượng thực tế ,

là điều thiết thực ở mỗi con người.

Không thừa nhận điều ấy là duy tâm ,

là chủ quan , nhưng ở mỗi chế độ khác

nhau và ở mỗi giai cấp khác nhau ,

cách giải quyết vấn đề này không

giống nhau .

Dưới chế độ tư bản , quan hệ giữa

lợi ích của cá nhân người lao động

với lợi ích của Nhà nước tư sản , giữa

lợi ích của công nhân với lợi ích của

nhà tư bản là mối quan hệ đối kháng.

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa , trên cơ

sở của sự chiếm hữu công cộng của

Nhà nước , của tập thể về các tư liệu

sản xuất chủ yếu , thì lợi ích xã hội

và lợi ích tập thẻ là nền tảng của lợi

ích cá nhân . Lợi ích cá nhân không

đối lập với lợi ích xã hội và lợi ích

tập thể mà ngược lại lấy lợi ích xã

hội và lợi ích tập thể làm tiền đề .

Trong xã hội ta , thu hoạch chính đúng

của cá nhân, mức sống của gia đình

chỉ có thể được nâng cao khi trình độ

sản xuất xã hội phát triển , khi hợp

tác xã được mùa , khi xí nghiệp hoàn

thành nhiệm vụ . Hăng say làm việc ,

đóng góp ngày một nhiều cho tập thể ,

cho xã hội cũng là chăm lo cho chính

cuộc sống của gia đình và của bản

thân . Chịu thiệt » một chút ít cho lợi

ích của xí nghiệp , của cơ quan , của

hợp tác xã cũng chỉ có nghĩa là dem

lợi ích trước mắt phục tùng lợi ích

lâu dài của bản thân minh mà thôi.

Những người đó cảm thấy tự hào và

sung sướng được phục vụ cho lợi ích

xã hội , lợi ích của Tổ quốc họ , lợi

ích của giai cấp công nhân và nhân

dẫn lao động mà họ là một thành viên .

Họ hiểu rõ rằng lợi ích xã hội là sự bảo

đảm chắc chắn nhất cho lợi ích lâu

dài và cao cả của chính họ .

Những điều cơ bản trên đây của

nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa

không phải mọi người đã nhận thức

được. Do đó , có nhiều nơi đã xử lý

không đúng đắn mối quan hệ giữa ba

lợi ích . Có những hiện tượng đã tách

lợi ích cá nhân ra khỏi lợi ích tập thể ,

và đối lập lợi ích tập thể với lợi ích

xã hội. Có những người làm cho tập the

mình mà cứnhư trước đây người công

nhận làm cho nhà tư bản vậy.Có những

người tính toán chi ly hơn thiệt. Họ

đòi đãi ngộ cho mình càng nhiều càng

tốt , bất kẻ lợi ích tập thể bị xâm phạm

như thế nào . Có những đơn vị đã

chuyển sản phẩm chính của quốc gia

thành « phế phẩm » hoặc đưa sang

kinh doanh để lấy tiền chia cho “ tập

thể » . “ Tập thể » ở đây có nghĩa là tập

hợp những cá nhân chỉ quan tâm đến

lợi ích của bản thân mình , không đếm

xỉa đến lợi ích xã hội.

༥

Trong quan hệ giữa ba lợi ích mà

chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mình

thì điều đó có nghĩa là đã xa rời nền

tảng của chủ nghĩa xã hội và phá hoại

nền tảng đó . Xử lý đúng đắn mối quan

hệ giữa ba lợi ích , người cộng sản

quan tâm thích đáng đến từng loại

lợi ích , trong đó có lợi ích thiết thực

của người lao động, bảo đảm cho

những người đóng góp nhiều hơn cho

xã hội dược đãi ngộ nhiều hơn . Bằng

khuyến khích về vật chất và cổ vũ về

tinh thần , người cộng sản động viên

mọi người hoàn thành tốt nhất mọi

nghĩa vụ lao động và chiến đấu dễ

trên cơ sở đó mỗi người, có thể nhận

lấy lợi ích chính đáng của cá nhân ,

đem lại hạnh phúc cho gia đình và

vinh dự cho bản thân . Đó là sự công
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bằng xã hội chủ nghĩa mà người cộng

sản đấu tranh cho quần chúng nhân

dân . Nhưng đối với bản thân mình,

người cộng sản lại không phải chỉ vì

sự công bằng ấy . Họ phản đấu cho

một lý tưởng cao cả . Và vì vậy bao

giờ họ cũng tự giác chăm lo trước hết

đến lợi ích xã hội ; đặt lợi ích cá nhân

mình phục cùng lợi ích xã hội và khi

cần thiết , hy sinh lợi ích cá nhân cho

lợi ích xã hội.

III

Khi người cộng sản thoái hóa đến

mức chỉ còn biết chăm lo đến lợi ích

vật chất của cá nhân và từ đó xâm

phạm vào lợi ích của xã hội thì họ

không còn là người cộng sản nữa .

Tiến hành cách mạng xã hội chủ

nghĩa là thực hiện bước ngoặt lớn

nhất trong lịch sử loài người, là lần

đầu tiên xóa bỏ áp bức bóc lột , là

giải phóng triệt để cho cả xã hội và

cho mỗi con người. Không thể thực

hiện được nhiệm vụ cực kỳ khó khăn

này , nếu như không có những con

người có đủ phẩm chất cách mạng và

năng lực . Khi Hồ Chủ tịch nói : Muốn

xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết

phải có con người xã hội chủ nghĩa »

thì Người vừa nhấn mạnh sự nghiệp

cao cả của cách mạng xã hội chủ nghĩa ,

vừa đòi hỏi nhân dân ta , trước hết là

những người cộng sản phải đặt lợi

ích xã hội lên trên lợi ích bản thân ,

phải toàn tâm , toàn lực phục vụ cách

mạng . Hơn 50 năm qua , Đảng đã giáo

dục và rèn luyện những đảng viên

của mình , những người cộng sản ,

theo tinh thần ấy .

Đặt lợi ích của xã hội xã hội chủ

nghĩa lên trên lợi ích bản thân , đặc

điểm này ở người cộng sản không

phải là một điều khó hiểu . Bởi vì , đã

từ lâu , được Đảng giáo dục , người

cộng sản đã biết kế thừa và phát huy

lên một trình độ mới về chất những

phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công

nhân , truyền thống quý báu của dàn

tộc Việt-nam và bản tính tốt đẹp của

nhân loại . Giai cấp công nhân là giai

cấp bao gồm những người chỉ có thể

giải phóng bản thân khi giải phóng cả

giai cấp , và giải phóng giai cấp gắn

liền với giải phóng cả nhân loại Họ

là những người ít đầu óc tư hữu nhất ,

là người giàu lòng hào hiệp và sẵn

sàng chiến đấu kiên cường cho lợi

ich chung.

Dân tộc Việt -nam là một dân tộc

suốt mấynghìn năm lịch sử đã thương

yêu nhau và gắn bó mật thiết với

nhau đề chống lại sự phá hoại của

thiên tai và sự hủy diệt của quân xâm

lược . Sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc ,

cho đồng bào mình , đó là lẽ sống

thông thường , là điều kiện tồn tại của

cả dân tộc .

Bản tính tốt đẹp của nhân loại thề

hiện trước hết ở tinh xã hội của con

người. Là một thực thể xã hội , con

người chỉ có thể tồn tại trong sự gắn

bộ thường xuyên với xã hội như một

tế bào trong cơ thể . Từ việc thỏamãn

những nhu cầu vật chất và tinh thần

cho đến mọi suy nghĩ và hành động ,

con người đều dựa vào xã hội và là

sản phẩm của xã hội.

Được hình thành và phát triển

trên cơ sở của những đặc điểm trên

đây , người cộng sản từ lâu đã đấu

tranh cho sự nghiệp giải phóng giai

cấp công nhân , giải phóng dân tộc

và giải phóng nhân loại . Và ngày nay ,

những người cộng sản Việt-nam coi

xã hội xã hội chủ nghĩa như bản thân

mình . Phục vụ xã hội xã hội chủ

nghĩa đối với họ là lẽ sống , là vinh dự ,

là hạnh phúc . Xã hội có giai cấp đã

tạo ra sự tha hóa của con người và

tách bản chất người ra khỏi con người .

Con người đáng lẽ phải thương yêu

nhau thì giai cấp bóc lột đã đối xử

với người như chó sói với người. Vì

lợi ích của cá nhân , họ nô dịch cả xã

hội. Nhân danh “ xã hội » , họ áp bức

và bóc lột những cá nhân khác . Chính

vì thế mà bản tính người cũng không
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còn ở họ nữa . Nhân dân lao động bị

tước đoạt cả đến những điều kiện

sinh sống tối thiểu của con người . Lao

động khổ cực cho người khác , sống

giữa một xã hội đây dẫy bất công ,

không có điều kiện để phát triền bản

thân mình , người lao động trong xã

hội cũ không hiểu được lẽ sống của

mình nữa. Ở họ , vinh dự luôn luôn

bị chà đạp và hạnh phúc là điều không

bao giờ họ dám nghĩ tới . Giai cấp

tư sản luôn luôn đề cao cuộc sống

tiêu dùng , lôi cuốn mọi người vào

những hưởng thụ vật chất . Gây bao

tội ác đề kiểm tiền , tìm mọi cách đề

mua sắm và đề thỏa mãn những dục

vọng thấp hèn : đó là lối sống đang

trùm lên xã hội tư bản . Nhưng lối

sống hạ thấp con người này không bao

giờ đem lại hạnhphúc. Âm mưu và

tội ác luôn luôn hủy diệt tâm hồn .

Hành lạc ngày đêm không thề xua

tan chán chường và buồn nản . Cuối

cùng cuộc sống ích kỷ sẽ dẫn tới cô

đơn tuyệt vọng , điên cuồng và bế

tắc.

Xã hội mà chúng ta xây dựng là

một xã hội hoàn toàn khác . Ở đây ,

con người từ địa vị nô lệ chuyền

sang địa vị làm chủ . Từ chỗ mỗi

người lo cho bản thân mình , từ nay

a mỗi người vì mọi người, mọi người

vi mỗi người » . Với tư thể làm chủ

tập thê , con người trong xã hội mới

nhận ra hạnh phúc cao nhất của mình

là ở lao động , tình thương và lẽ phải.

Trong xã hội mới , người cộng sản là

người đi đầu , theo ý nghĩa mới này

của cuộc sống. Lao động sáng tạo vi

xã hội của mình , sống giữa tình

thương của xã hội, cùng với xã hội

minh , không ngừng phát triển trí tuệ

và tài năng : đó là lẽ sống chi phối

suốt cuộc đời của người cộng sản

trong quá trình xây dựng xã hội xã

hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa .

Đó là vinh dự và niềm vui cao nhất

ở họ . Với lẽ sống ấy, người cộng sản

luôn luôn lạc quan và tin tưởng . Họ

khắc phục mọi khó khăn để đấu tranh

cho lợi ích của cả xã hội.

Không gì cản được họ trên con

đường họ đi.

Không có gian khổ, thiếu thốn nào

khiến được họ nản lòng .

Không sự mất mát thiệt thòi nào

làm họ dao động .

Cả trong chiến đấu âm thầm , dù

xã hội biết hay không biết , dù được

đánh giá như thế nào , người cộng sản

vẫn kiêu hãnh tiến về phía trước .

Được như thế , chính vì người cộng

sản đã coi xã hội xã hội chủ nghĩa là

bản thân mình . Lợi ích xã hội là nội

dung cơ bản trong nhân sinh quan

của họ .
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Vài suy nghĩ về

VẤN ĐỀ ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN LIÊU

TRẦN -HỒNG-PHONG

Chủ nghĩa quan liêu là sản phẩm

của xã hội cũ , là con đẻ của các

giai cấp bóc lột . Dưới chế độ xã hội

chủ nghĩa , chủ nghĩa quan liêu chỉ còn

là một dạng tàn dư , nhưng nếu không

kiên quyết đấu tranh khắc phục thì

nó sẽ gây tác hại lớn .

Cuộc đấu tranh chống quan liêu

là một bộ phận của cuộc đấu tranh

nhằm tăng cường sức mạnh của

Nhà nước xã hội chủ nghĩa , phát

huy quyền làm chủ tập thể của

nhân dân lao động trong việc chủ

động sáng tạo xây dựng xã hội mới.

Đây là một vấn đề lớn , phức tạp , đòi

hỏi phải có sự phối hợp nghiên cứu

của nhiều ngành khoa học xã hội như :

triết học , chủ nghĩa cộng sản khoa

học , lịch sử , tâm lý – xã hội học ,

pháp chế , văn học nghệ thuật , v.v.

Nhằm góp phần vào việc nghiên cứu

vấn đề ấy , bài này xin đề cập tới mấy

khía cạnh sau đây :

I – TÍNH TẤT YẾU VÀ TÍNH CHẤT CỦA

CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN LIÊU

1- Chủ nghĩa quan liêu là một

phạm trù lịch sử gắn liền với xã hội

có giai cấp ; chỉ có chủ nghĩa xã hội,

chủ nghĩa cộng sản mới triệt để xóa

bỏ chủ nghĩa quan liêu .

Dưới chế độ cộng sản nguyên thủy ,

do lực lượng sản xuất chưa phát triển ,

giai cấp và Nhà nước chưa ra đời,

xã hội chưa có sự phân biệt giàu

nghèo , và như Mác nói con người có

thể còn chưa tách khỏi cái cuống

nhau của những mối quan hệ thị tộc .

Do đó , chủ nghĩa quan liêu chưa thể

nảy mầm và bén rễ dược.

khi

Chủ nghĩa quan liêu hình thành từ

xã hội phân chia thành giai

cấp và ngày càng phát triển nặng nề

trong các cơ quan Nhà nước của các

giai cấp bóc lột . Trong chế độ chiếm

hữu nô lệ đã tồn tại những tổ chức và

chức vụ quan liêu , đẳng cấp phức

tạp . Những bộ máy quan lại quan

liệu lớn đã có trong Nhà nước

phong kiến . Dưới chủ nghĩa tư bản ,

chủ nghĩa quan liêu đã phát triển cực

kỳ tinh vi và phức tạp , hàng loạt

mạng lưới tổ chức hành chính , cảnh

sát , quân sự , các đảng phái chính

trị, các tổ chức quản lý và các tổ chức

phi Nhà nước của giai cấp tư sản

mọc lên như nấm . Giai cấp tư sản

duy trì bộ máy quan liêu dân sự và
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quân sự rộng lớn đề bảo vệ quyền

thống trị và bóc lột của chúng và đề

nhờ đó kiếm thêm được những món

tiền béo bở mà chúng không thể thu

được dưới các hình thức lợi nhuận , lợi

tức , địa tô và tiền thù lao . Giai cấp

tư sản dù có che đậy tinh vi đến đâu

thì bản chất của chế độ dân chủ tư

sản cũng là chế độ quan liêu chống

nhân dân . Lê-nin viết : « Chế độ đại

nghị tư sản là chế độ kết hợp chế độ

dân chủ (không phải cho nhân dân )

với chế độ quan liêu ( chống nhân

dân )» ( 1 ) .

Chỉ đến chủnghĩa xã hội , Nhà nước

chuyên chính vô sản mới triệt đề thủ

tiêu chủ nghĩa quan liêu cùng với

những tàn dư của xã hội cũ nói chung .

2 – Tiến hành cuộc đấu tranh chống

quan liêu là một tất yếu khách quan

xuất phát từ bản chất của Nhà nước

chuyên chính vô sản, bản chất của

chế độ xã hội chủ nghĩa , xuất phát từ

yêu cầu khách quan của sự nghiệp

xây dựng chế độ mới, nền kinh tế

mới , nền văn hóa mới và con người

mới xã hội chủ nghĩa . Lê -nin đã chỉ

rõ : « Muốn tiếp tục công cuộc kiến

thiết xã hội chủ nghĩa thì cần thiết

và cấp bách phải tiếp tục đấu tranh

chống bọn quan liêu » (2 ) , và “ càn

phải hiểu rằng cuộc đấu tranh với

chủ nghĩa quan liêu là tuyệt đối cần

thiết và cũng phức tạp như cuộc đấu

tranh với xu thế tự phát tiểu tư

sản (3 ) .

Ngay từ những ngày đầu của Cách

mạng Tháng Mười, Lê-nin đã sớm

nhin thấy biểu hiện “ phục hồi » bệnh

quan liêu trong lĩnh vực quản lý Nhà

nước , quản lý kinh tế . Những tác

phẩm của Lê -nin : “ Nhà nước và

cách mạng » , “ Nhiệm vụ trước mắt

của chính quyền xô viết » , « Cải tổ ban

kiềm tra công nông như thế nào ? » ,

« Thà ít mà tốt » , v.v. và những nghị

quyết của Đảng cộng sản Liên-xô về

vấn đề đấu tranh chống quan liêu

cũng như những kinh nghiệm của

chính quyền xô viết về cuộc đấu tranh

này là những bài học sâu sắc về lý

luận và thực tiễn đối với chúng ta .

Ở nước ta , ngay từ những năm

đầu của chính quyền cách mạng

(116 – 147 ) , Hồ Chủ tịch đã nghiêm

khắc phê phán bệnh quan liêu . Trong

tác phẩm “ Sửa đòi lối làm việc » , Người

đã vạch ra một cách sâu sắc những

biểu hiện , nguyên nhân , tác hại và

phương pháp đấu tranh khắc phục

bệnh quan liêu . Người đặc biệt nhãn

mạnh sự cần thiết của cuộc đấu tranh

chống quan liêu , coi bệnh quan liêu

là một kẻ địch nguy hiểm , đồng minh

của đế quốc , phong kiến phá hoại ta

từ bên trong .

Trong mấy chục năm nay, Đảng ta

luôn luôn đấu tranh chống tệ quan

liệu trong cán bộ, đảng viên và

nhân viên Nhà nước. Tại Đại hội

toàn quốc thứ V , Đảng đã chỉ rõ :

« Sự trì trệ hiện nay trên nhiều

lĩnh vực quan trọng, trước hết là

trong kinh tế , có nguồn gốc sâu

xa từ tư tưởng chủ quan bảo thủ và

tệ quan liêu ... Tệ quan liêu đang gây

trì trệ nghiêm trọng trong bộ máy ,

nó ngăn cản tiếp cận các vấn đề thực

tiễn , làm cho cán bộ không sát cơ sở ,

không lắng nghe được ý kiến của

đảng viên và quân chủng ở cơ sở .

khiến cho cơ quan cấp trên thiếu

nhạy bén với thực tiễn ... » ( 4 ). Vì vậy ,

muốn khắc phục tình trạng trì trệ hiện

nay , đưa công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội tiến lên , một yêu cầu

hết sức quan trọng đặt ra là phải

kiên quyết đấu tranh khắc phục tệ

quan liêu .

( 1 ) V.I. Lê- nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ

Mát - xcơ - va , 1974 , tập 33 tr . 135 .

(2 ) V. I. Lê- nin : Toàn tập , Nxb Sự thật ,

Hà - nội . 1971 , tập 29 , tr . 119 .

(3 ) V. 1. Lê-nin : Toàn tập , Nxb Sự thật .

Hà -nội , 1970 , tập 32 , tr . 241 .

(4 ) Báo cáo về xây dựng Đảng của Ban chấp

hành trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ V, Tạp chí Cộng sản , số 5-

1982, tr. 28.
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3 – Đấu tranh chống quan liêu là

một cuộc vận động cách mạng vừa

có tính chất cấp bách vừa có tính chất

lâu dài và phức tạp nở diễn ra trên

phạm vi rộng lớn và ở nhiều lĩnh vực

hoạt động khác nhau của xã hội .

Lê -nin đã kịch liệt phê phán hai

xu hướng sai làm về tính chất của

cuộc đấu tranh chống quan liêu . Xu

hướng thứ nhất là hoài nghi về khả

năng khắc phục chủ nghĩa quan liêu

của chính quyền xô viết . Xu hướng

thứ hai là nôn nóng, hy vọng có thể

xóa bỏ chủ nghĩa quan liêu ngay lập

tức bằng những biện pháp hành chính .

Lê -nin viết : “ Chống chủ nghĩa quan

liêu , chúng ta sẽ đấu tranh lâu dài ,

và người nào nghĩ khác thế thì người

đó là kẻ bịp bợm và mị dân , vì muốn

thẳng chủ nghĩa quan liêu , thì phải

có hàng trăm biện pháp , phải xóa bỏ

hoàn toàn nạn mù chữ, tất cả mọi

người dều phải có văn hóa , tất cả

mọi người đều phải tham gia vào

công việc của Bộ kiềm tra công

nông » ( 5 ) .

Như vậy , cuộc đấu tranh chống

quan liêu là lâu dài , phức tạp và khó

khăn . Đây không phải là cuộc đấu

tranh đơn thuần hành chính mà là

một cuộc vận động cách mạng có ý

nghĩa về nhiều mặt : chính trị , kinh

tế , văn hóa , xã hội.

Ở nước ta , bệnh quan liêu không

những phản ánh tình trạng phân tán ,

tủn mủn của sản xuất nhỏ , mà còn

chịu ảnh hưởng nặng nề lối cai trị của

phong kiến và thực dân. Do đó dĩ

nhiên là không thề một sớm một chiều

bằng một vài cuộc vận động sôi nồi

nhất thời là có thể khắc phục được .

Trình độ kinh tế , văn hóa càng lạc

hậu bao nhiêu thì tính chất của cuộc

đấu tranh chống quan liêu càng lâu

dài, khó khăn và phức tạp bấy nhiêu .

II - NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA CHỦ NGHĨA QUAN LIÊU

Dưới chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa

quan liêu tuy chỉ là một dạng tàn dư ,

nhưng sự tồn tại của nó lại bắt nguồn

từ nhiều nguyên nhân khác nhau : có

nguyên nhân sâu xa về kinh tế – xã hội ;

có nguyên nhân về trình độ văn hóa ,

trình độ tổ chức quản lý kinh tế ; có

nguyên nhân về tư tưởng , đạo đức,

tâm lý ; có nguyên nhân khách quan ,

có nguyên nhân chủ quan .

1 – Nguyên nhân về kinh tế – xã hội:

.Nguồn gốc kinh tế của chủ nghĩa

quan liêu là gì ? Theo Lê-nin , cần

phải phân biệt hai loại nguồn gốc

kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa quan

liệu . Người viết : “ Những nguồn gốc

ấy chủ yếu có hai loại : một là giai

cấp tư sản phát triển cần có một bộ

máy quan liêu , trước hết có tính chất

quân sự , sau có tính cách pháp lý , v.v. ,

để chống lại phong trào cách mạng

của công nhân (và một phần nào của

nông dân nữa ). Điều đó hiện nay ở

nước ta không có » (6 ) .

Như vậy theo Lê -nin , cơ sở kinh

tế của chế độ quan liêu tư sản , phong

kiển là chế độ tư hữu về tư liệu sản

xuất ; chủ nghĩa quan liêu là kiến

trúc thượng tầng của cơ sở kinh tế

tư hữu đó . Khi giai cấp vô sản đã

giành được chính quyền , bộ máy Nhà

nước của giai cấp bóc lột đã bị xóa

bỏ thì chế độ tư hữu , nguồn gốc kinh

tế của chủ nghĩa quan liêu cũng bị

thủ tiêu thông qua quá trình cải tạo

quan hệ sản xuất cũ , thiết lập và củng

cố quan hệ sản xuất mới xã hội chủ

nghĩa .

( 5 ) V. I. Lê-nin : Toàn tập . Nxb Sự thật , Hàn

nội . 1970, tập 32, tr . 77 .

( 6 ) V.1 . Lê -nin : Sách đã dẫn , tr . 456.
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Song , những tàn dư của chủ nghĩa

quan liêu dưới chủ nghĩa xã hội vẫn

còn có nguồn gốc kinh tế sâu xa của

nó . Lê-nin viết : « Ở nước ta , nguồn

góc kinh tế của chủ nghĩa quan liêu

là thuộc loại khác ; ấy là tình trạng

riêng rẽ , tình trạng phân tán của

những người sản xuất nhỏ , cảnh khốn

cùng của họ , tình trạng dốt nát của

họ, tình trạng không có đường sá , nạn

mù chữ , tình trạng không có những

sự trao dồi giữa nông nghiệp và công

nghiệp , tình trạng thiếu sự liên hệ

và tác động qua lại giữa công nghiệp

và nông nghiệp... Chủ nghĩa quan

liều , di sản của « tình trạng bị bao

vây ” , thượng tầng kiến trúc dựa trên

tình trạng phân tán và nản chí của

người sản xuất nhỏ , đã hoàn toàn bộc

lộ » ( 7 ) .

Như vậy , theo Lê-nin , chủ nghĩa

xã hội tuy đã được thiết lập , song cơ

sở kinh tế của nó chưa phát triển , và

gắn liền với tình trạng chưa phát triển

về kinh tế là tình trạng lạc hậu về văn

hóa , về tổ chức quản lý , lại bị chiến

tranh tàn phá và bao vây. Mặt khác ,

như Lê-nin nói , quần chúng đã quen

có đến 99 % với những nhiệm vụ quân

sự và chính trị . Đó là nguồn gốc kinh

tế sâu xa làm tái sinh chủ nghĩa quan

liệu .

Nguồn gốc kinh tế của bệnh quan

liêu ở nước ta , ngoài những đặc điểm

kinh tế chung của thời kỳ quá độ , còn

có những đặc điểm riêng . Nước ta từ

một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu ,

sản xuất nhỏ là phổ biến , bỏ qua giai

đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa tiến

thẳng lên chủ nghĩa xã hội , lại chịu

những hậu quả nặng nề và liên tục

của chiến tranh và thiên tai . Hậu quả

của cuộc chiến tranh trước chưa khắc

phục được thì kẻ thù lại gây ra hai

cuộc chiến tranh mới và hiện nay

đang ra sức phá hoại ta về nhiều mặt.

Cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa

xã hội còn yếu ; trình độ văn hóa ,

khoa học kỹ thuật của chúng ta còn

thấp . Mặt khác, hàng loạt nhu cầu

mới của nhiệm vụ trong nước và nghĩa

vụ quốc tế đặt ra hết sức cấp bách

2 – Nguyên nhân về trình độ tổ chức

quản lý :

Ngoài nguyên nhân sâu xa về kinh

tế , chủ nghĩa quan liêu còn có nguyên

nhân về tổ chức bộ máy, như cơ cấu

bộ máy cồng kềnh kém hiệu lực , chế

độ trách nhiệm cá nhân và lề lối làm

việc không rõ ràng.

Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa

xã hội , công tác tổ chức không phải

chỉ là công tác cán bộ , công tác xây

dựng Đảng, mà còn bao gồm một loạt

vấn đề về sắp xếp cơ cấu của nền kinh

tế quốc dân , về xây dựng bộ máy quản

lý Nhà nước , quản lý kinh tế , văn

hóa , quy định những chế độ , nhiệm

vụ , chức trách , quyền hạn của mỗi

cấp , mỗi ngành , bảo đảm thực hiện

những nhiệm vụ chính trị , kinh tế của

từng thời kỳ.

Ở nước ta , do chưa trải qua trường

học của nền sản xuất lớn cơ khí hóa

và do những khuyết điểm chủ quan

của chúng ta nữa , cho nên trong nhiều

khâu của bộ máy Nhà nước , bộ máy

quản lý kinh tế , văn hóa , quản lý sản

xuất và phục vụ đời sống nhân dân

đã bộc lộ tình trạng lúng túng , lỏng

lẻo , chậm chạp , kém hiệu lực . Bộ máy

vừa có tính chất tập trung quan liêu ,

cồng kềnh , cách bức , vừa phân tán ,

chia cắt , không bảo đảm sự quản lý

tập trung và thống nhất của trung

ương , sự quản lý thông suốt của các

ngành , đồng thời không phát huy

được tinh chủ động của địa phương

và cơ sở .

Tổ chức bộ máy , lề lối làm việc .

chế độ , chính sách của chúng ta hiện

nay chưa đáp ứng được yêu cầu của

đường lối , quan điểm và nhiệm vụ

chính trị , nhiệm vụ kinh tế của Đảng ,

một trong những nguyên nhân quan

( 7 ) V.I. Lê - nin : Toàn tập , Nxb Sự thật , Hà

nội , 1970, tập 32 , tr . 456 – 457 .
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trọng là bệnh quan liêu trong bộ máy

rất nghiêm trọng .

3- Nguyên nhân về trình độ văn

hóa , tư tưởng , đạo đức , tâm lý .

Gắn liền với sự lạc hậu về kinh tế

là tình trạng lạc hậu về văn hóa , đó

cũng là một nguyên nhân làm nảy

sinh chủ nghĩa quan liêu . Nhà nước

chuyên chính vô sản là Nhà nước của

dàn , song để nhân dân làm chủ được

Nhà nước của mình thì một trong

những yếu tố cần thiết là phải có một

trình độ văn hóa nhất định . Tình

trạng lạc hậu về văn hóa chẳng những

là miếng đất tốt cho sự ẩn náu của

chủ nghĩa quan liêu , của những tập

tục xã hội cũ , mà còn là trở ngại lớn

đối với quần chúng trong việc trực

tiếp tham gia quản lý và giám sát

hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Chủ nghĩa quan liêu còn có nguyên

nhân về tư tưởng : về khách quan là

ảnh hưởng tư tưởng của các giai cấp

bóc lột , về chủ quan là chủ nghĩa cá

nhân .

Chủ nghĩa quan liêu xét về bản chất

là lối cai trị của các giai cấp bóc lột

đối với quân chúng nhân dân lao động .

Sau khi các giai cấp bóc lột đã bị lật

đò thì những tập quán hành chính

quan liêu của chế độ cũ còn tác động

đến phong thái chỉ đạo và lề lối làm

việc của một số cán bộ , đảng viên ,

nhất là những cán bộ , đảng viên có

chức , có quyền . Hồ Chủ tịch đã chỉ

rõ , bệnh quan liêu là sản phẩm của

xã hội cũ , cán bộ , đảng viên là người

sinh trưởng trong xã hội đó nhất định

chịu ảnh hưởng những thói xấu của

xã hội cũ . Người viết : “ Tham ô , lãng

phí, quan liêu là những xấu xa của xã

hội cũ . Nó do lòng tự tử , tự lợi, ích

kỷ hại nhân mà ra . Nó do chế độ

“người bóc lột người mà ra » (8 ) .

Ở nước ta , cần thấy rõ những tàn

là nặng nề của chế độ phong kiến

và thực dân . Cán bộ, đảng viên chúng

ta phần lớn xuất thân từ giai cấp tiêu

tư sản và chủ yếu là nông dàn , vì giai

cấp công nhân ở nước ta trước đây

còn quá ít . Nông dân là một giai cấp

cơ bản trong xã hội phong kiến , người

nông dân chịu ảnh hưởng nặng nề của

lỗi cai trị phong kiến . Chế độ phong

kiến ở nước ta đã tạo ra một bộ máy

quan liêu kiểu quan dạng cường hào .

cứ có chức có quyền là dùng quyền

đó để áp bức quần chúng một cách

trắng trợn . Sau khi nhân dân ta giành

được chính quyền , cán bộ chúng ta

phần đông vốn là nông dân dễ chịu

ảnh hưởng một cách không tự giác

lõi cai trị của thực dân , phong kiến .

Chủ nghĩa quan liêu còn bắt nguồn

từ chủ nghĩa cá nhân . Đó là nguyên

nhân chủ
quan trực tiếp của chủ

nghĩa quan liêu . Lê -nin đã phân tích

sâu sắc mối liên hệ giữa chủ nghĩa

quan liêu “ với xu thế tự phát tiểu

tư sản » (9 ) và kịch liệt phê phán

khuynh hướng tiểu tư sản muốn

biến các đại biểu xô viết thành những

“ nghị sĩ » , hay mặt khác , thành những

phần tử “ quan liêu * có đặc quyền ,

đặc lợi .

Hồ Chủ tịch cũng đã viết : « Do cá

nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó

khăn , sa vào tham ô , hủ hóa , lãng phí ,

xa hoa . Họ tham danh trục lợi, thích

địa vị quyền hành . Họ tự cao tự đại,

coi thường tập thể , xem khinh quần

chúng , độc đoán chuyên quyền . Họ xa

rời quần chúng , xa rời thực tế , mắc

bệnh quan liêu , mệnh lệnh » ( 10 ) .

( 8 ) Hồ-Chí - Minh : Vì độc lập tự do , vì chủ

nghĩa xã hội , Nxb Sự thật , Hà nội , 1976 .

tr. 133.

(9 ) V. I. Lê - nin : Toàn tập . Nxb Sự thật , Hà

nội , 1970, tập 32, tr . 241 .

( 10 ) Hồ Chí-Minh : Về cách mạng xã hội chủ

nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội , Nxb tự

thật , Hà -nội . 1976, tr . 230
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III – NHỮNG BIỂU HIỆN VÀ TÁC HẠI

CỦA CHỦ NGHĨA QUAN LIÊU

1– Những biểu hiện của chủ nghĩa

quan liêu .

Trong quá trình đấu tranh chống

chủ nghĩa quan liêu ở nước Nga xô

viết , Lê -nin và Xta- lin đã khái quát

những biểu hiện của chủ nghĩa quan

liêu như sau :

Thể hiện ở con người : tác phong lề

mề chậm chạp ; làm việc nặng về hình

thức bàn giấy , xa quần chúng, xa thực

tế , thiếu trung thực, thật thà ; sợ phê

bình giám sát như sợ lửa ; coi thường

khoa học , coi thường kinh nghiệm

thực tiễn của quần chúng ; không có

năng lực tiến hành công tác cụ thể ;

coi thường kỷ luật của Đảng và pháp

luật của Nhà nước ; trù dập những

người trung thực ; tư tưởng đặc quyền ,

đặc lợi , lợi dụng chức quyền mưu lợi

ích cá nhân .

Thể hiện ở tổ chức : bộ máy cồng

kềnh , kém hiệu lực , chi phí sản xuất

tốn kém ; kế hoạch , dự án rỗng tuếch ,

không chính xác ; trách nhiệm cá nhân

không rõ ràng ; kiểm tra , thanh tra

yếu : kỷ luật, chế độ lỏng lẻo .

Ở các nước kinh tế phát triển , người

quan liêu giống như một cái máy , rất

cứng nhắc, nguyên tắc nhưng lại biết

làm việc “ đỏ mở hội sôi nước mắt »

như cách nói của Lê- nin .

Ở nước ta , bệnh quan liêu có những

biểu hiện đặc thù của nó . Nó bộc lộ

ra có khi trắng trợn , rõ ràng , dễ thấy,

nhưng cũng có khi được che giấu tinh

vi , kín đảo , khó thấy . Báo cáo về xây

dựng Đảng tại Đại hội thứ V đã nói :

« Tệ quan liêu biểu hiện trên nhiều

lĩnh vực , nhưng chủ yếu là quan liêu

trong việc đề ra chính sách , chế độ ,

quan liêu trong tổ chức bộ máy và

trong phong cách làm việc của cán

bọ » (11)

2- Tác hại của chủ nghĩa quan liêu ,

Chủ nghĩa quan liêu gây tác hại về

nhiều mặt.

Về mặt chính trị, nó làm cho cán bộ ,

đảng viên xa rời quần chúng , làm tồn

thương mối quan hệ giữa Đảng , Nhà

nước với quần chúng , làm giảm sút

bản chất cách mạng của cán bộ , đảng

viên , của Đảng và Nhà nước , làm vô

hiệu hóa đường lối , chính sách của

Đảng , làm giảm sút lòng tin và nhiệt

tình cách mạng của quần chúng .

Về mặt tổ chức, sự công kềnh và

bất lực của bộ máy gây ra nhiều tác

hại lớn : không năm đúng , giải quyết

đúng vấn đề , chi phí tốn kém mà hiệu

quả không tương ứng , trách nhiệm cá

nhân không được phát huy, sức người

sức của bị lãng phí, năng suất lao

động , hiệu quả công tác thấp , nhiều

mặt tiêu cực khác phát sinh . Trong

điều kiện nền kinh tế chưa phát triển ,

sự cồng kềnh của bộmáy không những

là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự

bất lực của bộ máy mà còn gây lãng

phí về nhiều mặt, làm cho chi phí sản

xuất quá sức chịu đựng của nền kinh

tế , ảnh hưởng đến đời sống , sản xuất

và phân phối.

Về mặt kinh tế , chủ nghĩa quan liêu

thâm nhập cả trong kế hoạch , chính

sách sản xuất , phân phối và lưu thông .

Nó là nguồn gốc của tham ô , lãng phí.

Lê-nin nói : “ Bọn quan liêu là những

tay quỷ quyệt, nhiều thắng trong bọn

khốn nạn đó là những kẻ trộm cấp lão .

luyện » ( 12 ) . Hồ Chủ tịch cũng nói :

( 11 ) Báo cáo về xây dựng Đảng của Ban chấp

hành trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ V , Tạp chí cộng sản số 5-1982 ,

tr. 28.

( 12 ) V. I. Lê- nin : Toàn tập , Nxb Sự thật.

Hà nội, 1974 , tập 35 , tr . 625
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* Bệnh quan liêu là nguồn gốc sinh ra

lãng phí, tham ô . Kinh nghiệm chứng

tỏ rằng : ở đâu có bệnh quan liêu thì

ở đó chắc có tham ô lãng phí ; nơi

nào bệnh quan liêu càng nặng thì nơi

đó càng nhiều lãng phí , tham ô » ( 13 ) .

Về mặt tư tưởng, chủ nghĩa quan

---

liệu là nguyên nhân của bệnh chủ

quan , làm xói mòn bản chất cách mạng

của cán bộ , đảng viên , dẫn đến thoái

hóa biến chất, làm giảm sút ý chí

chiến đấu , nhiệt tình cách mạng và là

trở ngại lớn đối với việc xây dựng

con người mới xã hội chủ nghĩa .

IV PHƯƠNG HƯỚNG, BIỆN PHÁP

KHẮC PHỤC CHỦ NGHĨA QUAN LIÊU

Chủ nghĩa quan liêu - như đã nói ở

trên , xuất phát từ nhiều nguyên nhân

khác nhau . Vì vậy , muốn đấu tranh

khắc phục nó không thể chỉ dựa vào

một biện pháp đơn độc nào , mà như

Lê-nin nói, phải có hàng trăm biện

pháp và các biện pháp đó phải được

nghiên cứu , thí nghiệm nhiều lần , và

biến thành các chế độ , luật lệ .

Những biện pháp đó không phải chỉ

nhằm chống lại những biểu hiện của

chủ nghĩa quan liêu mà điều quan

trọng là nhằm xây dựng những điều

kiện kinh tế , văn hóa , xã hội, tư tưởng

và tổ chức , chế độ, làm cho chủ nghĩa

quan liêu không còn điều kiện đề

nảy sinh .

Muốn khắc phục bệnh quan liêu ,

chúng ta phải kết hợp đồng bộ hàng

loạt biện pháp : tư tưởng và tổ chức,

giáo dục và hành chính , pháp chế và

kinh tế , kết hợp chống và xây , v.v .;

không thể tách rời và coi nhẹ một

biện pháp nào .

a ) Biện pháp tư tưởng :

Công tác tư tưởng cần chăm lo giáo

dục cán bộ , đảng viên quán triệt đường

lõi, chính sách của Đảng , lý luận chủ

nghĩa Mác Lê -nin , không ngừng

nâng cao kiến thức về mọi mặt, nhất

là những kiến thức về tổ chức , quản

lý kinh tế , và bồi dưỡng phẩm chất,

đạo đức cách mạng, qua đó mà bồi

dưỡng lập trường giai cấp công nhân

và quan điểm quần chúng đúng đắn .

Cần có nội dung phong phú và chế

độ , nền nếp sinh hoạt tư tưởng thưởng

xuyên , thông qua đấu tranh tự phê

bình và phê bình để khắc phục những

biểu hiện của bệnh quan liêu .

Mọi biện pháp tư tưởng cần hướng

vào việc làm cho cán bộ , đảng viên

thật sự tiêu biểu cho con người mới xã

hội chủ nghĩa , tiêu biểu về đạo đức

phẩm chất cách mạng , về trình độ trị

thức , về tác phong và phương pháp

làm việc khoa học ; và tất cả những

điều đó phải được thể hiện trong lao

động sản xuất, trong công tác , trong

chiến đấu .

Đồng thời cần chăm lo bồi dưỡng ,

nâng cao trình độ văn hóa cho quần

chúng đề dông đảo quần chúng có

hiểu biết cần thiết trong việc tham

gia quản lý và giám sát hoạt động của

bộ máy Nhà nước.

b ) Biện pháp tổ chức :

Muốn khắc phục bệnh quan liêu ,

phải hết sức coi trọng các biện pháp

tổ chức , có cơ cấu và chế độ tổ chức.

quản lý thích hợp .

Cần xây dựng được một cơ cấu tổ

chúc đồng bộ , bảo đảm phát huy

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà

( 13 ) Hồ -Chí - Minh : « Nâng cao ý thức trách

nhiệm , tăng cường quản lý kinh tế tài chính ,

chống tham ô , lãng phí , quan liêu ) , Tạp chí

Học tập , số 9–1962, tr . 2 .
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nước và vai trò làm chủ tập thể của

nhân dân lao động , nhất là về kinh

tế . Mỗi tổ chức nằm trong cơ cấu

chung đều phải có nhiệm vụ chính

trị cụ thể , có chức năng rõ ràng , có

bộ máy hợp lý , có phương thức hoạt

động đúng , có cán bộ tương ứng với

nhiệm vụ được giao .

Để phát huy sức mạnh tổng hợp

của hệ thống chuyên chính vô sản ,

khắc phục tình trạng cồng kềnh , cách

bức , mang nặng tính chất hành chính

quan liêu , điều quan trọng là phải

giải quyết đúng đắn các mối quan hệ

giữa Đảng, Nhà nước và các đoàn thể

quần chúng , đồng thời giải quyết

đúng đắn các mối quan hệ giữa trung

ương và địa phương , giữa cấp trên

và cấp dưới , giữa địa phương , đơn

vị , tập thể này với địa phương , đơn

vị , tập thể khác ; giữa cá nhân và tập

thè , giữa gia đình và xã hội, trên các

lĩnh vực chính trị , kinh tế , văn hóa ,

xã hội , v.v.

bồi
Trong vấn đề tổ chức , việc

dưỡng , sắp xếp , phân công cán bộ có

ý nghĩa hàng đầu . Phải không ngừng

nâng cao phẩm chất và năng lực của

cán bộ ; từng bước thực hiện tiêu

chuẩn hóa cán bộ . Cần thay thế những

cán bộ sa sút phẩm chất , tự do vô

kỷ luật , vô trách nhiệm , tham ô , cửa

quyền , độc đoán , xu nịnh cấp trên ,

hõng hách với cấp dưới, ức hiếp

quần chúng , trù đập người tốt , làm

việc theo lối công chức bàn giấy ,

không sâu sát công việc và quần

chúng.

Kiên quyết tinh giản bộ máy hành

chính , cắt giảm các bộ phận thừa ,

làm trùng công việc của bộ phận khác,

cơ quan khác , giảm bớt người thừa

và người không có chuyên môn

nghiệp vụ , không làm được việc . Có

chính sách , quy chế tuyển dụng lao

động mới, bảo đảm người được tuyển

vào biên chế có đủ trình độ chuyên

môn và tinh thần trách nhiệm tương

ứng với nhiệm vụ được giao , khắc

.

phục lối tuyển dụng nhân viên một

cách tùy tiện , có tính chất cục bộ ,

địa phương , lôi bè kéo cánh .

c ) Biện pháp hành chính :

Thực hiện biện pháp hành chính .

một mặt phải làm cho quần chúng

nắm được pháp luật , các chế độ , chính

sách làm công cụ đề kiểm tra , ngăn

ngừa mọi biểu hiện của bệnh quan

liều ; mặt khác phải kiên quyết xử

lý hành chính những người vi phạm

quyền làm chủ tập thể của quần chúng

cũng như vì quan liêu mà gây ra

những hậu quả tai hại. Cần nhận rõ

rằng biện pháp hành chính là một

vấn đề thuộc về chuyên chính vô sản ;

muốn chống tiêu cực ; phát huy

những nhân tổ tích cực thì Nhà nước

nhất thiết phải thực hiện các biện

pháp hành chính .

d ) Biện pháp kinh tế .

Muốn khắc phục bệnh quan liêu ,

còn phải coi trọng các biện pháp

kinh tế .

Thực hiện biện pháp kinh tế , một

mặt phải ra sức phát triển sản xuất ,

nâng cao đời sống vật chất và tinh

thân của quần chúng , phát huy quyền

làm chủ tập thể của quần chúng về

kinh tế nhất là ở cơ sở , dựa trên cơ

sở bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa

ba lợi ích : lợi ích của Nhà nước , lợi

ích của tập thể và lợi ích của cá nhân

người lao động , không ngừng hoàn

thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ

nghĩa . Mặt khác , cần có chính sách

động viên , khen thưởng và trừng

phạt, xử lý kịp thời. Những hành

động tốt trong công tác , trong sản

xuất cần được biểu dương , khen

thường đúng mức . Những hành vi

quan liêu , vô trách nhiệm , thiếu sâu

sát , gây lãng phí, hư hỏng , làm thiệt

hại lớn tài sản xã hội chủ nghĩa cần

được xử lý nghiêm minh theo đúng

pháp luật của Nhà nước .

49



Đấu tranh chống quan liêu là một

nhiệm vụ quan trọng và lâu dài của

Đảng ta , Nhà nước ta , của các ngành ,

các cấp . Cuộc đấu tranh này có nhiều

thuận lợi rất cơ bản song cũng có

không ít khó khăn , phức tạp . Cuộc

đấu tranh chống quan liêu , chống

những hiện tượng tiêu cực nói chung

lại không tách rời cuộc đấu tranh giai

cấp , đấu tranh giữa hai con đường xã

hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội. Tất cả các hiện tượng tiêu cực dưới

chủ nghĩa xã hội bao giờ cũng gắn

liền với lợi ích không chính đáng của

một số ít người ; về khách quan những

hiện tượng tiêu cực ấy đều có lợi

cho kẻ thù của chúng ta cho nên được

chúng khuyến khích , nuôi dưỡng.

Vì vậy , đề thực hiện thắng lợi

nhiệm vụ này , chúng ta cần quán

triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa của cuộc

đấu tranh , nắm vững mục đích của

cuộc đấu tranh là nhằm phát huy

quyền làm chủ tập thể của nhân dân

lao động , giữ gìn và phát huy phẩm

chất cách mạng của cán bộ , đảng viên .

bảo vệ uy tín của Đảng và Nhà nước ,

làm trong sạch , vững mạnh các tổ

chức Đảng , Nhà nước và đoàn thể

quân chúng , góp phần đẩy mạnh sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc .

Hoàn thiện pháp luật...

(Tiếp theo trang 35 )

nước thông qua . Để việc xem xét này

có hiệu quả cao , trong chế độ làm văn

bản pháp luật cần quy định nền nếp

xin ý kiến của cơ quan lãnh đạo Đảng

và Nhà nước cả trong quá trình

nghiên cứu dự thảo về những văn đề

lớn có tính chất quyết định đối với

nội dung văn bản và tiến độ dự thảo

như : xác định mục đích , yêu cầu ,

phạm vi điều chỉnh của dự án pháp

luật ; giải quyết các vấn đề quan điểm

cơ bản mà giữa các cơ quan có liên

quan còn chưa nhất trị làm cho tiền

độ dự thảo chậm lại, v.v.

Sự lãnh đạo của Đảng lại cùng

quan trọng đối với việc thực hiện

pháp luật. Các đảng viên ở cơ sở

cần nêu cao vai trò tiền phong .

gương mẫu trong việc tôn trọng và

thi hành pháp luật. Đảng ta đòi hỏi

các cấp ủy Đảng , các cán bộ đảng

viên “ phải gương mẫu thi hành Hiến

pháp và pháp luật, đi đầu trong cuộc

đấu tranh tăng cường pháp chế xã

hội chủ nghĩa » ( 1 ) . Khi trật tự pháp

chẽ bị xáo trộn thì các cấp ủy Đảng

càng dòi hỏi mọi cán bộ , đảng viên ở

bất cứ vị trí nào trong xã hội phải

nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật

Nhà nước. Có sự lãnh đạo của Đảng

thì mới xây dựng được các tổ chức .

cơ quan pháp luật nhằm trực tiếp

bảo vệ pháp chế , xử lý nghiêm minh

các vụ vi phạm pháp luật, tiến hành

những biện pháp tuyên truyền , giáo

dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm

pháp luật và đấu tranh chống tội

phạm .

Xây dựng và tăng cường pháp chè

xã hội chủ nghĩa là công tác lâu dài ,

khó khăn và phức tạp . Được sự quan

tâm Lãnh đạo của Đảng , chúng ta nhất

định sẽ làm tốt công tác đó .

( 4 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ V , Tạp chí cộng sản , số 4-1982 .

tr. 64.
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Về mối quan hệ

GIỮA PHÁT TRIỂN KINH TẼ

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HIỆN NAY

TẾ VÀ

LÊ - XUÂN - VŨ

K

INH tế và văn hóa vốn

không thể tách rời nhau .

Mỗi xã hội, mỗi con

người đều có đời sống

kinh tế và đời sống văn hóa của nó .

Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội

là để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu

cầu vật chất và văn hóa của nhân

dân . Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

nước ta không chỉ là xây dựng chế

độ mới, nền kinh tế mới, mà còn là

xây dựng nền văn hóa mới và con

người mới , bằng cách tiến hành đồng

thời ba cuộc cách mạng : cách mạng

về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa

học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và

văn hóa , trong đó cách mạng khoa

học kỹ thuật là then chốt. Ba cuộc

cách mạng này gắn bó với nhau , tác

động lẫn nhau , thúc đẩy nhau cùng

phát triển , tạo thành một sức mạnh

tổng hợp đưa nước ta tiến thẳng từ

sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội.

Chế độ làm chủ tập thể , nền sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa , nền văn hóa

mới và con người mới, toàn bộ chủ

nghĩa xã hội cũng như từng bộ phận

của chủ nghĩa xã hội chỉ có thể ra

đời bằng kết quả tổng hợp của toàn

bộ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ

nghĩa.

Từ quan điểm xuất phát đó , dễ

dàng thấy rằng phát triển kinh tế xã

hội chủ nghĩa và phát triển văn hóa

xã hội chủ nghĩa luôn luôn gắn bó

hữu cơ với nhau ; ở nước ta , ngay

trong chặng đường đầu tiên này của

thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã

hội , giữa phát triển kinh tế và phát

triển văn hóa cũng tất yếu phải có

một sự cân đối , nhịp nhàng nhất định

mới đạt được hiệu quả mong muốn .

Kinh tế là cơ sở hạ tầng của xã hội.

Nền kinh tế nước ta hiện nay , do

nhiều nguyên nhân khách quan và

chủ quan đang gặp những khó khăn

to lớn và gay gắt : sản xuất chưa đủ

để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã

hội , khối lượng và cơ cấu tổng sản

phẩm xã hội quá thấp và mất cân đối

nghiêm trọng so với nhu cầu . Thực

trạng nền kinh tế nước ta đang đòi

hỏi phải có một bước chuyển biến cơ

bản , phải “ đặc biệt coi trọng lãnh đạo

kinh tế : toàn Đảng đi sâu vào mặt

trận kinh tế , cải tiến phong cách lãnh

đạo kinh tế , nâng cao năng lực và hiệu

quả lãnh đạo kinh tế » ( 1 ) . Điều đó

( 1 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương tại Đại hội lần thứ V của Đảng

Tạp chí Cộng sản , số 4-1982 , tr . 82.
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hoàn toàn đúng . Song điều đó không

có nghĩa là chúng ta có thể tạm hoãn ,

coi nhẹ hay buông lơi việc phát triển

văn hóa .

Liệu có thể nghĩ rằng hiện nay

trước những nhu cầu cấp bách và

thiết yếu nhất của đời sống vật chất,

công tác văn hóa chưa có gì là quan

trọng , là cấp bách được không ? Thực

tiễn trả lời dứt khoát là không . Cuộc

đấu tranh chống lại sự xâm nhập ,

ngóc đầu dậy và phản kích của văn

hóa tư sản , thực dân mới, phản động

và đồi trụy những năm 1980 – 81

chứng tỏ điều đó . Ở vùng biên giới

phía bắc nước ta , hoạt động văn hóa

thông tin của ta còn yếu , trong khi

hàng và loa chiến tranh tâm lý , biểu

ngữ , truyền đơn , v.v. của địch cứ

muốn lấn át ta , đó chẳng phải là một

vấn đề bức bách sao ? Chỉ 20 – 30 %

số học sinh phổ thông , 20 % số học

sinh bổ túc văn hóa đạt trình độ từ

trung bình (thực chất ) trở lên ; mỗi

năm , hàng chục vạn học sinh phổ

thông , trung học chuyên nghiệp , đại

học tốt nghiệp nhưng chưa phát huy

được tác dụng lẽ ra phải có đối với

xã hội ; chất lượng giáo dục giảm

sút ở tất cả các ngành học và về tất

cả các mặt : văn hóa , khoa học , kỹ

thuật, lý tưởngchính trị và đạo đức xã

hội chủ nghĩa , phải coi đó là một văn

đề nghiêm trọng . Bởi vì rõ ràng

« toàn bộ hệ thống giáo dục chưa chuẩn

bị tốt về phẩm chất và năng lực cho

thế hệ trẻ đi vào lao động sản xuất, đấu

tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội và

làm nghĩa vụ bảo vệ đất nước với tư

cách người làm chủ , có kỹ năng thực

hành và trình độ nghề nghiệp cần

thiết , phục vụ sự nghiệp phát triển

và cải tạo kinh tế , văn hóa , củng cố

quốc phòng , giữ gìn an ninh chính trị

và trật tự an toàn xã hội » ( 2 ) . Những

khuynh hướng lệch lạc trong văn

nghệ xuất hiện trong những năm

1979 – 80 xa rời các nguyên tắc cơ

bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và

đường lối văn nghệ của Dũng đã

chẳng tác động xấu đến một số văn

nghệ sĩ , trí thức và học sinh đang có

nhiều băn khoăn về cuộc sống đẩy ư ?

Nói cho đúng thì trên mặt trận văn

hóa , chúng ta đã đạt được nhiều

thành tựu cả trong giáo dục lẫn văn

hóa văn nghệ , thông tin đại chúng ,

y tế , thể dục thể thao , v.v. Song,

những khuyết điểm và nhược điểm

trong lãnh đạo và quản lý văn hóa-

thường không dễ thấy và không nỗi

lên bức bách hằng ngày như trên

mặt trận kinh thật ra cũng

không nhỏ. Mục đích của chủ nghĩa

xã hội không chỉ là

tě
-

thỏa mãn nhu

cầu vật chất mà còn thỏa mãn nhu

cầu văn hóa của mọi thành viên

trong xã hội, thế mà chúng ta chưa

nghiên cứu nhu cầu văn hóa của các

tầng lớp nhân dân ta trong giai đoạn

mới- những nhu cầu đó hiện này rất

lớn , nhiều vẻ , nói chung là lành

mạnh nhưng cũng có những cái

không lành mạnh , nói chung là hợp

lý nhưng cũng có những cải không

hợp lý – đề đáp ứng , đề hướng dẫn .

Chẳng hạn , chúng ta thỏa mãn những

nhu cầu nào về âm nhạc của thanh

niên , lên án băng nhạc nào của nước

ngoài hay giới thiệu nó trên vô tuyến

truyền hình ? Có những vấn đề do

quan niệm chưa nhất trí cho nên chỉ

đạo cũng không rõ ràng , nhất quán ,

thông suốt từ trung trong dến các địa

phương . Chẳng hạn , một vở kịch dã

được các cơ quan có thẩm quyền ở

trung ương cho công diễn , về dến

một tỉnh nọ lại bị cấm , gây thắc mắc

cho cả đoàn diễn lẫn công chúng dạng

chờ xem . Có nơi gọi là có chú ý đến

văn hóa nhưng thật ra ở đây chỉ có một

đội chèo hay mấy đĩa vọng cổ , thậm

chi hễ người lãnh đạo ở địa phương

thích môn gì thì chỉ phát triển riêng

một môn ấy , chứ không có quy hoạch

toàn bộ về đời sống văn hóa tinh

thân của nhân dân trong vùng.

(2 ) Tài liệu đã dẫn , tr, 55.

3
2

52



Những biểu hiện đáng tiếc nói

trên có phần là do thiếu kiến thức

chuyên môn cần thiết về văn hóa ,

chưa hiểu rõ văn hóa là gì , nhưng

chủ yếu và quan trọng hơn cả , xét

cho cùng , là do một quan niệm không

đúng đắn sau đây chi phối : hãy làm

kinh tế đã , còn văn hóa thì dược

dến đâu hay đến dãy , kinh tế lên

thì rồi văn hóa cũng sẽ lên theo . Đó

thực chất là tách rời kinh tế và văn

hóa , là không thấu suốt trong hành

động mối quan hệ biện chứng giữa

ba cuộc cách mạng cần phải tiến hành

dòng thời trong cách mạng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta , là không thấy

hết vai trò của nhân tố chủ quan

trong cách mạng xã hội chủ nghĩa .

Ăng -ghen đã từng phê phán những

người duy vật kinh tế : « Theo quan

diễm duy vật về lịch sử, nhân tố

quyết định trong lịch sử , xét đến

cùng , là sự sản xuất và tái sản xuất

ra đời sống hiện thực . Cả Mác lẫn

tôi chưa bao giờ khẳng định gì hơn .

Do dó , nếu có ai xuyên tạc câu đó

khiến cho nó có nghĩa là chỉ có nhân

tổ kinh tế là nhân tố duy nhất quyết

định , thì họ đã biến câu đó thành một

câu trống rỗng , trừu tượng , vô nghĩa .

Tình hình kinh tế là cơ sở , nhưng

mọi yếu tố khác nhau của thượng

tàng kiến trúc ( ... ) cũng đều ảnh

hưởng đến quá trình của những cuộc

đấu tranh lịch sử và trong nhiều

trường hợp lại chiếm ưu thế trong

việc quyết định hình thức của những

cuộc đấu tranh đó... » ( 3 ) . Hồ Chủ tịch

cũng nói : « Muốn xây dựng chủ nghĩa

xã hội , trước hết phải có con người

xã hội chủ nghĩa » . Chính là theo tinh

thần những di huấn ấy , thấy rõ vai

trò hết sức quan trọng của nhân tố chủ

quan trọng công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội , nhất là ở nước ta , mà Đại

hội thứ IV của Đảng đã khẳng định :

« Hoàn cảnh nước ta đòi hỏi chúng ta

và cho phép chúng ta xây dựng sớm ,

xây dựng từng bước con người mới,

không phải chờ đến sau khi đã có

sự phát triển cao của nền sản xuất lớn

xã hội chủ nghĩa » ( 1 ). Đại hội thứ V của

Đảng lại nhận mạnh “ xây dựng nền

văn hóa mới và con người mới là

điều cần và có thể thực hiện từng

bước, từng phần ngay từ hôm nay .

Trong chặng đường trước mắt này , có

những điều kiện khách quan và chủ

quan cho phép chúng ta bước đầu

tạo ra một xã hội đẹp về lối sống , về

quan hệ giữa người và người, một xã

hội trong đó nhân dân lao động cảm

thấy sống hạnh phúc , tuy mức sống

vật chất còn chưa cao . Bởi vì , như

Đại hội lần thứ IV của Đảng đã chỉ

ra rất đúng, không phải trình độ văn

hóa của xã hội phụ thuộc máy

móc vào trình độ phát triển kinh

tế » ( 5 ) . Văn hóa mới, con người mới

trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở

nước ta vừa là mục tiêu vừa là động

lực . Phát triển văn hóa không phải chỉ

là để đáp ứng nhu cầu văn hóa của

nhân dân mà còn là và cũng chính là

dề thúc đẩy , để phục vụ việc phát

triển kinh tế . Nếu chế độ mới và nền

kinh tế mới có ảnh hưởng quyết định

đến sự hình thành nền văn hóa mới,

con người mới thì ngược lại , những

thắng lợi của sự nghiệp xây dựng

nền văn hóa mới, con người mới

cũng tác động mạnh mẽ đến tiến

trình và kết quả xây dựng chế độ

mới, nền kinh tế mới. Cho nên phát

triển kinh tế nhất thiết phải đi đôi

với phát triển văn hóa , cách mạng

tư tưởng và văn hóa là quá trình

cải biến lâu dài nhưng phải được

thực hiện liên tục và có kế hoạch

ngay từ chặng đường đầu tiên của thời

kỳ quá độ .

( 3 ) C.Mác và F.Ăng - ghen : Tuyền lập , Neb

Sự thật . Hà - nội . 1962, tập II , tr . 795 .

(4 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ IV . Nxb Sự thật , Hà -nội , 1976, tr . 64 .

( 5 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương tại Đại hội lần thứ V của Đảng .

Tạp chí Cộng sản , số 4-1982, tr . 54 .
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Nền văn hóa mới và con người mới

xã hội chủ nghĩa không hình thành

một cách tự phát mà phải được xây

dựng một cách tích cực và chủ động.

Chúng ta không sùng bái thuyết tự

phát , chúng ta chống chủ nghĩa duy

vật kinh tế . Nhưng cũng sẽ là không

dúng nếu cho rằng có thể xây dựng

nền văn hóa mới , con người mới xã hội

chủ nghĩa theo ý muốn chủ quan của

con người, bất chấp trình độ phát

triển kinh tế như thế nào , bất chấp

nhân tố kinh tế xét đến cùng vẫn

là nhân tố quyết định , vẫn là nhân

tố vận động như là cái tất yếu ngay

trong lòng tất cả những nhân tố của

kiến trúc thượng tầng . Các văn kiện

của Đảng tại Đại hội thứ IV và thứ V

đều nói cần và có thể xây dựng sớm

ngay từ hôm nay nền văn hóa mới

và con người mới , nhưng là xây

dựng “ từng bước »(* ), “ từng phần (* ) ,

không phải chờ đến sau khi kinh tế

phát triển cao( * ) chứ không phải là

hoàn toàn không cần có sự phát triển

kinh tế . « Trong chặng đường trước

mắt này, có những điều kiện khách

quan và chủ quan cho phép chúng ta

bước dầu (* ) tạo ra một xã hội đẹp

về lối sống , về quan hệ giữa người

và người... » (6 ),

Đường lối của Đảng vừa có tính

cách mạng lại vừa có tính khoa học .

Chúng ta cần thấu suốt điều đó : nhận

rõ mục tiêu cuối cùng dòng thời lại

phải thấy rõ mỗi giai đoạn trên

con đường đi tới , không tách rời

cũng không lẫn lộn mục tiêu cuối

cùng với mỗi giai đoạn cụ thể .

Phân biệt nghiêm ngặt các giai đoạn

khác nhau , tỉnh táo nghiên cứu những

điều kiện diễn biến của chúng , điều

đó tuyệt nhiên không có nghĩa là trì

hoãn mục đích cuối cùng , làm chậm

bước tiến của mình lại , mà chính là

để thấy rõ hoàn cảnh nước ta đòi hỏi

và cho phép chúng ta xây dựng sớm ,

xây dựng từng bước nền văn hóa mới

và con người mới như thế nào , thấy

rõ những điều kiện khách quan và chủ

quan cho phép chúng ta xây dựng nền

văn hóa mới và con người mới đến

mức nào trong chặng đường đầu tiên

này của thời kỳ quá độ.

Bác bỏ chủ nghĩa duy vật tầm

thường, tính đến tác động qua lại giữa

nguyên nhân và kết quả vốn có thể

chuyển hóa lẫn nhau chứ không phải

là những cực đối lập cứng nhắc , tinh

đến tác dụng của tư tưởng tiên tiến

đối với sự phát triển xã hội , đến sự

giác ngộ , tính chủ động và sáng tạo

của quần chúng trong sự nghiệp cách

mạng xã hội chủ nghĩa , đại thề chúng

ta có thể đây cách mạng tư tưởng và

văn hóa đi trước so với thực trạng

đời sống kinh tế . Nhưng đi trước bao

xa , dài ngắn chừng nào , tất phải có

một giới hạn . Muốn xác định giới hạn

đó , cần có sự tính toán , cân đối khoa

học . Ví dụ , nền kinh tế nước ta hiện

nay và trong những năm trước mắt

cần và có thề đài thọ cho một nền

giáo dục phát triển đến đâu , phổ cập

đến đâu đề vẫn bảo đảm được chất

lượng của giáo dục theo mục tiêu đào

tạo ? Trong công tác văn hóa cũng

phải tính đến khả năng về giấy , phim

ảnh , nhạc cụ , máy thu thanh , thu hình ,

chiếu phim và các máy móc chuyên

dùng khác , nhà hát, rạp chiếu bóng ,

nhà văn hóa , trường đào tạo , v.v. Cơ

sở vật chất và phương tiện kỹ thuật

là cần thiết cho việc phát triển văn

hóa , cho việc đưa văn hóa đến với

nhân dân và đưa nhân dân đến với

văn hóa . Không nên nghĩ rằng hoạt

động văn hóa là hoạt động tinh thần

thì không cần gì đến chuyện vật chất ,

tiền nong . Đương nhiên , chúng ta

không chỉ trông chờ vào ngân sách

Nhà nước . Chúng ta theo phương

châm Nhà nước và nhândân cùng làm .

trung ương và địa phương cùng làm .

phát huy sáng kiến và động viên cả

( 6 ) Sách đã dẫn , tr . 54 .

(* ) Do tôi nhấn mạnh — L.X.V.
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sự đóng góp vật chất của quân chúng ,

tận dụng những nguồn thu từ văn hóa

đề mở rộng các hoạt động văn hóa ,

tổ chức việc phổ cập giáo dục , văn hóa

nghệ thuật theo phương thức vừa làm

vừa học , v.v. Nhưng dù sao lúc này

chúng ta cũng chưa có điều kiện đề

xây dựng ở mỗi huyện một nhà văn

hóa hàng nghìn chỗ ngồi chẳng hạn .

Cũng không thể vin vào lý do cần có

tiền mở rộng các hoạt động văn hóa ,

* lấy văn hóa nuôi văn hóa » , mà chạy

theo doanh thu , chiều theo những thị

hiểu thấp kém , xem nhẹ nội dung và

chất lượng của văn hóa .

Trong việc xây dựng con người mới

và lối sống mới , chúng ta cần và có thể

phát huy đến mức cao nhất tác dụng

của tư tưởng tiên tiến và truyền thống

nhân văn tốt đẹp của dân tộc, trực tiếp

động viên đến mức cao nhất tính năng

động chủ quan của mỗi con người,

song xét chung trong toàn xã hội cũng

không phải là không có giới hạn . Tư

tưởng của con người có thể đi trước

cả thời đại, song tư tưởng tiên tiến

chỉ là ở những con người tiên tiến ,

còn ý thức xã hội nói chung thì vẫn

lạc hậu hơn tồn tại xã hội . Không thể

yêu cầu quá cao , đòi hỏi cả xã hội

hay số đông người trong xã hội đều đi

trước thời đại . Chúng ta tích cực tiến

hành việc xây dựng con người mới và

lõi sống mới tốt đẹp là dễ ngày càng

có nhiều người tiên tiến , chứ trong

thực trạng nền kinh tế nước ta hiện

nay , có những người “ đói cho sạch

rách cho thơm » thì cũng vẫn có những

kẻ “ đói ăn vụng túng làm xằng » ,

thậm chí không dói cũng ăn vụng ,

không túng cũng làm xắng . Đó là “ vì

xã hội ta mới bước vào thời kỳ quá

độ , cho nên bên cạnh những con người

mới xã hội chủ nghĩa đang hình thành ,

những nét mới , tiến bộ trong con người

đang nảy nở , còn không ít những biểu

hiện tiêu cực , không lành mạnh » ( 7 ) .

Mức sống cao không nhất thiết tạo

nên lối sống đẹp , song lõi sống cũng

không thể hoàn toàn tách rời mức sống .

hóa

Sự hình thành một ý thức xã hội rất

cuộc vẫn có quy luật của nó . Văn

hóa vật chất chịu sự tác động của văn

tinh thần nhưng ngược lại văn

hóa tinh thần cũng chỉ có thể phát

triển trên cơ sở văn hóa vật chất đã

tạo ra . Con người là tổng hòa của mọi

quan hệ xã hội . « Sự phong phú thật

sự về tinh thần của cá nhân hoàn toàn

phụ thuộc vào sự phong phú của

những liên hệ hiện thực của họ » (8 ).

Chúng ta là những người theo phải

tích cực. Chúng ta chủ trương con

người phải tác động vào hoàn cảnh ,

«

tạo ra hoàn cảnh ” , “ phải làm cho

hoàn cảnh thích hợp với tinh người »

nhưng cũng nhớ rằng hoàn cảnh cũng

tác động vào con người, “ con người

tạo ra hoàn cảnh đến mức nào thì

hoàn cảnh cũng tạo ra con người đến

mức ấy » (9 ) , “ tính cách của con người

là do hoàn cảnh tạo nên » ( 10 ) . Vì vậy ,

cả ở đây nữa , chúng ta luôn luôn

nhằm thẳng mục tiêu nhưng cũng

không nên nôn nóng , cầu toàn , nuôi

những ảo tưởng huy hoàng đề rồi bi

quan dao động khi thấy những kế

hoạch quá to lớn đã vẽ ra không thực

hiện được , khi thấy trong thời kỳ quá

độ , nhất là trong chặng đường đầu

tiên này , xã hội còn nhiều hiện tượng

tiêu cực và con người chưa tốt đẹp

như ước muốn . Đại hội thử V của Đảng

đã nhiều lần nhắc chúng ta : « dây

mạnh các hoạt động văn hóa , y tế phù

hợp với yêu cầu và khả năng kinh tế » ,

“ đây mạnh công cuộc xây dựng nền

văn hóa mới và con người mới bám

thật sát yêu cầu cách mạng và phù

hợp với khả năng kinh tế , thúc đẩy

«

( 7) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

Trung ương tại Đại hội lần thứ V của Đảng

Tạp chí Cộng sản số 4-1982 , tr . 53

( 8 ) Mác và Ăng -ghen : Phoi-g - bắc , Nxb Sự

thật , Hà nội. 1977, tr. 51 .

( 9 ) Mác và Ăng - ghen : Phoi-ơ - bắc, Nxb Sự

thật , Hà - nội , 1977 , tr . 54.

( 10 ) C. Mác và F. Ăng - ghen : Gia đình thần

thành ; Nxb . Sự thật , Hà nội. 1963 , tr . 222 .
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tốt hơn công cuộc xây dựng chế độ

mới và nền kinh tế mới » ( 11 ) là vì vậy .

Những điều trình bày trên đây cho

phép kết luận : Trình độ văn hóa của

xã hội không phụ thuộc máy móc

vào trình độ phát triển kinh tế chứ

không phải là hoàn toàn không phụ

thuộc vào trình độ phát triển kinh tế ;

trong việc xây dựng nền văn hóa mới

và con người mới, cần và có thể đi

trước một bước so với thực trạng đời

sống kinh tế , nhưng cũng chỉ một bước

mà thôi, để luôn luôn giữ được sự cân

đổi , nhịp nhàng, sự tác động và thúc

đây lẫn nhau một cách có hiệu quả

giữa phát triển kinh tế và phát triển

văn hóa . Bước đi trước đó khỏe khoắn

và vững chắc bao nhiêu là do tính tích

cực xã hội của chúng ta lớn đến mức

nào và do cách làm của chúng

tức là cách chúng ta sử

dụng những điều kiện và khả năng

được tạo ra cho con người – đúng

ta
-

đắn và khôn khéo đến đâu , quyết

định . Việc này đòi hỏi chúng ta phải

cụ thề hóa đường lối phát triền

kinh tế và phát triển văn hóa

của Đảng không chỉ ở cấp độ chung

của cả nước , của toàn bộ nền văn hóa

mà còn ở từng địa phương , ở từng

ngành hoạt động , từng thành tổ của

đời sống văn hóa của xã hội (như giáo

dục, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ

thuật, đạo đức , phongđức, phong tục tập

quán , v.v. ) . Chúng ta cần « có kế hoạch

thật tốt để phát triển kinh tế và văn

hóa nhằm không ngừng nâng cao đời

sống của nhân dân ” ( 12 ) , trước mắt

là nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp

bách và thiết yếu nhất về ăn , mặc, ở ,

đi lại, chữa bệnh , v.v. bảo đảm cho

mỗi cơ sở “ đều có đời sống văn hóa a

như Đại hội thứ V của Đảng đã đề ra .

( 11 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương tại Đại hội lần thứ V của Đảng.

Tạp chí cộng sản số 4-1982, tr . 36 và 52. Người

dẫn nhãn mạnh .

( 12) Di chúc của Chủ tịch Hè.Chi- Minh
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Đọc sách

« CẨM NANG » CỦA VĂN NGHỆ sĨ

NHẤT.VĂN

TUỐN Văn hóa nghệ thuật cũng là

CUÓN

Văn học phát hành vào cuối

năm 1981 , bao gồm những bài nói , bài

viết của Chủ tịch Hồ-Chi- Minh từ

những năm 20 thế kỷ này cho đến khi

Người qua đời.

་

Đọc hết tập sách , chúng ta dễ dàng

nhận thấy Người đã vận dụng một

cách sáng tạo những quan điểm văn

nghệ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào

điều kiện cụ thể của Việt -nam , và

đường lối văn nghệ của Người cũng

chính là đường lối văn nghệ của Đảng

ta . Trong 35 năm qua , những bài viết ,

bài nói về văn hóa văn nghệ của

Chủ tịch Hồ- Chi-Minh đã đặt ra

phương hướng, mục tiêu cho công tác

văn nghệ . Đó là kim chỉ nam cho hành

động của các nhà văn , nhà báo . Dưới

ánh sáng đường lối văn nghệ của Đảng

ta , nhiều người trong chúng ta đã

trưởng thành và đã có những thành

tựu đáng kể . Những khi trên mặt trận

văn nghệ nổi lên những cơn gió lạ làm

chao đảo những người yếu đuối, thì

chúng ta chỉ cần nhắc lại những lời

khuyên nhủ , dặn dò thân mật , thiết

tha , đầy tinh thương của Người là

bỗng thấy yên tâm mà bước tới . Cho

nền , có thể nói tập sách này là một

cái a cầm nang » của văn nghệ sĩ .

Cái « cầm nang » này thần kỳ ,

nhưng không thần bí mọi điều đều

rõ ràng, dễ hiểu . Mặc dù vậy , cũng

phải biết cách xem, và tất nhiên

không phải ai xem cũng thấy hiệu

nghiệm . Thí dụ những người chưa

giác ngộ cách mạng , chưa chia sẻ

cách nhìn , cách nghĩ của chúng ta ,

thậm chí có cách nhìn , cách nghĩ đối

lập với chúng ta , thì những điều dễ

hiểu nhất trong tập sách này đối với

họ lại là những điều hóc búa nhất.

Nhớ lại hồi đầu cách mạng thì rõ .

Như câu ở trang 349 :

thuật cũng là một mặt

Văn hóa nghệ

trận . Anh chị

em (họa sĩ ) là chiến sĩ trên mặt trận

ấy. Cũng như các chiến sĩ khác , chiến

sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định ,

tức là : phụng sự kháng chiến , phụng

sự Tổ quốc , phụng sự nhân dân , trước

hết là công nông binh ... ” , hoặc câu

cùng trang : « Văn hóa nghệ thuật cũng

như mọi hoạt động khác không thè

đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế

và chính trị » đều là những câu phải

học nhiều lần mới hiểu nỗi và phải

trải qua những cuộc đấu tranh chống

những ai làm ngược lại , mới thấy

thấm thía . Lại nữa , ở đây chúng ta

thường gặp những câu nêu lên những

nguyên tắc lớn mà không nói cặn kẽ ,

là bởi vì hoạt động văn hóa , văn học

nghệ thuật vốn là một thứ hoạt động

phức tạp , tế nhị , không thề gò vào

những khuôn khổ đúc sẵn , phải dành

phần cho sự sáng tạo tự do của chính

người văn nghệ sĩ . « Dĩ nhất biến ứng
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vạn biến ” . Cái « nhất biến ở đây là

văn nghệ sĩ phải là người cách mạng ,

là chiến sĩ cách mạng . Cái “ nhất

biến » ở đây là chủ nghĩa Lê-nin , « đó

là chủ nghĩa chân chính nhất , chắc

chắn nhất , cách mệnh nhất ” . Cho

nên đọc trong sách , thấy chỗ nào cần

được soi sáng thêm , thi chúng ta phải

tra cứu xem Lê-nin nói gì , những sách

bàn về mỹ học Mác - Lê-nin nói gì , chứ

không thể tra cứu sách nào khác được .

Những sách khác đều là sách lạ

« kỳ thư », – không phải là kinh điền .

Mặt khác , khi xem sách kinh diễn

cũng phải cẩn thận , không thì sẽ có

thể phạm sai lầm , a hoặc là phạm chủ

nghĩa giáo điều , hoặc là phạm chủ

nghĩa xét lại ». Điều ấy được chỉ dẫn

rõ ràng ở trang 62 : « Phải nêu cao

tác phong độc lập suy nghĩ và tự do

tư tưởng . Đọc tài liệu thì phải đào

sâu hiểu kỹ, không tin một cách mù

quáng từng câu một trong sách , có

vấn đề chưa thông suốt thì mạnh dạn

đề ra và thảo luận cho vỡ lẽ . Đối với

bất cứ vấn đề gì , đều phải đặt câu

hỏi “ vì sao ? » Đều phải suy nghĩ kỹ

càng xem nó có hợp với thực tế không ,

có thật là đúng lý không , tuyệt đối

không nên nhắm mắt tuân theo sách

vở một cách xuôi chiều . Phải suy nghĩ

chín chắn . Cuối cùng, phải phân

biệt « cảm nang này với những

« cầm nang loại giả . Cách phân

biệt hiệu nghiệm nhất là tìm hiểu

người làm ra sách . Về điểm này,

phần Phụ lục cho chúng tạ nhiều

chỉ dẫn quan trọng. Chúng ta sẽ thấy

Hồ Chủ tịch nói như thế nào thì Người

làm như thế ấy. Những việc Người

làm chứng minh những điều Người

nói . Chủ tịch Hồ -Chí-Minh suốt đời

mình đã dùng ngòi bút như một vũ

khí sắc bén đề giáo dục , giải thích , cô

động , tập hợp quần chúng nổi dậy

đấu tranh làm cách mạng , đồng thời

lên án mạnh mẽ kẻ thù của dân tộc ,

của nhân dân .

Bây giờ có “ cảm nang » trong tay ,

chúng ta thử điểm lại một vài chuyện

văn nghệ thời gian gần đây đã làm

hao tồn khá nhiều giấy mực, dễ xem

cầm nang nói gì và bày cho chúng ta

xử trí như thế nào ?

Trước hết là chuyện thế giới quan

của tác giả và “ ý nghĩa khách quan »

của tác phẩm , cái nào quan trọng hơn

cái nào ? Ngày nay, trong chúng ta

“ có thể có sự không phù hợp giữa

động cơ tư tưởng , kết quả của sự

phản ánh với ý nghĩa khách quan

của tác phẩm » hay không ? Đánh giá

một tác phẩm , có nên xét động cơ

của tác giả hay không ?“ Hiệu quả có

quan trọng hơn động cơ » hay không ?

Trước tiên và quan trọng bậc nhất

có phải là nên xem tác phẩm ấy có

ích lợi cho ai , có ích lợi gì cho quân

chúng , cho cách mạng » hay không ?

Giở “ cầm nang » ra , có thể thấy

không ai chú ý đến tác dụng của tác

phẩm đối với quần chúng, đối với

cách mạng bằng Chủ tịchHồ- Chi-Minh .

Dễ dàng tìm thấy ý ấy khắp các trang ,

từ bài viết năm 1925 (trang 37) cho

đến bài viết năm 1968 (trang 406 ).

Không có gì khó hiểu cả . Người đã

tự đặt cho mình nhiệm vụ là làm sao

cho toàn thể dân tộc được giải phóng

và Người đã từng lấy sách báo làm

phương tiện để tuyên truyền giáo dục.

“ thức tỉnh đồng bào , tỉnh rồi thì

đứng lên đoàn kết nhau mà làm cách

mệnh » . Người muốn chúng ta cũng

làm như Người. Vả lại , khi Người nói

« bài báo là tờ hịch » « văn học là vũ

khi » là Người nghĩ đến tác dụng của

tờ hịch ấy, của vũ khí ấy đối với

quản chúng, đối với cách mạng . Nhưng

điều Người nói trước tiên và Người

luôn luôn nhắc nhở văn nghệ sĩ là phải

học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin , trau

dồi lập trường quan điểm , học tập

chính trị, gần gũi quần chúng lao

động , cốt đề có một thế giới quan

đúng đắn , rồi từ đó những cái viết ra

mới có tác dụng đối với quần chúng .
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đối với cách mạng. Bởi vì cái quyết

định tác dụng của tác phẩm chính là

thế giới quan, là tư tưởng , ý chí ,

động cơ của tác giả . Một công trình

sáng tạo nghệ thuật trung thực với

cuộc sống , có tác dụng đối với cuộc

sống , bao giờ cũng là một công trình

có ý thức . Văn nghệ sĩ lúc nào cũng

phải tự xác định : vì lẽ gì mình làm

một công trình nào đó, tức là phải có

ý thức về nội dung, mục đích , tính

khuynh hướng của công trình mà

mình thực hiện. Nghệ thuật chân

chính không thề xuất phát từ một

thế giới quan gian dối . Những tác

phẩm nghệ thuật vĩ đại bao giờ cũng

bắt nguồn từ tư tưởng nhân đạo chủ

nghĩa , niềm tin vào cuộc sống, thái

độ quyết liệt đối với cái bất nhân ,

bất nghĩa và lòng khát vọng về một

tương lai công bằng , tiến bộ . Chúng

ta nói đến “ ý nghĩa khách quan ”

chủ yếu là đối với những tác phẩm

cô điền , bởi vì trong thế giới quan

của những nhà văn thời trước , có mặt

mạnh , mặt yếu , mặt tiến bộ , mặc lạc

hậu . Mặt mạnh , mặt tiến bộ trong tác

phẩm của họ gắn bó hữu cơ với mặt

mạnh , mặt tiến bộ trong thế giới quan

của họ, ngược lại , mặt yếu , mặt lạc

hậu trong tác phẩm cũng gắn bó hữu

cơ với mặt yếu , mặt lạc hậu trong

thế giới quan của họ . Nhưng với

chúng ta ngày nay, những người tình

nguyện sáng tác dưới ánh sáng đường

lõi của Đảng ta , thì chủ yếu không

phải nói đến “ ý nghĩa khách quan ,

của tác phẩm , mà chủ yếu phải nói

đến ý nghĩa « chủ quan », ý nghĩa này

do động cơ tư tưởng, do thế giới

quan của tác giả quyết định .

Hai là , chuyện miêu tả cái tiêu cực .

Đối với chúng ta , việc miêu tả cái tiêu

cực phải tỏ được thiện chí muốn xóa

bỏ cái xấu, xây dựng cái tốt . Trong

* cảm nang », Chủ tịch Hồ -Chí-Minh

nói nhiều đến chủ nghĩa cá nhân , và

mong tiêu trừ được nó để cho đạo

đức mới sáng ngời . Có chỗ Người nói

rất tỉ mỉ, như : “ Đời sống nhân dân

khá hơn xưa , cán bộ ta ăn, ở cũng

khá hơn, đi công tác có xe đạp, có ô

tỏ nữa . Nhưng có một số người không

nhớ lúc hàn vi , lại đề cho chủ nghĩa cả

nhân nảy nở. Đã có xe rồi , lại « phản

đấu » đề có chiếc xe đẹp hơn, chiếm

mất phần của người khác . Đã có nhà

ở rồi , lại “ phấn đấu » theo kiều như

thế đề có nhà đẹp hơn ... » . Cái chủ

nghĩa cá nhân nói đó gần đây lại

“ bung » ra một cách nghiêm trọng .

Vậy thì nhà văn nên miêu tả cái tiêu

cực ấy trong xã hội như thế nào ? Có

nên nhìn thẳng, nói thật hay không ?

Tất nhiên là nên . Đã mở xẻ ung nhọt,

tất nhiên phải dám đưa dao vào chỗ

thịt thối rữa , cắt bỏ đi . Nhưng điều

quan trọng bậc nhất là phải bảo đảm

cho trái tim người bệnh nằm trên bàn

mồ vẫn đập, và những tế bào lành

mạnh trong thân thể có tác dụng tích

cực làm cho vết mổ chóng lành , vượt

qua được những nỗi đau đớn phải

chịu đựng.

Quả thật , những vở kịch , những

truyện ngắn, những bài thơ miêu tả

cái tiêu cực trước đây khiến cho dư

luận xôn xao một dạo, không làm cho

chúng ta hài lòng . Tác giả không bôi

đen , nhưng đã trình bày trước chúng

ta một bức tranh đen tối , làm cho

người đọc buồn nản , buông xuôi , thấy

mọi người đều bất lực trước cái xấu

cứ lấn đất dần . Đọc xong, càng suy

nghỉ, càng ngao ngán . Chúng ta trách

nhà văn lạnh lùng quá , tàn nhẫn quả ,

không nhìn cuộc sống một cách lạc

quan hơn , với một lòng tin tưởng

vững chắc hơn ở con người, ở chân

lý , ở tương lai . Như trong vở kịch

nọ . Có hai nhân vật A và B. Tuy hai

nhưng thật ra là một , một nhân vật

hai mặt , mặt « tích cực » và mặt lạc

hậu . Anh ta là một con người cách

đây đã lâu biết phấn đấu vì một mục

đích cao đẹp , nhưng hiện nay thì

trái lại , anh ta trở thành hèn nhát ,

tinh toán, muốn sống yên ổn, không

dám đấu tranh với bản thân mình ,

với người chung quanh . Từ đầu chí
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cuối , anh ta tự thú nhận như thế .

Chính anh ta cũng tự nhận anh ta là

“ một cái xác đang rửa » . Đó là nhàn

vật A , tượng trưng cho mặt tích

cực » . Còn B thì là hiện thân của chủ

nghĩa cá nhân , nhưng nó không ngày

thơ , ngờ nghệch . Nó rất hiểu người

đang đối mặt với nó và nó cũng rất

hiểu thân phận của nó . Cho nên , từ

đầu đến cuối vở , B luôn luôn ở thế

tiến công , còn A thì luôn luôn ở thế

cầm cự , và cầm cự rất yếu ớt . Thế

rồi , cuối cùng , khi A lên gân , đòi

chôn B thì B hỏi lại A như thế này :

* Cho tôi hỏi : cái phần sống của anh

còn đủ sức lực và can đảm để chôn

cái phần đã chết của anh không ? »

Đúng là không . Cái phần sống kia

còn sống nữa đâu ? A cũng là cái xác

chết rồi kia mà !

Nói tóm lại , vở kịch đưa lên sân

khẩu một nhân vật sa đọa quay về

với chủ nghĩa cá nhân của mình năm

xưa , muốn chọn một cách sống thức

thời , khôn ngoan , trốn tránh trách

nhiệm , không dám nói ý nghĩ của

mình trước cái xấu , không dám tự

phê bình và phê bình người khác ,

lại còn dùng những lời ba hoa che

giấu sự thật đau đớn là mình đã hết

lòng tin ở con người , ở cuộc sống , ở

lý tưởng . Dụng ý của tác giả rõ ràng

là phê phán để tiêu trừ chủ nghĩa cả

nhân , nhưng tác dụng thì ngược lại .

Yếu tố tiêu cực nổi bật lên , choán hết

cả , làm cho tới mò mò , không trông

thấy gì nữa . Thật khác xa tinh thần

lạc quan của Chủ tịch Hồ -Chí- Minh .

Trong “ cầm nang » , trang 418 , có một

đoạn như thế này :

“ Mỗi con người đều có cải thiện

và cái ác ở trong lòng . Ta phải biết

làm cho phần tốt ở trong mỗi con

người nảy nở như hoa mùa xuân và

phân xấu bị mất dần đi , đó là thái

độ của người cách mạng . Đối với

những người có thói hư tật xấu , trừ

hạng người phản lại Tổ quốc và nhân

dân , ta cũng phải giúp họ tiến bộ

bằng cách làm cho cái phần thiện

trong con người họ nảy nở đề đầy

lùi phần ác , chứ không phải đập cho

tơi bời ... ” . Và Người chỉ cho cách

làm : « Lấy gương người tốt việc tốt

đề hằng ngày giáo dục lẫn nhau là

một trong những cách tốt nhất để xây

dựng Đảng , xây dựng các tổ chức

cách mạng , xây dựng con người mới,

cuộc sống mới » . Tinh thần lạc quan

ấy toát lên từ bất cứ bài nói , bài viết

nào của Người, từ phong cách của

Người khiến cho những kẻ bị quan

mấy cũng phải vững niềm tin . Cho

nên miêu tả cái tiêu cực đề đấu tranh

chống lại nó vẫn làm cho người đọc

lạc quan , trước hết là ở thái độ và

trách nhiệm của văn nghệ sĩ đối với

cách mạng , chứ không phải ở chỗ che

giấu bớt cái tiêu cực hay thêm vào

một cái đuôi tích cực , hay miêu tả

nửa nọ nửa kia . Thái độ ấy phải là

một thái độ nhiệt tình , hiểu biết ,

trách nhiệm ấy phải là trách nhiệm

của một chiến sĩ cầm bút . Điều ấy sẽ

thấm vào nội dung tác phẩm.

Gần đây , lại nổi lên chuyện chống

sơ lược , chống công thức, cũng làm

cho bạn đọc bàn tán nhiều . Tất nhiên ,

ai cũng đồng tình với việc ấy . Ai

cũng đòi hỏi văn nghệ sĩ phải không

ngừng nâng cao tinh nghệ thuật của

tác phẩm , bảo đảm tính chân thực khi

miêu tả các hiện tượng xã hội . Nhưng

chúng ta lại không thể đồng tình khi

người nào đó đối lập tỉnh nghệ thuật

với tinh cao cả , đối lập tính chân

thực với tính đảng . Như thế là trái

ngược với những lời dạy của Chủ tịch

Hồ -Chi-Minh . Như thế là vô hình

trung rơi trở lại vào thuyết « nghệ

thuật vị nghệ thuật ” , “ nghệ thuật

thuần túy » , vào chủ nghĩa Căng cũ

và mới, vô hình trung chống lại việc

miêu tả những nhân tố tích cực , những

nhân vật anh hùng , chống lại khuynh

hướng chọn những hiện tượng tích

cực trong cuộc sống làm cơ sở đề

biểu dương nhiệt tình chiến đấu , lao

động , kích thích lòng hăng hái của

mọi người, kêu gọi mọi người tiến lên

60



phía trước . Chủ tịchHồ -Chi- Minh luôn

luôn khuyên nhủ văn nghệ sĩ « nêu rõ

những thành tích kháng chiến kiến

quốc vĩ đại ” của ta , “ lưu truyền

những gương mẫu oanh liệt » . Trong

bài nói chuyện tại Đại hội văn nghệ

toàn quốc thứ III (1962) , Người nói

thống thiết như sau : “ Ở Việt -nam

chúng ta có những sự tích vô cùng

oanh liệt , những chiến sĩ cực kỳ anh

dũng. Ở các nước anh em trong đại

gia đình xã hội chủ nghĩa cũng vậy .

Quần chúng đang chờ đợi những tác

phẩm văn nghệ xứng đáng với thời đại

vẻ vang của chúng ta , những tác phẩm

ca tụng chân thật những người mới ,

việc mới , chẳng những đề làm gương

mẫu cho chúng ta ngày nay mà còn để

giáo dục con cháu ta dời sau .. » . Rõ

ràng, Người không hề đối lập cái cao

cả với cái đẹp, không hề đối lập tỉnh

chân thật với tính đảng . Tính đảng

không mâu thuẫn với hiện thực . Đảng

không có chân lý nào khác ngoài

chân lý khách quan của đời sống . Chỉ

có đứng trên lập trường của Đảng mà

phản ánh hiện thực thì mới phù hợp

với chân lý , phù hợp với lý tưởng

cần phải vươn tới. Cho nên nói : cái

cao cả sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cái

đẹp ” , các tác phẩm sở dĩ sơ lược ,

công thức , « thiếu tính chân thực » là

vì tác giả “ quan tâm đến sự phải đạo » ,

* theo chủ nghĩa hiện thực phải đạo » ,

là nói dại .

Thật ra , các thứ bệnh như sơ lược,

công thức liên quan đến tài năng ,

năng khiếu của nhà văn . Đó là những

phẩm chất không thể bán , không thể

mua , không thể tạo nên do ý muốn

của bất cứ ai . Cho nên không trở

thành văn nghệ sĩ được nếu không có

tình cảm nhạy bén , không có những

cảm xúc mạnh , không có óc quan sát

tinh vi , không có trí tưởng tượng dồi

dào , không có trực giác minh mẫn ,

không có phong cách riêng . Chẳng

phải người cầm bút nào cũng có bấy

nhiều phẩm chất , cho nên bất cứ ở

giai đoạn nào , bất cứ nền văn học

nghệ thuật nào số tác phẩm sơ lược

công thức cũng vẫn nhiều hơn những

“ tác phẩm tuyệt vời » , những “ tác

phẩm có tầm vóc » . Đâu phải chỉ có

những tác giả viết về những nhân

vật anh hùng, những tác giả “ quan

tâm đến sự phải đạo » thì mới đẻ ra

những tác phẩm thiểu tính nghệ thuật,

thiếu tính chân thực , sơ lược , công

thức . Về vấn đề này , đồng chí Phạm-

Văn-Đồng có nói một lần rằng :“ Làm

văn nghệ phải có khiếu , có tài . Tôi

nghĩ chúng ta hoạt động trong lĩnh

vực đặc biệt này , lĩnh vực văn học

nghệ thuật mà không có tài , có khiếu

thì khó khăn lắm . Làm cái nghề khác

không có tài cũng có thể làm được

việc . Nhưng làm văn học nghệ thuật

mà không có tài thì khó lòng làm nên

việc lắm . Tôi nghĩ không biết có đúng

không , nhưng theo tôi , nếu không có

tài năng gì đặc biệt thì anh đi làm

việc khác , chứ làm văn nghệ khổ

lắm ” . Đồng chí kề một chuyện vui

rồi nhắc lại : « Những người không có

tài thì nên đi làm việc khác hơn là

làm văn nghệ » . Đó là thang thuốc đặc

biệt trị các bệnh sơ lược , công thức ...

Trên đây chỉ kề những chuyện có

tính chất điển hình . Thật ra nhữngnăm

vừa qua , xảy ra nhiều chuyện tương

tự như thế . Có người tổng kết thấy

rằng mỗi khi cách mạng chuyển biến ,

mỗi khi cuộc chiến tranh gay go ,

quyết liệt , mỗi khi tình hình trong

nước khó khăn , hay mỗi khi trên

thế giới có sự xáo trộn khiến cho có

người dao động , mất lòng tin , thì thế

nào cũng tìm thấy hồi quang trong

văn nghệ . Nhưng chúng ta có thể

tránh mọi sai lầm , nếu chúng ta theo

đúng lời chỉ dẫn ở trang 406 của « cầm

nang » : « Bácmuốn bàn luận dân chủ ,

các chú có ý kiến gì trái với Bác thì

cử cãi , nhất trí rồi về làm mới tốt

được. Không nên . Bác nói gì , các chú

cũng cứ ghi vào số mà trong bụng thì

chưa thật rõ, rồi các chú không làm

hay làm một cách qua loa ) .

61:



Sự phản bội

không thể chối cãi

Nhân đọc cuốn sách : Trung - quốc và

việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông-

dương thứ nhất . (Giơ-ne- vơ 1954 ) của

Phrăng-xoa Gioay-ô .

THÀNH-TÍN

Sự phản bội của những người lãnh

đạo Trung-quốc đối với Việt-nam

là một đề tài đang được đề cập rộng

rãi trong các cơ quan nghiên cứu , học

thuật của các nước xã hội chủ nghĩa ,

của các đảng cộng sản trên thế giới .

Đây cũng là một chủ đề được nhiều

nhà khoa học xã hội trong các nước

tư bản chủ nghĩa quan tâm nghiên

cứu.

Một cuốn sách bồ ích .

Đầu năm 1979 , đúng vào lúc bọn

trùm bành trướng Bắc -kinh xua quân

vượt biên giới xâm lược 6 tỉnh phía

bắc của Việt-nam , một cuốn sách được

xuất bản ở Pa - ri, thu hút sự chú ý

của đông đảo người đọc. Đầu đề cuốn

sách là : Trung -quốc và việc giải quyết

cuộc chiến tranh Đông dương thử

nhất (Giơ -ne- vơ 1951 ). Cơ quan xuất

bản cuốn sách này là Viện nghiên

cứu lịch sử những vấn đề quan hệ quốc

lệ hiện đại thuộc Trường đại học

Xoóc -bon , một trường đại học nổi

tiếng ở thủ đô Pa- ri. Tác giả là

Phrăng-xoa Gioay-0, tiến sĩ văn

chương , có ý định qua công trình

nghiên cứu này giành thêm học vị

tiền sĩ sử học .

Đề viết cuốn sách này, tác giả đã

sưu tầm tài liệu khá công phu . Nguồn

tư liệu chủ yếu là những tài liệu mật

của cơ quan lưu trữ Bộ ngoại giao

Pháp, các biện bản đầy đủ của các .

cuộc họp và gặp gỡ tay đôi giữa phía

Pháp và phía Trung-quốc ở Giơ -ne-

vơ , những bức diện mật của đoàn đại

biểu Pháp báo cáo về cho chính phủ

họ , những biên bản của các cuộc họp

ở hội nghị Giơ -ne-vơ , những điện mặt

của các đại diện ngoại giao Pháp ở

những nước dự hội nghị Giơ-ne-vơ,

một loạt cuốn hồi ký của nhiều nhân

vật từng đóng vai trò nổi bật trong

hội nghị hoặc trong cuộc chiến tranh

ỏ Đông -dương . Tác giả cũng tham khảo

nhiều cuốn sách khác chứa đựng

những tư liệu quý .

ở phần phụ lục , Phrăng- xoa

Gioay -o dựng lên một bản “ đại sự

ký * ghi lại những hoạt động hằng

ngày của đoàn đại biểu Trung -quốc ở

Giơ -ne -vơ từ ngày 24 tháng 4 đến

ngày 23 tháng 7 năm 1954, nhằm minh

họa rõ thêm ý đồ , mục tiêu , âm mưu ,

thủ đoạn và những hoạt động của

nền ngoại giao Trung-quốc trong suốt

90 ngày sôi nổi ấy .

Mặc dù còn có mặt hạn chế như

tư liệu về một số vấn đề còn thiếu
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phương pháp luận trong nghiên cứu

chưa thật sự là phương pháp luận

khoa học, một vài nhận định chưa

thật chính xác , cuốn sách này là một

công trình nghiên cứu nghiêm túc và

bỏ ích . Đây lại thêm một chứng minh

có tinh chất khoa học về sự phản bội

không thể chối cãi của những người

lãnh đạo Bắc-kinh đối với sự nghiệp

cách mạng của nhân dân Việt -nam và

nhân dân ba nước Đông dương ; đây

cũng là một chứng minh nữa có tính

chất khoa học về bản chất bành trướng

và bá quyền của những kẻ theo Mao

dang phản bội lại chính sự nghiệp

cách mạng của nhân dân Trung -quốc.

Khi chủ nghĩa số canh nước

lớn mang nhãn hiệu chủ nghĩa

quốc tế vô sản.

Hội nghị Giơ -ne-vơ năm 1954 được

triệu tập đề giải quyết những vấn đề

nóng hồi của cuộc chiến tranh ở

Đôngdương . Đó là cuộc chiến tranh

xâm lược đã và đang thất bại của

chính quyền thực dân Pháp . Đó là

cuộc chiến tranh giải phóng đã và

đang thắng lợi của nhân dân Việt -nam

đoàn kết với nhân dân Lào và nhân

dân Cam -pu -chia . Chính những thắng

lợi liên tiếp của cách mạng Việt -nam

đã dẫn đến việc triệu tập Hội nghị ấy .

Nếu những người lãnh đạo Trung-

quốc xử sự đúng theo tinh thần quốc

tế vô sản trong sáng thì tại Giơ -ne-

vơ họ phải đứng trên lập trường cách

mạng tiến công vào các thế lực để

quốc , cùng Việt -nam phối hợp chặt

chẽ để giành được trên bàn hội nghị

chí ít là những kết quả tương xứng

với thế và lực trên chiến trường, khi

quân và dân Việt -nam đang ở thế áp

đảo quân viễn chinh Pháp và quân

ngụy, khi chiến thắng nổi bật và vang

dội ở Điện-biên -phủ dạng đây quản

thù vào thế bị động đối phó , buộc

chúng phải tính chuyện rút lui trên

nhiều địa bàn trọng yếu ở đồng bằng

Bắc-bộ , ở miền trung Trung-bộ , ở

Bắc Lào , Tây -nguyên và ở cả đồng

bằng Nam -bộ , khi chính giỏi Pháp đã

ngấmđòn và buộc phải nghĩ đến hòa

bình bằng mọi giá .

Thế nhưng , những người lãnh đạo

Trung-quốc lúc ấy đã nghĩ và làm

khác hẳn . Theo sự nghiên cứu của

Phrăng-xoa Gioay-0 , họ chỉ nghĩ đến

lợi ích riêng của Trung- quốc là tại Giơ-

ne-vơ họ được chấp nhận trên thực

tế là một trong 5 cường quốc của thế

giới , và từ đó chỉ lo giải quyết cuộc

chiến tranh Đông - dương theo nhu

cầu chính trị riêng của Trung-quốc .

Nhu cầu đó là : duy trì sự có mặt của

Pháp ở Đông -dương để ngăn cản sự

can thiệp của Mỹ vào tỉnh hình Đông-

dương ; duy trì lâu dài ngụy quyền

Sài-gòn trên một phần lãnh thổ Việt

nam , duy trì các chế độ ngụy quyền

ở Lào và Cam -pu -chia ; ngăn cản

không đề cho cách mạng Việt-nam

giành thắng lợi trọn vẹn , từ đó chia

cắt lâu dài đất nước Việt -nam , buộc

miền Bắc Việt -nam ở vào thế phải

nhận sự giúp đỡ về mọi mặt và từ đó

phụ thuộc vào Trung-quốc .

Ph . Gioay-o dựa vào hàng loạt sự

kiện và tư liệu đề nhận định rằng :

“ Chính phủ Bắc kinh đã khôn khéo

giúp dỡ vừa đủ đề tạo thuận lợi cho

Việt minh giành được tháng lợi, song

không vì thế mà viện trợ vô hạn độ

cho Việt minh, lo rằng điều này có

thề làm cho Mỹ hoặc đồng minh của

Mỹ can thiệp » ( * ) và : “ theo con mắt

người Trung -quốc , sự có mặt của Pháp

ở Đông dương không đáng ngại bằng

sự có mặt của Mỹ. Theo cái lô gích

đó , việc duy trì sự có mặt nào đó của

Pháp có thể là biện pháp duy nhất

ngăn cản sự đe dọa của Mỹ » .

Về mặt tổ chức , Trung-quốc đã củ

đến Giơ -ne- vơ một đoàn đại biểu đồ

sộ , vượt xa nhu cầu làm việc của hội

nghị. Ph . Gioay -0 cho biết đoàn đại

biểu Trung-quốc có đến 200 người,

Trong bài này , những đoạn in ngả là

trích trong cuốn sách nói trên của Ph . Gioay...
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thuê hẳn một trong 5 khách sạn loại

nhất ở Giơ-ne-vơ cùng 7 ngôi nhà

lớn khác , với một thời gian dự định

là 6 tháng ! Để đạt mục tiêu phô

trương theo tiêu chuẩn một trong 5

nước lớn , “ đoàn Trung -quốc đem từ

Bắc-kinh đến toàn bộ đồ đạc , những

tấm thảm rất đẹp ; họ đặt ở Giơ -ne-vơ

một kiều bảo tàng dân tộc D.

Đi theo Chu- Ân -Lai, thủ tướng

kiêm bộ trưởng ngoại giao , có ba thứ

trưởng ngoại giao là Lý-Khắc- Nông ,

Trương - Văn - Thiên , Vương - Gia •

Tường , thứ trưởng ngoại thương

Lôi-Nhiệm -Dân , 6 vụ trưởng trong bộ

ngoại giao và hàng trăm cố vấn ,

chuyên viên đủ loại, thư ký , phiên

dịch ... Rõ ràng phía Trung -quốc ra

sức gây ấn tượng rằng, “ với sự xuất

hiện đầu tiên về ngoại giao trên trường

quốc tế sau gần 5 năm thành lập nước

Cộng hòa nhân dân Trung -hoa , từ nay

Trung quốc nghiễm nhiên trở thành

một cường quốc , ngang hàng với 4

cường quốc khác đã được thế giới

thừa nhận » . Một bài xã luận của

Nhân dân nhật báo Bắc -kinh hồi ấy

đã nhấn mạnh : “ Hội nghị Giơ -ne-vơ là

một hội nghị của năm nước lớn , của

ngũ đại cường quốc ; và thuật ngữ

ngũ đại cường quốc được dùngđến bảy

lần trong bài xã luận » . Cần nhớ rằng

vào thời điểm hội nghị Giơ -ne-vơ

được triệu tập , các nước phương Tây

dều chưa công nhận chính thức về

ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân

Trung-hoa .

Ph . Gioay- cho biết trong thời

gian hội nghị, trưởng đoàn đại biểu

Trung -quốc , thứ trưởng ngoại thương

Lôi-Nhiệm -Dân và một số khá đông

chuyên viên kinh tế và thương mại

Trung -quốc đã có nhiều cuộc họp

với các đoàn đại biểu phương Tây,

với nhiều công ty công nghiệp, kinh

doanh , xuất nhập khẩu của Pháp ,

Anh , Tây Đức, Hà- lan , Bỉ, Ý , Thụy

sĩ, v.v ... để bàn về các vấn đề tăng

nhanh việc trao đổi về kinh tế , buôn

bán , đầu từ Khối lượng buôn bán

của Trung -quốc với Tây Âu năm 1954

là 173 triệu đô la , năm 1955 lên đến

226 triệu và năm 1956 lại vọt lên đến

326 triệu .

Ph . Gioay- ô cũng nhận xét một cách

xác đáng rằng Trung-quốc đã tận

dụng vị trí của mình ở Giơ -ne-vơ đề

cải thiện quan hệ với một số nước ,

như thỏa thuận với Anh trong việc

thiết lập quan hệ ngoại giao giữa

hai nước ( 17-6-1954 ) và cuối tháng

5-1951 ký hiệp ước Trung-quốc - Ấn-

độ về vấn đề Tây -tạng . Cũng tại Gia-

ne-vơ , Trung-quốc đã hết sức tranh

thủ đề có dược những quan hệ mở

đầu với Mỹ, thông qua môi giới của

đoàn đại biểu Anh ; cuộc họp đầu

tiên giữa Vương -Binh- Nam , tổng thư

ký đoàn đại biểu Trung -quốc với A •

lếch -dit Giôn -xơn , đại sứ Mỹ tại Tiệp-

khắc , đã diễn ra tại Giơ -ne -vơ ngày

4-6-1954 , và sau đó là 5 lần gặp gỡ

khác nữa . « Ý dò rất rõ ràng của

Trung quốc là coi hội nghị Giơ -ne-vơ

như một phương tiện mở cửa sang

thế giới phương Tây , như vậy là vượt

xa những mục tiêu do cuộc họp quốc tế

ở Béc -lin đề ra cho hội nghị Giơ -ne-vơ

là chỉ bàn về vấn đề Đông dương » .

Cũng với ý đồ riêng rẽ của Bắc

kinh , ngày 21-6-1954 , trưởng đoàn đại

biểu Trung-quốc rời Giơ-ne-vơ làm

một cuộc chủ du sang Ấn -độ , Miến

điện , rồi về Bắc -kinh , lại qua Ai -cập,

cho đến chiều 12 tháng 7 mới trở lại

Giơ -ne-vơ . Cuộc hành trình gần 20

ngày này chính là đề gây thêm thanh

thế cho Trung quốc đúng vào lúc

Trung-quốc vừa được bước vào vũ đài

quốc tế ở Giơ -ne -vơ .

Rõ ràng , thực chất hoạt động của

đoàn đại biểu Trung-quốc ở Giơ-ne-

vơ không phải là tinh thần quốc tế vô

sản nhằm giúp cách mạng Việt-nam

và phối hợp với đoàn đại biểu Việt-

nam để đạt được kết quả cao nhất

đối với bọn đế quốc xâm lược , mà

toàn bộ hoạt động ấy đều nhằm vào

mục tiêu chủ yếu lấy lợi ích riêng của
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nước Trung hoa đại cường quốc làm

trung tâm : làm dịu tình hình căng

thắng ở Viễn Đông cần thiết cho sự

phát triển kinh tế của Trung -quốc , gạt

bỏ nguy cơ can thiệp của Mỹ vào cuộc

xung đột ở Đông-dương, tạo khả năng

cho Trung-quốc chấm dứt được sự bài

xích của phương Tây, chứng tỏ Trung -

quốc là một cường quốc trên sân khấu

thế giới và tạo cơ hội cho Trung -quốc

tiến hành các cuộc đàm phán thương

mại với phương Tây .

Sự phản bội rành rành đã

đi vào lịch sử.

Trung-quốc đã áp đặt những ý

định của họ trong những điều khoản

quan trọng nhất của Hiệp nghị Giơ-

ne -vơ , làm phương hại đến lợi ích và

cuộc đấu tranh cách mạng của nhân

dân Việt-nam . Những chứng cớ về sự

phản bội đen tối và bỉ ổi này quả thật

không thiếu .

Trong phiên họp kín đầu tiên ngày

17-5-1954 , trưởng đoàn Trung-quốc

lớn tiếng tuyên bố : « Mọi trở ngại,

bất kỳ từ đâu đến , đều đáng lên án ! » ,

Vậy đoàn đại biểu Trung-quốc đứng

trên lập trường nào ? Câu nói đầy ác

ý này , ám chỉ khá rõ rằng “ trở

ngại » từ phía đoàn đại biểu Việt-nam

đến cũng đáng lên án . Và điều mà phía

Trung-quốc cho là “ trở ngại » ấy

chính là thái độ có nguyên tắc của

Việt -nam quyết giành trên bàn hội

nghị những thắng lợi tương xứng với

những hy sinh cao quý của quân và

dân Việt -nam , với những tháng lợi

vang dội và áp đảo mà quân và dân

Việt-nam đã và đang giành được.

Thái độ kẻ cả , trịch thượng , gia

trưởng , nước lớn của họ thật là xấu

xa và bỉ ôi . 6

Về thời hạn tồng tuyên cử ở Việt-

nam , phía Pháp rất lo sợ vì “ vấn đề

này quyết định toàn bộ khả năng chống

đỡ về chính trị của quốc gia Việt -nam

(ngụy quyền ) trong trường hợp có

tuyên cử . Đoàn đại biểu Pháp cho rằng

cần thiết phải có hai năm đề chính

phủ Sài-gòn có thời gian chuẩn bị .

Đoàn đại biểu Liên -xô đề xuất rằng

nếu thời hạn tháng 6 năm 1955 như

phía đoàn Việt-nam đề nghị gần quá

thì nên theo công thức « trong năm

1955 » . Đùng một cái , ngày 19-7 đoàn

Trung quốc đưa ra “ đề nghị cuộc

luyền cử nên hoãn lại hai năm , cho

đến năm 1956 , còn thời hạn chính xác

sẽ do đại biều hai miền Nam Bắc thỏa

thuận với nhau ) Ph . Gioay-ô nhận

xét : « sự nhượng bộ của Trung -quốc

là có ý nghĩa quyết định ; sự nhượng

bộ này đã loại bỏ một trong những trở

ngại cuối cùng . Cử chỉ này soi sáng

một cách rất đặc biệt chính sách của

Trung -quốc ở Đông-dương »

Đường giới tuyến là một vấn đề rất

quan trọng . Thoạt đầu , phía Việt -nam

đề ra vĩ tuyến 13 để thương lượng .

Về sau , đến ngày 13-7 , phía Việt-nam

tuyên bố có thể chấp nhận vĩ tuyến

16 , coi đây là giới hạn cuối cùng . Phía

Pháp vin cớ nước Lào cần có con

đường số 9 đi xuống Đông hà và

Quảng-trị đề không chấp nhận vi

tuyến 16 và đề ra yêu sách vĩ tuyến

18. Ngày 17-7 , trưởng đoàn Trung.

quốc trong cuộc bàn bạc riêng với

Măng-đét Phrăng-xơ, trưởng đoàn

Pháp , tự đưa ra nhận xét là : “ Việt-

nam dân chủ cộng hòa tuyệt nhiên

không cần đến con đường số 9 ) , và

còn đóng vai xấu xa của kẻ có mồi đề

rỉ tại người Pháp rằng : “ Nếu nước

Pháp liên một bước về vấn đề định

giới tuyến thì ông Phạm Văn Đồng

cũng sẽ tiến một bước dài hơn

nhiều » ( ! ) . Và thế là Pháp vui mừng

tuyên bố chấp nhận vĩ tuyến 17 , một

vĩ tuyến rõ ràng không phản ánh thể

và lực của hai bên vào thời điểm ấy ,

và càng không phản ánh xu thế áp đảo

của cách mạng Việt -nam sau thắng lợi

lịch sử ở Điện -biên -phủ và ở các chiến

trường khác .

Đối với vấn đề Lào và Cam -pu-

chia , sự phản bội của Trung-quốc

cũng thật rõ ràng . Nhiều nhà nghiên
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cứu lịch sử đã nhận xét rằng “ ở Giơ-

ne-vơ phía Trungquốc không sốt sắng

mấy trong việc dòi cho các phong

trào cách mạng Cam -pu -chia và Lào

được cử đại biểu tham dự hội nghị .

Đã vậy, trong cuộc họp ngày 27 tháng

4, trưởng đoàn Trung-quốc đưa ra ý

kiến : “trường hợp Lào và Cam - pu-

chia không giống như trường hợp

Việt -nam » và chiều hôm đó , Vương-

Binh- Nam trong đoàn Trung -quốc còn

nói với các đại biểu Pháp rằng : “ Về

vấn đề Lào và Cam -pu -chia , lập

trường của đoàn đại biểu Trung -quốc

giống như lập trường của đoàn đại

biểu Pháp » .

Ngày 16-6 , trưởng đoàn Trung quốc

đến nhà đoàn đại biều Anh và nói

với I -đơn rằng ông ta nghĩ rằng có

thể thuyết phục được Việt minh rút

quân khỏi Lào và Cam -pu -chia . Qua

đó , Trung-quốc đã đi một bước rất

dài theo luận điểm của người Cam-

pu -chia , người Lào , người Anh và

người Pháp . Ngoài ra , Chu - Ân -Lai

nói sẵn sàng công nhận tính chất hợp

pháp của các chính phủ Vương quốc

Lào và Cam -pu -chia ngay khi nào

ông ta được bảo đảm rằng không một

căn cứ quân sự nào của Mỹ được xây

dựng ở hai nước này .

Nhiều làn , tác giả của cuốn sách

thốt lên : “ Rõ ràng, lập trường của

Trung quốc và của Việt-nam không

giống nhau » . Và trước sự phản bội

của Trung-quốc đối với cách mạng

Lão và cách mạng Cam -pu -chia ,

trưởng đoàn đại biểu Việt nam đã

kiên trì giữ vững lập trường cứng rắn

của mình khi tuyên bố : « Lê gích

của sự thật đòi hỏi người ta phải công

nhận phong trào giải phóng ở hai

nước này và bác bỏ những lời khẳng

định có dụng ý xấu của những ai

muốn giải thích các phong trào đó là

do ảnh hưởng từ bên ngoài. Đoàn đại

biểu Việt- nam dân chủ cộng hòa chào

mừng với mối thiện cảm và sự kính

trọng các phong trào giải phóng đó ,

sản phẩm của sự áp bức dã man tàn

bạo , bắt nguồn sâu xa từ trong nhân

dàn và không thể nào tạo nên một

cách giả tạo từ bên ngoài được » . Đó

là những lời lẽ gay gắt đến mức mà

người ta có thể tự hỏi là những lời

lẽ đó nhằm đúng vào ai trong bối

cảnh đó . Đến nay chúng ta có thể coi

đó quả thật là một cái tát của những

người cách mạng chân chính vào

mặt những kẻ phản bội đê hèn .

Sợi chỉ đen xuyên suốt

nền ngoại giao Trung quốc.

Ph.Gioay - ô cho rằng chính sách

của Trung -quốc dối với Việt-nam

hiện nay là sự kế thừa chính sách

của các triều đại hoàng đế xưa kia

đối với các láng giềng phương Nam .

« Đó là một chính sách Đông -dương

tiếp nối chính sách của các triều đại

hoàng đế ngày xưa . Một trong những

nét nổi bật nhất của chính sách đó là

ý muốn thường xuyên của Trung -quốc

duy trì hòa bình ở sườn phía nam

dựa trên thế cân bằng lập ra từ nhiều

sự cạnh tranh giữa các nước khác

nhau ở trong vùng . Một nền hòa bình

kiều Trung-quốc (pax sinica ) do sự

hợp thành vô hiệu của các lực lượng

đối lập nhau . Một chính sách khá gần

gũi với chính sách chia đề trị cô

xưa ở hình thức sơ đẳng nhất » . Tác giả

nhận xét một cách xác đáng rằng :

« Thái độ của Trung -quốc đối với

Việt minh (chỉ cách mạng Việt -nam )

là thái độ của một cường quốc ủng

hộ kiên quyết đồng minh của mình

chừng nàomà mục tiêu của đồng minh

đó có thể khớp được với thế cân bằng

đang tìm kiếm , nhưng cũng biết áp

đặt một vài diều bỏ buộc trong trường

hợp ngược lại ).

Chính cái thế cân bằng chung ở

Đông -dương , chính sách chia đè trị

và chủ trương của những kẻ bành

trưởng và bá quyền Bắc -kinh ngăn

cản Việt-nam trở thành một thể lực

mạnh đã thúc đẩy họ trong thời gian

sau này đi đến liên minh với bọn phản

1
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động Khơ -me đỏ tàn bạo để phá hoại

cách mạng Cam -pu -chia , chống phá

cách mạng Việt-nam và cách mạng

Lào , cắm một mũi dao sắc ở sườn

phía tây nam của Việt-nam nhằm làm

suy yếu Việt -nam và cuối cùng buộc

Việt-nam phải quỳ gối . Thế nhưng

cái chính sách cổ truyền nham hiểm

ấy đã phá sản trước sức mạnh đoàn

kết của cách mạng ba nước Đông-

dương .

Sau khi ký hiệp nghị Giơ -ne-vơ ,

những người lãnh đạo Trung -quốc

đã tiếp tục thực hiện chính sách nhất

quán đối với Việt -nam ; họ không

mảy may đề ra yêu cầu thực hiện

cuộc tổng tuyền cử được hiệp nghị

ghi rõ sẽ được tiến hành tháng 7 năm

1956. Họ ngăn cản Việt-nam đầy mạnh

cuộc đấu tranh vũ trang ở miền Nam

Việt-nam với những lời khuyên nham

hiềm : chờ đợi thời cơ , mai phục kéo

dài, chỉ nên đánh du kích , không nên

kích động đề. Mỹcan thiệp trực tiếp ...

Cho đến đầu năm 1979 , bộ mặt phản

động và phản bội xấu xa của họ lộ

nguyên hình khi họ xua 60 vạn quân

sang xâm lược các tỉnh phía bắc Việt-

nam . Từ sự phản bội ở Giơ -ne-vơ

năm 1954 đến hành động xâm lược

công khai đẫm máu đầu năm 1979 là

một sự phát triển nhất quán trong

chính sách của Bắc- kinh đối với Việt-

nam và Đông -dương . Sợi chỉ den

xuyên suốt chính sách ấy trong máy

chục năm qua chính là bản chất bành

trưởng và bá quyền của những người

lãnh đạo ở Bắc -kinh , đi ngược lại

chủ nghĩa quốc tế vô sản , ngược lại

lợi ích của nhân dân Trung -quốc ,

ngược lại ba dòng thác cách mạng

trong thời đại ngày nay.

Hiểu rõ bản chất phản động của

đường lối và chính sách của những

người lãnh đạo ở Bắc-kinh là một vấn

đề hết sức quan trọng đối với những

người cách mạng Việt-nam chúng ta ,

cũng là một vấn đề cần thiết đối với

những người cách mạng trên thế giới .

Cần nhận rõ cách đây 28 năm , các

đồng chí trong đoàn đại biểu ta đã

sớm cảm thấy có cái gì kỳ quặc , khác

thường trong một số chủ trương và

cách xử sự của phía Trung -quốc .

Trưởng đoàn đại biểu Việt-nam đã

có làn nổi giận phê phán gay gắt

những ý kiến sai trái của phía Trung-

quốc đối với tinh hình Lào và Cam-

pu -chia . Nhà sử học Ph . Gioay -0 đã

ghi nhận : Trưởng đoàn đại biểu Việt-

nam đã phản ứng mạnh khi Trung-

quốc đề lợi ích dân tộc của họ lên trước

lợi ích của những người cách mạng

Đông- dương .

Tối 22-7-1954 , ngay sau khi hội nghị

Giơ -ne-vơ bế mạc, trưởng đoàn Trung-

quốc mời đoàn đại biểu ta đến dự

một bữa cơm . Các đại biểu ta hết sức

ngạc nhiên khi thấy có cả đại biểu

ngụy quyền Lào , đại biểu ngụy quyền

Cam -pu - chia và đại biểu ngụy quyền

Sài -gòn . Các đại biểu ta hết sức căm

phản khi trưởng đoàn Trung-quốc

nâng cốc chúc sức khỏe của tên vua

bán nước Bảo Đại ! Trưởng đoàn

Trung -quốc trong khi nói chuyện còn

trưng ra bộ mặt phản bội đê hèn và

vô liêm sỉ khi mời đại diện nguy

quyền Sài-gòn sang thăm các đền miếu

ở Bắc -kinh ! Ph .Gioay- ô ghi rõ rằng :

“ Thế rồi trưởng đoàn đại biểu Việt-

nam giật nảy người khi nghe lời nói

bất ngờ của Thủ tưởng Trung -quốc

mời mọc chính quyền Nam Việt-nam

(ngụy ) đạt một cơ quan đại diện ở

Bắc -hinh » , và nhận định : “ Thế là chỉ

24 giờ sau khi các hiệp định được ký

kết , Chu - Ân -Lai đã nghĩ đến tổ chức

một Đông dương mới trong đó có cả

Việt nam miền Bắc và Việt-nam miền

Nam đều có quyền ngang nhau , bắt

chấp mọi lý do về tư tưởng n

Tình hình Việt-nam và Đông dương

phát triển từ sau hội nghị Giơ -ne -vơ

năm 1951 hoàn toàn trái với ý muốn

của những người lãnh đạo Trung-

quốc . Đó chính là vì chúng ta , những

người cách mạng Việt-nam , nhất là

( Xem tiếp trang 70)
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SỰ KIỆN MAN-VI -NÁT

VŨ . HIỀN

Sử dụng độ quyết liệt về quân sự

giữa đế quốc Anh và Ác-hen -ti-na

trên vùng quần đảo băng giá Tây

Nam Đại- tây dương được coi là kết

thúc . Với sự ủng hộ của Mỹ , 74 ngày

sau khi Ác -hen -ti-na cho quân lấy lại

quần đảo đã bị Anh cướp làm thuộc

địa , Anh đã dùng sức mạnh quân sự

chiếm lại .

Vì sao có cuộc chiến tranh này , hậu

quả của nó ra sao và giữa các bên

tham chiến có những gì được

mat?

Quần đảo Man -vi- nát gồm 200 đảo ,

có tổng diện tích 11718 ki lô mét

vuông , nằm cách bờ biển nam của Ác-

hen - ti -na 869 km , cách cực nam châu

Mỹ khoảng 680 km . Năm 1831 , một

tên cướp biển có quốc tịch Anh đánh

đuổi tốp lính Ác -hen -ti- na đang giữ

đảo , rồi sau đó đế quốc Anh chính thức

chiếm các đảo này làm thuộc địa . Anh

chiếm đóng trái phép quân đảo này

đã 150 năm và cuộc thương lượng giữa

Ác-hen -ti-na và Anh về chủ quyền

đối với nó đã kéo dài 17 năm mà

không mang lại kết quả . Sự phê phán

bằng vũ khí đã được thay cho vũ khí

phê phán , khi rạng sáng ngày 2-4-

1982 , Ác -hen -ti-na mở cuộc hành quân

giành lại Man-vi-nát , trục xuất viên

toàn quyền ở dày và cắm lá cờ xanh-

trắng- xanh của Ác-hen -ti-na ở thủ

phủ quần đảo . Vừa được tin này, chính

quyền Anh quyết định dùng sức mạnh

chiếm lại .Hơn hai phân ba lực lượng

hải quân Anh với nhiều tàu ngầm

chạy bằng năng lượng hạt nhân , những

tàu sân bay hiện đại cùng những máy

bay Ha -ri-ơ cất cánh thẳng đứng và

ngay cả những tàu khách sang trọng

cũng được huy động để chở quân tới

quần đảo Man- vi-nát.

Đế quốc Anh sử dụng đội quân viễn

chinh với những phương tiện chiến

tranh to lớn , vượt 12870km biển xa

đến vùng này , phải chăng như lời của

bà Thát-chơ , là đề bảo vệ quyền tự

quyết cho 1800 người đang sống ở

đây , trong khi ai cũng biết , ngay tại

nước Anh , hơn 3 triệu người đang

sống lay lắt vì không có việc làm ,

hàng chục triệu người khác phải vật

lộn với cảnh nghèo đói do kinh tế

đình đốn , vật giá leo thang ? Vấn đề

mấu chốt nhất vẫn là chính sách thực

dân xâm lược cổ hữu và cùng với nó

là những tham vọng thực dụng mà dễ

quốc Anh khư khư bám lấy . Nơi đây

là mảnh đất thuộc địa béo bở mà con

sư tử già Anh đã cướp được cho

nên phải cố giữ . Nơi đây có hơn

600 nghìn con cừu đang sống , gần 10

nghìn bò sữa quý , có mỏ dầu lớn với

trữ lượng tới 2 tỷ tấn mà chính phủ

Anh đã có kế hoạch thăm dò khai thác .

Và hơn tất cả , với vị trí địa lý có ý

nghĩa chiến lược ở Nam Đại -tây .

dương , nơi đây có sức quyến rũ lớn

đối với bọn cuồng chiến đế quốc , thực

dân . Nếu quần đảo biến thành căn cứ

quân sự , từ nơi này có thể kiểm soát

các con đường đến châu Nam cực ,

toàn bộ vùng Nam Đại - tây-dương ,
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châu Phi và các tuyến đường nổi

Đại-tây-dương với Thái bình dương.

Lao vào cuộc chiến tranh này ,

nước Anh mang thái độ tự mãn nước

lớn và dùng kiểu cách « ngoại giao

pháo hạm » của những thuở xa xưa ,

tưởng rằng , với phương tiện chiến

tranh đồ sộ được huy động như vậy

có thể nuốt chửng đối phương ! Nhưng

đã qua lâu rồi cái thời kỳ mà ở mặt

trời không bao giờ lặn trên đế quốc

của mình ” , cái quá khứ béo bở của

nước Anh đế quốc từng làm mưa làm

giỏ ở các thuộc địa . Lịch sử đã sang

trang và đã tuyên án chủ nghĩa thực

dân đế quốc từ lâu , các dân tộc trên

thế giới đã lần lượt thi hành bản án

với sự trỗi dậy phi thường đề bứt

mình ra khỏi cái vòi hút máu của

con bạch tuộc thực dân đế quốc . Sức

tiến công của thời đại đã rộng mở

chân trời tự do độc lập cho các dân

tộc bị áp bức và đang đi tới xóa bỏ

địa bàn cuối cùng của chủ nghĩa

thực dân . Chính điều này đã giải

thích rõ tại sao càng lao vào cuộc

chiến tranh này , Luân-đôn càng bị cô

lập về chính trị và sự chống đối

những bước phiêu lưu quân sự của

nhà cầm quyền Anh ở trên thế giới

và ở ngay nước Anh ngày càng lên

mạnh . Cũng chính điều này giải thích

tại sao một nước “ thường thường

bậc trung ” như Ác-hen -ti -na lại dám

dương dâu với con sư tử Anh có

“ răng nguyên tử » , cũng như tại sao

việc chiếm lại quần đảo đối với dễ

quốc Anh đã phải trả bằng một giá

rất đắt Trong tinh hình quốc tế và

khu vực thuận lợi , hành động của

Ác-hen - ti-na tước đoạt lại quần đảo

trong tay kẻ đi tước đoạt trái phép

đã phản ánh ý chí độc lập của đất

nước và được các tầng lớp nhân dân

ủng hộ . Nhưng khi tình hình chiến

trường ngày càng trở nên quyết liệt ,

căng thẳng thì chính quyền của những

viên tướng ở Ác -hen -ti- na càng lộ rõ

sự lúng túng bất lực , không đáp ứng

được yêu cầu của các tầng lớp nhân

dân trong nước . Do tính chất độc tài

của nó , chính quyền Ác -hen -ti-na

không nắm bắt và phát huy được cao

trào yêu nước của toàn dân , không

tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi

của nhân dân thế giới , nhất là nhân

dân Mỹ latinh , cho nên đã không tiếp

tục đẩy mạnh cuộc chiến đấu bảo vệ

chủ quyền đối với quần đảo mà đi

theo xu hướng thỏa hiệp , khuất phục

trước sức ép của bọn đế quốc . Yếu tố

của thất bại dần dần lộ rõ và sự đầu

hàng đã không tránh khỏi

Bây giờ tiếng súng đã yên , nhưng

ở nơi đây gió lớn sóng to vẫn còn .

Cuộc chiến tranh Man -vi-nát còn diễn

ra dưới một dạng khác , một khi quần

đảo còn nằm trong tay bọn thực dân

Anh xâm lược . Con thú dữ lại vô

được miếng mồi nhưng thân mình

mang dầy thương tích . Hàng tỷ đô

la chi phí cho cuộc chiến tranh lại

làm tăng thêm gánh nặng lạm phát,

suy thoái đang đè lên nền kinh tế

bệnh tật của nước Anh . Đi đôi với

sự ốm yếu về kinh tế , là sự gia

tăng bê bối về thẻ chẽ, chính trị , sự

sa sút uy tín trên thế giới và cuối

cùng là sự khủng hoảng lòng tin của

dân chúng đối với chính quyền bảo

thủ Thát -chơ . Đó là hậu quả của

bước phiêu lưu quân sự của Anh .

Trong lúc đó thì ý chí của nhân dân

Ác -hen -ti-na về chủ quyền của mình

đối với quần đảo Man -vi-nát đang

bùng lên mạnh mẽ chưa từng thấy .

Chắc chắn đây là trở ngại to lớn

đối với việc áp đặt lại thể chế thực

dân ở Man -vi-nát và biến nơi này

thành một căn cứ quân sự . Tình hình

hiện nay còn buộc Anh phải đối phó

với Mỹ bởi sự đòi hỏi chia ở phần »

của kẻ cùng “ dây máu » trong khi

các nước khác trong khối Thị trường

chung châu Âu đang muốn nói lại

quan hệ buôn bán với Ác-hen -ti-na

ngay lập tức .

Mỹ là kẻ tiếp tay cho Anh đề

cướp lại quần đảo nhưng cũng chính
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Mỹ, trong cuộc khủng hoảng Man -vi-

nát , đã chịu ít nhất ba thất bại .

Một là , chú « cò » Sam đã không thể

kiếm chác được gì mấy , dù vội vã

bay đến ngay lúc nước biển vùng

quần đảo vừa bị khuấy dục bởi

cuộc đụng độ ; mưu toan dàn xếp

hai bên đề có mặt ở đây đã không

được chấp thuận . Hai là , Mỹ bất lực

trong việc dàn xếp những mâu thuẫn

nội bộ của phe đồng minh ; sự trò

chuyện bằng bom đạn giữa hai bên

là điều Mỹ không hề muốn khi một

một bên là đồng minh tin cậy nhất

của Mỹ trong khối NATO và một bên

là đồng minh tin cậy trong vùng.

Nhưng vì « lợi ích chiến lược » , Mỹ

đã phải đứng hẳn về phía Anh , do

đó làm tăng thêm mâu thuẫn nội

bộ phe từ bản , nhất là mâu thuẫn

•giữa Mỹ - Anh và chính quyền

Ác-hen -ti-na và một số chính quyền

tư bản ủng hộ Ác -hen -ti-na . Thất

bại thứ ba - và là thất bại chính - là

Mỹ đã trở thành kẻ thù bị vạch mặt

chỉ tên đối với các dân tộc Mỹ la

tinh mà hậu quả của việc này tại

nơi địa bàn sinh tử của Hoa -kỳ là

chưa lường hết được.

Cuộc đụng độ về quân sự ở quần

đảo Man -vi-nát đã ngừng nhưng việc

tranh chấp về chủ quyền quần đảo

giữa Anh và Ác- hen- ti-na chưa thể

chấm dứt. Nguyện vọng của nhân

dân Ác-hen -ti-na chưa được thực

hiện . Cùng với các dân tộc Mỹ la

tinh khác , nhân dân Ác-hen - ti-na đã

nhận rõ bộ mặt của bọn đế quốc xâm

lược Mỹ- Anh và tính chất độc tài ,

thỏa hiệp của chính quyền Gan-ti-ê-ri

vừa bị lật đổ . Ý chí độc lập dân tộc và

ý thức dân chủ của nhân dân Ác-hen-

ti- na nhất định sẽ được nâng cao ,

tạo thành sức mạnh đạp đồ mọi

trở ngại dễ thực hiện chủ quyền

đất nước và toàn vẹn lãnh thổ của

mình .

Sự phản bội không thể chối cãi

(Tiếp theo trang 67)

những người lãnh đạo cách mạng

Việt -nam , hiệu ngày càng sâu sắc rằng

chúng ta phải giải quyết mọi vấn đề

của cách mạng Việt- nam bằng chính

đường lối , chính sách của chúng ta ,

bằng trí tuệ Việt- nam , ý chí Việt-nam ,

sự thông minh và sáng tạo của chúng

ta , không thể theo những sự gợi ý ,

những « lời khuyên » nguy hại xấu xa

của những người lãnh đạo Trung-

quốc . Chính bằng bản lĩnh lãnh đạo

của mình , Đảng cộng sản Việt-nam

đã dẫn dắt dân tộc Việt-nam đến chiến

thắng hoàn toàn đối với dế quốc Mỹ

xâm lược , hoàn thành thống nhất đất

nước trên cơ sở của chủ nghĩa xã hội

khoa học , góp phần xuất sắc tạo nên

khối đoàn kết vững chắc của ba nước

Đông dương cách mạng gắn bó với

thời đại mới,

Hiểu rõ tâm địa đen tối của bọn

bành trướng , bá quyền Bắc -kinh tù

28 năm trước , chính là dễ hiểu thật

sâu sắc tâm địa của chúng vào thời

diễm hiện nay , đề kiên quyết làm

phá sản kiëu chiến tranh phá

hoại nhiều mặt của chúng , không

ngừng dưa cách mạng Việt -nam tiến

tới những thắng lợi mới.

Cuốn sách của nhà sử học Pháp

Ph . Gioay -0 : Trung quốc và việc

giải quyết cuộc chiến tranh Đông dương

thứ nhất có phân đóng góp có giá

trị vào việc đó . Qua cuốn sách dày hơn

600 trang , với những tài liệu phong

phủ , trong đó có nhiều tư liệu độc

đáo , quý giá , chưa từng được công bố ,

sự phản bội của bọn bành trướng , bá

quyền Bắc -kinh cách dạy vừa đúng

28 năm đã được chứng minh một cách

rõ ràng , khoa học, với biết bao chứng

có hiển nhiên , không thể chối cãi và

bác bỏ được.
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Xã luận

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

D

ẠI hội thức V của Đảng đã khẳng định những thành tựu về giáo dục

đạt được trong sáu năm qua “ vẫn là một niềm tự hào của chế

độ ta » . Đồng thời Đại hội cũng đã chỉ ra thiếu sót đáng chú ý nhất

về mặt này là “ chất lượng giáo dục giảm sút nghiêm trọng » ,

không những về văn hóa , khoa học , kỹ thuật , mà cả về lý tưởng cách mạng

và đạo đức xã hội chủ nghĩa .

«

Biểu hiện non yếu nhất của chất lượng giáo dục hiện nay là chưa chuẩn

bị tốt cho thế hệ trẻ trở thành lớp người lao động mới, đáp ứng sự phân công

lao động xã hội , tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh đề giải quyết vấn đề « ai

thắng ai » giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa nhằm

giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội , sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tù quốc .

Hằng năm , cóthêm nửa triệu học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở và phổ thông

trung học không có chỗ học lên , song cũng không được đào tạo về nghề nghiệp

và bố trí việc làm . Trong số những học sinh tốt nghiệp các trường dạy nghề ,

trung học chuyên nghiệp và đại học , ngày càng có nhiều người chưa thật sản

sàng đi nhận nhiệm vụ . Nhiều người đã nhận việc lại thiếu ý thức phục vụ và

lý tưởng nghề nghiệp. Lối sống thực dụng , tính toán cá nhân phát triển trong

thanh niên . Niềm tin và lòng hăng hái cách mạng giảm sút trong một bộ phận

thanh niên . Ngay trong năm học vừa qua , tinh thần học tập của nhiều học

sinh thiếu phấn chấn ; nhiều học sinh phổ thông bỏ học ; ý thức kỷ luật trật

tự của một bộ phận học sinh chuyên nghiệp và đại học cũng sút kém .

Tình hình đáng lo ngại trên có nguyên nhân khách quan : do những khó

khăn về đời sống , do ảnh hưởng tiêu cực của một thời kỳ có nhiều đảo lộn xã

hội và đấu tranh giai cấp gay gắt trên bước đường đi lên chủ nghĩa xã hội .

Song đứng về phía chủ quan của công tác giáo dục mà xét , có khả nhiều

nguyên nhân đã làm trầm trọng thêm những biểu hiện tiêu cực . Trước hết , hệ

thống giáo dục hiện nay chưa được cải cách , vẫn chứa đựng những nhân tố

bất hợp lý đối lập với nhiệm vụ đào tạo lớp người lao động mới. Thứ nữa ,

trong xã hội , trong nhiều cấp Đảng và chính quyền và cả trong một số cán

bộ giáo dục , còn tồn tại những quan niệm lạc hậu về công tác giáo dục, như :

học đề thoát ly lao động sản xuất ; học tách rời hành ;văn hóa tách rời chính

trị và đạo đức cách mạng . Công tác giáo dục còn bị xử lý một cách tùy tiện ,

không gắn với nhu cầu phân công lao động xã hội , thiếu cơ sở khoa học và
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những điều kiện bảo đảm chất lượng . Người giáo viên , nhân vật chính trong

công tác này , chưa được coi trọng đúng mức ; về đời sống cũng như về vị trí

xã hội , họ chưa được bảo đảm ở mức độ cần thiết ,

Đại hội thứ V của Đảng đã nêu ra cho các ngành giáo dục nhiệm vụ chính

là : « triển khai cải cách giáo dục và phát triển sự nghiệp giáo dục

một cách tích cực và vững chắc theo bước đi phù hợp với yêu cầu

và khả năng của nền kinh tế quốc dân và phải ra sức nâng cao chất

lượng giáo dục , coi trọng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ

thông ».

Trong những năm tới , các ngành giáo dục phải phấn đấu tạo điều kiện

nâng cao chất lượng giáo dục theo mục liêu đào tạo của Đảng , đồng thời cot

trọng phát triền giáo dục ở một số vùng , trong một số khâu cần thiết .

-

Những yếu tố kinh tế – xã hội quyết định yêu cầu về chất lượng giáo dục

là : sự phân công lao động xã hội nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản

xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu , và một số ngành công nghiệp có liên quan ;

cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai con đường ; cuộc đấu tranh chống chiến tranh

phá hoại nhiều mặt của bọn bành trưởng , bá quyền Trung -quốc cầu kết với

đế quốc Mỹ.

Từ đó , trong khi nâng cao chất lượng giáo dục , cần chú trọng về tư tưởng :

bảo đảm sự nhất trí theo đường lối chính trị của Đảng và tiếp tục cuộc vận

động tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng ; về năng lực hiểu biết và thực

hành : đáp ứng nhu cầu phân công mới trong nền kinh tế quốc dân và yêu cầu

của nhiệm vụ đấu tranh giai cấp , bảo vệ Tổ quốc .

Về phát triển giáo dục , cần tiến hành vững chắc , trên cơ sở bảo đảm chất

lượng và bằng nhiều hình thức thích hợp với từng đối tượng và từng vùng ;

chú trọng : cấp Iphổ thông và dạy nghề ; phát triển mạnh hơn nữa ở các

vùng : đồng bằng sông Cửu -long, Tây-nguyên và miền núi phía bắc ,

nhằm trước hết tạo cơ sở cho việc đào tạo cán bộ người địa phương

Trong khi thực hiện giáo dục gắn với đời sống và sản xuất , cần phát huy

vai trò của hàng triệu thày giáo và học sinh trong sự phát triển kinh tế , phồ

biển những thành tựu mới về khoa học kỹ thuật , đấu tranh cải tạo xã hội và

quan hệ sản xuất .

Việc nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển giáo dục đòi hỏi trước hết

phải cải tiến hệ thống giáo dục , cải tiến chương trình học và kế hoạch đào tạo

cho thích hợp. Trong lúc tiến hành một cách vững chắc việc chuyển sang hệ

thống giáo dục cải cách , cần cải tiến một bước hệ thống trường lớp hiện hành .

Chương trình các trường phổ thông cần được sửa đời dè có thể đưa phần giáo

dục lao động kỹ thuật tồng hợp và hướng nghiệp vào . Trường phồ thông trung

học cần được sớm phân hóa giảng dạy đề có thể chuẩn bị cho học sinh đi vào

ngành nghề , trong đó nhất định phải coi trọng lao động sản xuất có kỹ thuật .

Đồng thời cũng không quên cải tiến việc đào tạo những học sinh có năng khiếu

phát triển đặc biệt . Các trường dạy nghề đào tạo công nhân kỹ thuật cần được

sắp xếp lại và củng cố ; trong khi đó cần coi trọng mở các lớp dạy nghề phục

vụ sản xuất nông nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng , xuất khẩu . Cần mở thử các

trung tâm dạy nghề ở quận và huyện , gắn với ngành nghề phổ biến ở địa

phương và kể tục trường phổ thông . Các trường trung học chuyên nghiệp , cao

đẳng và đại học cần nghiên cứu lại mục tiêu đào tạomà sửa đời chương trình
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học , kế hoạch đào tạo và sắp xếp mạng lưới gắn với lùng vùng kinh tế . Tiến

tới xây dựng cho từng vùng , từng lĩnh trung tâm đào tạo cán bộ khoa học kỹ

thuật từ trung học chuyên nghiệp đến đại học , góp phần thiết thực bảo đảm

chu trình đào tạo - khoa học kỹ thuật sản xuất.

Phải thật sự đầy mạnh công tác tư tưởng trọng các trường học . Công tác

tư tưởng phải tiến hành thông qua tất cả các hoạt động giáo dục , thông qua

tổ chức cuộc sống và môi trường của nhà trường . Cải tiến giáo trình lý luận

hay chính trị theo những Nghị quyết của Đại hội thứ V của Đảng ; nâng cao

hơn nữa chất lượng giáo dục lý luận và phương pháp học tập lý luận , theo

hưởng tăng cường gắn lý luận với thực tiễn , và kết hợp thầy với trò , phát huy

được tinh tích cực của học sinh . Cần rút kinh nghiệm của cuộc vận động tăng

cường giáo dục đạo đức cách mạng trong ba năm qua đề có những biện pháp

cải tiến nhằm đạt hiệu quả thật sự về các mặt thái độ học tập , thái độ

lao động, tinh thần đoàn kết , kỷ luật trật tự , lễ phép và nếp sống

văn minh . Giữa nhà trường , gia đình và xã hội cần có sự kết hợp chặt chẽ .

Tổ chức lại hệ thống đào tạo và bồi dưỡng giáo viên dạy chính trị , có sự phân

công giữa trường sư phạm và trường Đảng . Thành lập hệ thống báo cáo viên

chính trị hoạt động thường xuyên đề kịp thời đưa thông tin về thời sự , chính

sách đến tận các trường học ở những nơi xa xôi hẻo lánh.

Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục , trước hết là hiệu

trưởng , là một khâu quan trọng quyết định chất lượng giáo dục . Cấp bách

nhất là cải thiện đời sống của giáo viên đề giáo viên có thể lập trung nhiều

sức lực hơn vào công tác giáo dục học sinh . Một mặt, cần thực hiện mọi chế

độ chính sách của Nhà nước , đừng để tình trạng cắt bớt tiêu chuẩn cung cấp.

chậm trả lương ... kéo dài . Mặt khác dựa vào khả năng của chính quyền địa

phương và của nhân dân , cải thiện điều kiện ăn ở của giáo viên và gia đình

giáo viên , tìm mọi biện pháp cho phép giáo viên tăng thêm thu nhập một

cách chính đảng. Cần sắp xếp lại đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục ;

đưa ra khỏi ngành hoặc chuyên nghề cho những người quá kém về chuyên

môn và đạo đức . Bắt đầu từ năm học tới , cần tiến hành cải cách sư phạm , tô

chức bồi dưỡng về chính trị và nghiệp vụ cho giáo viên , bồi dưỡng cho cán bộ

quản lý nhà trường những kinh nghiệm thiết thực về nâng cao chất lượng giáo

dục . Trong các trường chuyên nghiệp và dại học , cần có chính sách khuyến

khích những cán bộ giỏi và lặn làm với nghề .

Cải tiến quản lý nhà trường nhằm củng cố trật tự kỷ luật , làm cho

« trường ra trường , lớp ra lớp » . Dựa vào nhân dân , tiếp tục tu bồ và bảo

quản trường sở, thiết bị dạy học . Thành lập Hội đồng giáo dục ở các cấp và

thống nhất mọi chủ trương biện pháp huy động nhân dân vào tổ chức này . Về

củng cố lồ chức Đảng và Đoàn trong nhà trường , cần có nghiên cứu đầy đủ

hơn , đề đi đến quy chế hoạt động hợp lý của đảng bộ và của các đoàn thể

quần chúng trong nhà trường . Trước mặt, cần thông qua đợt sinh hoạt chính

trị và thi đua thực hiện những Nghị quyết của Đại hội V mà nâng cao vai trò

lãnh đạo của đảng bộ . Cần bồi dưỡng cho bí thư chi bộ , bí thư đảng bộ , hiệu

trưởng , kiến thức về xây dựng Đảng . Cần đưa hoạt động của Đoàn vào chương

trình chung của nhà trường và dành cho Đoàn thời gian cần thiết đề sinh hoạt

và hoạt động . Bố trí cán bộ có năng lực giáo dục không kém gì giáo viên vào

phụ trách Đoàn, Đội trong các trường học , và thường xuyên bồi dưỡng cho họ

về kinh nghiệm vận động học sinh .

(Xem tiếp trang 10 )
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XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CẢI CÁCH GIÁO DỤC

NGUYỄN-THỊ -BÌNH

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội đại

biểu toàn quốc thứ V , nhấn mạnh :

“ Vấn đề lớn nhất hiện nay là chất

lượng giáo dục giảm sút nghiêm

trọng » . Nghị quyết của Bộ chính trị

về cải cách giáo dục nêu rõ : “ Đội

ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo

dục là lực lượng cốt cán trong sự

nghiệp giáo dục , góp phần quyết định

sự thành công của cải cách giáo dục » ,

Vì vậy , muốn nâng cao chất lượng

giáo dục , một trong những vấn đề

cần giải quyết hiện nay là xây dựng

tốt đội ngũ giáo viên .

Hiện nay , chúng ta có hơn 40 vạn

giáo viên (5 vạn giáo viên mẫu giáo ,

22 vạn giáo viên cấp 1 , 11 vạn giáo

viên cấp II , 3 vạn giáo viên cấp III .

một vạn giáo viên chuyên trách bỏ

túc văn hóa ) . Nếu kể cả hơn 4 vạn cán

bộ quản lý giáo dục thì trong các

ngành không trực tiếp sản xuất,

ngành giáo dục có biện chế lớn nhất.

Số lượng này thể hiện sự phát triển

nhanh chóng của sự nghiệp giáo dục

ở nước ta , đặc biệt từ sau ngày đất

nước thống nhất . Đội ngũ giáo viên

đã trở thành một bộ phận quan trọng

trong đội ngũ trí thức xã hội chủ

nghĩa , góp phần to lớn vào việc đào

luyện thế hệ trẻ thành lực lượng

nòng cốt xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ,

đem lại kiến thức văn hóa , khoa học

cho nhân dân lao động.

Nhưng đội ngũ giáo viên của chúng

ta hiện nay còn những nhược điểm,

thiếu sót ảnh hưởng đến sự phát triển

của sự nghiệp giáo dục . Tuy số lượng.

giáo viên của chúng ta đông , nhưng

ở một số vùng (miền núi , vùng sâu của

đồng bằng sông Cửu -long… ) vẫn còn

thiếu giáo viên . Cơ cấu đội ngũ giáo

viên không đồng bộ , ảnh hưởng đến

việc giáo dục toàn diện thế hệ trẻ :

chúng ta thiếu những giáo viên dạy

chính trị , ngoại ngữ, nhạc , họa , thề

dục , kỹ thuật, giáo viên phụ trách công

tác Đoàn ,Đội, công tác hướng nghiệp ...

Trừ một số giáo viên tiên tiến , nhược

điềm lớn nhất hiện nay là chất lượng

của giáo viên còn thấp, không đáp ứng

yêu cầu trước mắt, và càng thấp so

với yêu cầu của cải cách giáo dục .

Về phẩm chất : đại đa số giáo viên

có lập trường chính trị đúng đắn ,

trung thành với Tổ quốc , với Đảng ,

phân biệt rõ bạn , thù , tôn trọng pháp

luật và có ý thức tổ chức, kỷ luật .

Nhưng nhiệt tình công tác của nhiều

giáo viên gần đây giảm sút , a chủ

nghĩa trung bình » có chiều hướng

phát triển . Tuy vẫn bảo đảm chương

trình nhưng việc giảng dạy của nhiều

giáo viên không chu đáo , thường bỏ

thí nghiệm , thực hành , chấm bài « đại

khái » , ít chú ý đến kết quả học tập

của học sinh . Đáng lo ngại hơn là

một số giáo viên lơ là với nhiệm vụ

giáo dục , xa rời phương chăm ở dạy
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người thông qua dạy chữ » , thậm chí

không uốn nắn các biểu hiện xấu trong

học sinh . Bên cạnh đó , một số trường ,

gia đình , phụ huynh chưa quan tâm

giáo dục những học sinh hư , cho nên

cũng gây nhiều khó khăn cho giáo

viên trong công tác giáo dục .

Đội ngũ giáo viên cũ ở miền Nam ,

ngoài một số có tiến bộ, nói chung

giác ngộ chính trị chưa cao , lập trường

yêu nước, xã hội chủ nghĩa chưa vững

vàng , một số người vì lý do này , lý

do khác , đã bỏ nghề.

Về trình độ văn hóa , khoa học : kết

quả điều tra trong đợt tổng kết 5 năm

của ngành ( 1975 - 1980) cho thấy có

sự chênh lệch giữa giáo viên cùng cấp

ở các địa phương khác nhau . Ở các

thành phố , các huyện có nền giáo dục

phát triển thì đa số giáo viên , nhất là

giáo viên cấp II, đã được đào tạo

theo các hệ chuẩn nên không có sai

sót lớn trong giảng dạy ; họ có thể

đáp ứng yêu cầu trước mắt nếu họ

chuẩn bị dày đủ cho giờ giảng dạy .

Nhưng ở miền núi , một số vùng nông

thôn và nhất là vùng sâu đồng bằng

sông Cửu-long , trình độ của giáo viên

rất thấp ; ngay trong việc truyền đạt

nội dung sách giáo khoa , cũng còn

phạm những sai lầm có khi cơ bản ,

Trình độ giáo viên cấp I ở nhiều nơi,

kể cả ở đồng bằng Bắc-bộ , quá thấp ;

khoảng 20 % số giáo viên dù có được

bồi dưỡng cũng không có triển vọng

giảng dạy đạt yêu cầu của chương

trình cải cách giáo dục . *

lớp ,

Ngoài ra , kỹ năng sư phạm của

nhiều giáo viên còn thấp ; khi lên

nhiều giáo viên thường chỉ diễn

giảng đơn điệu , chưa phát huy trí

lực học sinh , chưa “ thông qua những

điều dạy mà rèn cho học sinh phương

pháp tư duy » ( 1 ) . Kỹ năng giáo dục

càng yếu , giáo viên thường làm công

tác giáo viên chủ nhiệm , công tác

Đoàn , Đội một cách hành chính , rập

khuôn , không biết xử lý thỏa đáng

các « tình huống sư phạm .

.

Tình hình chất lượng giáo dục phổ

thông giảm sút có nhiều nguyên nhân ,

không phải hoàn toàn do lỗi ở giáo

viên , nhưng chắc chắn người giáo viên

phải chịu trách nhiệm một phần quan

trọng , trước hết là không gây được

hứng thú học tập cho học sinh . Chiến

tranh ác liệt và kéo dài trong một

nước mà nền sản xuất chủ yếu là

sản xuất nhỏ, đã hạn chế rất nhiều

các điều kiện xây dựng giáo dục nói

chung , và xây dựng đội ngũ giáo viên

nói riêng . Trong khi đó , nhu cầu phát

triển giáo dục rất lớn , ngành giáo

dục bị « cái áp lực của số lượng » (2) .

Cho nên , tuy Bộ giáo dục khi xây

dựng kế hoạch phát triển giáo dục

phồ thông có cố gắng cân đối quy mô

trường , lớp , với trường sở , giáo viên ...

nhưng kế hoạch thường bị phá vỡ vì

áp lực của nhu cầu học tập của con

em nhân dân ; có địa phương mở

trường rồi mới kiếm thày. Công tác

đào tạo giáo viên phải chạy theo sự

phát triển của cấp học phổ thông. Chỉ

tiêu tuyển sinh cho sư phạm rất cao

(gần một nửa trong tổng số học sinh

tuyển vào đại học và trung học

chuyên nghiệp ), nhưng chất lượng

thấp ; các trường cao đẳng và trung

học sư phạm thường phải hạ điểm

chuẩn mà vẫn không đạt chỉ tiêu . Số

trường sư phạm tăng nhanh , cơ sở

vật chất của các trường rất thiếu . Đội

ngũ giáo viên sư phạm hình thành

một cách tự phát, đại bộ phận chỉ

được đào tạo để dạy ở trường phổ

thông cho nên không nắm được nghiệp

vụ sư phạm , nhiều người không yên

tâm công tác vì thường phải di xa

nhà (da số giáo viên các trường sư

phạm ở miền Nam là từ miền Bắc

vào ).

Nội dung và phương pháp đào tạo

của các trường sư phạm chưa nhằm

( I ) , ( 2 ) Trích bài nói chuyện của Chủ tịch

Hội đồng bộ trưởng Phạm- Văn - Đồng trong Lễ

kỷ niệm lần thứ 35 Ngày thành lập ngành sư

pham (8-10-1981) .
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vào mục tiêu dạy nghề , dạy người

mà còn nặng về chuẩn bị ra dạy một

vài môn khoa học . Nếu ở miền Bắc, do

yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo ,

đã xóa bỏ các hệ đào tạongắn hạn , và

trình độ giáo viên được nâng dần , thì

ở miền Nam do nhu cầu về giáo viên

rất lớn , cho nên lại phải đào tạo cấp

tốc , dùng giáo viên hợp đồng, “đôn »

giáo viên cấp dưới lên dạy cấp trên ...

Về mặt sử dụng giáo viên , việc chỉ

đạo về chuyên môn của các cấp quản

lý giáo dục chưa giúp người giáo

viên nâng cao trình độ . Một phần vì

nhiều hiệu trưởng không truyền

đạt được hết các chủ trương của

cấp trên cho giáo viên hoặc người

giáo viên làm nhiều việc “ chạy

quanh nhà trường », không được

khuyến khích đi sâu vào chuyên môn ,

nghiệp vụ . Người dạy giỏi cũng không

được đãi ngộ hơn người dạy kém .

Trong khuôn khô chế độ chính sách

hiện nay , ngành giáo dục gặp rất

nhiều khó khăn trong việc điều động

giáo viên từ miền xuôi lên miền núi,

từ thành phố về nông thôn , từ miền

Bắc vào miền Nam ... Tuy ngành giáo

dục đã quan tâm đến công tác bồi

dưỡng giáo viên : bồi dưỡng thường

xuyên trong các năm học , bồi dưỡng

tiêu chuẩn hóa , nhưng chất lượng bồi

dưỡng chưa bảo đảm . Nhiều giáo viên

đã « tiêu chuẩn hóa » nhưng chưa

nâng được trình độ giảng dạy

Một nguyên nhân quan trọng nữa

làm cho chất lượng đội ngũ giáo viên

giảm sút là tình hình đời sống khó

khăn . Tình hình kinh tế khó khăn đã

ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ

mọi ngành , nhưng cán bộ giáo dục bị

ảnh hưởng nhiều nhất. Ở một số

huyện , mỗi khi có khó khăn về kinh

tế , tài chính thì giáo viên là người

dầu tiên bị nợ lương và bị cắt xén

tiêu chuẩn cung cấp . Thời gian qua ,

có huyện nợ lương giáo viên mấy

tháng liền , có huyện thay tiêu chuẩn

lương thực của giáo viên bằng phụ

-

cấp tiền chênh lệch nhưng số tiền này

chưa bằng một nửa giá gạo ở thị

trường. Có nơi không coi giáo viên

cấp I là cán bộ Nhà nước, v.v. Đặc

biệt , số giáo viên mẫu giáo , vỡ lòng

không ở trong biên chế có lúc đời

sống rất bi đát . Trong hoàn cảnh như

vậy , người giáo viên không thể dốc

tâm sức vào công tác của mình mà

phải xoay xở đề sống ; nghề phụ trở

thành mối quan tâm chính của họ .

Có giáo viên lấy việc đi dạy chỉ đề

“ có chân » trong biên chế Nhà nước

và được hưởng tiêu chuẩn lương thực

cung cấp , còn tâm trí, thời gian , sức

lực dồn vào những công việc khác đề

kiếm tiền . Có giáo viên làm cả những

nghề ảnh hưởng đến uy tin của nhà

giáo. Ở các thành phố, việc dạy tư

phát triển có những khía cạnh tiêu

cực. Từ những khó khăn và những

việc làm đó , uy tín của người giáo

viên giảm sút . Ở một số nơi , học sinh

không tôn trọng thầy , cô . Nghiêm trọng

hơn là một số cán bộ có chức , có

quyền ở một vài địa phương và cả phu

huynh học sinh đã hành hung giáo

viên . Đó là những hiện tượng đau

lòng vì nó trái với truyền thống “ tôn

sư , trọng đạo » của nhân dàn ta , trải

với sự đánh giá của Đảng và Nhà nước

ta đối với “ nghề cao quý nhất trong

các nghề cao quý ».

Cải cách công tác đào tạo , sử dụng

và bồi dưỡng giáo viên - gọi tắt

là cải cách sư phạm - là một vấn đề

cấp bách . Mục tiêu của cải cách su

phạm là giải quyết tốt vấn đề số lượng

và chất lượng của giáo viên. Số lượng

giáo viên chưa đáp ứng được nhu cầu

cho nên vẫn phải giữ quy mô đào tạo

khá lớn , nhất là ởmiền Nam . Nhưng từ

nay , không thể đào tạo ồ ạt , tùy tiện ,

mà phải theo quy hoạch , bảo đảm các

điều kiện tối thiểu về chất lượng . Đề

tiến tới có cơ cấu đồng bộ , cần tăng

cường việc đào tạo giáo viên ở các
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1

mòn còn thiếu nhiều : chính trị , ngoại

ngữ , nhạc , họa , v.v. Nhưng căn cứ

vào tình hình chất lượng giáo viên đã

phân tích ở trên , cải cách sư phạm

phải nhằm mục tiêu hàng đầu là

nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

đề đáp ứng yêu cầu của cải cách giáo

dục , làm cho đội ngũ đạt “ đúng tiêu

chuẩn về cả chính trị lẫn nghiệp

vụ ( ... ) và có khả năng theo kịp sự

phát triển không ngừng của xã hội

mới và của thế hệ trẻ » (3 ) . Về phẩm

chất, giáo viên phải là “ những người

có tâm hồn cao thượng , có kiến thúc

cần thiết , có nhân cách xã hội chủ

nghĩa, thiết tha yêu nghề , yêu trẻ , vì

tương lai của thế hệ trẻ mà phấn

đấu » ( 4 ) . Về trình độ khoa học và

năng lực sư phạm , người giáo viên

phải dạy cho học sinh “ những kiến

thức phô thông cơ bản , hiện đại , gắn

với Việt-nam , và quan trọng hơn là

phương pháp vận dụng kiến thức đã

học để giải quyết những vấn đề

trong thực tế » , giáo viên phải làm

tốt việc giáo dục học sinh , làm cho

* mỗi học sinh , kinh qua trường học ,

phải trở thành một người lao động xã

hội chủ nghĩa » (5 ).

Cải cách sư phạm phải nâng cao cả

tính cách mạng lẫn tính khoa học của

đội ngũ giáo viên , làm cho người

giáo viên thật sự là chiến sĩ cách

mạng trên mặt trận tư tưởng và văn

hóa , là “ kỹ sư tâm hồn » của thế hệ

trẻ . Có lập trưởng chính trị kiên định ,

có lòng tin tưởng vững chắc vào đường

lõi giáo dục của Đảng , thì người giáo

viên mới có đủ nghị lực vượt khó

khăn trong quá trình thực hiện cải

cách giáo dục. Có nắm vững khoa

học bộ môn và khoa học đào tạo con

người thì người giáo viên mới đáp

ứng được các yêu cầu mới , cao hơn

trước, của chương trình phổ thông

cải cách .

Trong cải cách sư phạm có nhiều

việc phải làm , có những việc làm

trong một thời gian dài, nhưng có

những việc cần phải làm ngay . Trước

mắt, phải tăng cường giáo dục và quản

lý đội ngũ giáo viên , đồng thời chăm

lo đời sống giáo viên , nâng cao vị trí

xã hội của người giáo viên . Cần đấu

tranh chống chủ nghĩa trung binh và

các hiện tượng tiêu cực khác trong

đội ngũ giáo viên , nâng cao tinh thần

trách nhiệm và nhiệt tình công tác của

họ . Phải vừa chấn chỉnh nền nếp quản

lý, kiêm tra , vừa tăng cường giáo dục

chính trị , tư tưởng đối với giáo viên .

Công đoàn , Đoàn thanh niên cần đây

mạnh hơn nữa phong trào “mỗi thầy

giáo , cô giáo là một tấm gương sáng

cho học sinh noi theo ». Cấp ủy Đảng

và chính quyền địa phương cần coi

giáo viên như những cán bộ của Đảng,

những người có nhiệm vụ tuyên

truyền đường lối chính sách của Đảng, .

những chủ trương của chính quyền

địa phương cho học sinh và phụ

huynh học sinh .

Việc chăm lo đời sống của giáo viên

càn được quan tâm một cách nghiêm

túc . Các địa phương bảo đảm cho

giáo viên được hưởng đày đủ các chế

độ và tiêu chuẩn mà Nhà nước đã

ban hành , vận động nhân dân giúp

dỡ giáo viên , tạo điều kiện cho họ

sinh hoạt , công tác thuận lợi , cải

thiện đời sống một cách chính đáng .

Để thực hiện được những điều nói

trên , Nhà nước cần có chính sách

toàn diện dễ nâng cao vị trí xã hội của

đội ngũ giáo viên . Nội dung của chính

sách là khẳng định vai trò của người

giáo viên trong sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ,

khẳng định “ thái độ của Đảng ta , Nhà

nước ta , xã hội ta đối với người giáo

viên là thương yêu , coi trọng , ủng hộ ,

tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người

( 3 ) , ( 4 ) Nghị quyết của Bộ chính trị về cải

cách giáo dục .

( 5 ) Trích bài nói chuyện của Chủ tịch Hội

đồng Bộ trưởng Phạm -Văn -Đồng trong Lễ kỷ

niệm lần thứ 35 Ngày thành lập ngành sự

pham, (8.10-1981).
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giáo viên làm tốt sứ mạng của

mình » (6 ) . Các ngành , các cấp thi

hành nghiêm chỉnh các chế độ , chính

sách hiện hành đối với giáo viên ,

đồng thời nghiên cứu một chế độ

- lương mới phù hợp và thỏa đáng hơn

đối với giáo viên . Chúng ta có thể

tham khảo cách làm của Liên-xô là

có chế độ ưu đãi đối với những giáo

viên giỏi, cứ 5 năm tổ chức kiểm tra ,

xếp loại giáo viên một lần . « Giáo viên

giỏi ) và « chuyên gia bộ môn » có

thang lương cao hơn giáo viên binh

thường .

Căn nghiên cứu tăng thêm thời gian

nghỉ hè của giáo viên , ưu tiên cho

giáo viên đi nghỉ mát, đi tham quan

các khu công nghiệp , các đi tích lịch

sử ,v.v . kết hợp với bồi dưỡng về sức

khỏe và về nghiệp vụ . Ngành giáo dục

nên có huy chương riêng để tặng cho

các giáo viên phục vụ lâu năm trong

ngành hoặc có thành tích xuất sắc .

Có chính sách chếđộ để động viên giáo

viên đi phục vụ ở những nơi xa quê

hương như : phụ cấp đặc biệt , rút

ngắn thời hạn nâng bậc lương , cho

ưu tiên mua vé tàu xe khi đi phép

hằng năm ,v.v . Việc ban hành những

chính sách , chế độ này cùng với việc

quan tâm chăm sóc của cấp ủy Đảng

và nhân dân địa phương đối với đời

sống giáo viên nhất định sẽ động viên

đội ngũ giáo viên yên tâm , phản

khởi làm tròn nhiệm vụ cao quý của

mình .

Cùng với việc chăm lo đời sống ,

điều kiện công tác cho giáo viên , cần

xây dựng quy hoạch dài hạn đào tạo

và sử dụng giáo viên . Quy hoạch đào

tạo và sử dụng giáo viên phải phục

vụ chiến lược phát triển giáo dục phò

thông , nhưng nhất thiết phải cân đối

quy mô đào tạo với các điều kiện bảo

đảm chất lượng đào tạo . Quy hoạch

này đồng thời là một căn cứ đề xảy

dựng , xác định kế hoạch phát triển-

giáo dục phổ thông . Bộ giáo dục đã

quy định các hệ đào tạo chuẩn : Trung

học sư phạm đào tạo giáo viên cấp I

Cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên

cấp II , Đại học sư phạm đào tạo giáo

viên cấp III ( giáo viên ngoại ngữ cho

cấp II cũng sẽ chuyển sang đào tạo ở

Đại học sư phạm ). Đối với các vùng

giáo dục chậm phát triển thì tạm thời

vẫn giữ các hệ đào tạo thấp hơn ,

nhưng nhất thiết phải theo đúng các

quy định của Bộ giáo dục về tuyền

sinh , thời gian học , chương trình

học ... và phải có kế hoạch bồi dưỡng

tiếp lên trình độ chuẩn , đồng thời

phải điều động đến các vùng đó một

số giáo viên đúng tiêu chuẩn làm nòng

côt.

Khi xây dựng và thực hiện quy

hoạch , cần vận dụng phương châm

tạo nên sức mạnh tổng hợp bằng nhiều

mối kết hợp , như : kết hợp các hình

thức đào tạo chính quy , tập trung với

các hình thức đào tạo tại chức , vừa

học , vừa làm , tự học .... kết hợp trung

ương với địa phương (thí dụ : ngăn

sách một số tỉnh đóng góp vào ngân

sách trung ương để xây dựng trường

sư phạm liên tỉnh ), đặc biệt kết hợp

giữa ngành giáo dục và các ngành

khác ( Bộ văn hóa , Tổng cục thể dục

thể thao , Bộ đại học và trung học

chuyên nghiệp… ) dễ dào tạo các giáo

viên dạy nhạc , họa , thể dục , kỹ

thuật...

Giáo viên sư phạm là “ thầy của

thầy », họ phải dược chọn lọc kỹ hơn

giáo viên phổ thông . Trước mắt vẫn

phải lấy học sinh tốt nghiệp đại học

sư phạm loại khá , giỏi để bổ sung cho

các trường Trung học và Cao đẳng

sư phạm , nhưng cần tích cực bồi

dưỡng cho họ về nghiệp vụ cấp 1 hoặc

cấp II , tăng cường cử người đi học

đề họ về làm nòng cốt ở các khoa , tồ .

Đề giáo viên yên tâm , gắn bó với

quê hương và sâu sát với học sinh .

(6) Trích bài nói chuyện của Chủ tịch Hội

đồng bộ trưởng Phạm Văn Đồng trong Lễ kỷ

niệm lần thứ 35 Ngày thành lập ngành sư phạm,

(8-10-1981 ) .
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cần địa phương hóa tối đa giáo viên

phổ thông cơ sở .

Nhiệm vụ của giáo viên là dạy tốt ,

cho nên phải sử dụng họ vào việc dạy

học là chính , hạn chế việc sử dụng họ

vào các việc khác . Trong tình hình cơ

cấu đội ngũ chưa đồng bộ , chưa thể

áp dụng nguyên tắc sử dụng đúng

chuyên môn đã đào tạo mà vẫn phải

động viên giáo viên dạy kiêm nhiệm

các môn thiếu người phụ trách , nhưng

có gắng chọn người đã có ít nhiều

khả năng và cử đi học lớp bồi dưỡng .

Ngoài ra , nên có chế độ tốt hơn về

phụ cấp dạy thêm giờ , thêm môn , công

tác kiêm nhiệm ; nghiên cứu thêm chế

độ dạy ở hai cấp ... nhằm tận dụng

lao động của giáo viên khá , giỏi ,

tránh tăng biên chế.

Công tác bồi dưỡng giáo viên rất

quan trọng vì số đang dạy (hơn 40 vạn )

lớn hơn nhiều so với số đào tạo hằng

năm (khoảng 3 vạn ) . Trước mắt cần

tổ chức tốt việc học tập Nghị quyết

Đại hội thứ V của Đảng, kết hợp với

củng cố nhận thức về cải cách giáo

dục, cải cách sư phạm , xác định trách

nhiệm của từng trường , từng giáo

viên . Về lâu dài , cần có kế hoạch bồi

dưỡng toàn diện từng loại giáo viên ,

tạo điều kiện để giáo viên nào cũng

có thể học tiếp lên trình độ đại học ,

trên đại học miễn là họ có quyết tâm .

Về tổ chức bồi dưỡng cần có nhiều

hình thức linh hoạt : tập trung , phân

tán , lên lớp, tự học có hướng dẫn ;

tăng cường hướng dẫn qua đài phát

thanh , đài truyền hình ... , đồng thời

xây dựng mạng lưới hướng dẫn viên

Đề thực hiện thành công cải cách

sư phạm , ngay từ bây giờ , cần xây

dựng mạng lưới trường sư phạm vững

mạnh . Hiện nay, mạng lưới trường

sư phạm quá phân tán (gần 150

trường ). Có trường quy mô quá nhỏ ,

dẫn đến tình trạng không tập trung

được cả về cơ sở vật chất lẫn cán

bộ. Vì vậy , cần nghiên cứu sắp xếp

lại theo hướng : số trường ít nhưng

vững mạnh , tận dụng thiết bị và cán

bộ phân bố hợp lý theo vùng lãnh

thô . Chẳng hạn đối với tỉnh nhỏ có

thể nghiên cứu việc sáp nhập hai

trường sư phạm mẫu giáo và Trung

học sư phạm ; không nhất thiết tỉnh

nào cũng có Cao đẳng sư phạm mà còn

tổ chức trường Cao đẳng sư phạm

liên tỉnh ; tính toán quan hệ giữa Cao

đẳng sư phạm và Đại học sư phạm

trong cùng tỉnh để làm cho công tác

đào tạo có chất lượng và tổ chức hợp

lý , gọn nhẹ hơn .

Cải cách các trường sư phạm là

việc làm khó khăn , lâu dài , nhưng

cái gì không hợp lý thì nên khắc

phục ngay (sự tồn tại ở gần nhau của

hai trường có cùng một nhiệm vụ

đào tạo ) . Dù mạng lưới thế nào , cũng

có một việc cấp bách phải làm là

tăng cường đầu tư cho các trường sư

phạm , củng cố cơ sở vật chất, đề có

môi trường thật sự sư phạm , giáo

sinh có thể học tập nhiều mặt để khi

về cơ sở góp phần xây dựng « trường

ra trường ” , “ lớp ra lớp » . Đối với

mỗi cấp học , cần xây dựng một, hai

trường sư phạm trọng điểm làm

nhiệm vụ đào tạo chuẩn mực và đi

đầu trong các hình thức đào tạo mới .

Nâng cao chất lượng tuyển sinh là

điều kiện hàng đầu để nâng cao chất

lượng đào tạo . Tâm lý xã hội hiện

nay không lợi cho ngành sư phạm .

Thanh niên ít thích nghề dạy học mà

phụ huynh học sinh lại ít giáo dục ,

khuyến khích con em mình vào . Chỉ

có thể giải quyết vấn đề này một

cách cơ bản khi vị trí xã hội của

người giáo viên được nâng cao , chính

sách đãi ngộ đối với giáo viên thỏa

đáng hơn , cơ sở vật chất của các

trường sư phạm đàng hoàng hơn .

Trước mắt, cần có một số biện pháp

đề thu hút học sinh tốt nghiệp phố

thông vào ngành sư phạm : khi làm

công tác hướng nghiệp ở phổ thông ,

chú ý phát hiện những em có tư cách

đạo đức tốt , bản thân hoặc gia đình .
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quý trọng nghề thầy giáo , để hưởng

các em vào sư phạm ; các trường phố

thông và đại học sư phạm nên mở

những lớp bồi dưỡng thi đại học với

học phi thấp cho các em nộp đơn thi

vào sư phạm ; nghiên cứu mở rộng

diện học sinh giỏi được miễn thi vào

các trường sư phạm ; tăng học bổng

cho học sinh sư phạm xếp loại giỏi ;

số tốt nghiệp loại giỏi được phân

công tác theo nguyện vọng, được

chuyển ngay làm nghiên cứu sinh , v.v

Muốn có nguồn đề tuyển sinh cho

các vùng giáo dục chậm phát triển .

cần duy trì và củng cố các lớp dự bị

đại học sư phạm , thậm chí mở cả lớp

dự bị cho trung học sư phạm ...

Rõ ràng , nếu cứ dề tình hình đội

ngũ giáo viên như hiện nay thì không

thể tiến hành thắng lợi cải cách giáo

dục được . Một mình ngành giáo dục

không làm nổi, mà phải có sự giúp sức

của toàn xã hội . Trước hết , các cấp

Đảng , chính quyền và các ngành ở địa

phương cần nhận thức đúng vai trò

quyết định của người giáo viên đối với

sự nghiệp giáo dục, vị trí quan trọng

của người giáo viên trong ba cuộc cách

mạng và nhất là trong sự nghiệp xây

dựng con người mới xã hội chủ nghĩa .

Chúng ta phải luôn luôn nhớ lời dạy

của Hồ Chủ tịch : Nếu không có thầy

giáo dạy dỗ cho con em nhận dân, thì

làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã

hội được ? Vì vậy , nghề thầy giáo

rất là quan trọng , rất là vẻ vang. Ai

có ý kiến không đúng về nghề thầy

giáo thì phải sửa chữa » (7) .

«

( 7 ) Hồ-Chí - Minh : Bàn về giáo dục, Nxb

Sự thật , Hà -nội , 1972 , tr . 89.

Nâng cao chất lượng giáo dục

(Tiếp theo trang 3)

Sự nghiệp giáo dục lớp người mới , xã hội chủ nghĩa , có ý nghĩa quyết

định đối với hiện tại và tương lai của đất nước . Đại hội thứ V của Đảng đã

đặt hệ thống giáo dục vào “ tầm quan trọng hàng đầu ) trong toàn bộ cuộc

cách mạng tư tưởng và văn hóa . Hơn thế nữa , sự nghiệp giáo dục còn tác

động trực tiếp đến cách mạng về quan hệ sản xuất và cách mạng khoa học –

kỹ thuật. Lúc này , chúng ta cần quan tâm lãnh đạo mặt trận giáo dục , vì nó

dang có sự sút kém về chất lượng . Tình hình này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng

không tốt đến cả một thế hệ . Các cặp ủy Đảng cần căn cứ vào Nghị quyết của Đại

hội Đảng về giáo dục và Nghị quyết của Bộ chính trị Trung ương Đảng về củi

cách giáo dục mà kiềm diễm nghiêm túc công tác giáo dục trong sáu năm qua

và đặt nó vào vị trí xứng đáng trong chương trình hành động mà Đại hội Đảng

các cấp sẽ thông qua . Chúng ta cần quan tâm từ cháu bé mới lọt lòng đến

những thanh niên sẽ phục vụ trên các mặt trận kinh tế , văn hóa và quốc

phòng . Chuẩn bị cho thế hệ trẻ ra đời sẵn sàng lao động xây dựng đất nước .

xây dựng cuộc sống mới và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc là một bảo đảm

chắc chắn cho hạnh phúc của từng gia đình và cho thủng lợi của chủ nghĩa xã

hội ở nước ta .
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Về vấn đề

SẮP XẾP LẠI NỀN KINH TẾ

NGUYỄN -VĂN TRÂN

B

(1981

đến

-

Áo cáo « Phương hưởng ,

nhiệm vụ và những mục

tiêu chủ yếu về kinh tế ,

xã hội trong năm năm

1985 ) và những năm 80 » được

Đại hội thứ V của Đảng thông qua đã

ghi : “ Điều có ý nghĩa cấp bách và

có tầm quan trọng đặc biệt là phải

khẩn trương làm tốt việc sắp xếp lại

kinh tế » . Đề hiểu rõ chủ trương trên

đây , chúng ta cần nắm vững yêu cầu ,

nội dung của việc sắp xếp lại nền

kinh tế :

1 – Tinh tất yếu của việc sắp xếp

lại nền kinh tế .

Thực trạng nền kinh tế của ta hiện

nay rất khó khăn . Trong lĩnh vực sản

xuất , vốn đầu tư tăng , thiết bị nhiều ,

lao động thừa , nhưng sản xuất vẫn

phát triển chậm và có những mặt giảm

chân tại chỗ ; lực lượng sản xuất ở

cả khu vực quốc doanh và khu vực

tập thẻ đều không được phát huy,

tổng sản phẩm xã hội tăng chậm , thậm

chí có năm giảm sút so với năm trước.

Việc đầu tư xây dựng cơ bản bị đàn

quá mỏng . Do muốn xây dựng những

công trình lớn , chúng ta chưa sử

dụng hết công suất của công trình

sẵn có đã xây dựng công trình mới,

lại đầu tư không đồng bộ , không dứt

điểm cho nên đạt hiệu quả kinh tế

thấp. Hiện nay, số vốn đầu tư dở

dang nhiều gấp hơn hai lần số vốn

đầu tư hằng năm của toàn bộ nền

kinh tế quốc dân . Nhà nước đầu tư

là chủ yếu , không huy động được vốn

của nhân dân . Trong khi vốn của

Nhà nước có hạn , thì nhân dân dùng

tiền của mình vào việc tiêu dùng .

Trong phân bố lao động , việc đưa

người đi những vùng đất mới chưa

được chuẩn bị tốt , việc mở rộng ngành

nghề tại chỗ bị coi nhẹ . Ở vùng đồng

bằng , trung du có tình trạng thiếu

việc làm , và ngay cả vùng rừng núi .

đất rộng người thưa , cũng có tình

trạng không đủ việc làm .

Việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đã

được tiến hành ở cả hai miền , nhưng

mục tiêu của cải tạo xã hội chủ nghĩa

là thúc đẩy sản xuất vẫn chưa đạt .

Các thành phần kinh tế chưa được

sử dụng đúng cho việc phát triển sản

xuất . Nhà nước chưa sử dụng và phát

huy được mặt tích cực và hạn chế

mặt tiêu cực của các thành phần kinh

tế phi xã hội chủ nghĩa và còn coi

nhẹ kinh tế gia đình .

Chính sách tiêu dùng của Nhà nước

có nhiều điểm chưa phù hợp . Tinh

bao cấp , bình quân , thiếu khuyến

khích lao động vẫn còn in dấu rất

đậm nét trong đời sống xã hội . Chúng

ta đã tiêu dùng quá mức chúng ta làm

ra . Trong khi đó , Nhà nước chưa có

chính sách điều tiết hợp lý thu nhập

của các tầng lớp dân cư, do đó có
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hiện tượng phổ biến là người được

đào tạo tốt , người làm ra nhiều của

tải cho xã hội thi thu nhập thấp . Đời

sống hiện nay của những người ăn

lương gặp rất nhiều khó khăn .

Kinh tế đối ngoại chưa bảo đảm

phục vụ phát triển sản xuất trong

nước và từng bước tranh thủ chiếm

lĩnh thị trường ngoài nước. Chúng

ta chưa tìm mọi cách đề nhập khẩu

và xuất khẩu một cách tích cực đề

đáp ứng những yêu cầu của sản xuất .

Về mặt tổ chức thực hiện , thì bộ

máy điều hành kém , vừa tập trung

quan liêu , vừa phân tán cục bộ . Quản

lý kinh tế mà không chú trọng tinh

toán hiệu quả kinh tế , quản lý hành

chính lại thiếu thể chế pháp luật . Cản

bộ chưa được đào tạo một cách dãy

đủ , chưa đủ năng lực làm việc , kỷ

luật chấp hành lỏng lẻo .

Tình hình trên đây làm cho nền

kinh tế của ta vốn đã mất cân đối

nghiêm trọng này lại càng mất cân

đội nghiêm trọnghơn và làm nảy sinh

ra các mất cân đối mới. Đó là sự mất

cân đối giữa tích lũy và tiêu dùng ,

giữa công nghiệp và nông nghiệp ,

giữa sự phân bố lao động và đối

tượng lao động , giữa nhập khẩu và

xuất khẩu , giữa yêu cầu phải thực

hiện hai nhiệm vụ chiến lược với khả

năng thực tế của nền kinh tế quốc

dân, v.v.

Từ một nền sản xuất nhỏ tiến lên

chủ nghĩa xã hội, bản thân nền kinh

tế đã sẵn mang nặng nhiều mặt mất

cân đối : không có gang thép và cơ

khí nặng , cơ sở năng lượng quá ít ;

không có công nghiệp hóa chất cơ

bản ; nhiều lao động phổ thông , ít lao

động có kỹ thuật , v .

Sau hơn 30 năm chiến tranh , nền .

kinh tế bị tàn phá rất nặng , những

nên nếp quản lý được hình thành

trong những năm hòa bình đã bị

chiến tranh làm đảo lộn . Hai cuộc

chiến tranh do bọn phản động trong

giới cầm quyền Bắc -kinh tiến hành

chống nước ta , cũng gây thêm khổ

khăn mới , Thi hành chính sách thủ

địch đối với nước ta , chúng đã cắt

viện trợ cho ta , câu kết với đế quốc

Mỹ bao vây kinh tế ta .

Những năm gần đây, ở nước ta ,

thiên tại liên tiếp diễn ra trên những

vùng rộng lớn , gây nhiều thiệt hại

cho sản xuất nông nghiệp .

Đó là những khó khăn khách quan .

Về mặt chủ quan , chúng ta lại có

khuyết điểm và sai lầm trong quản

lý kinh tế , do đó , đã không sử dụng

tốt cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có ,

dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp . Công

tác quản lý kinh tế , một mặt thì tập

trung quan liêu , không sát thực tế .

bao cấp tràn lan , mặt khác lại tự do

tản mạn , thiếu tổ chức, thiếu pháp

luật , thiếu kỷ cương . Những khuyết

điểm của ta khiến cho nền kinh tế

vốn đã mất cân đối càng mất cân đối

nghiêm trọng hơn . Tìm mọi cách dẻ

từng bước khắc phục sự mất cân đối

của cơ cấu kinh tế là nhiệm vụ cấp

bách của đầu tư , chiến lược kinh tế .

Đây cũng là một vấn đề thuộc về nghệ

thuật quản lý kinh tế .

Với ý nghĩa như vậy , sắp xếp lại

nền kinh tế , sắp xếp lại các cơ cấu

kinh tế hiện nay của ta là việc làm tất

yếu , cơ bản và cấp bách trong một số

năm trước mắt.

2 - Sáp xếp lại nền kinh tế là đề

phát triển kinh tế thêm một bước và

dây mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa

nền kinh tế quốc dân .

Nội dung của việc sắp xếp lại nền

kinh tế là bố trí lại lực lượng sản

xuất, điều chỉnh lại các quan hệ kinh

tế cơ bản , bố trí lại các cơ cấu kinh

tế . Nó bao gồm sắp xếp lại sản

xuất, sắp xếp lại các lĩnh vực lao

động , dầu tư xây dựng cơ bản , phân

phối tích lũy , tiêu dùng xã hội, lưu

thông hàng hóa , giao thông vận tải ,

sắp xếp lại bộ máy quản lý kinh tế

và cán bộ để khắc phục một bước thế

mất cân đối nghiêm trọng hiện nay ,
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đáp ứng nhu cầu của xã hội theo một

trật tự ưu tiên của các mục tiêu nêu

ra trong Báo cáo chính trị đã được

Đại hội thứ V của Đảng thông qua ,

phù hợp với khả năng hiện thực của

nền kinh tế , nhất là về năng lượng

và nguyên liệu . Đồng thời, nó nhằm

dần dần tạo ra một cơ cấu kinh tế

đúng đắn , cân đối và hợp lý , làm

cho quá trình tái sản xuất xã hội được

thông suốt , làm cho lực lượng sản

xuất phát huy được tác dụng lớn

nhất , nền kinh tế có sức sống năng

động hơn , có thể phát triển mạnh và

đi vào thế ổn định . .

Vì vậy sắp xếp lại kinh tế chính

là đề :

-
– Tập trung được lực lượng của

Nhà nước vào những mục tiêu , những

lĩnh vực cần thiết nhất và phát huy

lực lượng của các thành phần kinh tế

khác trên các lĩnh vực không được

tru tiên phát triển với sự giúp sức ,

chỉ đạo và chi phối của Nhà nước

chuyên chính vô sản , thực hiện tốt

phương châm “ Nhà nước và nhân

dân cùng làm ».

- Từng bước tạo ra thể cân đối

mới, liên ngành và trên từng vùng

lãnh thổ , đề khai thác có hiệu quả

các tiềm năng lao động , đất đai , các

tài sản , các nguồn vốn hiện có .

-

- Củng cố và phát triển kinh tế

quốc doanh , kinh tế tập thể làm cơ

sở chủ dạo để thu hút, hướng dẫn

các thành phần kinh tế khác cùng

hoạt động theo quỹ đạo của kế hoạch

Nhà nước .

- Động viên , tận dụng mọi lực

lượng lao động và các nguồn vốn

trong xã hội vào sản xuất .

- Kết hợp giữa kinh tế và quốc

phòng để thực hiện đồng thời hai

nhiệm vụ chiến lược .

Tiêu chuẩn cơ bản đề đánh giá

kết quả công việc sắp xếp lại nền kinh

tế là hiệu quả kinh tế xã hội, năng

suất lao động , chất lượng lao động

xã hội

Với nội dung như đã nói trên , sắp

xếp lại nền kinh tế chính là tạo điều

hiện , tiền đề để tiếp tục phát triển một

bước và cải tạo xã hội chủ nghĩa nền

kinh tế quốc dân một cách vững chắc ,

thiết thực và tận dụng được các khả

năng hiện thực ; đồng thời, tạo điều

kiện để thực hiện chiến lược phát

triển kinh tế . Đây cũng là chủ trương

và biện pháp quan trọng , cụ thể về

tổ chức quản lý nền kinh tế quốc dân

trong những năm trước mắt. Trên cơ

sở làm tốt việc sắp xếp lại nền kinh

tế , chúng ta sẽ sắp xếp lại các lĩnh

vực xã hội khác như : đào tạo , giáo

khoa học
dục , nghiên cứu

thuật v.v.

-
ky

3 - Sắp xếp lại nền kinh tế là thiết

thực điều chỉnh các bộ phận quan

trọng của nền kinh lễ để tiến đến

khắc phục được
được sự mất cân đối

hiện có .

Sắp xếp lại nền kinh tế là một

công cuộc to lớn , phức tạp , khó khăn

phải được tiến hành trong một số

năm theo một phương pháp khoa học ,

cụ thể , thiết thực, nhưng đây tuyệt

đối không phải là phá đi làm lại tất

cả , làm lại từ đầu hoặc giũ rối ra đề

làm lại .

Thật ra , đề đi đến chủ trương sắp

xếp lại nền kinh tế đi đôi với phát

triển thêm một bước và tiếp tục cải

tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc

dân , Đảng và Nhà nước ta đã làm

việc sắp xếp lại trên một số lĩnh vực ,

một số bộ phận để dần dần rút ra kết

luận chính xác và đặt thành chủ

trương lớn . Đó là :

– Chủ trương về sắp xếp lại phân

phối, lưu thông thể hiện tập trung

trong nghị quyết 26/NQ - TU

tháng 6 năm 1980 của Bộ chính trị về

cải tiến phân phối , lưu thông :

ra

- Chủ trương về sắp xếp lại đầu

tư xây dựng cơ bản thể hiện trong

các nghị quyết của Ban chấp hành

trung ương Đảng về nhiệm vụ kẽ

hoạch các năm 1979 , 1980 , 1981 ;
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- Chủ trương về sắp xếp lại sản

xuất của các xí nghiệp quốc doanh

thể hiện trong quyết định 25/CP ra

ngày 21-1-1981 của Hội đồng bộ

truong ;

- Chủ trương về công tác khoản

trong các hợp tác xã nông nghiệp

theo chỉ thị 100 của Ban bí thư Trung

ương Đảng.

Kinh nghiệm thu được trong việc

thực hiện các chủ trương này cho

phép ta khẳng định rằng sắp xếp lại nền

kinh tế , sắp xếp lại các cơ cấu kinh

tế như đã nói ở trên là đúng đắn , là

một việc làm thiết thực ; đồng thời

những kinh nghiệm rút ra được cũng

chứng minh rằng đây là công cuộc to

lớn đòi hỏi một phương pháp nghiên

cứu , thực hiện rất khoa học , đồng bộ

giữa các bộ phận quan trọng nhất

của nền kinh tế .

Rõ ràng, tinh chất hữu cơ và dồng

bộ của các quan hệ kinh tế cơ bản và

các cơ cấu kinh tế đang đòi hỏi phải

khẩn trương sắp xếp lại nền kinh tế , và

sắp xếp lại nên kinh tế không có nghĩa

là rút lui trên mặt trận kinh lẽ , mà

là thực hiện một sự chuyền biến kinh

tế tương đối toàn diện và sâu sắc ,

trong đó có lĩnh vực , có ngành phát

triển mạnh lên vì được tập trung các

điều kiện một cách hợp lý (như :

lương thực , làm nghiệp , thủ công

nghiệp ), có ngành , có lĩnh vực phải

củng cố, và có những cơ sở hoặc có

ngành phải điều chỉnh phương hướng

và quy mô hoạt động . Nhung nhìn toàn

bộ nền kinh tế , thì sắp xếp lại nền

kinh tế sẽ tạo ra thể di lên và sự phát

triển lành mạnh của nó , làm cho nó

ngày càng đi dần vào cận đổi hài hòa ,

có hiệu quả kinh tế xã hội cao hơn

trước ; tăng cường và phải triển lực

lượng xã hội chủ nghĩa , sử dụng và

cải tạo các thành phần kinh tế phi xã

hội chủ nghĩa .

-

Sau khi Đảng đã vạch ra đường

lối kinh tế , thì nhiệm vụ lãnh đạo và

-

quản lý kinh tế là phải vạch ra chiến

lược thể hiện bước đi đề thực hiện

thắng lợi đường lối ấy .

Chiến lược kinh tế là sự bố trí các

bước di thích hợp của việc phát triển

sản xuất, xây dựng và củng cố quan

hệ sản xuất phù hợp với tính chất và

trình độ của lực lượng sản xuất. Nó

bao gồm việc xác định mục tiêu của

từng chặng đường , việc xây dựng các

chính sách lớn , việc căn cứ vào mục

tiêu và các chính sách lớn mà vạch

ra các phương án kinh tế – kỹ thuật

xã hội và việc lựa chọn các phương

án tối ưu dễ tổng hợp lại .

Trong mấy năm trước mắt , muốn

phát triển thêm một bước và đây

mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nên

kinh tế quốc dân , phải khẩn trương

làm tốt việc sắp xếp lại nền kinh tế ,

coi sắp xếp lại nền kinh tế là khâu

mấu chốt để tạo điều kiện cho phát

triển kinh tế và cải tạo xã hội chủ

nghĩa . Như vậy , về thực chất sắp xếp

lại nền kinh tế vừa mang linh chất

chiến lược phát triển kinh tế

hội, vừa mang tinh chất chiến lược .

về quản lý kinh tế .

- xã

Đối với một công cuộc to lớn , khó

khăn , phức tạp như sắp xếp lại nền

kinh tế , cần phải có cách làm thiết

thực , có hiệu lực .

1– Thấu suối quan điểm hệ thống

và vận dụng phương pháp chương

trình có mục tiêu với các biện pháp

thực hiện đồng bộ trong việc sắp xếp

lại nền kinh tế .

Xét về thực chất , sắp xếp lại nền

kinh tế là điều chỉnh kinh tế , từ cơ

cấu chung của nền kinh tế quốc dân

đến các cơ cầu của từng lĩnh vực,

từng ngành , từng địa phương , từng

vùng lãnh thổ , có thể đến cả cơ cấu

của một số cơ sở sản xuất kinh doanh ,

là thúc đẩy các quan hệ liên kết và

hợp tác kinh tế , khắc phục tình trạng

14



khép kín , chia cắt trong từng địa

phương , từng cơ sở . Vì vậy , cùn

vận dụng và quán triệt quan điềm hệ

thống , xét đến các mặt và các tác động

dây chuyền của hệ thống để phát huy ,

tận dụng được các khả năng hiện thực,

đồng thời giảm bớt những tác động

không mong muốn có thể xảy ra .

Chủ trương sắp xếp lại nền kinh tế ,

trước hết , phải được quyết định với

sự nhất trí cao ở cấp trung ương và

được triển khai cụ thể ở các ngành ,

các địa phương , nhất là các đơn vị cơ

sở . Nó đòi hỏi phải vận dụng phương

pháp khoa học tiến bộ nhất hiện nay

trong quản lý để tiến hành . Đó là

phương pháp chương trình có mục

tiêu với các biện pháp thực hiện

đồng bộ.

Căn cứ vào những mục tiêu mà Đại

hội thứ V của Đảng đã đề ra và xét

khả năng của đội ngũ cán bộ hiện nay ,

Nhà nước nên tổ chức xây dựng và

thực hiện ba chương trình có mục

tiểu lớn là :

– Lương thực , thực phẩm ;

-

- Hàng tiêu dùng thiết yếu ;

Xuất khẩu và nhập khẩu ;

Để phục vụ cho chương trình này ,

cần tổ chức xây dựng và thực hiện

hai chương trình khác nữa là

- Giao thông vận tải , thông tin ,

bưu điện ;

– Năng lượng (điện , than , dầu

khi , củi gỗ… ).

Các chương trình có mục tiêu lớn

này được liên kết lại và giữ vai trò

là xương sống của kế hoạch Nhà nước

từ nay đến năm 1985 và có thể của

kế hoạch vài năm sau nữa .

2 – Cần vạch ra nội dung của một

số chính sách kinh tế cơ bản làm cơ

sở cho việc xây dựng chương trình có

mục tiêu .

Đề xây dựng được các chương

trình có mục tiêu lớn nói trên , trước

hết phải dựa trên cơ sở các mục tiêu ,

phương hướng nhiệm vụ , những quan

-

điểm chỉ đạo và những biện pháp lớn

đã được trình bày trong Báo cáo

chính trị và Báo cáo kinh tế đã được

Đại hội thứ V của Đảng thông qua mà

đề ra các chính sách kinh tế ởmức độ

tương đối cụ thể .

Nếu thiếu các chính sách kinh tế

cụ thể , thì không thể làm tốt việc sắp

xếp lại nền kinh tế . Trong khi chưa

đề ra được ngay một cách cụ thể và

đầy đủ nội dung của những chính

sách ấy thì Nhà nước cần vạch ra

những tư tưởng chủ đạo , những nội

dung chính của một số chính sách

kinh tế cụ thể :

-
Về chính sách đối với các thành

phần . kinh lẽ : Trong chặng đường

trước mắt của thời kỳ quá độ từ sản

xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa , nền kinh tế còn nhiều thành

phần và quan hệ cung - cầu đang

mất cân đối nghiêm trọng , Nhà nước

cần cho phép các thành phần kinh tế

tồn tại và phát triển với mức độ khác

nhau ( trừ tư sản mại bản và tư sản

thương nghiệp ). Cần phát triển và

củng cố vững chắc kinh tế quốc doanh

để nó giữ được vai trò chủ đạo trong

nền kinh tế quốc dân ; tăng cường và

củng cố kinh tế tập thể để nó có sức

hút mạnh mẽ đối với kinh tế cả the

và trở thành lực lượng bỏ sung đắc

lực cho kinh tế quốc doanh trong nền

kinh tế quốc dân thống nhất ; hướng

dẫn , khuyến khích và bảo đảm kinh

tế gia đình của nông dân xã viên và

công nhân , viên chức ; Nhà nước coi

đó là một bộ phận của nền kinh tế xã

hội chủ nghĩa . Ở những nơi chưa tập

thể hóa , kinh tế cá thể trong công

nghiệp , lâm nghiệp , ngư nghiệp , tiểu

công nghiệp , thủ công nghiệp vẫn

được Nhà nước hướng dẫn sản xuất

đề làm ra nhiều sản phẩm cho xã hội

theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội .

Việc hạn chế các mặt tiêu cực của

các thành phần kinh tế phi xã hội chủ

nghĩa và cải tạo các thành phần kinh

tế ấy được tiến hành chủ yếu bằng
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chính sự phát triển mạnh mẽ, có chất

lượng , hiệu quả của các thành phần

kinh tế xã hội chủ nghĩa , đi đôi với

việc sử dụng đúng đắn các biện pháp

kinh tế , hành chính của Nhà nước

chuyên chính vô sản .

- Sự sắp xếp lại các thành phần kinh

tế như phác họa trên dày nhằm làm

giảm sự ỷ lại vào Nhà nước , tạo khả

năng đề các thành phần kinh tế có

thể đóng góp nhiều hơn tiền vốn , kỹ

thuật , kinh nghiệm sản xuất , kinh

doanh và tiếp nhận nhiều lao động

xã hội , tạo ra chỗ làm việc ở thành

thị và nông thôn . Sự sắp xếp lại như

vậy cũng nhằm lập ra một trật tự mới

trong các thành phần kinh tế , vừa

khuyến khích mặt tích cực của các

thành phần kinh tế , vừa bảo đảm

Nhà nước quản lý được các thành

phần kinh tế , không buông lỏng ,

cũng không bóp nghẹt.

Về chính sách phân bố và sử

dụng sức lao động . Hiện nay , cán bộ ,

công nhân , viên chức Nhà nước đang

thiếu việc làm , lực lượng lao động

gián tiếp quá lớn . Số người bổ sung

cho lực lượng lao động ngày một tăng .

Việc phân bố lực lượng lao động trong

phạm vi cả nước không hợp lý . Tiền

vốn có hạn . Vì vậy , tư tưởng chủđạo

của chính sách này là tập trung mọi

khả năng tạo ra công ăn việc làm tại

chỗ để đáp ứng yêu cầu của những

người thiếu việc làm và thu hút những

người chưa có việc làm , đồng thời có

kế hoạch chu đáo và cụ thể , có chuẩn

bị kỹ càng đưa dân đi khai hoang các

vùng đất mới có trọng điểm theo

phương chàm « Nhà nước và nhân

dàn cùng làm » .

- Về chính sách năng lượng . Tư

tưởng chủ đạo của chính sách này là

tận dụng các nguồn năng lượng hiện

có , khai thác thêm các nguồn mới , kết

hợp sử dụng các nguồn năng lượng

khác nhau , kết hợp đúng đắn lao

động thủ công với lao động cơ khí

hóa , thực hành tiết kiệm triệt để

năng lượng , v.v. trước mắt cần có

cuộc vận động tốt và có chính sách

cụ thể nhằm hạn chế việc dùng điện

trong sinh hoạt để tập trung cho sản

xuất mà theo các điểm làm thử thì

có thể giảm được gần một nửa số điện

đang dùng cho sinh hoạt hiện nay

vì đang có các lãng phí lớn trong lĩnh

vực này .

- Về chính sách tiêu dùng . Tư tưởng

chủ đạo của chính sách này là chỉ

tiêu dùng ở trong mức thu nhập quốc

dàn cho phép , dành phần tích lũy

thích đáng cho tái sản xuất mở rộng .

Nội dung chủ yếu của chính sách tiêu

dùng là : động viên các gia đình, hợp

tác xã , những người làm ăn cá thể

tích cực bỏ vốn vào tái sản xuất mở

rộng , Nhà nước và nhân dân cùng

nhau góp vốn đầu tư để phát triển và

mở rộng sản xuất . Khuyến khích và

bảo vệ hàng nội địa , dành hàng tốt

cho xuất khẩu , chống lối ăn tiêu xa

xỉ , chuộng hàng ngoại. Loại bỏ một

cách tích cực và hợp lý các chế độ

bao cấp , cát giảm những phần tiêu

dùng quá mức so với mức thu nhập

quốc dân hiện nay. Bỏ những việc

làm hình thức , phô trương, giảm bớt

các cuộc họp hành , học tập kém chất

lượng .

Trước mắt phải chú trọng đến vấn

đề tìm mọi cách sản xuất ra những

thứ thật cần thiết nhằm cùng với một

khối lượng vật tư như nhau mà đáp

ứng được nhu cầu nhiều hơn . Ví dụ :

ta có một khối lượng lớn xe đạp mà

phụ tùng hiện sản xuất chỉ đủ cho 1/3

số xe đã có ; trong khiđó ta lại tiếp tục

sản xuất thêm khung xe mới làm cho

cung cầu về phụ tùng thêm căng

thẳng . Cần dành tuyệt đại bộ phận

vật tư hiện có cho việc sản xuất phụ

tùng mà không tiếp tục sản xuất khung

xe đạp bán trên thị trường trong nước

nữa.

Những việc như thế này có thể tìm

ra rất nhiều trong sản xuất hiện nay ,

( Xem tiếp trang 37 )
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QUÁN TRIỆT ĐƯỜNG LỐI KINH TẾ CỦA ĐẢNG TRONG CHẶNG

ĐƯỜNG TRƯỚC MẮT, PHÁT TRIỂN MẠNH KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG

NGUYỄN - XUÂN - HỮU

Bí thư tỉnh ủy Phú khánh

Thời gian 5 năm vừa qua đối với thành công và không thành công ,

chúng tôi thật là quý báu để đi

sâu vào thực tế , nghiên cứu vận dụng

đường lối của Đảng vào điều kiện của

địa phương . Qua những kinh nghiệm

chúng tôi đã có cơ sở để chứng minh sự

đúng đắn của đường lối của Đảng , đề

cụ thể hóa và triển khai đường lối đó

trong thực tiễn .

I- NHẬN THỨC VỀ VẤN ĐỀ NÔNG NGHIỆP

TRONG ĐƯỜNG LỐI KINH TẾ CỦA ĐẢNG
.

Năm năm qua , tỉnh Phú -khánh

chúng tôi đã tập trung sức vào mặt

trận nông nghiệp , thu được một số

thành tích bước đầu trong việc tham

canh tăng vụ , mở rộng diện tích , đã

căn bản hoàn thành hợp tác hóa nông

nghiệp dưới hai hình thức : hợp tác xã

và tập đoàn sản xuất (tập đoàn sản

xuất chủ yếu là ở miền núi) . Phú-

khánh từ chỗ thiếu lương thực đã

trang trải đủ nhu cầu lương thực

trong tỉnh và làm nghĩa vụ đối với

trung ương thực hiện một bước phân

bỏ lại lao động , phát triển thủ công

nghiệp , tiểu công nghiệp và công

nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng , chế

biển lương thực, thực phẩm và sản

xuất một phần tư liệu sản xuất. Nhờ

đó đã tạo được nguồn hàng dễ cung

ứng cho trung ương , phục vụ đời sống

nhân dân trong tỉnh , mở rộng quan

hệ trao dồi hàng hóa với các tỉnh

bạn và xuất khẩu đề mua một số vật

tư cần thiết phục vụ cho việc phát

triển nông nghiệp và các ngành kinh

tế khác. Phủ -khánh đã xây dựng cơ

sở vật chất kỹ thuật ban đầu để phát

triển kinh tế , trước tiên là phát triển

nông nghiệp , mở ra nhiều khả năng

mới như thâm canh , tăng vụ , xây dựng

cánh đồng cao sản , mở mang kinh tế

ở những vùng đất mới, phát triển

cây công nghiệp và tạo nguồn hàng

nông sản xuất khẩu .

Tuy nhiên , đối chiếu với đường

lõi của Đảng và qua thể nghiệm trong

thực tiễn , nhìn lại vấn đề nông nghiệp ,

chúng tôi thấy có những thiếu sót như :

1-Chưa nhận thức dậy đủ các

mục tiêu về lương thực thực phẩm ,

nguyên liệu cho công nghiệp , nông

sản xuất khẩu , chỉ mới chú ý đến vấn

đề lương thực .

- Chưa kết hợp nông nghiệp với

làm nghiệp và ngư nghiệp , chưa coi
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trọng phát triển lâm nghiệp và ngư

nghiệp để cùng với nông nghiệp giải

quyết tốt vấn đề nguyên liệu cho

công nghiệp , tăng thêm lâm sản và

hải sản cho xuất khẩu và tham gia

vào việc giải quyết lương thực, thực

phẩm .

–Chưa hiểu đầy đủ rằng chủ trương

phát triển nông nghiệp của Đảng

đòi hỏi một cách tất yếu là công

nghiệp phải phục vụ đắc lực cho nhu

cầu phát triển của nông nghiệp và

tiều công nghiệp , thủ công nghiệp .

Với các mục tiêu lương thực thực

phẩm , nguyên liệu cho công nghiệp

và nông sản xuất khẩu , có thẻ vi nông

nghiệp như « một bông hoa có 3 cải

nụ » “ thai nghén » những tiền đề phát

triển cho cả nông nghiệp , công nghiệp

nhẹ và công nghiệp nặng , tạo ra cơ

cấu kết hợp công - nông nghiệp hợp

lý.

Chúng ta bắt đầu công nghiệp hóa xã

hội chủ nghĩa từ điều kiện của một

nước nông nghiệp . Nước ta có lực

lượng lao động dồi dào, có sẵn đổi

tượng lao động là đất , rừng , biển ,

có các ngành nghề phong phú , lại có

chế độ làm chủ tập thể được xây dựng

bước đầu , chúng ta có thể khai thác

các thế mạnh này đề công nghiệp hóa .

Vừa qua chúng tôi chưa biết nắm chắc

những nhân tố này, cho nên đã bỏ lỡ

thời cơ.

2 - Chưa nhận thức rõ bước đi và

hình thức đưa nông nghiệp một bước

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa cho

nên nhiều mặt công tác bị dừng lại và

có nhiều lúng túng,

Về nông nghiệp , sau khi miền Nam

được hoàn toàn giải phóng , chúng tôi

đã khẩn trương điều chỉnh ruộng đất,

sớm thực hiện hợp tác hóa nông

nghiệp , nhưng đã chậm tổ chức

lai sån xuất , phân công lại lao

động theo hướng tập trung thăm

canh và chuyên canh , tiến hành

sản xuất theo quy hoạch và kế hoạch ,

tiến hành đồng thời ba cuộc cách

mạng, trong đó cách mạng khoa học

kỹ thuật là then chốt. Trong khi tìm

con đường và biện pháp đi lên , Đảng

ta đã thấy một địa bàn kinh tế có

vai trò cực kỳ trọng yếu , đó là huyện .

Kinh tế huyện bao gồm một cách hữu

cơ các hợp tác xã , nằm trong cơ cấu

kinh tế tỉnh , thành phố và gắn bó

chặt chẽ với các ngành kinh tế kỹ

thuật của cả nước. Nhưng trong việc

phát triển nông nghiệp và các ngành

kinh tế trên địa bàn huyện , chúng tôi

chưa gắn chặt các cơ sở sản xuất với

cơ sở chế biến , chưa gắn nông nghiệp

với tiêu công nghiệp và thủ công

nghiệp, chưa xây dựng đồng bộ một

số trạm , trại kỹ thuật nông nghiệp .

cửa hàng cung ứng vật tư , thu mua,

bản lẻ hàng tiêu dùng cùng kho tàng

và phương tiện vận chuyển trên địa

bàn huyện . Chúng tôi vấp phải khá

nhiều trục trặc trong việc phân cấp .

quản lý cho huyện ,

Về lâm nghiệp, chúng tôi chưa làm

chủ được rừng và đất rừng , chưa kết

hợp được lao động với tài nguyên

rừng bằng các hình thức tổ chúc

sản xuất hợp lý để khai thác có hiệu

quả nhất, kết hợp chặt chẽ khai hoang ,

xây dựng các vùng kinh tế mới với

trồng rừng và bảo vệ rừng . Việc giao

đất , giao rùng cho hợp tác xã , gắn

vườn rừng của xã viên với xây dựng

hợp tác xã và phát triển âm trường

quốc doanh , v.v. chưa được xác định

và tổ chức thực hiện sớm , vì vậy

chưa biển được rừng hoang dại từng

bước thành rùng công nghiệp , nhiều

vùng đất rùng chưa có chủ , chưa được

tổ chức bảo dưỡng , nuôi trồng và khai

thác hợp lý . Chính vì vậy, tiềm năng

rùng của ta rất lớn mà đóng góp

chưa nhiều cho nền kinh tế.

Về hải sản , kết hợp các hình thức

tổ chức quốc doanh , tập thể và cá thể

như thế nào cho phù hợp với đặc điểm

của ngành hải sản dễ có thể khai thác

tốt nhất ? Kết hợp đánh bắt trong

lộng , ngoài khơi ra sao ? Kết hợp
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nuôi trồng với đánh bắt , đánh bắt

với chế biến ra sao , v.v. đó đều là

những vấn đề quan trọng mà chúng

tôi chưa giải quyết thật cụ thể để đưa

ngành hải sản tiến lên xứng đáng

với thế mạnh của nó .

Những khuyết điểm trên đây đã hạn

chế sự phát triển của nông nghiệp ở

địa phương , và góp phần không nhỏ

gây nên những thiếu thốn trong đời

sống và làm cho nền kinh tế thêm

khó khăn .

II- NHẬN THỨC VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG NGHIỆP

VÀ NÔNG NGHIỆP TRONG CHẶNG ĐƯỜNG TRƯỚC MẮT

Đảng ta cho rằng : cần phát huy

động lực mạnh nhất của ta là chế độ

làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa đề

sử dụng hợp lý và có hiệu quả lao

động và đất đai , mở mang ngành ,

nghề ở từng cơ sở , từng địa phương

và trong cả nước, tạo ra năng suất

lao dộng xã hội cao và tăng sản phẩm

cho xã hội . Muốn vậy , trước hết cần

đưa nông nghiệp một bước lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong một

cơ cấu kết hợp chặt chẽ và đúng đắn

nông nghiệp , công nghiệp nhẹ và công

nghiệp nặng .

Trong 10 năm tới , nông nghiệp là

mặt trận hàng đầu , vì vậy cần tập

trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp

để bảo đảm đủ lương thực và thực

phẩm cho nhân dân , cung ứng nguyên

liệu cho công nghiệp nhẹ phát triển ,

cung cấp nguồn hàng xuất khẩu quan

trọng . Chúng ta phải tận dụng sức

lao động trong nông nghiệp , ông

thời tăng năng suất lao động trong

Đồng nghiệp . Việc tăng năng suất lao

động trong nông nghiệp chẳng nhưng

là một biện pháp rất quan trọng dễ

tăng sản lượng mà còn góp phần cung

cấp lao động cho các ngành của nền

kinh tế quốc dân . Lương thực và thực

phẩm do nông nghiệp tạo ra chẳng

những nuôi sống nhân khẩu trong lĩnh

vực nông nghiệp mà còn nuôi sống

cả lao động của các ngành khác.

Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã

hội trong điều kiện chưa có công

nghiệp phát triển . Muốn xây dựng

chủ nghĩa xã hội phải có vốn ban đầu

và tích lũy từ nội bộ nền kinh tế

quốc dân . Nguồn vốn ban dầu chủ

yếu là từ lao động thặng dư trong

nông nghiệp và công nghiệp nhẹ.

Nguồn tích lũy chủ yếu cũng là từ

việc kết hợp phát triển nông nghiệp

và công nghiệp nhẹ . (Ngoài ra , còn có

nguồn vốn ban đầu và tích lũy từ

việc vay của Liên -xô và các nước

xã hội chủ nghĩa anh em khác ).

Muốn cho nông nghiệp làm được

vai trò cơ sở cho công nghiệp phát

triển thì phải mở rộng diện tích trồng

trọt , nâng cao năng suất lao động và

tăng sản lượng nông nghiệp .

Trong quá trình đưa nông nghiệp

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ,

chúng ta lấy huyện làm địa bàn và

tích cực xây dựng các huyện theo

hưởng kết hợp nòng - công nghiệp .

thực hiện phân công lại lao động , sử

dụng tốt lao động và đất đai, đây

mạnh cách mạng khoa học kỹ thuật

nhằm phục vụ thâm canh , chuyên

canh , mở mang ngành , nghề , sản xuất

hàng xuất khẩu .

Quá trình đưa nông nghiệp lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa phải gắn

bỏ chặt chẽ với quá trình công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa , bởi vì tự bản

thân nông nghiệp , dù là nông nghiệp

hợp tác hóa , cũng không thể hoàn

toàn cải tạo được kỹ thuật mà phải

có sự tác động rất mạnh mẽ của công

nghiệp nặng thi nông nghiệp mới dù
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điều kiện lên sản xuất lớn xã hội

chủ nghĩa .

Kinh nghiệm lịch sử trong quá

trình xây dựng nền kinh tế xã hội

chủ nghĩa làm cho chúng ta nhận

thức sâu sắc rằng , ở đâu có sự hoạt

động tách rời giữa công nghiệp và

nông nghiệp thì ở đó gặp khó khăn ,

và ngược lại , ở đâu biết kết hợp chặt

chẽ giữa công nghiệp và nông nghiệp

thì ở đó nền kinh tế phát triển cân

đối và thuận lợi .

Phát triển nông nghiệp phải kết

hợp với phát triển công nghiệp nhẹ

và mở mang các ngành nghề. Công

nghiệp nhẹ giữ vai trò rất quan trọng

trong việc sản xuất hàng tiêu dùng ,

phục vụ đời sống nhân dân ; công

nghiệp nhẹ tạo ra nguồn hàng xuất

khẩu , góp phần tích lũy rất quan

trọng . Công nghiệp nhẹ còn làm cho

nguyên liệu nông sản tăng thêm giá

trị qua chế biến thành vật phẩm tiêu

dùng cho nhân dân ; công nghiệp nhẹ

tạo ra hàng tiêu dùng để trao đổi với

nông dân.

Nông nghiệp và công nghiệp nhẹ

được kết hợp phát triển tốt , tạo cơ

sở vững chắc cho sự phát triển công

nghiệp nặng ; nông nghiệp và công

nghiệp nhẹ không thể phát triển , nếu

không được công nghiệp nặng cung

ứng điện , nhiên liệu , phân hóa học ,

công cụ cơ khí, v.v. Trước mắt, chúng

ta căn cứ vào nhu cầu của nông

nghiệp và công nghiệp nhẹ để phát

triển công nghiệp nặng và hướng các

ngành công nghiệp nặng vào phục vụ

nông nghiệp và công nghiệp nhẹ phát

triền . Đồng thời, tiếp tục xây dựng

có trọng điểm một số ngành công

nghiệp nặng then chốt nhằm đáp

ứng nhu cầu phát triển kinh tế trước

mắt và tạo điều kiện phát triển cho

những năm sau .

« Như vậy , trong năm năm 1981 –

1985 và những năm 80 , cần tập trung

sức phát triển mạnh nông nghiệp , coi

nông nghiệp là mặt trận hàng , dầu ,

đưa nông nghiệp một bước lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa , ra sức

dùng mạnh sản xuất hàng tiêu dùng

và tiếp tục xây dựng một số ngành

công nghiệp nặng quan trọng : kết hợp

nông nghiệp , công nghiệp hàng tiêu

dùng và công nghiệp nặng trong một

cơ cấu công – nông nghiệp hợp lý .

Đó là những nội dung chính của công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong

chặng đường trước mắt ) ( 1 ) .

Thời gian qua , việc kết hợp giữa

công nghiệp và nông nghiệp chưa

được chặt chẽ trong phạm vi cả nước

cũng như ở từng địa phương và bản .

thân ngành công nghiệp phát triển

chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến việc

thực hiện những mục tiêu của nông

nghiệp . Chúng ta chưa có một quy

hoạch công nghiệp thống nhất trong

cả nước . Chúng ta chưa đánh giá đây

đủ vai trò của công nghiệp , nhất là

công nghiệp nặng ở miền Bắc vốn là

nơi có nhiều khả năng và trách nhiệm

trang bị kỹ thuật cho nền kinh tế cả

nước , cũng như đối với công cuộc

cải tạo và phát triển kinh tế ở miền

Nam . Mặt khác, chúng ta cũng chưa

phát huy đầy đủ vai trò của nông

nghiệp nhất là nông nghiệp ở 'miền

Nam . Nói kết hợp công nghiệp và

nông nghiệp trong cả nước là nói khả

năng to lớn của công nghiệp và nông

nghiệp của cả hai miền phải được

phát huy và bổ sung cho nhau đề

sớm hình thành từng bước cơ cấu

công - nông nghiệp cả nước .

Từ nhận thức trên , chúng tôi suy

nghĩ về cơ cấu kinh tế địa phương.

về cơ chế quản lý như thế nào cho

thích hợp với chặng đường trước mắt

này ? Lõi gỡ ra những khó khăn hiện

nay, những vấn đề vừa cấp bách , vừa

cơ bản lâu dài là ở đâu ?

Kinh nghiệm 5 năm qua càng xác

minh rõ ràng lối gỡ ra là kiên quyết

( 1 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội V , Tạp chí Cộng

san. so 4-1982 , tr. 41.
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tập trung cao độ cho mặt trận nông

nghiệp (cả làm , ngư nghiệp ), hưởng

mọi ngành , mọi cấp vào đây , tạo ra

sức mạnh tổng hợp để giành thắng

lợi vững chắc . Đồng thời, nhanh

chóng khắc phục sự chậm trễ của

công nghiệp , nhanh chóng triển khai

mạng lưới công nghiệp .

và quốc tế . Trên cơ sở đó sẽ hình

thành từng bước cơ cấu nông - công

nghiệp huyện (từng huyện có những

thế mạnh và điều kiện khác nhau ) và

công – nông nghiệp tỉnh .

Ở tỉnh chúng tôi , lối gỡ ra là từ các

thế mạnh của tỉnh , của từng huyện ,

sẽ phân công và sử dụng cho được

hầu hết lao động dề khai thác các

tiềm năng về đất, rừng , biển , về ngành

nghê, thực hiện cho kỳ được các mục

tiêu của nông nghiệp , phấn đấu cân

đối lương thực , nguyên liệu và nòng

sản xuất khẩu . Đồng thời, chúng tôi

cũng nghiên cứu sắp xếp lại mạng

lưới cơ khí, điện , giao thông vận tải ,

phát triển mạnh mẽ các ngành nghề "

sản xuất hàng tiêu dùng , nhất là tiểu

công nghiệp , thủ công nghiệp , đây

mạnh xuất khẩu . Chúng tôi sẽ thực

hiện tốt phương châm “ Nhà nước và

nhân dân cùng làm ” để tạo ra vốn

ban đầu từ nội bộ nền kinh tế của

tỉnh là chính , kết hợp với tranh thủ

sự giúp đỡ của trung ương và mở

rộng kinh doanh hợp tác trong nước

111 -

Hiện
nay ,

Một lối ra nữa là phải khắc phục

lề lối quản lý hành chính , bao cấp , Cần

đổi mới cơ chế quản lý theo hướng

tạo ra sức mạnh tổng hợp để bảo

đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

xây dựng kinh tế trung ương , đồng

thời phát triển kinh tế địa phương .

Cơ chế quản lý mới này vừa bảo đảm

mở rộng quyền chủ động cho cơ sở ,

địa phương và ngành , vừa bảo đảm

cho trung ương nắm chắc những việc ,

những khâu cơ bản nhất . Cần xây

dựng tốt kế hoạch ở các cấp, bảo đảm

kế hoạch được xây dựng từ cơ sở ,

giải quyết kịp thời các chế độ , chính

sách , rất coi trọng việc sử dụng các

đòn bẩy kinh tế . Phải có sự nhận

thức thống nhất và phân công phân

cấp rõ ràng , trước hết giữa trung

ường và địa phương , tháo gỡ dàn .

những mắc máu giữa ngành và cấp ,

mắc mưu trong vấn đề xây dựng

huyện , xây dựng cơ cấu công – nông

nghiệp hợp lý

LÀM CHỦ NGUỒN VỐN , ĐỂ PHÁT TRIỂN MẠNH

KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG

để phát triển mạnh kinh tế

địa phương, phải tạo ra nguồn vốn
ban đầu bổ sung cho các cơ sở hiện

có, và khai thác tiềm lực mới. Nguồn

vốn đó không thể tạo ra được nếu cứ

-

có hiệu quả nhất để khai thác tiềm

năng của nông – lâm ngư nghiệp .

Tài nguyên đất, rừng , biển của ta rất

lớn , nhưng việc khai thác tiềm năng

thiên nhiên đó tùy thuộc vào việc
tiếp

tục ngồi
chờ , ỷ lại

vào sự cấp phân
công

lao động
, đầu tư lao động

.

vốn từ
trungương

và từ nước
ngoài

.

Chúng
tôi nghĩ

rằng
phải

lấy vốn ban

đầu
tại địa phương

là chính
, kết hợp

vớisự viện trợ của trung
ương

và

tranh
thủ sự hợp

tác quốc
tế .

1-Van
đề lớn có tầm chiến lược

hiện
nay là phân

bố lại lao động
hợp

lý và sử dụng
sức

lao động
một

cách

Thực tiễn mấy năm qua trong cả nước

cũng như ở tỉnh Phú -khánh đã chứng

minh điều đó . Chỉ trong 5 năm , cả

nước đã mở thêm 1 triệu ha , đưa vào

sản xuất 60 vạn ha , nếu thời gian tới

cứ mỗi năm dành 1,5 triệu lao động

thực hiện phương châm “ Nhà nước

và nhân dân cùng làm ) , thì là có thể
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mỏ mang thêm hằng năm từ 300.000

đến nửa triệu ha và phấnđấu từ 6đến

8 năm khai thác được từ 2 đến 3

triệu ha , chủ yếu trồng cây công

nghiệp để làm hàng xuất khẩu , thì lợi

biết bao nhiêu ….. Riêng tỉnh Phú-

khánh trong 5 năm qua đã giữ đời

sống nhân dân được tương đối ổn

định là nhờ mở thêm được 4 vạn ha

bằng khai hoang tập trung và các hợp

tác xã phân công lao động di xây

dựng “ cơ sở hai ” . Nếu sáp đến , tỉnh

chúng tôi huy động được hơn 100.000

lao động trong nông nghiệp để mở

rộng thêm diện tích (theo kinh nghiệm

vừa qua ) trồng cây công nghiệp ,

phát triển ngành nghề , sẽ tạo ra số

vốn rất lớn .

Nhìn lại tình hình địa phương ,

chúng tôi càng xót xa thấy nhiều đất

còn bỏ hoang , rừng còn vắng chủ ,

biền chưa được khai thác đáng

kể , nhiều đàm vịnh còn bỏ phi,ngành

nghề chưa phát triển ... trong lúc quỹ

lao động xã hội còn rất lớn . Vấn đề

nguồn vốn từ lao động được đặt thành

bài toán buộc chúng tôi phải nghiên

cứu tìm mọi phương sách giải quyết

sớm . Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ

thuật , quản lý kinh tế và công nhân

lành nghề trong tỉnh khá lớn . Nhiều

người trong số này đã có kinh

nghiệm , trải qua chiến đấu , được rèn

luyện và có người đạt trình độ cao .

Nếu biết sử dụng , sắp xếp lại lực

lượng lao động này phù hợp với việc

sắp xếp lại sản xuất và xây dựng

cơ bản , và có chính sách tốt kết hợp

lực lượng này với sản xuất , kinh

doanh , thì nhất định sẽ thu được kết

quả to lớn .

2 − Dựa vào hợp tác quốc tế dễ tạo ra

vốn , thiết bị và vật tư kỹ thuật. Do

đặc điểm tự nhiên , chúng ta có ưu

thể về các loại đặc sản nông nghiệp ,

làm nghiệp nhiệt đới. Bằng con đường

xuất khẩu chúng ta có thể nhập khẩu

được thiết bị , vật tư kỹ thuật cần

thiết để phát triển mạnh các ngành

3

kinh tế trong nước , tạo điều kiện

nâng cao năng suất lao động xã hội.

Với khả năng vật chất ta sẵn có, chỉ

cần có chính sách thích hợp và tổ

chức thực hiện tốt là có vốn ngay .

Phải biết tiết kiệm tiêu dùng đề xuất

khẩu . Ví dụ : về xuất khẩu gỗ , cứ

mỏi mỏ gỗ giá 2000 đồng thì địa

phuơng được giữ lại 600 đồng đề làm

vốn cho rừng . Tỉnh Phú -khánh , nếu

xuất 10 000m , sẽ có 24 triệu đồng đề

lại cho rừng . Ngoài ra nước ta còn có

thể dùng các hình thức tổ chức liên

doanh , hợp doanh với các nước ngoài,

trước hết là Liên- Xô và các nước xã

hội chủ nghĩa anh em , trong sản xuất ,

kinh doanh nông – lâm ngư nghiệp

hay du lịch .

www

3 - Tăng năng suất lao động, thực

hiện hạch toán kinh tế và kinh doanh

có lãi . Cần nhanh chóng xóa bỏ chế

độ quản lý hành chính bao cấp . Thực

hiện kế hoạch hóa nhiều cấp , xây

dựng kế hoạch từ cơ sở , gắn kế hoạch

với hạch toán kinh tế và kinh doanh

xã hội chủ nghĩa sẽ thúc đẩy tạo ra

hiệu quả cao trong hoạt động kinh

tế . Ở tỉnh Phú -khánh trong mấy năm

gần đây , đã bắt đầu xuất hiện nguồn

vốn từ sự sản xuất kinh doanh có

lãi của một số ngành . Ngành hải sản

bước đầu sắp xếp lại sản xuất , mỏ

rộng kinh doanh , đã đưa sản lượng

đánh bắt lên gấp đôi so với kế hoạch

vật tư , nhiên liệu được cấp . Phương

thức kinh doanh của thương nghiệp

ở chợ Đàm -tròn , Nha -trang đã góp

phân tích cực vào việc quản lý thị

trường , quản lý giá cả và thu tiền

mặt cho ngân sách . Cần có quy định

chặt chẽ đối với các cơ sở kinh doanh

để bảo đảm thu lợi nhuận , tạo ra vốn

tích lũy tại chỗ , chấm dứt việc bù lỗ

không có căn cứ , đòi hỏi các tổ chức

kinh tế phải hình doanh có lãi , tạo

ra nguồn vốn để tái sản xuất mở rộng .

4 – Thực hành tiết kiệm nghiêm

ngặt và nâng cao trách nhiệm giữ gìn .

( Xem tiếp trang 201
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ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA

Ở CÁC CẤP TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG, CƠ SỞ

CHẾ-VIẾT-TẤN

D

ẠI hội thứ V của Đảng dà

đề ra các mục tiêu kinh tế

xã hội trong những năm $ 0 .

phương hướng , nhiệm vụ

kế hoạch 5 năm 1981 - 1985 và đề ra

yêu cầu phải xây dựng kế hoạch 5 năm

1981–1985 và kế hoạch năm 1983 theo

hương đối mới công tác kế hoạch hóa .

---

Báo cáo chính trị của Ban chấp

hành trung ương Đảng tại Đại hội thử

V'do đồng chí Tổng bí thư Lê -Duân

trình bày đã nêu rõ : “ Từ sản xuất

nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã hội nhất

thiết phải bảo đảm cho các cấp quản

lý trung ương, địa phương , cơ sở đều

thực sự làm chủ kế hoạch , nghĩa là

thực sự xây dựng , cân đối , bảo vệ và

thực hiện kế hoạch của mình , nhất

thiết phải xây dựng kế hoạch từ cơ

sở. Kế hoạch phải thấu suốt nguyên

tắc hạch toán kinh tế và kinh doanh

xã hội chủ nghĩa » .

Đổi mới công tác kế hoạch hóa theo
tinh thần trên đây là nhằm xây dựng

một cơ chế quản lý mới năng động ,

có
hiệu

lực điều hành , bảo đảm mang

lại
hiệu

quả tốt cho hoạt động của nên

kinh tế xã hội chủ nghĩa được kế

hoạch
hóa .

Cơ
chế kế hoạch

hóa
mới

thấu
suốt

nguyên
tắc hạch

toán
kinh

tế và kinh

xã hội chủ
nghĩa

thay
thế cơ

hoạch
hóa

cũ gò bó quan
liêu

,

doanh

chě kě

bao cấp ngày càng trở nên kém năng

động và ít hiệu lực , là một cơ chế vừa

coi trọng nguyên tắc tập trung , vừa

coi trọng việc mở rộng dân chủ ; vừa

coi trọng hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh

của kế hoạch , vừa coi trọng sử dụng

các đòn bảy kinh tế ; vừa phát huy

tính chủ động, sáng tạo của địa

phương và cơ sở , vừa đòi hỏi cao về

kỷ luật , trách nhiệm ; vừa không

ngừng tăng cường các thành phần

kinh tế xã hội chủ nghĩa vừa hướng

cho các cơ sở kinh tế cả thể , tư nhân ,

kinh tế phụ .. hoạt động theo đúng

quỹ đạo của kế hoạch Nhà nước .

Nội dung kế hoạch 5 năm 1881 - 1985

và kế hoạch năm 1983 sẽ được xây

dụng theo tinh thần đổi mới và được

tổng hợp từ cơ sở lên theo hệ thống

các cân đối của các cấp xây dựng kế

hoạch : trung ương , địa phương , cơ

sở . Hệ thống các cản đối kế hoạch bao

gồm nhiều mặt, nhiều phương pháp,

nghiệp vụ cụ thể của khoa học kẽ

hoạch hóa , trong đó phương pháp cân

đối tổng hợp là phương pháp cơ bản

của công tác kế hoạch hóa . Vì vậy

đổi mới kế hoạch hóa là đổi mới nội

dung càn đối tổng hợp ở các cấp trung

ương,địa phương , cơ sở , theo nguyên

tắc tập trung dân chủ ,mở rộng quyền

chủ động cho cơ sở , địa phương và

ngành , đồng thời bảo đảm cho trung

ương nắm chắc những khâu cần quản
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lý . Hệ thống các cân đối ở các cấp cần

gắn bó với nhau trong cơ cấu kinh tế

thống nhất của cả nước và phải phục

tùng các cân đối của toàn bộ nền kinh

tế quốc dân .

ở trung ương : kế hoạch kinh tế

xã hội của cả nước (kế hoạch Nhà

nước) gồm có các cân đối tổng hợp

của toàn bộ nền kinh tế quốc dân và

cân đối toàn diện của các ngành kinh

lẽ – kỹ thuật của nền kinh tế quốc

dân . Kế hoạch Nhà nước tập trung

vào các lĩnh vực kinh tế chiến

lược , các chỉ tiêu chủ yếu , các

công trình và sản phẩm quan trọng .

các cân đối lớn về hiện vật và giá trị

của nền kinh tế quốc dân . Các ngành

kinh tế – kỹ thuật cũng thuộc phạm

vi cân đối của kế hoạch trung ương .

Những cân đối ngành trên phạm vi cả

nước phải bảo đảm đưa tiến bộ khoa

học kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều

kiện tăng năng suất lao động, hạ giá

thành và nâng cao chất lượng sản

phẩm thuộc ngành .

Trong những năm tới , chúng ta chủ

trương mở rộng quyền chủ động về

kế hoạch hóa cho đơn vị cơ sở , cho

ngành và địa phương , song phải bảo

đảm sự quản lý tập trung thích đúng ,

đúng lúc và đúngmức của trung ương.

Chúng ta cần xóa bỏ cơ chế kế hoạch

hóa và quản lý gò bỏ quan liêu , bao

cấp không còn thích hợp , kìm hãm sản

xuất, song đồng thời phải khắc phục

hiện tượng buông lời đối với những

vấn đề kinh tế có ý nghĩa cả nước và

những cân đối lớn phải tập trung vào

trung ương quản lý . Việc xây dựng

kế hoạch kinh tế xã hội của cả nước

đòi hỏi phải giải quyết những vấn đề

cấp bách sau đây :

- Đánh giá kết quả điều tra cơ bản

đã đạt được lâu nay và tiếp tục dậy

mạnh công tác điều tra cơ bản về tài

nguyên thiên nhiên , số dân , lao động ,

đất đai, v.v., kiểm kê năm vững tình

hình và đánh giá đúng khả năng của

ngành , địa phương, cơ sở và của toàn

bộ nền kinh tế quốc dân .

Đây mạnh các công tác phân

vùng, quy hoạch , tạo căn cứ khoa học

cho việc xác định phương hướng, chủ

trương phân bố lực lượng sản xuất

trong cả nước.

Xúc tiến việc lập các dự đoán

kinh tế – xã hội như : số dân và lao

động , nhu cầu tiến bộ khoa học – kỹ

thuật , xu hướng phát triển một số

ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng

nhất .

w
Kết hợp kế hoạch kinh tế với kế

hoạch khoa học - kỹ thuật , triển khai

nghiên cứu các chuyên đề kinh tế ,

khoa học – kỹ thuật, tổ chức quản lý

đã được xác định ; nêu rõ các mục

tiêu và chỉ tiêu cho kế hoạch 5

năm 1981 – 1985 , nhất là cho kế hoạch

năm 1983 về : lương thực , thực phẩm ,

cây công nghiệp , điện , than , dầu khí ,

xuất khẩu .

– Sử dụng toán và máy tính điện

tử vào công tác kế hoạch hóa . Ban

hành thống nhất các hệ thống định

mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật

về lao động tiền lương, vật tư , suất

vốn đầu tư , thời hạn thu hồi vốn đầu

tư , hệ thống giá (giá cố định , giá hiện

hành , tỷ giá hối đoái , v.v. ) làm căn

cứ cho việc xây dựng và chỉ đạo thực

hiện kế hoạch 5 năm 1981 1985 và

hằng năm , đồng thời chuẩn bị cho

việc xây dựng kế hoạch 5 năm 1986 -

1990.

--

--

- Đánh giá đúng tình hình kinh tế ,

chính trị , xã hội nước ta và tình hình

quốc tế sẽ diễn ra trong thời kỳ tới ,

từ đó xác định chiến lược kinh tế

xã hội dài hạn , trung hạn và xác

định bước đi thích hợp với từng

chặng đường nhất là chặng đường

trước mắt của thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội. Xây dựng các phương án

kinh tế , lựa chọn phương án tối ưu

làm cơ sở cho việc nghiên cứu các

chương trình phát triển kinh tế ( 10

năm ) từ nay đến năm 1990 và dài hạn

hơn . Trước mắt cần tập trung sức xây

24



dựng tốt kế hoạch năm 1983 kết hợp

với việc xây dựng kế hoạch 5 năm

1981 1985.

–Trong các kế hoạch 5 năm và hằng

năm , phải từng bước giải quyết tốt

các mối quan hệ lớn của nền kinh tế

quốc dân : công nghiệp và nông

nghiệp , kinh tế trung ương và kinh

tế địa phương, cải tạo và xây dựng .

tích lũy và tiêu dùng, kinh tế và quốc

phòng, xuất khẩu và nhập khầu , v.v. ,

xây dựng và hoàn thiện từng bước

hệ thống các bảng cân đối tổng hợp :

tổng sản phẩm xã hội, thu nhập quốc

dàn , đầu tư cơ bản , lao động xã hội,

ngân sách Nhà nước , thu chi tiền tệ

của dân cư, tín dụng tổng hợp, ngoại

tệ , thanh toán quốc tế , ... và hệ thống

các bảng cân đối các loại vật tư ,

hàng hóa chủ yếu . Chuẩn bị điều kiện

đề xây dựng các bảng cân đối tài

chính tổng hợp , cân đối liên ngành

dưới dạng giá trị và hiện vật về một

số sản phẩm quan trọng nhất của nền

kinh tế quốc dân .

Một vấn đề có tính thời sự quan

trọng hiện nay là giải quyết mối quan

hệ về kế hoạch hóa giữa trung ương ,

địa phương và ngành . Nghị quyết Đại

hội thứ V của Đảng đã chỉ rõ : “ Kẻ

hoạch Nhà nước , phải bảo đảm cho

trung ương nắm chắc các lĩnh vực

kinh tế chiến lược, các quan hệ cân

đối lớn , các chỉ tiêu chủ yếu , các công

trình và các sản phẩm quan trọng của

nền kinh tế quốc dân ” . Theo yêu cầu

quản lý kinh tế của từng thời kỳ ,

trung ương tập trung kế hoạch hóa

và quản lý những ngành , những cơ

sởkinh tế then chốt, những công việc

trọng yếu , bảo đảm cho nền kinh tế

quốc dân phát triển theo đúng đường

lối và chiến lược kinh tế của Đảng,

đồng thời mạnh dạn giao trách nhiệm ,

quyền hạn và bảo đảm lợi ích cho

các cơ sở , các địa phương, các ngành

chủ động khai thác mọi khả năng

phát triển kinh tế , cố gắng tự giải

quyết các nhu cầu mà mình có khả

năng cân đối, không ỷ lại , trông chờ

vào trung ương .

Trong những năm trước mắt , về

sản xuất, những hàng tiêu dùng và

những sản phẩm thiết yếu cho sản

xuất trong cả nước hoặc của nhiều

ngành , nhiều địa phương, và những

sản phẩm xuất khẩu chủ lực (không kể

do kinh tế trung ương hay kinh tế địa

phương sản xuất) đều do trung ương

thống nhất quản lý và phân phối (đối

với nông sản , hải sản thuộc loại này

thì thống nhất quản lý phần do Nhà

nước thu mua và điều động ). Ngoài

các sản phẩm nói trên , các ngành và

địa phương được phép sản xuất và

tiêu thụ một số mặt hàng khác, theo

đúng chính sách và chế độ quản lý

của Nhà nước .

Về vật tư , thiết bị , trung ương cảm

quản lý và kế hoạch hóa chặt chẽ

những vật tư , thiết bị có tác dụng

lớn đối với nhiệm vụ sản xuất , kinh

doanh chính của nhiều ngành , nhiều .

địa phương và giữ vị trí quan trọng

trong cơ cấu hàng xuất khẩu ở từng

thời kỳ kế hoạch. Đối với những loại

không thuộc diện trung ương thông

nhất quản lý , để đáp ứng nhu cầu

của xã hội một cách linh hoạt, thì có

thể giao cho các ngành , các địa

phương , các liên hiệp xí nghiệp và xí

nghiệp phụ trách cân đối và mở rộng

quan hệ trao đổi trực tiếp với nhau

qua hợp đồng kinh tế , theo các quy

định của Nhà nước .

Về lao động tiền lương : Đối với

các ngành sản xuất vật chất . Nhà

nước giao định mức chi phí tiền lương

theo khối lượng sản phẩm kinh doanh

(khối lượng sản phẩm càng lớn thì

quỹ lương càng nhiều ). Đối với khu

vực không sản xuất vật chất, Nhà

nước định biên mức lương theo tính

chất của từng ngành

Cơ sở , địa phương , ngành được

quyền tuyển chọn và sử dụng lao

động trên cơ sở quỹ lương Nhà nước
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giao theo chế độ hạch toán kinh tế

Như vậy mức thu nhập của người lao

dộng sẽ phụ thuộc vào trình độ tăng

năng suất lao động ( tiền lương tỷ lệ

thuận với năng suất lao động ) và múc

sử dụng tiết kiệm lao động trong các

ngành không sản xuất vật chất.

Về đầu tư cơ bản , cần có một chế

độ kế hoạch hóa đầu tư chặt chẽ có

hiệu lực và tiến hành phân cấp cho

các địa phương , các ngành theo hướng

nâng cao quyền chủ động và trách

nhiệm của các địa phương , các ngành

trong việc xác định kế hoạch đầu tư

cơ bản , trước hết là bằng vốn tự có

và vốn vay ngân hàng, bảo đảm cân

đối giữa vốn với vật liệu xây dựng .

Trung ương chỉ trợ cấp thêm một

phân cho địa phương nào thiếu khả

năng , nhất là địa phương ở miền núi

hoặc địa phương có những công trình

quan trọng cần có sự giúp đỡ của

trung ương. Phần vốn do trung trong

trợ cấp chỉ chiếm một phần trong vòn

đầu tư theo nguyên tắc hoàn vốn ,

không trợ cấp tràn lan , phân tán , gây

lãng phí vốn .

Trong chặng đường trước mắt của

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,,

các ngành kinh tế – kỹ thuật đang

trong quá trình hình thành . Việc k

hoạch hóa theo ngành kinh tế - kỹ

thuật được tiến hành từng bước, với

nội dung , phương pháp phù hợp với

tình hình , đặc diểm từng ngành , với

khả năng thực tế về quản lý và kẽ

hoạch hóa .

Đối với những ngành kinh tế – kỹ

thuật quan trọng sản xuất những sản

phần chủ yếu của nền kinh tế (vật

từ chiến lược , hàng xuất khẩu chủ

lục , hàng tiêu dùng thiết yếu ... ), trình

độ lịch lụ , tập trung cao , các liên hiệp

xí nghiệp hoặc xí nghiệp liên hợp

toàn ngành đã hình thành , như : diện ,

than , gang , thép , cao su , chè ,... thì

nâng cao quyền chủ động của liên

hiệp xí nghiệp trong kế hoạch hóa

sản xuất kinh doanh , tự chủ về tài

chính trong toàn ngành . Trừ một số

bộ , tổng cục quản lý trực tiếp các cơ

sở sản xuất kinh doanh , tổ chức và

hoạt động của các bộ , tổng cục chuyên

ngành căn chuyển hẳn sang quản lý

hành chính – kinh tế .

-
Đối với những ngành kinh tế ky

thuật có phần do trung ương trực tiếp

quản lý , có phần do địa phương trực

tiếp quản lý, thì bộ , tổng cục có

nhiệm vụ kế hoạch hóa toàn diện

như : quy hoạch phát triển ngành :

phương hướng khoa học kỹ thuật ;

cung ứng vật tư , thiết bị chuyên

dùng của ngành ; đào tạo cán bộ , công

nhàn ... Phần hoạt động của ngành do

địa phương trực tiếp quản lý thì

chính quyền địa phương chịu trách

nhiệm chính về kế hoạch hóa .

Ở địa phương (tỉnh , thành phố ,

huyện ,...) : kế hoạch của địa phương

được cân đối toàn diện trên phạm vi

lãnh thổ (gồm có cân đối tổng hợp và

cân đối ngành trên lãnh thổ ) . Hiện

nay, việc cân dõi toàn diện trên phạm

vi lãnh thổ nói được thực hiện theo

lãnh thổ hành chính của các tình ,

thành phố và đặc khu trực thuộc

trung ương, bao gồm cân đối của các

ty , sở , cân đối của huyện , quận , thị

xã , thành phố trực thuộc tỉnh , trong

đó có cân đối của các ban , ngành ...

Kế hoạch theo vùng lãnh thổ của

tỉnh , thành phố , đặc khu trực thuộc

trung ương bao gồm phân kế hoạch

do địa phương trực tiếp quản lý

và phân kế hoạch của các đơn vị do

trung ương trực tiếp quản lý đạt trên

lãnh Nô . Hai phần kế hoạch này có

liên quan chặt chẽ với nhau . Kế hoạch

theo vùng lãnh thổ có nhiệm vụ diều

hòa , phối hợp mọi hoạt động sản

xuất kinh doanh của các ngành trên

từng vùng lãnh thổ và bảo đảm sự

giúp đỡ lẫn nhau giữa kinh lẽ trung

trong và kinh tế địa phương , khai

thác tốt mọi khả năng về sức lao động ,

đất đai, tài nguyên , các ngành nghề ,

kinh nghiệm và truyền thông sản

xuất... trên lãnh thỏa
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Phần kế hoạch địa phương do tỉnh ,

thành phố trực tiếp quản lý bao gồm

nội dung toàn diện về phát triển kinh

tế , văn hóa , xã hội, củng cố quốc

- phòng và cải thiện đời sống của nhân

dân . Tăng cường quyền chủ động của

địa phương bằng cách bảo đảm cho

địa phương thật sự làm chủ kế hoạch ,

dây mạnh chuyên môn hóa và hiệp

tác sản xuất nhằm khai thác đến mức

cao nhất mọi tiềm lực của địa phương ,

mở rộng quan hệ trao đổi với các

ngành , các địa phương khác và thông

qua xuất khẩu để tự cân đốicác nhu cầu

sản xuất và đời sống của địa phương ,

và phục vụ trực tiếp các cơ sở kinh

tế trung ương tại địa phương . Địa

phương có nghĩa vụ và trách nhiệm

thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch pháp

lệnh được giao , đặc biệt là các chỉ

tiêu : tuyển quân , điều lao động , thu

mua , giao nộp sản phẩm , xuất khẩu ,

thu nộp thuế và các khoản thu khác

cho trung ương . Trên cơ sở hoàn

thành các chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh .

địa phương có quyền bỏ tri kế hoạch

toàn diện của mình .

Đảng ta đã xác định huyện là một

cặp kế hoạch toàn diện về phát triển

kinh tế – xã hội và củng cố quốc

phòng . Việc xây dựng kinh tế huyện

cần phải gắn với việc cũng có hợp

tác xã , và tiến hành theo những mô

hình thích hợp với từng loại huyện ,

nhưng về đại thể là phát triển mạnh

ngành sản xuất chính là nông nghiệp

thề cả làm nghiệp , ngư nghiệp ), tích

cực mở mang tiêu công nghiệp , thủ

công nghiệp , đặc biệt là các nghề phục

vụ nông nghiệp , và xây dựng các cơ sở

vật chất kỹ thuật khác phục vụ cho

nhu cầu phát triển kinh tế trên địa bản

huyện ; khuyến khích phát triển kinh

tế gia đình , cải tạo và sử dụng đúng

dắn các thành phần kinh tế khác .

Kế hoạch huyện và quận là bộ

phận hợp thành trong kế hoạch toàn

diện của tỉnh , thành phố , theo phương

hướng , nhiệm vụ , quy hoạch và kế

hoạch của tỉnh , thành phố . Cần khắc

phục khuynh hướng xây dựng kế

hoạch huyện và quận theo lối khép

kín , không gắn với quy hoạch , kế

hoạch của tỉnh , thành phố.

Kế hoạch huyện phải tập trung vào

việc tổ chức lại sản xuất, phân công

lại lao động xã hội, đồng thời chú ý

giải quyết việc làm cho mọi người có

sức , lao động ngay trong phương

hướng đầu tư , trong phương hướng

sản xuất như chọn cây trồng , vật

nuôi nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao

và tăng thu nhập cho nhân dân . Qua

việc phân công lại lao động xã hội.

phân bố lại lao động dân cư , tổ chức

lại sản xuất trong tùng đơn vị kinh

tế mà tổ chức các quan hệ kinh tế giữa

các đơn vị kinh tế (các hợp tác xã

nông nghiệp , hợp tác xã tiểu công

nghiệp và thủ công nghiệp , các trạm ,

tư , thương
cửa hàng vậttrại ,

nghiệp , v.v. ) , công tác kế hoạch hóa

của huyện đòi hỏi phải vận dụng rộng

rãi và linh hoạt các hình thức kề

hoạch hóa gián tiếp : các quan hệ hàng

hóa – tiền tệ (quan hệ thị trường , sử

dụng thị trường trong kế hoạch ), các

chính sách đòn bảy kinh tế để tác

động vào các đối tượng kế hoạch hóa

Khi xây dựng kế hoạch của huyện

phải dựa vào tình hình lao động, đất

đai , tính đến khả năng mở mang

ngành , nghề , phấn đấu tự giải quyết

các nhu cầu có thể càn đối tại chỗ ,

trước hết là lương thực , thực phẩm ,

phát triển dâu tằm , cây có sợi, v.v.

đề từng bước giải quyết vấn đề mặc ,

bảo đảm khối lượng hàng hóa giao

nộp cho tỉnh và trung ương bằng

hoặc lớn hơn khối lượng hàng hóa

mà huyện nhận được từ tỉnh và từ

trung ương về .

kế hoạch huyện , quận phải tổng

hợp kế hoạch của các xã , phường .

Huyện , quận phải giúp các xã , phường

xây dựng kế hoạch . Ở các xã đã căn

bản hoàn thành hợp tác hóa nông

nghiệp , nội dung của kế hoạch kinh
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tế sẽ do các hợp tác xã xây dựng và

cấp xã sẽ tổng hợp kế hoạch kinh tế

của hợp tác xã cùng với các mục kế

hoạch khác như văn hóa , giáo dục ,

y tế , xã hội và cân đội trên địa bàn

xã . Ở các xã mà phần lớn còn là kinh

tế cá thể hoặc các tập đoàn sản xuất,

tổ hợp tác sản xuất còn ở bậc thấp ,

cấp xã phải phụ trách xây dựng và

cân đối kế hoạch kinh tế xã hội

toàn xã .

Ở đơn vị cơ sở : xí nghiệp , hợp

tác xã , v.v. , nơi trực tiếp thực hiện

kế hoạch Nhà nước, có vị trí cực kỳ

quan trọng. Đối với các cơ sở thuộc

khu vực kinh tế quốc doanh , phải

gắn việc khắc phục bệnh bao cấp , lập

Trung quan liêu trong công tác kế

hoạch hóa , với việc mở rộng quyền

chủ động của cơ sở theo dùng lưởng ,

phù hợp với điều kiện hình tế , với

trình độ quản lý chung của cả nước .

kế hoạch cơ sở phải thể hiện sự

sáng tạo , tự chịu trách nhiệm , chủ

động trong sản xuất, kinh doanh trên

nguyên tắc tự chủ về tài chính và tôn

trọng các chính sách , chế độ quản lý

của Nhà nước, bảo đảm thực hiện tốt

các chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước,

bù đắp được chi phí sản xuất và có

lãi , đóng góp ngày càng nhiều cho cả

nước , tăng cường phúc lợi tập thể và

khuyến khích bằng lợi ích vật chất

đúng mức đối với người lao động .

Trên cơ sở bảo đảm những nhiệm

vụ do cấp trên giao , đơn vị cơ sở có

quyền quyết định nội dung kế hoạch

toàn diện của xí nghiệp , các hình

thức , biện pháp cụ thể thực hiện kẽ

hoạch theo dúng các chế độ , thể lệ

và pháp luật Nhà nước .

Mở rộng quyền phải đi đôi với tăng

cường kỷ luật và trách nhiệm : xí nghiệp

phải bảo đảm nghĩa vụ thực hiện đẩy

đủ các chỉ tiêu pháp lệnh do cấp trên

giao, đặc biệt là giao nộp sản phẩm

và các khoản tiền phải nộp theo kê

hoạch và chế độ tài chính của . Nhà

nước . Tiêu chuẩn đề đánh giá sự

đúng đắn và hợp lý của việc mở rộng

quyền cho xí nghiệp là mức độ bảo

đảm sự thống nhất giữa ba lợi ích

kinh tế (của toàn xã hội , của tập thể

đơn vị và của cá nhân người lao động )

trên cơ sở tăng năng suất lao động ,

tiết kiệm và sản xuất , kinh doanh

đạt hiệu quả kinh tế cao .

Gắn với việc sắp xếp lại các cơ sở

sản xuất, bố trí lại cơ cấu kinh tế , cần

đổi mới công tác kế hoạch hóa ở cơ

sở , tổng hợp và xây dựng kế hoạch

từ cơ sở lên . Kế hoạch pháp lệnh mà

cấp trên giao cho xí nghiệp phải là

kế hoạch do xí nghiệp xây dựng

trên cơ sở cân đối các điều kiện thực

hiện , trong đó có phần vật u được

Nhà nước cung ứng và vật tư do xí

nghiệp tự chạy thêm . Nếu cấp trên

giao chỉ tiêu pháp lệnh cao hơn mức

xí nghiệp tự xây dựng thì phải có

biện pháp bảo đảm cân đối cho xí

nghiệp . Ngoài những sản phẩm được

Nhà nước giao theo kế hoạch pháp

lệnh , cần có các chế độ khuyến khích

xí nghiệp tận dụng phế liệu , thiết bị,

lao động để làm thêm sản phẩm phụ ,

làm công việc dịch vụ , gia công ... đáp

ứng nhu cầu của toàn xã hội, songcần

tránh những hiện tượng như bớt xén

nguyên liệu từ sản phẩm chính để làm

sản phẩm phụ hoặc một số nhà máy

giữ lại cho sản phẩm phụ của mình

những phế liệu lâu nay là nguyên liệu

chính của cơ sở sản xuất khác , v.v.

Đối với khu vực kinh tế lập thể , công

tác kế hoạch hóa được thực hiện chủ

yếu bằng phương thức gián tiếp . Tác

dụng của kế hoạch hóa đối với các

hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thể

hiện ở tất cả các mặt : phân vùng,

quy hoạch , xác định phương hướng

sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỳ

thuật ; cung ứng vật tư kỹ thuật và

hàng tiêu dùng thiết yếu . Trong tình

hình hiện nay Nhà nước chỉ nên giáo

một chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh là

sản phẩm nộp , bản cho Nhà nước, chỉ
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tiêu này ổn định trong 5 năm cả về

danh mục sản phẩm và về mức nộp ,

bán . Đồng thời , Nhà nước cũng xác

định mức cung cấp ổn định vật tư và

các dịch vụ sản xuất ( làm đất bằng

máy, thủy nông...) cho hợp tác xã , cân

bằng quan hệ hai chiều giữa phân

Nhà nước cung ứng cho hợp tác xã

và phần hợp tác xã bán sản phẩm

cho Nhà nước (tinh theo giá trị ).

Trên cơ sở đó , tác xã có quyền

bố trí kế hoạch diện của đơn vị,

xác định cơ cấu xuất có lợi nhất ,

chủ động tổ chức sản xuất và tổ chức

việc phân phối trong nội bộ hợp

tác xã .

hợp

toàn

sản

Đối với các hợp tác xã liều công

nghiệp, thủ công nghiệp (gồm cả nghề

làm muối ; đánh bắt , chế biến thủy

sản ; khai thác chế biến gỗ và lâm

sản ), chế độ kế hoạch hóa được thực

hiện thông qua công tác quy hoạch

ngành , nghề, cung ứng nguyên liệu ,

vật liệu , máy móc thiết bị ; tổ chức

các quan hệ kinh tế với các hình thức

nhóm sản phẩm , « vệ tinh ” ….; áp

dựng các biện pháp về thuế , giá cả ,

hợp đồng kinh tế , cho vay vốn ... và

bằng cách đối đãi bình đẳng , hướng

dẫn các hợp tác xã kinh doanh theo

phương hướng , mục tiêu kế hoạch

Nhà nước . Cần thu hẹp , tiến tới xóa

bỏ cách gia công theo lối hành chính

hiện nay , mở rộng hình thức hợp

đồng bán nguyên liệu , thu mua sản

phẩm . Áp dụng phương thức đầu

thầu một cách thích hợp để khuyến

khích thợ thủ công mạnh dạn sáng

tạo , thiết kế sản phẩm mới, làm cho

-mặt hàng thêm phong phú .

Kinh tế gia đình và kinh tế cả thè

còn tồn tại lâu dài. Hoạt động trong

những thành phần kinh tế này , là

những thợ thủ công cá thể ở thành

phố , những nông dân cá thể ở một số

vùng chưa hoàn thành hợp tác hóa ,

những người làm dịch vụ và những

người buôn bản nhỏ đã được sắp xếp-

lại một cách hợp lý vì họ còn cần

thiết cho lưu thông hàng hóa . Chế độ

kế hoạch hóa phải có tác dụng quản

lý và hướng dẫn kinh tế cá thể và

kinh tế gia đinh phát triển đúng

hướng , vừa bảo đảm đời sống của họ .

vừa đáp ứng một phần nhu cầu nhiều

vẻ của xã hội.

Đối với kinh tế tư nhân , Nhà nước

áp dụng phương thức kế hoạch hóa

gián tiếp , sử dụng các chính sách ,

các đòn bẩy kinh tế là chủ yếu kết

hợp với các biện pháp hành chính

( luật , thuế , đăng ký , v.v.) . Nhà nước đề

cho họ tiến hành sản xuất , thông qua

các hợp đồng với Nhà nước , góp phần

tạo thêm của cải cho xã hội, bảo đảm

lợi ích chính đáng của họ , nhưng

đồng thời phải chặn đứng những hành

vi bớt xén nguyên liệu của Nhà nước ,

không giao nộp đầy đủ sản phẩm

theo hợp đồng, đầu cơ , tích trữ... vi

phạm pháp luật và các chính sách

quản lý .

Để bảo đảm thực hiện tốt các mục

tiêu và chỉ tiêu kế hoạch ở các cấp

(trung ương, địa phương , cơ sở ... ) ,

cần bổ sung vào hệ thống các loại

hình kế hoạch của nền kinh tế kể

hoạch hóa các loại kế hoạch tác vụ .

Xây dựng các loại kế hoạch tác vụ ,

(dùng để điều hành các công việc )

trước hết là để tổ chức thực hiện những

chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch Nhà

nước hoặc xây dựng các vùng kinh tế

quan trọng . Kế hoạch tác vụ do cấp chỉ

đạo thực hiện xét duyệt và bổ sungđiều

chỉnh cho sát với tình hình thực tế .

Đội mới công tác kế hoạch hóa ở

các cấp (trung ương , địa phương , cơ

sở ) theo đúng nguyên tắc tập trung

dân chủ , bảo đảm yêu cầu quản lý

kinh doanh , hạch toàn xã hội chủ

nghĩa , lũy kế hoạch làm trung tâm sẽ

mở ra triển vọng nâng cao chất lượng ,

tính hiệu lực, tính kỷ luật của các kế

hoạch , bảo đảm các loại càn dối: cân
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dõi tổng hợp cả nước , cân đối ngành ,

càn đối địa phương và cân đối ở cơ

sở đều được tính toán chặt chẽ . Kể

hoạch ở trung ương, địa phương và

cơ sở được đổi mới và được xây dựng

tich cực và vững chắc , nhất định sẽ

góp phần tích cực vào việc xây dựng

cơ chế quản lý kinh tế mới , thực hiện

đúng các phương hướng kinh tế mà

Đại hội V của Đảng đã đề ra cho kế

hoạch 5 năm 1981 – 1985 , từng bước

tạo ra sự chuyển biến mới, đưa nền

kinh tế nước ta đi dần vào ổn định

và tiến lên trong những năm tới .

Quán triệt đường lối kinh tế của Đảng...

( Tiếp theo trang 22)

bảo quản tài sản xã hội chủ nghĩa ,

sắp xếp lại hợp lý tổ chức sản xuất

của từng ngành , từng địa phương và

cơ sở để phát huy tối đa hiệu quả

kinh tế cũng là một cách duy trì và

phát triển nguồn vốn . Có nhiều ngành ,

cơ quan chỉ cần sắp xếp lại hợp lý tổ

chức lao động là có thể tăng gấp đôi

năng suất lao động .

Trong xây dựng cơ bản và sản

xuất, phải trên cơ sở định mức kinh

tế – kỹ thuật tiến bộ mà thực hành

tiết kiệm từng giờ lao động , từng

gam nguyên liệu , nhiên liệu , vật liệu ,

sử dụng hợp lý từng thiết bị , máy

nóc . Tận dụng phế liệu phế phẩm .

Trong tiêu dùng , không tiêu xài vùng

phí, phải sống dựa trên kết quả sản

xuất của đất nước và lao động của

bản thân , biết dành hàng tốt đề xuất

khẩu .

Để tạo ra nguồn vốn , trước hết

phải biết giữ gìn , bảo quản tốt những

cái đã có , bao gồm cả cơ sở vật chất,

kỹ thuật và tiềm năng , chống lãng

phù , an cắp , tránh rơi vãi , hao hụt ,

giam phẩm chất, kịp thời kiểm tra và

bảo quản , sử dụng tốt tài sản của

Nhà nước. Điều tiết bằng được thu

nhập của những người làm ăn không

chính đáng dang nắm giữ nhiều tiền

của và xóa bỏ các hình thức bóc lột

dang tồn tại , biển vốn của họ (gồm

cả tài sản cố định và vốn lưu động )

thành vốn của xã hội hoặc do xã hội

điều tiết .

5 – Nguồn vốn to lớn ở địa phương

còn là nguồn vốn bằng tiền của của

nhân dân. Nguồn vốn này , chúng ta

có thể huy động bằng nhiều hình

thức thích hợp , có chính sách khuyến

khích thỏa đáng . Cần phát động cho

được phong trào cách mạng của quân

chúng tham gia xây dựng chủ nghĩa

xã hội và bảo vệ Tổ quốc .

Tóm lại , xây dựng kinh tế trung

ương , đồng thời phát triển mạnh

kinh tế địa phương bằng xây dựng cơ

cấu kinh tế , cơ chế quản lý thích

hợp sẽ tạo ra được sức mạnh tổng

hợp , giúp chúng ta khắc phục khó

khăn , đưa nền kinh tế tiến lên mạnh

mê.

Vấn đề trước mắt là hiện toàn bộ

máy , sắp xếp cán bộ , làm cho sự chỉ

đạo thật sự có hiệu lực . Khó khăn ,

còn nhiều , nhưng với dường lôi

chung và đường lối kinh tế đúng đán

của Đảng, với những kinh nghiệm

mới, nhân tố mới , với tinh thần tư

lực tự cường , với quyết tâm và tin

tưởng mới, nhất định chúng ta sẽ tạo

được sức mạnh tổng hợp thực hiện

tốt những nhiệm vụ , mục tiêu mà

Đại hội thứ V của Đảng đã đề ra .
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Củng cố và phát triển hạch toán kinh tế, xây

dựng quyền tự chủ tài chính của xí nghiệp

VÕ . TRÍ . CAO

TRẢI qua nhiều năm chiến tranh ,

ngân sách Nhà nước ta về cơ

bản thực hiện được nguyên tắc thu

đủ chi. Trong khi có chiến tranh , các

xí nghiệp và tổ chức sản xuất, kinh

doanh bắt buộc phải sử dụng quyền

tự chủ tài chính có hạn dưới các hình

thức và phương pháp quản lý tài

chính của Nhà nước mang tính chất

thu đủ chi đủ .

Sau khi hòa bình được lập lại

trong cả nước , có tình hình : ngân

sách Nhà nước thu không đủ chi ;

kỷ luật tài chính không được chấp

hành nghiêm chính ; các nhu cầu chi

không tính được hiệu quả kinh tế ;

bắt buộc phải chi trong khi chưa biết

tìm đầu ra nguồn thu ; xí nghiệp , cơ

sở , cấp dưới ỷ lại cấp trên , đòi hỏi

cấp trên cấp vốn , tự minh it chăm

to làm nghĩa vụ nộp tích lũy tiền tệ

cho Nhà nước và phát triển vốn ;

tài sản xã hội chủ nghĩa và sức lao

động không được bảo toàn và sử

dụng hết năng lực và có hiệu quả .

Các hình thức và phương pháp tài

chinh thu đủ chi đủ chuyển thành

bao cấp tràn lan . Tính chất bao cấp

bắt đầu từ những quyết định chi

ngân sách Nhà nước không tính đến

hiệu quả tối thiểu phải đạt được và

không tính đến nguồn vốn cần thiết

có thể có đủ trang trải , không nhằm

thực hiện một mục tiêu chính sách

kinh tế xã hội nào của Đảng và không

bảo đảm thực hiện chính sách tài

chính thống nhất.

Tính chất bao cấp ấy đã được

Đảng và Nhà nước phát hiện . phê

phán và bắt buộc phải hủy bỏ . Chúng

là không có cách nào tốt hơn đề hủy

bỏ nó bằng củng cố và phát triển

hạch loán kinh tế , phát huy quyền lự

chủ tài chính của xí nghiệp và là

chức kinh tế , dưới sự lãnh đạo tập

trung thống nhất của Đảng và Nhà

nước , trong quá trình xây dựng chủ

nghĩa xã hội.

Hạch toán kinh tế là một nguyên

tắc đồng thời là một phương pháp

quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa ,

trong đó sự lãnh đạo tập trung

thống nhất thông qua kế hoạch

Nhà nước được kết hợp chặt chẽ

với việc phát huy tính chủ động

sáng tạo của quần chúng trên cơ

sở vận dụng các quy luật kinh tế

và các đòn bẩy kinh tế , trước hết là

quy luật giá trị và các quan hệ hàng

hóa − tiền tệ . Các xí nghiệp và các tỏ

chức hạch toán kinh tế , trên cơ sở kiến

hoạch Nhà nước giao , được chủ động

tổ chức mọi hoạt động sản xuất kinh

doanh của mình , nhằm khai thác triệt

đề và có hiệu quả mọi khả năng về lao
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động , vật tư , tiền vốn ..., đạt và vượt

kế hoạch Nhà nước giao với chi phí

ít nhất, bảo đảm sản xuất kinh doanh

có doanh lợi ngày càng cao , đáp ứng

đúng đắn cả ba lợi ích : của Nhà

nước , của tập thể xí nghiệp và của cá

nhân người lao động .

Nội dung hạch toán kinh tế bao

gồm những biện pháp giao vốn , giao

nhiệm vụ và quyền hạn , kích thích

về kinh tế , khuyến khích mọi người

quan tâm đến kết quả cuối cùng của

sản xuất kinh doanh , đồng thời chịu

trách nhiệm đến cùng về những việc

làm phi kinh tế , gây thiệt hại cho sản

xuất , kinh doanh .

Việc thực hiện hạch toán kinh tế

với nội dung trên đây , đòi hỏi phải

có những điều kiện nhất định :

1 - Phải có tổ chức sản xuất thích

ứng với trình độ phát triển sản xuất ;

xí nghiệp phải có phương hướng ,

nhiệm vụ sản xuất rõ ràng , xác lập

và từng bước ổn định vững chắc các

quan hệ về cung ứng vật tư , tiêu thụ

sản phẩm , tiến hành mua và bản ,

thanh toán và vay trả ... bảo đảm

hoạt động sản xuất được điều hòa .

2 - Xí nghiệp phải chấp hành

nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước ,

thể hiện trước hết ở nhiệm vụ sản

xuất và các chỉ tiêu kế hoạch Nhà

nước giao cho xí nghiệp , mặt khác ,

xí nghiệp được giao những quyền hạn

cần thiết để phát huy tính chủ động

sáng tạo và tính độc lập kinh doanh

của mình .

3 - Giá cả phải bảo đảm cho xí

nghiệp trong điều kiện hoạt động

bình thường có thể bù đắp đủ chi .

phí và có lãi , tiền tệ phải ổn định đủ

bảo đảm cho thước đo giá trị hàng

hóa và có hiệu lực thiết thực đối với

các hoạt động kinh tế của xí nghiệp .

Hạch toán kinh tế có quá trình

hình thành và phát triển phù hợp với

tình hình kinh , tế của đất nước , với cơ

chế quản lý của Nhà nước đối với hoạt

động sản xuất kinh doanh của xi

nghiệp và với khả năng làm chủ của

bản thân xí nghiệp . Mặc dù vậy , trong

mọi giai đoạn hình thành và phát

triển , hạch toán kinh tế phải bảo đảm

được 4 nguyên tắc cơ bản sau đây :

Bảo đảm tính độc lập tương đối

của xí nghiệp trong sản xuất kinh

doanh ;

Xí nghiệp tự trang trải chi phí

và kinh doanh có lãi ;

- Xí nghiệp được khuyến khích

về vật chất và chịu trách nhiệm vật

chất đối với kết quả hoạt động sản

xuất kinh doanh của mình ;

-

Thực hiện kiểm tra bằng đồng

tiền đối với mọi hoạt động sản xuất

kinh doanh .

Trải qua chiến tranh và giải quyết

hậu quả của chiến tranh , đặc biệt từ

sau khi đất nước được hoàn toàn

giải phóng , cổ những thay đổi về

kinh tế , xã hội, nhưng sự chuyển biển

thiếu kịp thời trước những thay đổi

đó của hệ thống quản lý kinh tế đã

làm cho hạch toán kinh tế ngày càng

giảm hiệu lực . Tổ chức sản xuất không

ổn định , nhiều cơ sở sản xuất không

được bảo đảm các điều kiện vật chất

dề hoạt động và phát triển ; vật tư ,

năng lượng thiếu gây mất cân đối

nghiêm trọng trong sản xuất và tiêu

dùng . Tổ chức quản lý thường xuyên

thay đổi, lúc tập trung , lúc phân tán .

Hệ thống giá cả ngày càng thoát ly

xa giá trị , giá cả thị trường « tự do n

biển động lớn tác động mạnh đến tiền

lương , tiền thưởng . Tiền tệ không ôn

định và không còn là thước đo giá trị

chính xác . Các phạm trù giá trị được

Nhà nước sử dụng như võn , lãi , thu

nộp , tiền lương , tiền thưởng giảm dần

hiệu lực kích thích . Nhiều chính sách .

chế độ kinh tế tài chính trong cơ chế

quản lý tồn tại từ những năm trước

và trong chiến tranh không được kịp

thời sửa đổi cho phù hợp với tình

hình kinh tế đã có nhiều thay đổi , tác

động tiêu cực đến sản xuất ; lợi ích

của tập thể xi nghiệp và của bản thân
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người lao động bị vi phạm , lợi ích

chung của nền kinh tế quốc dân không

được bảo đảm. Tóm lại , những tiền

đè và điều kiện cần thiết của hạch

toán kinh tế không được bảo đảm , các

nguyên tắc cơ bản của hạch toán kinh

tế không được tôn trọng , hiệu quả

kinh tế xã hội bị giảm sút nghiêm

trọng . Giá trị tổng sản lượng trên

Id vốn sản xuất trong hầu hết các

ngành công nghiệp quốc doanh đều

giảm . Tình hình đó đã dẫn đến hậu

quả là các xí nghiệp thực hiện hạch

toán kinh tế không tựmình trang trải

nói các khoản chi phí và làm nghĩa

vụ nộp tích lũy cho ngân sách . Nhà

nước . ngược lại , ngân sách Nhà nước

đã phải cấp phát quá nhiều cho các xí

nghiệp .

Trong những năm tới, Nhà nước

phải tạo ra được các tiền đề và điều

kiện cần thiết cho các xí nghiệp thực

hiện hạch toán kinh tế :

1 – Ôn định phương hướng sản xuất

của xí nghiệp . Nhà nước giúp cho

từng xí nghiệp có nhiệm vụ sản xuất

rõ ràng , mặt hàng ôn định , có các

phương tiện vật chất (vốn cố định , vốn

lưu động, công nhân kỹ thuật, cán

bộ nghiệp vụ , kỹ thuật... ) đồng bộ và

cần đối với nhiệm vụ được giao . Xi

nghiệp chủ động thực hiện kế hoạch

hóa sản xuất kinh doanh của mình

theo hướng đổi mới công tác kế hoạch

hóa của Nhà nước .

2 - Trên cơ sở những kết quả đạt

được về lĩnh vực cải tiến hệ thống

giả cả nhất là giá bán buôn xí nghiệp

và chế độ tiền lương , từng bước tiến

tới ôn định tiền tệ , tạo ra thước đo

chính xác và tin cậy cho các xí nghiệp

tính toán vốn , chi phí, giá thành , kết

quá tài chính và phân phối thu nhập ,

bảo đảm cho xí nghiệp tự trang

trải được mọi chi phi và kinh doanh

có lãi .

3 – Cải tiến và hoàn thiện hệ thống

các tiêu chuần định mức kinh tế

thuật cấp Nhà nước , cấp ngành và

ký

.

cặp xí nghiệp , đặc biệt quan trọng là

các dịnh mức tiêu dùng và dự trữ vật

tır. định mức lao động , các tiêu

chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản

phẩm . Phấn đấu sau khoảng 5 năm

nền kinh tế quốc dân của ta có được

một hệ thống các tiêu chuẩn định mức

kinh tế - kỹ thuật tương dõi hoàn

chỉnh , phù hợp với trình độ sản xuất

và quản lý , là thước đo xã hội hợp

lý đối với mọi hao phí về lao động

sống và lao động vật hóa trong

điều kiện sản xuất kinh doanh của

nước ta .

4 Soát xét và cải tiến một số

chính sách , chế độ quản lý (chủ yếu là

về lao động , vật tư , tài chính , tin

dụng , hợp dòng kinh tế , khoa học kỹ

thuật ... ) tạo điều kiện dầy đủ cho các

xí nghiệp thực hiện quyền chủ động

trong sản xuất kinh doanh và tự chủ

tài chính , đồng thời bảo đảm được

sự lãnh đạo tập trung thống nhất và

pháp luật Nhà nước . Các chính sách ,

chế độ quản lý phải được cải tiến sao

cho trên cơ sở bảo đảm sự thống nhất

giữa ba lợi ích (lợi ích của Nhà nước ,

lợi ích của tập thể và lợi ích của cá

nhân người lao động ), mà khuyến

khich , thúc đầy mọi người quan làm

đầy đủ và chịu trách nhiệm đến cùng

về kết quả và hiệu quả sản xuất kinh

doanh của xí nghiệp .

5 - Củng cố và tăng cường kỷ luật

kế toán Nhà nước, thực hiện việc kiềm

tra , kiểm soát thường xuyên và có hệ

thống hoạt động sản xuất kinh doanh

và tinh hình chấp hành luật pháp

kinh tế tài chính Nhà nước của các xí

nghiệp . Kịp thời phát hiện và xử lý

nghiêm minh mọi hành động tham

ô , lãng phí, xâm phạm tài sản

xã hội chủ nghĩa và vi phạm pháp

luật .

6 Thực hiện chế độ thủ trưởng

đi đòi với phát huy quyền làm chủ

tập thể của công nhân viên chức . Nhà

nước trao cho giám đốc xí nghiệp

dây đủ quyền hạn để chủ động san
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xuất kinh doanh , trách nhiệm tương

xứng với quyền hạn ; đồng thời tạo

ra những điều kiện thuận lợi đề

công nhân , viên chức chủ động hoàn

thành nhiệm vụ được giao và tham

gia thiết thực vào việc quản lý xí

nghiệp từ khâu xây dựng kế hoạch ,

thực hiện kế hoạch , đến khâu phân

phối thu nhập.

Song song với việc tạo ra những

tiền đề và điều kiện cơ bản cần thiết

cho các xí nghiệp thực hiện hạch

toán kinh tế , Nhà nước cần tiến hành

một số biện pháp trước mắt : kiếm

hẻ và đánh giá lại năng lực sản xuất

của các xí nghiệp ; soát xét và điều

chỉnh hệ thống các định mức kinh

tế – kỹ thuật của các xí nghiệp cho

phù hợp với điều kiện sản xuất hiện

này ; cải tiến một số chính sách , chế

độ tài chính , nhằm bảo dảm quyền

chủ động kinh doanh và tự chủ tài

chính của các xí nghiệp ; mở rộng

việc áp dụng các hình thức lương

khoán và lương sản phẩm ; chấn

chỉnh công tác kế toán thống kê và

thông tin kinh tế ; mở rộng quyền

hạn và nâng cao trách nhiệm của

giám đốc xí nghiệp ; từng bước phát

triển và hoàn thiện hạch toán kinh

tế nội bộ xí nghiệp.v.v .

Thực hiện hạch toán kinh tế chính

là thực hiện chế độ tự chủ về tài

chính của các đơn vị sản xuất kinh

doanh ; nó gắn liền chế độ kế hoạch

hóa với chế độ kiểm tra hiệu quả

và trách nhiệm thực hiện kế hoạch

Nhà nước , khuyến khích sự sáng tạo

của cơ sở .

Năm 1977, Hội đồng Chính phủ đã

ban hành điều lệ xí nghiệp quốc

doanh mẫu áp dụng trước trong công

nghiệp . Điều lệ ghi nhận quá trình

nghiên cứu cải tiến quản lý xí nghiệp

quốc doanh trong kinh tế quốc dân ,

thúc đẩy sức sáng tạo , phát huy

sáng kiến ở cơ sở , mở rộng quyền

chủ động của xí nghiệp trong sản

xuất kinh doanh , xác định quyền

làm chủ các nguồn vốn về tài chính

của xí nghiệp dề phát triển kinh tế ,

tăng khả năng đóng góp tích cực của

xí nghiệp cho Nhà nước , củng cố và

mở rộng hạch toán kinh tế .

Các nguyên tắc hạch toán kinh tế

đã được Hội đồng chính phủ xác

định là xí nghiệp có quyền tự chủ

về kinh tế tài chính , về tư cách pháp

nhân , tự trang trái bằng nguồn thu

nhập của mình và có lãi , chịu trách

nhiệm vật chất và được khuyến khích

bằng lợi ích vật chất , thực hiện

kiểm tra bằng dòng tiền đối với mọi

hoạt động của xí nghiệp . Thời kỳ mà

xí nghiệp đã tự giác thực hiện một

cách có kết quả các nguyên tắc này

trong việc xây dựng các quan hệ

kinh tế bảo đảm thực hiện nhiệm vụ

kế hoạch Nhà nước , trong việc hình

thành , giữ gìn và phát triển các

nguồn vốn tự có , trả lương , trả

thưởng cho lao động căn cứ vào kết

quá kinh tế quốc dân cuối cùng,

trong việc nâng cao ý nghĩa kinh tế

của việc kiểm tra bằng đồng tiền ,

củng cố và phát triển hạch toán kinh

tế theo hướng thực hiện hạch toán .

kinh tế dầy đủ , cũng là thời kỳ

xí nghiệp đã trưởng thành trong việc

tự chủ về tài chính .

Đề có những tiền để và điều kiện

cần thiết cho các xí nghiệp thực hiện

hạch toán kinh tế , xây dựng quyền

tự chủ tài chính, Nhà nước phải tạo

cho bằng được những chuyện biển

cơ bản và toàn diện trên các lĩnh

vực ; tổ chức lại sản xuất, đổi mới

kế hoạch hóa và các chính sách dùn

Đây, cải tiến tổ chức quản lý và

cán bộ ,

Về đời mới kế hoạch hóa , trước

đây không lâu đã có xu hướng cho

rằng cần thiết phải hạn chế phạm vi

kế hoạch hóa của Nhà nước trung

trong , mở rộng khả năng và phạm
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vị kế hoạch hóa của địa phương và

của cơ sở , làm cho nhiệm vụ kế

hoạch Nhà nước mang tính linh hoạt

hơn . Tuy nhiên , khi vị trí và vai trò

của các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước

bị giảm sút , thì đồng thời cũng xuất

hiện những sự xâm lấn lợi ích kinh

tế quốc dân và tính chất bắt buộc

của các nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước

cũng không còn vững chắc như trước .

trách nhiệm của nhiều người đối

với sự phát triển kinh tế quốc dân

trong khi giải quyết quan hệ giữa

ba lợi ích ( xã hội, tập thể , cá nhân )

bị giảm sút ,

Sự buông lỏng kế hoạch hóa thực tế

đã dẫn đến tình hình là trong khi vốn

dầu tư của Nhà nước chưa tập trung

dủ dẻ hoàn thành các công trình

trọng điểm , công suất của những nhà

máy sẵn có của Nhà nước còn chưa

được tận dụng , thì một số nhà máy

cùng loại được địa phương hoặc

ngành đầu tư và cấp đủ vốn để hoàn

thành xây dựng mới. Trong khi có

nhiều cơ sở của Nhà nước chưa

được cung cấp đủ vật tư và năng

lượng đề thực hiện nhiệm vụ kế

hoạch Nhà nước , thì có một khối

lượng vật tư năng lượng không nhỏ

của Nhà nước ở nơi này nơi khác ,

được gọi là ứ đọng, dôi thừa , không

hợp quy cách phẩm chất, là vật tư

năng lượng tự tạo , đểđược huy động ,

sử dụng ngoài kế hoạch Nhà nước và

kết quả sử dụng được phân phối theo

quy định riêng của đơn vị cơ sở .

Trong khi Nhà nước chưa tập trung

đủ hàng và tiền bảo đảm cung cấp

cho cán bộ , công nhân , viên chức theo

định lượng , thì một bộ phận cán bộ ,

công nhân , viên chức ở một số ngành

và địa phương được phân phối thu

nhập gấp nhiều lần mức quy định

phân phối thống nhất của Nhà nước .

Thực tế trên đây đã làm cho nhiều

bộ và địa phương tự nhận thấy trách

nhiệm phải cùng nhau góp phần xây

dựng đúng đắn nhất các nhiệm vụ kế

hoạch Nhà nước. phải cùng nhau tính

toán đầy đủ nhất nhu cầu và khả

năng phát triển sản xuất của ngành

và địa phương trong từng giai đoạn

tái sản xuất, căn cứ vào nhiệm vụ xây

dựng chủ nghĩa xã hội và củng cố

quốc phòng của Đảng . Trên cơ sở đó ,

cơ quan quản lý Nhà nước mới có điều

kiện giao nhiệm vụ kế hoạch Nhà

nước cho các xí nghiệp và tổ chức

trực thuộc với đầy đủ các căn cứ

chính xác , với tính pháp lệnh nghiêm

ngặt . Có như thế , Nhà nước mới huy

động được các xí nghiệp và tổ chức

kinh tế phát huy ý thức làm chủ tập

thể , dồn mọi sự cố gắng của mình

trước hết vào việc thực hiện một cách

sáng tạo với hiệu quả cao các nhiệm

vụ kế hoạch Nhà nước đã được cấp

trên giao , bảo đảm thực hiện dùng

chính sách phát triển sản xuất , đóng

góp tích cực vào việc tạo ra các quan

hệ cân đối trong nền kinh tế quốc

dàn , bảo đảm khả năng thực tế dễ

thỏa mãn từng bước những nhu cầu

về vật chất và văn hóa của xã hội.

đáp ứng những lợi ích của người lao

dong.

Những năm gần đây , trong lúc đời

sống khó khăn đã xuất hiện xu hướng

muốn giảm nhẹ nhiệm vụ đóng góp

cho Nhà nước của xí nghiệp và tổ

chức kinh tế về sản phẩm , dịch vụ

và tích lũy tiền tệ , dễ có nguồn cái

thiện đời sống cho cán bộ , công nhân .

Xu hướng này xuất phát từ yêu cầu

cải thiện đời sống của cán bộ , công

nhân và hy vọng thúc đẩy sản xuất

phát triển bằng biện pháp bồi dưỡng

cho những người trực tiếp làm ra sản

pham.

Đúng là lợi ích của những người

trực tiếp sản xuất cần phải được bảo

đảm để thực hiện được tái sản xuất

sức lao động , nhưng lợi ích của mỗi

người phải nằm trong quan hệ hợp lý

giữa lợi ích của những người lao động

ở các xí nghiệp khác nhau với lợi ích

của xã hội và lợi ích của tập thể . Đệ

có quan hệ hợp lý , Nhà nước phải
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thường xuyên điều chỉnh lợi ích của

mỗi người được thể hiện một phần

bằng hiện vật và một phần bằng tiền .

Những biện pháp nảy sinh từ xu

hướng nói trên chỉ đúng khi được

Nhà nước chấp nhận điều chỉnh . Mọi

sự tự động giữ lại sản phẩm và tiền

tích lũy đề phân phối theo quyết định

riêng của từng cơ sở, từng tổ chức,

từng địa phươngđều dẫn đến tồn thất

cho Nhà nước và cho nhân dân .

Vì vậy , các cơ quan Nhà nước đã

đàn dân nhận ra lẽ phải là cần chăm

lo không chỉ làm cho các xí nghiệp

và tổ chức kinh tế tự trang trải đủ

chi phí, có nguồn để kích thích về kinh

tế đối với cán bộ , công nhân , mà còn

phải làm cho các xí nghiệp và tổ chức

kinh tế tham gia tích cực vào việc

hình thành các quỹ tập trung hàng

hóa và tiền tệ của Nhà nước . Làm

như thế chính là để bảo đảm lợi ích

cho người trực tiếp sản xuất và phục

vụ sản xuất, củng cố , phát triển hạch

toán kinh tế và tiến lên thực hiện

hạch toán kinh tế dày đủ . Ngược lại ,

càng giảm nhẹ ý thức đóng góp cho

Nhà nước , xi nghiệp càng giảm dần

tính chất quốc doanh xã hội chủ nghĩa

vốn có của mình .

Về trách nhiệm bố trí cán bộ quản

lý , dân dân các bộ và địa phương đã

nhận thấy sự cần thiết phải tăng

cường cán bộ có năng lực làm kinh

tế trong cấu tạo bộ máy quản lý kinh

tế của các xí nghiệp và các tổ chức

kinh tế , cũng như của Nhà nước .

Thiếu những cán bộ đủ tin cậy , có

năng lực và dược sắp xếp dòng bộ ,

Nhà nước không thể củng cố và phát

triển hạch toán kinh tế được . Đã có

không ít những cơ quan Nhà nước có

thầm quyền lập ra xí nghiệp và tô

chức hạch toán kinh tế nhưng không

củ đủ và dồng bộ cán bộ quản lý

hoặc có người nhưng không đủ sức

đảm đương công việc , cho nên những

đơn vị này đã phải ở trong tình trạng

chịu nhiều khó khăn và Nhà nước đã .

phải cấp bù lỗ quá nhiều .

Để xóa bỏ bao cấp , trước mắt Nhà

nước có thể và cần kiên quyết từ

chối mọi yêu cầu cấp phát vốn ngàn

sách Nhà nước mà xét thấy không

bảo đảm hiệu quả kinh tế , không có

tác động đối với việc thực hiện mục

tiêu chính sách kinh tế xã hội của

Đảng ,không bảo đảm thực hiện thống

nhất chính sách phân phối , không tìm

ra nguồn vốn đề cấp phát . Đồng thời,

Nhà nước khuyến khích củng có

và phát triển hạch toán kinh tế , dẻ

mở rộng và bảo đảm quyền tự chữ

tài chính của xí nghiệp . Có như vậy ,

mới xóa bỏ tận gốc chế độ bao cấp .

Nhà nước có thể củng cố và phát

triển hạch toán kinh tế bằng việc tăng

cường chức năng quản lý kinh tế của

Nhà nước ở các cấp trung ương và

địa phương , từ việc hình thành và

thống nhất thực hiện những chính

sách kinh tế , sắp xếp lại tổ chức sau

xuất, hoàn thiện công tác kế hoạch

hóa và kịp thời giao nhiệm vụ kể

hoạch Nhànước chính xác cho các đơn

vị hạch toán kinh tế , đến việc phát

hiện , đề bạt, bồi dưỡng , sắp xếp can

bộ , làm cho mỗi đơn vị hạch toán

kinh tế có đủ cán bộ quản lý tưởng

xứng với nhiệm vụ ; mặt khác , hiện

quyết không đưa vào hoạt động sản

xuất kinh doanh những xí nghiệp và

tổ chức kinh tế chưa bố trí dùng bộ

cán bộ quản lý đủ tin cậy . Trong quá

trình đó , Nhà nước khuyến khích xí

nghiệp và tổ chức kinh tế phát huy

quyền tự chủ tài chính của mình theo

pháp luật, cùng với sự tự giác của xí

nghiệp và tổ chức kinh tế thực hiện

hạch toán kinh tế ngày càng dầy đủ .

Sự kết hợp như trên giữa kế hoạch

hóa của Nhà nước với hạch toán kinh

tế của xí nghiệp và tổ chức kinh tế đã

phát sinh và đang hình thành .

Tuy Nhà nước cần mở rộngkhuyến

khích quyền tự chủ tài chính của

xí nghiệp nhưng phải xác định một

giới hạn nhất định cần thiết đề xí
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nghiệp có thể hoạt động hết sức mình

theo sự quản lý thống nhất của Nhà

nước dưới sự lãnh đạo của Đảng . Giới

hạn đó là xínghiệp được sử dụng các

nguồn vốn đã được Nhà nước cấp

phát , các quỹ tiền đã được luật pháp

cho phép thiết lập và sử dụng để phát

triển sản xuất, dịch vụ với chất lượng

xã hội chấp nhận được mà không làm

tồn hại đến các cân đối của kế hoạch

Nhà nước , bảo đảm tự trang trải đủ

chi phí và có lãi để tăng thu nộp cho

Nhà nước , tăng vốn tự có phục vụ tái

sản xuất mở rộng của xí nghiệp , nâng

cao thu nhập cho cán bộ , công nhân

trong xí nghiệp , theo quy định của

Nhà nước.

Về vấn đề sắp xếp lại nền kinh tế

(Tiếp theo trang 16 )

- Về chính sách kinh tế đối ngoại .

Tư tưởng chủ đạo của chính sách này

là tăng cường hợp tác kinh tế với Liên-

tô và các nước anh em khác trong

cộng đồng xã hội chủ nghĩa , mở rộng

sự giúp đỡ lẫn nhau giữa ba nước

Đông -dương . Chúng ta cũng phát triển

quan hệ với các nước bè bạn , chủ

động mở rộng giao lưu quốc tế có lựa

chọn , chủ động phá thể bao vây kinh

tế của địch , tạo nguồn xuất khẩu lớn ,

giảm nhập khẩu cho tiêu dùng . Nội

dung chủ yếu của chính sách này là :

ra sức tranh thủ và sử dụng thật tốt

sự giúp đỡ và hợp tác quý báu của

Liên - xô và các nước anh em khác ,

nghiêm chỉnh thực hiện đúng đắn

nghĩa vụ của chúng ta trong quan hệ

hợp tác kinh tẽ , tăng cường liên kết

kinh tế với các nước trong Hội đồng

tương trợ kinh tế cả về chiều rộng

và chiều sâu . Tìm mọi cách mở rộng

tín dụng quốc tế đề nhập được những

vật tư cần thiết cho sản xuất nhằm

sử dụng tốt nhất các tiềm năng hiện

có của đất nước. Tìm biện pháp thu

hút vốn của nước ngoài đầu tư vào

nước ta đề phát triển những nguồn

hàng xuất khẩu . Có chính sách về thu

hút ngoại tệ từ ngoại kiều và khách

quốc tế , tìm mọi cách xuất khẩu tại

chỗ , nhất là ngành du lịch ; đồng thời

phải kiểm soát, ngăn chặn cho được

hàng lậu , tiền , vàng và kim loại quý

chạy ra nước ngoài: Tính toán cần

thận đề nhập những vật tư , kỹ thuật

nào đem về tác động vào sản xuất

được ngay và làm ra giá trị cao , hoàn

nhanh vốn vay và có nhiều lãi . Tìm

mọi cách phá thể bao vây kinh tế của

địch , mở rộng giao lưu có lựa chọn ,

tính toán đạt hiệu quả kinh tế xã hội

cao . Chỉ có dây mạnh xuất nhập khẩu

theo một chính sách đúng đắn mới

phát huy được tiềm năng của đất

nước có lợi cho sự phát triển kinh tế

và làm cho kinh tế của ta thoát dân

khỏi sự phụ thuộc vào kinh tế nước

ngoài ; không nên co lại làm cho kinh

tế chậm phát triển .

3 – Cải tiến một số khâu cấp bách

trong là chức quản lý . Để làm tốt việc

sắp xếp lại nền kinh tế , càn đồi mới

cơ chế quản lý kinh tế , từ kế hoạch

hóa và hạch toán kinh tế đến các

chính sách dòn bảy theo các phương

hướng, nguyên tắc đề ra trong Báo

cáo chính trị và Báo cáo kinh tế đã

được Đại hội thứ V của Đảng thông

qua . Càn sắp xếp lại một số cơ quan

quản lý kinh tế Nhà nước cho gọn ,

nhẹ , có hiệu lực ; kiên quyết giảm

biên chế hành chính (trong bộ máy

Nhà nước và trong các đơn vị sản

xuất , kinh doanh ), giảm các cơ quan

trung gian , điều chỉnh lại một số cán

bộ quản lý kinh tế , sắp xếp lại mạng

lưới đào tạo cán bộ quản lý kinh tế ,

đổi mới tác phong và lề lối làm việc

của cán bộ quản lý kinh tế ,

3
2
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SỰ BÙNG NỔ

SỐ DÂN

VÀ SỨC ÉP

CỦA NÓ

LE - NANG - AN

Từ nhiều năm nay , Đảng ta và Nhà

nước ta đã có chủ trương hạ

thấp việc tăng số dân để tạo nên sự

cân đối giữa việc tăng số dàn với sự

phát triển về kinh tế , văn hóa , xã

hội. Trong báo cáo về phương hướng ,

nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu

về kinh tế và xã hội trong năm năm

1981 – 1985 và những năm 80 , tại Đại

hội thứ V của Đảng , đồng chí Phạm-

Văn -Đông đã nêu rõ :

« Đẩy mạnh giáo dục , vận động và

kiên quyết áp dụng một số biện pháp

hành chính - kinh tế , đồng thời tạo

mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân

thực hiện phong trào sinh đẻ có kể

hoạch , để giảm tốc độ tăng dân số binh

quân của cả nước từ 2,1 % hằng năm

xuống 1,7 % vào năm 1985 ) ( 1 ) . Đó là

một chủ trương hết sức có ý nghĩa .

Mức tăng số dân ở Việt -nam mạnh

và nhanh . Trung bình cứ khoảng

35 – 40 năm , số dân tăng gấp đôi :

Năm 1921 , số dân toàn Việt-nam

là khoảng 15581 000 .

Năm 1960 , số dân toàn Việt-nam

là 30 172.000 .

- Năm 1979 , số dân toàn Việt-nam

là 52741000 .

Trong khoảng 10 năm , từ 1960 đến

1970 , số dân miền Bắc tăng ngót 10 triệu

người, hơn số dân của cả nước Cộng

hòa nhân dân Bun -ga -ri, hơn số dân

của nhiều nước ở châu Âu như Bỉ,

Bo-dao-nha, Hy-lap, v.v.

Các chuyên gia về thống kê và kẽ

hoạch của ta dự kiến rằng , nếu tốc

độ tăng số dân cứ như hiện nay , đến

năm 2000 , số dân cả nước sẽ lên tới

90 triệu , một con số đáng ngại , khó

có thể chấp nhận được và trở thành

sức ép to lớn trên nhiều lĩnh vực

trong cả nước.

Số dân tăng nhanh , trước hết do

tỷ lệ sinh đẻ cao ( 2 ) . Hiện nay nhiều

gia đình Việt -nam có từ 2 đến 4 con .

ở nông thôn nhiều gia đình có đến

6 con ; ở miền Nam , những gia đình

có 10 con không hiếm .

Các chuyên gia ở Ủy ban kế hoạch

Nhà nước ước tính rằng :

-
Nếu mỗi gia đình có 3 con , đến

năm 2000 , số dàn cả nước sẽ là 80 triệu .

Nếu mỗi gia đình có 2 con , đến

2000 , số dân cả nước sẽ là từ 64

đến 65 triệu .

năm

Do đó , việc vận động đề mỗi gia

đình có từ 2 con đến 3 con mà thôi

có ý nghĩa lớn trong chính sách hạn

chế việc tăng số dân .

Số dàn tăng nhanh tạo nên nhiều

sức ép về các mặt như sản xuất lương

thực, phát triển giáo dục , phân phối

dân cư và lao động, bảo vệ môi trường

sinh thái, giải quyết công ăn việc

làm , v.v.

Ở đây xin nêu lên một số mặt chính .

-

( 1 ) Tạp chí Cộng sản , số 4-1982 , tr . 115 .

( 2 ) Bình quan tỷ lệ tăng số dân ở các nước

châu Âu và Liên xô : 1960 - 1970 1,00% :

1970-1980 : 0,6% 1980 - 1985 : 0,6% ;

1985 1990 : 0,5% : 1990 2000 : 0,5%

(Thống kê của UNESCO tại Hội nghị quốc tế

về giáo dục thứ 38 , 11-1981 , ở Giơ-ne-vơ).

Bình quân tỷ lệ tổng số dân ở Việt - nam :

1957 : 3,45% 1960 : 3,4% 1965 : 3,1% :

1967 : 2,5% 1969 : 3,05% : 1970 : 2,8% :

1980 : 2,3 % (Tài liệu của Tòng cục thống kê) .

:
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Số dân tăng nhanh tạo sức ép rất

lớn , trước hết về cung cấp lương thực .

Số dân tăng đòi hỏi sản lượng

hương thực cũng phải tăng một cách

cân đối, đó là điều hiển nhiên ai cũng

thấy . Trình độ sản xuất lương thực

của nước ta và những khó khăn khách

quan khác chưa cho phép chúng ta tạo

được sự cân đối này .

Chỉ số tăng về nông nghiệp của

nước ta như sau ( lấy năm 1975

là 100) :

Trồng trot Chăn nuôi

Năm Tổng số

Riêng cây

Tổng số
lương thực

Tổng số

Riêng cây

lurong thure

1975 100 100 100 100 100

1976 110,2 112,4 117,5 100,7 105,1

1977 104,8 103,8 108.0 108,5 96,1

1978 101,9 107,9 107,9 91,2 87.1

1979 112,0 115,0 120,0 101,5 105,1

( Theo số liệu của Tổng cục thống kê , 1979 )

Từ năm 1975 đến năm 1979 , mặc dù

đã có sự vận động tích cực , số dân cả

nước ta tăng khoảng 5 triệu , trung

bình mỗi năm tăng trên dưới 1 triệu ,

trong khi đó lồng giá trị sản lượng

nông nghiệp không tăng được bao

nhiêu , thậm chí có khi, năm sau so

với năm trước lại tụt đi, kể cả lương

thức và chăn nuôi ( 3 ) .

Đây mới là nói về lương thực để

có ăn – chưa nói đến mức ăn ngon , đủ

chất, cũng chưa đề cập đến những

yêu cầu khác trong đời sống như yêu

cầu về mặc , thuốc chữa bệnh , ở , v.v.

Số dân Việt -nam tăng nhanh và có

đặc điểm : người ở độ tuổi chưa có

khả năng lao động (trẻ em từ 0

14 tuổi) rất đông , chiếm tỷ lệ 12,5 %

trong số dân . (Tỷ lệ tương ứng ở các

nước khác như sau ; Liên -xô 20,5 % ,

Ba-lan 27,6% . Bun-ga-ri 22.6 % . Cong

hòa dân chủ Đức 20,6 % , Hung -ga -ri

25,1 % , Tiệp -khắc 24,8 %, Anh 23,7 % ,

Ca -na -đa 32,9 % , Mỹ 30,1 % , Nhật 21,8 % ,

Pháp 21,6 % , Cộng hòa liên bang Đức

22,9 %).

Trẻ em ngày càng đông có nghĩa là

tỷ lệ sinh đẻ cao và tỷ lệ chết ngày

càng thấp . Trẻ em đông , trong tương

lai sẽ là tiềm lực lao động rất đáng

quý . Song trước mắt , đó là một bộ

phận lớn trong dân cư mà từng gia

đình và xã hội còn phải chịu trách

nhiệm nuôi dưỡng , dạy dỗ.

Chi phí cho việc nuôi dưỡng trẻ em

không thể theo quan niệm “ trời sinh

voi – trời sinh có được . Nguồn chi

phi đó tính cho đầy đủ bao gồm tiền

chi tiêu thích đáng cho việc sinh đẻ

của người mẹ, tiền nuôi trẻ và các phi

( 3 ) Ở Liên- xô , tổng sản lượng nông nghiệp

tăng từ mức trung bình hàng năm trong kế hoạch

5 năm thứ 7 là 82,8 tỷ rúp lên 123,9 tỷ rúp

trong kế hoạch 5 năm thứ 10 , tức là tăng 50 %.

Ở các nước thuộc cộng đồng kinh tế châu Âu

mức tăng này là 31 % , còn ở Mỹ là 29% .

« Mức tăng sản lượng nông nghiệp ở Liên-xô

thường xuyên đạt cao hơn mức tăng số dân . Từ

năm 1965 đến nay , số dân Liên -xô tăng 35 triệu

người . Tòng sản lượng nông nghiệp trung bình

bằng năm tính theo dầu người tăng 28 % . Trong

15 năm , mức tiêu thụ thịt và sản phẩm từ thịt

tính theo đầu người tăng 41 % , sữa và sản phẩm

sữa tăng 25 % , trứng tang hai lần , rau tăng 35 % ,

mở thực vật tăng 24 % , và đường tăng 30 %

(Theo báo cáo của đồng chí Brê - giơ- nép , tại Hội

nghị bàn về chương trình lương thực thực phẩm

ở Mát -xcơ- va ngày 24.5 (Báo Nhân dân,

26-5-82).
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tồn khác cho đến khi trẻ em học hết

cấp tiểu học một cách tốt đẹp , tiền

thu nhập của người mẹ hụt đi do phải

ở nhà trông con đối với một số gia

đình . Một bà mẹ đẻ mau , con đông ,

trong hoàn cảnh kinh tế gia đình còn

khó khăn , đương nhiên không thể nuôi

dạy con một cách chu đáo.

Nhu cầu của trẻ em mà xã hội có

trách nhiệm đáp ứng có nhiều , nhưng

quan trọng hơn cả là nhu cầu phát

triền giáo dục .

Chất lượng giáo dục cần có những

điều kiện vật chất bảo đảm , trước hết

là số lượng và chất lượng đội ngũ

giáo viên . Hiện nay , số học sinh tính

trên một giáo viên trong mỗi cấp học

còn khá cao . Bình quân ở cấp phô

thông cơ sở là 51,3 – ở cấp trung học

là 18,2 ( 1 ) . Do thiếu giáo viên , lao

động của người dạy quá căng , ảnh

hưởng tới chất lượng giáo dục . Chất

lượng giáo dục còn phụ thuộc vào

các điều kiện khác như : cơ sở vật

chất, thiết bị, sách vở cho trường

học , chế độ chính sách đối với thầy

giáo . Những điều kiện đó đòi hỏi sự

đầu tư đảng kẻ của Nhànước và nhân

dân , nhưngngân sách của ta lại có hạn ,

Hiện nay do yêu cầu phát triển

trường lớp quá lớn , lại thêm hậu quả

của chiến tranh , 40 % trường sở vẫn

là nhà « tranh tre » tạm thời. Ở cấp

học mẫu giáo , mỗi phòng học dùng

cho 2,0 lớp ; ở phổ thông cơ sở , mỏi

phòng học dùng cho 2,05 lớp và ở phố

thông trung học , mỗi phòng học dùng

cho 1,5 lớp . Về chỗ ngồi, 2,09 trẻ em ở

mẫu giáo mới có một chỗ ngồi, tỷ lệ

đó ở phổ thông cơ sở là 1,72 và ở phố

thông trung học là 1,3 .

Những điều trên giải thích vì sao

các trường lớp còn phải học nhiều

“ ca kip » , khó bảo đảm chất lượng ( 5 ) .

Số dân trẻ em tăng nhanh , đòi hỏi

phải phát triển trường học . Trong

trường hợp không cần dõi được giữa

yêu cầu và khả năng , sự thấp kém và

sa sút trong việc phát triển giáo dục

)

cả về quy mô lẫn chất lượng là điều

khó tránh khỏi .

Nếu tốc độ sinh đẻ và tỷ lệ tăng

số dân vẫn cứ tiếp tục phát triển cao

như hiện nay thì chất lượng giáo

dục sẽ ra sao ?

Người ở độ tuổi lao động (tinh từ

15 đến 60 tuổi đối với nam và đến 55

tuổi đối với nữ) chiếm 52,7 % trong

dân cư , với số tuyệt đối ngót 30 triệu

người là một tiềm lực lao động xã

hội lớn . Tỷ lệ đó là 75,9 % ở nông thôn .

24,1 ở thành phố ( theo số liệu của

Tổng cục thống kê , Hà -nội, 1980 ).

Trong hoàn cảnh nước ta , mỗi năm

lại có thêm khoảng 1 triệu người đến

độ tuổi lao động . Điều kiện sản xuất

không tăng đề có thể phát triển ngành

nghề cân đối với số lao động tăng

làm sao bảo đảm công ăn việc làm đầy

đủ cho tất cả mọi người ? (6 ) . Đó cũng

(4 ) Ở các nước phát triển châu Âu và

Liên xô, bình quân số học sinh tính trên 1 giáo

viên trong mỗi cấp học năm 180 là như sau

cấp I : 19 học sinh : cấp II : 15 học sinh : cấp

III : 13 học sinh . Theo tài liệu thống kê của

UNESCO . Paris . 1981).

va

( 5 ) Tỷ lệ lưu Lan phản ảnh chất lượng giác

dục ở cấp 1 tại một số nước phát triển châu Âu

Liên xô như sau : Đan mạch : 0 : Na -uy .

0 : Thụy điện : 0 ; Anh : 0 : Liên- xô : 0,4

Tiệp khác : 0.9 ; Bun -ga -ri : 1,8: Hung- ga - r

1,9; Thuy- si : 2,1 , Y : 2,2, Hy-lap : 2,3: Bs .

lan : 2,6 , Cộng hòa liên bang Đức : 2,7 : 0

Việt nam : từ 5 – 10 % ( Theo tài liệu thống ke

của UNESCO , Paris, 1981 ) .

Chi tiêu bình quân cho 1 học sinh ở các

nước phát triển là 1767 dò la trong năm 1978 .

tăng 6,8 lần so với năm 1960. Chi tiêu bình .

quân cho một học sinh ở các nước chậm phát

triển là 146 đô la trong năm 1978. Nói chung

chi tiêu bình quân cho một học sinh ở các

nước phát triển cao hơn ở các nước chậm phát

triển trên 12 lần . ( Theo tài liệu thống kê

của UNESCO , Paris . 1981 ) .

( 6 ) Thu nhập quốc dần tính theo dầu người

(US.dollars 1980 ) của các nhóm nước trên the

giới :

Các nước công nghiệp

phát triển

1950 1960 1980

4130

Các nước trung bình 640

Các nước chậm phát

5580 10660

820 1580

triển , thu nhập tháp 1 170 180
250

Theo tài liệu của ngân hàng thế giới năm 1981
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là một nguyên nhân khách quan dẫn

đến việc nảy sinh nhiều mặt xáo động

và tiêu cực trong đời sống kinh tế ,

xã hội.

Miền Bắc với 28 triệu dân , có 2

triệu ha đất trồng trọt , bình quân đầu

người chưa được 2 sào Bắc-bộ , miền

Nam có khoảng 26 triệu dân với 3

triệu ha đất trồng trọt .

Ở đồng bằng sông Hồng mật độ dân

cư khá cao , từ 280 đến 850 người trên

1 km , còn ở đồng bằng sông Cửu

long thưa hơn , mật độ dân cư là

khoảng từ 150 đến 500 người trên

1 km . Thậm chí có nơi rất cao như

ba thành phố lớn : thủ đô Hà -nội

1202 người trên 1 km2. Hải-phòng 803

người và thành phố Hộ-Chi-Minh 1686

người trên 1 km2.

Tất cả những điều đó tạo nên nhiều

sức ép rất căng thẳng : nhu cầu về

nhà ở , nước ăn , nguồn năng lượng,

giao thông vận tải , vệ sinh , dịch vụ

cho thành phố ; đất đai trồng trọt

thiếu trong khi sức người thừa ở

vùng nông thôn đông dân. Cuộc sống

thực tế đặt ra vấn đề : phải có sự phản

bố dân cư và lao động hợp lý , có

quy hoạch số dân ở thành thị và nông

thôn hợp lý mới có thể có cuộc sống

no đủ , đồng đều .

Nếu tỷ lệ sinh đẻ vủn tiếp lục lăng

lên , không giảm đi nhanh chóng , nhất

là ở các vùng đông dân và thành phố ,

chất lượng cuộc sống sẽ ra sao ?

Chúng ta có thề làm gì ?

Mặc dù việc tăng số dân quámạnh

và quá nhanh không phải là nguyên

nhân duy nhất của đói nghèo (còn có

nhiều nguyên nhân khác về kinh tế ,

xã hội ) , song phải thấy đó là một

nguyên nhân quan trọng tác động

tới sự phát triển và chất lượng cuộc

sống của toàn xã hội.

Tác động qua lại giữa mức tăng số

dân với toàn bộ sự phát triển xã hội

cũng như với chất lượng cuộc sống là

vấn đề có tính quy luật, có mối quan

hệ nhân quả .

-

1 – Phải dàymạnh công tác giáo dục ,

làm cho mọi người hiểu được các

hiện tượng số dân , những tác động

qua lại của việc tăng số dân với sự

phát triển kinh tế xã hội và chất

lượng cuộc sống của toàn xã hội, cũng

như của từng gia đình và từng người ,

tạo thành một ý thức xã hội . một tâm

lý xã hội , một dư luận xã hội đúng

đắn , thi hành chính sách giảm tỷ

lệ tăng số dân ở nước ta càng nhanh ,

càng mạnh càng tốt .

Bộ máy thông tin , báo chí, phát

thanh , truyền hình , phương tiện

tuyên truyền công cộng cần được huy

động vào cuộc vận động giáo dục này

một cách có hiệu quả .

2 - Biện pháp cơ bản , vũng chắc ,

lâu dài nhất là đưa việc giáo dục về

số dân vào chương trình học trong

các trường thuộc hệ thống giáo dục phò

thông , từ các lớp thấp của trường phổ

thông cơ sở đến các lớp cao . Tại sao ?

Vì thế hệ trẻ nam , nữ ở trường phổ

thông , cứ một thập kỷ trôi qua , đã có

thể trở thành những người làm cha

mẹ . Họ cần được chuẩn bị tốt về kiến

thức, trình độ , ý chí, tình cảm , để có

thái độ đúng , quan niệm đúng , hành

động đúng làm chủ cuộc sống riêng

của mình trên lĩnh vực xây dựng gia

đình riêng, định quy mô gia đình ,

chăm sóc , dạy dỗ con cái , và bảo đảm

chất lượng cuộc sống của gia đình .

Các trưởng thuộc hệ thống giáo dục

người lớn chính quy và không chính

quy , trong hệ thống đại học , trung

học chuyên nghiệp và dạy nghề cũng

cần đưa môn dàn sẽ học thành môn

học bắt buộc trong chương trình

đào tạo .

Trên thế giới hiện nay, nhất là ở

nhữngnước đang phát triển , dòng dân ,

việc giáo dục về số dân từ trong nhà

trường đã được coi trọng và được

thực hiện có nền nếp .
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-

Những người đang làm cha , làm

mẹ ở tuổi sinh đẻ , hoặc trong một

tương lai rất gần sẽ làm cha làm mẹ,

cần được giáo dục , khuyến khích và

tạo điều kiện rất thuận tiện để thực

hiện việc sinh đẻ có kế hoạch . Họ cần

được giới thiệu , huấn luyện đầy đủ

và cặn kẽ về mục đích và các phương

pháp , kỹ thuật để hạn chế sinh đẻ ,

thực hiện kế hoạch hóa gia đình .

Các đoàn thể quần chúng như Đoàn

thanh niên cộng sản Hồ -Chi-Minh , Hội

liên hiệp phụ nữ, Công đoàn có vai

trò hết sức quan trọng trong việc giáo

dục đoàn viên và hội viên của mình ,

nhất là những người ở độ tuổi sinh

đẻ , thực hiện cuộc vận động sinh đẻ

có kế hoạch và xây dựng gia đình văn

hóa mới .

Thanh niên nam nữ cần được giáo

dục và khuyến khích không lập gia

dình sớm , thậm chí lùi tuổi kết hôn

lại càng chậm càng tốt .

Trong những năm qua , chúng ta

đã đẩy mạnh cuộc vận động sinh dẻ

có kế hoạch và đã đạt được một số

kết quả . Tuy nhiên kết quả đó còn ở

mức độ rất thấp . Thí dụ : đối với phụ

nữ ở độ tuổi sinh đẻ từ 19 đến 19 ,

có khoảng 10 triệu người thì mới có

khoảng 2 triệu người dùng các biện

pháp sinh đẻ có kế hoạch (theo tài liệu

của Viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh ).

Cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch

cần bảo đảm đồng bộ được các mục

tiêu : giảm tỷ lệ sinh đẻ , bảo vệ sức

khỏe của bà mẹ và trẻ em , hạ thấp tỷ

lệ chết ở trẻ em do thiếu dinh dưỡng ,

cải thiện điều kiện xã hội của phụ nữ

và giúp từng cặp vợ chồng chủ động

giữ được quy mô gia đình của mình .

4- Trên cơ sở việc giáo dục thường

xuyên , kiên trì , cần có những biện

pháp hành chính kinh tế mạnh mẽ

nhằm làm cho những chủ trương và

biện pháp đã ban hành về vận động

kế hoạch hóa gia dinh - sinh dễ có

kế hoạch được thực hiện có hiệu quả .

Những chính sách đó nhằm :

- Khuyến khích và khen thưởng

thích đáng cả về vật chất lẫn tinh thần

những nam nữ thanh niên kết hôn

muộn , những cặp vợ chồng chỉ có đến

hai con , những phụ nữ áp dụng triệt

đề biện pháp sinh đẻ có kế hoạch .

Mặt khác , bớt dần , đi tới bỏ hẳn mọi

ưu tiên về quyền lợi đối với những

gia đình , những cặp vợ chồng có từ

ba con trở lên ... Biện pháp này đương

nhiên sẽ đụng tới nhiều định kiến về

tâm lý xã hội , song không có cách

nào khác .

-
Từng bước tăng cường các hoạt

động bảo vệ sức khỏe của bà mẹ và

trẻ sơ sinh , tiếp tục phát huy những

thành tựu và truyền thống tốt đẹp của

chế độ ta trong lĩnh vực này nhằm

giảm các bệnh tật của phụ nữ, giảm

tỷ lệ chết của trẻ em . Phổ biến rộng

rãi kiến thức nuôi con khỏe dạy con

ngoan , đồng thời từng bước cải thiện

các điều kiện văn hóa giáo dục phục

vụ thiếu nhi, trước hết trong việc tổ

chức sự nghiệp giáo dục đề thiếu nhi

được học tập trong hoàn cảnh có

« trường ra trường , lớp ra lớp , thầy

ra thầy , trò ra trò , dạy ra dạy và học

ra học ” như lời đồng chí Phạm -Văn .

Đồng đã chỉ thị trong Hội nghị sáng

kiến kinh nghiệm toàn ngành giáo dục

năm 1981.

5 - Cần có một tổ chức chuyên

trách giúp chính quyền Nhà nước

bảo đảm thực hiện đường lối và

chính sách về số dân từ trung ương

đến cơ sở

Trong phạm vi cả nước, việc thành

lập một Ủy ban quốc gia hoặc một

tổ chức có quyền hạn tương đương

chịu trách nhiệm xây dựng các

chương trình , chính sách về số dân

và làm nhiệm vụ phối hợp giữa các

ngành chuyên môn và các đoàn thể

quần chúng để triển khai các chương

trình đó là cần thiết . Ở các địa

phương cũng cần có một tổ chức

(Xem tiếp trang 10)
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XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỮNG MẠNH

ĐỀ XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MANH

HẢI - ĐĂNG

I

( những đặc tính riêng

của minh là giai cấp tiên

tiền nhất , có tính tổ chức

và kỷ luật cao , là giai cấp

triệt để cách mạng , đại biểu cho

phương thức sản xuất tiến bộ nhất,

và cũng là giai cấp đại biểu chân chính

cho lợi ích dân tộc , đồng thời mang

tính chất quốc tế , giai cấp vô sản thế

giới hiện đại đã và đang làm sứmệnh

lịch sử thế giới của mình là xóa bỏ

chủ nghĩa tư bản , xây dựng chủ nghĩa

xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên

phạm vi toàn thế giới .

Giai cấp công nhân Việt-nam mang

trong mình những phẩm chất chung

của giai cấp công nhân thế giới , đồng

thời có những đặc điểm riêng như có

tinh thần chiến đấu cách mạng rất

cao vì bị ba tầng áp bức (đế quốc xâm

lược , phong kiến và tư sản trong

nước) ; sớm trưởng thành về chính

trị , không bị chia rẽ về tư tưởng và

tổ chức , tiếp thu được ảnh hưởng tốt

của Cách mạng Tháng Mười Nga ;

sớm thành lập chính đảng của mình ,

có quan hệ khăng khít với nông dân ,

xây dựng được khối liên minh công

nông vững chắc . Với thắng lợi hoàn

toàn của công cuộc kháng chiến chống

Mỹ, cứu nước, giai cấp công nhân

Việt -nam đã làm xong sứ mệnh giải

phóng dân tộc và đang tiến hành hai

nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ

nghĩa xã hội trong cả nước và bảo

vệ Tổ quốc , đồng thời làm nghĩa vụ

quoc tě.

Thời gian qua , qua công cuộc cải

tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội, giai cấp công nhân tà

đã từng bước phát triển và trưởng

thành cả về số lượng và chất lượng.

Hiện nay trong khu vực Nhà nước ,

có khoảng 3,4 triệu công nhân và lao

động đang làm việc , trong đó cán bộ

khoa học kỹ thuật nghiệp vụ có gần

900.000 người, công nhân kỹ thuật 1,3

triệu người. Trong 5 năm 1976 – 1980 ,

hơn 500000 công nhân trẻ được đào

tạo có hệ thống ở các trường kỷ

thuật đã gia nhập đội ngũ công nhân .

Đó là chưa kẻ 1,5 triệu thợ thủ công

chuyên nghiệp có màng ít nhiều tinh

chất của giai cấp công nhân .

Nhìn chung , giai cấp công nhân ta

có những ưu điểm như : có tinh thần

tự lực tự cường , có tính năng động ,

thông minh , sáng tạo , kiên trì chịu

dựng gian khổ , quyết tâm vượt qua

mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm

vụ . Có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ

gìn truyền thống đấu tranh cách mạng

và phẩm chất tốt đẹp của giai cấp

công nhân , luôn luôn đi đầu trong sự

nghiệp kháng chiến cứu nước và xây

dựng chủ nghĩa xã hội. Đứng trước

những khó khăn của đất nước , dại bộ

phận công nhân tỏ ra vững vàng kiên
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định , tin tưởng vào đường lối lãnh

đạo của Đảng.

Trong lao.động sản xuất, khi gặp

khó khăn , nhiều công nhân đã phát

huy sáng kiến , cải tiến kỹ thuật, tìm

cách tận dụng vật tư , thiết bị để duy

trì sản xuất ; khi có điều kiện sản

xuất , nhiều công nhân đã bám máy

làm việc suốt ngày đêm để bù lại thời

gian buộc phải ngừng việc . Công

nhân ở các ngành trực tiếp phục vụ

nông nghiệp đã hăng hái thi đua lao

động sản xuất , phục vụ đắc lực cho

mặt trận nông nghiệp . Trong xây

dựng , nhiều công nhân đã sẵn sàng

tạm xa gia đình hoặc di chuyển cả

gia đình đi xây dựng những công trình

trọng điểm , những vùng kinh tế mới

theo yêu cầu của cách mạng . Gần đây ,

với việc mở rộng trả lương theo sản

phẩm , lương khoán , ở một số cơ sở

đã xuất hiện khí thế lao động sản

xuất sôi nổi.

Đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ,

thấm nhuần chân lý « không có gì quý

hơn độc lập tự do » , nhiều công nhân

tỏ ra sẵn sàng lên dường bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa , bảo vệ Đảng

và Nhà nước chuyên chính vô sản ,

bảo vệ thành quả của cách mạng .

Tuy nhiên , bên cạnh những ưu

điểm cơ bản đó , đội ngũ công nhân

nước ta vẫn còn nhiều nhược điểm ,

khuyết điểm :

Trình độ văn hóa còn thấp . Ở miền

Bắc , phần lớn công nhân mới vào

nghề khoảng 5 – 10 năm nay , có văn

hóa cấp II và cấp III.Ởmiền Nam , công

nhân tay nghề tương đối thành thạo ,

nhưng trình độ lý thuyết kém , và văn

hóa thấp , phổ biến là cấp I.

Trình độ tay nghề còn non , bậc thợ

bình quân là 2,56 trên 7 bậc , số cộng

nhân bậc 1-27 chiếm 10 % . bac

3 – 47 chiếm 55 % , bậc 5 - 6 - 77 chỉ

có 4,3 % . Có ngành bình quân 1000

công nhân mới có 1 thợ bậc 6 .

Công nhân lâu năm có trên 15 tuổi

đời và trên 25 tuổi nghề còn ít , khoảng

12 % . Công nhân trẻ có dưới 10 năm

tuổi nghề chiếm khoảng 60 % . Công

nhân nữ có 50 % .

Do phần lớn công nhân xuất thân

từ nông dân hoặc dân nghèo , chưa

được tiếp xúc nhiều với nền công

nghiệp hiện đại cho nên tư tưởng , tập

quán còn chịu ảnh hưởng nặng của

thành phần xuất thần , của nền sản

xuất nhỏ , tác phong công nghiệp và

kỷ luật còn kém .

Sức khỏe của công nhân nói chung

kém , số ốm đau , mất sức , già yếu ngày

càng nhiều Thí dụ : ở mỏ than Quảng-

ninh hằng năm có hàng nghìn người

phải nghỉ việc vì thiếu sức khỏe .

Cơ cấu đội ngũ công nhân chưa cân

dội, dòng bộ . Trong công nghiệp và

vận tải , thiếu công nhân bao hành ,

sửa chữa . Trong xây dựng , thiếu công

nhân trang trí , hoàn thiện , công nhân

xây dựng các công trình ngầm ... N

Giác ngộ giai cấp, giác ngộ xã hội

chủ nghĩa . ý thức và năng lực làm

chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của

nhiều công nhân còn thấp ; ý thức tôn

trọng , bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa

và tiết kiệm còn kém .

Tình hình nóng hội hiện nay trong

giai cấp công nhân là đời sống quá

khó khăn , hầu hết không thể sống

được bằng tiền lương cho nên không

những không yên tâm , phấn khởi sản

xuất , gắn bó với xí nghiệp, mà nhiều

người đã phải “ xoay xở » về kinh tế

và có những biểu hiện tiêu cực . Đã có

hàng vạn công nhân bỏ xí nghiệp .

công trường tìm lối làm ăn khác . Một

số không ít công nhân đã có những

hành động tha hóa như ăn cắp , móc

ngoặc...

Trong công nhân đang có nhiều lo

lắng , băn khoăn : lo lắng sản xuất

giảm sút, trì trệ , đời sống khó khăn ,

lo lắng về trật tự , an ninh không bảo

đảm , lo lắng con cái hư hỏng , chịu

nhiều ảnh hưởng xấu ... Băn khoăn về

tình hình thu nhập không hợp lý .

người làm ăn chính đáng thì khó khăn ,
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kẻ làm ăn phi pháp thì giàu có ;

người làm nhiều hưởng ít , kẻ làm it

hưởng nhiều , công nhân , người trực

tiếp làm ra của cải vật chất cho xã

hội, đời sống lại quá khổ . Bản khoăn

về nhiều hiện tượng tiêu cực hiện nay

trong xã hội .

Trong công nhân cũng đã xuất hiện

những hiện tượng không lành mạnh

như ý chí phấn đấu , nhiệt tình lao

động giảm sút , kỷ luật lao động lỏng

lẻo ; nhiều công nhân có những biểu

hiện bi quan giao động trước những

khó khăn của đất nước , giảm sút niềm

tin vào khả năng khắc phục khó khăn ,

chuyển biến tinh hình . Một số không

ít công nhận , nhất là công nhân trẻ ,

vi phạm đạo đức, phẩm chất và lõi

sống xã hội chủ nghĩa .

Tình hình như trên là do những

nguyên nhân gì ? Trước hết, phải

khẳng định : về bản chất, giai cấp

công nhân ta nói chung vẫn tốt , vẫn

giữ được những đặc tính cơ bản của

giai cấp công nhân . Hàng triệu công

nhân đang bám máy sản xuất , phát

huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, khắc

phục khó khăn , hoàn thành nhiệm vụ .

Năm năm qua , 65 % cơ sở sản xuất ,

kinh doanh phát huy khả năng tiềm

tàng đã làm ra một khối lượng sản

phàm nhiều hơn 15 % so với mức

nguyên liệu , vật tư Nhà nước cung

ứng . Cũng thời gian này , công nhân

viên chức đã phát huy và áp dụnghơn

500 ngàn sáng kiến làm lợi 1500 triệu

đồng cho Nhà nước . Những nhân tổ

mới , những điển hình tiên tiến trong

nhiều lĩnh vực hoạt động đã nói lên

rất rõ tinh thần cách mạng sáng tạo

của đội ngũ công nhân viên chức chúng

ta . Cần khẳng định điều này đề giữ

vững và nâng cao lòng tin đối với giai

cấp công nhân , không ngừng phát huy

vai trò và khả năng cách mạng to lớn

của giai cấp công nhân nước ta .

Trong đội ngũ công nhân , viên

chức , có những băn khoăn , lo lắng ,

những hiện tượng tiêu cực nói trên

là do nhiều nguyên nhân khách quan ,

chů quan ,

co bån :

mà sau đây là mấy điềm

Nước ta vốn là một nước nông

nghiệp lạc hậu , chưa có nền công

nghiệp hiện đại và hiện nay sản xuất

nhỏ vẫn còn phổ biến . Phần lớn công

nhân xuất thân từ nông dân , cho nên tư

tưởng, tác phong, thói quen , nếp nghĩ,

cách làm ăn còn in đậm dấu vết của

người sản xuất nhỏ . Do đó , giai cấp

công nhân nước ta tuy có những đặc

tính cơ bản của giai cấp công nhân

quốc tế , nhưng chưa đạt được mức

cao như giai cấp công nhân hiện đại

ở các nước công nghiệp tiên tiến .

-
Đường lối kinh tế của Đảng là

đúng, nhưng do bố trí cơ cấu kinh

tế chưa hợp lý , và nhất là do tổ chức ,

quản lý kinh tế kém , duy trì quá lâu

cơ chế quản lý hành chính , quan liêu ,

bao cấp , chậm cải cách chính sách

giá cả và tiền lương , đến khi điều

chỉnh giá cả thì lại có những khuyết

điểm mới, đời sống lại khó khăn cho

nên công nhân viên chức cũng như

nông dân không phấn khởi sản xuất,

công tác , năng suất lao động và những

mặt hoạt động khác sút kém .

Kế hoạch hóa kinh tế chưa kết hợp

chặt với kế hoạch hóa xã hội , xây dựng

kinh tế chưa gắn chặt với xây dựng

giai cấp công nhân . Lâu nay chúng

ta có phần coi nhẹ việc đào tạo , rèn

luyện đội ngũ công nhân ; mới có 12 %

công nhận được đào tạo ở các trường

và chất lượng đào tạo còn thấp . Việc

tổ chức và cải thiện đời sống vật chất

và tinh thần cho công nhân chưa

được quan tâm đầy đủ .

-
Tổ chức và hoạt động của công

đoàn còn nặng về hình thức, công

tác giáo dục chính trị , tư tưởng còn

hời hợt, một chiều , chưa gắn với

thực tiễn , nhất là với những văn đề

nóng hồi dạng đặt ra trong cuộc sống .

II

Chủ nghĩa cộng sản là lý tưởng

của giai cấp công nhân do Đảng
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cộng sản lãnh đạo . Sứ mệnh lịch sử

của giai cấp công nhân là xây dựng

chủ nghĩa cộng sản . Do đó , muốn xây

dựng chủ nghĩa cộng sản phải xây

dựng giai cấp công nhân vững mạnh .

Giai cấp công nhân là cơ sở xã hội

của đảng cộng sản và đảng cộng sản

là đội tiên phong của giai cấp công

nhân . Vì vậy , muốn xây dựng đảng

cộng sản vững mạnh , không thể không

chăm lo xây dựng giai cấp công nhân

vững mạnh . Xác định vai trò lãnh

đạo của giai cấp công nhân là vấn đề

cốt tử của cách mạng ở mỗi nước .

Sự lãnh đạo của giai cấp công nhân

thông qua đảng tiên phong của mình

không chỉ thể hiện ở mặt tổ chức

mà quyết định là ở đường lối chính

trị của Đảng. Đó là đường lối cách

mạng của giai cấp công nhân , thể

hiện đúng dắn lập trường và quan

diềm của giai cấp công nhân . Cho

nên , dễ tăng cường vai trò lãnh đạo

của Đảng , cần phải tăng cường xây

dựng giai cấp công nhân . Và mặt

khác , có đảng tiên phong lãnh đạo

thì giai cấp công nhân mới có thể

hoàn thành sứ mệnh lịch sử của

mình . Quan hệ giữa giai cấp công

nhân với Đảng là như vậy. Song lâu

nay , trong cán bộ , đảng viên chúng

ta không phải mọi người đều nhận

thức dậy dù như vậy, mà còn có xu

hướng tách rời giai cấp công nhân

với Đảng, thường chỉ thấy Đảng lãnh

đạo , chứ không thấy vai trò lãnh đạo

cách mạng của giai cấp công nhân ,

từ đó dẫn đến coi nhẹ xây dựng

giai cấp công nhân , coi nhẹ vai trò

cộng đoàn - tổ chức quần chúng rộng

lớn của giai cấp công nhân .

Từ sự phân tích nói trên , chúng

ta thấy rằng xây dựng giai cấp công

nhân là vấn đề rất quan trọng , là

nhiệm vụ của Đảng , của công đoàn ,

của Nhà nước xã hội chủ nghĩa , của

tất cả cán bộ , đảng viên . Để xây

dựng giai cấp công nhân vững mạnh ,

phải nghiên cứu và giải quyết nhiều

vấn đề ; trong những năm trước mắt,

"

cần tiến hành tốt những công việc

quan trọng sau đây :

1
sån

Giai cấp công nhân là

phẩm của dại công nghiệp , công

nghiệp có phát triển thì giai cấp

công nhân mới lớn mạnh . Cho nên

muốn xây dựng giai cấp công nhân ,

vấn đề cơ bản là phải ra sức phát

triển công nghiệp , từng bước thực

hiện nhiệm vụ trung tâm của cả thời

kỳ quá độ là công nghiệp hóa xã

hội chủ nghĩa . Muốn vậy, một mặt

phải quán triệt đường lối chung về

cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường

lối kinh tế của Đảng : xây dựng cơ

cấu kinh tế hợp lý , kết hợp đúng

đắn công nghiệp và nông nghiệp ,

kinh tế trung ương và kinh tế địa

phương , kết hợp phát triển lực

lượng sản xuất với hoàn thiện quan

hệ sản xuất, kết hợp kinh tế với

quốc phòng ... Mặt khác , phải đòi mới

quản lý kinh tế , xóa bỏ quản lý theo

lối hành chính quan liêu bao cấp ,

thực hiện phương thức quản lý kinh

doanh xã hội chủ nghĩa , lấy hiệu

quả kinh tế làm tiêu chuẩn cao nhất,

lấy lợi ích kinh tế làm động lực quan

trọng, điều khiến nền kinh tế chủ

yếu bằng phương pháp kinh tế , nhằm

làm cho mọi người lao động , mọi tô

chức kinh tế tự giác đẩy mạnh sản

xuất, thực hành tiết kiệm , thực hiện

tốt dường lối chính sách của Đảng ,

phục vụ tốt đời sống nhân dân .

Đó là những tiền đề kinh tế rất

quan trọng đối với việc xây dựng

đội ngũ công nhàn .

2 - Vấn đề cấp bách nhất , trực

tiếp nhất là phải giải quyết đời sống

cho công nhàn . Xuất phát từ tình

hình thực tế của Liên- xô năm 1919 ,

Lê -nin đã nói : “ Trong một nước

bị tàn phá , nhiệm vụ đầu tiên là phải

cứu người lao động . Lực lượng sản

xuất hàng dầu của toàn thì nhân loại

là công nhân , là người lao động . Nếu

họ còn thì chúng ta sẽ cứu văn và
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-

khôi phục lại được tất cả » ( 1 ) Tình

hinh kinh tế xã hội của ta hiện

này tuy không hoàn toàn giống tình

hình ở Liên - xô lúc đó , nhưng riêng

về mặt tiền lương và đời sống của

công nhân thì có những dáng nét

tương tự.4 Tiền lương và đời sống

của công nhân ta hiện nay so với

năm 1960 cũng gần giống như tiền

lương và đời sống của công nhân

Liên -xô năm 1918 – 1920 so với năm

1913. Vì vậy , vấn đề cấp bách nhất ,

trực tiếp nhất hiện nay là phải thật

sự chăm lo giải quyết đời sống cho

giai cấp công nhân .

Đề giải quyết đời sống cho công

nhân , trước mắt cần thực hiện kiên

quyết và có hiệu quả các biện pháp

như : bảo đảm cung cấp theo định

lượng , theo giá ổn định các mặt hàng

thuộc nhu cầu thiết yếu của đời sống ;

áp dụng rộng rãi và đúng dẫn các

hình thức trả lương tiến bộ như

lương khoán , lương sản phẩm , lương

thời gian có thưởng … đề tăng thu

nhập cho công nhân ; thực hiện việc

phụ cấp lương tương ứng khi diều

chỉnh giá ... Đồng thời cần tích cực

chuẩn bị dề có thể tiến hành càng sớm

càng tốt việc cải cách lương cơ bản ,

thực hiện đúng nguyên tác phân

phối theo lao động , làm cho tiên

lương thật sự là nguồn sống chủ yếu

của người lao động , mức lương lối

thiều phải bảo đảm lái sản xuất sức

lao dộng . Có như vậy mới gắn được

công nhân viên chức với xí nghiệp ,

cơ quan , công trường… , làm cho họ

toàn tâm , toàn ý đem hết sức lực , tài

năng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng

chỉ nghĩa xã hội ; từ đó mà đẩy mạnh

sản xuất, ổn định đời sống , tiến tới

xóa bỏ tận gốc các hiện tượng tiêu

cực trong xã hội.

Thực tế ở Xí nghiệp đánh cá Vùng-

tàu - Côn -đảo , xí nghiệp dệt Thành-

cùng và ở các mỏ than gần đây đã

chứng minh rằng điều này có thể

làm được. Khi có cơ chế quản lý và

chính sách tiền lương đúng, bảo đảm

dời sống cho công nhân thì họ sẽ bám

nhà máy , hầm mỏ để sản xuất , dem

lại lợi ích cho Nhà nước , cho tập thể

và cho bản thân họ .

3 – Một vấn đề rất quan trọng để

xây dựng giai cấp công nhân vững

mạnh là phát triển vững chắc công

tác dạy nghề trong hệ thống giáo dục

quốc dân cũng như trong các cơ sở

sản xuất , làm cho những công nhân

đang làm việc và những người sắp

bước vào nghề có đủ tiêu chuẩn công

nhân phục vụ tốt sản xuất.

Cải tiến việc kế hoạch hóa công

tác dạy nghề, làm cho kế hoạch dạy

nghề gắn với kế hoạch phát triển

kinh tế , bảo đảm tạo ra lực lượng

lao động kỹ thuật và nâng cao trình

độ nghề nghiệp , sát hợp với yêu cầu

của các ngành kinh tế quốc dân ,

điều chỉnh lại quy mô đào tạo cho

thích hợp , tránh tình trạng thừa

số lượng và thiếu chất lượng

như hiện nay. Tiến hành kế hoạch

hóa dạy nghề theo ngành kinh tế -

kỹ thuật kết hợp với kế hoạch hóa

dạy nghề theo địa phương và vùng

lãnh thổ nhằm cân đối nhu cầu và

khả năng đào tạo theo ngành và

trên từng địa phương (bao gồm cả

kinh tế trung ương và kinh tế địa

phương ). Tiến hành kế hoạch hóa

dạy nghề một cách tổng hợp , đồng

bộ , vào từng thời điểm thống nhất,

theo năm học, giữa các ngành giáo

dục nhằm thực hiện sự cân đối trong

nội bộ hệ thống giáo dục và cân đối

giữa hệ thống đào tạo và hệ thống

kinh tế .

Trên cơ sở kế hoạch hóa dạy nghề

mà sắp xếp , hoàn chỉnh và phát

triển có mức độ hệ thống trường dạy

nghề các loại làm cho hệ thống

trường dạy nghề kế tục đày đủ hệ

thống trường phổ thông , bảo đảm

( 1 ) V.I. Lê-nin : Toàn tập, tập 38. Nxb Tiến

bộ, Mát-xcơ- va , 1977 , tr . 430 .
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hướng nghiệp và dạy nghề cho số

đồng học sinh tốt nghiệp phê thông .

Hệ thống trường dạy nghề ở nước

ta bao gồm các loại : trường dạy nghề

tuyển học sinh có trình độ văn hóa

phổ thông cơ sở (đây là loại trường

chủ yếu phù hợp với trình độ giáo

dục phổ cập hiện nay ) ; trường dạy

nghề tuyển học sinh tốt nghiệp phố

thông trung học ; trung tâm dạy nghề

ở các huyện , quận , thị xã đẻ dạy

nghề rộng rãi cho thanh niên ,

thiếu niên bằng nhiều phương thức

thích hợp. Căn mở thử các trường

vừa dạy nghề , vừa dạy văn hóa đến

bậc phổ thông trung học . Ngoài ra ,

mỏi cơ sở sản xuất công nghiệp , nòng

nghiệp , thủ công nghiệp nên có lớp

dạy nghề , thu hút tất cả những người

có tay nghề giỏi vào việc phổ cập

nghề nghiệp .

Để hoàn chỉnh và phát triển ( ở

mức độ thích hợp ) các trường dạy

nghệ , một vấn đề quan trọng là phải

dầu tư dễ xây dựng trường sở , trang

bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho

trường , coi đây là một trong những

hướng đầu tư ưu tiên (đầu tư nghiên

cứu và đầu tư đào tạo ), đồng thời

chủ ý mở rộng và củng cố hệ thống

trường sư phạm kỹ thuật ở các tỉnh

và thành phố dễ đào tạo giáo viên

dạy nghề .

Mặt khác , cần tiến hành cải cách

nội dung và phương pháp đào tạo

cho thích hợp . Về nội dung đào tạo ,

cần chú ý kết hợp đào tạo theo nghề

rộng và nghề hẹp , giỏi một nghề,

biết nhiều nghề ;chuẩn bị lực lượng

lao động dự trữ theo nhiều bậc thang

trình độ , phù hợp với điều kiện nên

kinh tế từ sản xuất nhỏ tiến lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa . Về phương

pháp đào tạo , cần giải quyết tốt việc

kết hợp giữa lý luận và thực hành ,

giữa đào tạo và sản xuất , để công

nhân ra trường là có thể làm việc

dược ngay .

Đi đôi với đào tạo tại trường , của

đặc biệt coi trọng việc bồi dưỡng lại

«

chức, sắp xếp thì giờ hợp lý cho công

nhân vừa làm , vừa học , phát động và

duy trì thường xuyên phong trào

luyện tay nghề, thi thợ giỏi », ở các

xí nghiệp , công trường đề nâng cao

tay nghề và nâng cấp , nâng bậc cho

công nhân .

-

4 – Tăng cường hoạt động của công

đoàn . Công đoàn là tổ chức quân

chúng rộng lớn nhất của giai cấp công

nhàn , là trường học của chủ nghĩa xã

hội và chủ nghĩa cộng sản . Cho nên

tăng cường hoạt động của công đoàn

sẽ tác động trực tiếp đến việc xây

dựng và phát triển giai cấp công

nhân .

Công đoàn cần tăng cường giáo dục

chính trị , tư tưởng , nâng cao giác

ngộ xã hội chủ nghĩa cho giai cấp công

nhân . Công đoàn cùng với các Co

quan Nhà nước tổ chức việc học tập .

nâng cao trình độ chính trị , văn hóa ,

kỹ thuật của công nhân , và từ trong

phong trào quần chúng , trong thực

tiễn sản xuất mà phát hiện và đào tạo

những cán bộ quản lý giỏi . Trong công

tác giáo dục , cần tránh các khuyết

điểm như sơ lược , đơn điệu , một

chiều , thụ động ;chú ý nêu cao những

gương sáng trong công nhân về thái

độ lao động xã hội chủ nghĩa , về ý

thức tổ chức kỷ luật, vệ tinh thần . Từ

lực , tự cường , phát huy sáng kiến .

tiết kiệm nguyên liệu , vật liệu , năng

lượng , đồng thời đấu tranh khắc phục

những hiện tượng tiêu cực, nhất là

tệ ăn cắp , lợi lỏng kỷ luật lao động

trong một số công nhân .

Công đoàn cần đặc biệt chú ý phát

huy và bảo đảm vai trò làm chủ tập

thể xã hội chủ nghĩa , trước hết là làm

chủ tập thể về kinh tế , của giai cấp

công nhân , tạo điều kiện cho công

nhân viên chức tham gia quản lý cơ

quan , xí nghiệp . Cán bộ công đoàn cần

giữ mối liên hệ mật thiết với công

nhàn , thường xuyên tiếp xúc , tìm

hiểu ý kiến , nguyện vọng của công

nhân về các vấn đề kinh tế và cùng

với các cơ quan Nhà nước nghiên cứu
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trả lời , giải quyết kịp thời, thỏa đáng

các vấn đề do công nhân nêu lên . Chú

ý mở các diễn đàn kinh tế , hội thảo

kinh tế , tạo điều kiện cho công nhân

đóng góp ý kiến vào các vấn đề kinh

tế , mở rộng đấu tranh tự phê bình và

phê bình về quản lý kinh tế trên báo

chi và nếu có điều kiện thì cả trên dài

phát thanh và truyền hình .

Công đoàn cần tham gia có hiệu

quả hơn vào nhiệm vụ quản lý kinh

tế , quản lý xí nghiệp , hợp sức với cơ

quan Nhà nước giải quyết các vấn đề

cụ thể về điều kiện sản xuất, cùng với

xí nghiệp , cơ quan đầy mạnh phong

trào thi đua - xã hội chủ nghĩa , động

viên công nhân ra sức khắc phục khó

khăn về năng lượng , nguyên liệu .

thiết bị, khai thác mọi khả năng tiềm

tàng của mỗi xi nghiệp và của đất

nước đề giữ vững và phát triển sản

xuất. Đưa phong trào thi đua đi vào

chiều sâu bằng cách cải tiến phương

pháp lao động , ứng dụng khoa học kỹ

thuật và đổi mới quản lý để tăng năng

suất lao động , đạt hiệu quả và chất

lượng cao .

Công đoàn cần cùng với các cơ

quan Nhà nước chăm lo hơn nữa đời

sống vật chất và tinh thần của công

nhân viên chức , không những ở cơ

quan , xí nghiệp mà cả ở từng gia

đình , từng khu tập thể , đặc biệt chủ

ý việc giáo dục thiếu niên , nhi đồng

con em công nhân viên chức , và giữ

gin an ninh trật tự , làm cho công nhân

viên chức yên tâm sản xuất và công

tác . Cần đẩy mạnh hoạt động kiểm tra

của công nhân nhằm bảo đảm thực

hiện tốt các chính sách của Đảng và

Nhà nước đối với đời sống công nhân

viên chức, bảo đảm phân phối hàng

hóa công bằng hợp lý , đưa hàng đến

tận tay người lao động . Tổ chức công

đoàn cần can thiệp vào những trường

hợp vi phạm chế độ , chính sách , bảo

đảm đời sống công nhân viên chức .

khắc phục tình trạng chủ trương một

dằng , thi hành một nẻo .

Để làm tròn các nhiệm vụ nói trên ,

cần kiện toàn tổ chức công đoàn , nhất

là công đoàn cơ sở , đổi mới phương

pháp hoạt động và tác phong công tác

của cán bộ công đoàn , kiên quyết

khắc phục lỗi hoạt động quan liêu .

hành chính . xa rời quần chúng , khôi

phục truyền thống vận động quân

chúng của Đảng, làm cho toàn bộ hoạt

động của công đoàn đi sâu vào các

lĩnh vực sản xuất và phân phối, hru

thông, đi sát quần chúng và thật sự

vận động quân chúng góp phần thiết

thực tạo ra những biến dời tốt trong

kinh tế và dời sống , đồng thời xây

dựng con người mới xã hội chủ nghĩa .
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Đọc sách

Nhân đọc tác phẩm của đồng chí Lê - Duần

THỀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVỀ LÀM CHỦCHỦ TẬP

PHẠM . THÀNH

CUỐN sách Về làm chủ tập thể xã

hội chủ nghĩa của đồng chí Lê-

Duần do Nhà xuất bản Sự thật xuất

bản nhân dịp chào mừng Đại hội thứ

V của Đảng là tuyển tập những bài

nói và bài viết của dòng chí, trong

đó vấn đề làm chủ tập thể xã hội chủ

nghĩa được trình bày một cách rõ

ràng , sâu sắc , cụ thể và có hệ thống .

quanĐồng chí Lê -Duân chỉ rõ diem

về làm chủ tập thể đã được Hà Chủ

tịch nói đến từ cuối thập kỷ 20. Đồng

chỉ luôn luôn nhấn mạnh lý luận về

làm chủ tập thể không phải là cái gì

khác sự cụ thể hóa “ từ tướng làm

chủ tập thể đã được các nhà kinh

diễn nêu ra » . Mác , Ăng-ghen và Lê-

nin đều đã chỉ rõ rằng chủ nghĩa xã

hội là một chế độ , trong đó con người

bắt đầu làm chủ xã hội, làm chủ

thiên nhiên , làm chủ bản thân , là

một chế độ mà yếu tố chủ đạo là

« tính cộng đồng » , “ tỉnh tập thể » , là

bước phát triển cao nhất trong sự

tiến hóa của loài người. Lý luận của

Đảng ta đồng thời là sự vận dụng có

chọn lọc vào hoàn cảnh nước ta kinh

nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội

và chủ nghĩa cộng sản của các nước

anh em , đặc biệt là của Liên- xô . Quan

điểm làm chủ tập thể xã hội chủ

nghĩa của Đảng ta còn xuất phát từ

đặc điểm của nước ta là từ sản xuất

nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội,

bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản

chủ nghĩa , để khẳng định rằng muốn

đưa cách mạng đến toàn thắng, thì

« điều kiện quyết định trước tiên là

phủ thiết lập và không ngừng lăng

cường chuyên chính vô sản , thực hiện

và không ngừng phát huy quyền làm

chủ tập thể của nhân dân lao động »

( tr . 14 ) * , sự nghiệp ấy dòi hỏi Đảng

ta , nhân dân ta “ phát huy rất cao tính

chủ động , sáng tạo và tự giác trong

quá trình cách mạng xã hội chủ

nghĩa » ( tr . 14 ) .

Trong nhiều bài phát biểu , đồng

chí Lê -Duân đã khẳng định và luận

chứng rằng làm chủ tập thì là bản

chất của chủ nghĩa xã hội. Đó chính

là một quan hệ xã hội cơ bản hình

thành một cách khách quan trên cơ

sở chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

Chế độ sở hữu này tạo điều kiện cho

nhân dân lao động làm chủ tập thể

lực lượng lao động , quá trình sản

xuất và sự phân phối sản phẩm

tức là làm chủ tập thể về kinh tế .

Xây dựng chế độ làm chủ tập thể

là xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh

* Những đoạn trong ngoặc kép có ghi rõ số

trang là trích từ tác phẩm * Về làm chủ tập the

xã hội chủ nghĩa " của đồng chi Lữ - Duân. Nab

Sự thật. Hà-nội , 1981 , P. T. )
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các quan hệ xã hội thể hiện ngày

càng đầy đủ sự làm chủ của nhân

dân lao động về tất cả các mặt chính

trị , kinh tế , văn hóa , xã hội, v.v.

« Nền tảng của chế độ làm chủ tập

thề xã hội chủ nghĩa là một cơ cấu

kinh tế hợp lý bảo đảm thỏa mãn

ngày càng đầy đủ nhu cầu vật chất

và văn hóa của nhân dân trên cơ sở

không ngừng phát triển sản xuất với

trình độ kỹ thuật ngày càng cao .

Không có cơ cấu kinh tế đó thì căn

bản không thể có dân chủ , căn bản

không thể nói đến quyền làm chủ tập

thể » (tr . 135 ) . Về mặt chính trị “ chẽ

độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa

thể hiện một cách tập trung ở sự làm

chủ tập thề của nhân dân lao động

(mà nòng cốt là liên minh công nông ),

chủ yếu bằng Nhà nước xã hội chủ

nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng liên

phong của giai cấp công nhân ,

(tr. 16 - 17).

Làm chủ tập thể về chính trị là

điều kiện tiên quyết để xây dựng chế

độ làm chủ tập thể của nhân dân lao

động về mọi mặt . Vì vậy dòng chi

Lê-Duần đã nhấn mạnh nhiều đến vấn

đề xây dựng cơ chế làm chủ tập thể :

Đảng lãnh đạo , nhân dân lao động

làm chủ , Nhà nước quản lý , và đề ra

những biện pháp về mặt tổ chức

nhằm bảo đảm Đảng lãnh đạo , Nhà

nước quản lý , rốt cuộc là đề nhân dân

lao động làm chủ .

Đồng chí Lê -Duẩn chỉ rõ chế độ

làm chủ tập thể vừa là mục tiêu , vừa

là động lực của cách mạng xã hội

chủ nghĩa . Đồng chí nói : “ Chế độ

mới đó chỉ có thể thật sự vữngchắc khi

nó trở thành kết quả « tự nhiên » của

kinh tế mới, nghĩa là khi chúng ta đã

xây dựng dược một nền sản xuất lớn

xã hội chủ nghĩa tương đối phát triển

làm cơ sở cho nó » (tr.58 ). Về phía chế

độ làm chủ tập thể là phương tiện ,

dòng chí phân tích : “ Từ sản xuất

nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội

trong điều kiện cơ sở vật chất - kỹ

thuật chưa có gì đáng kể thì chỗ dựa

to lớn nhất là sức mạnh của làm chủ

tập thể . Do đó di ngay vào làm chủ

tập thể , trước hết là làm chủ đối với

đất đai và lao động , xây dựng ngay

những cơ sở ban đầu của chế độ làm

chủ tập thể , là một vấn đề có tính

quy luật trên con đường tiến lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta » ( tr . 154 ) .

Quan điểm của Đảng ta về chế độ

làm chủ tập thể đã được đồng chí Lê-

Duẩn trình bày một cách sinh động .

Đồng chí không vẽ ra một mô hình

xã hội lý tưởng với những chi tiết

đầy đủ mà chỉ nêu lên những phương

hướng chỉ đạo phù hợp với bản chất

của xã hội xã hội chủ nghĩa đã hình

thành từ hơn 60 năm nay trên thế giới

và dạng hình thành ở nước ta để chỉ

đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã

hội ở nước ta .

Một vấn đề thường được nhiều

người đặt ra : chế độ làm chủ tập thể

thật là ưu việt. Nhưng thực tế xã hội

đang diễn ra trước mắt chúng ta xem

chừng chưa chứng thực cho lý luận .

Ta nói làm chủ tập thể nhưng chung

quanh ta biết bao nhiều điều trái

ngược : không phải làm chủ tập thể

mà dày giấy hiện tượng làm chủ theo

kiểu phường hội , làm chủ cá thể , vô

chính phủ , vô kỷ luật, chủ nghĩa cục

bộ , địa phương ; không phải làm chủ

mà độc đoán , chuyển quyền , vi phạm

dàn chủ về phía một số không ít cán

bộ có chức có quyền , và bị mất quyền

dân chủ , bị trù dập về phía những

người bị lãnh đạo dưới quyền ;

không phải là làm việc với tinh thần

làm chủ mà là làm việc theo kiểu

làm thuê với tất cả những biểu hiện

tệ hại của nó : ăn cắp của công , chảy

lười , lãn công , v.v. Vậy thử hỏi lý

luận về làm chủ tập thể có vận dụng

được vào chặng đường trước mắt của

thời kỳ quá độ không ? Hiện nay
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chúng ta đã có chế độ làm chủ tập

thể chưa ? Nếu có thì giải thích như

thế nào về các hiện tượng tiêu cực

trái với bản chất của chế độ làm chủ

tập thể ?

Nghiên cứu tác phẩm của đồng chí

Lê-Duân , chúng ta sẽ tìm thấy được

câu trả lời .

Làm chủ tập thể là một quan hệ xã

hội khách quan . Nó xuất hiện một cách

tất yếu cùng với việc thiết lập chuyên

chính và sản và quá trình cải tạo xã

hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa

xã hội.

--

Hiện nay, qua gần 30 năm tiến hành

cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền

Bắc và 7 năm tiến hành cách mạng xã

hội chủ nghĩa trong cả nước dưới sự

lãnh đạo của Đảng , chúng ta phản đấu

xây dựng một loạt quan hệ kinh tế-

xã hội đáp ứng yêu cầu của quan hệ

làm chủ tập thể . Nhân dân ta nói chung

làm chủ ruộng đất , xí nghiệp công

nghiệp , hàm mỏ , hệ thống ngân hàng ,

hệ thống giao thông, thương nghiệp

xã hội chủ nghĩa , v.v .; làm chủ hệ

thống trường học , các cơ sở văn

hóa , các bệnh viện và các công trình

phúc lợi công cộng khác ; đã tự mình

xây dựng nên bộ máy Nhà nước

với các CO quan quyền lực của

mình , v.v. Chúng ta đã bước đầu xây

dựng được những thiết chế , quy định ,

chế độ nhằm bảo đảm quyền làm chủ

tập thể của nhân dân lao động như :

Hiến pháp , các đạo luật , các điều lệ xi

nghiệp , điều lệ hợp tác xã và một loạt

văn bản pháp quy cũng như giao ước

khác .

Nhưng cũng rõ ràng là chế độ ấy

còn xa mới được hoàn thiện . Vì :

Một là : bản thân quan hệ khách quan

cũng đang hình thành và chưa hoàn bị

Chúng ta đã thiết lập chế độ công

hữu về tư liệu sản xuất trong các

ngành công nghiệp chủ yếu và đối với

một bộ phận lớn trong nông nghiệp .

Nhưng một bộ phận không nhỏ nông

nghiệp ( ở miền Nam ) vẫn chưa được

cải tạo theo con đường hợp tác hóa .

Một bộ phận không nhỏ thủ công

nghiệp và tiêu công nghiệp còn nắm

trong tay tư nhân . Hoạt động kinh

doanh công thương nghiệp tư bản chủ

nghĩa cũng đang tồn tại . Giữa các

thành phần kinh tế đó đang diễn ra

cuộc đấu tranh gay go , phức tạp đề

giải quyết vấn đề « ai thắng ai ? » giữa

con đường xã hội chủ nghĩa và con

đường tư bản chủ nghĩa , giữa chế độ

làm chủ tập thể và chế độ sở hữu cá

thể tư nhân .

không những thế , ngay ở những

nơi mà quan hệ làm chủ tập thể đã

được thiết lập , thì sự chín muồi của

quan hệ đó cũng còn ở trình độ rất

thấp , trong khi đó thì, theo lập trường

khoa học , “ Chế độ làm chủ tập thể

phải dựa trên cơ sở nền kinh tế mới,

xã hội chủ nghĩa , Chưa có nền tảng

vật chất là nên sản xuất lớn xã hội

chủ nghĩa thì chế độ làm chủ tập thể

chưa có điều kiện thực hiện đầy đủ ,

bởi vì , như Lê -nin đã nói, trình độ

dàn chủ không thể vượt quá trình độ

phát triển của kinh tế » ( tr . 157 .

Hai là , bản thân chúng ta , những

người có sứ mệnh lịch sử xây dựng

chế độ mới một cách tự giác , chưa

phản ánh được đầy đủ quan hệ làm

chủ tập thể khách quan và trình độ

hiện nay của quan hệ đó , chưa nắm

vững được các quy luật chi phối

quan hệ đó , vì vậy chưa tìm ra được

những hình thức tổ chức, thiết chế ,

quy định , chế độ tương ứng nhằm bảo

đảm đầy đủ quyền làm chủ tập thể của

nhân dân lao động . Bởi vì , “ Quyền

làm chủ tập thể của nhân dân lao

động không chỉ thu hẹp trong các

quyền chính trị của công dân , mà

phải được thể chế hóa dày đủ trong

sản xuất , phân phối, lưu thông và tiêu

dùng , về kinh tế , chính trị và văn

hóa , ở cơ sở , địa phương và trong cả

nước » (tr . 170 ). Những sự thiếu sót

về luật lệ , cộng thêm sự buông lỏng

quản lý đang là một nguyên nhân
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quan trọng gây ra nhiều vụ vi phạm

pháp chế xã hội chủ nghĩa , làm giảm ,

thậm chí trong nhiều trường hợp

làm mất hẳn hiệu lực của các chủ

trương , chính sách của Đảng và Nhà

nước ». Nó hạn chế chúng ta trong

việc xây dựng một bộ máy Nhà nước

có hiệu lực , xây dựng một hệ thống

quản lý kinh tế phù hợp với chặng

đường trước mắt của thời kỳ quá độ .

Đồng chi Lê-Duần vạch rõ : « Bộ máy

Nhà nước vô sản không chỉ là một

cơ quan cai trị . Nó còn là một cơ

quan quản lý kinh tế , một bộ máy

điều hành nền sản xuất xã hội trên cơ

sở phản ánh đúng đắn các quy luật

kinh tế xã hội chủ nghĩa , đáp ứng

đúng những yêu cầu khách quan của

sản xuất và của quá trình phát triển

sản xuất xã hội chủ nghĩa . Chính phải

xuất phát từ đó mà xác định cơ cấu ,

quy mô , nhiệm vụ , quyền hạn và

phương thức hoạt động của các cơ

quan Nhà nước lãnh đạo kinh tế (như

các Bộ công nghiệp , nông nghiệp ,

thương nghiệp . v.v.) » ( tr . 39 ). Có

nhiên chúng ta không cầu toàn vì xã

hội ta đang trong quá trình chuyển

bién.

Ba là , không chỉ nhận thức mà cả

ý thức tư tưởng của con người cũng

thường lạc hậu hơn thực tế , Chuyển

sang giai đoạn cách mạng xã hội

chủ nghĩa là một sự nhảy vọt từ nô

lệ làm thuê hoặc từ làm chủ cả thể

sang làm chủ tập thể . Thích ứng với

bước nhảy vọt ấy , phải có một sự

nhảy vọt về mặt ý thức tư tưởng :

phải đấu tranh loại bỏ tàn dư từ

tưởng của chủ nghĩa thực dân mới,

tư tưởng tư sản , cải tạo các loại u

tưởng phi vô sản khác để xác lập tư

tưởng làm chủ tập thể . Hiện nay bọn

bành trướng , bá quyền Trung -quốc

câu kết với đế quốc Mỹ và các bọn

phản động khác đang tiến hành chiến

tranh tâm lý , chống phá ta về mặt từ

tưởng, song song với việc chống phá

ta về nhiều mặt khác . Rõ ràng chế độ

xã hội cũ mặt đi , nhưng những học

độc của nó vẫn còn lại , và kẻ thù

giai cấp và dân tộc vẫn tìm mọi cách

phun nọc độc của chúng . Do đó cuộc

đấu tranh trên mặt trận tư tưởng là

một cuộc đấu tranh rất phức tạp và

lâu dài. Đồng chí Lê -Duân chỉ rõ

ngay giai cấp công nhân là giai cấp

lãnh đạo cũng không tránh khỏi tiêm

nhiễm phải những nọc độc ấy . « Làm

chủ tập thể là bản chất và bản lĩnh

của giai cấp công nhân , người tiêu

biểu cho phương thức sản xuất tiên

tiến và cho chế độ xã hội mới. Tuy

nhiên , giai cấp công nhân mà đội ngũ

đã và đang phát triển nhanh chóng .

cũng bị nhiễm những tư tưởng không

vô sản , mà phổ biến là nếp nghĩ , lẻ

thói , tác phong của người sản xuất

nhỏ » ( tr . 140 ) . Tất cả những cái đó

là những trở ngại ghê gớm trên con

đường xây dựng chế độ làm chủ tập

thể . Nó có khả năng xuyên tạc , bóp

méo , thậm chí phá hoại những thiết

chẽ , tổ chức , quy định đã được đặt ra

hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của chẽ

độ làm chủ tập thể . Nó gây ra và làm

tăng thêm tình trạng độc đoán , chuyên

quyền , mất dân chủ , ức hiếp quận

chúng , tình trạng phân tán , tản mạn ,

vô tổ chức , vô chính phủ và không

biết bao nhiêu điều tệ hại khác, vi

phạm quyền làm chủ của nhân dân ,

phá hoại nguyên tắc tổ chức , tính kỷ

luật của chế độ làm chủ tập thể .

Xây dựng chế độ làm chủ tập thẻ

vi vậy là cả một quá trình đấu tranh

đề giải quyết vấn đề “ ai thắng ai ? )

trên mọi lĩnh vực chính trị , kinh tế .

tư tưởng , văn hóa , và đặc biệt phức

tạp , lâu dài , dai dẳng trên lĩnh vực

ý thức tư tưởng .

Tất cả những điều mà dòng chíLê

Duân đã chỉ ra cho thấy : không thể

có ảo tưởng về một chế độ làm chủ

tập thể hoàn thiện ngay một lúc. Song

chúng ta có thể và cần phải xây dựng

53



chế độ làm chủ tập thể và đó là một

chế độ làm chủ tập thì chưa hoàn bị ,

đang trong quá trình xây dựng và do

đó phải phù hợp với trình độ đã đạt

được của cách mạng trên tất cả các

lĩnh vực của đời sống xã hội . Lại phải

thấy rõ sự nghiệp cách mạng xã hội

chủ nghĩa dang diễn ra trong quá

trình đấu tranh quyết liệt giữa một

bên là nhân dân ta do Đảng lãnh đạo

và một bên là bọn phản động bành

truờng , bá quyền Trung-quốc câu kết

với đế quốc Mỹ và các bọn phản động

khác. Do đó phải không ngừng khắc

phục những hạn chế khách quan ,

những khuyết điểm và nhược điểm

chủ quan , không ngừng tạo ra những

điều kiện khách quan , trau dồi năng

lực và phẩm chất chủ quan để từng

bước xây dựng và không ngừng hoàn

thiện chế độ làm chủ tập thẻ xã hội

chủ nghĩa .

Chế độ làm chủ tập thể là kết quả

tổng hợp của cách mạng về quan hệ

sản xuất, cách mạng khoa học kỹ

thuật và cách mạng tư tưởng và văn

hóa , trong đó cách mạng khoa học

kỹ thuật là then chốt . Nhưng chế độ

làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa ra

đời , được củng cố và hoàn thiện từng

bước không phải một cách tự động

mà thông qua hoạt động được tổ chức

một cách tự giác của nhân dân lao

động dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trước hết đó là hoạt động có tổ chức

nhằm tiến hành dòng thời ba cuộc

cách mạng để cải tạo , xây dựng toàn

bộ xã hội từ cơ sở kinh tế đến kiến

truc thượng tàng theo nguyên tắc xã

hội chủ nghĩa , cũng tức là theo nguyên

tác của chủ nghĩa tập thể .

Đồng chí Lê -Duân đặc biệt nhân

mạnh công lúc tổ chức trong lĩnh vực

kinh tế . Bởi vì đây là một công tác

khó khăn nhất mà lại mới mẽ đối với

chúng ta , và làm tốt công tác này sẽ

tạo điều kiện vật chất để bảo đảm

quyền làm chủ tập thể của nhân dân

"

lao động và tạo cơ sở vững chắc cho

chế độ làm chủ tập thể

Đồng chí đề cập nhiều đến việc

xây dựng cơ cấu công nông nghiệp ,

lấy huyện làm địa bàn kết hợp nông

nghiệp với công nghiệp ngay từ đầu ,

việc xác định các mối quan hệ giữa

kinh tế trung ương và kinh tế địa

phương , việc tổ chức các đơn vị kinh

tế cơ sở , xây dựng bộ máy và hệ thống

quản lý kinh tế với những hình thức

tổ chức , thiết chế , chế độ , chính sách

và cơ chế hoạt động phù hợp với

trình độ phát triển của chúng ta hiện

nay .

Trong công tác tổ chức, đồng chí

Lê -Duần đặt lên hàng đầu việc xảy

dựng cơ chế Đảng lãnh đạo , nhân

dàn làm chủ , Nhà nước quản lý. Đồng

chỉ di sâu làm sáng tỏ vai trò và

trách nhiệm lãnh đạo của Đảng , quan

hệ giữa Đảng và Nhà nước , phương

thức công tác và chế độ làm việc của

các cơ quan của Đảng nhằm tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng để bảo

đảm quyền làm chủ của nhân dân .

Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh vai trò

quản lý của Nhà nước , phân tích kỹ

chức năng quản lý của Nhà nước,

đề ra phương hướng và biện pháp

cải tiến công tác quản lý của Nhà

nước nhằm bảo đảm Nhà nước quản

lý để nhận dàn làm chủ .

Đồng chí Lê-Duân cho rằng xét về

mặt chủ quan , khuyết điểm và nhược

điểm của chúng ta trong công tác tổ

chức là nguyên nhân chủ yếu khiến

chúng ta chưa xây dựng dược chế độ

làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa

như chúng ta mong muốn .

Để khắc phục khuyết điểm và

nhược điểm ấy , chúng ta phải đi sau

nghiên cứu để nắm vững quy luật

khách quan của xã hội nước ta , đặc

biệt là những quy luật kinh tế xã

hội trong chặng đường trước mắt của

thời kỳ quá độ . Dòng chi Lê-Duân nhắc

nhỏ chúng ta không những phải nắm

quy luật xã hội mà phải nắm đầy đủ ,
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sâu sắc khoa học tự nhiên , khoa học

kỹ thuật. Những khoa học đó là

những tri thức mà loài người tích

lũy được trong quá trình đấu tranh

đề giải phóng mình . Có nắm được

những khoa học đó mới nói đến làm

chủ (xem các tr . 31–32 ) ,

Chúng ta không xây dựng chế độ

làm chủ tập thế một cách chung

chung , trừu tượng, mà xây dựng nó

một cách cụ thể ở Việt -nam . Cho nên

phải đi sâu nắm thực tế Việt-nam ,

Nắm tình hình xã hội Việt-nam là

nắm những đặc điểm về kinh tế ,

chính trị, văn hóa , xã hội, lịch sử ,

truyền thống của dân tộc , nắm được

tình hình khí hậu , thời tiết , đất đai,

tài nguyên thiên nhiên , tiềm năng về

lực lượng sản xuất của đất nước .

Đó là làm chủ đồng thời là điều kiện

dè làm chủ .

vụ .

Trên cơ sở nắm quy luật và nắm

thực tế phải đề ra được nhiệm

chủ trương , chính sách đúng đắn phản

ánh lợi ích của chủ nghĩa xã hội ,

tức kết hợp được hài hòa ba lợi ích ,

lợi ích của xã hội , lợi ích của tập thể ,

lợi ích của cá nhân người lao động

phù hợp với tính thống nhất khách

quan của chúng, động viên quần

chủng hành động cách mạng với tư

cách là người chủ thật sự .

Nhân dân lao động làm chủ là đề

thực hiện lợi ích của mình vừa theo

nghĩa rộng vừa theo nghĩa cụ thể

của từ , và như đồng chí Lê- Duẩn nói :

« Trong chế độ làm chủ tập thể , lợi

ich toàn xã hội , lợi ích từng tập thể

và lợi ích của từng người lao động là

nhất trí . Sự nhất trí giữa ba lợi ích

đó , một đặc điểm cơ bản của

độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa ,

là một động lực rất quan trọng để

xây dựng xã hội mới , phát triển

kinh tế , đây mạnh sản xuất » ( tr . 156 ) .

che

Ngoài ra còn « phải biết tổ chức

thực hiện , nghĩa là phải tạo ra phương

tiện để thực hiện chủ trương đường

, lối » ( tr . 31 ) . -

Phải biết cách tìm ra những hình

thức tổ chức thích hợp với những cơ

chế hoạt động thích hợp cho từng lĩnh

vực hoạt động nhằm lôi cuốn quận

chúng di vào hành động cách mạng ,

tạo nên những phong trào cách mạng

sâu rộng , sôi nổi và liên tục . “ Cuối

cùng phải làm sao cho mọi người lao

động có nhiệt tình cách mạng cao , thì

mới có thể làm chủ được » ( tr . 35 ) .

Quá trình xây dựng nhiệt tình cách

mạng là quá trình làm cho quần chúng

thấy được sự đúng đắn của đường lối,

nhiệm vụ , chủ trương , chính sách của

Đảng và Nhà nước, nhận rõ lợi ích

của mình trong đường lối , nhiệm vụ ,

chủ trương, chính sách ấy , do đó mà

quần chúng tin tưởng , phấn khởi, tự

giác thực hiện với nhiệt tình cách

mạng cao .

Để làm được điều ấy , trước hết cản

bộ , đảng viên , những người có trách

nhiệm lãnh đạo quần chúng phải là

những phần tử tiên tiến , giác ngộ nhất,

có ý thức tổ chức và kỷ luật nhất,

nắm vững đường lối , nhiệm vụ , chủ

trương của Đảng , quyết tâm lãnh đạo ,

giáo dục , thuyết phục , vận động

quần chúng cùng hành động cách

mạng theo mình và phải tự mình

nêu gương về nhiệt tình cách mạng .

Với những nội dung cơ bản nếu ra

trên đây , tác phẩm Về làm chủ lập

thề xã hội chủ nghĩa đem lại cho chúng .

ta những nhận thức có hệ thống về

chế độ làm chủ tập thể một cổng

hiển của Đảng ta vào kho tàng lý luận

chủ nghĩa cộng sản khoa học - ,chỉ

cho chúng ta phương hướng rõ ràng

đề xây dựng từng bước chế độ làm

chủ tập thể xã hội chủ nghĩa phù hợp

với trình độ phát triển trong từng

giai đoạn của cách mạng xã hội chủ

nghĩa . Tác phẩm Về làm chủ tập thề

xã hội chủ nghĩa còn góp phần giúp

chúng ta quán triệt sâu sắc hơn những

vấn đề cơ bản trong nghị quyết Đại

hội thứ V của Đảng .
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Có biết tự học mới nắm được

kiến thức khoa học

Giáo sư ĐÀO-VĂN- TIẾN

TRONG thời đại hiện nay , với số

kiến thức tăng lên theo cấp số

nhân với thời gian , việc tự học tự

nhiên ngày càng trở thành bắt buộc

đối vớimọi người ở bất kỳ lứa tuổi

nào . Trước kia , ta có thể ỷ vào số

vốn kiến thức do nhà trường trang bị

để dùng trong 15 – 20 năm . Nhưng

nay , chỉ sau 5 năm , một nửa số kiến

thức cũ đã lỗi thời . Quả có tính chất

tiên tri , câu nói của Lê-nin hồi đầu

thế kỷ : “ Học , học nữa , học mãi ! » .

Ai cũng thấy tự học là cần thiết ,

nhưng nhiều người chưa có cách tự

học tốt .

Những thiếu sót trong tự

học.

Hiện nay , thiếu sót trong phương

pháp tự học thể hiện ở nhiều mặt .

Học thiếu hệ thống khá phổ biến .

Người thì học lõi , tức chỉ học những

môn mình thích . (Đây có ý nói chung

đối với thanh niên ngày nay ). Thiên

hướng là chỉ thích học các môn khoa

học tự nhiên , mà coi nhẹ các môn học

nhân văn , thí dụ như lịch sử , địa

lý ... Tầm quan trọng của môn sử ,

nhất là sử cũ đối với hoạt động con

người, đã được chứng minh . Thành

niên không biết hoạt động của tổ tiên ,

ông cha ngày trước , sẽ không được

trang bị những kiến thức cần thiết

đề ứng phó với những tình huống đã

tùng diễn ra trong quá khứ sẽ gặp

sau này . Địa lý cũng là môn học

thường được xem nhẹ, có biết đâu ,

đây là khoa học nhập môn của mọi

người muốn biết về đất nước và con

người của nước mình và của thế giới .

Trong khoa học tự nhiên , còn có

lập luận : cần gì học nấy, nên chỉ

quan tâm tới các kiến thức thực dụng

trong toàn bộ hệ thống kiến thức

khoa học . Thí dụ , người ta bằng lòng

với kiến thức về khoa học chăn nuôi,

trồng trọt, vì coi là gần với sản xuất

nông nghiệp , mà gạt sang hàng thứ

yếu kiến thức sinh học , không hiểu

rằng kiến thức sinh học từ khi trở

thành khoa học là cơ sở vững chắc

của nông học .

Coi nhẹ kiến thức phổ thông của

các ngành khoa học tự nhiên và khoa

học nhân văn mà chỉ chú trọng tới

kiến thức nghề nghiệp , hiển nhiên tạ

vẫn có thể làm được những việc cụ

thế trước mắt , song do không nắm

được những điều cơ bản của khoa

học và không có tầm hiểu biết rộng

rãi, ta sẽ không thể hiểu được và

ứng phó được với nhiều tình huống

đa dạng trong đời sống .

không ít học sinh học tập còn nông

cạn , chỉ căn cứ vào một vài cuốn sách ,

không tham khảo tài liệu có liên quan .

thậm chí có nhiều học sinh không
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dục cả sách giáo khoa , mà chỉ dựa

vào vở chép bài giảng của thầy giáo .

Bài giảng của thầy không thể nào

chứa đủ kiến thức của một chương .

trinh . Một sách giáo khoa cũng chỉ

nếu số kiến thức tối thiểu vừa đủ cho

chương trình . Muốn nắm vững dù chỉ

số kiến thức tối thiều đó , cũng phải

đọc thêm nhiều tài liệu bổ sung khác ,

huống chi muốn tham gia một công

trình nghiên cứu có ý nghĩa .
•

Có người còn chọn bài đề học ,

nhằm đối phó với thi cử, không hiểu

rằng toàn bộ chương trình môn học

là một hệ thống kiến thức có liên

quan , chương này bồ khuyết cho

chương khác , khái niệm này dẫn dắt

tới khái niệm kia . Cách học “ tủ »

không bảo đảm cho việc trang bị kiến

thức có hệ thống của môn học .

Đối với cán bộ Đảng và Nhà nước

thì phổ biến là học không có kế hoạch .

Đọc tài liệu tùy tiện không theo trật

tự nào hết. Khi thì đọc liên tục cả

ngày, sau đó bỏ bằng sách vở hàng

tuần . Chưa đọc hết cuốn sách này , đã

sang cuốn sách kia . Không đọc dứt

điểm từng tài liệu . Có giáo trình lưu

năm này sang năm khác . Cách học

tùy tiện này không thể nào bảo đảm

cho kiến thức thành hệ thống , cho

nên chúng bị lãng quên rất nhanh ,

không giúp gì cho sự suy nghĩ. Công

sức và thời gian bị lãng phí vô ích .

Cũng khá phổ biến là cách học thụ

động, thiếu biện luận . Người ta chấp

nhận không suy nghĩ những kiến thức

nêu trong sách hay bài giảng của ông

thầy và sẵn sàng lặp lại nguyên xi

cho người khác theo kiểu con vẹt .

Thậm chí có người còn chịu học thuộc

lòng những điều mà họ chưa hiểu

hay chưa hiểu rõ . Không ít người còn

tin tưởng mù quáng vào những ý

niệm của các « thánh nhân » .

Trước kia , nhiều người sùng đạo ,

coi Kinh Thánh là chân lý , nhất là

nếu nhà thờ lại có quyền lực thật sự

đối với con người. Kinh Thánh có

nói « Trái đất đứng im và mặt trời

xoay quanh trái đất » và « Thượng đế

sinh ra con người đầu tiên là A -đam

và E -va » . Phải đến khi Co- pec -nic và

Ga - li - lê đặt lại vấn đề « Thể nếu trái

đất xoay quanh mặt trời thì sao ? »

và Đác -uyn đặt lại vấn đề “ Người

là một loài vật, tất nhiên phải do một

loài vật sinh ra » và rồi biết bao trí

tuệ phải lao động hết thế hệ này đến

thế hệ khác theo hướng đó , loài người

mới khám phá ra được quy luật vận

động của vũ trụ và quy luật tiến hóa

của sinh vật .

Kiến thức của con người ngày càng

mở rộng , phong phú và chính xác

hơn . Lịch sử khoa học đã chứng minh

rõ ràng điều này. Với tốc độ phát

triển của cách mạng khoa học và kỹ

thuật hiện giờ , thì sách giáo khoa

nào cũng phải được viết lại sau 5 năm

và cũng sau 5 năm , ông thầy nào cũng

phải được bổ túc thêm về kiến thức .

Tất cả các cách tự học không khoa

học trên đây dẫn tới hậu quả là kiến

thức không vững bền , và điều quan

trọng là không rèn cho người học có

đầu óc suy luận , tính sáng tạo

bộ phận quan trọng của trí tuệ.

một

Phải tập đọc cho nhanh .

Nhiều nhà khoa học đã công nhận

kỷ nguyên hiện đại là kỷ nguyên của

tốc độ . Đời sống công nghiệp buộc

mọi người phải tăng cường tốc độ

trong sản xuất, sinh hoạt và cả trong

học tập . Thời gian có hạn , mà yêu

cầu về vật chất và tinh thần của con

người ngày càng cao .

Trong các dạng thông tin , dọc có

tốc độ tương đối cao , khoảng 250 từ

một phút , chỉ kém có suy nghĩ, với

tốc độ 500 từ một phút.

Tuy nhiên , so với tốc độ phát triển

của cách mạng khoa học và kỹ thuật

hiện giờ , tốc độ 250 từ phút của một

người có trình độ học vấn trung bình

không còn hợp thời nữa . Cần tập
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luyện làm sao để nâng cao tốc độ

lên gấp đôi , gấp ba , mới bảo đảm

được việc theo dõi thời sự trong

nghiệp vụ của mình . Hiện nay , ở

nước Cộng hòa dân chủ Đức đã thành

lập một học viện huấn luyện tốc độ

dọc cho con người. Sau sáu tuần , học

viên có thể đạt tốc độ ít nhất 500 từ

một phút.

Xin giới thiệu một cách đọc tài

liệu đề nắm những ý niệm chính ,

nếu không có nhiều thì giờ . Trước

hết, đọc phần mở đầu để biết được

mục đích yêu cầu của tác giả và chủ

đề của tài liệu . Xong , xem qua phần

kết luận hoặc phần tóm tắt , tức phần

cụ thể hóa yêu cầu của chủ đề . Tiếp

đẩy , xem qua phần mục lục , đánh

dấu những chương quan trọng nhất ,

đọc cần thận các chương này. Sau

đó , lướt qua các chương khác , nếu

còn thì giờ .

Phải cố gắng suy nghĩ.

Nhà bác học Anh -xtanh đã nêu

tầm quan trọng của sự suy nghĩ

trong khi tự học như sau : Đọc quá

nhiều nhưng ít cố gắng suy nghĩ sẽ

đi tới thói quen lười trí tuệ .

Đọc tài liệu là hoạt động không

thể thiếu của người tự học . Nhưng

đọc tài liệu có nhiều cách . Đọc tài

liệu mà không nắm được nội dung

của tài liệu , là hạ cách » . Đọc tài

liệu mà chỉ biết nội dung của tài

liệu , là « trung cách » . Đọc tài liệu mà

mở rộng kiến thức ra ngoài nội dung

của tài liệu , đây là “ thượng cách » .

Đọc tài liệu không giống dọc

truyện giải trí - khi đọc truyện giải

trí, có thể dùng ở hạ cách » . Cách này

chỉ thích hợp cho việc giải lao tinh

thần , nhưng khi đọc tài liệu nghiên

cứu , phải dùng ít nhất ở trung cách * .

Có nhà giáo dục học đã giới thiệu

một phương pháp rèn luyện cách đọc

tài liệu như sau để nắm vững được

ý niệm và cả lời văn , nếu muốn ,

của tài liệu .

Đọc một chương ngắn trước ; đọc

chậm chạp , vừa đọc vừa hình dung

những ý niệm trong sách thành hình

ảnh , chưa chú ý tới lời văn . Khi đã

đọc hết chương , hãy thử giải thích

cho một người nghe tưởng tượng , dễ

làm cho người đó hiểu . Tiến hành

việc này trong khoảng 15 phút . Nếu

muốn rèn luyện cả câu văn , đọc lại

chương đó , lần này chú ý tới lời

văn . Xong rồi , gấp sách lại và theo

dõi các hình ảnh gợi ra trong óc . Việt

lại nội dung chương đó , sửa chữa các

lỗi chính tả và ngữ pháp . Hãy lắp

lại khoảng 10 lần , tới lúc ta viết

được gần giống như tác giả .

« Trung cách » là yêu cầu tối thiểu

đối với người tự học . Muốn tiến bộ

nhanh , người tự học phải vươn lên

tới « thượng cách » . Muốn thế , sau

khi đã nắm được ý niệm của tài liệu ,

phải đặt nhiều câu hỏi : làm thế nào

mà người ta đạt được ý niệm đó ?

Quan hệ của ý niệm này với các ý

niệm khác thế nào ? Tại sao chỉ là

ỷ niệm này mà không là ý niệm

kia ? Để giải đáp các câu hỏi trên .

phải tự tìm tài liệu tham khảo để dọc

thêm , phải trao đổi ý kiến , thảo luận

dễ có thêm kiến thức , thỏa mãn yêu

cầu tìm hiểu của mình. Và đây cũng

là cách đọc tài liệu của Mác và

Lê-nin .
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Chống chiến tranh

phá hoại về kinh tế

của địch

THIỆN - NHÂN

RONG cuộc chiến tranh

phá hoại nhiều mặt của

bọn bành trưởng , bá

quyền Trung-quốc câu kết

chặt chẽ với đế quốc Mỹ , chiến tranh

phá hoại kinh tế giữ một vị trí và

vai trò đặc biệt quan trọng . Đối với

chúng ta , nếu cuộc chiến tranh phá

hoại nhiều mặt nói chung của địch là

một kiều chiến tranh mới mà chúng

ta cần có những hiểu biết đầy đủ , thì

chiến tranh phá hoại kinh tế nói riêng

của địch lại càng đòi hỏi có sự nghiên

cứu kỹ càng . Bài này xin nêu lên

máy ý kiến về vấn đề đó .

Trong khi xem xét chiến tranh phá

hoại kinh tế của địch , chúng ta cần

đặt nó trong toàn bộ cuộc chiến tranh

phá hoại nhiều mặt, trong chiến lược

toàn cầu phản cách mạng và âm mưu

cơ bản , lâu dài của địch , đồng thời

đặt nó trong tình hình kinh tế thế

giới , nhất là trong hoàn cảnh kinh

tě xã hội của nước ta hiện nay .

Từ đó , thấy rõ nội dung , tính chất

cuộc chiến tranh ấy .

Trên phạm vi toàn thế giới, kẻ

dịch coi chiến tranh phá hoại kinh

tế là một mũi nhọn thực hiện chiến

lược toàn cầu phản cách mạng chống

các nước xã hội chủ nghĩa . Đó là vì

yếu tố kinh tế là cái quyết định cuối .

cùng trong cuộc đấu tranh để giải

quyết vấn đề « ai thắng ai » giữa chủ

nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản .

giữa con đường xã hội chủ nghĩa và

con đường tư bản chủ nghĩa . Các

nước xã hội chủ nghĩa không phát

triển được kinh tế , không nâng cao

được đời sống nhân dân , thì không

thể bảo đảm tính ưu việt của chế độ

xã hội chủ nghĩa . Trong thời đại ngày

nay , kinh tế luôn luôn là một vấn đề

nóng bỏng, một động lực chạy đua

trong cuộc đấu tranh gay go , phức

tạp giữa hai hệ thống xã hội chủ

nghĩa và tư bản chủ nghĩa . Hệ thống

tư bản chủ nghĩa đang làm vào cuộc

tổng khủng hoảng kinh tế trầm trọng ,

triền miên . Cùng với việc tiến hành

“ chiến tranh nóng » tại một số khu

vực và ráo riết chuẩn bị & chiến tranh

nóng » trên quy mô thế giới , chủ

nghĩa đế quốc và bọn phản động đang

thực tế tiến hành “ chiến tranh lạnh

bằng cách phá hoại về các mặt kinh

tế , chính trị , tâm lý , tư tưởng và lõi

sống , nhằm thực hiện âm mưu gây rối

ren , bạo loạn , lật đồ từ bên trong đói

với các nước xã hội chủ nghĩa và các

nước dân tộc dân chủ . Chiến tranh

phá hoại kinh tế được coi là nguồn

kích thích hiệu nghiệm tạo nên sự

chống đối công khai và ngăm ngăm,
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vì nó đánh vào những nhu cầu thiết

yếu nhất của con người trong cuộc sống

hằng ngày, giúp sức đắc lực cho sự

phá hoại về chính trị , tư tưởng , văn

hóa , dẫn đến tình trạng lộn xộn , hỗn

loạn , suy yếu toàn diện và sụp đổ

hoàn toàn trong các nước đó .

Ở nước ta , chiến tranh phá hoại

về kinh tế của địch đang được tiến

hành rất ráo riết , thâm độc . Đây là

một cuộc chiến tranh thật sự, có lực

lượng , đối tượng , thủ đoạn , mục tiêu

rõ ràng , chứ không phải chỉ là những

hoạt động phá hoại bình thường . Gắn

chặt với các mặt phá hoại khác , chiến

tranh phá hoại kinh tế là một mặt

quan trọng trong cuộc chiến tranh

phá hoại nhiều mặt của địch . Vì sao

vậy ? Vì dịch phá hoại ta về kinh tế

là đánh vào chỗ mà ta đang gặp khó

khăn nhiều nhất. Vừa ra khỏi cuộc

chiến tranh giải phóng hơn 20 năm ,

đất nước ta phải gánh chịu những

hậu quả nặng nề về các mặt, nhất là

về mặt kinh tế . Những hậu quả ấy

cùng với cái nghèo nàn , lạc hậu của

nền kinh tế nước ta đang từ sản xuất

nhỏ đi lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa , lại thêm sự non kém của chúng

ta , đã gây nên những khó khăn to

lớn . Đánh vào kinh tế , kẻ dịch hòng

ngăn cản bước tiến tất yếu của đất

nước ta sau khi được hoàn toàn giải

phóng là cả nước đi lên chủ nghĩa

xã hội Và như vậy cũng chính là

đánh vào nguyện vọng tha thiết nhất

của nhân dân ta sau bao nhiêu năm

chiến đấu gian khô , đày hy sinh ,

muốn có hòa bình yên ổn dễ xây dựng

cuộc sống ấm no , hạnh phúc trong xã

hội xã hội chủ nghĩa . Phá hoại là về

kinh tế , địch còn nhằm làm suy yếu

tiềm lực quốc phòng của ta .

Do đó , có thể nói, chiến tranh phá

hoại kinh tế là ngón đòn hiểm độc

nhất trong chiến lược chiến tranh

phá hoại nhiều mặt của địch đối với

đất nước ta hiện nay .

.

Phá hoại ta về kinh tế , địch nhằm

làm cho ta không dủ sức khắc phục

những khó khăn gay gắt hiện nay ,

không có điều kiện thuận lợi dễ xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

Tề quốc , kinh tế của ta không phục

hồi và phát triển được , đời sống của

nhân dân ta không ổn định, tâm lý

bất mãn phát triển , lòng tin giảm sút ,

nhân đó chúng có thể dễ dàng thực

hiện âm mưu xâm lược thôn tính nước

ta . Cùng với các mặt phá hoại khác ,

chúng hy vọng chiếm được nước ta

mà không phải dùng đến chiến tranh

lớn , thực hiện kế hoạch “ không đánh

mà thắng » . Khi nói về tình trạng kinh

tế của nước Nga bị phá hoại và hỗn

loạn trong mấy năm đầu sau Cách mạng

Tháng Mười, Lê-nin đã chỉ rõ : « Phá

hoại, đó là mưu đồ làm phục hồi

thiên đường cũ của bọn bốc lột và

địa ngục cũ của những người lao

động ». Bọn phá hoại « duy trì sự hỗn

loạn kinh tế và đồng thời lại đồ trách

nhiệm cho chúng ta » ( 1 ). Vì thế, cái

đích cuối cùng của chiến tranh phá

hoại kinh tế là thực hiện mưu đồ

chính trị phản cách mạng. Thực tế

trong thời gian qua chứng tỏ rằng,

Trung-quốc , Mỹ và các bọn phản

động khác ngày càng câu kết với

nhau , bàn mưu tính kế phá hoại ta về

kinh tế . Trước năm 1975 , Trung-quốc

và Mỹ đã có những kế hoạch phá

hoại ta . Sau thất bại của cuộc chiến

tranh xâm lược tháng 2-1979, bọn

phản động Trung -quốc lại bàn tinh

với bọn việt gian , tay sai của

chúng , tiến hành “ chiến tranh từ

nhiều phía ” , đánh mạnh vào “ bộ

não và dạ dày » của ta . Những năm

gần đây , Trung-quốc , Mỹ , Nhật-bản ,

Thái- lan ... đã có những hành động

nhằm bao vây kinh tế đối với nước

ta . Gần đây , bọn phản động Trung-

quốc còn mở rộng quan hệ và tăng

cường buôn bán với nhiều nước đề

( 1 ) V ' Lê - nin : Toàn tập , Nxb Tiến - bộ , Mát-

xcơ- va , 1978, tập 35 , tr , 374 373,
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thực hiện cái gọi là “ triệt để cô lập

Việt-nam về mặt kinh tế .

Cuộc chiến tranh phá hoại về kinh

tế của địch cũng diễn ra trên nhiều

mặt. Chúng phá ta về đường lối kinh

tế . Chúng gieo rắc hoài nghi,hòng làm

cho nhân dân ta không tin tưởng

rằng đường lối kinh tế của ta là đúng

đắn và thực hiện được . Chúng xuyên

tạc và phá hoại các chủ trương , chính

sách của ta về cải tạo xã hội chủ nghĩa

và xây dựng chủ nghĩa xã hội , về mối

quan hệ giữa tự lực tự cường và hợp

tác quốc tế về kinh tế , ráo riết bao

vây và phá ta về quan hệ kinh tế đối

ngoại , cấm vận , thúc ép các tư nhân

và công ty các nước tư bản không ký

hợp đồng hoặc hủy bỏ , kéo dài , cắt

xén , thu hẹp đến mức tối thiểu các hợp

dồng kinh tế đã ký với ta , đặt ra

nhiều điều kiện rắc rối trong quan hệ

kinh tế giữa họ và ta . Chúng tung ra

những luận điệu xuyên tạc vai trò

lãnh đạo của Đảng ta trong lĩnh vực

kinh tế . Chúng rất chú trọng phá các

cơ sở vật chất kỹ thuật, các tài sản

xã hội chủ nghĩa , đặc biệt là các kho

tàng , bến cảng , các cơ sở công nghiệp

quy mô lớn , có máy móc thiết bị hiện

đại , vật tư kỹ thuật quý, hiếm , các cơ

sở nghiên cứu , ứng dụng khoa học

kỹ thuật trong các ngành công nghiệp

quan trọng , nghiên cứu , ứng dụng ,

nhân và sản xuất giống trong nông

nghiệp , các cơ sở giao thông vận

tải trọng yếu , các công trình thủy lợi ,

những vật tư , nguyên liệu , hàng hóa

chiến lược và đáp ứng những yêu cầu

cấp thiết nhất của đời sống . Chúng

đẩy mạnh phá hoại sản xuất, lưu

thông , phân phối , giá cả , tiền tệ , đặc

biệt là chính sách giá cả , tiền tệ , thị

trường và lĩnh vực sản xuất nông

nghiệp , hàng tiêu dùng hiện nay .

Chúng tổ chức nhiều ở buôn lậu ,

kê cả buôn lậu quốc tế , buôn

lậu ngoại tệ và hàng.quốc căm ,

rút vàng , đá quý của ta ra nước

ngoài , tuồn hàng xa xỉ vào nước ta .

Chúng lợi dụng bọn gian thương tô

chức đầu cơ những mặt hàng chiến

lược , những nguyên liệu có tính chất

sống còn của nền kinh tế quốc dân

và những nhu yếu phẩm trong đời

sống , tổ chức in , tàng trữ , lưu hành

bạc giả , làm sụt giá đồng tiền của ta ,

lũng đoạn thị trường . Trên biên giới

phía bắc nước ta , bọn phản động

Trung-quốc lập ra nhiều của hàng

công nghệ phẩm , nhiều chợ trời dễ

bán , đổi và mua của đồng bào các

dân tộc nước là các thứ như rễ hội,

râu ngô non , móng chân trâu ... nhằm

phá hoại sản xuất. Chúng dùng hàng

hóa để mua chuộc , lôi kéo người của

ta , tổ chức buôn bán trái phép , và

lợi dụng việc buôn bán để tung giản

điệp. thám báo vào nội địa ta thu

thập tin tức tình báo , tổ chức phá

hoại. Có những hiện tượng chứng tỏ

rằng , chúng đã dùng cả những chặt

độc hóa học , côn trùng , vi trùng dễ

phá sản xuất , ám hại người của ta .

Kẻ địch còn tích cực sử dụng chiến

tranh gián điệp và chiến tranh tàn

lý , tư tưởng để tăng cường chiến

tranh phá hoại về kinh tế . Chiến

tranh gián điệp và chiến tranh làm

lý , tư tưởng của dịch ngày nay rất

chú trọng phục vụ việc phá hoại kinh

tế . Sau khi tiến hành thu thập tình

báo kinh tế , lấy cắp bí mật kinh tế ,

dịch vạch ra kế hoạch cụ thể dễ phá

hoại. Chúng tìm cách di sâu vào nội

bộ các cơ quan kinh tế , tổ chức nội

gián , mua chuộc các cán bộ khoa học

kỹ thuật, cán bộ ngoại thương, nhất

là loại cán bộ trẻ có triển vọng , làm

tay sai , bán bí mật kinh tế cho chúng .

Chính những tên gián diệp , tình báo

đã tham gia chỉ dạo phá hoại kinh tế

hoặc trực tiếp hoạt động phá hoại hình

tế . Chiến tranh tâm lý , tư tưởng cũng

được tiến hành ráo riết dễ gây tâm

trạng hoang mang lo lắng , bất mãn

về đời sống kinh tế , thúc dậy những

cách làm ăn không chính đáng , những

hoạt động làm rối loạn thị trường ,

làm mất ổn định giá cả , phá rối sản

xuất, gieo rác tư tưởng ăn chơi , lưới
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lao động , “ sống gấp » , chỉ thích

hưởng thụ , tiêu xài, vô tổ chức, vô

kỷ luật . Đáng chú ý là , bằng những

của cải vật chất tung ra , địch phá

hoại nội bộ ta , lỗi kéo , làm sa đọa ,

biến chất một bộ phận cán bộ , đảng

viên ta , nhất là kích động một số

thanh niên chạy theo lối sống vật chất

phương Tây , lôi kéo một số người

chạy ra nước ngoài. Địch cũng dùng

cả chiến tranh quân sự giúp sức dắc

lực cho chiến tranh phá hoại kinh

tế . Ở những vùng biên giới , ven biển ,

hải đảo , chúng bắn phá , đột nhập có

vũ trang, cướp bóc các cơ sở kinh tế

của ta , gây thiệt hại và làm mất ổn

định công cuộc xây dựng , sản xuất và

đời sống của nhân dân ta .

Kẻ địch không từ một thủ đoạn

thâm độc nào để phá ta , từ những

thủ đoạn công khai, trắng trợn , đến

những thủ đoạn ngăm ngầm , tinh vi ,

xảo quyệt . Chúng tổ chức từng đợt ,

từng chiến dịch phá hoại, nhằm vào

những nơi hiểm yếu , những thờiđiểm

chính trị quan trọng . Chúng phá từ

ngoài vào , từ trong ra , phá ở từng địa

phương và trong cả nước. Bằng các

phương tiện thông tin , tuyên truyền ,

hàng tâm lý chiến , quà tặng , thư từ

trao dồi , các cuộc hội nghị, tiếp xúc ,

quan hệ quen biết, bạn bè , chúng

xuyên tạc tình hình và đường lõi ,

chính sách của Đảng và Nhà nước ta ,

chúng lôi kéo , mua chuộc , kích động

tư tưởng chống đối trong cán bộ và

nhân dân ta . Chúng tìm mọi cách lợi

dụng nhữngkhó khăn , sơ hở , non kém ,

thiếu sót của ta , đặc biệt là trong tổ

chức quản lý kinh tế , những hiện

tượng tiêu cực trong xã hội ta , và

những cán bộ , nhân viên thoái hóa ,

biến chất. Chúng móc nối với những

phần tử phân cách mạng , ra sức lợi

dụngbọn lưu manh còn đồ , bọn phạm

tội hình sự , sử dụng bọn làm ăn phi

pháp - bọn bóc lột mới, để tăng

thêm lực lượng phá ta . Đó cũng là

quy luật của sự câu kết giữa kẻ địch

bên ngoài và bọn phản động bên

.

trong trong cuộc đấu tranh giữa địch

và ta .

Như vậy , rõ ràng đây là một cuộc

đấu tranh giai cấp gay go , quyết liệt

và rất phức tạp . Cuộc đấu tranh này

không phải chỉ là trên lĩnh vực kinh

tế , mặc dù trận địa của nó là kinh tế

mà còn liên quan chặt chẽ với các lĩnh ,

vực chính trị , tư tưởng , văn hóa , xã

hội . Bởi vì kẻ thù của chúng ta luôn

luôn hành động theo phương châm

« càng làm cho nền kinh tế của ta xấu

đi bao nhiêu , càng tốt bấy nhiêu .

Như vậy , nhân dân sẽ nhanh chóng

thất vọng và sẽ quay lưng lại với

cách mạng » . Kinh nghiệm của nước

Nga sau Cách mạng Tháng Mười ; của

Ba - lan và một số nước khác cho thấy ,

kẻ thù câu kết với nhau , đã điên

cuồng phá hoại kinh tế như thế nào ,

và ẩn náu sau những hành động phá

hoại đó là những mưu đồ chính trị

nguy hiềm biết chừng nào . Kẻ tổ chức

chủ yếu các hoạt động phản cách

mạng về kinh tế trong thời đại ngày

nay là bọn tư bản độc quyền Mỹ và

bọn phản động quốc tế . Bọn tư bản

độc quyền Nhà nước , các đảng và các

tổ chức chính trị tư sản đóng vai trò

xung kích . Bọn phản cách mạng và

những phần tử xấu trong mỗi nước

là những tên trực tiếp tham gia vào

việc phá hoại đó. Tính chất phức tạp

của cuộc đấu tranh này thể hiện ở

chỗ nó không có chiến tuyến rõ ràng .

kẻ địch phá hoại về các mặt từ nhỏ

đến lớn , lợi dụng mọi khó khăn , so

hở , non kém , mọi lực lượng tiêu cực

trong xã hội ta hiện nay , và điều phức

tạp hơn cả là kẻ địch dùng nhiều thủ

đoạn tinh vi, xảo quyệt làm lẫn lộn

ta và chúng trong các vụ phá hoại đè

tránh sự trừng trị của ta và để có thể

tiếp tục hoạt động .

Trong cuộc chiến tranh này, chúng

ta không phải chỉ chống lại một kẻ
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thủ , mà là mấy kẻ thù , chủ yếu

.h bọn bành trưởng , bá quyền Trung-

quốc và đế quốc Mỹ, không phải

chỉ đơn thuần chống phá hoại

về kinh tế , mà còn phải chống

phá hoại về các mặt khác . Có thể

nói , chưa bao giờ chúng ta phải

chống lại một cuộc chiến tranh

“ phá hoại kinh tế phức tạp như bây

giờ . Đánh thắng cuộc chiến tranh đó

là điều hết sức quan trọng để chúng

ta làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến

tranh phá hoại nhiều mặt của địch ,

góp phần to lớn vào việc thực hiện

hai nhiệm vụ chiến lược hiện nay là

xây dựng thành công chủ nghĩa xã

hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã

hội chủ nghĩa . Vì thế , đây là một

nhiệm vụ cấp bách, nặng nề , khó khăn

của toàn Đảng, toàn dân ta . Song

không phải mọi người chúng ta ai

cũng đã hiều rõ cuộc chiến tranh phá

hoại này , nhất là hiểu rõ những âm

muru , thủ đoạn của địch . Do đó , muốn

đánh thắng trong cuộc chiến tranh

này , điều quan trọng trước hết là

nâng cao sự hiểu biết của mọi người

về cuộc chiến tranh phá hoại nhiều

mặt nói chung và cuộc chiến tranh

phá hoại về kinh tế nói riêng của dịch .

Từ đó có ý thức cảnh giác cao , lòng

căm thù sâu sắc đối với sự phá hoại

của địch . Ngày nay, chúng ta căm thù

sâu sắc không chỉ đối với hành động

xâm lược của chúng , mà còn đối

với mọi hành động phá hoại của

chúng . Vì những cái mà chúng phá

hoại là những cái mà chúng ta phải

đồ biết bao mồ hôi và cả xương máu

mới có được ; hành động phá hoại đó

chính là chuẩn bị cho hành động xâm

lược của chúng . Dùng nhiều hình

thức thiết thực , sinh động như viết

báo, nói chuyện. phát thanh , truyền

hinh , triển lãm ... đề nâng cao hiểu

biết và cảnh giác của mọi người dân

đối với cuộc chiến tranh phá hoại của

dịch là một việc rất cần thiết của

công tác giáo dục chính trị , tư tưởng

của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

Có hiểu biết và cảnh giác, còn phải

tổ chức phòng ngừa tốt . Vì đó là cách

chống tốt nhất . Cho nên , để đáp ứng

những yêu cầu mới của cuộc đấu tranh

hiện nay , vấn đề bảo vệ trong các cơ

sở và cơ quan kinh tế , khoa học , kỹ

thuật , các cơ sở vật chất , kỹ thuật...

cần được xem xét lại một cách toàn

diện theo những nhận thức đúng đắn ,

phù hợp với tình hình hiện nay và

thể hiện trong kế hoạch cụ thể , thiết

thực . Nhiều tổ chức bảo vệ cần được

chấn chỉnh dễ bảo đảm sự trong sạch ,

trung thành , kiên cường của những

con người làm công tác bảo vệ ; cần

thực hiện nghiêm túc chức trách ,

nhiệm vụ của tổ chức và từng con

người bảo vệ , chấm dứt ngay tinh

trạng người bảo vệ lại là người lấy

cắp hoặc tiếp tay cho kẻ phá hoại. Kẻ

địch luôn luôn tìm cách phá từ trong

ra , cho nên bảo vệ trong nội bộ từng

đơn vị , cơ sở là hết sức quan trọng .

Thủ trưởng , ban lãnh đạo cơ quan ,

xí nghiệp … nên quan tâm xem xét

vấn đề bảo vệ nội bộ , kịp thời chỉ ra .

những sơ hở, thiếu sót , biểu dương .

khen thưởng những hành động tốt .

thực hiện chế độ trách nhiệm cá nhân

nghiêm ngặt.

Trong tình hình hiện nay, phát

động và xây dựng được phong trào

quần chúng bảo vệ an ninh , chống

lại các mặt phá hoại của địch , nhất

là về kinh tế là một đòi hỏi cấp thiết.

Ngoài việc giáo dục nâng cao giác ngộ

xã hội chủ nghĩa cho quần chúng .

chúng ta cần hướng phong trào bảo

vệ an ninh của quần chúng vào những

yêu cầu , nội dung mới và áp dụng

những hình thức tổ chức hoạt động

thích hợp , thiết thực . Bảo vệ an ninh

bây giờ không phải chỉ là trên lĩnh

vực chính trị , mà cả trên các lĩnh vực

kinh tế , văn hóa , tư tưởng , xã hội.

An ninh chưa bao giờ gắn bó chặt chẽ

với quốc phòng như hiện nay . Thủ

đoạn , đối tượng và mục tiêu hoạt

động của dịch có phần khác trước .

Hoàn cảnh và tâm trạng của quân
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chúng cũng không hoàn toàn như xưa .

Quân chúng cần có những diều kiện

nhất định để họ có thể tích cực tham

gia bảo vệ . Thái độ kiên quyết ủng

hộ và bảo vệ , của các cơ quan Nhà

nước có trách nhiệm đối với những

con người có hành động tích cực ,

dũng cảm , việc khen thưởng thích

dáng và nêu gương kịp thời, mạnh

mẽ những diễn hình tốt về bảo vệ ,

sự trừng trị đích đáng những phần

tử phá hoại và thi hành kỷ luật

nghiêm minh đối với những sai làm ,

khuyết điểm trong công tác bảo vệ ,

là những yếu tố kích thích thật sự

phong trào quần chúng bảo vệ an ninh .

Chỉ có dựa trên sự tổng kết phong

trào bảo vệ an ninh trong thời kỳ qua ,

nghiên cứu những yêu cầu , nội dung ,

hình thức của nó trong giai đoạn mới,

mới có cơ sở khoa học dưa phong

trào tiến lên .

Các cơ quan chuyển chính , nhất là

công an và quân đội cần phối hợp

chặt chẽ với nhau trong một kế hoạch

chung , làm tốt vai trò lực lượng trực

tiếp chiến đấu , nòng cốt trong đấu

tranh chống phá hoại của địch , đồng

thời làm tham mưu đắc lực cho các

cấp Đăng và chính quyền , vạch ra

được những phương án phòng ngừa

và đấu tranh có hiệu quả . Các lực

lượng công an và chuyên trách bảo

vệ di sâu vào khoa học , nghiệp vụ

chuyên môn bảo vệ kinh tế , xác định

đúng và kịp thời nguyên nhân của

những vụ phá hoại kinh tế , trừng trị

nghiêm khắc bọn tội phạm kinh tế ,

loại trừ bọn nội gián . Đồng thời cùng

với các ngành có liên quan , đánh bại

chiến tranh gián điệp , chiến tranh

tâm lý , tư tưởng của địch , cũng là

góp phần quan trọng chống lại chiến

tranh phá hoại kinh tế của chúng .

Một biện pháp tích cực và cơ bản

là chúng ta ra sức đẩy mạnh sản xuất ,

thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt ,

bảo đảm ổn định và cải thiện đời sống

của nhân dân . Sản xuất luôn luôn gắn

liền với bảo vệ sản xuất . Không thể

có công việc sản xuất nào mà lại không

có bảo vệ . Sự bảo vệ ấy nằm ngay

trong bản thân quá trình sản xuất .

Điều có ý nghĩa quyết định là các

cấp Đảng , chính quyền quan tâm lãnh

đạo và chỉ đạo sát sao. Sự lãnh đạo

và chỉ đạo đó chủ yếu thể hiện ở chỗ

nắm chắc tình hình , chỉ ra những

phương hướng đấu tranh , bảo vệ

đúng , kịp thời, tổ chức được lực lượng

chuyên trách và quần chúng bảo vệ

thật sự đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu

tranh , tạo điều kiện thuận lợi về vật

chất và tinh thần cho nó hoạt

động tốt .

Với truyền

đấu tranh gian khổ, tự lực tự cường

vươn lên , lại được các nghị quyết

của Đại hội thứ V của Đảng soi sáng

và tăng thêm sức mạnh mới, nhân

dân ta có điều kiện và nhất định sẽ

đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại

kinh tế của địch . Toàn Đảng , toàn

dân , toàn quân ta với những cố gắng

cao nhất của mình , kiên quyết đánh

thắng chiến tranh phá hoại kinh tế

cũng như toàn bộ cuộc chiến tranh

phá hoại nhiều mặt của địch , đồng

thời bảo đảm cho đất nước luôn luôn

sẵn sàng, có đủ sức mạnh đánh thắng

kẻ thù trong bất cứ tình huống nào .

thống mấy chục năm
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Một số vấn đề về

CHIẾN LƯỢC QUÂN SỰ TRUNGQUỐC

NHUẬN - VŨ

Nội dung của đường lối chính trị

Trung-quốc hiện nay đã được

Đặng- Tiêu -Binh nêu lên như sau :

* Trong thập kỷ 80 , chúng ta phải làm

ba việc chủ yếu sau dây : 1 ) Việc thứ

nhất là chống chủ nghĩa bá quyền

trên thế giới ... 2 ) Việc thứ hai là dưa

Đài-loan trở về với Tổ quốc ... 3 ) Việc

thứ ba là phải đẩy mạnh kinh tế , tức

là xây dựng 4 hiện đại hóa » (Tàn hoa

xã ngày 16-1-1980 ).

Thực tế chứng tỏ Bắc-kinh trương

chiêu bài « chống chủ nghĩa bá quyền ”

để thực hiện đường lõi bành trưởng

và bá quyền nước lớn của chính mình.

- Bắc -kinh tiến hành 4 hiện đại hóa

mà trung tâm là “ hiện đại hóa quân

sự » để tạo cơ sở vật chất kỹ thuật

cho việc thực hiện đường lối ấy . Theo

đường lối ấy , Bắc -kinh sẵn sàng khuất

phục trước chính sách “ hai nước

Trung -hoa » của chính quyền Bi -gần ,

tăng cường câu kết với Mỹ cùng với

các đế quốc và các loại phản động

khác trên thế giới, cam chịu lép vẽ

làm « đồng minh đàn em » của đế quốc

Mỹ.

Chính trên nền tảng đường lối chính

trị phản cách mạng này , các thế lực

phản động trong giới cầm quyền Bác-

kinh vạch ra chiến lược quân sự của

Trung -quốc . Trong chiến lược quân

sự , điều quan trọng trước hết là xác

định đối tượng chiến tranh . Năm 1979 ,

bộ trưởng quốc phòng Trung-quốc đã

nói : “ Mục tiêu của chương trình 4

hiện đại hóa là nhằm đưa Trung- quốc

lên địa vị một nước hùng mạnh không

những đứng vững tại phương Đông

của thế giới mà còn trở thành một

lực lượng to lớn chống chủ nghĩa bá

quyền và bảo vệ hòa bình trên thế

giới... Chúng ta có biên giới dài với

các nước dại bá và tiêu bá , không

phận và hải phận bao la , điều kiện

địa dư và khí hậu đa dạng , nhiệm vụ

tác chiến khác nhau , vì vậy chúng ta

phải nghiên cứu và sản xuất ra các

loại vũ khí , trang bị phù hợp với việc

tác chiến trong mọi điều kiện » ( tạp

chi Hồng kỳ , 10-1979 ).

Trong việc thực hiện tham vọng

làm bá chủ thiên hạ , giới cầm quyền

Bắc-kinh thấy rõ chúng đang vấp phải

hai trở lực lớn : Liên -xô , trụ cột của

lực lượng cách mạng và của hòa bình

thế giới, đang ngăn chặn các mưu mộ

gây “ đại loạn » của chúng , và Việt-

nam là nước trực tiếp ngăn chặn sự

bành trướng , bá quyền của chúng

xuống phương Nam , trước hết xuống

khu vực bán đảo Đông-dương và Đông

Nam châu Á . Trong hàng nghìn năm

lịch sử , con đường tiến về phương

Nam được bọn bành trướng, bá quyền

Trung -quốc xem là con dường thuận

lợi nhất , là nấc thang đầu tiên để leo

lên ngôi “ bá chủ thiên hạ » . Chính vì
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thế , bộ trưởng quốc phòng Trung-

quốc năm 1979 đã trắng trợn khẳng

định đối tượng chiến tranh của Trung-

quốc là đại bá » và « tiêu bá

những từ do Bắc -kinh bịa ra để gán

cho Liên -xô và Việt-nam . Khẳng định

đối tượng như vậy , Bắc-kinh chĩa

mũi nhọn của bộ máy chiến tranh

Trung-quốc và mọi hoạt động khác

vào hai đối tượng : Liên -xô và Việt-

nam . Bắc-kinh không mảy may trục

tiếp hoặc gián tiếp nói đến chủ nghĩa

đế quốc Mỹ và chủ nghĩa quân phiệt

Nhật-bản . Trái lại, Bắc -kinh công khai

tự nhận là thành viên của “ NATO

phương Đông » , tức là chúng xem Mỹ ,

Nhật-bản là đồng minh quân sự của

chúng , rắp tâm xây dựng trục tam

giác Oa -sinh - tơn Tô -ki- ô Bắc-

kinh .

V

Ở đây cần điểm qua một số sự kiện

lịch sử trong cách mạng Trung -quốc

liên quan đến vấn đề xác định dõi

tượng chiến tranh . Trong thời kỳ nội

chiến thứ nhất và thứ hai chống

Tưởng-Giới- Thạch , Đảng cộng sản

Trung-quốc đã xác định đối tượng

chiến tranh là chế độ Tưởng -Giới-

Thạch . Trong cuộc kháng chiến chống

Nhật-bản , đối tượng chiến trành được

xác định là đế quốc Nhật-bản . Sau

khi nước Cộng hòa nhân dân Trung-

hoa ra dời, đối tượng chiến tranh

được xác định là đế quốc Mỹ và Đài

loan.

Thế nhưng từ năm 1957 trở đi , Mao-

Trạch Đông và tập đoàn theo Mao

ngày càng tráo trở . Chủ nghĩa bành

trướng , bá quyền ngày càng chi phối

đường lối chính trị của Bắc kinh .

Đảng cộng sản Trung-quốc bị Mao

và tập đoàn theo Mao phá hoại. Một

bước ngoặt đã diễn ra khi Mao tiến

hành “ cách mạng văn hóa » và công

khai ve vãn Mỹ (nói “ công khai” ,

vì thật ra , lịch sử cho thấy , từ thời

kỳ Diên -an , Mao đã ngấm ngầm muốn

bắt tay với Mỹ , nhưng không thành ),

coi Liên -xô là kẻ thù và từ đấy lờ đi

không đả động gì đến Mỹ nữa , rồi

công khai tuyên bố Liên - xô là kẻ thù

số một của Trung-quốc. Bắc -kinh

từng bước chuyển sang câu kết ngày

càng chặt chẽ với Mỹ . Chúng sa đọa

đến mức phản bội hẳn lại những

người bạn chi tình trước đây của

minh , chính thức xác định dõi tượng

chiến tranh của chúng là Liên -xô và

Việt -nam . Chúng công khai kêu gọi

thành lập “ cơ cấu chống trả chung » ,

tức là biến dạng của “ mặt trận quốc

tế thống nhất rộng rãi » đề chống

Liên- xô và Việt-nam . Với chủ trương

cực kỳ phản động đó, tập đoàn theo

Mao đã vứt bỏ mọi thứ mặt nạ , lộ

nguyên hình là kẻ phản bội lớn nhất.

kẻ phản cách mạng tệ hại nhất .

Riêng đối với khu vực Đông Nam

châu Á , Bắc -kinh xem Việt-nam là đói

tượng chiến tranh chủ yếu . Chúng

câu kết với Mỹ triển khai những hoạt

động thù địch toàn diện chống Việt-

nam , tiến hành một kiểu chiến tranh

phá hoại về nhiều mặt , tiến tới lật đò

và thôn tính .

Từ xác định đối tượng chiến tranh .

Bắc-kinh đã vạch ra những nhiệm vụ

quân sự trước mắt và lâu dài . Tại

Đại hội IX của Đảng cộng sản Trung-

quốc ( tháng 4-1969) , tức là sau khi

Mao đã gạt được Lưu- Thiếu -Kỳ , phá

Đảng cộng sản Trung-quốc , chiếm độc

quyền lãnh đạo , Bắc-kinh đã nêu lên

nhiệm vụ quân sự số một của chúng

là : “ chống đế quốc , chống xét lại và

phản động thế giới , tiến hành chuẩn

bị chiến tranh toàn diện ». Theo cách

nói trên đây thì Trung -quốc chuẩn bị

tiến hành chiến tranh vừa chống Liên-

xô vừa chống Mỹ. Nhưng về thực chất ,

tập đoàn Mao chủ yếu chuẩn bị chiến

tranh chống Liên -xô , vì ngay từ lúc

đó Mao đã công khai chia tay về phía

Mỹ và chỉ còn chờ Mỹ đáp lại . Trên

thực tế , từ 1969 đến 1977 ( Đại hội XI

Đảng cộng sản Trung-quốc ), Bắc -kinh

ngày càng câu kết chặt chẽ với Mỹ ,

với những thế lực phản động quốc tế ,
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tập trung mũi nhọn vào Liên - xô . Từ

khi phái Đặng-Tiều -Binh thắng thể tại

Trung -nam -hải thì Bắc -kinh càng xác

định rõ nhiệm vụ quân sự số một của

chúng là xúc tiến việc chuần bị chiến

tranh trên quy mô thế giới bằng vũ khí

Thông thường lăn vũ khí hạt

chống Liên - xô .

nhân

Nhiệm vụ quân sự thứ hai mà Bắc-

kinh đã xác định có tầm bao quát rộng

lớn về không gian và lâu dài về thời

gian . Chúng đã tự xem là hậu phương

lớn của những lực lượng phản động

quốc tế tiến hành hoạt động vũ trang

tại nhiều khu vực trên thế giới .

Bắc kinh công khai viện trợ quân

sự cho nhiều chính quyền phát xít

như bọn độc tài Pi -nô -chê ở Chi- lê ,

bọn Mô -bu -tu ở Da -ia ... Cùng với Mỹ ,

chúng giúp đỡ Pa -ki- xtan về quân sự ,

huấn luyện và trang bị vũ khí cho

bọn phản động Áp -ga -ni- xtan đề đưa

chúng trở về hoạt động chống phá

cách mạng Áp-ga -ni- xtan . Lợi dụng

việc giúp đỡ một số lực lượng đang

hoạt động và trang tại một số nước

ở khu vực Đông Nam châu Á , chúng

âm mưu biên những lực lượng này

thành những “ con ngựa thành Tơ-

toa » của chúng , đồng thời dùng những

lực lượng này làm món hàng đề mặc

cả với những nước liên quan .
f

Bắc -kinh đang xây dựng một vành

đai “ lực lượng đặc biệt » trên suốt

dải biên giới rừng núi phía nam của

chúng chạy từ Áp -ga -ni- xtan đến Việt-

nam . Chúng đã xây dựng những trung

tâm huấn luyện « lực lượng đặc biệt »

và tung vào hoạt động tại nhiều nước

có biên giới tiếp giáp với Trung-quốc .

Những trung tâm này được đặt tại .

hai tỉnh Vân -nam và Quảng tây .

Nhiệm vụ quân sự thứ ba được

xác định nhằm thực hiện chức năng

đối nội của quân đội Trung-quốc .

Nhân ngày quốc khánh thứ 30 , một

nhà lãnh đạo Trung -quốc dã nói rõ

chức năng đối nội đó là : « Cùng với

dàn binh , quân giải phóng nhân dân

.

Trung -quốc phải tích cực tham gia và

bảo vệ chương trình 4 hiện đại hóa ) .

Tại hội nghị công tác chính trị toàn

quân , Hồ-Diệu -Bang tuyên bố : “ Quân

đội là trụ cột vững chắc của nước

Trung -hoa mới và quân đội phải đi

đầu trong việc thực hiện đường lối

của Đảng » (Tân hoa xã , 1-2-1981 ) .

.Giới cầm quyền Bắc -kinh còn quy

định cho quân đội Trung -quốc nhiệm

vụ giữ gìn trật tựan ninh trong nước,

xây dựng kinh tế . Chúng gọi quân đội

Trung -quốc là một “ quân đội chiến

đấu – công tác – sản xuất » . Về thực

chất, chúng sử dụng quân đội như là

một công cụ chuyên chính nhằm trấn

ấp những người chống lại tập đoàn

theo Mao , đàn áp nhân dân Trung

quốc và phục vụ cho những âm mưu

tranh giành quyền lực của chúng tại

Trung-nam -hải.

Từ những nhiệm vụ đã xác định ,

Bắc-kinh đặt trọng điểm vào việc xây

dựng các binh đoàn chính quy, đặc

biệt là các binh chủng kỹ thuật.

Năm 1979 , bộ trưởng quốc phòng

Trung -quốc đã viết : « Về vũ khi

chúng ta phải phát triển vũ khí thông

thường là chủ yếu ; đồng thời tiếp

tục phát triển vũ khí hạt nhân và vũ

khí mũi nhọn . Chúng ta phải phát

triển vũ khí hạt nhân nhằm phá sự

lũng đoạn vũ khí hạt nhân và dẻ

thực hiện phòng thủ , chứ không thể

hy vọng giành thắng lợi bằng vũ khu

hạt nhân ... Trước hết , chúng ta phải

dựa trên cơ sở hiện có , xuất phát từ

yêu cầu luôn luôn chuẩn bị đánh nhau

đề tăng cường cải tiến và nâng cao

tính năng chiến đấu của vũ khí trang

bị hiện có . Đồng thời... phấn đấu đề

trong một thời gian ngắn đôi mới

trang bị quân đội ta , từng bước đạt

trình độ tiên tiến của thế giới » (Tạp

chi Hong-ky, 10-1979).

Trong lực lượng vũ trang Trung .

quốc hiện nay , quân đội chính quy là

lực lượng chủ yếu . Lục quân vẫn là

quân chủng quan trọng nhất. Nòng
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cốt của lục quân vẫn là các quân đoàn

bộ binh . Bắc-kinh đang ra sức “ hiện

đại hóa » các dã chiến quân Trung-

quốc bảng cách dàn dân dội mới trang

bị vũ khí, đặc biệt là trang bị cho

lục quân Trung-quốc một số vũ khí

hiện đại như máy bay trực thăng chiến

đấu , xe tăng , đại bác , tên lửa chống

tăng ... Đồng thời Bắc-kinh tỏ ra đặc

biệt quan tâm xây dựng quân địa

phương và dân binh .

Trong phương hướng xây dựng lực

lượng vũ trang, do xuất phát từ chủ

nghĩa bành trướng , bá quyền , Bắc .

kinh đã bất chấp tình hình kinh tế

khốn quẫn , vẫn ráo riết tăng cường

vũ khí tiến công hiện đại nhằm tiến

hành các cuộc chiến tranh xâm lược .

Tuy nhiên , do nhữnghạn chế về kinh

tế tài chính , do trình độ khoa học kỹ

thuật thấp kém trong quân đội và

ngoài quân đội, do tình hình nội bộ

tiếp tục hỗn loạn , Bắc-kinh dạng vấp

phải những khó khăn lớn trong việc

hiện đại hóa và xây dựng các lực

lượng vũ trang .

Bắc-kinh đã xác định rằng phải dồn

mọi cố gắng vào việc thực hiện

chương trình 4 hiện đại hóa trong hai

thập kỷ 80 và 90. Tuy nhiên , vào giữa

năm 1981 , Bắc -kinh đã phải thú nhận

rằng cuộc điều chỉnh nền kinh tế quốc

dân Trung -quốc sẽ phải kéo dài và

đến cuối thế kỷ này chúng cũng chỉ

đạt mục tiêu thực hiện giai đoạn đầu

của chương trình 4 hiện đại hóa . Việc

xây dựng lực lượng hạt nhân , đặc

biệt là lực lượng hạt nhân chiến lược ,

phải được đặt trên cơ sở một nền công

nghiệp hiện đại phát triển , nền khoa

học kỹ thuật tiên tiến , đồng thời đòi

hỏi phải chi tiêu những số tiền rất

lớn . Đứng về mặt này mà xét , khả

năng của Trung quốc rất hạn chế .

Song do Bác -kinh lấy việc hiện đại

hóa quân sự làm mục tiêu rất quan

trọng cho nên chúng vẫn ra sức sản

xuất một số tên lửa vượt đại cháu và

tàu ngầm chạy bằng năng lượng

"

nguyên tử mang tên lửa đạn đạo chiến

lược , đồng thời tiếp tục chế tạo một

số vũ khí hạt nhân chiến thuật , thậm

chí chúng còn đang học đòi Mỹ chế

tạo bom nơ tơ rộn .

Tuy nhiên , giữa tham vọng và khả

năng thực tế còn một khoảng cách rất

xa . Lực lượng hạt nhân hiện nay của

Trung-quốc là những phương tiện

mà chúng sử dụng nhằm đe dọa các

nước nhỏ và « răn đe trả đũa » dõi

với những nước lớn có vũ khí hạt

nhân . Về cơ bản , việc xây dựng lực

lượng hạt nhân vẫn còn là công việc

về lâu về dài của Bác -kinh .

Bắc-kinh chủ trương lấy việc xây

dựng lực lượng thông thường làm

động lực. Do đó , chúng chú trọng chế

tạo những vũ khí thông thường , kề

cả những thứ có thể được sử dụng

làm phương tiện phóng bom và đầu

đạn hạt nhân như máy bay ném bom ,

tàu ngầm .

- Trong đường lối xây dựng lực

lượng vũ trang , Bắc -kinh vẫn chú

trọng đến số lượng người đồng, xem

đó là chỗ mạnh chủ yếu của chúng .

Tuy nhiên , chúng không thề không

thấy rằng quân đội Trung-quốc ngày

nay có những nhược điểm cơ bản : nội

bộ chia rẽ , tinh thần sút kém sau

những cuộc rối loạn triền miên trong

nước , sau chiến tranh xâm lược Việt-

nam , trình độ khoa học kỹ thuật rất

kém cỏi . Do đấy , Bắc -kinh chủ trương

đẩy mạnh việc nhồi sọ về chính trị

các sĩ quan và binh lính Trung quốc,

đặc biệt là nhồi nhét chủ nghĩa số

vanh đại Hán cho họ . Mặt khác , chúng

ra sức đẩymạnh việc huấn luyện đề

nâng cao trình độ kỹ thuật thích hợp

với những điều kiện của chiến tranh

hiện đại và nâng cao trình độ năm

khoa học kỹ thuật , sử dụng vũ khí

trang bị hiện đại trong quân đội

Trung-quốc .

Trong khi tiếp tục nêu cao vai trò

của con người trong chiến tranh ,
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chúng đang nhấn mạnh tầm quan

trọng đặc biệt của vũ khí trang bị kỹ

thuật trong chiến tranh hiện đại. Tuy

nhiên , trong lĩnh vực này chúng đang

vấp phải những khó khăn nan giải do

trình độ khoa học kỹ thuật của đất

nước nói chung còn rất thấp kém . Do .

hậu quả của “ cách mạng văn hóa ” ,

trình độ văn hóa nói chung của thanh

niên Trung -quốc ngày nay đã bị đây

lùi hàng chục năm . Đây là một tình

trạng mà Bắc -kinh khó có thể khắc

phục nổi trong nhiều năm trước mắt .

Bắc -kính đang ra sức ổn định và

củng cố hậu phương chiến tranh của

chúng . Trung -quốc có dàn đông , đất

rộng , nhưng kinh tế còn lạc hậu , lại ở

vào vị trí địa lý chiến lược tại châu

Á , có mặt thuận lợi cho việc thực hiện

tham vọng bành trướng, nhưng cũng

dễ bị tiến công đánh trả , đặc biệt tại

những nơi trọng yếu nhất như khu

vực công nghiệp Đông-bắc và khu vực

trung tâm chính trị- công nghiệp Bắc

kinh , Thiên -tân . Hậu phương lại dễ

bị rối loạn về chính trị và thường có

nguy cơ nội chiến đe dọa .

Bắc kinh đang ra sức xây dựng

hậu phương chiến tranh trong cả hai

trường hợp chiến tranh thông thường

và chiến tranh hạt nhân . Từ đặc điểm

địa lý của Trung-quốc , Bắc-kinh chủ

trương đánh lâu dài với đối phương

mạnh hơn trong cả hai loại chiến

tranh nói trên .

Mao-Trạch -Đông đã nêu lên phương

châm “ tích cực chuẩn bị chiến tranh ,

đào hầm sâu , tích trữ lương thực » .

Thực chất của quan điểm này là ráo

riết chuẩn bị mọi loại hình chiến

tranh , bất chấp thời gian kéo dài bao

lâu , nhằm đạt cho được mục tiêu bá

chủ thiên hạ .
for

Bắc kinh chú trọng đặc biệt xây

dựng các tỉnh biên giới thành bàn đạp

trực tiếp cho chiến tranh biên giới.

chiến tranh xâm lược . Chúng đang

tích cực xây dựng những tỉnh giáp

giới phía nam và phía bắc , chĩa mũi

nhọn vào Liên -xô và Việt -nam . Đồng

thời, chúng xây dựng Tây -tạng thành

bản đạp để uy hiếp Ấn độ và hành

trướng xuống Tây Nam châu Á .

Trong xây dựng kinh tế , Bắc -kinh

đi theo con đường quân sự hóa , đây

mạnh việc xây dựng những khu vực

công nghiệp phục vụ cho việc chế tạo

vũ khí hạt nhân và vũ khí « mũi

nhọn » , xây dựng những địa bàn chiến

lược cho việc thử và bố trí những loại

vũ khí này , như các khu vực Thanh-

hải , Tân -cương . Đồng thời , Bắc-kinh

chú trọng phát triển công nghiệp vũ

khí thông thường chủ yếu như sản

xuất máy bay chiến đấu , xe tăng , máy

bay trực thăng , pháo , tàu chiến , và

đang cổ mua một số vũ khí hiện đại

của phương Tây để làm mẫu chế tạo .

Đây là một gánh nặng khủng khiếp

đối với nền kinh tế khốn quẫn của

Trung-quốc đang lao đao từ đợt “ diều

chỉnh » này sang đợt “ điều chỉnh »

khác. Khả năng có hạn không thể đáp

ứng được những tham vọng ngông

cuồng của Trung-nam -hải. Càng theo

đuôi Mỹ lao mạnh trên con đường

chạy đua vũ trang được ngụy trang

dưới chiêu bài « hiện đại hóa quốc

phòng » , Bắc-kinh càng lún sâu trong

cuộc khủng hoàng toàn diện .

་

Trước tình hình kinh tế ngày càng

khốn quẫn , và để xoa dịu sự bất mãn

của nhân dân , để lừa bịp thiên hạ ,

Bắc -kinh buộc phải nói đến việc giảm

bớt số quân , giảm bớt ngân sách

quân sự . Tuy nhiên , theo dư luận

phương Tây , ngân sách quân sự vẫn

chiếm “ phản sư tử » trong ngân sách

quốc gia Trung-quốc ; những chi tiêu

quân sự ngoài ngân sách rất lớn . Gần

dày , ngoài miệng Bắc-kinh không còn

nói “ chiến tranh thế giới là không thể

tránh khỏi » và đã dồi giọng , nói đến

hòa bình . Đó chỉ là thủ đoạn bịp bợm .

Trên thực tế , Bác -kinh vẫn dậy mạnh

hiện đại hóa quân sự , tích cực chuẩn

bị chiến tranh lớn , chủ trương dây Mỹ

và Liên -xô đối chọi nhau để “ tọa sơn
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quan hệ đấu » , gây “ đại loạn » trên

thế giới , tiếp tục viện trợ quân sự

cho Pa - ki - xtan , bọn phiến loạn Áp-ga-

ni- xtan , bọn tàn quân Pôn Pốt , gây

tình hình căng thẳng khắp nơi, nhen

nhóm lò lửa chiến tranh ở những nơi

chúng có điều kiện thực hiện .

Bắc -kinh ấp ủ mưu mô xúc tiến việc

thành lập trục quân sự “Oa- sinh -tơn

Tô-ki-o Bắc-kinh » nhằm chống

Liên -xô , chống Việt -nam , chống ba

dòng thác cách mạng trên thế giới

Chúng hy vọng rằng một quân đội

Trung-quốc hùng mạnh được Mỹ ,

Nhật- bản và các nước trong khối

NATO chắp cho nanh vuốt sẽ trở

thành một quân đội “ vô địch trên

thiên hạ » . Điều đó khiến cho cả loại

người phải hết sức cảnh giác . Song

trong điều kiện so sánh lực lượng hiện

nay , Bắc -kinh không dễ gì thực hiện

được tham vọng của nó .

Do đường lối chính trị phản động,

Trung -quốc ngày nay đang lún sâu

trong cuộc khủng hoảng toàn diện –

từ khủng hoảng lòng tin đến hỗn loạn

kinh tế và đấu đá chính trị nội bộ

triền miên . Mặt khác , quan hệ giữa

Trung -quốc và những “ người bạn

mới » là Mỹ, Nhật- bản , Tây Âu không

phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi

gió , mà đầy giẫy mâu thuẫn . Đây là

quan hệ giữa những kẻ “ đồng sàng dị

mộng » lợi dụng lẫn nhau trên cơ sở

cái gọi là « trùng hợp lợi ích chiến

lược » .

Từ những nhàn tổ trên dây , chúng

ta thấy rõ rằng chiến lược quân sự

Trung -quốc ra đời trong khi những

kẻ ngự trị tại Trung-nam -hải đang

« lực bất tòng tâm » . Nó vừa bộc lộ

bản chất bành trướng và bá quyền

nước lớn của Bắc-kinh , vừa chứa

đựng nhiều mâu thuẫn nan giải , và

vì vậy nó tất yếu sẽ phải phá sản

trước sự thức tỉnh của nhân dân

Trung-quốc và trước thế tiến công vũ

bão của ba dòng thác cách mạng trên

thế giới .

Sự bùng nổ số dân và sức ép của nó

(Tiếp theo trang 42 )

tương tự giúp cấp ủy Đảng và chính

quyền làm việc này .

Cũng như trên các lĩnh vực khác ,

đường lối và chính sách về số dân

của Đảng và Nhà nước ta chỉ có thể

thực hiện bằng việc dựa vào sức

mạnh tổng hợp của toàn Đảng , toàn

dân với các biện pháp giáo dục , hành

chính , kinh tế , trong đó trước hết và

hàng đầu là nâng cao được nhận thức ,

ý chí, tinh cảm của tất cả mọi người

trong xã hội đối với vấn đề này .

Đây là một vấn đề cần được đặt ra

cấp bách , chẳng những có quan hệ

đến sự phát triển trước mắt của đất

nước mà cả đến tương lại lâu dài.

Trước mắt chúng ta cần có sự

lựa chọn :

– Hoặc là cứ đề số dân phát triển

nhanh một cách tự nhiên, đề rồi

từng thập kỷ qua đi , con người và

trước hết là thế hệ trẻ sẽ sống đông

đúc trong sự thiếu thốn , nghèo đói ,

bệnh tật và sẽ lại trở thành những

người làm cha , làm mẹ sinh sản ra một

thế hệ mới khác cũng sống trong cảnh

khổ sở như thế .

-
- Hoặc là đất nước ta , nhân dân

ta làm chủ được việc tăng số dân

của mình , cân đối với những khả

năng về tài nguyên , về sản xuất đề

nguồn thu nhập và của cải vật chất

chỉ có tăng lên , làm cho chất lượng

cuộc sống của mọi người ngày càng

cao hơn .

Việc lựa chọn này không phải là

vấn đề về khả năng thực hiện mà là

vấn đề muốn hay không muốn , vấn

đề quyết tâm thực hiện
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« ТАПТИ КОНГШАН » № 8 — 1982 г.
-

ПЕРЕДОВАЯ — Повышать качество воспитательной работы. НГУЕН

ТХИ БИНЬ — Создать отряд учителей , отвечающий требованиям

реформы образования. НГУЕН ВАН ЧАН — О перестройке экономи-

ки. НГУЕН СУАН. ХЫУ — Глубоко усвоить экономический курс

партии на предстоящем этапе, наращивать темпы развития местной

экономики . ТЬЕ ВЬЕТ ТАН — Обновление работы по планированию

в центральном, среднем и низовом уровнях. ВО ЧИ КАС - Укреплять

и развивать хозрасчет, установить право на финансовую самостоя-

тельность предприятия. ЛЕ НАНГ АН — Взрыв демографии и его
-

давление. ХАЙ ДАНГХАЙ ДАНГ — Укрепление сильного рабочего класса в

целях строительства сильной партии. ХЮАН ВУ — Некоторые про .

блемы о военной стратегии Китая.

-

-

REVIEW OF COMMUNISM N° 8 - 1982

-

-
EDITORIAL Raising the Quality of Education . NGUYÉN-THI-BİNH

Building Up the Contingent of Teachers with a View to Meeting the Require-

ments of the Education Reform . NGUYỄN - VĂN - TRÂN - On the Re

arrangement of the Economy. NGUYỄN -XUÂN -HỮU – Thoroughly Grasping the

Party's Economic Line in the Short-Term Period and Pushing Up the Region-

al Economy . CHẾ-VIẾT-TẤN – New Changes in the Work of Plannification

at Different Levels : Central, Local and Grassroots. V - TRİ -CAO - Let's

Consolidate and Develop Economic Accounts and Build the Right to Financial

Self-Determination of Factories . LE-NÁNG-AN -The explosion of Population

Growth and Its Pressure . HẢI ĐĂNG - Making the Working Class Strong

so as to Make the Party Strong . NHUẬN -VU Some Problems on Military

Strategy of the Chinese Ruling Circle.

-

REVUE DU COMMUNISME N° 8 - 1982

EDITORIAL - Elever la qualité de l'enseignement . NGUYEN-THỊ -BÌNH –

Edifier un contingent d'enseignants répondant aux exigences de la réforme

de l'enseignement . NGUYEN-VAN-TRÂN -Sur le réaménagement de l'économie .

NGUYEN-XUÂN-HOU - Bien saisir la ligne économique du Parti dans l'étape

à venir, activer le développement de l'économic régionale. CHE-VIET-TẤN –

Rénover le travail de planification aux divers échelons : centre , région , base .

VÕ-TRI-CAO - Consolider et développer la comptabilisation économique ».

édifier l'autonomie financière des entreprises . ' LÊ-NĂNG-AN - L'explosion

démographique et sa pression . HẢI -ĐĂNG – Edifier une classe ouvrière forte

pour pouvoir édifier un Parti fort. NHUẬN-VŨ - Quelques problèmes de la

stratégie militaire chinoise .

REVISTA DEL COMUNISMO Nº 8 - 1982

EDITORIAL - Elevar la calidad de la enseñanza . NGUYEN-THI-BÌNH -

Construir un cuerpo de enseñadores capaces de responder a las exigencias

de la reforma educacional. NGUYÉN-VÁN-TRÁN — Acerca de la reorganiza-

ción de la economía . NGUYÊN-XUÂN -HỮU – Dominando la línea económica

del Partido de la actual etapa, damos un fuerte impulso al desarrollo de la

economia regional. CHE-VIET-TAN Renovar el trabajo de planificación en

todas las instancias tanto en el nivel central como regional y en la unidad

de base. VO-TRI-CAO Mejorar y desarrollar la aplicación del cálculo econó-

mico, instaurar el derecho de autofinanciamiento de las empresas. LÊ-NĂNG-

AN La explosión demográfica y su presión. HẢI ĐĂNG Fortalecer la
-

-

-
clase obrera para edificar un partido fuerte . NHUẬN-VŨ – Unos problemas

de la estrategia militar de China.
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Xã luận

DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC

-
NGÀY 2-9-1945 mãi mãi được ghi vào lịch sử Việt nam như một trong

những ngày vẻ vang nhất của dân tộc . Ngày đó , lại Thủ đô Hà - nội ,

Chủ tịch Hồ-Chi- Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập . Thay mặt

dân tộc Việt -nam , Người trịnh trọng tuyên bố với thế giới : « Tất cả các dân

tộc trên thế giới đều sinh ra bình dẳng ; dân tộc nào cũng có quyền sống,

quyền sung sướng và quyền tự do ... Nước Việt nam có quyền hưởng tự do

và độc lập , và sự thật đã thành một nước tự do độc lập . Toàn thề dân

tộc Việt -nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng , tính mạng và của cải

đề giữ vững quyền tự do , độc lập ấy » .

-

Nhà nước cách mạng Việt-nam ra đời từ đây .

Việc thành lập Nhà nước Việt -nam dân chủ cộng hòa nay là Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt -nam đánh dấu một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát

triển lâu đời của dân tộc Việt- nam . Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đứng

đầu là Chủ tịch Hồ -Chi-Minh , nhân dân ta đã nổi dậy lật đồ chế độ thực dân

gần một trăm năm , xóa bỏ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ , thành lập chính

quyền nhân dân trong cả nước.

Vấn đề chính quyền là vấn đề cơ bản của cách mạng . Giành được

chính quyền , nhân dân Việt-nam đã kết thúc thắng lợi một giai đoạn đấu tranh

cực kỳ gian khô chống chủ nghĩa đế quốc và thế lực phong kiến tay sai của

nó đề tự giải phóng . Nhà nước cách mạng Việt nam là con đẻ của Cách

mạng Tháng Tám ( 1945 ) thắng lợi. Đó là thành quả hàng chục năm chiến

dầu và hy sinh cực kỳ oanh liệt của giai cấp công nhân và nhân dân

Việt- nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản quang vinh .

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời Nhà nước cách

mạng Việt nam đánh dấu một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử

dân tộc Việt-nam . Từ những người nô lệ mất nước , nhân dân Việt-nam đã

trở thành những người chủ đất nước ; và với tư thế của những người

làm chủ , nhân dân Việt-nam chiến đầu đề bảo vệ đất nước và lao động

đề xây dựng đất nước của mình .

Cách mạng Tháng Tám tháng lợi và sự ra đời của Nhà nước cách

mang Việt -nam là một đòn nặng nề giảng vào chủ nghĩa đế quốc quốc tế và

1



hệ thống thuộc địa của nó . Bọn đế quốc , đứng đầu là đế quốc Mỹ, phối hợp

với nhau quyết tâm tiêu diệt Nhà nước cách mạng Việt-nam vừa mới ra đời

Được đế quốc Anh che chở và đế quốc Mỹ chi viện , thực dân Pháp phát động

chiến tranh xâm lược hòng lập lại ách thống trị thực dân trên đất nước

Việt - nam . Đế quốc Pháp thất bại , đế quốc Mỹ nhảy vào thay thế , tiến hành

cuộc chiến tranh xâm lược cực kỳ tàn bạo hàng ngăn chặn cách mạng

Việt-nam .

Vì sao bọn đế quốc kiên quyết chống phủ Việt-nam đến như vậy ? Vì

Việt-nam là nước đầu tiên ở thuộc địa làm cách mạng theo tư tưởng của chủ

nghĩa Mác – Lê- nin thắng lợi , chính quyền cách mạng do giai cấp công

nhân và Đảng cộng sản lãnh đạo , lãnh tụ của Đảng cộng sản đã trở thành

người đứng đầu Nhà nước cách mạng. Một nước Việt-nam giải phóng khỏi

ách thực dân đi theo con đường xã hội chủ nghĩa sẽ có vũ mạnh mẽ các

dân tộc bị áp bức ở Á, Phi, Mỹ la tinh nồi dậy vứt bỏ xiềng xích nô lệ và

lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa . Đó là một nguy cơ lớn đối với hệ

thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc . Trong thời đại ngày nay , thời đại

quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thể

giới , một nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa ra đời sẽ thúc đẩy sự sụp đồ

của chủ nghĩa đế quốc và sự toàn thắng của chủ nghĩa xã hội . Vì vậy

chủ nghĩa đế quốc quốc tế quyết làm ngăn chặn cách mạng Việt-nam .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Hồ Chủ tịch , nhân dân cả nước

ta kiên quyết chiến đấu đề bảo vệ chính quyền cách mạng. Với tư cách là

người chủ đất nước , nhân dân ta sử dụng bộ máy Nhà nước cách mạng

như một vũ khí sắc bén đề bảo vệ thành quả cách mạng đã giành được

Nhà nước cách mạng Việt-nam đã có vai trò to lớn động viên các lực

lượng vật chất và tinh thần của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến

chống đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ . Với cuộc chiến đấu bền bỉ , gian khô

cực kỳ anh dũng , liên tục trong ba chục năm trời , nhân dân Việt -nam lần

lượt đánh thủng đế quốc Pháp rồi đế quốc Mỹ , bảo vệ vững chắc Nhà

nước cách mạng của mình. Từ Cách mạng Tháng Tám ( 19-8-1945 ) , Điện

biên-phủ ( 7-5-1954 ) đến chiến dịch Hồ-Chí-Minh lịch sử giải phóng Sài gòn

và toàn bộ miền Nam ( 30-4-1975 ) ; từ Việt-nam dân chủ cộng hòa ra đời

( 2-9-1945 ) đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam được xác lập (2-7-1976 ) ,

đó là quá trình dựng nước oanh liệt của dân tộc Việt -nam trong thời đại

ngày nay . Sau hai lần dựng nước ở kỳ nguyên Văn -lang và ở kỷ nguyên

Đại Việt, đây là lần dựng nước thứ ba trong lịch sử hàng nghìn năm

của dân tộc Việt-nam ta .

Gần như một quy luật của lịch sử , cứ mỗi lần Việt-nam dụng nước là giai

cấp thống trị nước láng giềng khổng lồ phương Bắc phát động chiến tranh

xâm lược . Chủ nghĩa bành trưởng đại dân tộc và bà quyền nước lớn Trung .

quốc là mối đe dọa thường xuyên đối với sự tồn tại của Nhà nước Việt -nam độc

lập có chủ quyền . Đánh đuôi chủ nghĩa đế quốc phương Tây và thực hiện

thống nhất nước nhà chưa được bao lâu dân tộc Việt-nam lại phải đương đầu

với thử thách mới do chính sách thù địch của bọn phản động trong giới cầm

quyền Trung -quốc gây ra . Ôm mộng tưởng điên cuồng làm trung tâm thiên hạ

và thống trị toàn thiên hạ , bọn phản động cầm quyền ở Bắc -hinh ngày nay coi
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nước Việt nam độc lập , thống nhất và xã hội chủ nghĩa là trở ngại lớn đối

với ý đồ của chúng bành trướng và làm bá chủ Đông Nam châu Á , rồi tiến lên

làm bá chủ thế giới . Tiến hành xâm lược nước ta bằng hai gọng kìm , một mặt

chúng sử dụng bè lũ tay sai Pôn Pốt đánh phủ nước ta từ phía tây nam , mặt

khác chúng đưa sáu chục vạn quân tiến công toàn tuyến biên giới phía bắc

nước ta . Nêu cao truyền thống bất khuất và khí phách anh hùng của dân tộc ,

quân và dân la dã chiến đấu kiên cường , đánh bại hai cuộc chiến tranh xâm

lược của bọn bành trưởng bá quyền Trung-quốc và tay sai của chúng . Thắng

lợi của quân và dân ta trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vừa qua có

ý nghĩa lịch sử to lớn . Nó chứng tỏ rằng dân tộc ta ngày nay có đủ tinh thần

và lực lượng và biết cách đánh thắng chủ nghĩa bành trướng bá quyền đại Hán

tộc đề giữ vững Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam .

Mặc dù bị thất bại thảm hại, bọn phản động Bắc -kinh vẫn không chịu từ

bỏ âm mưu thôn tính nước ta . Được đế quốc Mỹ phụ họa và tiếp sức, hiện nay

chúng đang tiến hành một kiều chiến tranh phá hoại chống nước ta trên các

mặt quân sự , chính trị , kinh tế , văn hóa , bằng nhiều lực lượng khác nhau và

nhiều thủ đoạn rất thâm độc . Đồng thời , chúng chuẩn bị khi có điều kiện thì

gây chiến tranh xâm lược quy mô lớn chống nước ta . Tình hình đó đòi hỏi

nhân dân ta phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác đối với âm mưu

và hành động chiến tranh của bọn phản động trong giới cầm quyền Trung-quốc

và các thế lực đế quốc hiểu chiến . Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

đòi hỏi “ phải động viên những cố gắng cao nhất của toàn Đảng , toàn dân ,

toàn quân la kiên quyết đánh thắng kiều chiến tranh phá hoại nhiều

mặt của địch , đồng thời bảo đảm cho đất nước luôn luôn sẵn sàng ,

có đủ sức mạnh đánh thắng kẻ thù trong bất cứ tình huống nào » (1) .

Dựng nước không phải là dễ , giữ nước lại càng khó hơn . Thật là sai lầm

nếu cho rằng một khi nước đã độc lập thì có thể ngồi mà an hưởng thái bình .

Trong lịch sử nước ta đã từng bao phen giành được độc lập rồi lại rơi vào

cảnh mất nước . Thời Hai bà Trưng , dân tộc ta giành độc lập được ba năm rồi

lại mất nước . Thời Lý -Bàn , Triệu -Quang- Phục , dân tộc ta giành độc lập được

sáu mươi hai năm rồi lại mất nước . Sau nhiều thế kỷ nước nhà độc lập , cha

con Hồ Quý -Ly vẫn đề mất nước , vua quan Nhà Nguyễn vẫn đề mất nước ,... Rõ

ràng , được độc lập rồi mà không nêu cao cảnh giác , tích cực xây dựng lực

lượng , sẵn sàng chiến đấu chống ngoại xâm thì cũng có thể lại rơi vào thảm họa

mất nước .

Giữ nước và xây dựng đất nước có liên quan mật thiết với nhau . Có giữ

được nước mới có thể xây dựng đất nước . Có xây dựng đất nước mới có lực

lượng đề giữ nước.

Xây dựng đất nước theo con đường nào ? Sự lựa chọn về mặt này quyết

định sự thành bại của công cuộc giữ nước . Ngày trước , do sự hạn chế của lịch

sử , mỗi lần đánh đuôi được giặc ngoại xâm giành lại được độc lập , những

người lãnh đạo cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc lại thiết lập triều đình phong

( l ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội thứ V của Đảng.



kiến , vua quan áp bức dân đen , địa chủ bóc lột dàn cày , người trong nước

không đồng lòng chung sức mà áp bức bóc lột chém giết lẫn nhau , nước la do

đó bị suy yếu , bọn giặc nước ngoài nhân đó đem quân đến cướp nước ta . Ngày

nay nếu chúng ta đi theo con đường lư bản chủ nghĩa , giai cấp tư sản bóc lột

giai cấp công nhân , sự phân hóa giai cấp ngày càng sâu sắc , người trong nước

dấu tranh chống nhau kịch liệt , họa mất nước ít sẽ không tránh khỏi Chỉ có

đi theo con đường xã hội chủ nghĩa , xóa bỏ giai cấp, xóa bỏ chế độ người bóc

lột người, mọi người dàn đều làm chủ tập thề đất nước của mình , thì mới có

thể thực hiện dược đạo lý của dân tộc là “ Người trong một nước thì thương

nhau cùng ” , và khi có giặc ngoại xâm “ cả nước chung sức lại mà đánh » . Vì

vậy sự nghiệp giữ nước đòi hỏi nhân dân ta phải tiến hành đồng thời ba cuộc

cách mạng , xây dựng chế độ làm chủ tập thè xã hội chủ nghĩa , xây dựng nền

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa , xây dựng nền văn hóa mới, xây dựng con người

mới xã hội chủ nghĩa . Có dây mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước

nhà , xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội , chúng ta mới có

lực lượng hùng hậu đề giữ nước.

Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ; sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững

chắc Tổ quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa ; đó là hai nhiệm vụ chiến lược mà

Đại hội thứ V của Đảng đề ra cho toàn Đảng , toàn quân và toàn dân ta . Đó

cũng là lý tưởng cao đẹp và mục tiêu phản dấu của mỗi người Việt-nam chúng

ta ngày nay .

. Hồ Chủ lịch đã dạy : “ Các vua Hùng đã có công dựng nước , Bác cháu ta

phải cùng nhau giữ lấy nước » . Từ thế hệ này qua thế hệ khác , người Việt-

nam chúng ta mãi mãi ghi lòng lạc dạ lời dạy đó của Hồ Chủ tịch và quyết làm

phần đấu thực hiện cho kỳ được .



TIẾN LÊN HOÀN THÀNH

HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

(Diễn văn của dòng chi Tô-HỮU , Ủy viên Bộ chính trị

Trung ương Đảng , Phó chủ lịch Hội đồng bộ trưởng , đọc

tại cuộc nút tinh trọng thề mừng Quốc khánh 2-9-1982)

Thưa đồng chị Tồng bí thư Lê

Duân kinh mến ,

Thưa đồng chí Chủ tịch Hội dòng

Nhà nước Trường -Chinh kính mến ,

Thưa đồng chí Chủ tịch Hội đồng

bộ trưởng Phạm -Văn-Đồng kinh mến ,

Thưa Đoàn chủ tịch ,

Thưa các vị khách quốc tế ,

Thưa các đồng chí và các bạn ,

அ

ÔM nay , cùng đồng

bào cả nước , chúng ta

hân hoan kỷ niệm lần

thứ 37 ngày Cách mạng

Tháng Tám thành công và ngày thành

lập nước Việt -nam dân chủ cộng hòa ,

Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông-

Nam châu Á , ngày nay là Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt-nam . Mỗi lần

kỷ niệm hai ngày vẻ vang này , chúng

ta càng biết bao tự hào với Tổ quốc

và dân tộc anh hùng và càng tăng

thêm biết bao nghị lực , quyết tâm để

tiến lên giành những thắng lợi mới.

37 năm chiến đấu liên tục , nhân

dân ta đã vượt qua muôn vàn gian

nan , thử thách , làm nên ba chiến

công oanh liệt : đánh thắng thực dân

Pháp , đế quốc Mỹ và bọn phản động

Trung-quốc xâm lược , bảo vệ độc lập

chủ quyền , thống nhất hoàn toàn đất

nước và dưa cả nước tiến lên chủ

nghĩa xã hội.

Qua mỗi chặng đường thắng lợi,

dồng bào ta càng tìm thấy sức mạnh

vĩ đại của chân lý « Không có gì quý

hơn độc lập , tự do » , của tinh thần

đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc

tế , của chế độ xã hội chủ nghĩa và

quyền làm chủ tập thể của nhân dân

lao động và càng tin tưởng sâu sắc

vào sự lãnh đạo vững vàng của Đảng

cộng sản Việt -nam , Đảng của giai cấp

công nhân và nhân dân lao động ,

Đảng của Chủ tịch Hồ-Chi- Minh kính

yêu , Đảng của trí tuệ và lương tâm

Việt-nam !

Tháng 3 năm 1982 vừa qua , nhân

dân ta đã phấn khởi chào mừng một

sự kiện lịch sử quan trọng : Đại hội

toàn quốc lần thứ năm của Đảng cộng

sản Việt -nam đã họp , vạch ra mục

tiêu và phương hướng phấn đấu cho

những năm 80. Chúng ta hoàn toàn

tin tưởng rằng : những nghị quyết

của Đại hội lần thứ năm của Đảng

nhất định sẽ động viên toàn Đảng ,
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toàn dân , toàn quân ta phát huy hơn

nữa chủ nghĩa anh hùng cách mạng ,

nỗ lực phấn đấu , khắc phục mọi khó

khăn , tiến lên mạnh mẽ và vững chắc ,

hoàn thành thắng lợi hai nhiệm vụ

chiến lược : xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ

quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa .

Thưa các đồng chí và các bạn ,

Trong năm qua , sự nghiệp xây

dựng kinh tế , văn hóa của nước ta

rõ ràng có bước chuyển biến mới

với những thành tích đáng phấn

khởi .

Về nông nghiệp , sau vụ mùa

năm 1981 thắng lợi , vụ đông xuân

năm 1982 được mùa lớn , sản lượng

lúa đạt mức cao nhất từ trước đến

nay . Ở đồng bằng sông Hồng và đồng

bằng sông Cửu -long cũng như ở duyên

hải miền Trung , một nét nổi bật là đã

xuất hiện những huyện đạt năng suất

cao bốn - năm tấn một héc ta một vụ ,

tám - mười tấn một héc ta một năm ,

mở ra triền vọng tốt đẹp về sản xuất

lương thực. Đáng tiếc là các loại hoa

màu (ngô , khoai, sắn ) giảm sút nhiều

về diện tích nên sản lượng lương

thực cả năm chỉ tăngđược 14 vạn tấn .

Nhiều loại cây thực phẩm , cây

công nghiệp phát triển khá , nhất là

cây đậu tương, lạc , mía , thuốc lá , chè ,

day , cói, dâu tằm , dừa , cao su ... cho

thấy những khả năng phong phú trên

nhiều vùng của đất nước. Ngành

chăn nuôi trâu bò , lợn , gia cầm tiếp

tục tiến bộ .

Sản xuất nông nghiệp đạt thắng lợi

tương đối toàn diện chứng tỏ hiệu quả

của những chính sách mới, những tiến

bộ mới về khoa học kỹ thuật và về

công tác quản lý , nhất là ở các địa

phương và cơ sở . Trong hoàn cảnh

vật tư kỹ thuật ít hơn trước và số dân

từ sau ngày giải phóng miền Nam

tăng thêm hơn sáu triệu người, năm

nay khác với nhiều năm qua phải

nhập lương thực với số lượng lớn , lần

đầu tiên chúng ta đã cố gắng tự giải

quyết được một phần quan trọng vấn

đề ăn. Thực tế ngày càng chỉ rõ : nếu

biết tập trung hơn nữa sự cố gắng của

các ngành , các cấp vào mặt trận hàng

đầu là nông nghiệp , đầy mạnh phong

trào hợp tác hóa ở miền Nam, củng cố

và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới

trong cả nước , cải tiến hơn nữa công

tác quản lý và các chính sách kinh tế ,

tăng thêm cơ sở vật chất và kỹ thuật ,

trước hết cho những vùng trọng điểm ,

thì chắc chắn chúng ta sẽ tạo ra được

một bước phát triển quan trọng về

nông nghiệp trong những năm tới .

Ngành thủy sản nhờ bước đầu

thay đổi cơ chế quản lý , khắc phục

khó khăn về nhiên liệu và phương

tiện , sản xuất tăng 27 % so với cùng kỳ

năm ngoái . Đáng chú ý là nghề đánh

bắt và nuôi tôm đang phát triển trên

nhiều vùng rộng lớn nước mặn , nước

lợ , nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu-

long , ven biển miền Trung và miền

Bắc . Phong trào “ ao cá Bác Hồ » ngày

càng lan rộng trong cả nước.

Ngành lâm nghiệp có những cổ

gắng mới trong việc khai thác gỗ và

thúc đầy phong trào trồng cây gây

rừng ; song , chưa làm tốt việc bảo vệ

rừng , chưa ngăn chặn được tệ phá

rừng bừa bãi ; công tác quản lý chậm

đổi mới, không kịp thời đề ra những

chính sách thích đáng khuyến khích

nhân dân trồng rừng , bảo vệ rừng và

khai thác lâm sản có kế hoạch .

Trong tình hình mất cân đối lớn về

vật tư kỹ thuật , nguyên liệu , năng

lượng , nhiên liệu , các ngành công

nghiệp nhờ có những tiến bộ mới về

công tác quản lý và tổ chức sản xuất,

đã bước dầu phát huy tính năng động

sáng tạo , nhất là ở cơ sở , nên giá trị

sản lượng trong sáu tháng đầu năm

tăng gần 20 % so với cùng thời gian

năm ngoái .

Sản xuất điện tăng 6 % , than đạt

mức kế hoạch . Ngành cơ khí luyện

kim vượt kế hoạch về sản xuất máy
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kéo , máy bơm , động cơ điện , động cơ

đi ê den , thép cán , phụ tùng ô tô,

máy kéo, tàu kéo, sà lan . Sản xuất

xi măng tăng 27 % ; Nhà máy xi

măng Bỉm-sơn , công trình lớn do

Liên-xô giúp ta xây dựng đã bắt đầu

đi vào sản xuất đợt một . Ngành hóa

chất có chuyền biến tốt , sảnxuất phân

lân vượt mức kế hoạch .

Công nghiệp sản xuất hàng tiêu

dùng tăng về nhiều ngành quan

trọng : vải lụa tăng 41 % , nhiều xí

nghiệp dệt có nhịp độ tăng cao ; sản

xuất giấy tăng 28 % , riêng giấy viết

cho học sinh tăng 77 % . Nhà máy giấy

Vĩnh -phủ đã sản xuất đợt đầu và đang

hoàn thành hệ thống xeo mới ; hàng

sửdân dụng tăng 60 % ; tạp phẩm tăng

59 % . Ngành công nghiệp thực phẩm ,

mặc dù gặp nhiều khó khăn về

nguyên liệu và vật tư nhập khẩu , sản

xuất vẫn tăng 12 % , ngành thuốc lá do

mạnh dạn đồi mới cơ chế quản lý và

tổ chức sản xuất đã tăng nhanh gần

gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái .

Ở nhiều địa phương, nhất là ở các

thành phố Hồ-Chí-Minh , Hà -nội, Đà-

nẵng... ngành tiêu công nghiệp và thủ

công nghiệp , phát huy tính tháo vát

và tay nghề khéo léo , tích cực tìm

nguyên liệu , vật liệu trong nước , đã

phát triển với nhịp độ nhanh , chiếm

tỷ trọng khá lớn trong sản xuất công

nghiệp cả nước , sản xuất thêm nhiều

mặt hàng , đáp ứng nhu cầu của đời

sống và xuất khẩu .

Một điểm mới nổi lên trong sản

xuất công nghiệp hiện nay là giữa

nhiều xí nghiệp quốc doanh , hợp tác

xã và hộ tiểu công nghiệp , thủ công

nghiệp đang hình thành nhiều hình

thức liên kết , hợp tác sản xuất dưới

sự hướng dẫn của Nhà nước , tạo ra

hiệu quả kinh tế cao hơn rõ rệt . Đó

là một hướng đi đúng cần được hướng

dẫn phát triển .

Do được tập trung đầu tư và cải

tiến quản lý, các công trình xây dựng

cơ bản trọng điềm đã giành được

thành tích lớn , đạt tiến độ chung của

kế hoạch với chất lượng tốt : thủy

điện Hòa - bình , nhiệt điện Phả - lại .

dầu khí Vũng- tàu , phân lân Lâm -thao ,

thủy lợi Dầu -tiếng , các nhà máy xi

măng Bỉm-sơn , Hoàng-thạch , Hà-tiên .

các mỏ than Cao-sơn , Mông-dương,

Mạo -khê , Vàng -danh ... các nhà máy

sợi Nha-trang , Hà -nội, Vinh ,v.v Một

nét mới có ý nghĩa là , nhiều địa

phương đã vận dụng tốt phương châm

“ Nhà nước và nhân dân cùng làm

huy động được vốn và sức lao động

tại chỗ, xây dựng thêm nhiều công

trình mới : trường học , nhà trẻ , bệnh

viện , cầu đường ... đem lại lợi ích

thiết thực cho đời sống nhân dân .

Giao thông vận tải cũng bước

đầu có chuyển biến . Vận tải bắc nam

tăng 14 % so với cùng thời gian năm

ngoái, tiếp nhận hàng nhập khẩu khá

hơn trước, cảng Hải-phòng chuyển

biến rõ rệt , năng suất bốc dỡ hàng

hóa tăng gần gấp rưỡi. Tuy nhiên ,

do còn nhiều khó khăn về vật chất.

kỹ thuật và một phần quan trọng do

công tác quản lý còn kém, tinh thần

trách nhiệm , ý thức kỷ luật chưa cao ,

giao thông vận tải vẫn còn là một

khâu yếu hiện nay , gây trở ngại rất

lớn đến sản xuất và đời sống .

Trên lĩnh vực phân phối lưu

thông, do sự cố gắng lớn của các

ngành , các cấp và lòng yêu nước của

nhân dân , năm nay Nhà nước nắm

sản phẩm tốt hơn năm ngoái . Số

lượng lương thực huy động được

tăng 10 % . Trong cả nước , nông dàn

hãng hải làm tròn nghĩa vụ nộp thuế

bản lương thực và các loại nông sản .

Việc giao nộp sản phẩm công nghiệp

của các xí nghiệp cho Nhà nước có

tiến bộ rõ rệt .

Song , phân phối lưu thông hiện

nay vẫn còn là vấn đề thời sự rất

khó khăn và phức tạp : giá cả còn

biến động, thị trường chưa được quản

lý tốt , thương nghiệp xã hội chủ nghĩa

(mậu dịch quốc doanh và hợp tác xã
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mua bán ) chậm phát triển ; việc củng

ứng lương thực, thực phẩm và hàng

tiêu dùng cho nhân dân đã có nhiều

cố gắng , tuy nhiên , việc cung cấp theo

dịnh lượng cho công nhân , viên chức

có lúc không kịp thời và không bảo

đảm phẩm chất, nhất là ở các thành

phố và khu công nghiệp tập trung ;

nạn đầu cơ buôn lậu chưa bị đẩy lùi ;

việc quản lý tiền mặt và huy động

vốn trong nhân dân chưa tốt , chế độ

tiền lương chậm được cải tiến ... Tất

cả tình trạng nói trên đang gây khó

khăn lớn cho sản xuất và đời sống .

Hiện nay , phân phối lưu thông cũng

là lĩnh vực đang diễn ra cuộc đấu

tranh gay gắt hằng ngày, hằng giờ

giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa

và tư bản chủ nghĩa , giữa ta và địch .

Bởi vậy , đó là mối quan tâm hàng

dầu , là vấn đề cấp bách nhất mà Nhà

nước ta đang tập trung sức giải quyết

trong công tác quản lý kinh tế .

Hoạt động xuất nhập khẩu sáu

tháng đầu năm nay tuy chưa đạt yêu

cầu và cần cố gắng nhiều hơn nữa ,

nhưng so với cùng kỳ năm ngoái giá

trị hàng hóa xuất khẩu tăng 50 % .

Hàng nông sản và nông sản chế biến

tăng 79 % , hải sản tăng 48 % , lâm sản

tăng gấp hai lần , trong đó nhiều mặt

hàng có giá trị lớn đã tăng với nhịp

độ cao như cao su , chè, cà phê , thiếc ,

gỗ ... Với chính sách khuyến khích

mới, nhiều ngành , nhiều địa phương

và cơ sở sản xuất lớn đang cố gắng

tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu ,

vừa làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước,

vừa tạo điều kiện tăng thèm vật tư

kỹ thuật cho sản xuất của ngành và

địa phương mình .

13

Công cuộc cải tạo xã hội chủ

nghĩa và củng cố quan hệ sản

xuất mới tiếp tục chuyển biến tốt .

Trong nông thôn miền Bắc , một sự

chuyển biến mới về chất đang diễn

ra trong các hợp tác xã, sự

phân công chuyên môn hóa dạng di

vào chiều sâu . Ở các tỉnh duyên

hải miền Trung và Tây -nguyên , đại

bộ phận nông dân đã tham gia hợp

tác xã và tập đoàn sản xuất ; tinh

ưu việt của quan hệ sản xuất mới

ngày càng có sức hấp dẫn lớn . Ở các .

tỉnh Nam-bộ, việc điều chỉnh ruộng

đất được đầy mạnh hơn trước , đem

lại phấn khởi mới cho nông dân

nghèo ; phong trào xây dựng các tập

đoàn sản xuất và tỏ đoàn kết sản xuất

đang phát triển vững chắc Không

còn nghi ngờ gì nữa , tác dụng to lớn

về nhiều mặt của chính sách khoán

sản phẩm và một số chính sách khuyến

khích sản xuất nông nghiệp đã động

viên tinh thần lao động tự giác ,

phát huy năng lực sáng tạo của nông

dàn tập thể , khuyến khích tiến bộ kỹ

thuật, thúc đây phong trào hợp tác

hóa và tăng cường quan hệ sản xuất

mới, tạo ra cuộc sống mới ở nông thôn

ngày càng ổn định và cải thiện . Tuy

vậy , chúng ta phải kịp thời uốn nắn

những lệch lạc đã xảy ra , nhất là tình

trạng « khoán trắng », bảo đảm cho

phong trào phát triển đúng hướng .

Đối với công nghiệp tư nhân , trong

năm qua , công cuộc cải tạo chưa

dược chú ý đúng mức , chưa gắn liền

với tổ chức lại sản xuất để tạo ra

năng lực sản xuất mới . Trong thương

nghiệp , công cuộc cải tạo phần nào

bị buông lợi. Ở một số nơi , tư sản

thương nghiệp vẫn tồn tại và hoạt

động gây rối thị trường. Tầng lớp

tiểu thương phát triển quá nhiều ,

chưa được tổ chức , quản lý và sử

dụng tốt có lợi cho thương nghiệp xã

hội chủ nghĩa . Tiếp tục công cuộc cải

tạo xã hội chủ nghĩa đối với công

thương nghiệp tư nhân hiện nay là

một vấn đề lớn mà chúng ta cần chú

trọng trong thời gian tới .

Sự nghiệp giáo dục , khoa học

văn hóa nghệ thuật , y tế xã hội

tiếp tục phát triển . Số học sinh thi đỗ

tốt nghiệp phổ thông cơ sở và trung

học đạt tỷ lệ cao hơn các năm trước

Các em học sinh ta đi dự thi quốc tế

đều đạt thành tích cao . Thực hiện các
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chính sách của Đảng và Nhà nước ,

hoạt động khoa học kỹ thuật ngày

càng gắn bó chặt chẽ hơn với sản

xuất và đời sống , đã có nhiều thành

tựu xuất sắc . Trong văn học nghệ

thuật nảy nở thêm nhiều tài năng mới,

phong trào văn nghệ quần chúng ngày

càng mở rộng ở cơ sở . Ngành y tế có

nhiều cố gắng ngăn chặn các dịch

bệnh , phát triển y học cổ truyền và

nguồn dược liệu trong nước . Thể dục

thể thao đang trở thành phong trào

quan chúng ngày càng phát triển ở

thành thị và nông thôn . Công tác xã

hội ngày càng đi sâu trong nhân dân ,

chăm sóc thương binh , gia đình liệt

sĩ , trẻ em mồ côi , người tàn tật và

những nạn nhân của xã hội cũ .

Các lực lượng vũ trang anh

hùng của chúng ta , cả quân đội và

công an , vẫn luôn luôn xứng đáng là

những chiến sĩ dũng cảm của đất

nước , ngày đêm canh giữ biên cương

của Tổ quốc và bảo vệ cuộc sống yên

lành của nhân dân . Đồng bào cả nước

vẫn luôn luôn dành tấm lòng yêu quý

đối với các cán bộ và chiến sĩ ta đang

chiến đấu hy sinh làm tròn nghĩa vụ

quốc tế cao cả đối với hai nước Cam-

pu -chia và Lào . Nhân dân ta hoàn

toàn có thể tự hào và tin tưởng ở các

lc lượng quân đội và an ninh của

chúng ta , song , không thể một phút lơ

là cảnh giác trong tình hình đế quốc

Mỹ , giới cầm quyền Bắc -kinh và các

loại phản động vẫn âm mưu xâm lấn

và tiến hành chiến tranh phá hoại

nhiều mặt trên đất nước ta . Cũng

không thể dung thứ tình trạng xã hội

hiện nay còn nhiều kẻ đầu cơ buôn

lậu làm ăn bất chính và bọn lưu manh

côn đồ dang gây rối trật tự an ninh xã

hội ; tất cả bọn chúng đều là những

kẻ thù của nhân dân, của chủ nghĩa

xã hội , mà Nhà nước ta phải thẳng

tay trừng trị

Thưa các đồng chí và các bạn

Tình hình thực tế một năm qua ,

với những tiến bộ và tháng lợi mới ,

cho phép chúng ta tin tưởng rằng :

trong những điều kiện khách quan

có rất nhiều khó khăn , nếu biết cụ

thể hóa dường lõi của Đăng bằng

những kế hoạch và chính sách đúng

dắn , bằng một cơ chế quản lý thích

hợp với hoàn cảnh của đất nước, nếu

biết phát huy tinh thần tự lực tự

cường và năng lực sáng tạo to lớn

của đông đảo nhân dân lao động chân

tay và trí óc , bảo đảm lợi ích nhất

trí và hài hòa giữa Nhà nước , tập thể

và người lao động , giữa trung ương,

địa phương và cơ sở , thì chúng ta

hoàn toàn có thể từng bước khắc

phục những khó khăn khách quan ,

tạo ra năng suất lao động ngày càng

cao, giành thắng lợi từng bước cho

chủ nghĩa xã hội .

Rõ ràng là , trong năm qua , sự đổi

mới bước đầu về cơ chế quản lý theo

hướng tháo gỡ các ràng buộc của lề

lỗi quản lý tập trung quan liêu , hành

chính bao cấp , phát huy một bước

quyền chủ động về kế hoạch và tự

chủ về tài chính của cơ sở sản xuất ,

của địa phương và ngành , đã bước

đầu khơi dậy tính năng động và nâng

cao tinh thần trách nhiệm của mỗi

tập thẻ và mỗi người lao động . Các

chính sách khuyến khích sản xuất như

khoán sản phẩm trong nông nghiệp ,

chính sách lương khoán , lương sản

phẩm và tiền thưởng trong công

nghiệp , chính sách xuất nhập khẩu ,

chính sách khoa học kỹ thuật , khen

thưởng sáng kiến phát minh... tất cả

những chính sách khuyến khích vật

chất và tinh thần ấy đã bước đầu dem

lại một luồng gió mới trong xã hội,

một khí thế lao động mới trong quân

chúng , tạo nên một động lực mạnh

mẽ cho phong trào thi dua xã hội

chủ nghĩa dang dãy lên trong cả

nước .

Mặt khác, chúng ta cũng can tỉnh

táo thấy rằng sự nghiệp xây dựng

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa là một sự nghiệp
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vô cùng khó khăn gian khô . Nước ta

chưa được công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa , chưa có cơ sở vật chất và

kỹ thuật vững mạnh thì chúng ta

không thể trong một thời gian ngắn

khắc phục các mặt mất cân đối lớn

của nền kinh tế quốc dân . Đồng thời,

chúng ta phải hết sức nghiêm khắc

với những khuyết điểmchủ quan

của chúng ta ở các cấp , các ngành ,

từ trung ương đến cơ sở về các mặt

quản lý kinh tế , xã hội . Cũng cần

thẳng thắn nói rằng : trong lúc số

đông cán bộ , đảng viên chúng ta giữ

vững và phát huy phẩm chất cách

mạng tốt đẹp , tận tụy hy sinh trong

sản xuất, chiến đấu và công tác ,

gương mẫu trong sinh hoạt, thì cũng

có không ít người phạm khuyết điểm

nghiêm trọng . Đó là tình trạng thiếu

ý thức trách nhiệm và ý chí phấn đấu ,

bệnh quan liêu , mệnh lệnh , ức hiếp

quần chúng , tính tự do phân tán , cục

bộ địa phương , tệ tham ô lãng phí,

thoái hóa biến chất... Rõ ràng những

khuyết điềm ấy đang làm giảm sút

không ít sứcmạnh của chuyên chính

vô sản , của chế độ làm chủ tập thể ,

cản trở rất lớn sự nghiệp cách mạng

của nhân dân ta .

Trước mắt chúng ta con đường tiến

lên đã rõ . Toàn Đảng , toàn dân và

toàn quân ta phải tăng cường đoàn

kết nhất trí , nắm vững và vận dụng

tốt đường lối của Đại hội lần thứ năm

của Đảng, kịp thời cải tiến công tác

quản lý và chính sách về kinh tế , văn

hóa , xã hội , thúc đẩy mọi mặt hoạt

động tiến lên . Tất nhiên đó không phải

là công việc dễ dàng . Song thực tiễn

thắng lợi về nhiều mặt, nhất là ở các

địa phương và cơ sở , đã đem lại cho

chúng ta nhiều kinh nghiệm quý báu .

Biết phát huy trí tuệ tập thể của tất

cả các cấp , các ngành , kịp thời tổng

kết và phổ biến những kinh nghiệm

quý báu ấy , thì nhất định chúng ta

sẽ giành được thắng lợi từng bước ,

mạnh mẽ và vững chắc .

Thưa các đồng chí và các bạn ,

Đại hội Đảng lần thứ năm đã nhận

định đất nước ta đang ở trong tình

thế vừa có hòa bình , vừa phải đương

đầu với một kiều chiến tranh phá

hoại nhiều mặt của bọn bành trưởng,

bá quyền Trung-quốc câu kết với đế

quốc Mỹ , đồng thời phải sẵn sàng đối

phó với tình huống dịch có thể gây

chiến tranh xâm lược quy mô lớn .

Tình hình đó đặt ra hai nhiệm vụ

chiến lược : Xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ

quốc Việt -nam xã hội chủ nghĩa .

Trước mắt và trong những năm

80 , chúng ta phải phấn đấu thực hiện

bốn mục tiêu tổng quát về kinh tế và

xã hội sau đây :

1 - Đáp ứng những nhu cầu cấp

bách và thiết yếu nhất, dần dần ổn

định và tiến lên cải thiện một bước

đời sống vật chất và văn hóa của nhân

dân , trước hết giải quyết vững chắc

vấn đề lương thực, thực phẩm , đáp

ứng tốt hơn những nhu cầu về mặc,

học hành , chữa bệnh , ở , đi lại và các

nhu cầu thiết yếu khác .

2 - Tiếp tục xây dựng cơ sở vật

chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ,

chủ yếu nhằm thúc đẩy sản xuất nông

nghiệp , hàng tiêu dùng và xuất khẩu ,

đồng thời tăng thêm trang bị kỹ thuật

cho các ngành kinh tế khác và chuẩn

bị cho sự phát triển mạnh mẽ hơn

nữa của côngnghiệp nặng trong chặng

đường tiếp theo .

3 - Hoàn thành công cuộc cải tạo

xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh miền Nam,

tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất

xã hội chủ nghĩa trong cả nước.

4 - Đáp ứng các nhu cầu của công

cuộc phòng thủ đất nước , củng cố

quốc phòng và giữ vững an ninh .

Sản xuất nông nghiệp, nhất là

sản xuất lương thực và thực

phẩm , dang là mặt trận có tầm quan

trọng hàng đầu . Chúng ta phải thật
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sự tập trung sức lao động , vật tư ,

tiên vốn , tập trung sự hoạt động của

các ngành kinh tế , văn hóa vào mặt

trận này , nhằm tạo ra sự chuyển biển

quan trọng ngay trong năm 1983 và

những năm trước mắt.

Mục tiêu cấp bách của chúng ta

là : Sản xuất lương thực, bao gồm cả

lúa và hoa màu , đủ tiêu dùng trong

nước và có dự trữ cần thiết . Phát

triển mạnh các loại rau , đậu , nhất

là đậu tương, lạc , mía , thuốc lá ,

chè , đay , cói , dâu , bông, dừa, các

loại cây ăn quả . Mở rộng diện tích

trồng cao su , cà phê. Đây mạnh

chăn nuôi gia súc , gia cầm ở cả ba

khu vực : quốc doanh , tập thể và gia

định .

Trong cả nước cũng như trên địa

bàn từng huyện , chúng ta quyết tâm

giải quyết thắng lợi vấn đề ăn với

chất lượng tốt hơn cho nhân dân cả

nước ta trong vài ba năm tới , tạo ra

nguồn nguyên liệu dồi dào cho công

nghiệp . nhất là công nghiệp thực

phẩm , dệt , giấy, dược phẩm ... ;

dành nhiều nông sản quý cho xuất

khẩu dễ dồi lấy vật tư thiết bị cho

nông nghiệp và nền kinh tế quốc dân .

Chúng ta sẽ cố gắng trước hết đầy

mạnh thâm canh lúa , màu và các

loại cây trồng , sớm tạo ra những

vùng “ cao sản » , tích cực tăng vụ

gieo trồng, nâng cao hệ số sử dụng

ruộng đất, đồng thời từng bước vững

chắc khai hoang mở rộng diện tích

mới ở các địa phương, đặc biệt chủ

trọng các tỉnh phía nam , nhất là ở

vùng đồng bằng và miền đông Nam-

bộ, ở Tây -nguyên và các tỉnh miền

núi phía bắc .

Ngành ngư nghiệp sẽ tận dụng mọi

diện tích mặt nước mặn , lợ , ngọt ,

đánh bắt , nuôi trồng , chế biến cá ,

tôm và các loại thủy sản để nâng cao

chất lượng bữa ăn cho nhân dân ta

và tạo nguồn xuất khẩu quan trọng .

Ngành lâm nghiệp phải cố gắng

Vươn tới có kế hoạch và chính sách

bảo vệ tốt và khai thác có kế hoạch

các diện tích rừng hiện có , phát động

phong trào nhân dân trồng cây gây

rừng khắp các vùng , đáp ứng nhu

cầu rất lớn về gỗ , củi . 1.

Chương trình hoạt động nông, lâm ,

ngư nghiệp đòi hỏi phải sớm hoàn

chỉnh quy hoạch tổng thể và cụ thể

từ các vùng lớn đến từng huyện ,

xác định cơ cấu và mùa vụ các loại

cây trồng và chăn nuôi , tăng cường

cơ sở vật chất (thủy lợi , phân bón ,

thuốc trừ sâu ... ) khuyến khích việc

nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi

những tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Đồng thời, cần cải tiến công tác quản

lý và các chính sách kinh tế thích hợp

nhằm khuyến khích nông dân hăng

hái sản xuất hơn nữa .

Công tác phân bố lao động , một

nhiệm vụ có tầm quan trọng chiến

lược , cũng phải nhằm hướng chủ yếu

phát triển nông , lâm , ngư nghiệp , nô

mang những vùng kinh tế mới. Công

việc to lớn này vừa qua tiến hành

chậm , cần có kế hoạch tích cực và

vững chắc hơn trong những năm tới ,

ở từng địa phương và giữa các vùng

trong cả nước , bảo đảm hiệu quả

kinh tế và đời sống ngày càng ổn

định cho nhân dân .

Song song với phát triển nông

nghiệp , các ngành công nghiệp nhẹ

phải nhanh chóng vươn lên đáp

ứng yêu cầu chế biến nông sản .

thủy sản , lâm sản và sản xuất

hàng tiêu dùng cho nhân dân, Các

ngành công nghiệp nặng (điện ,

than , cơ khí , hóa chất, vật liệu xây

dựng .. , ) phải tập trung trước hết vào .

mục tiêu phục vụ sản xuất nông

nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng .

Cần sớm có kế hoạch cụ thể sắp xếp

lại và đầu tư chiều sâu , sử dụng

hết công suất các xí nghiệp hiện có ,

nhất là những xí nghiệp có tầm quan

trọng lớn của nền kinh tế quốc dân .

Ở các địa phương, nên phát triển

loại xi nghiệp cần thiết , quy mô
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vừa và nhỏ gắn liền với nguồn

nguyên liệu , vật tư sẵn có tại chỗ .

Đặc biệt chú trọng phát triển tiều ,

thủ công nghiệp rộng khắp các

quận , huyện , các phường , xã . Công

tác xây dựng cơ bản cũng phải

tập trung sức vào những công trình

trọng điểm phục vụ sản xuất nông

nghiệp và công nghiệp , bảo đảm thi

công với chất lượng tốt . Việc xây

dựng nhà ở, trường học , bệnh viện ...

đang là yêu cầu cấp bách của nhân

dân ở các thành phố , khu công

nghiệp và ở các vùng nông thôn ,

nhất là ở miền Nam và miền núi cần

được quan tâm đúng mức và thực

hiện tích cực với phương châm :

trung ương và địa phương cùng làm ,

Nhà nước và nhân dân cùng làm .

Thủ đô Hà nội và thành phố

Hồ-Chí - Minh , hai trung tâm kinh

tế lớn nhất của đất nước , phải được

phát triển mạnh hơn nữa trong

những năm tới về năng lực sản

xuất công nghiệp để đáp ứng nhu

cầu trong cả nước và yêu cầu của

xuất khẩu ,

Tóm lại , nông nghiệp , công nghiệp

nhẹ (bao gồm cả tiều , thủ công

nghiệp ) và công nghiệp nặng phải

liên kết chặt chẽ với nhau thành cơ

cấu kinh tế công – nông nghiệp

trong cả nước, và ở từng địa phương ,

cơ cấu kinh tế nông công nghiệp

trên địa bàn từng huyện . Đó là yêu

cầu cấp bách của việc tổ chức lại

sản xuất và xây dựng hiện nay dễ

giành hiệu quả kinh tế cao .

Để bảo đảm cho sản xuất nông

nghiệp , công nghiệp và phục vụ tốt

đời sống nhân dân , ngành giao

thông vận tải phải kịp thời được

củng cố và phát triển đúng hướng ,

nhất là ở các vùng trọng điểm nông

nghiệp , các khu công nghiệp tập

trung và miền núi. Cần sớm khắc

phục tình trạng giao thông vận

hết sức khó khăn hiện nay giữa

hai miền Nam - Bác , ở vùng đồng

tải

bằng sông Cửu -long , ở Tây -nguyên

và miền núi phía bắc . Phải phát

huy ưu thế của đường thủy 3

những vùng có nhiều sông rạch ,

phát triển vận tải ven biển bắc nam

và vận tải viễn dương ; mở rộng mạng

lưới đường bộ đến khắp các huyện ,

xã ở nông thôn , miền núi ; sử dụng

phổ biến các phương tiện vận tải thô

sơ bằng ghe thuyền , súc vật kéo ( trâu ,

bò , ngựa )..Chấn chỉnh lại ngành vận

tải bằng cơ giới (ô tô , đường sắt ) .

triệt để tiết kiệm xăng dầu , vật tư .

Kiên quyết chấm dứt tình trạng buông

lỏng kỷ luật và kỹ thuật trong tất

cả các ngành : đường sắt , đường bộ .

đường thủy . Từng bước phát triển

ngành hàng không , đáp ứng nhu cầu

đi lại trong nước và giao lưu quốc tế .

mục

Phân phối lưu thông đang là

vấn đề nóng bỏng hiện nay có ảnh

hưởng rất lớn đến sản xuất và đời

sống. Chúng ta phải khẩn trương

phản dấu thực hiện cho được các

tiêu cấp bách : tập trung

nguồn hàng nông sản và hàng

công nghiệp vào tay Nhà nước ; quản

lý chặt chẽ tài chính và tiền tệ ;

ồn định giá cả . Phải cải tiến giúp

công tác thu mua lương thực và

nông sản , thực hiện tốt hợp đồng hai

chiều giữa Nhà nước và nông dân ,

bảo đảm việc giao nộp dày đủ sản

phẩm công nghiệp ( cả tiêu , thủ công

nghiệp ) cho Nhà nước. Nhanh chóng

mở rộng mạng lưới thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa (quốc

doanh và hợp tác xã mua bán ) đến

tận cơ sở ở thành thị và nông thôn

đề nắm toàn bộ khâu bán buôn và

đại bộ phận khâu bán lẻ ; sớm cải

tiến phương thức phân phối , bảo

đảm cung cấp các mặt hàng đúng

định lượng , đúng chất lượng , đúng

kỳ bạn cho công nhân , viên chức ,

lực lượng vũ trang . Phải quản lý

chặt chẽ thị trường, thi hành

nghiêm chỉnh pháp lệnh chống đầu

cơ buôn lậu , làm hàng giả và kinh
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doanh trái phép . Chính sách thuế

nông nghiệp và công thương nghiệp

phải được thực hiện tốt , khắc phục

cho được tình trạng thất thu quá

lớn hiện nay , sớm có chính sách

hợp lý có hiệu quả đề huy động

cho được tiền mặt trong nhân

dân , kể cả ngoại hối dễ sử dụng

vào sản xuất kinh doanh có lợi cho

nền kinh tế quốc dân . Phát triển

mạnh mẽ hệ thống ngân hàng và

hợp tác xã tín dụng đến cơ sở .

Kiên quyết chấm dứt tình trạng cho

vay nặng lãi đang có chiều hướng

phát triển hiện nay .

Nền kinh tế của nước ta còn nhiều

khó khăn , mất cân đối lớn không

thể dễ dàng khắc phục trong một

thời gian ngắn. Hơn bao giờ hết ,

chúng ta phải đề cao ý thức tiết

kiệm trong sản xuất , trong đời sống

xã hội cũng như đời sống cá nhân .

Chẳng những xây dựng ý thức, chúng

ta phải nhanh chóng đưa việc tiết

kiệm vào cơ chế quản lý . Tiết kiệm

đã được coi là quốc sách , phải trở

thành một tiêu chuẩn đạo đức trong

sinh hoạt, một chế độ kỷ luật trong

sản xuất . Tham ô, lãng phí dù lớn

hay nhỏ đều là tội lỗi . Phải làm cho

mọi người thấm nhuần quan điểm

« chỉ tiêu dùng trong phạm vi của cải

đất nước minh tạo ra » , không thể

dung túng lối sống xa hoa phè phỡn

của một số người làm ăn bất chính

trong lúc cuộc sống của nhân dân

lao động cả nước còn nhiều thiếu

thon .

Để thúc đẩy nền kinh tế nước ta

phát triển , ngoài việc tận dụng mọi

khả năng ở trong nước, chúng ta hết

sức coi trọng sự giúp đỡ và hợp

tác quốc tế , trước hết là của Liên-

xô và các nước trong Hội đồng

tương trợ kinh tế , của hai nước Lào

và Cam -pu -chia anh em . Chúng ta

cũng sẵn sàng tiến hành sự hợp tác về

kinh tế và khoa học kỹ thuật với các

nước khác trên nguyên tác bảo đảm

độc lập , chủ quyền và hai bên cùng

có lợi .

Một nhiệm vụ cố ý nghĩa chiến lược

của toàn dân ta là ra sức tăng mạnh ,

tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu đề

nhập khẩu những vật tư , thiết bị cần

thiết cho hoạt động kinh tế của đất

nước . Mỗi cấp , mỗi ngành , mỗi cơ

sở sản xuất phải cố gắng trước hết

hoàn thành và vượt mức kế hoạch đối

với các mặt hàng xuất khẩu của Nhà

nước , đồng thời chủ động có phân

xuất khẩu các mặt hàng khác để tạo

thêm điều kiện phát triển sản xuất .

Không nên một chiều chờ đợi sự cung

ứng của Nhà nước và cũng không

được tranh mua , tranh bán hàng xuất

khẩu , dây giá lên cao , làm rối loạn

thị trường .

Thưa các đồng chí và các bạn ,

Toàn bộ hoạt động kinh tế hiện nay

của chúng ta đang đặt ra yêu cầu

cấp bách : Cải tiến cơ chế quản lý

kinh tế , triệt đề xóa bỏ lề lõi tập

trung quan liêu hành chính , bao cấp ,

tháo gỡ mọi sự ràng buộc vô lý ,

phát huy mạnh mẽ tính chủ động

sáng tạo của các ngành , địa phương

và cơ sở , của mỗi tập thể và từng

người lao động . Chúng ta đã có những

cố gắng bước đầu cải tiến công tác

quản lý kinh tế theo hướng đúng đối

với các cơ sở trong nông nghiệp và

công nghiệp

Sắp tới , chúng ta sẽ tiến hành sự

phân công , phân cấp hợp lý giữa

trung ương và địa phương , vừa bảo

đảm quyền tập trung thống nhất của

trung ương , vừa phát huy quyền chủ

động sáng tạo của địa phương, phát

huy sức mạnh tổng hợp của cả nước ,

tạo nên một sự phát triển đồng bộ

của tất cả các ngành , các cấp . Trên

nguyên tắc bảo đảm lợi ích hài hòa

giữa trung ương , địa phương và cơ

sở , giữa Nhà nước , tập thể và người

lao động , nhất định chúng ta sẽ động

viên được tinh thần và tài năng , sức
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lực và tiền của của nhân dân trong cả

nước dề xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội trên mọi lĩnh vực kinh

tế và văn hóa .

Trong quá trình tiến hành cải tiến

quản lý kinh tế , cần đặc biệt coi trọng

việc xây dựng và kiện toàn cấp

huyện . Đó là khâu then chốt tạo nên

sức mạnh tổng hợp trên địa bàn

huyện , kết hợp chặt chẽ nông nghiệp

với công nghiệp thành một cơ cấu

kinh tế thống nhất , kết hợp sản xuất

với phân phối lưu thông, kết hợp

kinh tế với văn hóa và quốc phòng ,

an ninh , phát huy quyền làm chủ

tập thể của nhân dân lao động , khai

thác triệt để các tiềm năng về lao

động , đất đai, ngành nghề , từng bước

tičn lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa . Các cấp , các ngành từ trung

ương đến tỉnh , thành phải có kế hoạch

tiến hành thiết thực và khẩn trương,

đặc biệt chú trọng sắp xếp bộ máy hợp

lý , tăng cường cán bộ có phẩm chất

tốt và nghiệp vụ thành thạo để thực

hiện có hiệu quả chủ trương lớn này .

Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là sự

thống nhất giữa lực lượng sản xuất và

quan hệ sản xuất. Muốn xây dựng

nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thì đồng

thời với việc phát triển lực lượng sản

xuất, nhất thiết phải tiến hành việc cải

tạo quan hệ sản xuất . Do dự , chậm

trễ trong việc cải tạo xã hội chủ nghĩa

hoặc làm suy yếu quan hệ sản xuất

xã hội chủ nghĩa là buông lỏng cuộc

đấu tranh giữa hai con dường và có

hại cho chủ nghĩa xã hội .

Miền Nam nước ta mới được giải

phóng , nền kinh tế còn có nhiều thành

phần . Để bảo đảm thắng lợi cho chủ

nghĩa xã hội, cần mở rộng trận địa

và nêu cao vai trò chủ đạo của thành

phân kinh tế quốc doanh . Phải dựa

vào kinh tế quốc doanh và kinh tế

tập thể mà liên kết các thành phần

kinh tế khác bằng các hình thức thích

hợp , cải tạo và hướng chúng di vào

quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội . Phải

nhanh chóng hoàn thành việc điều

chỉnh ruộng đất ở nông thôn miền

Nam , đề trên cơ sở đó tiến hành từng

bước vững chắc việc tập thể hóa

nông nghiệp dưới các hình thức, từ

thấp lên cao. Cùng với việc đẩymạnh

hợp tác hóa và phát triển sản xuất

trong nông nghiệp , cần rất coi trọng

việc xây dựng các hợp tác xã mua

bán , hợp tác xã tín dụng và tồ

chức đời sống văn hóa mới ở nông

thôn nhằm làm nổi bật tính ưu việt

của quan hệ sản xuất mới , tạo ra sức

hấp dẫn lớn đối với nông dân , nhất là

tầng lớp trung nông . Các địa phương

ở miền Nam , nhất là Nam -Độ , phải

chỉ đạo chặt chẽ phong trào hợp tác

hóa , bảo đảm hoàn thành về cơ bản

công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa

trong kế hoạch năm năm này . Ở những

nơi đã xây dựng tập đoàn sản xuất

cần có kế hoạch tích cực đưa lên hình

thức hợp tác xã với quy mô hợp lý .

hướng lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa . Đồng thời , phải đẩy mạnh việc

cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với

thương nghiệp , vận tải và công

nghiệp tư nhân với các hình thức

thích hợp .

Nhãn mạnh việc tăng cường kinh tế

quốc doanh và kinh tế tập thể không

có nghĩa là xem nhẹ kinh tế gia đình .

Trái lại , kinh tế gia đình phải được

coi là một bộ phận bổ trợ cho nền

kinh tế xã hội chủ nghĩa , cần được

khuyến khích hướng dẫn phát triền

đúng hướng , chẳng những ở nông thôn

mà cả ở thành thị, nhất là trong chăn

nuôi gia súc , gia cầm , nuôi cá , nuôi

ong, trồng cây ăn quả , cây lấy gỗ . mỏ

mang ngành nghề tiền thủ công .

Cùng với việc cải tiến công tác tố

chức sản xuất và quản lý kinh tế ,

chúng ta phải rất coi trọng khoa

học và kỹ thuật , đó là một lực lượng

sản xuất to lớn . Chúng ta có đội ngũ

cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ

trên đại học , đại học và trung cấp hơn

tám mươi vạn người và hơn một triệu
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hai mươi vạn công nhân kỹ thuật ,

nhưng việc sử dụng chưa tốt . Phải

nhanh chóng cải tiến công tác tổ chức

và có biện pháp thiết thực để kết hợp

chặt chẽ khoa học , kỹ thuật với kinh

tế , với sản xuất công nghiệp , nông

nghiệp và giao thông vận tải . Nhà

nước ta đã có chính sách cụ thể về

việc này , nhưng chưa được thực hiện

rộng rãi . Các cấp , các ngành , trước

hết là các cơ quan quản lý kinh tế và

khoa học kỹ thuật phải có kế hoạch

gắn kinh tế với khoa học kỹ thuật

thành một quy chế hoạt động chặt

chẽ . Phải nối liền con đường từ phòng

nghiên cứu thí nghiệm , từ giảng đường

đồng ruộng , nhà máy , công

trường ... Chúng ta phải tạo mọi điều

kiện cho khoa học kỹ thuật trở thành

một lực lượng sản xuất trực tiếp và

mỗi người cán bộ khoa học , kỹ thuật ,

kề cả anh chị em Việt-nam ở nước

ngoài, thật sự phục vụ sản xuất , đem

lại năng suất lao động và hiệu quả

kinh tế cao, cống hiến nhiều nhất cho

Tổ quốc . Đó cũng là nguyện vọng

thiết tha của những người hoạt động

khoa học kỹ thuật giàu tâm huyết .

Yêu cầu cấp bách hiện nay là triển

khai có hiệu quả các chương trình

khoa học kỹ thuật trọng điểm phục

vụ kế hoạch năm năm này và những

kế hoạch sau .

Công cuộc cải cách giáo dục cần

được tiếp tục tiến hành một cách

tích cực và vững chắc. Phải hết sức

dây mạnh sự nghiệp giáo dục phò

thông ở miền Nam , nhất là ở vùng

đồng bằng sông Cửu -Long và ở vùng

đồng bào các dân tộc nhanh chóng

theo kịp các vùng khác . Coi trọng

giáo dục toàn diện , giáo dục hướng

nghiệp , kết hợp chặt chẽ nhà trường ,

gia đình với xã hội, học tập với lao

động sản xuất .

Các hoạt động văn hóa , nghệ

thuật cần phát triển và nâng cao

chất lượng nhất là ở cơ sở sản xuất

và trong tầng lớp thanh niên , thiếu

•

niên . Quét sạch các loại văn hóa phản

động , đồi trụy , lạc hậu , bài trừ các

hủ tục , mê tín dị đoan .

Cần làm tốt hơn nữa công tác bảo

vệ sức khỏe nhân dân , chú trọng

vệ sinh phòng dịch , nâng cao chất

lượng điều trị và tinh thần phục vụ

người bệnh ở các cơ sở y tế , thực

hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ-

Chi-Minh « Người thầy thuốc phải

như mẹ hiền » . Kết hợp chặt chẽ y

học hiện đại với y học cổ truyền dân

tộc . Phát triển mạnh mẽ các nguồn

dược liệu trong nước đề bảo đảm

nhu cầu cấp bách về thuốc chữa bệnh

thông thường . Phát triển phong trào

thể dục thể thao rộng khắp từ thành

thị đến nông thôn , thành một nếp

sống mới của xã hội mới, con người

mói.

Hết sức quan tâm đối với công

tác xã hội, giải quyết tốt công ăn

việc làm cho mọi người lao động ,

nhất là ở thành thị , chăm lo đời sống

của thương binh , gia đình liệt sĩ ,

những người tàn tật , các trẻ mồ côi

và những người già không nơi

nương tựa .

Tăng cường quốc phòng và an

ninh , kết hợp chặt chẽ quốc

phòng , an ninh với kinh tế . Bảo

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một

nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ,

toàn quân ta . Nhà nước đã ban hành

Luật nghĩa vụ quân sự , cận giáo dục ,

động viên cả xã hội, mọi gia đình

và tất cả thanh niên đến tuổi nhập

ngũ chấp hành tốt .

Phải kết hợp chặt chẽ lực lượng

quân đội, công an với phong trào

quần chúng đề giữ vững an ninh ,

trật tự , đập tan mọi âm mưu phá hoại

của địch và đầy lùi các hiện tượng

tiêu cực trong xã hội .

Các cấp chính quyền cùng các đoàn

thể quần chúng phải đặc biệt chăm

lo sinh hoạt của các chiến sĩ , nhất

là ở các vùng biên giới , hải đảo .

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt
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đẹp trong những năm kháng chiến :

toàn dân chăm lo cho bộ đội .

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc gắt

liền với nhiệm vụ xây dựng chủ

nghĩa xã hội . Chúng ta phải có kế

hoạch và biện pháp cụ thể kết hợp

chặt chẽ kinh tế với quốc phòng , an

ninh . Trong những điều kiện cho

phép , cần tổ chức cho các lực lượng

vũ trang tham gia xây dựng kinh tế ,

góp phần làm ra của cải cho xã hội

và cải thiện đời sống cho chiến sĩ .

Cần có kế hoạch huy động năng lực

của các xí nghiệp công nghiệp quốc

phòng và vật tư , phế liệu chiến tranh

vào việc sản xuất hàng tiêu dùng và

các tư liệu sản xuất cần thiết cho

nền kinh tế .

Trong sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xã hội, phát triển kinh tế và

văn hóa , vấn đề cán bộ có ý nghĩa

quyết định , cần có những biện pháp

giải quyết mạnh mẽ và thiết thực ,

Trước hết , cần xem xét đầy đủ và

sử dụng có hiệu quả lực lượng cán

bộ đông đảo hiện có , sử dụng đúng

ngành nghề để phát huy năng lực

chuyên môn của mỗi người. Các cấp ,

các ngành phải kiên quyết tinh giản

bộ máy hành chính , tăng cường cán

bộ cho huyện và cơ sở . Cùng với biện

pháp về tổ chức , có chính sách

khuyến khích thích đáng về vật chất.

Các tỉnh phía nam đang có nhu cầu

lớn về cán bộ khoa học , kỹ thuật và

quản lý kinh tế , cần bổ sung gấp cán

bộ từ các địa phương khác và từ các

ngành ở trung ương dễ đáp ứng yêu

cầu phát triển kinh tế , văn hóa , xã

hội của mỗi địa phương .

Đồng thời , phải đặc biệt coi trọng

việc đào tạo cán bộ tại chỗ . Cải tiến

công tác tuyển sinh , ưu tiên tuyển

chọn những thanh niên ở tại địa

phương nhất là những người đã qua

lao động sản xuất và chiến đấu để

đào tạo cán bộ và công nhân kỹ thuật

cho các ngành nghề cần thiết và phân

phối sử dụng ngay tại địa phương

Cần sắp xếp lại hệ thống các trường

đại học , cao đẳng , trung cấp , công

nhân kỹ thuật cho phù hợp với các

ngành nghề và các vùng kinh tế . Coi

trọng việc đào tạo cán bộ thực hành

thành thạo để đáp ứng yêu cầu đầy

nhanh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ

thuật vào sản xuất.

Việc cải tiến công tác quản lý kinh

tế và phát triển sự nghiệp văn hóa ,

xã hội không thể giành được thắng

lợi vững chắc nếu không được kết hợp

tốt với việc tăng cường pháp chế

xã hội chủ nghĩa và phong trào

cách mạng của quần chúng Yêu

cầu cấp bách hiện nay là các cấp, các

ngành cần chấp hành nghiêm chỉnh

đường lối chung và đường lối kinh

tế của Đại hội lần thứ năm của Đảng .

Phải xây dựng , bổ sung , hoàn chỉnh

các chế độ , chính sách thành pháp

luật, tiến hành việc giáo dục pháp

luật sâu rộng trong các tầng lớp nhân

dân và thực hiện nghiêm chỉnh pháp

luật của Nhà nước. Công tội phải rõ

ràng , thưởng phạt phải nghiêm minh ,

đó là yêu cầu của sự nghiệp cách

mạng và cũng là đòi hỏi chính đáng

của nhân dân . Phải kết hợp chặt chẽ

các biện pháp về kinh tế với giáo

dục và hành chính, phòng ngừa quan

điểm sai lệch chỉ chú trọng một chiều

việc kích thích bằng lợi ích vật chất

và coi nhẹ việc động viên phong trào

cách mạng , giác ngộ về lý tưởng và

phẩm chất đạo đức xã hội chủ nghĩa

cho cán bộ và quần chúng .

Cần tập hợp rộng rãi quản chúng

vào các đoàn thể , nhất là ở các tỉnh

phía nam , tiến hành công tác giáo dục

có hiệu quả , hướng dẫn hành động

thiết thực phục vụ sản xuất và đời

sống , dãy lên một phong trào thi đua

xã hội chủ nghĩa sôi nổi, “ những

ngày hội » thật sự của quần chúng .

Thưa các đồng chí và các bạn,

Chúng ta đang chứng kiến những

chuyển biến sâu sắc trong quan hệ
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quốc tế của thời kỳ sau Việt-nam .

Trong năm qua, tình hình thế giới

tuy rất căng thẳng và phức tạp song

vẫn tiếp tục phát triển ngày càng có

lợi cho các lực lượng cách mạng và

hòa bình .

Chính quyền Ri-gần cầu kết với bọn

phản động trong giới cầm quyền Bắc-

kinh , tiếp tục lao sâu vào cuộc chạy

đua vũ trang hạt nhân , tiếp tục chính

sách “ trừng phạt » về kinh tế đã bị

phá sản , dây mạnh các hoạt động

chõng Liên -xô và các nước xã hội chủ

nghĩa khác , chống các phong trào

giải phóng dân tộc và các nước độc

lập dân tộc , đe dọa nghiêm trọng hòa

bình thế giới và an ninh của các

dân tộc .

Chính sách phiêu lưu của bọn để

quốc hiếu chiến và phản động quốc

tế đã gây không ít khó khăn và phức

tạp cho cuộc đấu tranh của nhân dân

các nước , nhưng chúng đã không ngăn

cản được sự phát triển lớnmạnh của

ba dòng thác cách mạng , không ngăn

cần được cuộc đấu tranh tất thắng của

các dân tộc vì hòa bình , độc lập dân

tộc , dân chủ và chủ nghĩa xã hội .

Ngược lại , những kẻ thù của hòa bình

đang phải đối phó với một phong trào

chống chiến tranh hạt nhân , mà thực

chất là một cuộc biểu dương lực

lượng hòa bình rộng lớn nhất kể từ

sau cuộc chiến tranh xâm lược Việt-

nam đến nay, lôi cuốn hàng trăm

triệu người không phân biệt chính

kiến , tôn giáo, mầu da và tiếng nói

trên khắp trái đất , nhất là ở châu

Âu và ngay trong nước Mỹ. Đồng

thời một phong trào chống Mỹ đang

diễn ra sôi nổi mạnh mẽ trên khắp

lục địa châu Á , châu Phi và châu Mỹ

la tinh .

Sự phát triển của tình hình một

năm qua càng làm nổi bật cuộc đấu

tranh giữa hai đường lối trong quan

hệ quốc tế . đường lối hòa bình , giải

quyết các vấn đề tranh chấp quốc tế

bằng thương lượng của Liên -xô và

các nước xã hội chủ nghĩa , các nước

không liên kết và tất cả các nước yêu

chuộng hòa bình ,và đường lối của đế

quốc Mỹ câu kết với bọn phản động

trong giới cầm quyền Trung quốc

đầy mạnh chạy đua vũ trang , gây

chiến tranh lạnh , dùng vũ lực và áp

dặt trong quan hệ quốc tế . Rõ ràng

đường lối chạy đua vũ trang , gây

căng thẳng , đi ngược lại lợi ích và

nguyện vọng của nhân dân thế giới

đã bị thất bại . Đường lối hòa bình ,

hữu nghị và hợp tác của các nước xã

hội chủ nghĩa , đặc biệt cương lĩnh

hòa bình của Liên -xô và những tuyên

bố của đồng chí Brẻ -giơ -nép về việc

Liên -xô đơn phương cam kết không

sử dụng trước vũ khí hạt nhân và về

một loạt những sáng kiến quan trọng

liên quan đến hòa bình , an ninh của

các dân tộc ở châu Âu , châu Á đã và

đang cổ vũ mạnh mẽ tất cả lực lượng

tiến bộ trên thế giới đấu tranh cho

hòa bình , đẩy lùi nguy cơ chiến tranh

hạt nhân và hợp tác quốc tế. Trong

cuộc đấu tranh có tầm quan trọng

hàng đầu ấy , các lực lượng cách mạng

không ngừng được củng cố và lớn

mạnh , hòa bình thế giới ngày càng

được củng cố vững chắc.

Hôm nay , 1-9 , là Ngày thế giới vì

hòa bình . Nhân dân Việt -nam ta nhiệt

liệt hưởng ứng ngày trọng đại này

và càng quyết tâm cùng nhân dân

toàn thế giới đầy mạnh cuộc đấu

tranh cho hòa bình , vì cuộc sống trên

trái đất , ngăn chặn thảm họa của

chiến tranh hạt nhân .

Ở Đông - Nam Á , do những có

gắng liên tục của ba nước Đông dương

và của các lực lượng mong muốn có

hòa bình ổn định , tình hình đang có

nhiều chuyển biến tích cực mặc dù

còn nhiều trở ngại. Xu hướng đối

thoại và làm giảm căng thẳng giữa

các nước trong khu vực đang phát

triển . Chính sách gậy đối đầu về quân

sự ở Đông – Nam Á , bao vây cô lập

Việt-nam của bọn phản động trong
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giới cầm quyền Bắc kinh câu kết với

đế quốc Mỹ và các thế lực phản động

khác đã từng bước bị thất bại . Tuy

gặp nhiều khó khăn nhưng nhân dân

ba nước Việt-nam , Lào và Cam -pu-

chia tiếp tục tiến lên vững chắc và

đang ra sức phấn đấu cho sự nghiệp

hòa bình ở Đông -Nam Á và thực

hiện những mục tiêu của mỗi nước .

Tình hình Cam-pu-chia ngày càng

ổn định và phát triển tốt đẹp . Khối

liên minh chiến đấu Việt nam Lào -

Cam -pu -chia đoàn kết và hợp tác

toàn diện với Liên- xô không ngừng

củng cố . Dư luận thế giới và nhiều

người trong giới cầm quyền các nước

ASEAN ngày càng nhận rõ nguy cơ

chính đe dọa hòa bình ổn định của

khu vực là chính sách bành trưởng

bá quyền của Bắc kinh ; vấn đề mẫu

chốt phải giải quyết ở Đông - Nam Á

là xóa bỏ mối đe dọa của Trung-quốc

đối với ba nước Đông-dương và con

dường đúng đắn duy nhất đề thiết

lập hòa bình ổn định ở Đông- Nam Á

là con đường hòa giải và cùng tồn tại

hòa bình giữa các nước Đông-dương

và các nước ASEAN , không có sự

can thiệp của bên ngoài .

Trong tình hình quốc tế và khu

vực như vậy , chúng ta ra sức phấn

đầu thực hiện chính sách đối ngoại

của Đảng và Nhà nước ta do Đại hội

Đảng lần thử năm đã vạch ra nhằm

tạo những điều kiện quốc tế thuận

lợi cho công cuộc xây dựng và bảo

vệ đất nước . Chúng ta quyết làm thất

bại chính sách hành trưởng bá quyền

nước lớn của bọn phản động trong

giới cầm quyền Bắc-kinh câu kết với

đế quốc Mỹ đang mưu toan làm suy

yếu và thôn tính nước ta . Chúng ta

quyết đánh bại cuộc chiến tranh phá

hoại nhiều mặt do chúng gây ra , ngăn

chặn âm mưu của chúng gây lại chiến

tranh xâm lược để củng cố hòa bình

ở Đông dương và Đông - Nam Á .

Lúc này hơn bao giờ hết , Hiệp ước

hữu nghị và hợp tác Việt Xô được

ký kết gần bốn năm nay , càng có sức

sống mạnh mẽ . Lời nói chí tình của

đồng chí Lê-ô-nít Brê -giơ-nép « đối

với những người cộng sản Liên-xô ,

đoàn kết với Việt -nam là mệnh lệnh

của trái tim và khối óc » càng vang

động trong lòng nhân dân ta như một

sự cổ vũ rất to lớn . Chúng ta nguyện

mãi mãi tăng cường tình đoàn kết

chiến đấu và quan hệ hợp tác toàn

diện với Liên -xô vĩ đại , cột trụ vững

chắc của cách mạng và hòa bình thế

giới , người bạn thủy chung của mọi

dân tộc trên trái đất . Chúng ta mãi

mãi tăng cường tình đoàn kết đặc biệt

với hai nước láng giềng Lào , Cam -pu-

chia anh em , tăng cường tình đoàn

kết hữu nghị và hợp tác với các nước

khác trong cộng đồng xã hội chủ

nghĩa . Đó là nền tảng vững chắc của

chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà

nước ta , là bảo đảm thắng lợi của sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta .

Chúng ta tiếp tục phát triển quan

hệ về nhiều mặt với nước Cộng hòa

Ấn -độ vĩ đại, với các nước không liên

kết và các nước đang phát triển , đồng

thời mở rộng quan hệ với mọi nước

khác và các tổ chức quốc tế vì độc

lập dân tộc và tiến bộ xã hội , vì hòa

bình và hữu nghị giữa các dân tộc .

Đối với các nước Đông – Nam Á .

một lần nữa chúng ta khẳng định

chính sách của chúng ta là nhằm thực

hiện hòa giải , cùng tồn tại hòa bình

và hợp tác giữa các nước trong khu

vực . Việc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt-nam và Cộng hòa nhân dân

Cam -pu -chia thỏa thuận đơn phương

rút một số quân đội Việt-nam ở Cam-

pu -chia về nước , các đề nghị hoa

bình của Việt-nam – Lào – Cam -pu-

chia mới đưa ra tại Hội nghị ngoại

trưởng ba nước ngày 7 tháng 7 năm

1982 và cuộc đi thăm một số nước

ASEAN gần đây của Bộ trưởng Ngoại

giao Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-

nam một lần nữa thể hiện chính sách
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hòa bình và thái độ thiện chí của ba

nướcĐông-dương, được dư luận rộng

rãi ở Đông - Nam Á và trên thế giới

đồng tình . Các thế lực hiếu chiến

trong giới cầm quyền Bắc kinh cầu

kết với đế quốc Mỹ và các bọn phản

động khác đang nặn ra cái gọi là

“ chính phủ liên hợp ba phái » để che

giấu bộ mặt diệt chủng của bọn Pôn

Pốt , lừa dối dư luận thế giới hòng

giành chiếc ghế của Cam -pu -chia ở

Liên hợp quốc. Cần vạch ra rằng,

mọi cố gắng hòng dùng bọn Pốn Pốt

trả hình ấy đề chống lại sự hồi sinh

của nhân dân Cam -pu- chia chỉ nhằm

phục vụ cho những âm mưu bá quyền

và bành trưởng của Trung-quốc ở

Đông – Nam Á và càng làm phức tạp

thêm việc giải quyết các vấn đề trong

khu vực .
Chúng ta mong rằng vì lợi

ích cơ bản của mình , vì hòa bình ổn

định ở Đông - Nam Á và trên thế

giới, các nước ASEAN hãy cùng với

các nước Đông-dương gạt bỏ mọi trở

ngại , tiến hành đối thoại và thương

lượng trên cơ sở tôn trọng các lợi

ích chính đáng của nhau , tiến tới

thực hiện một Đông - Nam Á hòa

bình , ổn định , hữu nghị và hợp tác .

-

Đối với Trung-quốc, lập trường

nguyên tắc của chúng ta đã được nêu

rõ trong các nghị quyết của Đại hội

lần thứ năm của Đảng cộng sản Việt-

nam . Nhân dân ta luôn luôn quý

trọng tình hữu nghị với nhân dân

Trung-quốc. Mặc dù thái độ thù địch

của giới cầm quyền Bắc -kinh , nhân

dân ta vẫn giữ nguyên những tình

cảm tốt

đẹp với nhân dân Trung-

quốc và

đoàn kết
mong muốn khôi phục tình

và hữu nghị truyền thống

lâu dời
giữa nhân dân hai nước , coi

mối quan hệ đó là một nhân tố vô

cùng quan trọng đối với hòa bình ổn

định ở
Đông

-
Nam Á . Chúng ta đã

nhiều lần để nghị ký hiệp ước cùng

tồn tại hòa bình giữa hai nước Việt-

nam và Trung -quốc và đưa ra nhiều

đề nghị xây dựng nhằm bình thường

hóa quan hệ giữa hai nước trên cơ

sở các nguyên tắc cùng tồn tại hòa

bình , tôn trọng độc lập , chủ quyền .

toàn vẹn lãnh thổ của nhau , và giải

quyết các vấn đề tranh chấp bằng con

đường thương lượng Cho đến nay

phía Trung-quốc vẫn chưa đáp ứng .

vẫn tiếp tục theo đuổi một chính sách

đi ngược lại lợi ích của chính nhân

dân Trung -quốc. Mặc dù vậy , chúng

ta vẫn kiên trì những đề nghị đó .

Chúng ta tuyên bố rằng : Xuất phát

từ chính sách hữu nghị và láng giềng

tốt với nhân dân Trung -quốc , trong ,

khi chưa giải quyết được những bất

đồng , chúng ta sẵn sàng gặp phía

Trung-quốc ở bất cứ cấp nào và bất

cú ở đâu để cùng nhau tìm ra những

biện pháp mà hai bên có thể chấp

nhận được nhằm cải thiện bầu không

khi có lợi cho việc bình thường hóa

quan hệ giữa hai nước , phù hợp với

nguyện vọng và lợi ích của nhân dân

hai nước, với lợi ích của hòa bình

ở Đông –Nam Á và trên thế giới .

Trung thành với nghĩa vụ quốc tế

của mình , nhân dân ta tăng cường

đoàn kết với các lực lượng cách mạng

và tiến bộ trên thế giới , ủng hộ mạnh

mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân các

nước chống chính sách hiếu chiến và

xâm lược của đế quốc Mỹ và phản

động quốc tế , vì hòa bình , độc lập dân

tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội.

Chúng ta khẳng định tình đoàn kết

chân thành đối với Đảng công nhân

thống nhất Ba -lan , những người

cộng sản và nhân dân Ba -lan anh em ,

nhiệt liệt ủng hộ những biện pháp

dùng dắn , kiên quyết của Hội đồng

quân sự cứu nước Ba - lan nhằm đánh

bại mọi âm mưu phá hoại của bọn đè

quốc và phản động , lập lại trật tự

an ninh , khỏi phục và phát triển kinh

tế , giữ vững và phát triển những

thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa •

của Ba - lan , giữ vững sự liên minh

với Liên - xô và các nước trong cộng

đồng xã hội chủ nghĩa .
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Chúng ta đoàn kết và kiên quyết

ủng hộ nhân dân Cu- ba anh hùng

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

nước Cộng hòa Cu -ba , tiền đồn vững

chắc của chủ nghĩa xã hội ở tây bán

cầu . Chúng ta cực lực lên án âm mưu

của đế quốc Mỹ xâm lược và đe dọa

tiến công nước Cộng hòa Cu -ba .

Không một sức mạnh tàn bạo nào ,

không một âm mưu thủ đoạn nham

hiểm nào có thể khuất phục được

nhân dân Pa - le -xtin anh hùng , một

dân tộc đã từng chiến đấu liên tục

trong suốt hơn ba mươi năm qua cho

độc lập , tự do . Với niềm tin sắt đá

ấy , nhân dân ta khẳng định tình đoàn

hết và sự ủng hộ mạnh mẽ đối với

cuộc đấu tranh chính nghĩa và tất

thắng của nhân dân Pa -le- xtin và

nhân dân Ả rập vì những quyền dân

tộc cơ bản thiêng liêng của mình ;

kiên quyết đòi bọn xâm lược I- xra - en

và đế quốc Mỹ phải rút ngay và không

điều kiện ra khỏi Li-băng , tôn trọng

độc lập , chủ quyền và toàn vẹn lãnh

thì của Li -băng .

Nhân dân ta hoàn toàn ủng hộ cuộc

đấu tranh chính nghĩa của nhân dân

các nước Á , Phi, Mỹ la tinh vi

những quyền dân tộc cơ bản của mình

và xây dựng cuộc sống phồn vinh

hạnh phúc . Chúng ta làm hết sức

mình góp phần vào sự nghiệp đoàn

kết Phong trào không liên kết , phát

huy vai trò của các nước không liên

hết trong cuộc đấu tranh chống dẽ

quốc , vì hòa bình , độc lập dân tộc và

xây dựng một trật tự kinh tế thế giới

mới.

Thưa các đồng chí và các bạn ,

Trong năm qua , sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc ta đã đạt

thêm những thành tựu mới, tuy là

bước đầu nhưng có ý nghĩa lớn , đánh ,

dấu một chuyến biến tích cực của

tình hình kinh tế , xã hội. Khó khăn

trước mắt còn nhiều , nhiệm vụ trước

mắt rất nặng , nhưng phương hướng

đi lên đã được Đại hội Đảng lần thứ

năm vạch ra sáng tỏ . Dưới sự lãnh

đạo của Ban chấp hành trung ương

Đảng , đứng đầu là đồng chí Lê-Duần

kinh mến , chúng ta hãy siết chặt hàng

ngũ , phấn khởi bước tới . Tiềm năng

phát triển của đất nước ta , dân tộc ta

rất phong phú . Với sức mạnh của

chuyên chính vô sản và chế độ làm

chủ tập thể , với cơ chế quản lý kinh

tế ngày càng đổi mới, lại có sự giúp

đỡ to lớn của Liên -xô và các nước

xã hội chủ nghĩa khác , tình đoàn kết

đặc biệt với hai nước Lào và Cam-

pu -chia anh em , tình hữu nghị của

nhân dân tiến bộ trên thế giới , nhất

định chúng ta sẽ xây dựng thành công

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững

chắc Tổ quốc Việt-nam xã hội chủ

nghĩa yêu quý của chúng ta !

Trước mỗi thắng lợi cũng như mỗi

khó khăn , toàn Đảng , toàn dân , toàn

quân ta càng tưởng nhớ đến Bác Hồ

kính yêu và những giáo huấn của

Người. Lúc này , hơn bao giờ hết ,

chúng ta càng ghi lòng tạc dạ lời dạy

của Bác :

« Trung với nước , hiếu với dân ,

nhiệm vụ nào cũng hoàn thành , khó

khăn nào cũng vượt qua , kẻ thù nào

cũng đánh thắng ! » .

Đồng bào và chiến sĩ cả nước dùng

cảm tiến lên !

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám

và ngày Quốc khánh 2-9 muôn năm !

Không có gì quý hơn độc lập , tự do !

Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ,

vì hạnh phúc của nhân dân !

Nhân dân Việt-nam anh hùng muôn

năm !

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt-nam vẻ vang muôn năm !

Đảng cộng sản Việt-nam quang

vinh muôn năm !

Tình đoàn kết vĩ đại giữa các nước

anh em trong cộng đồng xã hội chủ

nghĩa muôn năm !

Chủ tịch Hồ-Chí-Minh vĩ đại sống

mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
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THI HÀNH NGHIÊM CHỈNH PHÁP LỆNH TRỪNG TRỊ CÁC TỘI

ĐẦU CƠ, BUÔN LẬU , LÀM HÀNG GIẢ, KINH DOANH TRÁI PHÉP

.

PHẠM-ĐÌNH -TÂN

CÁC tệ đầu cơ , buôn lậu , làm hàng

giả , kinh doanh trái phép là sản

phẩm củ ra sự phát triển tự phát sản

xuất - k inh doanh tư bản chủ nghĩa ,

là những hiện tượng gắn liền với bản

chất của xã hội tư bản . Ở những nước

mà cách mạng xã hội chủ nghĩa đã

thắng lọ i , phải tiến hành trong một

thời gia n tương đối dài cuộc đấu

tranh ch ng lại tàn dư đó của chủ

nghĩa tu bån .

Ở nước ta , kể từ sau Cách mạng

Tháng Tám , Nhà nước đã ban hành

các văn bản pháp luật cần thiết đề

quản lý thị trường , phòng ngừa và xử

lý các hành vi đầu cơ , buôn lậu , làm

hàng giả 、 kinh doanh trái phép …

Trong nhiều năm trước đây các

hiện tượng đầu cơ , buôn lậu , làm hàng

giả , kinh doanh trái phép có xảy ra ,

nhưng nói chung là không nhiều và

không nghiêm trọng , không phải là

mối quan tâm lớn của cơ quan lập

pháp và các cơ quan xử lý . Thế nhưng

Bên cạnh những người lâu nay

chuyên làm nghề buôn bán , từ trong

nhân dân lao độngnhiều người đã tách

ra khỏi sản xuất và những nghề chính

dáng khác mà họ đang làm , nhảy sang

nghề chuyên mua đi bán lại tại chỗ

hoặc chạy hàng đường dài , sống bằng

việc thu lời về khoản chênh lệch giá .

Tầng lớp thương nhân tăng lên rất

nhanh , trong đó khoảng 3 phân I

không dăng ký kinh doanh và trộn

thuế. Một số tư sản thương nghiệp cũ

hoạt động trở lại , đồng thời xuất hiện

một số tư sản thương nghiệp mới

(trong khi chính sách cải tạo tư bản

tư doanh của Đảng là xóa bỏ kinh

doanh tư bản chủ nghĩa trong thương

nghiệp ).

Nhiều người đã lợi dụng những

khó khăn về kinh tế của nước nhà

đề mua vét lương thực , thực phẩm ,

thuốc chữa bệnh , xăng dầu , hàng tiêu

dùng, vật tư kỹ thuật, các loại tem ,

phiếu , vé , giấy tờ có giá trị phân phối

mấy năm gần đây, những hiện tượng hàng hóa , vật tư hoặc cung ứng dịch

đó đột
nhiên

nảy sinh và phát triển

ngày
càng nhiều, đến mức tương đối

nghiêm trọng . Chúng ta đang chứng

kiếnmột xu hướng phát triển tự phát

tư bản chủnghĩa tuy mới ở bước đầu

nhưng đã gây tác hại về nhiều mặt .

vụ , phá vỡ kế hoạch thu mua và kẻ

hoạch phân phối của Nhà nước , tạo

ra tình trạng khan hiếm hàng ở nơi

này nơi khác , lúc này lúc khác , dây

nhanh giá hàng lên cao, gây khó khăn

lớn cho những người tiêu dùng , nhất
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là cho công nhân viên chức có tiền

hương cố định . Một số người lại lợi

dụng tình trạng khan hiếm hàng nói

trên để làm giàu bằng cách làm và

buôn bán hàng giả : thực phẩm giả (mì

chính , sữa hộp giả ), thuốc chữa bệnh

giả , phấn rôm giả , săm lớp giả ... , làm

cho nhân dân lao động mất tiền mà

không thỏa mãn được yêu cầu , thậm

chi chuốc lấy nguy hại vì chất độc

của thuốc giả , thực phẩm giả .

Chống phá chính sách , kế hoạch của

Đảng và Nhà nước nhiều nhất , gây

nguy hại nhiều nhất cho nền kinh tế

tài chính quốc gia là những người

buôn lậu . Họ bất chấp pháp luật về

việc Nhà nước thống nhất quản lý ,

thống nhất thu mua hoặc độc quyền

kinh doanh một số loại hàng nhất định

vì lợi ích của toàn bộ nền kinh tế

quốc dân và của toàn dân . Buôn lậu

vàng, ngoại tệ , tạo điều kiện mở rộng

việc buôn lậu sang những hàng khác ,

nhất là hàng nhập khẩu , xuất khẩu

mà Nhà nước nắm độc quyền kinh

doanh , sau đó lại tiếp tục quay vòng

buôn lậu vàng , ngoại tệ , hàng nhập

khẩu , xuất khẩu , là những việc làm

cho nền kinh tế tài chính của đất

nước suy yếu rất nhanh do nạn “ chảy

máu vàng » , đồng bạc Việt-nam bị hạ

giá trên thị trường hối đoái quốc tế .

Họ tranh giành nguồn hàng xuất

khẩu lẽ ra phải thuộc quỹ hàng hóa

của Nhà nước , làm giảm khả năng

của Nhà nước nhập khẩu hàng cần

thiết cho việc khôi phục nền kinh tế

quốc dân .

Những người kinh doanh trái phép ,

như kinh doanh không có giấy phép

hoặc không đúng với nội dung được

phép , trốn thuế , không niêm yết giá ,

nàng giá cao hơn giả niêm yết, không

đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo quy

định , sử dụng trái phép nhân hiệu hàng

hóa hoặc dùng thủ đoạn khác để lừa

dõi cơ quan Nhà nước và người tiêu

dùng, chiếm số đông nhất trong giới

thương nhân . Tuy không trực tiếp gây

nguy hại lớn bằng những người đầu

cơ , buôn lậu , làm hàng già , nhưng họ

lại hàng ngày hằng giờ phá dần trật

tự quản lý Nhà nước , gây thất thu

cho ngân sách Nhà nước ; họ tạo ra

môi trường lộn xộn đầy dẫy những

vi phạm nhỏ khó xử lý được hết nhưng

lại là mầm mống của tội lỗi lớn hơn ,

làm cho những người đầu cơ , buôn

lậu , làm hàng giả có thêm điều kiện

để hoạt động mà khó bị phát hiện .

Các hành vi đầu cơ , buôn lậu , làm

hàng giả , kinh doanh trái phép không

diễn ra một cách đơn độc :người đầu

cơ , buôn lậu thường móc ngoặc với

nhân viên bảo quản , nhân viên có

quyền định đoạt việc cấp phát vật tư ,

xuất kho hàng hóa của Nhà nước đề

tuồn các thứ đó ra cho họ , hoặc hỏi

lộ nhân viên quản lý , nhân viên kiêm

soát để bỏ qua việc vi phạm của họ ...

Hiện tượng đó làm cho tình trạng

phạm pháp trong xã hội phức tạp

thêm , làm thoái hóa , biến chất và đưa

vào vòng tội lỗi một số cán bộ , nhân

viên Nhà nước còn nặng đầu óc tư lợi,

thiếu bản lĩnh vững vàng .

Do tệ đầu cơ , buôn lậu , làm hàng

giả , kinh doanh trái phép phát triển

mà nảy ra một bất công xã hội lớn

về mặt phân phối : trong khi thu nhập

thực tế và mức sống nhân dân lao

động, nhất là công nhân viên chức , do

những khó khăn chung, bị hạ thấp

nhanh chóng thì những người không

tạo ra của cải vật chất, làm ăn bất

chính ấy lại có thu nhập và mức sống

cao hơn nhiều lần . Từ đó ở một số

người, kể cả ở một số thanh niên

sinh ra tâm lý lười học tập và công

tác , chạy theo những việc mang lại

thu nhập cao kể cả bằng cách vi phạm

kỷ luật lao động , đạo đức xã hội và

pháp luật Nhà nước .

Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay ,

tệ đầu cơ buôn lậu phát triển có

nhiều khả năng làm chỗ dựa cho

những hoạt động thù địch của bọn

bành trướng và đế quốc chống nước
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ta . Đã có những dấu hiệu cho thấy ,

thông qua hoạt động xuất khẩu và

nhập khẩu thiếu tổ chức và lãnh đạo

chặt chẽ hoặc thông qua việc mua bán

trái phép ở các vùng biên giới Việt-

Trung... kẻ địch cho tay chân bát mới

buôn bản với nhân dân ta đẻ lợi dụng

cơ hội tiến hành hoạt động chống

phá ta .

+

Đại hội thứ V của Đảng đã đề ra

nhiệm vụ quan trọng và cấp bách :

“ Thiết lập trật tự mới, xã hội chủ

nghĩa , trên mặt trận phân phối, lưu

thông, để góp phần ổn định đời sống ,

dâymạnh sản xuất , chuyển tốt tình

hinhkinh tế và xã hội... Phân phối,

lưu thông phải tham gia dắc lực vào

cuộcđấu tranh giữa hai con đường,

mở rộng trận địa của chủ nghĩa xã

hội,đây lùi trận địa tự phát tư bản

chủ nghĩa , điều tiết bằng được thu

nhập của các tầng lớp dân cư cho

công bằng, hợp lý .

.Tăng cường cải tạo và quản lý

thị trường, ngăn chặn và trùng trị

các hoạt động dầu cơ , nâng giá , buôn

lậu , trốn thuế và mọi hoạt động gây

rồi thị trưởng » ( 1 ) ,

Trước tình hình mới, với sự phát

triển của những hiện tượng tiêu cực

trên thị trường và những tác hại do

chúng gây ra , pháp luật hiện hành về

quản lý thị trường tỏ ra không còn đủ

nữa .Điều kiện đã chín muồi để ngày

30
tháng

6 năm 1982 Hội đồng Nhà

nước ban hành một pháp lệnh mới :

Pháp lệnh trừng trị các tội đầu cơ ,

buồn lại
, làm hàng giả , kinh doanh

trái phê p

Đây là một văn bản pháp luật quan

trọng
duoc ban hành đúng

lúc , phù

hợp với yêu cầu khách quan của việc

tăng

cường cải tạo và quản lý thị

trường , phù hợp với nguyện vọng của
nhân

dân lao động .

Pháp lệnh quy định xử phạt những

tệ chủ yếu đã nói trên , những tệ gây

tác hại lớn nhất về các mặt kinh tế

tài chính quốc gia , đời sống nhân dân

và trật tự , an toàn xã hội, nhằm một

bước thiết lập trật tự mới, xã hội chủ

nghĩa , trên mặt trận phân phối, lưu

thông , đẩy lùi hoạt động kinh doanh

tự phát tư bản chủ nghĩa ; tạo điều

hiện củng cố kỷ luật Nhà nước về

quản lý kinh tế - tài chính nói chung ;

bước dầu giảm bớt, ngăn chặn các

hiện tượng tiêu cực trên thị trường .

Tình hình phạm pháp nghiêm trọng ,

cho nên quy định của Pháp lệnh phải

nghiêm khắc . Pháp lệnh đòi hỏi phải

xử lý kịp thời và nghiêm minh “ mọi

hành vi , đau cơ , buôn lậu , làm hàng

giả , kinh doanh trái phép , dù hành vi

đó là của cá nhân hay của tổ chức ,

cơ quan , đơn vị. Để ngăn chặn các

hành vi phạm pháp ấy một cách có

hiệu lực , Pháp lệnh nghiêm cấm và xử

phạt cả việc bao che người phạm tội ;

đồng thời giao quyền và nghĩa vụ cho

mọi cơ quan , tổ chức , công dân phát

hiện , tố cáo các hành vi phạm pháp

ấy với cơ quan có thẩm quyền . Pháp

lệnh quy định các hình phạt cao nhất

đối với bốn tội : đầu cơ , buôn lậu

hoặc tàng trữ hàng cấm, buôn lậu

hoặc vận chuyền trái phép hàng hóa

qua biên giới, làm hàng giả hoặc

buôn bán hàng giả . Trong trường hợp

đặc biệt nghiêm trọng , người phạm

tội có thể bị phạt tù chung thân , thậm

chi tử hình ; bị phạt tiền đến mười

lần giá trị hàng trái phép , đối với tội

làm hàng giả hoặc buôn bán hàng giả

thì đến 1 triệu đồng ; có thể bị tịch

thu một phần hoặc toàn bộ tài sản .

Pháp lệnh cũng quy định việc xử

lý có phân biệt , chủ yếu là về ba mặt

sau dây :

a ) Phân biệt giữa tội và lỗi ; nếu

là những vi phạm nhỏ (dầu cơ nhỏ ,

( l ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội V của Đảng .

Tạp chí Cộng sản , số 4.1982 , tr . 47. 48 .
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buôn lậu lặt vặt, vi phạm nhỏ thể lệ

kinh doanh , v.v.) thì chỉ xử lý bằng

biện pháp hành chính theo quy định

của Hội đồng bộ trưởng.

b ) Phân biệt giữa bốn tội vừa nói

trên là những tội gây tác hại lớn nhất

có thể chịu đến hình phạt nặng nhất ,

với tội kinh doanh trái phép và tội bao

che người phạm tội , hai tội này bị xử

phạt nặng nhất cũng chỉ đến năm

năm tù .

c ) Phân biệt giữa những trường

hợp phạm tội bình thường với những

trường hợp nghiêm trọng (phạm tội

có tính chất chuyên nghiệp hoặc tái

phạm , phạm tội có tổ chức , đầu cơ ,

buôn lậu hàng có giá trị lớn , v.v.) và

đặc biệt nghiêm trọng (phạm tội gây

hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho

nền kinh tế quốc dân hoặc cho sức

khỏe , tính mạng của người khác , hoặc

gây hậu quả nghiêm trọng cho an

ninh , quốc phòng, v.v. ) , cũng như với

những trường hợp được miễn hoặc

giảm nhẹ hình phạt (tội phạm chưa

bị phát giác mà người phạm tội thành

thật thủ tội với cơ quan Nhà nước ,

tự nguyện giao nộp cho Nhà nước

đày đủ hàng hóa , vật tư và phương

tiện phạm pháp trước khi bị xét xử ) .

Tệ đầu cơ , buôn lậu , làm hàng giả ,

kinh doanh trái phép nảy sinh và

phát triển trên cơ sở những điều kiện

kinh tế – xã hội rất phức tạp . Nền

kinh tế nước ta được xây dựng trên

cơ sở một nền sản xuất nhỏ , bị chiến

tranh nhiều năm tàn phá hết sức

nặng nề . Nhà nước và nhân dân ta gặp

rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức

lại sản xuất , bảo đảm công ăn việc

làm cho mọi người lao động và nâng

cao mức sống nhân dân . Sau ngày

miền Nam được hoàn toàn giải phóng ,

nước nhà đã thống nhất về mọi mặt,

nhưng ở miền Nam còn có một số đặc

diễm về kinh tế : kinh tế có năm thành -

phần trong đó có thành phần tư bản

chủ nghĩa ; trước đây kinh tế miền

Nam phụ thuộc vào kinh tế các nước

đế quốc và tư bản , một bộ phận trong

nhân dân có giao dịch , buôn bán với

thị trường tư bản . Những năm gần

đây , một số không ít người trốn ra

nước ngoài vẫn còn liên hệ với

những người ở lại trong nước bằng

cách gửi hàng về đề tiêu thụ . Quan

hệ ngoại giao và kinh tế giữa nước ta

với các nước khác ngày càng mỏ

rộng ; những cuộc trao đồi về du

lịch , thương mại , văn hóa nhộn nhịp

hơn trước và gây ảnh hưởng tâm lý .

xã hội phức tạp hơn . Chính sách kinh

tế và cơ chế quản lý kinh tế của Nhà

nước ta đang trong thời kỳ nghiên

cứu dồi mới theo hướng phát huy

mạnh hơn tính chủ động sáng tạo của

các địa phương và cơ sở, đồng thời

giữ vững sự quản lý tập trung của

Nhà nước theo kế hoạch và theo pháp

luật ; kết hợp đúng đắn ba lợi ích

kinh tế , coi lợi ích của Nhà nước ( tức

của toàn xã hội) là chủ đạo , bảo đảm

lợi ích của Nhà nước và của tập thể ,

đồng thời chú trọng hơn trước lợi

ích cá nhân , v.v

Trong những điều kiện nói trên , việc

thi hành Pháp lệnh trừng trị các tội

đầu cơ , buôn lậu , làm hàng giả , kinh

doanh trái phép không phải là đơn

giản , dễ dàng .

Việc chống các vi phạm này trước

hết dụng chạm đến những người

chuyện sống bằng các hoạt động phạm

pháp đó ,đụng chạm đến lợi ích của

những người trong giai cấp tư sản

đang được phép tồn tại ; nhưng đồng

thời nó cũng dụng chạm đến một số

tổ chức, cơ quan , đơn vị đã có lệch

lạc trong việc buôn bán hàng hóa ;

dụng chạm đến một số người lao động

đã có nghề nghiệp chính đáng nhưng

vì cuộc sống khó khăn nên bất đắc

dĩ phải « làm một vài chuyển ; nó

cũng dụng chạm đến nhận thức , quan

diệm của một số cán bộ muốn dùng
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biện pháp “ tự do hóa » nói là đề làm

cho sản xuất bung ra và kinh tế phồn

thịnh lên . Cho nên kiểm soát , xử lý

các vi phạm này là việc làm rất gian

khô . Nó đòi hỏi sự nhất trí về nhận

thức trong cán bộ , đảng viên , sự dũng

cảm và tinh thần hy sinh của các lực

lượng kiềm soát , sự cố gắng kiên trì

của các cán bộ quản lý , cán bộ các cơ

quan chuyên chính . Làm cho đội ngũ

cán bộ , nhân viên có trách nhiệm trực

tiếp thi hành Pháp lệnh nhất trí về sự

cần thiết phải ban hành Pháp lệnh

và quyết tâm góp phần của mình vào

việc thi hành Pháp lệnh , đó là điều

quan trọng nhất .

Đồng thời phồ biển , luyện truyền

rộng rãi tinh thần và nội dung của

Pháp lệnh đề hết thảy mọi cán bộ,

đảng viên và quần chúng nhân dân ở

cơ sở ủng hộ việc thi hành Pháp lệnh ,

giúp đỡ các lực lượng kiểm soát và

cán bộ , nhân viên có liên quan phát

hiện và xử lý đúng , kịp thời các việc

vi phạm .

dáng ,

Dè thi hành nghiêm chỉnh Pháp

lệnh , cần làm rõ đối tượng xử phạt ,

phân biệt những công dân, tổ chức,

đơn vị làm ăn chính đảng , đúng chính

sách với những người thật sự đầu

cơ , buôn lậu , làm hàng giả , kinh

doanh trái phép, để không xử lý nhằm

những
người làm ăn chính

đồng thời xác định các mức độ vi

phạm khác nhau đề thi hành chính

sách xử lý có phân biệt . Các cơ quan

quản lý có liên quan đang nghiên cứu

các quy định hiện hành về

chính sách quản lý mặt hàng , chỉ rõ

mặt hàng nào Nhà nước giữ

độc quyền hoặc thống nhất quản lý ,

những điều kiện mà các tổ
chức

tập
thể và tư nhân phải tuân

trong
trường hợp Nhà nước

thống
nhất

quản lý nhưng cho phép

các tổ
chức

tập thể và tư nhân kinh

doanh một phần ; ngoài ra là những

hồ
sung

những

nêu rõ

theo

mặt
hàng mà

phép tạ
mọi người được

do sản xuất - kinh doanh

với điều kiện tuân theo các thề lệ

bình thường đã quy định như : xin

phép đăng ký kinh doanh , nộp đủ

thuế , niêm yết giá , v.v.

Hợp nhất và bổ sung các quy định

của Chính phủ về xử lý hành chính

các việc vi phạm nhỏ chưa đến mức

phải truy tố . trước tòa án như Pháp

lệnh quy định là việc cần làm xong

sớm để các cơ quan xử lý vận dụng

thuận tiện , và nhân dân nắm được

dễ dàng.

Kiện toàn các tổ chức kiểm soát

thị trường và xử lý vi phạm về mặt

hành chính , tăng cường đội ngũ và

nâng cao trình độ chính trị , nghiệp

vụ của cán bộ , nhân viên , củng cố bộ

máy và chấn chỉnh chế độ , lề lối làm

việc là biện pháp thiết thực dễ thị

hành Pháp lệnh kịp thời, tích cực và

đúng đắn . Đồng thời các cơ quan chủ

quản tăng cường kiểm tra để bảo đảm

cho các lực lượng kiểm soát và tổ

chức xử lý làm việc đúng chính sách .

pháp luật .

Khi công việc kiểm soát, xử lý các

hành vi đầu cơ , buôn lậu , làm hàng

giả , kinh doanh trái phép được xúc

tiến mạnh mẽ thì có thể xảy ra tình

hình : các loại hàng Nhà nước độc

quyền sản xuất kinh doanh hoặc thống

nhất quản lý sẽ giảm bớt trên thị

trường “ tự do » , như thuốc chữa

bệnh , các loại vải nhập khẩu , một số

loại phụ tùng thay thế , v.v. Tình hình

đó sẽ gây khó khăn cho những người

tiêu dùng. Cho nên các công ty, của

hàng thương nghiệp Nhà nước còn

được củng cố mạnh , khân trương bồ

sung và phân bố hợp lý lực lượng

hàng hóa trên thị trường ; tăng cường

tổ chức và quản lý các kho hàng ;

quản lý đội ngũ cán bộ , nhân viên có

chức năng bảo quản , phân phối và

bán lẻ hàng hóa , v.v.

Các biện pháp về tăng cường và cải

tiến quản lý phân phối lưu thông nói

chung theo dưởng lõi của Đại hội V

(Xem tiếp trang 34 )
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Đưa nông nghiệp một bước lên

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa

ĐỒNG - THẢO

D

Ề tiếp tục thực hiện “ Ưu

tiên phát triển công nghiệp

nặng một cách hợp lý trên

cơ sở phát triển nông nghiệp và công

nghiệp nhẹ » , Đại hội thứ V của Đảng

đã xác định nội dung chính của công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong

chặng dường trước mắt là “ tập trung

sức phát triển mạnh nông nghiệp, coi

nông nghiệp là mặt trận hàng đầu ,

đưa Hòng nghiệp một bước lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa , ra sức đầy

mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và tiếp

lục xây dựng một số ngành công nghiệp

nặng quan trọng ; kết hợp nông

nghiệp , công nghiệp hàng tiêu dùng và

công nghiệp nặng trong một cơ cấu

công – nông nghiệp hợp lý » ( 1 ) . Như

vậy , đường lối kinh tế của Đảng đã

chỉ rõ , sự nghiệp công nghiệp hóa xã

hội chủ nghĩa của ta phải bắt đầu từ

nông nghiệp . Bắt đầu từ nông nghiệp ,

vì sự phát triển mạnh mẽ của nông

nghiệp là điều kiện đầu tiên và quan

trọng để phát triển các ngành kinh

tế khác , đặc biệt là công nghiệp . Và

quan trọng hơn cả , bắt đầu từ nông

nghiệp là bắt đầu từ những cái mà

chúng ta sẵn có , từ những tiềm năng

có thể khai thác được ngay , không

đòi hỏi vốn đầu tư nhiều như các

ngành công nghiệp , và có thể sử dụng

được nhiều lao động. Đại hội thứ V

của Đảng đã chỉ rõ : “ Cái vốn quý

nhất của chúng ta là lao động ; năng

lực tiềm tàng lớn nhất có thể phát huy

trước tiên , cũng là đối tượng lao động

có khả năng thu hút lực lượng lao

động đông đảo nhất, là đất đai ( kể cả

rừng và biển ) ; một năng lực rất lớn

là ngành , nghề (bao gồm nghề phụ ở

nông thôn , thủ công nghiệp , tiểu công

nghiệp và các cơ sở về công nghiệp

hàng tiêu dùng ) có điều kiện phát

triển mạnh và sử dụng nhiều lao động.

Động lực mạnh nhất của chúng ta là

chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ

nghĩa . Chế độ làm chủ tập thể cho

phép kết hợp lao động với đất đai , .

mở mang mạnh các ngành , nghề , sớm

tạo ra một lực lượng sản xuất

mới❞ (2).

( I ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương tại Đại hội thứ V của Đảng, Tạp

chí Cộng sản số 4-1982 , trang 41 ,

( 2 ) Tạp chí đã dẫn , trang 38 .
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Đại hội cũng đã chỉ rõ nội dung

chính dễ đưa nông nghiệp một bước

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là :

- Bố trí cho nông nghiệp tiến hành

sản xuất và phân phối sản phẩm theo

một quy hoạch và kế hoạch của cả

nước :

- -

- Đày mạnh cách mạng khoa học

kỹ thuật trong nông nghiệp , tích cực

xây dựng cơ sở vật chất , kỹ thuật ,

hiện đại hóa một bước nông nghiệp ;

Hoàn thành cải tạo xã hội chủ

nghĩa theo hình thức và bước đi

đúng đắn ;

- Lấy huyện làm địa bàn trọng yếu

đề thực hiện 3 nội dung nói trên .

I

thực , vừa phát triển cây công nghiệp ,

mà nên hiểu một cách đầy đủ rằng nó

gồm 6 ngành nghề chính là : sản xuất

lương thực , phát triển cây công

nghiệp , chăn nuôi, trồng cây , nuôi cá

và làm thủ công nghiệp , tiểu công

nghiệp .

Sản xuất lương thực : Sản xuất

lương thực có một vị trí rất quan

trọng về nhiều mặt, vì thiếu lương

thực thì nông nghiệp không thể phát

triển toàn diện , công nghiệp không có

cơ sở để phát triển , xã hội không tồn

tại được. Tình hình biến động lương

thực gần đây trên thế giới cũng như

tình hình lương thực ở nước ta đã

chứng minh sâu sắc điều đó . Vì vậy ,

Đại hội thứ V của Đảng đã đề ra

nhiệm vụ : trước mắt, phải đáp ứng

BỐ TRÍ CHO NÔNG NGHIỆP bằng đượcnhu cầu về lương thực của

TIẾN HÀNH SẢN XUẤT VÀ PHÂN

PHỐI SẢN PHẨM THEO QUY

HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH CỦA

CẢ NƯỚC

Theo kế hoạch của cả nước , nông

nghiệp phải vươn lên làm tốt 3 nhiệm

vụ : bảo đảm lương thực cho toàn xã

hội, cung ứng nguyên liệu nông sản

cho công nghiệp hàng tiêu dùng , tạo

ra nguồn hàng xuất khẩu quan trọng .

Nậy, phải sử dụng lao động ,
Muon

đất đai theo hướng chuyên canh , thậm

canh và kinh doanh tổng hợp , bố trí

hợp lý Cơ cấu cây trồng , vật nuôi , cơ

cấungành nghề ... đề cho đất đai đem

lại hiệu quả kinh tế cao , ngành nghề

đem lại thu nhập lớn , và năng suất

lao động ngày càng cao. Để thực hiện
được n hiệm vụ này, cần quán triệt

phương hướng phát triển nông nghiệp
toàn

diện ,vững mạnh và vững chắc

theo
harong

sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa , đồng thời nắm vững trọng tâm

xuất lương thực . Phát triển

là sản

nông nghiệp toàn diện hiện nay không

nên hiểu chỉ là vừa trồng trọt , vừa

chăn
nuôi

, hoặc vừa sản xuất lương

toàn xã hội và phải huy động bằng

được số lượng lương thực cần thiết

vào tay Nhà nước . Theo kinh nghiệm

của nhiều nước , muốn bảo đảm cho

‘ Sự nghiệp công nghiệp hóa , phải có

bình quân đầu người ít nhất 500 kg

lương thực . Ở nước ta hiện nay bình

quân đầu người chưa được 300 kg , còn

ха với nhu cầu . Vì vậy, mục tiêu

phấn đấu về lương thực của ta không

chỉ là bình quân 17 triệu tấn/năm

như trong kế hoạch 1981 – 1985 mà

còn là 20 – 25 triệu tấn /năm và hơn

nữa vào các kế hoạch sau ...

Để bảo đảm lương thực, cần tận

lực phát triển lúa và màu . Về lúa ,

di đôi với khai hoang mở rộng diện

tích ở những nơi có điều kiện , hướng

chính là dây mạnh thâm canh , tăng

vụ , tăng năng suất , hình thành những

vùng lúa cao sản , có khối lượng hàng

hóa lớn . Cần coi trọng cả hai vùng

trọng điểm lúa là đồng bằng sông

Cửu-long và đồng bằng sông Hồng ;

phát triển lúa ở đồng bằng sông

Hồng có những điều kiện thuận lợi

nhất định và khỏi phải (hoặc giảm bớt )

vận chuyển lúa từ miền Nam ra . Về

màu , phát triểnmạnh trồng ngô , khoại,
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sắn và các loại cây có bột khác ,

phấn đấu đưa tỷ trọng màu lên

18 % – 20 % trong sản lượng lương thực .

Con đường đúng đắn nhất đề giải

quyết vấn đề lương thực không phải

là tự cấp , tự túc một cách máy

móc, mà như Đại hội thứ V đã chỉ

rõ là , các địa phương ( trừ các thành

phố lớn , các khu công nghiệp tập

trung , các vùng chuyên canh cây

công nghiệp , các vùng rừng tập trung

và vùng có hoàn cảnh đặc biệt ) phải

phát huy thế mạnh của minh , cố gắng

tự cân đối lấy nhu cầu lương thực

theo cơ cấu sản xuất và tiêu dùng hợp

với diều kiện cụ thể từng nơi bằng

những biện pháp tích cực , kể cả thông

qua trao đổi với các địa phương khác .

Phát triển cây công nghiệp : Đi đòi

với sản xuất lương thực , cần phát

triển cây công nghiệp (bao gồm cả

cây ăn quả , cây làm thuốc ) thành một

ngành trồng trọt lớn của ta , vì cây

công nghiệp là một bộ phận rất quan

trọng trong nội dung phát triển nông

nghiệp toàn diện . Trước đây , ở miền

Bác , đất it , người nhiều , phải dành

đặt cho sản xuất lương thực cho

nên việc phát triển cây công nghiệp

bị hạn chế . Ngày nay , nước nhà đã

thống nhất, tuy vấn đề lương thực

vẫn còn khó khăn nhưng rõ ràng

là cây công nghiệp có điều kiện phát

triển hơn trước . Vì vậy , cần từng

bước phát triển mạnh cây công

nghiệp theo hướng vừa tập trung

chuyên canh , vừa vận động nhân dân

tận dụng ruộng đất để trồng rộng

rãi nhằm tạo nguồn nguyên liệu

dồi dào cho công nghiệp . Căn phát

triển toàn diện các loại cây công

nghiệp bao gồm cây hằng năm và

lâu năm , cây có sợi, cây có dầu , cây

có đường , cây ăn quả , cây làm thuốc ,

cây tinh dầu và tập trung phát triển

trên quy mô lớn một số cây quan

trọng như đỗ tương , mía , chè, thuộc

lá , dừa , cao su , cà phê , bòng , day ,

túi , dâu tằm .

Đè phát triển cây công nghiệp , văn

đề quan trọng trước tiên là phải

điều tra , quy hoạch phân vùng nông

nghiệp , hoàn chỉnh và mở rộng các

vùng đã có, đồng thời xây dựng

thêm một số vùng mới nhằm tiến tới

hình thành một số vùng cây công

nghiệp tập trung , chuyên canh như

vùng chè , vùng mía , vùng thuốc lá ... ,

kết hợp quy hoạch phát triển cây

công nghiệp với quy hoạch phát triển

công nghiệp chế biến , giao thông ,

vận tải , tạo ra những vùng cây công

nghiệp tập trung chung quanh các

nhà máy nhằm gắn chặt nguyên liệu

với chế biến trên từng vùng lãnh

thỏ, phát huy hiệu quả kinh tế tối đa .

Phát triển chăn nuôi : Phát triển

chăn nuôi cân đối với trồng trọt .

sớm đưa chăn nuôi trở thành ngành

chính trong nông nghiệp là một yêu

cầu cơ bản trong việc phát triển

nông nghiệp toàn diện . Chăn nuôi và

trồng trọt có quan hệ hữu cơ với

nhau . Có phát triển chăn nuôi mới

có thèm phân bón và sức kéo cho

trồng trọt, ngược lại có phát triển

trồng trọt mới có thức ăn cho chăn

nuôi. Nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

trong thời gian tới nhằm vào 3 yêu

cầu chính : tăng nguồn thực phẩm

cho xã hội , giải quyết vấn đề phân

bón , sức kéo cho nông nghiệp , tăng

nguồn nguyên liệu cho công nghiệp

chế biến và xuất khẩu . Phát triển

toàn diện chăn nuôi bao gồm gia súc

lớn , gia súc nhỏ và gia cầm , trong

đó chú trọng phát triển gia súc có

sừng và những loại ít ăn lương thực .

Kết hợp tốt và phát triển cả 3 hình

thức chăn nuôi : hợp tác xã , quốc

doanh và gia đình ; khuyến khích

phát triển chăn nuôi gia đình . Sớm

hình thành các vành đai chăn nuôi

chung quanh các thành phố lớn , các

khu công nghiệp .

Đề phát triển chăn nuôi, cần tăng

cường cơ sở vật chất kỹ thuật, bò

sung chính sách , chấn chỉnh tổ chức
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quản lý và đặc biệt chú ý giải

quyết tốt trên quy mô lớn 3 văn

đề cơ bản là giống, thức ăn và công

tác thú y .

loại

Trồng cây : Phát triển nông nghiệp

toàn diện còn có nghĩa là kết hợp

nông nghiệp với làm nghiệp và ngư

nghiệp , đầy mạnh trong cây , nuôi

cá nhằm trái rộng thảm thực vật

rừng trên toàn lãnh thổ . Phát triển

Sâu rộng phong trào quần chúng

trồng cây ở bất cứ nơi nào có thể

trồng được ; có thể trồng nhiều

cây , nhưng cần tập trung vào một
số cát

chính . Nhận thức sâu sắc

rằng ,
việc trồng cây này . không

những làm tăng thêm nguyên liệu ,
nhiên

liệu cho xã hội, thu nhập

cho gia đình mà còn có tác dụng

xmôi trường , tô điểm cho đất

nước thêm tươi đẹp . .

bảo vệ

Nuôi

cá : Tận dụng mọi hồ ,ao , đầm

lạch , sôngngòi và các mặt nước khác

đề phát triển nghề nuôi cá nước ngọt .

Nuôi cá vừa là một nguồn thu nhập

lớn trong nông nghiệp, vừa là nguồn

thực phẩm cung cấp tại chỗ rất thuận

tiện. Do đó,hợp tác xã nào cũng nên

kinhdoanh nghề cá , và gia đình nào

kiện cũng nên nuôi cá .

có điều

Phát

nong

cho nông thôn và hàng xuất khẩu . Tô

chức sản xuất thủ công nghiệp trong

nông nghiệp phải gắn với hợp tác xã

nông nghiệp nhằm điều hòa và cân đối

lao động, lương thực , vật tư giữa nông

nghiệp và thủ công nghiệp . Ba hình

thức tổ chức phổ biến là : thủ công

nghiệp gia đình , các đơn vị sản xuất

thủ công nghiệp làm theo thời vụ và

các đơn vị sản xuất thủ công nghiệp

chuyên nghiệp .

triền nghề thủ công : Trong

na ghiệp , đây là một nội dung

và
kết

mới,một phương hướng mới trong

việc phát triên nông nghiệp toàn diện

nghiệp hợp nông nghiệp với công

từ cơ sở. Có phát triển thủ
công nghiệp mới tận dụng được lao

ra hàn rỗi và nguyên liệu phân

dong

song.

tántrong nông
thôn

, mới
giải quyết

được các nhu cầu cần thiết
cho đời

Sản
xuất và tăng

thu nhập
chocác gia đình . Mục tiêu của thủ

công

hợp
tác xã nông nghiệp

nào cũng
có

trong
nông

nghiệp
là làm cho

nghiệp

Khó khăn lớn nhất của ta là đất Ít ,

người nhiều , dù có thâm canh cao độ

trên diện tích hiện có , vẫn không đáp

ứng được yêu cầu , cho nên khaihoang

để mở rộng thêm diện tích , tiến tới

sử dụng cả 10 triệu héc ta đất nông

nghiệp là vấn đề có ý nghĩa chiến lược

phải quyết tâm làm cho được. Song

quá trình lịch sử và kinh nghiệm thực

tế cho thấy rằng , đây không phải là

vấn đề đơn giản , cho nên cần tiến hành

một cách vững chắc , tích cực theo

phương châm « Nhà nước và nhân

dân cùng làm ” nhằm đạt được hiệu

quả kinh tế thiết thực , tránh tình trạng

khai hoang chỗ này, bỏ hóa chỗ khác ,

hoặc khai hoang rồi lại bỏ hóa . Đê

làm tốt việc khai hoang , xây dựng

vùng kinh tế mới, một mặt cần giáo

dục , động viên quần chúng nhân dân ,

làm cho họ thấy rằng đi xây dựng

vùng kinh tế mới tuy có khó khăn

gian khổ , nhưng đây là nghĩa vụ xây

dựng Tổ quốc . Mặt khác , đầu tư thích

đáng, tiến hành xây dựng đồng bộ các

mặt, nhất là kết cấu hạ tầng , tổ chức

chu đáo việc đưa người đi, có nhiều

chính sách thích hợp làm cho đời

sống ở đây chóng ổn định .

II

ĐẦY MẠNH CÁCH MẠNG KHOA

HỌC KỸ THUẬT, TÍCH CỰC XÂY

thủ

côngnghiệp
và gia đình

nào cũng
DỰNG

CƠ SỞ VẬT CHẤT
KỸ

có th

thủ

công nghiệp
trong

nông
nghiệp

vừa
phục vụ sản

xuất nông
nghiệp

,

vừa
góp phần

sản xuất
hàng

tiêu
dùng

công nghiệp . Việc phát triển
THUẬT CỦA NÔNG NGHIỆP

Đề đưa nông nghiệp một bước lên

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa cần ,
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tiến hành cách mạng khoa học kỹ

thuật, tích cực xây dựng cơ sở vật

chất kỹ thuật của nông nghiệp . Các

biện pháp thủy lợi hóa , hóa học hóa ,

cơ giới hóa , diện khí hóa và cách

mung sinh học cần được tiến hành

phù hợp với bước quá độ của nông

nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa nhằm khai thác

tốt tiềm năng lao động, đất đai, nâng

cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp .

Chúng ta luôn luôn coi thủy lợi là

biện pháp hàng đầu đề phát triển

nông nghiệp . Tập trung cao độ sức

lực đề phát triển nhanh thủy lợi , kết

hợp lao động thủ công với cơ giới ;

kết hợp các công trình lớn , vừa và

nhỏ ; làm đồng bộ từ công trình đầu

mối đến kênh mương và xây dựng

đồng ruộng ; làm tập trung dứt điểm

và tổ chức quản lý tốt để phát huy

nhanh hiệu quả .

Ngành thủy lợi và xây dựng đầy

mạnh công tác khảo sát thiết kế và

thi công các công trình lớn và vừa ;

phản cấp và tạo điều kiện cho tỉnh

và huyện chủ động thiết kế thi công

các công trình vừa và nhỏ. Các ngành

công nghiệp bảo đảm cung cấp vật

liệu xây dựng , công cụ làm đất, máy

bơm , ống dẫn và điện cho yêu cầu

thủy lợi .

Về phân bón , kết hợp sử dụng phân

hữu cơ với phân hóa học mới tạo điều

kiện tốt để tăng năng suất cây trồng .

Trước mắt , tăng nhanh phân chuồng,

phát triển mạnh bèo hoa dâu , điền

thành và các loại phân xanh khác . Tận

dụngmùn rác và phù sa dễ bồi dưỡng

và cải tạo đất. Cố gắng cung ứng đủ

than cho nông nghiệp làm chất đốt đề

trả lại ra cho đồng ruộng và dùng

rơm làm thức ăn cho trâu bò . Công

nghiệp hóa chất cần vươn lên sản

xuất ngày càng nhiều phân hóa học

và thuốc trừ sâu để phục vụ nông

nghiệp và từng bước mở rộng hóa

học hóa nông nghiệp . Xuất phát từ

tài nguyên của ta , trước mắt đầy

mạnh sản xuất vôi , phân lân và cổ

gắng tăng thêm phân đạm .

Công cụ cầm tay không chỉ đáp

ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà

còn có tác dụng lâu dài trong cả quá

trình cơ giới hóa nông nghiệp . Vì vậy ,

cần tận dụng khả năng cơ khi sẵn có

từ trung ương đến địa phương , từ

quốc doanh đến hợp tác xã để giải

quyết vấn đề nông cụ thường và

nông cụ cải tiến trong nông nghiệp

với chất lượng tốt , quy cách thích

hợp . Tiến hành điều tra khảo sát cụ

thể để xây dựng tiêu chuẩn và lập

kế hoạch sản xuất cho phù hợp , tránh

tình trạng nơi thừa , nơi thiếu , lúc

thừa , lúc thiếu , loại này thửa , loại

khác thiếu .

Cơ giới hóa nông nghiệp không chỉ

có tác dụng làm tăng năng suất lao

động trong nông nghiệp mà còn góp

phần thâm canh , tăng vụ , thúc đẩy

nông nghiệp lên sản xuất lớn xã hội

chủ nghĩa . Không tiến hành cơ giới

hóa thì không thể củng cố và phát

huy được kết quả hợp tác hóa . Thực

hiện cơ giới hóa là vấn đề có ý nghĩa

chiến lược ; đây cũng là vấn đề có

nhiều khó khăn . Ta chưa sản xuất

được nhiều máy kéo , việc nhập máy

kéo không dễ dàng , hơn nữa không

phải chỉ có máy kéo là đủ mà phải giải

quyết đồng bộ từ máy kéo , máy công

tác , phụ tùng , nhiên liệu đến việc

đào tạo công nhân . Việc cơ giới hóa

đồng bộ đòi hỏi phải giải quyết

nhiều vấn đề liên quan như hoàn

chỉnh thủy lợi , cải tạo và xây dựng

đồng ruộng , quy hoạch các điểm dân

cư , phát triển dường giao thông nông

thôn ... Ngoài ra , việc đưa cơ giới

vào nông nghiệp còn liên quan đến

việc sử dụng và phân bố lại lao động ,

bảo đảm hiệu quả kinh tế cho cả

Nhà nước và nông dân . Do đó , trước

mắt cần kết hợp tốt cơ khí với thủ

công và nửa cơ khí , bảo đảm hiệu quả

kinh tế . Việc cơ giới hóa nông nghiệp

nên tiến hành từng bước vững chắc ,
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có trọng điểm , trước hết nên thực

hiện ở các vùng thiếu sức kéo, thiếu

lao động, các vùng cần thâm canh ,

tăng vụ , các vùng kinh tế mới . Đồng

thời nên làm thử cơ giới hóa dòng

bộ ở một số huyện để rút kinh nghiệm

mở rộng về sau .

Điện khí hóa nông thôn là một mục

tiêu quan trọng của chủ nghĩa xã hội,

đồng thời, cũng là ước mơ tha thiết

của nông dân , cho nên chúng ta sẽ

phần đấu thực hiện mục tiêu và ước

mơ đó . Tuy nhiên , trước mắt nguồn

điện và khả năng các mặt còn có hạn

cho nên cần thực hiện từng bước theo

hưởng bảo đảm điện cho sản xuất.

Trước hết là điện phục vụ thủy lợi

và một số khâu cơ giới hóa cần thiết,

còn điện để phục vụ sinh hoạt chỉ

làm thử ở một vài nơi để rút kinh

nghiệm

và sẽ mở rộng dân khi có
điều

kiện

và chăn

Ngoài ra , cần coi trọng việc nghiên

cừu và ứng dụng rộng rãi những

thành tru sinh học trong trồng trọt

nuôi , đặc biệt là tạo ra các

loại giống có năng suất cao , giống

được sâu bệnh đề nâng cao

hiệu quả sản xuất nông nghiệp .

chong

HOẢN

CUNG

QUAN

III

THÀNH HỢP TÁC HÓA

CỐ VÀ HOÀN THIỆN

HỆ SẢN XUẤT XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA TRONG

NÔNG NGHIỆP

chỉ rõ « hoàn thành cải tạo xã hội chủ

nghĩa theo hình thức và bước đi

thích hợp » , tránh cả hai xu hướng

nôn nóng , giản đơn hoặc chân chứ ,

do dự .

Theo tinh thần đó , đối với miền

Nam , cần kiên quyết điều chỉnh

ruộng đặt ở những nơi cần thiết, bảo

đảm cho mọi nông dàn đều có ruộng

đất, thu hút rộng rãi nông dân tham

gia là đoàn kết sản xuất . Từ tổ đoàn

kết sản xuất mà tổ chức tập đoàn sản

xuất, hợp tác xã khi đã có đủ điều

kiện , trong đó lấy tập đoàn sản xuất

làm hình thức chủ yếu với quymô

thích hợp . Căn căn cứ tình hình cụ thể

để có hình thức tập thể hóa tư liệu

sản xuất phù hợp . (còn trả hoa lợi

ruộng đất, thuê mướn một phần công

cụ , máy móc , duy trì kinh tế vườn ... ) ,

từng bước theo đà phát triển sản

xuất mà nâng cao trình độ tập thể

hóa . Việc xây dựng tập đoàn sản

xuất và hợp tác xã phải gắn liền với

việc tổ chức lại sản xuất , thực hiện

chế độ khoán sản phẩm cuối cùng

cho nhóm và người lao động và phải

gắn liền với việc xây dựng huyện .

Củng cố các tổ hợp và tập đoàn máy

nông nghiệp , và có chính sách căn

thiết (cung ứng phụ tùng , nhiên liệu

giá cả ...) ; quy định địa bàn , đôi

tượng phục vụ ; ký kết hợp đồng ,

tăng cường kiểm tra kiểm sát để phục

vụ tốt các tập đoàn sản xuất và hợp

tác xã . Đối với những tư nhân có

nhiều ruộng đất ( kể cả vườn cây) ,

máy móc , thuê mướn nhân công , một

mặt thông qua những chính sách dòn

bảy đề khuyến khích , hướng dẫn họ

sản xuất theo quỹđạo của Nhà nước ;

mặt khác , có chính sách điều tiết thu

nhập , thúc đẩy công cuộc cải tạo xã

hội chủ nghĩa .

Để
bảo

đảm sự phù hợp giữa lực

lượng
sản xuất

và quan
hệ sản xuất ,

Cần xuất
phát từ trình độ của lực

sản xuất mà xác định các hình

lượng

thức gì

quy mô tổ chức sản xuất chothích
hợp, tuyệt

đối không
được “ áp

đặt
chuan hệ sản xuất một cách máy

móc
trong khi lực lượng sản xuất

chira

đi òi hỏi. Do đó , đối với nòngnghiệp .

Đại hội thứ V của Đảng đã

Tập trung sức củng cố , kiện toàn

các hợp tác xã , tập đoàn sản xuất ,

hòng trưởng , làm trường , trạm , trại

kỹ thuật có đủ những diều kiện cần

thiết và ổn định , bảo đảm chủ động
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trong sản xuất, kinh doanh ; phân

loại các hợp tác xã để xác định nội

dung tổ chức sản xuất - quản lý cho

phù hợp , bảo đảm đưa lại hiệu quả

kinh tế cao . Dựa vào quy hoạch sản

xuất của huyện để hoàn thiện phương

hướng sản xuất , cơ cấu sản xuất theo

hướng vừa chuyên canh vừa phát

triển toàn diện , tạo ra nguyên liệu

tại chỗ đề mở mang ngành nghề ,

tham gia xuất khẩu , liên kết kinh tế

tập thể với kinh tế gia đình , khuyến

khích kinh tế gia đình phát triển .

Kiện toàn các đội sản xuất cơ bản với

quy mô thích hợp , chấn chỉnh các

đội chuyên khâu cho phù hợp với

trình độ trang bị kỹ thuật hiện có và

yêu cầu đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản

xuất , trước hết là các đội giống , thủy

nông , bảo vệ thực vật... Dựa trên chế

độ khoản sản phẩm cuối cùng cho

nhóm và người lao động mà hoàn

thiện các hình thức phân công , hiệp

tác lao động trong dây chuyền sản

xuất giữa lao động tập thể và lao

động cá nhân , giữa hợp tác xã và

gia đình xã viên cho phù hợp và có .

hiệu quả cao .

Các hợp tác xã miền núi ởmiền Bắc

và Tây-nguyên dựa vào chủ trương

giao đất , giao rừng của Nhà nước đề

chuyển nhanh sang phương hướng

sản xuất nòng – lâm kết hợp , áp dụng

hình thức tổ chức sản xuất và quản

lý cho phù hợp với địa hình , dân cư

và trình độ quản lý của cán bộ .

Coi trọng củng cố , nâng cao hiệu

quả và chất lượng của các nông trường

quốc doanh , làm cho nông trường

quốc doanh thật sự xứng đáng với vai

trò gương mẫu về sản xuất và quản

lý . Tập trung đầu tư và củng cố , xây

dựng những nông trường sản xuất

hàng chiến lược (lương thực , nông

sản xuất khẩu , giống cây , con ...) . Để

cho các nông trường này kinh doanh

có hiệu quả , cần ổn định địa bàn sản

xuất , hoàn thiện phương hướng sản

xuất , cơ cấu sản xuất , hoàn chỉnh hệ

thống cơ sở vật chất kỹ thuật , giải

quyết đủ lao động, tăng cường cán bộ

quản lý , gắn nông trưởng với công

nghiệp chế biển , liên kết kinh tế của

nông trường với vùng lãnh thổ (vùng

hoặc huyện ), với các chuyên ngành

kinh tế – kỹ thuật . Đối với những

nông trường khác , căn cứ vào mức độ

đầu tư có hạn khác nhau mà bố trí

lại cơ cấu sản xuất , tổ chức sản xuất

cho phù hợp . Chúng ta chỉ xây dựng

những nông trường mới khi nhiệm vụ

thiết kế chứng minh là chắc chắn có

hiệu quả .

Kinh tế gia đình của xã viên nông

dân có một vị trí rất quan trọng , nó

tồn tại lâu dài gắn với đời sống của

nông dân và nền kinh tế xã hội chủ

nghĩa . Vì vậy , cần khuyến khích kinh

tế gia đình phát triển để bổ sung cho

kinh tế xã hội, làm cho kinh tế gia

đình thật sự là một bộ phận hợp thành

của kinh tế xã hội chủ nghĩa

IV

XÂY DỰNG HUYỆN , LẤY HUYỆN

LÀM ĐỊA BÀN TRỌNG YẾU ĐỀ

ĐƯA NÔNG NGHIỆP MỘT BƯỚC

LÊN SẢN XUẤT LỚN XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA

Việc thực hiện quy hoạch sản xuất ,

tiến hành cách mạng khoa học kỹ

thuật, hoàn thiện quan hệ sản xuất

mới trong nông nghiệp diễn ra chủ

yếu trên địa bàn huyện , vì vậy Đại hội

thứ V của Đảng đã xác định phải lấy

huyện làm địa bàn trọng yếu để đưa

nông nghiệp một bước lên sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa .

Huyện có một vị trí rất quan trọng ,

nó là địa bàn tổ chức lại sản xuất.

là cứ điểm của cách mạng khoa học

kỹ thuật trong nông nghiệp , là nơi

hợp thành sức mạnh tổng hợp của

Nhà nước và nhân dân để thực hiện

đường lối kinh tế của Đảng trong
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nông thôn . Song , không được tách rời

huyện với tỉnh , với ngành , không

thề xây dựng huyện theo lối “ khép

kin » , mà phải xây dựng huyện trong

quy hoạch chung của tỉnh , trong mỗi

quan hệ kinh tế , kỹ thuật với ngành .

Trên địa bàn huyện , vừa có cơ sở sản

xuất kinh doanh thuộc huyện , vừa có

cơ sở sản xuất , kinh doanh thuộc

ngành . Ngành tăng cường kỹ thuật

mới cho huyện , huyện tiếp thu và

vận dụng kỹ thuật mới ấy một cách

phù hợp với điều kiện của mình . Như

vậy , ngành mạnh sẽ giúp cho huyện

mạnh , và huyện mạnh sẽ tạo điều

kiện thuận lợi cho ngành phát triển .

kết hợp xây dựng huyện với xây

dựng ngành là một cách làm tốt đề

có thể đưa nông nghiệp tùng bước

đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa

trong khi chưa có công nghiệp lớn

hoàn chỉnh .

Đại hội thứ V của Đảng đã chỉ rõ :

“ Cơ cấu kinh tế huyện hình thành từ

điều kiện kinh tế trong huyện , từ

phương hướng sản xuất chuyên môn

hóa và kinh doanh tổng hợp của mỗi

huyện , từ yêu cầu và khả năng của

các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất

nông nghiệp , đồng thời phải gắn với

quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh

và của cả nước » (3 ). Cơ cấu kinh tế

huyện bao gồm nhiều đơn vị thuộc

các ngành kinh tế và các thành phần

kinh tế khác nhau như :

- Các hợp tác xã nông nghiệp , làm

nghiệp , ngư nghiệp và một số nông

trường (nếu có ).

Các cơ sở kỹ thuật nông - lâm

nghiệp : trạm , trại giống , hệ thống

thủy nông , trạm máy kéo và sửa chữa

công cụ ...

Các cơ sở sản xuất tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp và xí nghiệp

quốc doanh (nếu có ) .

Các tổ chức xây dựng của huyện

và của hợp tác xã nông nghiệp .

Các đơn vị vận tải (của huyện và

của hợp tác xã nông nghiệp ), các đội

quản lý đường sá , các cơ sở thông

tin , bưu điện .

-

Các công ty cung ứng vật tư , thu

mua nông sản , bán lẻ , dịch vụ ... và

các hợp tác xã mua bán .

Các tổ chức kinh tế này là những

đơn vị sản xuất, kinh doanh , chịu sự

chỉ đạo của các ngành kinh tế – kỳ

thuật khác nhau . Vì vậy huyện chỉ là

địa bàn tổ chức lại sản xuất, chưa

phải là một liên hiệp sản xuất, kinh

doanh . Cấp huyện dại diện cho trung

ương và tỉnh , đồng thời gắn với các

cơ sở sản xuất, kinh doanh . Nó là

một cấp quản lý Nhà nước , vừa điều

hành các cơ sở sản xuất kinh doanh

thuộc huyện , vừa phối hợp hoạt động

của các cơ sở thuộc các thành phần

kinh tế khác nhau của huyện , tỉnh

và trung ương trên địa bàn huyện ,

nhằm phục vụ tốt nhất cho sản xuất

và dài sống trong huyện , trước hết

là phục vụ cho sản xuất nông nghiệp .

Phương hướng phát triển kinh tế

trên địa bàn huyện trong những năm

tới là : nằm vùng nông nghiệp là

trọng tâm , song không phát triển

nông nghiệp một cách đơn độc , mà

phải kết hợp với công nghiệp ngay tin

dầu và từ cơ sở , Tiền hành tổ chức

lại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn

huyện theo hưởng : bố trí lại đất đai.

lao động để mở rộng sản xuất kinh

doanh ; xây dựng và hình thành từng

bước các vùng chuyên canh ; nàng

dần mức độ tập trung sản xuất và

trình độ thâm canh đối với một số

cây trong và vật nuôi trọng yếu ; hình

thành hệ thống các khâu cơ sở vật

chất kỹ thuật trên địa bàn huyện giáo

liền với các hợp tác xã .

Chúng ta cần coi trọng công nghiệp ,

nhất là tiểu công nghiệp , thủ công

nghiệp và dựa vào nguyên liệu , lao

động trong nông nghiệp mà phát

( 3 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương tại Đại hội thứ V của Đảng, Tạp

chí Cộng sản số 4-1982 , tr . 39 .
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triền tiêu công nghiệp , thủ công

nghiệp . Huyện nào cũng phấn đấu để

có thể đạt giá trị sản lượng tiêu công

nghiệp từ 10 triệu đồng trở lên .

Các huyện cần phấn đấu tiến tới

cân đối được quan hệ kinh tế hai

chiều , tạo ra giá trị hàng hóa điều di

bằng hoặc hơn giá trị hàng hóa điều

đến và góp phần tăng thêm hàng xuất

khẩu . Huyện nào cũng cố gắng lo ăn ,

lo mặc cho nhân dân . Lương thực

và những sản phẩm nào có thể cân

đổi được nhu cầu trên địa bàn huyện

một cách kinh tế thì cố

không ỷ lại vào cấp trên .

gắng làm ,

Phương châm xây dựng kinh tế trên

địa bàn huyện là « Nhà nước và nhận

dàn cùng làm ” , với sức của huyện

là chính , tỉnh và trung ương giúp sức ,

chủ yếu là về kỹ thuật và một phần

vật tư . Khắc phục tình trạng cấp trên

tập trung đầu tư cho các huyện điểm

để gây ra ỷ lại và không rút được

kinh nghiệm chung .

Đi đôi với xây dựng kinh tế , các

huyện cần chú ý phát triển văn hóa ,

giáo dục, y tế ... tổ chức tốt đời sống

vật chất và văn hóa của nhân dân ,

xây dựng nông thôn mới xã hội chủ

nghĩa . Dòng thời , huyện cần kết hợp

kinh tế với quốc phòng , xây dựng

huyện thành pháo dài vững mạnh bảo

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

Trên dây là những nội dung chủ

yếu của quá trình đưa nông nghiệp

một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa . Để thực hiện tốt quá trình này ,

vấn đề cơ bản là phải kết hợp phát

triển nông nghiệp với công nghiệp

trong cơ cấu công - nông nghiệp hợp

lý , kết hợp xây dựng kinh tế trung

ương với phát triển kinh tế địa

phương trong một cơ cấu kinh tế

quốc dân thống nhất. Đồng thời, kiên

quyết đổi mới quản lý kinh tế , xóa

bỏ lõi quản lý quan liêu bao cấp ,

thực hiện phương thức quản lý sản

xuất kinh doanh xã hội chủ nghĩa .

nghiêm chỉnh pháp lệnh ...
Thi hành nghiêm

(Tiếp theo trang 25 )

của Đảng như “ tăng quỹ hàng hóa ,

tập trung cho được hàng vào tay Nhà

nước , trước hết là các mặt hàng quan

trọng » ; “ giữ nghiêm kỷ luật giao nộp

sản phẩm cho Nhà nước » ; « Nhà nước

phải có chính sách thúc đẩy sản xuất

và nám nguồn hàng của khu vực kinh

tế tập thể và cá thể bằng thu thuế

hiện vật , thu mua theo nghĩa vụ và

qua hợp đồng hai chiều ; các ngành ,

các cấp phải ra sức đấu tranh chống

ăn cáp , lãng phí hàng hóa , vật tư của

Nhà nước » ; “ cải tiến mạnh mẽ hệ

thống thương nghiệp quốc doanh và

hợp tác xã mua bán ” , v.v. đều có tác

dụng tích cực góp phần phòng ngừa

các tội đầu cơ , buôn lậu , làm hàng

giả , kinh doanh trái phép .

Chừng nào còn tồn tại những điều

kiện và nguyên nhân kinh tế xã hội

sinh ra các tội phạm nói trên thì chừng

đó việc thi hành Pháp lệnh trừng trị

các tội phạm ấy còn cần thiết. Đây là

một công việc lâu dài, nhất thiết

phải có sự lãnh đạo chặt chẽ và hiện

trì của các cấp ủy Đảng nhằm bảo

đảm cho chính sách của Đảng và Nhà

nước về mặt này được thi hành một

cách toàn diện .
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BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ DỤNG

TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

TRẦN -ĐỨC-GIANG – TẠ-HOÀNG-TINH

D

ẤT nước ta là một trong

những cái nôi nổi tiếng

của loài người. Con người

Việt -nam được hình thành

và phát triển trong môi

trường thiên nhiên rộng lớn từ thuở

hàng hoang tới nay , đã biết tranh

thủ lợi dụng những điều kiện tự nhiên

và những tài nguyên thiên nhiên

thuận lợi cũng như phải khắc phục

biết bao nhiêu khó khăn dễ vừa thích

nghi vừa chinh phục thiên nhiên

trong cuộc đấu tranh sinh tồn của

mình .

Một mảnh rìu đá Bắc -sơn và những

thửa ruộng bậc thang ở các vùng rẻo

cao ; truyền thuyết Sơn -Tinh – Thủy

Tinh và những con để dài bên những

dòng sông miền Bắc hay những kênh

rạch miền Nam ; những lũy tre dày

đặc với cây đa giếng nước đầu làng ,

một giàn thiên lý trước hiên , một

hòn non bộ giữa sân ;“ Tết trồng

cậy ” của Bác Hồ và phong trào

« nghiêng đồng đỏ nước ra sông ” ,

« vắt đất ra nước , thay trời làm

mưa » , « sạch làng , tốt ruộng »

cá những cái đó ít hay nhiều đều

mang những nội dung khoa học kỹ

thuật của vấn đề môi trường và có

tính truyền thống trong đời sống của

nhân dân ta .

- tat

Đương nhiên , khái niệm môi

trường phát triển và mở rộng dân

tùy thuộc sự phát triển của tình hình

kinh tế , văn hóa và xã hội của mỗi

dân tộc , mỗi quốc gia trong mỗi thời

kỳ lịch sử khác nhau . Và cũng từ đó ,

các yêu cầu về bảo vệ môi trường và

sử dụng tài nguyên của mỗi giai cấp .

mỗi quốc gia , mỗi khu vực cũng mang

những màu sắc khác nhau .

Môi trường ở đây được hiểu với

nghĩa môi trường thiên nhiên , trong

đó có môi trường sống của con người,

bao gồm : các yếu tố tự nhiên và phi

tự nhiên tồn tại, vận động và phát

triển trong một thể thống nhất hữu

cơ , có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián

tiếp đến con người ; và chính con .

người cũng là một yếu tố môi trường

quan trọng .

Môi trường theo nghĩa hẹp là nơi

cư trú của con người, có chức năng :

cung cấp các tài nguyên thiên nhiên ,

thu nhận các hoạt động của con

người và đồng hóa các chất thải của

tự nhiên và của sản xuất.

Bảo vệ môi trường là một yêu cầu

cấp thiết hiện nay của hành tinh

chúng ta . Tầm quan trọng của nó đã

vượt ra ngoài ranh giới của một quốc

gia , một khu vực , trở thành một mối

quan tâm quốc tế .

Tất cả những hậu quả làm hỏng

môi trường chung quanh và tác động

có hại cho con người thường liên

quan đến cuộc cách mạng khoa học

kỹ thuật, với “ sự bùng nổ số dân ».
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Số dân càng tăng bao nhiêu , kỹ thuật

càng tiến bộ bao nhiêu thì sự tiến

công vào thiên nhiên càng thêm dữ

dội bấy nhiêu , tài nguyên thiên nhiên

càng bị kiệt quệ nhanh chóng bay

nhiều . Con người không thấy rằng

sự biến đổi vật chất và năng lượng .

trong tự nhiên là một hệ thống phức

tạp nhưng liên quan thống nhất với

nhau , chất lượng môi trường giảm

sút gây ra những khủng hoảng về

sinh thái trên trái đất . Đây không

phải là một cuộc khủng hoảng tạm

thời mà là một cuộc khủng hoảng kéo

dài , ngày càng tăng về cường độ và

quy mô.

Đối với loài người, vấn đề môi

trường và nguy cơ của nó đã được

báo động nhiều lần . F. Ăng-ghen đã

chỉ rõ : « Chúng ta hoàn toàn không

thống trị được tự nhiên như một kẻ

xâm lược thống trị một dân tộc khác,

như một người sống bên ngoài tự

nhiên ... » ( 1 )

Ngày nay , con người đang hướng

vào việc nghiên cứu gấp rút các hệ

sinh thái, hiểu biết chúng dễ điều

khiến chúng , bảo đảm sự ổn định cho

sự cân bằng , dù là cân bằng động . Vì

đó chính là sự phù hợp với quy luật

phát triển không ngừng của sự vật .

Trong giai đoạn hiện nay của sự phát

triển sản xuất xã hội , sự khủng hoảng

môi trường bắt đầu thể hiện ra bằng

các cuộc khủng hoảng về năng lượng ,

nguyên liệu , lương thực , thực phẩm ,

sự bùng nổ số dân , sự ô nhiễm nước ,

không khí và đất .

Việt-nam có một vị trí rất độc đáo :

là nơi kế tiếp giữa núi dại dương và

lục địa , là nơi giao nhau của hai

vành đai kiến tạo sinh khoáng Thái-

binh -dương và Địa -trung -hải, là một

nước nhiệt đới gió mùa . Nhiều dạng

vận động của vật chất trong những

điều kiện tự nhiên ấy đã phát triển

và biến đổi qua các niên đại địa

chất – từ lúc khởi thủy của trái đất

cho tới ngày nay , đã tạo nên cho lãnh

thổ này những kho báu tiềm tàng của

các dạng tài nguyên thiên nhiên vô

cùng phong phú , đa dạng và phức

tạp.

Nước ta được xếp vào hàng các

nước đang phát triển trên thế giới .

Nhưng nước ta lại có những đặc thù

mà các nước đang phát triển ở khu

vực Đông Nam Á không có : chúng

ta có một chế độ xã hội tiến bộ nhất ,

đó là chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa ;

Đảng ta là một đảng cộng sản đã dày

dạn trong đấu tranh và đã giành được

hết thắng lợi này đến thắng lợi khác

cho đất nước, cho dân tộc trong suốt

quá trình hoạt động của minh . Đó là

những yếu tố xã hội có tác động tích

cực mạnh mẽ đến sự vận động của

môi trường .

Song , mặt khác đất nước ta lại phải

trải qua ba cuộc chiến tranh kéo dài

liên miên trong suốt gần 10 năm qua .

Tình trạng chiến tranh đã kìm hãm sự

phát triển , và hủy diệt môi trường

sống một cách khủng khiếp nhất , với

một cường độ mãnh liệt nhất , trong

một thời gian ngắn nhất và trên một

phạm vi rộng lớn . Đó là một yếu tố

xã hội và quốc tế có tác động tiêu cực

nhất đối với sự vận động của môi

trường, đã đưa lại những hậu quả

trực tiếp tàn nhẫn và bi thảm , có

ảnh hưởng sâu sắc , kéo dài qua nhiều

thế hệ mà nhân dân ta phải gánh chịu

và khắc phục .

Nhân dân ta đang xây dựng đất

nước trong tình trạng vừa có hòa

bình vừa phải dương đầu với một kiểu

chiến tranh phá hoại nhiều mặt của

bọn bành trướng bá quyền Trung-

quốc câu kết với đế quốc Mỹ ; đồng

thời phải sẵn sàng đối phó với tình

huống dịch có thể gây chiến tranh xâm

lược quy mô lớn , nghĩa là trong tình

trạng không thật sự ổn định , lại xuất

phát từ một nền kinh tế còn nghèo

( 1 ) C. Mác - F.

Nxb Sự thật , Hà nội,

Ăng-ghen : Tuyên Lập ,

1962 , tập 11 , tr . 137 .
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nàn , lạc hậu , các cơ sở vật chất kỹ

thuật còn thiếu thốn về nhiều mặt.

Tất cả những điều đó buộc chủng

ta phải tìm kiếm và xác lập quan điểm

môi trường cho thích hợp .

Tình hình sử dụng và bảo vệ khoảng

sản ở nước ta đang trở thành một vấn

đề rất đáng quan tâm .

Mỏ thiếc Tĩnh -túc (Cao- bằng ) trong

12 năm khai thác ( tính đến năm 1969 )

đã đề hao phí một lượng thiếc bằng

tổng trữ lượng thiếc của nước Mỹ , gần

bằng tổng trữ lượng thiếc của

các nước châu Âu (trừ Anh , Bồ -đào-

nha , Tây- ban -nha và các nước xã hội

chủ nghĩa Đông Âu) (2 ).

Số lượng than bị tổn thất của vùng

mỏ Quảng -ninh lớn hơn sản lượng

trung bình của các mỏ lộ thiên ở đây.

Mỏ a pa tít Lao -cai đã đề hao phí

nhiều quặng trong khi khai thác .

Mỏ crô -mít Thanh -hóa thu hồi trong

khi khai thác chỉ được hơn 1/3 , còn

là bị hao phí ,

Người ta tính rằng : chỉ cần giảm

một phần nhỏ khoáng sản bị sót lại

dưới lòng đất trong quá trình khai

thác , một phần nhỏ nguyên liệu bị

thải bỏ trong quá trình chế luyện ,

một phần nhỏ vật chất bị phung phí

trong quá trình sử dụng , trong một

năm , thì cũng coi như trong năm đó ,

các nhà địa chất tìm thêm được hàng

chục mỏ cỡ lớn .

Từ ngàn xưa, rừng và cây đã thật sự

là nguồn sống , nguồn hạnh phúc của

mỗi con người, của mỗi dân tộc ,

nhưng hiện nay vốn rừng và vốn cây

đó đã bị giảm sút nhanh . Trong khoảng

10 năm từ 1963 – 1973 , trên trái đất ,

đã mất đi 500 triệu héc ta rừng , tức

khoảng 5 % tổng diện tích rừng của thế

giới . Tính trung bình mỗi năm ở châu

Á mất đi hơn 5 triệu héc ta rừng tốt .

Rừng ẩm nhiệt đới bị chặt hạ và đốt

hằng năm là 110000 km ,với nhịp độ

trên thì tất cả rừng loại này trên trái

đất sẽ bị biến mất trong vòng 85 năm .

nữa.

Đối với thế giới , vấn đề bảo vệ

rừng đang là một vấn đề báo động

nghiêm trọng . Còn ở nước ta , vấn đề

này cũng không mấy lạc quan . Tỷ lệ

che phủ của rừng năm 1945 chiếm 45 %

toàn bộ lãnh thổ . Hiện nay, chỉ còn

29 % diện tích có rừng che phủ . Trong

vòng 30-35 năm gần đây , diện tích

rừng bị phá lên đến 5 triệu héc ta .

Đồi trọc có tới hơn 5 triệu héc ta , và

bãi cát , đất hoang chưa được phủ xanh

có tới hàng chục vạn héc ta . Một số

rừng đầu nguồn quan trọng, như ở

sông Đà , tỷ lệ che phủ chỉ còn hơn 9 %

(năm 1945 , ở Tây-bắc , tỷ lệ rừng che

phủ chiếm tới 90 % diện tích ). Nạn cháy

rừng và đốt rừng xảy ra ở nhiều nơi

và hủy hoại rừng rất lớn . Sáu năm qua

( 1976 – 1981 ) ngành lâm nghiệp Lâm-

đồng đã trồng 9000 héc ta rừng với

tỷ lệ rừng trồng sống quá thấp . Trong

thời gian đó đã xảy ra 1446 vụ cháy

rừng , làm thiệt hại 34387 héc ta (gấp gần

4 lần trồng) . Chỉ trong thời gian 1976 –

1980 , chúng ta đã mất : 114000 héc ta

rừng bị cháy , trong đó có trên 20 000

hécta là rừng thông; 51100 héc ta rừng

bị chặt phá bừa bãi ; 114 000 héc ta

rừng bị biến thành nương rẫy , 600 000

hécta rừng dành cho khai hoang , trong

đó chỉ có 1/3 là được đưa vào sản xuất .

Đáng buồn thay , lực lượng phá

rừng tàn khốc lại chính là con người !

Các cuộc chiến tranh vừa qua đã

phá hủy nặng nề hơn 2 triệu héc ta

rừng ở miền Nam . Chất độc hóa học

của Mỹ đã hủy diệt hoàn toàn hơn

500 000 héc ta rừng rậm , 114 000 héc ta

rừng ngập mặn ,100000 hécta rừng tràm ,

150000 hécta rừng phi lao và rừng dừa .

Những hậu quả của rừng bị hủy

hoại rất sâu sắc , rộng rãi và lâu dài .

( 2 ) Những số liệu về Việt-nam dùng trong

bài này do Ủy ban * Ngày môi trường thế giới

của Việt - nam a cung cấp , theo các báo cáo

của các bộ, các ngành tham gia hội thảo về môi

trường.
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liên quan đến hầu hết các lĩnh vực

kinh tế và môi trường sống . Tình hình

phá rừng quá mạnh đã gây ra lũ lụt ,

hạn hán và xói mòn nghiêm trọng . Các

lòng sông , hồ chứa nước bị nâng cao

dần . Ở hồ Cấm -sơn , trong vòng 10

năm trở lại đây , đáy hồ đã cao lên

2m ... Lượng nước chứa của hồ Đa-

nhim bị giảm sút ảnh hưởng tới sản

lượng của nhà máy điện .

Tài nguyên rừng không phải chỉ là

gỗ . Sự hủy hoại rừng dẫn đến sự hủy

hoại trực tiếp các tài nguyên sinh

vật rừng, tài nguyên đất , tài nguyên

nước và không khí , v.v. Điều đó nhắc

nhở chúng ta về thái độ đối với rừng.

Vấn đề lương thực, nông nghiệp và

lâm nghiệp liên quan chặt chẽ đến

vấn đề sử dụng , bảo vệ và quản lý

vốn đất và nước.

Đất đai nước ta có 33 triệu héc ta

(đứng hàng thứ 58 trên thế giới ) ,

nhưng số dân đông 52 triệu người

(đứng hàng thứ 15 trên thế giới ) , cho

nên bình quân đất tính theo đầu

người rất thấp : 0,6 ha (dứng hàng

thứ 159 trên thế giới) ; nước ta lại ở

vùng nhiệt đới , dất dễ bị rửa trôi,

xói mòn , màu mỡ ruộng đất có thể

giảm sút rất nhanh . Trong tổng số vốn

đất trên . đất sản xuất nông nghiệp

mới chỉ chiếm gần 21 % diện tích , đất

đang được sử dụng vào những mục

đích lâm nghiệp trên 35 % , đất chuyên

dùng khác trên 4 % ... Như vậy , còn

hơn 1/3 lãnh thổ chưa được sử dụng

triệt để nhằm đem lại lợi ích thiết

thực cho nền kinh tế quốc dân .

Vốn đất rừng của chúng ta tuy lớn

(chiếm khoảng 60 % lãnh thổ ), nhưng

thực tế rừng đủ tiêu chuẩn về độ tán

che , độ dày và trữ lượng khai

thác chỉ chiếm khoảng 20 % , nghĩa

là chúng ta còn khoảng 10 triệu

héc ta rừng non , cây , bụi, trảng cỏ ,

đồi trọc , trong số này có khoảng

500.000 héc ta đất đã bị xói mòn tro

sỏi đá ở các vùng Tây -nguyên , khu

bốn cũ , duyên hải Nam Trung -bộ.

Hiện tượng xói mòn đất diễn ra

rất nhanh ở những vùng nhiệt đới ,

nhất là ở những nơi mà nhân dân

phải giải quyết khẩn trương vấn đề

lương thực . Ở nước ta , hằng năm

sông Hồng chuyền ra vịnh Bắc bộ

114 tỷ mở nước với 100 triệu tấn phù

sa , sông Cửu -long chuyên ra biên

Đông 475 tỷ mở nước với trên 80 triệu

tấn phù sa . Thật đáng tiếc !

3

Ở nước ta , hiện tượng nhiễm bàn

nguồn nước đang diễn ra ởnhiều nơi :

sông Cầu do nước thải của khu công

nghiệp Thái-nguyên ; sông Hồng do

nước thải của khu công nghiệp Việt-

trì , các sông hồ ở Hà -nội do nước

thải của thành phố Hà nội ; sông

Hương do nước thải của thành phố

Huế ; sông Đồng -nai do nước thải của

khu công nghiệp Biên -hòa ; các kênh

rạch của thành phố Hồ- Chi- Minh do

nước thải của thành phố này . Các

nước thải đều chưa được qua khâu

xử lý .

Liên quan đến những vấn đề nhiễm

bản các nguồn nước ở đất liền là

vấn đề nhiễm bàn ở các cửa sông , các

tam giác châu và thềm lục địa của các

đại dương. Nguồn lợi thủy sản của

nước ta đặc biệt là các nguồn lợi tôm

he , cá biển và cá sông giữ vai trò

quan trọng trong việc cung cấp chất

dạm cho nhân dân ta và cho xuất

khẩu . Trong những năm gần đây,

nhiều giống loài kinh tế bị giảm sút

ở mức báo động mà nguyên nhân

chủ yếu là đánh bắt cá con quá mức,

nước thiếu nguồn dinh dưỡng và bị

nhiễm bản .

Ở Xri Lan -ca , việc lấy san hô đề

sản xuất vôi liên tục trong nhiều năm

đã gây tai hại nghiêm trọng tới mức

là nghề cả địa phương đã không còn

tồn tại , các khu rừng ngập mặn và

rừng dừa lân cận đã bị biến mất, các

giếng nước trong vùng đều bị nhiễm

mặn . Vì sao ? Vì san hô có tác dụng

đặc biệt đối với việc bảo vệ bờ biển,

thềm lục địa và là nơi cư trú , sinh đẻ
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của một số loài cá . Tình hình khat

thác san hô làm vôi và xi măng cũng

đã và đang xảy ra ở một số tỉnh ven

biển nước ta nhất là ở Phú -khánh và

Thuận -hải . Cần hiểu rằng san hô là

* rừng cây » của biền .

Đối với thế giới , công cuộc đấu

tranh bảo vệ môi trường khí quyển

sâu sắc hơn bất kỳ một môi trường

nào khác .

Một vấn đề nổi lên có ảnh hưởng

tới môi trường trong tương lai là

lượng CO , do kết quả của việc đốt

các nhiên liệu . Người ta ước tính

rằng đến năm 1990 , lượng CO2 sẽ lên

gấp hai làn so với giữa những năm

1970 , và đương nhiên nguồn CO2 này

sẽ là nguyên nhân thay đổi khí hậu

trong những năm đầu của thế kỷ 21 .

Hằng năm , bầu khí quyền ở Mỹ đã

nhận được hơn 200 triệu tấn các chất

độc . Thiệt hại do nhiễm bẩn không

khi ở nước này tinh thành tiền ngày

nay lên đến 15 tỷ đô la , còn vào những

năm 60 của thế kỷ con số này chưa

tới 5 tỷ đô la . Ở nước ta , nhiều tác gia

đã khảo sát không khi ở 4 khu vực của

Hà nội , cho thấy : lượng SO2 tăng gấp

14 lần tiêu chuẩn cho phép , CO, tăng

gấp 2,7 lần và đã tìm thấy mối tương

quan giữa CO2 và SO2 , giữa SO2 với

tỷ lệ người mắc bệnh đường hô hấp

ngày càng tăng . Tại sáu địa điểm đặc

trưng cho quy hoạch của thành phố,

người ta thấy rằng trong những năm

60 : lượng bụi lắng ở nội thành cao

gấp 5 lần ở ngoài thành ; ở vùng công

nghiệp cao gấp 2 lần ở vùng dân cư ,

gấp 4 lần ở công viên và gặp 7 lần ở

ngoại thành . Ống khói nhà máy điện

Ninh-bình chịu áp lực của bóng râm

khí động học đã gây nhiễm bẩn nặng

cho thị xã Ninh -bình và nhiều xã

chung quanh .

Tại sao trạng thái cân bằng trong

sinh quyền bị phá vỡ ? Đó là một câu

hỏi lớn đặt ra cho loài người . Ở đây ,

không bàn tới vấn đề có tính học

thuật sâu rộng đó . Song tình trạng này

có phần do lỗi của chính thiên nhiên

tàn phá và làm nhiễm bẩn thiên nhiên,

có phần do lỗi của con người tàn phá

và làm nhiễm bàn nơi mình cư trú ,

và hậu quả cuối cùng thì con người

phải gánh chịu hoàn toàn .

Nhưng ở Việt-nam , người ta không

thề không nghiêm khắc buộc tội một

lực lượng đen tối nhất của thế kỷ đã

hủy hoại môi trường Việt -nam một

cách tàn khốc , đó chính là lực

lượng đế quốc trong những cuộc chiến

tranh xâm lược vừa qua . Số lượng

bom đạn mà Mỹ sử dụng ở Việt-nam

dược ước lượng là 14 triệu tấn (không

kề bom na pan và bom lân tinh ) đã

gây ảnh hưởng lớn tới môi trường

thiên nhiên : 25 triệu hố bom ; nhiều

vùng bị phá hoại trơ trụi không còn

một ngôi nhà nào nguyên vẹn ; &

Nghĩa -bình 2,5 triệu gốc dừa bị phá

hủy ; ở miền Nam 9 000 trong số 15000

thôn xóm bị tàn phá . Cuộc chiến tranh

này cũng đã ảnh hưởng xấu đến môi

trường xã hội : số thương vong , người

tàn tật do chiến tranh dễ lại lên đến

hàng mấy trăm nghìn ; gần 1 triệu dàn

bà góa , 800.000 trẻ em bị mồ côi hoặc

bơ vơ ; 10 triệu nông dân bị dồn vào

các thành phố ; gần 1 triệu gái điểm ,

người nghiện xì ke ma túy , bị bệnh

hoa liễu ; hàng trăm nghìn người mắc

bệnh lao .

Cuộc chiến tranh xâm lược của bọn

bành trướng Bắc kinh ở biên giới

phía bắc nước ta tháng 2 và tháng 3

năm 1979 đã gây ra nhiều thiệt hại :

4 thành phố và 320 xã bị tàn phá ; mỏ

a pa tít Lao-cai bị phá hủy gần như

hoàn toàn ; 904 trường học , 700 nhà

trẻ , 430 cơ sở y tế , 42 lâm trường bị

phá hủy ; 15 % gia súc bị giết hoặc

bị cướp đi .

100.000 tấn chất độc hóa học và

550 kg chất độc màu da cam được

rải xuống Việt-nam trong cuộc chiến

tranh hóa học của dế quốc Mỹ đã phá

hủy nặng môi trường thiên nhiên và

hủy diệt môi trường sống Việt nam
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mà những hậu quả của nó đối với

người Việt-nam thật tàn khốc : 2

triệu người bị nhiễm độc trong đó có

3500 người chết ngay ; các người

bị nhiễm độc nhiều lần và còn sống

sót thì có nhiều biểu hiện bệnh nặng

nề . Trớ trêu thay ! Nạn nhân của

cuộc chiến tranh hủy diệt này không

phải chỉ là nhân dân Việt-nam mà lại

chính những kẻ đến đất nước này gieo

rắc tội ác : 178000 cựu binh sĩ Mỹ ,

khoảng 4000 cựu binh sĩ Ô-xtrây- li -a ,

1700 cựu binh sĩ Niu Di -lon và Nam

Triều tiên cũng đã bị nhiễm độc .

Trong số những nạn nhân của chất

độc hóa học này có những cựu binh

sĩ đã trở thành cha của 40 000 đứa trẻ

quái thai sinh ra sau chiến tranh .

Các cuộc chiến tranh xâm lược

không chỉ đề di hại trong thiên nhiên ,

trên cơ thể con người mà còn đề

những di hại trong tâm lý , trong nền

văn hóa và giáo dục đồi trụy của chủ

nghĩa thực dân cũ và mới ở miền Nam

Việt -nam mà nhân dân ta còn phải

khắc phục , cải tạo nó trong nhiều

năm nữa .

Đảng và Nhà nước ta đã coi trọng

vấn đề bảo vệ môi trường và sử

dụng tài nguyên thiên nhiên , điều đó

thể hiện rõ ràng và nhất quán trong

mọi chủ trương, chính sách có liên

quan , nó xuất phát ngay từ bản chất

của chế độ xã hội .

* Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa , vì hạnh phúc của nhân dân »

là khẩu hiệu hành động của toàn

Đảng , toàn dân ta trong giai đoạn

cách mạng mới .

Xuất phát từ những quan điểm cách

mạng và từ thực trạng môi trường

chung của đất nước đang có nguy cơ

ngày càng xấu đi , vấn đề bảo vệ môi

trưởng, sử dụng hợp lý và khoa học

tài nguyên thiên nhiên và các điều

kiện tự nhiên gắn liền với các kế

hoạch phát triển kinh tế dài hạn và

ngắn hạn của đất nước , trong điều

kiện có một chính sách tài nguyên

thống nhất và khoa học , là vấn đề cô

tính chiến lược.

Phải tiến tới đưa các vấn đè

bảo vệ môi trường vào công tác kẽ

hoạch hóa và hạch toán kinh tế . Trong

khi xây dựng các quy hoạch , đề án

phát triển kinh tế , phải xem xét

nghiêm túc , chặt chẽ các vấn đề bảo

vệ môi trường , coi đó như một luận

chứng trong các luận chứng kinh tế

kỹ thuật và mang tính pháp lệnh.

Điều đó đòi hỏi các nhà lập kế hoạch

phải suy nghĩ sáng tạo và phải có

cách tiếp cận vấn đề liên ngành và

thống nhất trong khi quyết định .

Bảo vệ môi trường là một lĩnh vực

kinh tế xã hội mà khoa học kỹ thuật

là cơ sở. Đây mạnh công tác nghiên

cứu khoa học , thực chất là điều tra

cơ bản và triển khai các tiến bộ kỹ

thuật , thì hoàn toàn có thể tìm được

những “ lời giải kỹ thuật cho văn

đề bảo vệ môi trường và sử dụng

tài nguyên thiên nhiên .

Hoạt động bảo vệ môi trường không

thề chỉ là những hoạt động nghiên

cứu khoa học có tính chất chuyên

ngành cho từng khía cạnh , từng lĩnh

vực hoặc những hoạt độngnghiên cứu

một cách tổng hợp của các nhà khoa

học có tính chất “ hàn lâm », mà nó

phải được thể hiện bằng các đề án

thực tiễn và được thực hiện một cách

triệt để , thận trọng , theo đúng trình

tự đã định , gắn bó chặt chẽ với các

hoạt động sản xuất . Do đó , cần thiết

phải xây dựng các luật pháp về bảo vệ

thiên nhiên , bảo vệ môi trường, bảo

vệ lòng đất , v.v. và bổ sung , hoàn

chỉnh những luật pháp đã ban hành

về những vấn đề này.

Việc kế hoạch hóa và thể chế hóa

các vấn đề về môi trường không thề chỉ

dựa vào các biện pháp hành chính,

các cơ quan trung ương , các tổ chức

Nhà nước mà phải chú ý thích đáng

đến sự tham gia của các tổ chức quần

chúng , của nhân dân, đến các truyền

thống văn hóa , phong tục xã hội vốn
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có ; phát huy mạnh mẽ tinh thần làm

chủ tập thẻ với phương châm Nhà

nước và nhân dân cùng làm . Cần phải

giáo dục và phồ cập kiến thức về môi

trường trong hệ thống giáo dục và

thông tin đại chúng đến

người dân .

từng

Nhiều vấn đề về bảo vệ môi trường

và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

cũng như các điều kiện tự nhiên

không thể thiếu sự hợp tác quốc tế .

Chẳng hạn những vấn đề về quản

lý hạ lưu sông Mê công , khai thác

hợp lý các rừng rậm nhiệt đới , chế

ngụ lũ lụt , vấn đề khí hậu , gió mùa ,

bão , v.v. đều là những vấn đề môi

trường mà cả khu vực, hoặc nhiều

quốc gia cần phối hợp nghiên cứu và

cùng giải quyết . Chúng ta cần phải

tăng cường hợp tác khu vực và hợp

tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý và

phát triển môi trường, trước hết và

cơ bản , lâu dài với hai nước Lào và

Cam -pu -chia , với Liên-xô và các nước

khác trong Hội đồng tương trợ

kinh tế .

Vấn đề bảo vệ môi trường , sử dụng

hợp lý và khoa học tài nguyên thiên

nhiên của đất nước ta thật sự trở

thành vấn đề cấp thiết đối với nhiều

lĩnh vực khác nhau của các ngành

khoa học kỹ thuật , kinh tế, văn hóa ,

xã hội. Song song với vấn đề nghiên

cứu khoa học và triển khai các tiến

bộ kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường

là vấn đề đầu tư và giải quyết cân

đối các hoạt động của nó .

Vì vậy, trước mắt, chưa thể cùng

một lúc đáp ứng được mọi hoạt động

của các lĩnh vực môi trường mà cần

tập trung vào hai mặt có tính chất

cốt lõi :

1 Vấn đề bảo vệ môi trường với

tài nguyên rừng và đất (đất lâm

nghiệp và đất nông nghiệp ).

2– Vấn đề môi trường với việc giáo

dục và bảo vệ sức khỏe nhân dân .

Vấn đề giáo dục về môi trường đối

với con người trước hết là nhằm nâng

cao trách nhiệm làm chủ và lòng nhân

hậu của con người đối với thiên nhiên ,

đối với tương lai của con cháu và đối

với sự sinh tồn của cả muôn loài khác.

Đỏ là vấn đề có tính nguyên tắc

của đạo đức cộng sản chủ nghĩa .

Trước sự mất cân bằng sinh thái

của trái đất , nhiều người đã vẽ nên

một bức tranh u tối và con người bị

buộc tội một cách quá nặng nề và

thiếu công bằng . Họ kêu cứu cho

thiên nhiên và muốn bảo vệ thiên

nhiên bằng sự duy trì tình trạng

nguyên sơ của nó và bằng sự ngăn

chặn những tác động của con người

tới thiên nhiên . Song , lại có một số

người tỏ ra bàng quan trước vấn đề

này , coi đây là việc của các nhà

khoa học .

Con người cần phải sống và phát

triển . Bản chất của con người không

phải là phá hoại mà là đấu tranh xây

dựng, vươn tới những cái ngày càng

tốt đẹp . Chúng ta là những con người

mới, có cách nhìn của người làm chủ ,

chúng ta nhất định phải làm chủ thiên

nhiên , làm chủ xã hội và làm chủ

chính mình . Môi trường Việt -nam

nhất định được bảo vệ trong sáng

như chính tâm hồn của con người

Việt-nam .

1
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HỒI KÝ

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN - ÁI - QUỐC

với Hội nghị thứ nhất

Ban chấp hành trung ương Đảng

(Tháng 10 năm 1930 )

LỜI BỘ BIÊN TẬP - Sau khi triệu tập . Hội nghị hợp nhất

ba tổ chức cộng sản trong nước dề thành lập Đảng cộng sản

Việt-nam , thủng 10-1930 , đồng chí Nguyễn - Ái-Quốc lại triệu lập

Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành trung ương đề thông qua

Luận cương chính trị của Đảng , thông qua Điều lệ Đảng , và

quyết định một số vấn đề quan trọng khác .

·

Đề giúp bạn dọc thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của

đồng chí Nguyễn - Ái-Quốc tại hội nghị này , chúng tôi trích đăng

dưới đây hồi ký của đồng chí Bùi Làm . Đồng chí Bùi-Lâm là

một người được đồng chí Nguyễn ÁiQuốc giác ngộ cách mạng

từ hồi còn ở Pháp ; năm 1927 học lại trường Đại học phương

Đông ở Mát-xcơ -va , rồi về công tác ở văn phòng Ban phương

Đông của Quốc tế cộng sản . Năm 1931 , đồng chí Bùi- Lâm về

nước tham gia xứ ủy Nam -hị , sau đó bị địch bắt và bị tù ... Sau

Cách mạng Tháng Tám , dòng chí Bùi- Lâm công tác ở Tòa án

quân sự liên khu III , Tòa án Hà nội, Bộ tư pháp, rồi làm Viện

trưởng Viện công tổ . Sau khi làm đại sứ ở Bun -ga-ri một nhiệm

kỳ và ở Cộng hòa dân chủ Đức một nhiệm kỳ , đồng chí Bùi-

Làm giữ chức Viện phó Viện kiềm sát nhân dân tối cao cho

đến lúc từ trần (năm 1974 ).

Đồng chí Trần -Phú và tôi cùng học

một khóa tại Trường đại học cộng sản

của nhân dân lao động phương đông

(gọi tắt là Trường đại học phương

Đông) ở Mát- xcơ -va (Liên -xô ) và cùng

về nước chuyển dâu năm 1930. Theo

dường dây liên lạc bí mật , chúng tôi

qua Pháp ; tháng 4 năm 1930 , chúng

tôi tới Hương -cảng . Đồng chí Nguyễn-

Thị-Minh -Khai, lúc ấy lấy tên là

Lý -Huệ -Phương , học trò cũ của Tràn-

Phú , một cán bộ văn phòng Ban

phương Đông của Quốc tế cộng sản ,

đón và đưa chúng tôi đến nhà một cơ
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nơi làm
sở cách mạng ở Cửu -long

việc của đồng chí Nguyễn-Ái- Quốc,

lúc ấy lấy tên là Vương. Hồi này ,

đồng chí Nguyễn- Ái-Quốc sống rất

kham khổ, lại mắc bệnh lao phổi,

người gầy và xanh , nhưng vẫn làm

việc không biết mỏi , lo xây dựng

phong trào cách mạng không chỉ cho

Đông-dương mà còn cho cả Đông Nam

châu Á nữa..

Chúng tôi rất phấn khởi được

đồng chí Nguyễn - Ái -Quốc cho biết

Người đã báo cáo với Quốc tế cộng

sản về việc thành lập Đảng cộng sản

Việt-nam . Người đang chở việc hoàn

thành thống nhất các tổ chức cộng

sản ở trong nước để triệu tập hội

nghị. Ban chấp hành trung ương lâm

thời nhằm kiểm điểm việc thực hiện

nghị quyết Hội nghị thành lập Đảng ;

bầu Ban chấp hành trung trong chính

thức ; thảo luận và cụ thể hóa thêm

đường lối của Đảng mà Hội nghị thành

lập Đảng mới đề ra một cách vắn tắt ,

vì lúc ấy phải họp rất khẩn trương

trong hoàn cảnh khó khăn ... Qua việc

trao đổi về trình độ cán bộ và đảng

viên của Đảng và khi Đảng mới ra

đời , chúng tôi thấy đồng chí Nguyễn-

Ái Quốc đang quan tâm nhiều đến

việc bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , đường lõi chính sách

của Đảng và kinh nghiệm công tác

cho cán bộ , đảng viên . Để chuẩn bị

một điều kiện quan trọng cho việc

thực hiện nhiệm vụ này , Người đã

đề nghị với Quốc tế cộng sản cung

cấp cho một tủ sách kinh điền của

chủ nghĩa Mác – Lê-nin và một số

sách báo cần thiết khác ... Người còn

cho chúng tôi biết cụ thể về phong

trào cách mạng đang trên đà phát

triển mạnh ở trong nước và đòi hỏi

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng .

Do đó , đồng chí Nguyễn - Ái-Quốc

giới thiệu đồng chí Tràn -Phú , một

cán bộ lý luận xuất sắc vừa tốt

nghiệp Trưởng đại học phương Đông ,

về nước ngay để bổ sung vào Ban

chấp hành trung trong làm thời (còn

công tác cụ thể của đồng chí Trần-

Phú thì tùy Trung ương phân công ).

Người gặp riêng dồng chí Trần -Phú

đề nói kỹ về tình hình trong nước

và dặn dò thêm ...

Tôi cũng muốn theo chân đồng chí

Trân -Phú về nước hoạt động , vì tôi

vẫn nhớ lời khuyên của đồng chí

Nguyễn -Ái-Quốc khi tôi còn ở Pháp :

« Phải làm nhiệm vụ của người dân

mất nước ». Nhưng Người đã gặp tôi

và nói đại ý : phong trào cách mạng

trong nước càng lên cao, đế quốc

Pháp càng khủng bố mạnh , cuộc vận

động binh linh người Việt và người

Pháp đang đóng ở tô giới Pháp lúc nảy

là một việc rất cần thiết để phối hợp

với công tác ở trong nước , góp phần

vào việc đấu tranh chống sự khủng

bổ của địch . Đồng chí Nguyễn-Ái

Quốc giao cho tôi nhiệm vụ đến

Thượng hải cùng với dong chi

Nguyễn -Lương -Bằng lúc ấy gọi là anh

Hai và một vài dòng chí nữa , làm

công tác vận động binh lính . Công

việc bắt đầu làm , báo hèn gọi linh

mới ra được mấy số , thì có người

của đồng chí Vương đến tìm tôi lúc

đó đang làm việc với anh Hai ở

phan diểm Trần -Tam , và đưa tôi về

cơ quan Văn phòng Ban phương Đông .

Ở dày , nhận công tác được ít ngày.

tôi được biết đồng chí Nguyễn - Ai-

Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản , đã

triệu tập hội nghị Ban chấp hành

trung trong Đảng.Lúc ấy là vào khoảng

cuối tháng 8 năm 1930 , cách mạng

trong nước đang dâng lên thành cao

trào .

Đồng chí Hồ - Tùng -Màu tức Ích dùng

chi Nguyễn- Thị-Minh-Khai và 10F

được phân công tham gia chuẩn bị

cuộc hội nghị của Trung ương Đảng

sắp họp . Dưới sự chỉ đạo trực tiếp và

cụ thể của đồng chí Nguyễn - Ái Quốc ,

chúng tôi dự thảo Điều lệ Đảng, các

nghị quyết về vận động công nhân ,

nông dân , thanh niên , phụ nữ , điều

lệ các tổ chức quần chúng , v.v.
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Trong khi chúng tôi đang chuẩn bị

tài liệu cho hội nghị, thì đồng chí Trần

Phú ở trong nước sang , báo cáo với

đồng chí Nguyễn- Ái-Quốc về cao trào

cách mạng trong cả nước và Xô viết

Nghệ -tĩnh ; dồng thời trình bày với

Người về bản dự thảo Luận cương ,

chính trị của Đảng . Bản dự thảo đã

được Người góp những ý kiến rất

quan trọng . Sau khi sửa chữa bản dự

thảo này , đồng chí Trần -Phú còn xin

ý kiến của đồng chí Nguyễn -Ái- Quốc

một lần nữa , rồi tranh thủ thêm ý kiến

của một số đồng chí đang công tác

tại văn phòng Ban phương Đông của

Quốc tế cộng sản . Chúng tôi được biết ,

trước khi dự thảo Luận cương chính

trị của Đảng , ở trong nước , đồng chí

Trần -Phú đã chuẩn bị khá đầy đủ về

lý luận và thực tiễn ; bản dự thảo ấy

cũng đã được thường vụ Ban chấp

hành trung ương làm thời góp ý kiến .

Tuy vậy , đồng chí Trần -Phú vẫn tiếp

tục chỉnh lý và bổ sung làm cho bản

dự thảo hoàn chỉnh thêm , trước khi

đưa ra trình bày tại hội nghị Trung

ương Đảng.

Sau khi gợi ra một vài điềm trong

bản dự thảo Luận cương chính trị đề

đồng chí Trần -Phú tham khảo , chúng

tôi đi Hương- cảng trước dễ lo việc

chuẩn bị mọi mặt cho hội nghị. Đồng

chí Nguyễn -Ai-Quốc và đồng chí Trần-

Phú còn ở lại Thượng-hải làm thêm

một số việc cho tới cuối tháng 9 năm

1930 mới đến Hương-cảng ... Tại dây ,

cơ quan làm việc của ta đóng ở nhà

SỐ 186 , phố Tam -lung . Đồng chí

Nguyễn- Thị-Minh-Khai dổi tên là Duy

( có lúc gọi là Phan -Lan ) ; một đồng

chí khác lấy tên là Giao , còn tôi lấy

tên là Mẫn ; đồng chí Hồ- Tùng-Mậu

và một số đồng chí nữa trong Ban hải

ngoại ở chỗ khác . Các đại biểu ở trong

nước ra dự hội nghị được bố trí một

số ở phố Tam -lung ; một số ở bên Cửu-

long , Đồng chí Nguyễn - Thị-Minh -Khai

làm công việc liên lạc với các đại biểu .

Buổi tối , chị cùng chúng tôi lo việc

đánh máy và in các văn kiện của hộ .

nghị .

Trong thời gian chuẩn bị hội nghị .

nhất là trong tháng 9 và tháng 10 năm

1930 , chúng tôi làm việc với tinh thần

phấn chấn lạ thường. Chúng tôi được

phân công giúp đồng chí Nguyễn-Ái-

Quốc hằng ngày theo dõi sát cao trào

cách mạng trong nước. Những tin tức

về các cuộc đấu tranh ở trong nước

liên tiếp và dồn dập đến với chúng

tôi ...

Đảng lẽ hội nghị đã họp trước đấy

hàng tháng , nhưng ý định đó không

thực hiện được , vì phong trào trong

nước bị địch khủng bố ; một số cán

bộ lãnh đạo của Đảng bị bắt . Do đó ,

mãi đến giữa tháng 10 năm 1930 , số

đại biểu trong nước sang Hương-cảng

vẫn chưa đủ . Trong khi chờ họp hội

nghị, một số đại biểu đến sớm được

bồi dưỡng bước đầu về những nguyên

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Khoảng ngoài 20 tháng 10 năm 1930,

Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành

trung ương Đảng khai mạc dưới sự

chủ tọa của dòng chi Nguyễn - Ái-Quốc ,

tại một nhà (không nhớ số ) ở phố

Cửu -nghĩa (Hương-Cảng) .

Tham dự Hội nghị này có những

đại biểu chính thức :

-

Đồng chí Trần-Phủ (còn gọi là

Trần- Ngọc-Phú ) tức Lý -Quý ;

-
- Đồng chí Lê-Mao (còn gọi là

Lê- Nhiên ) tức Cát ;

− Đồng chí Trần- Văn -Lan tức Giáp ;

– Đồng chí Nguyễn -Trọng-Nhạ tức

Nhật ;

... (1)

Tham dự Hội nghị ( 2 ) với tư cách

đại biểu dự thính có đồng chí Hồ- Tùng-

Mậu , đồng chí Nguyễn -Thị-Minh-

Khai , đồng chí Giao và tôi .

( 1 ) Dự hội nghị này còn có Ngô-Đức- Trì

tức Van. Năm 1931 , bị địch bắt và sau nhiều

ngày bị tra tấn , Ngô-Đức- Trì không giữ vững

tinh thần đã khai báo với địch .

( 2 ) Có tài liệu ghi là hội nghị Ban chấp hành

trung ương mở rộng.
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•

Hội nghị đã thảo luận và thông

qua bản Luận cương chính trị của

Đảng, do đồng chí Trần -Phú khởi

thảo ; thông qua nghị quyết về tình

hình hiện tại ở Đông dương và nhiệm

vụ cần kíp của Đảng ; thông qua các

nghị quyết về vận động công nhân ,

nông dân , thanh niên , phụ nữ… ;

thông qua Điều lệ Đảng và điều lệ

các tổ chức quần chúng . Theo chỉ

thị của Quốc tế cộng sản , Hội nghị

đã quyết định đồi tên Đảng cộng sản

Việt -nam thành Đảng cộng sản Đông-

durong.

Hội nghị đã bầu Ban chấphành trung

ương chính thức và cử đồng chí

Trần - Phú làm Tổng bí thư của Đảng ,

Hội nghị còn quyết định chuẩn bị

triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc

của Đảng .

Tuy có vị trí và uy tín lớn trong

Hội nghị này , nhưng đồng chí Nguyễn-

Ái-Quốc rất khiêm tốn , lắng nghe và

tôn trọng những ý kiến của tập thề .

Chúng tôi thấy rất rõ ở Người ý thức

tổ chức và tinh thần trách nhiệm

rất cao.

Sau khi Hội nghị kết thúc, đồng

chi Nguyễn -Ái- Quốc đã báo cáo ngay

với Quốc tế cộng sản và Ban phương

Đông về kết quả của Hội nghị, đồng

thời Người cũng trình bày thêm với

các đồng chí lãnh đạo Ban phương

Đông về những nghị quyết của Hội

nghị...

Sau Hội nghị này , theo đề nghị

của đồng chí Nguyễn- Ái-Quốc , Trung

ương Đảng đã đặt cơ quan làm việc

tại thành phố Sài -gòn để có điều kiện

thuận tiện cho việc liên lạc quốc tế ... ;

bố trí người đi đón một số cán bộ về

nước hoạt động , trong đó có tôi .

Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành

trung ương Đảng có ý nghĩa lịch sử

rất quan trọng : về chính trị , đã phát

triển và cụ thể hóa thêm đường lõi

của Đảng ; về tổ chức, đã cử ra cơ

quan lãnh đạo chính thức của Đảng ,

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối

trào cách mạng Việt-nam

trong những năm 1930 –1931 .

với cao

BÙI-LÂM kề

THẾ TẬP ghi
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LÀM TỐT VIỆC TÔNG KẾTKẾT CÔNGCÔNG TÁC

PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN

CHẤP hành nghị quyết Đại hội đại

biểu toàn quốc thứ IV của Đảng ,

từ năm 1980 , Đảng ta bắt đầu tiến

hành việc phát thẻ đảng viên . Đến

nay, công tác phát thẻ đảng viên đã

hoàn thành về cơ bản .

Hơn hai năm qua , công tác phát

thẻ đảng viên đã đạt những kết quả

quan trọng , thúc đẩy việc rèn luyện

cán bộ , đảng viên và củng cố tổ chức

cơ sở Đảng . Nhiều cán bộ , đảng viên

đã nâng cao thêm một bước ý thức

Đảng , ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh

thần phấn đấu cách mạng . Nhiều tô

chức cơ sở Đảng từ trung bình hoặc

yếu kém đã vươn lên trở thành trong

sạch , vững mạnh . Công tác phát thẻ

đảng viên còn góp phần tăng cường

sự đoàn kết trong Đảng , thúc đẩy

việc thực hiện các nhiệm vụ chính

trị trước mắt của các cơ sở , khắc

phục một bước quan trọng tình trạng

lỏng lẻo trong công tác quản lý đảng

viên , đưa sinh hoạt của phần lớn

các chi bộ đi dần vào nền nếp .

Tuy nhiên , trong những đợt phát

thẻ đảng viên vừa qua cũng có những

khuyết điểm . Ở một số cơ sở Đảng ,

cán bộ , đảng viên chưa thật quán

triệt tinh thần chỉ thị của Trung ương

Đảng về việc phát thẻ đảng viên ,

chưa nắm vững những yêu cầu về tư

cách đảng viên , cho nên đã có những

biểu hiện tùy tiện , dễ dãi trong việc

xác nhận tư cách đảng viên . Có những

người không đủ tiêu chuẩn đảng viên

cũng được nhận thẻ đảng viên . Việc

đưa những người không đủ tư cách

đảng viên ra khỏi Đảng vẫn chưa kiên

quyết và nghiêm túc , chưa thể hiện

đúng tư tưởng chỉ đạo của Trung

ương Đảng . Sau khi được nhận thẻ

đảng viên , một số đảng viên không

tiếp tục phấn đấu , rèn luyện, trở

thành hư hỏng . Nhiều cấp ủy chỉ mới

tập trung củng cố một số tổ chức cơ

sở Đảng để chuẩn bị cho việc phát

thẻ đảng viên , chưa có kế hoạch , biện

pháp củng cố các tổ chức cơ sở khác,

cho nên số tổ chức cơ sở Đảng yếu

kém vẫn còn không ít.

Đảng ta là một đảng mác xít- lê nin

nít chán chính , là người lãnh đạo và

tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng

nước ta . Hiện nay , cuộc đấu tranh đề

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

Tổ quốc đang đặt ra trước Đảng ta

nhiều yêu cầu mới về nâng cao chất

lượng đội ngũ đảng viên .

Đề phát huy kết quả của công tác

phát thẻ đảng viên , tiếp tục nâng cao

chất lượng đảng viên và củng cố các

tổ chức cơ sở Đảng , cần hết sức coi

trọng việc tổng kết công tác phát thẻ

đảng viên . Báo cáo về xây dựng Đảng

tại Đại hội toàn quốc thứ V đã nhấn

mạnh : Việc tiến hành tổng kết công

tác phát thẻ Đảng phải là một cuộc
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sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn

Đảng » ( 1 ).

Thi hành nghị quyết của Đại hội,

Ban bí thư Trung ương Đảng vừa ra

thông tri về việc tổng kết công tác

phát thẻ đảng viên . Yêu cầu của việc

tổng kết công tác phát thẻ đảng viên

là gắn với dợt sinh hoạt chính trị

quán triệt nội dung các văn kiện Đại

hội , tiến hành tự phê bình và phê

bình mà làm cho mọi đảng viên nắm

vững hơn nữa và ra sức phấn đấu

nâng cao từ cách đảng viên trong

giai đoạn mới. Qua tổng kết lần này

mà biểu dương những đảng viên tru

tú , những đồng chí có nhiều tiến bộ

từ sau khi nhận thẻ ; phát hiện những

cán bộ, đảng viên tốt đủ tiêu chuẩn

đề dựa vào cấp ủy ; kiểm tra lại từ

cách đảng viên , dưa ngay những

người đã rỏ là không đủ từ cách

đảng viên ra khỏi Đảng .

Dựa vào tổng kết của các cơ sở ,

các cấp ủy cấp trên tiến hành tổng

kết công tác phát thẻ đảng viên trong

địa phương mình . Căn cứ vào yêu

cầu đề ra trong chỉ thị của Ban bí thư

Trung ương Đảng về phát thẻ đảng

viên mà đánh giả những kết quả đã

đạt được, đánh giá thực trạng đội

ngũ đảng viên hiện nay , rút kinh

nghiệm chỉ đạo và có kế hoạch tiếp

lục nâng cao chất lượng đảng viên ,

dưa người không đủ tư cách đảng

viên ra khỏi Đảng, xây dựng chi bộ ,

đảng bộ cơ sở trong sạch , vững mạnh ,

xây dựng nền nếp quản lý đảng viên .

Điều quan trọng đầu tiên đối với

các tổ chức cơ sở Đảng trong việc

tồng kết này là làm cho mọi đảng

viên hiểu rõ những yêu cầu về tư

cách đảng viên trong giai đoạn cách

mạng xã hội chủ nghĩa , ra sức phản

đấu rèn luyện theo đúng những yêu

cầu về phẩm chất và năng lực của

người đảng viên trong giai đoạn mới.

Mỗi đảng viên cần nhận rõ “ dù ở

cương vị công tác nào cũng đều phải

là những chiến sĩ cộng sản có lý

tưởng và hành động theo đường lối

của Đảng » (2 ) ; “đều phải có phần

chất và năng lực của người chiến sĩ

cộng sản » (3 ) . Những yêu cầu này đối

với đảng viên đã được nói rõ trong

các văn kiện Đại hội toàn quốc thứ

V của Đảng.

Đồng thời , các chi ủy, đảng ủy cơ

sở cần nắm vững tiêu chuẩn đánh

giá đảng viên , làm tốt việc phân loại

đảng viên . Qua việc tự kiềm điềm ,

phê bình của từng đảng viên trước

chi bộ theo những yêu cầu dã nói rõ

trong đợt sinh hoạt chính trị , kết hợp

với việc theo dõi , nắm chắc tình hình

đảng viên mà phân loại chính xác số

người đủ tư cách đảng viên , số người

cần phải đưa ngay ra khỏi Đảng .

Những người căn dưa ngay ra khỏi

Đảng bao gồm số người không đủ tư

cách đảng viên đã để lại trong Đảng

quá lâu , số đảng viên phải hoãn phát

thẻ đảng viên để giáo dục và xem .

xét thêm nhưng đã quá thời hạn quy

định mà vẫn không tiến bộ , số đã

được phát thẻ đảng viên nhưng phát

sai và những người mới phạm sai

làm sau ngày dược nhận thẻ , đến

này không còn tư cách đảng viên

nữa . Trong dịp này cũng tiếp tục xem .

xét tư cách đảng viên đối với những

người phạm sai làm hoặc có vấn đề

chưa rõ , chưa dù cơ sở để kết luận

còn phải xem xét để giáo dục thêm

một thời gian , hoặc đưa ngay ra khỏi

Đảng sau khi đã có kết luận rõ ràng .

Việc đưa ngay ra khỏi Đảng những

người đã rõ ràng không đủ tư cách

đảng viên là một yêu cầu quan trọng

cần chú ý làm tốt trong dịp kiểm tra

và tổng kết công tác phát thẻ đảng

( 1 ) Báo cáo về xây dựng Đảng của Ban chấp

hành trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ V , Tạp chí Cộng sản số 5-

1982 , tr. 51 .

( 2 ) Tạp chí đã dẫn. tr . 51 .

( 3 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ V. Tạp chí Cộng sản , số 4.1982 ,

tr. 87.
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viên . Từ nhiều năm nay , Đảng ta đã

rất quan tâm vấn đề này . Báo cáo

chính trị và Báo cáo về xây dựng

Đảng tại Đại hội thứ V đã nói rõ yêu

cầu này và chỉ ra những trường hợp

cần phải đưa ngay ra khỏi Đảng .

Chúng ta cần nắm vững tư tưởng đó

của Đại hội , tiến hành công việc này

một cách kiên quyết và có chỉ đạo

chặt chẽ . “ Nếu phải đưa ra nhiều

người thì cũng phải kiên quyết làm ,

không do dự » (4 ).

Đề việc xem xét tư cách đảng viên

được chặt chẽ , cần chú ý làm rõ .

những trường hợp xét thấy không

bình thường . Đối với những đảng

viên có những vấn đề chưa rõ thì cần

có kế hoạch tìm hiểu dễ sớm có kết

luận . Đối với những đảng viên có

cuộc sống xa hoa , không bình thường,

quần chúng có nhiều thắc mắc và

những đảng viên có nhiều nghi vấn ,

thì chi bộ yêu cầu những đồng chí

ấy báo cáo rõ nguồn thu nhập ; nếu

không làm rõ được sự chính đáng

trong thu nhập và đời sống thì chi bộ

cần xét lại tư cách đảng viên của họ .

Những đảng viên đang phải xem xét

về tư cách đảng viên thì không đề lại

hoặc đưa vào đảng ủy , chi ủy .

Việc xem xét tư cách đảng viên ,

phân loại đảng viên cần được chuẩn

bị chu đáo , chỉ đạo chặt chẽ , tiến

hành nghiêm túc với động cơ đúng

đắn và thái độ khách quan . Những

trường hợp xét thấy cần thiết thì tổ

chức lấy ý kiến phê bình , nhận xét

của quần chúng. Đây là một dịp để

cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng

cao tinh thần trách nhiệm , góp phần

tích cực vào công tác xây dựng Đảng .

Cần khắc phục tư tưởng hữu khuynh ,

nề nang , xuê xoa , “ dễ người dễ ta »,

dẫn đến hạ thấp tiêu chuẩn đảng viên ,

và khuynh hướng vì cảm tình gia

đình , họ hàng , bà con , anh em mì

bao che cho những người không còn

đủ tư cách đảng viên ở lại trong Đảng,

Mặt khác , chú ý không đề xảy ra

nhầm lẫn trong việc phân loại đảng

viên giữa những người hư hỏng , sa

sút ý chí phấn đấu cách mạng , không

còn đủ tư cách đảng viên với những

đảng viên tuổi già , sức yếu , ốm đau ,

không đủ sức làm việc , cần được nghỉ

ngơi , an dưỡng. Đối với các đồng chí

này , yêu cầu chính là giữ vững phẩm

chất cách mạng . Ở những chi bộ mất

đoàn kết , tình hình phức tạp , đảng ủy

cấp trên cần chú ý giúp đỡ , kết luận

rõ đúng , sai rồi mới tiến hành phân

loại đảng viên .

Để tạo điều kiện cho đảng viên

phấn đấu , rèn luyện , tiếp tục nâng

cao chất lượng đảng viên , khi phàn

loại đảng viên , chi bộ cần bàn biện

pháp, thời hạn giải quyết đối với

từng trường hợp cụ thể , kể cả việc

tiếp thu , sửa chữa khuyết điểm, sai

lầm mà quần chúng đã góp ý phê

bình , xây dựng. Đồng thời cần làm

tốt việc phân phối công tác cho các

đảng viên .

Đề bảo đảm việc tổng kết công tác

phát thẻ đảng viên đạt kết quả tốt ,

các cấp ủy Đảng cấp trên cần thật sự

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng

kết công tác này ở từng chi bộ , từng

tổ chức cơ sở Đảng. Trước khi tiến

hành tổng kết công tác phát thẻ đảng

viên ở một cơ sở , cấp ủy cấp trên

cần kiểm tra xem xét lại đảng ủy , chi

ủy ở cơ sở đó , thay đổi những cán

bộ chủ chốt không đủ tư cách cấp ủy

viên . Đó là điều quan trọng bảo đảm .

cho việc tự phê bình và phê bình

đảng viên cũng như việc phân loại

đảng viên được tiến hành đúng đắn.

Nơi chưa phát thẻ đảng viên , cấp ủy

cấp trên cần cử cấp ủy viên có năng

lực về củng cố cơ.sở , kiện toàn một

bước tổ chức, giúp cấp ủy cơ sở

chuẩn bị và tiến hành phát thẻ đảng

viên trước khi tiến hành đại hội .

(*) Báo cáo về xây dựng Đảng của Ban chấp

hành trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu

lần thứ V. Tạp chí Cộng sản , số 5-1982,

tr. 51.
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Ở những cơ sở yếu kém , cấp trên

cần phải cán bộ hoặc tổ công tác về

nắm tình hình, giúp đỡ dảng ủy , chỉ

ủy trong việc giáo dục đảng viên và

quần chúng nắm vững tiêu chuẩn

đảng viên và những trường hợp

không đủ tư cách đảng viên ; hướng

dẫn đảng ủy , chi ủy dựa vào dảng

viên tốt , quần chúng tốt đã được giáo

dục đề phân loại đảng viên được

chính xác . Những cán bộ được phái

xuống cơ sở cần được bồi dưỡng kỹ

về các chủ trương công tác ở cơ sở ,

đề có thể giúp đỡ việc củng cố cơ sở

Đảng một cách có hiệu quả , và sau

khi củng có được cơ sở yếu kém mới

rút vě.

Làm tốt việc lồng kết công tác phát

thẻ đảng viên sẽ thúc đẩy được nhiều

mặt công tác xây dựng Đảng . Nó vừa

góp phần tích cực vào việc sàng lọc

đội ngũ đảng viên , nâng cao chất

lượng đảng viên , vừa giúp cho Đảng

ta hiểu đúng thực trạng đội ngũ đảng

viên của Đảng hiện nay ; qua đó mà

có chủ trương, biện pháp tiếp tục

giáo dục , nâng cao chất lượng đảng

viên và củng cố tổ chức cơ sở Đảng

ngày càng tốt hơn . Kết hợp chặt chẽ

đợt sinh hoạt chính trị về nghị quyết

Đại hội V với việc tổng kết công tác

phát thẻ đảng viên còn là điều rất

quan trọng đối với quá trình chuẩn

bị Đại hội đợt hai đảng bộ các cơ sở

và kiện toàn các đảng ủy , chi ủy . Bởi

vậy , các tổ chức cơ sở Đảng cần chuẩn

bị và tiến hành tổng kết chu đáo theo

đúng yêu cầu do Trung ương đã đề

ra . Các cấp ủy tỉnh , huyện cần quan

tâm chỉ đạo thực hiện , có kế hoạch

tích cực giúp đỡ những nơi yếu kém

hoặc có những vướng mắc và làm tốt

việc tổng kết phát thẻ đảng viên trong

địa phương mình . Khắc phục lỗi tổng

kết một cách chiếu lệ , hình thức.

không giúp ích gì cho việc giáo dục

tư tưởng, nâng cao chất lượng đảng

viên , củng cố cơ sở Đảng . Ban bị thư

Trung ương Đảng đã nói rõ : những

địa phương, đơn vị đã sơ kết , tổng

kết công tác phát thẻ đảng viên mà

chưa làm theo đúng Nghị quyết của

Đại hội V và thông tri của Trung

ương thì nay phải kiểm tra lại từ

cách đảng viên , làm tốt việc tổng kết

phát thẻ đảng viên từ cơ sở theo

đúng tư tưởng chỉ đạo của Trung

ương .

Kết quả của việc tổng kết công tác

phát thẻ đảng viên gắn với đợt sinh

hoạt chính trị hiện nay cần thể hiện

cụ thể ở sự chuyển biến về nhận thức .

tư tưởng và hành động của cán bộ.

đảng viên , của mỗi cấp , mỗi ngành ,

mỗi tổ chức cơ sở , tập trung trí tuệ

và sức lực thực hiện thắng lợi các

nhiệm vụ do Đại hội toàn quốc thứ V

của Đảng đề ra
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Đọc sách

« Về quá trình
trình từ sảntừ sản xuất nhỏ

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa »

XUÂN - KIỀU

CUỐN sách * Về quá trình từ sản xuất

nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa » do Nhà xuất bản Sự thật xuất

bản gồm một số bài phát biểu của

đồng chí Tổng bí thư Lê- Duần viết

từ năm 1962 đến thời gian gần đây

đề cập tới nhiều vấn đề quan trọng

có tính lý luận và thực tiễn sâu sắc .

Nghiên cứu tác phẩm này , chúng ta

sẽ có được những hiểu biết cơ bản

về dường lối của Đảng và những

vấn đề có tính quy luật trong quá

trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ,

Đặc điểm lớn nhất của nước ta là

từ một nền nông nghiệp lạc hậu tiến

thẳng lên chủ nghĩa xã hội , bỏ qua

giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa .

Do đó cuộc cách mạng xã hội chủ

nghĩa ở nước ta trước hết phải nhằm

vào việc cải biển nền kinh tế từ sản

xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa . Đây là cuộc cách mạng toàn

diện , triệt đề và sâu sắc vì nó làm

thay đổi toàn bộ tàm lý , tập quán và

cung cách làm ăn theo lõi sản xuất

nhỏ phân tán bằng cách làm ăn lớn

trên cơ sở hiện đại, xã hội chủ nghĩa .

Con đường đưa cả nước tiến lên

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa đã

được Đảng ta đề ra từ Đại hội IV .

và Đại hội V đã khẳng định tiếp tục

thực hiện đường lối cách mạng xã

hội chủ nghĩa , đường lối xây dựng

nền kinh tế xã hội chủ nghĩa do

Đại hội IV vạch ra . Trong tác phẩm

này , dòng chí Lê- Duân phân tích sâu

sắc những vấn đề cơ bản trong đường

lối chung và dường lối xây dựng nên

kinh tế xã hội chủ nghĩa : nắm vững

chuyên chính vô sản , xây dựng chế

độ làm chủ tập thể của nhân dân

lao động và tiến hành công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa .

Đồng chí Lê-Duẩn nói : “ Con đường

đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ,

con đường nhanh nhất dẫn ta tới chủ

nghĩa xã hội là nắm vững chuyên

chính vô sản , tiến hành đồng thời ba

cuộc cách mạng... (tr. 156 ) (* ).D

* ) Những câu trong ngoặc kép có ghi rõ tổ

trang đều trích từ tác phẩm Về quá trình từ

sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa

của đồng chí Lê Duần do Nhà xuất bản Sự

thật , Hànội, xuất bản .
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Chúng ta đang ở vào giai đoạn đầu

của thời kỳ quá độ , đó là thời kỳ mà

cuộc đấu tranh giữa hai con đường

xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

đang diễn ra gay gắt trên khắp các

lĩnh vực kinh tế , chính trị , tư tưởng,

văn hóa .. « Thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội là thời kỳ chuyên chính

vô sản , là thời kỳ đấu tranh giai cấp

giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa

tư bản » ( tr . 125 ) . Đồng chí Lê-Duẩn

nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn

nắm vững luận điểm cơ bản này của

chủ nghĩa Mác- Lê-nin . Chuyên chính

vô sản là cuộc đấu tranh giai cấp

của giai cấp công nhân và nhân dân

lao động đã làm chủ xã hội nhằm trấn

áp sự phản kháng của bọn bóc lột

và xóa bỏ các tàn dư do xã hội cũ

đề lại , đồng thời xây dựng xã hội

mới, xã hội chủ nghĩa . Trong điều

kiện của chuyền chính và san , cuộc

đấu tranh giai cấp có nội dung

cải tạo xã hội cũ , xây dựng xã hội

mới. Các chức năng của Nhà nước

chuyên chính vô sản là vừa trấn áp

bọn phản động , vừa tổ chức, xây

dựng xã hội mới , trong đó chức năng

tổ chức xây dựng là chính . Trận địa

chính của công cuộc xây dựng xã hội

mới là xây dựng nền kinh tế mới,

nhằm tạo ra một năng suất lao động

xã hội cao , báo đảm cho chủ nghĩa

xã hội chiến thắng chủ nghĩa tư bản .

༦

Để cho cán bộ , đảng viên thấy hết

tầm quan trọng và tính chất phức

tạp của cuộc đấu tranh giai cấp trong

thời kỳ quá độ , đồng chí Lê -Duân

nhân mạnh : “ Nắm vững chuyên chính

và sản , thực hiện ba cuộc cách mạng ,

trấn áp phản cách mạng , chống tự

phát tư bản chủ nghĩa , chống chuyên

quyền bè phái, tham ô , lợi dụng ,

chống lề lối thủ công vô tổ chức , vô

kỷ luật , chống các quan niệm phong

kiến đối với thanh niên , phụ nữ , v.v.

Tất cả đều mang ý nghĩa đấu tranh

giai cấp nhằm củng cố chuyền chính

vô sản, xây dựng chế độ làm chủ tập

thể của quần chúng , xây dựng một

cơ cấu kinh tế hiện đại, giải quyết

thành công vấn đề đại thắng an ,

giành thắng lợi hoàn toàn cho chủ

nghĩa xã hội » (tr . 126 – 127 ) .

Xây dựng chế độ làm chủ tập thể

là một vấn đề lý luận rất lớn trong

đường lối của Đảng . Chế độ làm chủ

tập thẻ có cơ sở kinh tế của nó là nền

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa . Trong

giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ ,

nền kinh tế nước ta còn nghèo , lao

động chủ yếu bằng thủ công , năng

suất lao động còn rất thấp . Tuy

vậy , chúng ta không bó tay ngồi

chờ đến khi nào có nền sản xuất lớn

rồi mới xây dựng chế độ làm chủ tập

thể. Chúng ta có thể xây dựng ý thức

làm chủ xã hội , làm chủ nhà máy ,

làm chủ ruộng dồng cho công nhân ,

nông dân và các tầng lớp lao động

khác ngay từ khi chưa có nền sản

xuất lớn . Và quá trình xây dựng chế

độ làm chủ tập thẻ ở nước ta được

tiến hành từng bước từ thấp đến cao

phù hợp với trình độ phát triển của

lực lượng sản xuất và sự hoàn thiện

của quan hệ sản xuất. Đồng chí Lê-

Duan nói : « Trước mắt, vì lực

lượng sản xuất nước ta còn kém , của

cải làm ra còn ít , cho nên chưa thực

hiện được nhiều phúc lợi công cộng :

chế độ làm chủ tập thẻ , vì thế , còn

bị hạn chế » (tr . 199–200 ).

Trong điều kiện chưa có nền công

nghiệp cơ khí hiện đại thì làm chủ

tập thể về kinh tế trước hết là phải

chú trọng khai thác các tiềm năng

vốn có như lao động , đất đai và tài

nguyên thiên nhiên một cách có hiệu

quả . Đồng chí Lê-Duần đã căn dặn

các ngành , các cấp « Phải nhận thức

sâu sắc rằng , thực hiện quyền làm

chủ tập thể của nhân dân lao động có

nghĩa là chăm lo chu đáo dời sống

của họ , bảo đảm có đủ hàng tiêu

dùng cho các tầng lớp dân cư , cho

xã hội và từng gia đình » ( tr . 189 ).

Như trên đã nói, cơ sở của chế độ

làm chủ tập thể là nền sản xuất lớn
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xã hội chủ nghĩa . Vậy , muốn có nền

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa thì

không có cách nào khác là phải thực

hiện công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa . Trong cuốn sách này đồng

chi Lê-Duân đã dành nhiều trang nói

về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa -

nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá

độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Lê- Duần đã phân tích

một cách khoa học tiến trình thực hiện

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

ở nước ta . Đồng chí nói : « Điểm cơ

bản nhất của cuộc cách mạng công

nghiệp là phát triển công nghiệp nặng ,

tức là công nghiệp chế tạo tư liệu

sản xuất, mà trọng tâm , then chốt là

chế tạo cơ khí » ( tr . 16 ) . Nói về mục

địch phát triển công nghiệp nặng.

đồng chí Lê -Duẩn nhấn mạnh : « Vai

trò của công nghiệp nặng là tạo ra

những phương tiện mở rộng sản xuất

xã hội đó, cho nên việc phát triển

công nghiệp nặng không nhằm mục

đích nào khác, không nhằm giải

quyết vấn đề gì khác hơn là bảo đảm

nhu cầu đời sống xã hội » ( tr . 18 ) .

Thực chất của công nghiệp hóa xã

hội chủ nghĩa là làm cách mạng kỹ

thuật . Về bước đi của cuộc cách mạng

kỹ thuật ở nước ta , đồng chí Lê-

Duần nói : “… . Phải vừa có nhảy vọt

tử thủ công lên cơ giới ngay , lại vừa

có tuần tự tiến từ thủ công lên nửa

cơ khí rồi sau đó mới lên cơ khi

(tr. 22).

Nội dung của cuộc cách mạng kỹ

thuật ở nước ta là chuyển toàn bộ

nền sản xuất xã hội dựa trên lao

động thủ công thành nền sản xuất cơ

khí hóa , tức là trang bị kỹ thuật mới

cho các ngành nông nghiệp và công

nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nhằm

thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và

hàng tiêu dùng phát triển .

Việc trang bị kỹ thuật mới cho các

ngành kinh tế quốc dân và uu tiên

phát triển công nghiệp nặng đòi hỏi

phải có vốn . Do đó phải đặt mạnh

vấn đề tích lũy vốn và muốn tích lũy

vốn thì phải đẩy mạnh sản xuất , tăng

năng suất lao động con đường cơ

bản của tích lũy , đồng thời toàn dân

phải triệt để tiết kiệm, tiết kiệm trong

sản xuất và cả trong tiêu dùng.

Để làm cho mọi người thấy rõ hơn

thực trạng nền kinh tế nước ta và

vai trò quan trọng của công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa , đồng chí Lê-

Duần nhấn mạnh : “ Gọi là một nền

kinh tế xã hội chủ nghĩa mà xét về

lực lượng sản xuất , thực chất vẫn là

sản xuất nhỏ , cơ bản vẫn là nông

nghiệp. Đã có quan hệ sản xuất mới

nhưng chưa thể nói đã có phương

thức sản xuất xã hội chủ nghĩa với

đầy đủ nội dung của nó . Có thể nói

chúng ta vừa có , vừa chưa có đầy

đủ chủ nghĩa xã hội ... Xét cho cùng

mấu chốt vấn đề là do chỗ chúng ta

chưa tạo ra được cơ sở vật chất kŷ

thuật của chủ nghĩa xã hội » . Và

« kết luận chỉ có thể là : phải đầy

mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa , phải tiến nhanh lên sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa » ( tr . 151 ).

-

Trong tác phẩm « Về quá trình từ

sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội

chủ nghĩa , đồng chí Lê-Duân đã

phân tích sâu sắc những vấn đề có

tính quy luật của quá trình này

nước ta .

Đồng chí Lê-Duần nói : « Bất cứ

xã hội nào từ cũ muốn trở thành mới

đều phải trải qua cải tạo và xây dựng .

Đối với nước ta , tiến từ sản xuất nhỏ

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa , cải

tạo phải gắn liền với xây dựng, ... »

( tr . 169 ) . Đó là một vấn đề có tinh

quy luật . Trong giai đoạn đầu của

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

phải đặc biệt coi trọng tiến hành cải

tạo quan hệ sản xuất cũ , xác lập chế

độ công hữu về tư liệu sản xuất dưới

hai hình thức toàn dân và tập thề , xây
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dựng chế độ quản lý và phân phối xã

hội chủ nghĩa, đồng thời phải cải tạo

và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ,

đầy mạnh sản xuất , tăng thêm của cải

cho xã hội . Như vậy , mối quan hệ

«nhân quả giữa cải tạo và xây dựng

được thể hiện ở cả hai yếu tố hợp

thành phương thức sản xuất mới xã

hội chủ nghĩa , cải tạo và xây dựng

quan hệ sản xuất gắn liền Với

cải tạo và xây dựng lực lượng sản

xuất . Sở dĩ có sự tác động hữu

cơ này là do chính quy luật về

sự thích ứng giữa quan hệ sản xuất

với lực lượng sản xuất quyết định .

Đồng chí Lê- Duẩn nói : “ Không nên

nghĩ rằng nói cải tạo là chỉ nhằm vào

cải tạo quan hệ sản xuất, và khi nói

xây dựng là chỉ nhằm vào xây dựng

lực lượng sản xuất. Thật ra phương

thức sản xuất cũ bao gồm cả quan hệ

sản xuất và lực lượng sản xuất đều

phải trải qua cải tạo và xây dựng *

và “ ở đâu có xóa bỏ thì ở đó phải

có xây dựng » ( tr . 169 – 170) . Nếu cải

tạo mà không xây dựng thì bản thân

nó chẳng đem lại hiệu quả gì hơn ,

ngược lại có xây dựng , nâng lên và

hoàn chỉnh thì việc cải tạo mới

đem lại hiệu quả thiết thực . « Chậm

trễ trong việc cải tạo quan he

sản xuất và buông lơi việc củng cố

hoàn thiện quan hệ sản xuất mới thì

không đầy mạnh được cách mạng kỹ

thuật . Nhưng không thấy hết tính chất

cấp bách của việc xây dựng lực lượng

sản xuất mới dựa trên cơ sở kỹ thuật

hiện đại thì cũng không củng có được

quan hệ sản xuất mới » ( tr . 129 ). Đó

chính là nội dung cơ bản , là mối quan

hệ tất yếu giữa cải tạo và xây dựng

trong quá trình từ sản xuất nhỏ lên

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa .

Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp

lý là vấn đề có tính quy luật của quả

trinh từ sản xuất nhỏ lên sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa . « Cơ cấu kinh tế

hợp lý bao gồm hai ngành sản xuất

cơ bản : công nghiệp và nông nghiệp ,

hai khu vực kinh tế : trung ương và

địa phương » (tr . 129 ) .

Như chúng ta đã biết , công nghiệp

và nông nghiệp là hai ngành sản

xuất vật chất cơ bản của nền kinh tế

quốc dân . Sự kết hợp giữa hai ngành

công nghiệp và nông nghiệp thành

một cơ cấu kinh tế thống nhất là điều

kiện cốt yếu để hình thành cơ cấu

kinh tế hợp lý trên phạm vi cả nước .

Con đường duy nhất đề hình thành cơ

cấu kinh tế ấy là “ ưu tiên phát triển

công nghiệp nặng một cách hợp lý

trên cơ sở phát triển nông nghiệp và

công nghiệp nhẹ » . Như vậy , trong sự

phát triển công nghiệp thì phát triển

công nghiệp nặng có tầm quan trọng

đặc biệt đề đưa sản xuất nhỏ lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa . Do đó phải

ưu tiên phát triển công nghiệp nặng

một cách hợp lý ” , có nghĩa là ngay

từ đầu phải căn cứ vào điều kiện tài

nguyên của đất nước , vào sự hợp tác

quốc tế đề xây dựng những cơ sở

công nghiệp nặng phục vụ một cách

thiết thực cho nông nghiệp và công

nghiệp nhẹ. Tuy nhiên , trong khi

hướng công nghiệp nặng phục vụ nông

nghiệp và công nghiệp nhẹ , phải dòng

thời đây mạnh phát triển nông nghiệp ,

coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu ,

đưa nông nghiệp từng bước tiến lên

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa . Văn

đề này đã được đồng chí Lê-Duân

chỉ rõ : « Không thấy vai trò quan

trọng của công nghiệp nặng, không

khẩn trương xây dựng ngay công

nghiệp nặng đề tác động vào nông

nghiệp và công nghiệp nhẹ, thì nền

kinh tế quốc dân sẽ bị đình trệ . Nhưng

không gấp rút đẩy mạnh nông nghiệp

và công nghiệp nhẹ vượt qua những

“ cửa ải » cần thiết , thì không bảo

đảm được đời sống nhân dân và tạo

cơ sở cho công nghiệp nặng phát

triển » ( tr . 131 ). Đồng chí Lê -Duần kết

luận : “ Vì thế “ ưu tiên phát triển

công nghiệp nặng một cách hợp lý

trên cơ sở phát triển nông nghiệp và
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công nghiệp nhẹ » , trở thành quy luật

phát triển của cơ cấu kinh tế nước ta

trong bước di ban đâu , thể hiện mối

quan hệ “ nhân quả trong một cơ

cấu thống nhất giữa công nghiệp nặng ,

nông nghiệp và công nghiệp nhẹ »

(tr . 131).

Nền kinh tế của cả nước được xây

dựng trên cơ sở một kế hoạch thống

nhất , do đó , cơ cấu kinh tế cũng là

cơ cấu thống nhất cả nước , bao gồm

kinh tế trung ương và kinh tế địa

phương. Đông chi Lê -Duân đã chỉ rõ :

“ Tân sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa là một quá trình

phát triển tổng hợp , kết hợp tuần tự

với nhảy vọt, kết hợp những sự căn

đối chung trong phạm vi cả nước với

những sự cân đối riêng trong phạm

vi từng địa phương và từng ngành ,

kết hợp sự phát triển tập trung thống

nhất từ trên xuống với sự phát triển

rộng rãi từ dưới lên . Do đó , xây dựng

kinh tế Trung trong đồng thời phát

triển kinh tế địa phương cũng là sự

phát triển có tính quy luật của cơ cấu

kinh tế ở nước ta » ( tr . 131 – 132 ) .

Xây dựng kinh tế trung ương dòng

thời phát triển kinh lẽ địa phương là

phù hợp với yêu cầu quản lý kinh tế

xã hội chủ nghĩa theo nguyên tắc

tập trung dân chủ , phù hợp với yêu

cầu phân công lao động mới, với yêu

cầu tích tự và tập trung nguồn vốn .

Có xây dựng kinh tế trung ương và

phát triển kinh tế địa phương , chúng

ta mới chủ động trong việc khai thác

tốt nhất mọi tiềm năng sẵn có của địa

phương và tạo điều kiện cho trung

trong tập trung sức phát triển các

ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng .

Đồng chí Lê-Duẩn nói : Vừa xây dựng

kinh tế trung ương , vừa phát triển

kinh tế địa phương là cách di tốt

nhất cho phép khai thác tốt mọi khả

năng của đất nước để tăng nhanh sản

xuất, dầy mạnh phân công lao động ,

mở mang ngành nghề , tạo thêm của

cải » (tr . 10 ).

Tóm lại, từ sản xuất nhỏ lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa tất yếu

phải xây dựng cơ cấu kinh tế . Về

vấn đề này , đồng chi Lê-Duân chỉ rõ :

« nắm vững mối quan hệ giữa công

nghiệp và nông nghiệp , giữa công

nghiệp nặng , nông nghiệp và công

nghiệp nhẹ , giữa kinh tế trung ương

và kinh tế địa phương là nắm vững

nội dung cơ bản của việc xây dựng

một cơ cấu kinh tế mới phù hợp với

phương hướng phát triển kinh tế lâu

dài và dặc diểm cụ thể của giai đoạn

ban đầu » ( tr . 133 ),

Ngoài những nội dung đã nêu trên ,

cuốn sách còn đề cập tới những vấn

đề như : xác lập chế độ quản lý và

thực hiện kế hoạch hóa nền kinh tế

quốc dân , giải quyết đúng đắn mỗi

quan hệ giữa tích lũy và tiêu dùng ,

vấn đề phát triển lực lượng sản xuất

và củng cố , hoàn thiện quan hệ sản

xuất , kết hợp kinh tế với quốc

phòng , v.v. Đây là những vấn đề có

tính quy luật mà Đại hội thứ V của

Đăng đã khẳng định . Do đó việc xuất

bản tác phẩm “ Về quá trình từ sản

xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa » của đồng chí Lê-Duẩn đáp ứng

kịp thời sự mong mỏi của đông đảo

bạn dọc nước ta , giúp cho bạn dọc

có căn cứ lý luận để hiểu biết sâu sắc

hơn các văn kiện Đại hội thứ V của

Dang.
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TỔ CHỨC TỐT VIỆC TỔNG KẾT

CUỘC CHIẾN TRANH YÊU NƯỚC

CHÍ- KIÊN

Sự nghiệp chống Mỹ , cứu nước của

nhân dân ta kết thúc thắng lợi

vẻ vang , đến nay đã hơn bảy năm .

Bản anh hùng ca kỳ diệu đó của chiến

tranh cách mạng Việt-nam vẫn vang

dội khắp non sông , tiếp tục cổ vũ

mạnh mẽ các phong trào giải phóng

dân tộc trên thế giới .

Đúng như Báo cáo chính trị của

Ban chấp hành trung ương Đảng ta

tại Đại hội IV đã chỉ rõ , “ Năm tháng

sẽ trôi qua , nhưng thắng lợi của nhân

dân ta trong sự nghiệp kháng chiến

chống Mỹ , cứu nước mãi mãi được

ghi vào lịch sử dân tộc ta như một

trong những trang chói lọi nhất, một

biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng

của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

và trí tuệ con người , và di vào lịch

sử thế giớinhư một chiến công vĩ đại

của thế kỷ XX , một sự kiện có tầm

quan trọng quốc tế to lớn và có tính

thời đại sâu sắc » .

Nhân dân và quân đội ta rất đổi

tự hào về thắng lợi oanh liệt của 21

năm chiến đấu dày gian khổ , hy sinh ,

ngoan cường và bền bỉ của mình dưới

sự lãnh đạo tài tình của Đảng . Đồng

thời cũng hiểu được thành công nổi

bật về chỉ dạo chiến lược chính xác ,

sắc bén và linh hoạt cũng là thành

công của nghệ thuật tổ chức chiến đấu

của các cấp bộ Đảng và các cấp chỉ

huy quân sự trên khắp các chiến

trường đánh Mỹ .

Thực hiện khẩu hiệu “ Tất cả cho '

tiền tuyến . Tất cả đề chiến thắng » ,

quân và dân ta đày lòng anh dũng và

trí thông minh đã lần lượt đánh bại

các chiến lược khác nhau của Nhà

trắng và Lâu năm góc , làm cho để

quốc Mỹ – tên đế quốc đầu sỏ giàu

có và hùng mạnh nhất– cuối cùng phải

hứng lấy thất bại to lớn , nhục nhã

chưa từng có .

Rõ ràng , « Cuộc kháng chiến chống

Mỹ, cứu nước là một kho kinh

nghiệm rất phong phú và quý báu .

Cần tổ chức tốt việc tổng kết kinh

nghiệm chiến tranh để củng cố quốc

phòng , bảo vệ vững chắc chế độ xã

hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách

mạng mới » ( 1 ) .

Công việc tổng kết chiến tranh đang

được tiến hành hiện nay có ý nghĩa

quan trọng về nhiều mặt. Tổng kết

( 1 ) Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ IV của Đảng , Nxb Sự thật , Hàn

nội , 1977 , tr . 14 .
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chẳng những đề rút ra các bài học

kinh nghiệm về lãnh đạo , chỉ đạo

chiến tranh chống Mỹnhằm phát triển

và hoàn chỉnh lý luận và khoa học

quân sự Việt-nam , mà còn thiết thực

giúp cho việc nghiên cứu , vận dụng

các kinh nghiệm đó trong điều kiện ,

hoàn cảnh hiện tại , đáp ứng yêu cầu

của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa .

Nội dung tổng kết phải phản ánh

chân thực thực tiễn phong phú của

cuộc chiến tranh nhân dân ở các địa

phương qua từng giai đoạn một cách

toàn diện và có hệ thống , bao gồm

các mặt đấu tranh vũ trang , chính trị ,

kinh tế , văn hóa , xã hội và cả vấn đề

xây dựng Đảng .

Kết quả của việc tổng kết chiến

tranh ở các địa phương có tác dụng

rất lớn . Ngoài việc góp phần vào công

tác tổng kết và biên soạn lịch sử chiến

tranh chung của cả nước , các địa

phương có thêm điều kiện thuận lợi

để biên soạn hoàn chỉnh lịch sử của

đảng bộ mình . Đồng thời cũng qua

tổng kết , phát huy mạnh mẽ hơn nữa

truyền thống yêu nước và niềm tự hào

dân tộc của nhân dân địa phương ;

cung cấp thêm đề tài phong phú , thúc

đây các bộ môn văn hóa nghệ thuật

hoạt động nhằm động viên tư tưởng ,

tình cảm của nhân dân dễ hoàn thành

tốt các nhiệm vụ kinh tế , chính trị ,

quân sự trong giai đoạn mới. Đặc biệt

dối với nội bộ , tổng kết chiến tranh

cũng là dịp để đánh giá , phân tích

sâu sắc các mặt lãnh đạo , chỉ đạo đã

qua , tăng cường sự đoàn kết nhất trí

của toàn đảng bộ , phát huy ưu điểm ,

khắc phục khuyết điểm , nhược điểm

và các mặt tiêu cực còn tồn tại , ra

sức vươn lên xây dựng địa phương

ngày càng vững mạnh .

Từ đầu năm 1980 , chúng ta đã tiến

hành Hội nghị tầng kết chiến tranh

chống Mỹ trên chiến trường B2 (2 ) .

Theo chỉ thị của Quân ủy trung ương

và Bộ quốc phòng , các tỉnh và thành

phố thuộc B2 trước đây đã và đang

phấn đấu để hoàn thành tổng kết kinh

nghiệm chỉ đạo chiến tranh nhân dân

địa phương trong kháng chiến chống

Mỹ (từ năm 1954 đến năm 1975 ), viết

lịch sử xây dựng lực lượng vũ trang

và đấu tranh vũ trang của địa phương

mình , góp phần cùng với Ban nghiên

cứu lịch sử Đảng viết lịch sử đảng bộ

tỉnh , thành phố ; huyện viết lịch sử và

truyền thống đấu tranh của huyện :

xã viết lịch sử và truyền thống đấu

tranh của xã . Một số tỉnh trọng điểm

ở quân khu 7 và quân khu 9 hiện nay

đã được Ban tổng kết chiến tranh B2

giúp tổ chức tổng kết trước đề rút

kinh nghiệm phổ biến cho các nơi

khác .

Bến -tre là tỉnh đầu tiên được chọn

làm thử , qua gần hai năm khẩn trương

tiến hành chuẩn bị về mọi mặt, đã

hoàn thành tốt công việc tổng kết chiến

tranh chống Mỹ trong tháng bảy năm

nay . Qua nhiều bước chuẩn bị cơ

bản , từ quán triệt chủ trương, mục

đích và yêu cầu , nội dung tổng kết ,

bồi dưỡng phương pháp cho cán bộ .

đến tổ chức sưu tầm và khai thác

tư liệu , dự thảo đề cương báo cáo

tổng kết v.v. , tỉnh Bến -tre đã xảy

' dựng được một hệ thống công trình

chính gồm nhiều bản báo cáo có

giá trị cả về thực tiễn và lý luận.

Trong số 13 bản báo cáo , bên cạnh

báo cáo tổng kết chung toàn diện

với sự phân tích , đánh giá sâu sắc,

rút ra những bài học kinh nghiệm

chủ yếu , có bốn bản báo cáo tổng

kết chuyên đề về đấu tranh vũ trang ,

đấu tranh chính trị , công tác địch

vận và về công tác xây dựng Đảng ;

và tám bản báo cáo của các địa

phương trong tỉnh . Đó là các bản tham

luận phong phú và sinh động của

( 2 ) Chiến trường B2 bao gồm các chiến

trường đánh Mỹ từ các tỉnh Thuận bải, Lâm .

đồng vào đến các tỉnh Nam bộ cửa
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các huyện Mỏ-cày, Giồng-trôm , Thạnh

phú , Ba-tri , Lách , Châu -thành , Bình-

đại và thị xã Bến- tre về phong trào

đồng khởi năm 1960 , xây dựng căn

cứ và tiến hành chiến tranh du kích ,

về bám trụ tiến hành chiến tranh

nhân dân trên địa bàn huyện , về kết

hợp ba mũi giáp công đánh bại

cuộc hành quân càn quét của quân

đội Mỹ trong mùa khô thứ hai 1966 –

1967 , về đánh “ bình định » , về phát

động quần chúng nổi dậy trong đợt

Tết Mậu Thân ( 1968 ) , về chiến tranh

nhân dân trên một địa bàn đầu cầu

hành lang của tỉnh , về xây dựng và

hoạt động của tự vệ mật kết hợp

với đấu tranh chính trị ... Ngoài ra ,

còn có một hệ thống bản đồ gồm

13 bản trình bày rõ diễn biến và

hình thái chiến trường Bến - tre qua

từng thời gian chiến đấu giữa ta

và địch ; một hệ thống phụ lục gồm

18 biểu đồ và số liệu thống kê cụ

thề về thành tích kháng chiến các

mặt của ta và hoạt động đánh phá

của địch .

Toàn bộ công trình tổng kết nói

trên làm nổi bật cuộc chiến tranh

cách mạng với khí thế liên tục tiến

công của một địa phương từng rạng

rõ , truyền thống « Anh dùng đồng

khởi , thắng Mỹ diệt nguy » .

Có thể nói rằng trong điều kiện ,

hoàn cảnh bận rộn , có nhiều khó

khăn , làm tốt được việc tổng kết

như vậy , là một cố gắng lớn của …

tỉnh Bến -tre , góp phần rất tích cực

vào công tác tổng kết chiến tranh

chung của cả nước . Đó cũng là cơ

sở nghiên cứu quan trọng để làm

sáng tỏ thêm một số vấn đề về phương

pháp cách mạng, về khoa học quân

sự cách mạng , về nghệ thuật khởi

nghĩa vũ trang và tiến hành chiến

tranh nhân dân địa phương.

Việc tổng kết chiến tranh đã được

tiến hành rất công phu và hoàn

thành sớm với nội dung toàn diện ,

đạt chất lượng tốt điều đó nói lên

quyết tâm cao của Ban chấp hành

tỉnh đảng bộ Bến - tre . Đồng chí bí

thư tỉnh ủy cùng ban thường vụ tỉnh

ủy đã dành nhiều thời gian nghiên

cứu chủ trương của Trung ương , xác

định quyết tâm tiến hành tổng kết ,

trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị

chu đáo về mọi mặt và quan tâm

đến việc bảo đảm điều kiện cho

việc tổng kết được hoàn thành thắng

lợi . Các ban, ngành của tỉnh như Ban

nghiên cứu lịch sử Đảng, Ban tồng

kết quân sự , Ban tuyên huấn ... đã

phát huy vai trò tích cực , chủ động

trong việc nghiên cứu , biên soạn ,

’ giúp cấp ủy chỉ đạo tốt công tác

tổng kết . Tỉnh ủy Bến -tre cũng rất

chú ý đến một nhân tố rất quan

trọng không thể thiếu được của việc

tổng kết chiến tranh , đó là ra sức

tranh thủ sự đóng góp ý kiến rộng

rãi của tập thể , của đông đảo cán bộ

các cấp từ tỉnh đến cơ sở , của các

đồng chí trước đây đã từng trực

tiếp lãnh đạo , chỉ đạo cuộc kháng

chiến yêu nước ở địa phương , của

CƠ quan , doan thecáctất cả

trong tỉnh .

Kinh nghiệm tổ chức tổng kết

chiến tranh của tỉnh Bến -tre cho

thấy rõ thêm mấy vấn đề cần được

chú ý sau đây :

và

Trước hết , cần xác định đúng

rõ chủ trương , mục đích , yêu

cầu tổng kết đề cấp ủy địa phương

tiến hành một cách khẩn trương .

Không nên coi việc tổng kết chiến

tranh là việc lúc nào làm cũng được,

có thể gác lại năm này sang năm

khác và coi chiến tranh là việc

« đã qua » , có tổng kết muộn cũng

chẳng ảnh hưởng gì đến việc thực

hiện những nhiệm vụ chủ yếu về

kinh tế – xã hội hiện nay

Cần nhận rõ tổng kết chiến tranh

chính là một dịp để ôn lại và phát

huy truyền thống đánh giặc , giữ
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nước và phẩm chất sáng ngời “ trung

với nước, hiếu với dân ở của chiến sĩ

và đồng bào ta , khơi dậy niềm tin

mạnh mẽ của nhân dân đối với sự

lãnh đạo vững vàng của Đảng ta ,

động viên quân và dân địa phương

vượt qua những gay go , thử thách

trên chặng đường trước mắt, hăng

hải cống hiến sức mình vào công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa . Kết

hợp chặt chẽ với các mặt công tác

khác như xây dựng lịch sử , bảo tồn

bảo tàng , văn hóa thông tin , v.v. ,

công tác tổng kết chiến tranh góp

phần quan trọng nêu cao những giá

trị tinh thần cao đẹp , nguồn sức

mạnh to lớn của nhân dân địa phương.

Hơn nữa, như báo cáo tổng kết của

tỉnh Bến -tre đã nhấn mạnh , công việc

này cần được tiến hành sớm cũng là

“ đề làm tròn nghĩa vụ đối với người

đã ngã xuống , đối với con cháu mai

sau , mà cũng là mệnh lệnh của lịch

sử , của nhân dân ....

-Tổng kết chiến tranh là một

công việc mang tính chất khoa học

thật sự . Nó đòi hỏi phải phản ảnh thực

tiền chiến tranh ở địa phương một

cách chính xác và đầy dủ , và từ thực

tiễn sinh động trong cuộc kháng

chiến chống Mỹ, cần có sự phân tích

đúng dắn đề có thể rút ra được những

bài học kinh nghiệm quý báu , có giá

trị về lý luận .

Muốn nắm được thực tiễn phong

phủ , phải dựa chắc vào các nguồn từ

liệu , văn kiện lưu trữ của ta và cả

của địch ở địa phương cũng như ở

Trung ương , và dành nhiều công sức

đề sưu tầm , tập hợp và khai thác .

Tuy nhiên , các nguồn tư liệu đó

thường không được đày đủ như

mong muốn, do bị thất lạc , mất mát

hay bị hủy hoại trong diều kiện

chiến tranh ác liệt vừa qua . Vì vậy ,

nhất thiết phải bám cho được nguồn

tư liệu sống rất lớn và rất quan trọng ,

có giá trị xác thực cao . Trong tình

hình hiện nay , dù khó khăn , vất vả

đến đâu cũng không thề không tổ chức

liên hệ , tìm hiều , khai thác kịp thời tư

liệu ở đông đảo cán bộ , chiến sĩ và

đồng bào đã từng sống và trực tiếp

chiến đấu trong cuộc kháng chiến

chống Mỹ , cứu nước ở địa phương.

Đã đến lúc không thể trì hoãn được

nữa , vì sẽ thiệt thòi , mất mát lớn

nếu các đồng chí cao tuổi hoặc bị bệnh

tật lần lượt qua đời trước khi được

cống hiến vốn sống kháng chiến rất

phong phú và quý báu của mình cho

công việc tổng kết . Việc này , vừa

qua Bến - tre đã làm tương đối tốt .

Nhờ vậy mà thực tiễn của cuộc

kháng chiến chống Mỹ , cứu nước của

Bến -tre đã được tái hiện một cách

khá cụ thể , chính xác , đầy dũ trong

các bản tổng kết . Qua việc thực hiện

ba cấp (tỉnh , huyện , xã ) kết hợp cùng

làm , hầu như tất cả con em của quê

hương đồng khởi đều thấy vinh dự ,

tự hào được góp phần vào việc tổng

kết chung của địa phương.

- Công tác tổng kết chiến tranh có

nhiều khó khăn , phức tạp . Cán bộ

nghiên cứu tổng kết chỉ có thể hoàn

thành được nhiệm vụ nếu tự xác

định cho mình một quyết tâm cao ,

một ý thức trách nhiệm đầy đủ cộng

với tinh thần say mê , hứng thủ đối

với công việc .

Ngoài việc phải bám sát đường lỗi

chính trị, đường lối quân sự và các

chủ trương , chính sách kháng chiến

của Đảng nói chung và của địa

phương qua từng thời kỳ , cán bộ

nghiên cứu tổng kết cần có một vốn

tri thức phong phú về thực tiễn chiến

tranh trước đây ở địa phương. Hơn

nữa , một điều quan trọng đối với cán

bộ nghiên cứu tổng kết là phải nắm

vững quan điểm thực tiễn , quan điểm

lịch sử để phân tích đúng đắn các

thắng lợi cũng như thất bại , tìm được

nguồn gốc đúng sai , đánh giá mặt

tốt và chưa tốt của sự lãnh đạo , chỉ

đạo chiến tranh . Tính khoa học của

việc tổng kết càng đòi hỏi phải hết

sức trung thực đối với mọi sự kiện
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lịch sử , không được hạ thấp và

cũng không thời phòng , làm méo mó

sự thật ; phải dám mạnh dạn nhìn

thẳng vào các thiếu sót , sai lầm đề

phê phán đúng mức .

- Một trong các mục đích tổng kết

chiến tranh là từ những bài học kinh

nghiệm rút ra được trong chiến tranh

yêu nước trước đây mà có sự suy

nghĩ , vận dụng vào trong điều kiện ,

hoàn cảnh mới . Hiện nay , vấn đề

này không chỉ nhằm phục vụ tốt cho

công cuộc xây dựng lực lượng vũ

trang , củng cố quốc phòng , bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa , mà còn đáp

ứng các yêu cầu chính trị , kinh tế ...

trong chặng đường trước mắt đi lên

chủ nghĩa xã hội .

Tất nhiên việc vận dụng không đơn

giản và cũng không thể làm một cách

gò ép , gượng gạo . Song kết quả tổng

kết chiến tranh của tỉnh Bến -tre với

những bài học kinh nghiệm lớn rất

quý của nó , cũng đã nêu bật một số

vấn đề làm cho cán bộ , đảng viên

thấm thía .

Đó là trong kháng chiến chống Mỹ ,

cứu nước, đảng bộ Bến -tre đã ra sức

tự xây dựng thành một đảng bộ kiên

cường bám trụ , không sợ hy sinh

gian khỏ , đoàn kết nhất trí , dũng

cảm chiến đấu , luôn luôn tiến công

địch , phát huy ý thức tự lực tự cường ,

quyết tâm lãnh đạo nhân dân phản

đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ .

Tin và dựa vào quần chúng , luôn

luôn giữ chặt mối quan hệ mật thiết

giữa Đảng với quần chúng , kiên quyết

phát động và tổ chức quần chúng

thành lực lượng cách mạng hùng hậu ,

đó là nhân tố quan trọng bảo đảm

thắng lợi của Bến -tre trong kháng

chiến chống Mỹ , cứu nước . Qua tổng

kết chiến tranh của tỉnh nhà , các

đồng chí cán bộ , đảng viên Bến -tre

thấy rõ : Ngày nay trong giai đoạn

cách mạng xã hội chủ nghĩa , trước

những khó khăn phức tạp trong chặng

dường đầu tiên của thời kỳ quá độ ,

việc giáo dục , giác ngộ , củng cố và

xây dựng lòng tin tưởng của quần

chúng đối với Đảng , đối với đường

lối cách mạng trong giai đoạn mới là

rất cần thiết . Có củng cố được lòng

tin tưởng vào Đảng, vào tiền đồ của

cách mạng , thì mới huy động được

đông đảo quần chúng tham gia các

mặt hoạt động của cách mạng , mới

đóng góp sức người sức của đề khắc

phục dân tùng bước những khó khăn ,

mới thực hiện tốt ba cuộc cách mạng .

Muốn vậy Đảng ta cần phải thật sự

hòa minh trong quần chúng, củng cố

chặt chẽ hơn nữa mối liên hệ của Đảng

với quần chúng , biển các cơ sở Đảng

thật sự là sợi dây liên hệ , là gạch

nối liền giữa Đảng với quần chúng ,

kiên quyết và nhanh chóng khắc

phục biểu hiện quan liêu , mệnh lệnh ,

xa rời quần chúng...

Rõ ràng, ngày nay nếu cán bộ,

đảng viên ở Bến -tre giữ vững truyền

thống tốt đẹp của địa phương, thật sự

làm hạt nhân trong phong trào quần

chúng, phát huy vai trò tiên phong

gương mẫu của mình, động viên quân

chúng quyết tâm thực hiện các nhiệm

vụ của Đảng đề ra , thì đảng bộ và

nhân dân Bến -tre còn giành được

nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa cho sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và

sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc .

Tiếp theo Bến -tre , các tỉnh khác ở

miền Nam như Long-an , Tiền giang ,

An -giang ...đang tích cực chuẩn bị hoàn

thành việc tổng kết cuộc kháng chiến

chống Mỹ , cứu nước ở địa phương

vào những tháng cuối năm nay .

Những kinh nghiệm của 21 năm

kháng chiến cứu nước trên khắp các

chiến trường đánh Mỹ ở miền Nam

trước đây nhất định sẽ góp phần

quan trọng làm giàu thêm kho tàng

kinh nghiệm cực kỳ phong phú và quý

báu của chiến tranh cách mạng oanh

liệt của dân tộc Việt-nam anh hùng .
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SUY NGHĨ VỀ MẤY VẤN ĐỀ VĂN HỌC

TẠI CÁC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ MIỀN NAM

TRẦN TRỌNG -ĐĂNG -ĐẢN

SAU bảy năm giải phóng , đời sống

văn học tại các tỉnh và thành

phố miền Nam nước ta đã có những

biến chuyển tích cực , căn bản . Trên

ba trăm bốn mươi nghìn đầu sách với

hàng trăm triệu bản và ngót một

nghìn loại báo chí , trong đó phần lớn

là báo “ văn nghệ » , phục vụ cho chế

độ Mỹ – ngụy trong hai mươi năm đã

bị nhân dân cách mạng loại ra khỏi

kho tàng của cải tinh thàn của mình .

Thay vào đó là những tác phẩm văn

học viết theo phương pháp hiện thực

xã hội chủ nghĩa của Việt- nam và của

các nước xã hội chủ nghĩa anh em .

Có thể nói , văn học tiến bộ , yêu

nước , cách mạng và xã hội chủ nghĩa

đã trở thành một nhu cầu tinh thần

không thể thiếu của nhân dân các

vùng mới được giải phóng ở miền

Nam nước ta .

Ở dày , trong hàng nghìn thư viện .

hiệu sách , sạp báo , ngay từ những

tháng , năm mới giải phóng, cùng với

các tác phẩm văn học hiện đại trong

và ngoài nước , đã có mặt hàng loạt

tác phẩm là tinh hoa của văn học dân

tộc và nhân loại tiến bộ từ bao dời

nay. Các tác phẩm này xuất hiện cùng

với sự giới thiệu , phân tích , đánh -

giá theo tinh thần khách quan , khoa

học và trên lập trường , quan điểm

dúng đắn .

Trong bảy năm qua , chỉ tính trên

mười loại báo chí lưu hành tương đối

rộng rãi ở thành phố Hồ -Chi- Minh đã

có hơn bảy nghìn bài thơ , hơn bốn

trăm truyện ngắn và ba trăm bút ký.

Chỉ tinh trên khoảng một trăm số bảo

và tạp chí do các cơ quan văn hóa ,

văn nghệ ở các tỉnh : Hậu -giang , Cửu-

long , Tây -ninh , Đồng -nai, Long-an.

An -giang , Minh -hải, Kiên -giang , Bến-

tre , Đồng -tháp , Tiền -giang , Phú-

khánh , Đắc lắc xuất bản từ năm 1975

đến năm 1981 , chúng ta đã có trên

500 bài thơ , hơn 300 truyện ngắn và

ký . Và theo ước tính , số báo chí đó

chỉ chiếm khoảng một phần mười

toàn bộ báo chi văn nghệ do các tỉnh

ở miền Nam xuất bản . Riêng chín

tỉnh ở đồng bằng sông Cửu- long , đã

in thành sách hơn 60 tập truyện ngắn ,

ký , tiểu thuyết và thơ . Phần lớn

những tác phẩm đăng trên báo chí và

in trong các tập sách này là những

tác phẩm mới , có nội dung lành mạnh

mà hầu hết tác giả là những cây bút

đang sống và hoạt động ngay tại địa

phương .
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Trong thời gian qua , tại các tỉnh

và thành phố miền Nam đã có hàng

trăm kịch bản văn học viết cho sân

khẩu và điện ảnh . Bên cạnh đó, còn

có khá nhiều tác phẩm văn thơ yêu

nước , cách mạng và xã hội chủ nghĩa

đã được chuyển thành phim , thành

kịch , thành những câu chuyện truyền

thanh , truyền hình ; thành lời ca ,

tiếng hát quen thuộc , mến thân của

quần chúng nhân dân không những ở

các tỉnh và thành phố miền Nam mà

ở cả nước .

Văn học dân gian , văn học cổ đại ,

cận đại trong nước và trên thế giới

được hiểu theo tinh thần kế thừa có

chọn lọc , có phê phán và có sáng

tạo , đã cùng với văn học hiện đại của

chúng ta được giới thiệu rộng rãi trên

sách báo, trong các buổi giảng văn

của các trường học từ cấp phổ thông

cơ sở cho đến đại học , ở các diễn đàn

văn chương của các cấu lạc bộ nhà

văn hóa , các cuộc thảo luận , tọa đàm

văn học khắp các tỉnh , thành miền

Nam và đã đi sâu dần vào công nhân ,

nông dân , bộ đội , trí thức và các tảng

lớp nhân dân khác... Đó là những

thành tích rất có ý nghĩa mà những

người hoạt động văn học , trước hết là

những người làm văn học và công

chúng văn học ở các tỉnh và thành

phố miền Nam đã đạt được trong điều

kiện hết sức khó khăn phức tạp ở

giai đoạn lịch sử đặc biệt vừa qua .

Đúng như Báo cáo chính trị của Ban

chấp hành trung ương Đảng tại Đại

hội đại biểu toàn quốc thứ V đã nêu ,

việc thực hiện những Nghị quyết của

Đại hội thứ IV của Đảng về mặt văn

hóa , nghệ thuật đã « thu được một số

kết quả khá tốt ”, “ Văn hóa thực dân

mới ởmiền Nam bị xóa bỏ về cơ bản ,

văn hóa cách mạng trong kháng chiến

càng phát triển mạnh mẽ sau ngày

giải phóng . Phong trào văn hóa , văn *

nghệ quần chúng ( ... ) tiếp tục được mở

rộng ( .. ). Trong sáng tác văn hóa ,

nghệ thuật mấy năm qua , đã xuất

hiện một số tác phẩm có giá trị , phát

huy tác dụng rõ rệt về mặt xây dựng

tư tưởng , tình cảm mới ( ... ) . Rõ ràng ,

sự nghiệp xây dựng và cải tạo nên

văn hóa theo phương hướng xã hội

chủ nghĩa đã tiến một bước » . (* )

Bên cạnh những thành tựu đáng

phấn khởi ấy , cũng có thể thấy rõ

được những gì mà công tác văn hóa ,

văn nghệ chưa làm được và cần phải

phấn đấu đề vươn tới . Đó là tình

trạng « chất lượng của nhiều hoạt

động văn hóa , văn nghệ chưa cao ,

nội dung xã hội chủ nghĩa chưa sau

sắc , chưa có sức hấp dẫn mạnh , chưa

gây được những ấn tượng sâu sắc ,

hướng con người vào những suy nghĩ

và hành động đúng đắn ». Đó là sự

nảy sinh « những hiện tượng lệch lạc ,

những khuynh hướng không lành

mạnh » ; đó là sự buông lỏng ở một số

nơi trong cuộc đấu tranh trên mặt

trận văn hóa « khiến cho những tàn

dư văn hóa thực dân mới, những hủ

tục mê tín dị đoan có chiều hướng

trỗi dậy ở nhiều nơi và ảnh hưởng

cả đến một số không ít thanh niên .

nam nữ ...

Một trong những nhu cầu cấp thiết

nhất trong đời sống văn học của

chúng ta những năm sắp tới là làm

sao có được nhiều tác phẩm lớn và

hay. Hiện thực cuộc sống trên đất

nước ta nói chung cũng như trên các

tỉnh và thành phố miền Nam nói riêng ,

từ lịch sử xa xưa , đặc biệt từ lịch sử

cuộc kháng chiến chống Mỹ ,cứu nước

vừa qua , là đối tượng mô tả hết sức

phong phú , hết sức vĩ đại của văn học ,

nghệ thuật . Trước mắt chúng ta , cuộc

sống mới đang chuyển động rầm rộ .

vô cùng tinh tế . Văn học , nghệ thuật

lại là những ngành có nhiều khả năng .

nhất trong việc nắm bắt những nét

( * ) Những đoạn trong ngoặc kép không có

chú thích là trích từ Báo cáo chính trị của Ban

chấp hành trung ương tại Đại hội V của Đảng .
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bản chất nhất và thể hiện một cách

sâu sắc , đầy đủ những nét bản chất

ấy của hiện thực.

Tuy nhiên , đề có tác phẩm thật

hay, có tầm vóc to lớn , xứng đáng

với dân tộc , với thời đại , nhằm đáp

ứng những đòi hỏi chính đáng của

công chúng , đồng thời cũng đáp ứng

những yêu cầu mà Đại hội V của Đảng

đã đề ra đối với văn nghệ sĩ , những

người viết văn cần suy nghĩ đề đi

sâu , giải quyết những vấn đề thuộc

phạm vi nghề nghiệp , những vấn đề

đang đặt ra hết sức cụ thề khi cầm

bút trước trang giấy trắng . Chẳng

hạn ; làm thế nào để tạo nên mối

tương quan hợp lý giữa diễn hình xã

hội với điền hình văn học , giữa nhân

vật chính diện với nhân vật phản

diện , giữa sự thật ngoài đời với hư

cấu nghệ thuật, giữa sự thật có thật

và sự thật có tầm khái quát ? ... Mô tả ,

thể hiện cuộc chiến tranh cách mạng

trong lúc chiến tranh đã kết thúc

khác với việc thể hiện , mô tả chiến

tranh lúc chiến tranh đang tiếp diễn

như thế nào ? Đưa khoa học , kỹ thuật

vào văn học như thế nào cho đúng

khi viết về đề tài công nghiệp , về đề

tài nòng nghiệp , về tri thức ? Sử

dụng như thế nào vốn sống cũ ? Tiếp

thu như thế nào thực tế mới ? Nhìn

hiện thực ngày nay và nhận định lại

hiện thực trước đây như thế nào cho

đúng, cho biện chứng ? Mô hình lý

tưởng và mô hình hiện thực của con

- người mới Việt-nam nói chung và con

người mới của các tỉnh và thành phố

miền Nam trong giai đoạn hiện nay

là như thế nào ? Bị đến dâu là vừa ,

hài đến đâu thì quá ? Làm thế nào dễ

có thể ca ngợi hết lời những thành

tựu , những chiến công mà dùng sa

vào “ tô hồng », phê phán thẳng tay

mặt tiêu cực của xã hội hiện nay mà

không dẫn tới bôi đen » hiện

thực ? v.v.

Đô là một số trong hàng loạt vấn

đề cụ thể đang đặt ra đối với người

cầm bút của chúng ta nói chung và

của những người viết văn tại các tỉnh

và thành phố miền Nam nói riêng .

Văn học nghệ thuật của chúng ta phải

có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính

chất dân tộc , phải mang tính Đảng

và tinh nhân dân , phải kết hợp hài

hòa giữa tính tư tưởng và tinh nghệ

thuật, v.v. Nhưng , muốn đáp ứng

những yêu cầu tổng quát đó , mỗi văn

nghệ sĩ trong thực tế phải giải quyết

cho được những vấn đề cụ thể trên .

Thời gian qua , văn học ở các tỉnh và

thành phố miền Nam bị rơi vào tình

trạng không theo kịp hiện thực cuộc

sống , kết quả sáng tác không tương

xứng với khả năng, với lực lượng ,..

Sở dĩ có tình trạng ấy một phần chính

là vì chúng ta chưa giải quyết được

những vấn đề cụ thể nói trên .

Một trong những yêu cầu hết sức

cấp thiết nhằm tạo ra những tác phẩm

thật lớn , thật hay trong văn học ở

các tỉnh và thành phố miền Nam

những năm sắp đến là tiếp tục kiện

toàn để đi vào hoạt động thật có hiệu

quả và thật đồng bộ các cơ quan , các

tổ chức, mà trước hết là các hội văn

nghệ ở các tỉnh và các hội chuyên

ngành ở thành phố Hồ -Chí- Minh . Sự

lãnh đạo , chỉ đạo , quản lý , điều hành

tốt của các tổ chức, các cơ quan này

sẽ tạo nên sự cân đối trong tỷ lệ tác

phẩm cần có của các loại đề tài :

chiến đấu và sản xuất , trẻ em và

người lớn , lịch sử dân tộc , lịch sử

cách mạng và đề tài hiện đại ; sẽ tạo

ra sự phối hợp nhịp nhàng giữa

những người hoạt động văn học

chuyên nghiệp với những người làm

văn học không chuyên ; giữa các nhà

văn ở các tỉnh và thành phố miền

Nam với các nhà văn ở trung ương :

giữa các nhà văn ở thành phố Hò-

Chi- Minh với các nhà văn ở các địa

phương khác ; giữa sáng tác văn học

với phát thanh , truyền hình , giữa

văn học với sân khấu , với điện ảnh

với ca nhạc ; giữa sáng tác với nghiên
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cứu , lý luận , phê bình , giảng dạy văn

học , v.v. và đặc biệt là giữa sáng tác

với xuất bản , báo chí.

Văn hóa , văn nghệ của ta là đề phục

vụ nhân dân . Văn học của chúng ta là

nhằm phục vụ đông đảo bạn đọc . Đó

là quan điểm trước sau như một, là

chủ trương nhất quán của Đảng ta .

Từ năm 1943, Đề cương về văn hóa

Việt - nam của Đảng đã đề ra ba nguyên

tắc vận động văn hóa là : dân tộc hóa ,

khoa học hóa và đại chúng hóa . Năm

1957 , Thư của Ban chấp hành trung

ương Đảng gửi Đại hội văn nghệ toàn

quốc thứ hai nêu rõ : “ Xuất phát từ

quan điểm quần chúng nhân dân lao

động là người sáng tạo ra lịch sử ,

chúng ta chủ trương văn nghệ phải

phục vụ nhân dân » ( 1 ) . Hồ Chủ tịch

cũng đã nhắc nhở văn nghệ sĩ phải .

lấy đại đa số nhân dân làm đối tượng

phục vụ . Người khẳng định : “ Chúng

ta phải nói là phục vụ công nông binh ,

tức là phục vụ đại đa số nhân dân » ( 2 ) .

Tại Đại hội thứ V của Đảng , quan

điềm văn hóa , văn nghệ phục vụ nhân

dân càng được phát triển sâu sắc và

cụ thể . Báo cáo chính trị của Ban chấp

hành trứng ương Đảng nhấn mạnh :

« Một nhiệm vụ của cách mạng tư

tưởng và văn hóa là đưa văn hóa

thâm nhập vào cuộc sống hằng ngày

của nhân dân. Đặc biệt chú trọng xây

dựng đời sống văn hóa ở cơ sở , bảo

đảm mỗi nhà máy , công trường , nông

trường , lâm trường , mỗi đơn vị lực

lượng vũ trang , công an nhân dân ,

mỗi cơ quan , trường học , bệnh viện ,

cửa hàng, mỗi xã , hợp tác xã , phường,

ấp , đều có đời sống văn hóa . Tổ chức

tốt hơn nữa đời sống văn hóa ở thành

phố , thị xã , làm cho thành thị xứng

đáng giữ vai trò tiêu biểu cho nền

văn hóa mới » .

Để thể hiện quan điểm trước sau

như một của Đảng về trách nhiệm

phục vụ nhân dân của văn hóa , văn

nghệ , đề quán triệt tinh thần những

nghị quyết Đại hội thứ V của Đảng

vào cuộc sống của nhân dân các tỉnh

và thành phố miền Nam , một trong

những điều cần đặc biệt quan tâm là

phải làm sao xác định cho được những

thị hiểu thảm mỹ trong công chúng

văn hóa , văn nghệ. Về mặt văn học

thì đó là các thị hiếu thảm mỹ trong

người đọc.

Nói văn học phải nhằm mục đích

phục vụ người đọc không có nghĩa là

văn học phải chiều theo mọi ý thích

của mọi loại người đọc, nhất là trong

điều kiện lịch sử của đất nước ta , đặc

biệt là của các vùng trước đây bị Mỹ

ngụy chiếm . Hơn hai mươi năm sống

dưới sự kiểm soát của Mỹ - ngụy, một

bộ phận đông đảo người đọc ở miền

Nam đã từng bị cách ly với văn học

cách mạng . Trong khi đó , một khối

lượng sách , báo không lồ mang nội

dung phản động , đồi trụy đã tràn

ngập khắp các vùng bị chiếm ; cả một

nếp sinh hoạt “ văn hóa », « văn nghệ »

dưới bàn tay điều khiển của bộ máy

chiến tranh tâm lý đại quy mô do để

quốc Mỹ tạo ra , đã để lại trong một

bộ phận bạn đọc những thứ thị hiếu

thẩm mỹ thấp kém , những thói quen

thưởng thức văn học trái với nội dung

và nghệ thuật của văn học hiện thực

xã hội chủ nghĩa . Xóa bỏ những thủ

thị hiếu thẩm mỹ thấp kém , những

thói quen thưởng thức văn học sai

trái ấy là công việc hết sức cần thiết.

Nói xóa bỏ tàn dư của “ văn học )

cũ , tất nhiên phải nói đến việc bài trừ

sách xấu , bài trừ các thứ “ tác phẩm

văn học » phản động , đồi trụy và các

thứ “ văn chương ) là sản phẩm của

xã hội tiêu thụ mà chế độ Mỹ ngụy

để lại . Vấn đề này, chúng ta đã đặc

biệt chú ý ngay từ sau khi miền Nam

được hoàn toàn giải phóng . Tháng 8-

( 1 ) , ( 2 ) Hồ Chủ tịch : Về công tác văn nghệ,

Nxb Sự thật , Hà nội, 1962, tr . 10. 29 .
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1975 , Bộ thông tin văn hóa Cộng hòa

miền Nam Việt-nam dã ra thông tri

số 218 về việc cấm lưu hành các « loại

sách phản động về chính trị và loại

sách dâm ô » . Đến tháng 3-1976 , Bộ

thông tin văn hóa ra tiếp thông tri số

15. Riêng ở thành phố Hồ -Chí- Minh ,

tháng 5-1977 , Sở thông tin văn hóa

cũng đã có thông tri về vấn đề đó .

Mỗi bản thông tri nói trên đều có kèm

theo một bản danh mục sách cấm lưu

hành . Và có bản danh mục đã được

đăng toàn văn trên nhiều báo chí.

Trong mấy năm qua , các tỉnh và thành

phố miền Nam cũng đã tổ chức việc

truy quét các văn hóa phẩm độc hại

do Mỹ - ngụy dẻ lại . Thế nhưng , rất

dáng trách là đến bây giờ , trên thị

trường sách báo của các tỉnh và thành

phò miền Nam , đặc biệt là tại thành

phố Hồ -Chí-Minh , nhiều loại sách bảo

độc hại kề cả số mới in lậu hoặc từ

nước ngoài lén lút đưa vào vẫn ngang

nhiên lưu hành , bày bán .

Đó là mới nói đến việc lưu hành

sách . Vấn đề là làm thể nào dễ các

loại sách xấu , sách độc hại hiện nay

đang được tàng trữ với một khối

lượng rất lớn không còn là gốc rễ của

việc lưu hành sách xấu , làm thế nào

cho nhân dân ta hiểu được tính chất

độc hại của các loại sách đó để kiện

quyết bài trừ ? Đó là điều mà hiện nay

chúng ta chưa làm thật chu đáo . Dĩ

nhiên , giải quyết đúng vấn đề lưu

hành , tàng trữ sách xấu chỉ là một

mặt của vấn đề. Nói đến cải tạo những

thứ thị hiếu thẩm mỹ thấp kém trong

thưởng thức văn hóa , thì điều quan

trọng hơn là phải làm sao xóa bỏ cho

được những gì mà “ văn học phản

động , đồi trụy đã xâm nhập vào đầu

ốc người đọc ; xóa bỏ những kiểu cách

thưởng thức nghệ thuật thấp kém đã

thành nếp trong số người đọc từng là

nạn nhân của xã hội tiêu thụ . Đây

cũng là một công việc khôngđơn giản .

Nó thuộc phạm vi cải tạo nhận thức ,

đòi hỏi phải có thời gian ; nó có quan

»

hệ chặt chẽ với việc đôi mới toàn bộ

đời sống kinh tế , xã hội. Đặc biệt , nó

gắn chặt với khả năng của chúng ta

trong việc sáng tạo ra những sản phẩm

tinh thần mới, những tác phẩm văn

học, nghệ thuật mới, có nội dung thật

tốt, nghệ thuật thật hay .

Nhìn nhận một sự thật là trong số

đông người đọc của các tỉnh và thành

phố miền Nam hiện nay vẫn tồn tại

những mặt yếu kém do chế độ xã hội

cũ nói chung và đặc biệt là do “ văn

học » thực dân mới để lại , đồng thời

chúng ta cũng phải ghi nhận một sự

thật khác nữa là : bao nhiêu năm bị

chế độ Mỹ - ngụy kìm kẹp , phần lớn

nhân dân vẫn hướng về cách mạng .

hướng và dân tộc . Do đó , những ảnh

hưởng tích cực của nền văn học , nghệ

thuật cách mạng , của truyền thống

văn nghệ dân gian , văn hóa dân tộc ..

luôn tiềm tàng và phát triển trong

nhân dân , tạo thành những thị hiếu

thẩm mỹ lành mạnh , những nhu cầu

thưởng thức đúng đắn . Và đó là

những cơ sở tốt để cho ngày này

quân chủng tiếp nhận văn học mới.

Như vậy là trong công chúng văn

học của các tỉnh và thành phố miền

Nam vẫn tồn tại hai thứ thị hiểu

thẩm mỹ , hai cách thưởng thức văn

học trái ngược nhau . Nhưng có điều

cần chú ý là hai thứ đó không phải

luôn luôn tách biệt rạch ròimà thưởng

thường hòa trộn với nhau , xen kẽ

nhau trong từng người đọc , tuy tỷ lệ

ở mỗi người mỗi khác . Điều đó càng

làm cho chúng ta phải hết sức tỉnh

táo khi căn cứ vào dư luận của họ đề

đánh giá tác phẩm văn học hiện nay .

Những điều vừa mới đề cập tới

chỉ liên quan đến số người đọc trước

đây ở trong các vùng Mỹ - ngụy kiểm

soát. Trên thực tế , sau bảy năm giải

phóng tại các tỉnh và thành phố miền

Nam đã có thêm một bộ phận khá

đông người đọc mới không thể không

nhắc tới . Đó là những người từ các

khu căn cứ ở miền Nam trước 1975 ,
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và từ miền Bắc về . Trong số này

không phải chỉ có bộ đội, cán bộ , mà

còn bao gồm đủ các tầng lớp nhân

dân khác. Trong số người đọc này có

một bộ phận đã quen với cách thưởng

thức văn học cách mạng, văn học xã

hội chủ nghĩa . Nay, qua sự tiếp xúc

với “ văn hóa » do chế độ thực dân

mới để lại , qua sự tiếp xúc với các

tác phẩm văn học mới được sáng tác

ra trong điều kiện hòa bình , họ không

khỏi có một số xáo trộn về thị hiếu ,

thẩm mỹ , về nhu cầu thưởng thức

văn học . Thêm vào đó , cũng phải kề

tới những nhu cầu mới vừa nảy sinh

trong họ do những chuyển biến về

tâm lý từ đời sống chiến tranh chống

Mỹ sang đời sống vừa có hòa bình ,

vừa phải đối phó với những hoạt

động phá hoại và gây chiến tranh của

bọn bành trướng Trung -quốc câu kết

với đế quốc Mỹ ; những chuyền biển

về nhận thức trước thực tế khó khăn

của việc xây dựng nền kinh tế trong

chặng dường trước mắt của thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên

phạm vi cả nước. Đó là chưa kể tới

số ít trong bộ phận người đọc này ,

ngay từ lúc còn ở các vùng giải phóng

hoặc còn ở miền Bắc , vẫn chưa được

trang bị thật đầy đủ đề có thể tiếp

nhận một cách đúng đắn văn học

cách mạng và xã hội chủ nghĩa ... Bởi

vậy , xu hướng mới của họ về nhu

cầu thưởng thức nghệ thuật, về thị

hiếu thẩm mỹ cũng khá phức tạp . Có

một số hướng về những yêu cầu thật

cao, thật khắt khe đối với văn học

mới ; lại có một bộ phận , có thể là ít

thôi , vẫn có thể bị hấp dẫn bởi

các thứ tàn dư của “ văn học » thực

dân mới .

và

Như vậy , xét về số đông, trong mỗi

tầng lớp người đọc ở các tỉnh và

thành phố miền Nam hiện nay , không

phải chỉ tồn tại phần thị hiểu thậm

mỹ lành mạnh , thích hợp với sự tiếp

nhận văn học cách mạng và xã hội

chủ nghĩa mà còn có cả phần thị hiểu .

thảm Mỹ thấp kém , cần phải đấu

tranh ráo riết và liên tục . Do đó , phải

có sự cải tạo thị hiếu thẩm mỹ của

người đọc của công chúng

văn nghệ nói chung. Muốn làm

được điều này , chúng ta cần có

sự phối hợp đồng bộ của nhiều khâu ,

nhiều ngành ; cần có những phường

pháp , biện pháp vừa kiên quyết, vừa

tinh vi ; cần có sự kiên trì , tỉnh táo

cần thiết ; và một trong những điều

kiện thiết yếu nhất là phải tạo ra cho

được những tác phẩm văn học mỏi,

thật tốt thật hay .

Đối tượng phản ánh của văn học là

thiên nhiên hùng vĩ, giàu đẹp , là hiện

thực xã hội với lịch sử hào hùng , với

hiện tại phong phú , sôi động ; lực

lượng phản ánh thiên nhiên ấy , hiện

thực xã hội ấy là một lực lượng nhà

văn đông đảo , đầy nhiệt tình , đủ tài

năng ; công chúng thưởng thức văn

học có trình độ nhận thức cao, có thị

hiểu thẩm mỹ trong sáng , lành mạnh :

một nền văn học phong phú , đa dạng .

với nhiều tác phẩm lớn và hay – đó

là những yêu cầu cơ bản mà những

người làm công tác văn học nghệ

thuật ở các tỉnh và thành phố .

miền Nam nỗ lực phấn đấu để đạt

cho bằng được. Đó cũng là mong .

muốn của Đảng ta mà Đại hội thứ V

vừa qua đã vạch đường chỉ lối dễ

chúng ta thực hiện .
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BÃO TÁP CÁCH MẠNG SÔI ĐỘNG

ỞỞ VÙNG TRUNG MỸ VÀ CA.RI.BÊ

BÙI - NGỌC - HẢI

HờI gian gần đây , vùng

Trung Mỹ và Ca -ri-bê trở

thành một điểm nóng trên

thế giới . Tiếp theo thắng

lợi của cách mạng ở Cu -ba , Grê-na -đa

và Ni-ca -ra - goa , bão táp đấu tranh

cách mạng ở khu vực này đang làm

rung chuyển hệ thống thực dân mới

của chủ nghĩa đế quốc Mỹ ở châu Mỹ

la tinh .

Cội nguồn của bão táp

đấu tranh .

Kể từ khi các nước Mỹ la tinh

giành được độc lập và thoát khỏi ách

thống trị thực dân , chủ yếu là thực

dân Tây-ban -nha đầu thế kỷ 19 , cơ

cấu giai cấp thống trị ở các nước này

hầu như không thay đổi . Toàn bộ

quyền lực thuộc về tầng lớp đại địa

chủ kiêm tư sản mại bản câu kết chặt

chẽ với đế quốc Mỹ . Chúng dựa vào

bộ máy nhà nghề là quân đội, cảnh

sát và các tổ chức khủng bố đề dàn

áp phong trào đấu tranh của nhân dân ,

ngăn chặn mọi cải cách dù là nhỏ

nhất. Các nước ở Trung Mỹ chủ yếu

là những nước nông nghiệp , nhưng

ruộng đất phần lớn tập trung trong

tay các địa chủ lớn , khai thác theo

hình thức tư bản và phong kiến ,

trong đó nông dân bị bóc lột thậm tệ .

Công nghiệp phát triển què quặt, giai

cấp tư sản yếu ớt , bị chèn ép , phải

dựa vào tư bản nước ngoài để tồn tại .

Giai cấp công nhân và nhân dân lao

động phải bán sức lao động đề kiểm

sống , dòng lương thấp hơn nhiều lần

so với lương nhân công ở các nước

tư bản . Tầng lớp tiểu tư sản trung

lưu sống bấp bênh . Về cơ bản , xã hội

các nước Trung Mỹ , trừ Cu- ba , Grê-

na -đa , Ni- ca -ra -goa , là xã hội thuộc

địa kiểu mới ; giai cấp đại địa chủ và

tư sản mại bản câu kết với đế quốc

Mỹ thống trị các nước này . Tình hình

nói trên là nguyên nhân gây nên sự

lạc hậu và phụ thuộc của Trung Mỹ

nói riêng và châu Mỹ la tinh nói

chung và cũng là cội nguồn của cuộc

đấu tranh cách mạng trong nhiều thập

kỷ qua ở vùng này .

Thay thế tư bản châu Âu giữ vai

trò bá chủ ở châu Mỹ , Mỹ đã nhanh

chóng xâm nhập , khống chế toàn bộ

đời sống kinh tế và chính trị của các

nước trong vùng . Chính sách của Mỹ

đối với các nước Mỹ la tinh qua các

đời tổng thống Mỹ xoay quanh cái

gậy và « củ cà rốt » , lúc thì dọa nạt ,

lúc thì ve vãn , nhưng đều nhằm mục

đích củng cố ách thống trị của Mỹ .

Chính quyền Ri-gan thừa nhận Trung

Mỹ và Ca -ri-bê là « một mạch máu

sống còn về thương mại và chiến

lược » đối với Mỹ. Gần một nửa khối

lượng mậu dịch , hai phần ba số

lượng dầu mỏ và hơn một nửa

khoáng sản nhập khẩu của Mỹ phải

đi qua kênh đào Pa-na -ma hoặc vịnh
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Mê-hi- cô . Đây còn là một khu vực có

tiềm năng to lớn về nông nghiệp , có

những trữ lượng quan trọng về dầu

mỏ . Tại các nước Trung Mỹ, đầu tư

nước ngoài phần lớn là của Mỹ .

Cuộc khủng hoảng trong thế giới tư

bản chủ nghĩa đè nặng lên các nước

trong khu vực. So với năm 1970 thì

năm 1981 , nợ nước ngoài của Mỹ la

tinh tăng gấp 8 lần , lên tới 160 tỷ đỏ

la . Cô-xta Ri-ca , nơi trong nhiều năm

được gọi là “ Thụy- sĩ của Trung Mỹ » ,

năm 1981 cũng nợ tới 2,5 tỷ đô la .

Năm 1981 , để mua cùng một khối lượng

dầu mỏ , các nước Trung Mỹ và Ca -ri-

bê phải bỏ ra một số cà phê lớn gấp

5 lần và số đường lớn gấp 2 lần so

với năm 1977. Tất cả những gánh

nặng đó lại trút lên đầu nhân dân lao

động , với hậu quả là thất nghiệp , mù

chữ và thiếu dinh dưỡng nặng nề , y

tế thấp kém , và sự chênh lệch ghê

gớm giữa kẻ giàu và người nghèo .

Đó là một trong những nhân tố quan

trọng nhất đã làm bùng nổ cuộc đấu

tranh quyết liệt của nhân dân vùng

này chống lại ách thống trị độc tài

trong nước và đế quốc Mỹ .

---

Thực tế , cuộc đấu tranh của nhân

dân các nước Trung Mỹ và Ca -ri-bê

đã bắt đầu từ lâu . Những năm 1926

33 đã nổ ra cuộc đấu tranh vũ trang

chống sự can thiệp của Mỹ ở Ni -ca-

ra -goa , dưới sự lãnh đạo của tướng

Ao-gu -xtô Xan-đi-nô . Tháng 2-1932 ,

nhân dân En Xan -va -do , dưới sự lãnh

đạo của Đảng cộng sản đã vùng lên

khởi nghĩa giành chính quyền . Năm

1941 ở Goa -tê-ma- la cũng đã có phong

trào đấu tranh cách mạng . Các phong

trào này bị đàn áp dã man và bị dìm

trong biển máu . Năm 1951 , đại tá Hạ-

cô-bô Ác-ben , người đã đóng vai trò

chủ chốt trong cuộc cách mạng năm

1044 , được bầu làm tổng thống Goa-

tê-ma-la , và đã tiến hành cải cách

ruộng đất , trung thu cả những dòn

điền của công ty hoa quả Mỹ . Tháng

6-1954 , Mỹ tổ chức đảo chính lật đổ

chính phủ này . Năm 1956 đồng chí

2

Phi-đen Ca -xtơ -rô lãnh đạo cuộc đấu

tranh vũ trang ở vùng rừng núi miền

đông Cu -ba , và cuộc đấu tranh này

đã thắng lợi vào đầu năm 1969. Năm

1961 , Cu -ba tuyên bố xây dựng chủ

nghĩa xã hội . Thắng lợi của cách mạng

Cu -ba đánh dấu sự mở đầu của quả

trình giải phóng thật sự của các dân

tộc châu Mỹ Đúng như thủ tưởng

Grê -na -đa M. Bi-xốp đã từng khẳng

định : « Không thể hình dung thắng

lợi của cách mạng Grê-na -đa hay cách

mạng Ni- ca -ra -goa , nếu không có

thắng lợi của cách mạng Cu -ba » .

Sau thắng lợi của cách mạng Cu-

ba , vào năm 1961, ở Ni- ca- ra -goa , Mặt

trận giải phóng dân tộc Xan -di-nó

thành lập . Ở En Xan -va -do , cuộc dấu

tranh vũ trang cũng được phát động .

Năm 1968 ở Pa-na -ma , tướng 0. Tô -ri-

hốt lên cầm quyền , bắt đầu đầy mạnh

cuộc đấu tranh đòi lại chủ quyền đổi

với vùng kênh đào bị Mỹ chiếm đóng .

Năm 1977 , chính quyền Ca -tơ buộc

phải ký hiệp ước mới, cam kết trả

lại vùng kênh đào cho Pa -na -ma vào

cuối thế kỷ này . Phong trào đấu tranh

ở vùng Trung Mỹ và Ca-ri-bê đã có

những chuyển biến lớn - vào đầu

những năm 70 , và phát triển mạnh từ

năm 1975 , sau thắng lợi của nhân dân

Việt -nam và các nước Đông dương

chống xâm lược Mỹ . Tháng 3-1979 ,

cách mạng Grê-na -đa dưới sự lãnh

đạo của “ Phong trào cố gắng chung

vì phúc lợi, giáo dục và giải phóng

(New Jewel giành được thắng lợi .

Sự kiện này diễn ra ở một hòn đảo

rộng 344 km với chưa đầy 120 nghìn

dân , có thể nói là phát súng mở màn

cho một cao trào đấu tranh mới của

nhân dân các nước vùng Trung Mỹ và

Ca -ri -bê , một cao trào rộng lớn hơn so

với bất cứ giai đoạn nào trước đây .

Bốn tháng sau khi cách mạng Grê -na-

da thắng lợi , cuộc đấu tranh vũ trang

của nhân dân Ni- ca -ra -goa toàn thắng .

Tiếp đó , phong trào khởi nghĩa ở

En Xan -va -do , ở Goa -tê -ma-la cũng

phát triển với nhịp độ nhanh và mạnh

67



hơn . Ở On -đu -rát, phong trào cũng có

chuyển biển mới, với sự ra đời của

tổ chức Xin -chô -nê-rốt , tên một lãnh

tụ nhân dân ở nước này . Nhân dân

Pu -éc -tô Ri -cô kiên trì đấu tranh

chống âm mưu sáp nhập của Mỹ . Bão

táp đấu tranh cách mạng đang trào

dâng khắp vùng Trung Mỹ , đặc biệt

là ở En Xan -va -do , nơi được gọi là

« Việt-nam thứ hai » . Nhân dân Xan

va -do được sự đồng tình và ủng hộ

của nhân dân toàn thế giới, đang dưa

cách mạng tới ngưỡng cửa của giai

đoạn cuối cùng .

Những nét độc đáo. của

phong trào .

Phong trào cách mạng Trung Mỹ

nói chung được tiến hành dưới sự

lãnh đạo của các tổ chức tiên phong

chính trị quân sự đã được thử thách

qua thực tế đấu tranh gian khổ . Do

điều kiện lịch sử , ở Trung Mỹ cũng

như tại các nước khác ở Mỹ la tinh ,

ngay trong một nước cũng có rất

nhiều tổ chức vũ trang , chính trị và

quần chúng khác nhau . Tình hình đó

làm phân tán sức tiến công vào kẻ

thù chung , làm yếu lực lượng cách

mạng , và gây khó khăn cho việc tập

hợp quần chúng . Trải qua đấu tranh

với dịch và chống các trào lưu cơ hội

chủ nghĩa , các lực lượng này đã dàn

dần thống nhất đường lối chiến lược ,

sách lược , khắc phục tình trạng phân

tán . Ở Ni-ca -ra -goa , tháng 12-1978 ,

ba nhóm du kích “ Chiến tranh nhân

dân lâu dài » , « Vô sản » và “ Khởi

nghĩa » đã thành lập ban lãnh đạo

thống nhất toàn quốc , mở dường cho

cách mạng giành thắng lợi vào năm

sau . Ở En Xan -va -do , tháng 4-1980 ,

Mặt trận dân chủ cách mạng , một tổ

chức thống nhất của quần chúng , ra

dời , và tháng 10-1980 , bốn tổ chức vũ

trang trong nước hợp thành Mặt trận

giải phóngdân tộc Pha- ra -bun -đô Mác-

ti . Tại Goa -tẻ-ma-la , đầu năm 1982 ,

bốn tổ chức cách mạng tiền phong

cũng đã tập hợp trong Liên minh đoàn

kết cách mạng dân tộc (URNG ) và các

tổ chức quần chúng cùng thống nhất

thành Ủy ban đoàn kết yêu nước Goa-

tê -ma-la . Sự thống nhất của các lực

lượng cách mạng trên cơ sở của một

cương lĩnh đấu tranh chung phủ

hợp với yêu cầu của cách mạng , đánh

dấu một bước trưởng thành và là một

trong những điều kiện quan trọng

nhất đề đưa cách mạng đến thắng lợi.

Trên cơ sở của chiến lược chiến

tranh nhân dân , phong trào đấu tranh

ở các nước Trung Mỹ được sự ủng hộ

mạnh mẽ của quần chúng, và có cơ

sở rộng rãi trong nhân dân . Hình

thái của cuộc đấu tranh ở En Nan

va -do , Goa -tê -ma - la hiện nay hay ở

Ni- ca -ra -goa trước đây không phải

là những hoạt động du kích lẻ tẻ trên

rừng núi, mà là một cuộc chiến tranh

nhân dân rộng khắp . Tại 14 tỉnh của

En Xan -va -đo và 22 tỉnh của Goa -tê-

ma- la đều có những vùng nằm dưới sự

kiểm soát của quân khởi nghĩa . Do sự

tham gia đông đảo của công nhàn ,

nông dân , những người da đỏ , những

trí thức , học sinh , phụ nữ, thiếu nhi

vào cuộc đấu tranh với những hình

thức đấu tranh chính trị , quân sự và

ngoại giao kết hợp chặt chẽ , cho nên

đã hình thành một thế trận rộng lớn

giữa một bên là nhân dân và một bên

là chế độ độc tài trong nước và để

quốc Mỹ . Ngoài các lực lượng du kích

dang trong quá trình tiến tới thành

lập các quân đội nhân dân , còn có các

tổ chức dân quân , tự vệ tại các thành

phố và nòng thôn . Trình độ tổ chức,

chỉ huy, trình độ tác chiến được nâng

cao rõ rệt. Sự lớn mạnh của phong

trào cách mạng đã phá vỡ bức màn

im lặng mà bọn đế quốc và tay sai

dựng nên hòng bưng bít thực tế dấu

tranh của nhân dân các nước vùng

Trung Mỹ và Ca -ri-bê . Cả một vùng

rộng lớn trong “ sân sau » của Mỹ đã

trở thành tiền tuyến nóng bỏng .
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Ở châu Mỹ la tinh , vùng Trung Mỹ

và Ca -ri-bê ở vào vị trí gần đế quốc

Mỹ nhất . Mũi nhọn đấu tranh của cách

mạng ở đây trực tiếp nhằm vào dễ

quốc Mỹ và các chế độ phản động

thần Mỹ . Sự phát triển rộng lớn của

phong trào này đây Mỹ và bọn tay

sai vào tình thế lúng túng, bị động ,

phải cùng một lúc chống dỡ tại nhiều

nơi. Mặt khác , do sự gần gũi về địa

lý , lịch sử , ngôn ngữ , văn hóa , các

phong trào này cổ vũ và giúp đỡ

lẫn nhau , tạo thành một thể liên

hoàn .

Cuộc đấu tranh của nhân dân các

nước vùng Trung Mỹ và Ca -ri - b được

sự đồng tình và ủng hộ của các nước

xã hội chủ nghĩa , các lực lượng cách

mạng và tiến bộ trên thế giới, của dư

luận quốc tế , kể cả dư luận Mỹ . Đó là

sự ủng hộ hết sức rộng rãi , chẳng

những của quần chúng nhân dân

dông đảo mà của cả nhiều chính

quyền từ sản vốn là đồng minh của

Mỹ nhưng bất đồng với chính sách

của Mỹ đối với Mỹ la tinh . Đó là sự

ủng hộ hết sức phong phú cả về chính

trị lẫn vật chất . Điều này góp phần

quan trọng vào việc ngăn chặn sự can

thiệp của Mỹ , cô lập Mỹ và bọn tay

sai.

Với thắng lợi của cách mạng Cu -ba ,

Grê-na-da và Ni-ca-ra-goa, mot mäng

quan trọng trong hệ thống thực dân

mới của đế quốc Mỹ bị phá vỡ , å

châu Mỹ la tinh đã xuất hiện không

phải một, mà là ba dân tộc giải phóng ,

* ba người khổng lồ » . Cuộc đấu tranh

của nhân dân các nước vùng Trung

Mỹ và Ca -ri-bê góp phần quan trọng

vào phong trào giải phóng dân tộc

đang phát triển mạnh mẽ trên thế

giới làm cho lực lượng cách mạng

được tăng cường , lực lượng phản cách

mạng bị suy yếu . Cuộc đấu tranh này

cũng có những đóng góp phong phú cả

vẻ lý luận và thực tiễn , nó chứng tỏ

răng ba trào lưu cách mạng của thời

đại tiếp tục ở thể tiên công .

Sự lồng lộn của Mỹ không

thề ngăn cản bước tiến của

các lực lượng cách mạng .

Trước cao trào đấu tranh của nhân

dân các nước vùng Trung Mỹ và Ca-

ri-bê , đế quốc Mỹ vô cùng hoảng hốt ,

chúng tìm mọi cách để đối phó . Chủng

cấp tốc tuồn viện trợ kinh tế , quân sự ,

hề cả cố vấn Mỹ , đề nàng đỡ các chính

quyền tay sai đang rệu rã , sử dụng

quân ngụy để tiến hành một kiểu

chiến tranh đặc biệt hết sức tàn bạo .

Cùng với hàng trăm triệu đô là viện

trợ , Mỹ đã cử hàng trăm có văn , kể

cả lính mũ nồi xanh , sang giúp quản

nguy ô En Xan -va -do , Goa -tê -ma- la .

On -du -rát , Mặt khác , Mỹ đã thúc ép

bọn tay sai tỗ chức các cuộc « bầu cử *

giả hiệu hàng xoa dịu sự căm phẫn

của dư luận trước bộ mặt phát xít tàn

bạo của bọn này, cứu vãn thể cô lập

của chúng , dòng thời dọn đường cho

Mỹ tăng cường can thiệp , kể cả khả

năng can thiệp trực tiếp vào các nước

trong vùng .

Diễn biến của tình hình cho thấy ,

mặc dù nhận được một khối lượng lớn

vũ khí , bom đạn , tiền bạc, quân ngụy

vẫn không xoay chuyển nội tỉnh thể ,

ngược lại càng sa lầy , khốn quản .

Phong trào đấu tranh của nhân dân

tiếp tục phát triển , củng cố , thu được

nhiều thắng lợi tơ lớn . Âm mưu tồ

chức các trò bầu cử bị tố cáo , tây

chạy , không đánh lừa được dư luận .

Các trò bầu cử chỉ là dịp để cho các

giới phản động tay sai Mỹ tranh giành ,

đấm đá lẫn nhau . Mâu thuẫn nội bộ

chúng càng sâu sắc .

Mỹ còn dùng chiêu bài viện trợ

kinh tế để hòng xoa dịu , mua chuộc

và chia rẻ nhân dân các nước trong

vùng . Ngay từ khi lên cầm quyền ,

chính quyền Ri-gân đã làm rùm beng

về ý định của Mỹ thực hiện một kiểu

« ké hoạch Mác - san nhỏ a ở vùng

Trung Mỹ và Ca -ri- bê , trong đó , Mỹ

hứa cung cấp 350 triệu đô là đều phát

triển kinh tế » . Thực chất, kế hoạch
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của Ri -gân , như dư luận vạch rõ , chỉ

nhằm tạo điều kiện cho tư bản Mỹ mở

rộng hoạt động , khuyến khích từ bản

tư nhân , “ làm cho kẻ giàu giàu thêm

và người nghèo nghèo thêm » , giống

như chính sách kinh tế đối nội của y .

Trong khi số tiền mà Mỹ hứa hẹn rất

nhỏ so với nhu cầu của khu vực , thì

phần lớn số tiền này lại dành cho họn

tay sai Mỹ ở En Xan -va -do , Goa -tê-

ma -la ... Âm mưu của Mỹ lôi kéo Mê-

hi-cô , Ca -na-đa và một số nước khác

tham gia kế hoạch của Mỹ không thành

. công . Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về

ý định thật sự của Mỹ , và về tác dụng

của nó .

Đi dội với những thủ đoạn chính

trị, kinh tế , Mỹ đang tăng cường sự

có mặt về quân sự của Mỹ trong khu

vực, ráo riết tiến hành các cuộc tập

trận uy hiếp ở vùng Ca -ri-bê , lôi kéo

các chính quyền tay sai vào kế hoạch

phản cách mạng của Mỹ . Theo Lâu

năm góc số quân Mỹ có mặt ở Mỹ là

tinh kê cả vùng Ca -ri- bê , hiện nay

lên tới 25 nghin người, được bố trí ở

vùng kênh đào Pa -na -ma , Gu -an -ta -na-

mô , Pu -éc -tô Ri-cô và trên các tàu

chiến thường xuyên có mặt trong vùng

biển Ca -ri- bê. Mỹ cũng ráo riết chuẩn

bị xây dựng các căn cứ quân sự mới

Ha- i-ti , On -đu -rát , Cô-xta Ri-ca , ở

vịnh Phôn -xê -ca , âm mưu lập bộ chỉ

huy quân sự Mỹ ở vùng Trung Mỹ và

Ca -ri- bê tiến hành liên tiếp các cuộc

tập trận lớn nhất từ trước tới nay ở

vùng biển này

ở

Chìa mũi nhọn vào cách mạng Cu-

ba Ni-ca -ra -goa , Grê -na-đa , Oa - sinh-

tơn đã mở nhiều chiến dịch vu cáo ,

uy hiếp , hòng cô lập và làm suy yếu

các nước này , ngăn chặn ảnh hưởng

của các nước này đối với cách mạng

trong khu vực . Hành động của Mỹ còn

nhằm gây nên một tình hình căng

thẳng thường xuyên , đánh lạc hướng

chú ý của dư luận thế giới đối với

cuộc đấu tranh của nhân dân trong

vùng, xuyên tạc thực chất tình hình ,

và bào chữa cho hành động can thiệp

đang bị lên án của Mỹ. Đáng chú ý là

tại bèn này bờ Thái- binh -dương, bọn

phản động trong giới cầm quyền

Trung -quốc cũng đang lu loa phụ họa

với đế quốc Mỹ rằng Liên -xô đang

tăng cường thâm nhập , rằng Cu -ba là

nhận tổ gây căng thẳng trong vùng

Trung Mỹ và Ca -ri-bê . Điều đó chỉ càng

phơi bày bộ mặt phản cách mạng , câu

kết với đế quốc Mỹ của chúng . Cách

mạng trong vùng này đang phải đối

phó với những âm mưu lớn . Chính

sách hiểu chiến , xâm lược của Mỹ là

nguy cơ đe dọa lớn nhất. Tuy nhiên ,

tình hình trong khu vực và tình hình

quốc tế cũng có những biến chuyền

hết sức thuận lợi . Cách đây năm bảy

năm , thắng lợi của cách mạng ở Grê-

na -da , ở Ni-ca -ra-goa tưởng chừng là

diều khó hình dung nổi . Nhưng điều

đó đã xảy ra . Ở nước Mỹ, nếu như

cách đây 18 năm , chính quyền Giòn-

xơn đã có thể dễ dàng gửi quân sang

xâm lược Việt -nam và dựng nên một

vụ vịnh Bắc -bộ để phát động cuộc

chiến tranh dày tội ác của Mỹ chống

Việt-nam , thì ngày nay, ngay cả khi

chính quyền Mỹ lăm le làm việc đó ,

đã có những tiếng nói mạnh mẽ cất

lên từ trong nhân dân và trong quốc

hội Mỹ , phản đối việc gửi quân Mỹ

sang En Nan -va -đo , phản đối tăng

cường viên trợ quân sự cho các chế độ

độc tài , và cảnh cáo Mỹ chớ lao vào

một Việt-nam thứ hai Đ... Sau khi

đứng về phía Anh trong việc Anh

chiếm lại Man -vi-nát, một quần đảo

thuộc chủ quyền Ác-hen -ti-na , Mỹ đã

tự mình làm gay gắt thêmmâu thuẫn

vốn có giữa Mỹ và các nước Mỹ

la tinh .

Với quyết tâm chiến đấu kiên cường ,

với chủ nghĩa anh hùng , trí thông

minh , lại được sự đồng tình , ủng hộ

mạnh mẽ của dư luận quốc tế , nhân

dân các nước vùng Trung Mỹ và

Ca -ri-bè nhất định sẽ thắng trong cuộc

đấu tranh chính nghĩa của mình ,
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Xã luận

SỐNG VÀ LÀM VIỆC

THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT

B

ẤT cứ Nhà nước nào muốn tồn tại được với tư cách là Nhà nước và

muốn thực hiện được chức năng của mình là xây dựng và giữ vững

nền chuyên chính của giai cấp lãnh đạo xã hội cũng nhất thiết phải

đặt ra và dựa vào pháp luật của chính mình đề quản lý xã hội . Pháp

luật của Nhà nước xã hội chủ nghĩa chúng ta là ý chí của giai cấp công nhân ,

được đặt ra vì lợi ích của Tô quốc xã hội chủ nghĩa , vì hạnh phúc của nhân

dàn , nó phù hợp với nguyện vọng của toàn thề nhân dân lao động .

Hiến pháp của nước ta là đạo luật cơ bản thể chế hóa quyền làm chủ lập

thì của nhân dân , quy định những điều quan trọng nhất về chế độ chính trị ,

kinh tế , văn hóa , xã hội, quốc phòng của nước la , về quyền và nghĩa vụ cơ bản

của công dân , về tổ chức và hoạt động của các cơ quan lớn của bộ máy Nhà

nước . Trên cơ sở Hiến pháp mới và đề thực hiện Hiến pháp. Quốc hội , Hội

đồng Nhà nước , Hội đồng bộ trưởng lần lượt thông qua và ban hành những đạo

luật , bộ luật , pháp lệnh , pháp quy đề tiếp lục thể chế hóa , cụ thể hóa quyền

làm chủ tập thể của nhân dân về các mặt chính trị , kinh tế , văn hóa , xã hội .

Ngoài những pháp luật được ban hành sau khi có Hiến pháp năm 1980 , nhiều

pháp luật đã được ban hành trước đây vẫn còn giữ hiệu lực và được thi hành

thống nhất trong cả nước . Toàn bộ các pháp luật ấy đều được đặt ra trên cơ

sở dường lối , chính sách của Đảng, nhằm cụ thề hóa và bảo đảm thực hiện

đường lối , chính sách ấy . Đối với chặng đường trước mắt, các luật lệ cũ được

duy trì và các luật lệ mới được đặt ra là nhằm bảo đảm thực hiện hai nhiệm

vụ chiến lược mà Đại hội V của Đảng đã vạch ra :

Một là , xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ;

Hai là , sẵn sàng chiến đấu , bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt -nam xã hội

chủ nghĩa .

Đấu tranh cho pháp luật Nhà nước được thi hành nghiêm chỉnh

và thống nhất trong cả nước và được bảo vệ chặt chẽ gắn liền với

đấu tranh nhằm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược ấy , là đòi hỏi

bức thiết đối với toàn thể đảng viên , tất cả các cơ quan , xí nghiệp

Nhà nước, các tổ chức xã hội và toàn quân , toàn dân ta.
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Đề xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội , Nhà nước ta phải chỉ đạo xây

dựng và phát triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của cả nước , một hệ thống

kinh tế thống nhất bao gồm nhiều ngành , nhiều lĩnh vực , nhiều khâu hoạt động

nhịp nhàng , ăn khớp theo một kế hoạch duy nhất của Nhà nước . Hoàn thành

được các chỉ tiêu kế hoạch không phải chỉ là kết quả một cuộc phần đầu bằng

công sức và nghị lực . Nó đòi hỏi hết thảy mọi người có liên quan , từ những

người có cương vị phụ trách ở trung ương , địa phương và cơ sở đến những

người lao động bình thường trong các ngành kinh tế quốc dân , phải nghiêm

chỉnh thi hành các thẻ lệ , chế độ về kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân , về

xây dựng và thực hiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật , về chế độ hợp

đồng kinh tế , về cung ứng vật tư – kỹ thuật và năng lượng , về quản lý lao

động , về tiêu chuẩn hóa sản phẩm và kiềm tra chất lượng sản phẩm , về quản

lý tài chính , v.v. Nó đòi hỏi những người có liên quan và cả những công dân

khác phải nghiêm chỉnh thi hành pháp luật về bảo vệ lài nguyên thiên nhiên ,

bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa , pháp luật về quản lý thị trường, quản lý tiền

tệ , cùng các pháp luật khác .

-

Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của nước ta được quản lý theo nguyên lắc

tập trung dân chủ . Một mặt việc quản lý kinh tế dựa trên hệ thống các quy

phạm pháp lý bảo đảm cho Nhà nước sử dụng và định đoạt được một cách tập

trung các nguồn lực lượng lao động , tài nguyên thiên nhiên , hàng hóa , tiền

tệ ... Mặt khác , Nhà nước thi hành các chính sách khuyến khích phát huy

mạnh mẽ tính chủ động sáng tạo của các địa phương và các cơ sở . Nhưng đề

hướng mọi hoạt động chủ động sáng lạo ấy vào việc thực hiện các mục tiêu

chung do Đảng đề ra , Nhà nước cũng đòi hỏi các địa phương , các cơ sở phải

nghiêm chỉnh tuân theo những điều khoản pháp lý nhất định nhằm giữ vững

kỷ luật chung của Nhà nước về chế độ giao nộp sản phầm và trích nộp lợi

nhuận , về chế độ hợp đồng kinh tế , chế độ quản lý ngoại hối , chế độ độc quyền

Nhà nước về ngoại thương , v.v. Chúng ta ngày càng thấm thía câu nói nồi

tiếng của Lê-nin vĩ đại vào buổi đầu của chính quyền Xô viết : “ Pháp chế thì

phải thống nhất ; và mối nguy hại to lớn nhất trong đời sống của chúng ta ,

cũng như trong tình trạng kém văn hóa của chúng ta là ở chỗ chúng ta dung

tủng quan điểm muôn thuở của nước Nga và những tập quán nửa man rợ muốn

duy trì pháp chế của tỉnh Ca-lu -ga cho khác với pháp chế của tỉnh Ca -dan » ( 1 ) .

Tình trạng không hoàn thành kế hoạch , mất cân đối kéo dài giữa sản xuất

và vật tư kỹ thuật, giữa sản xuất và lao động , giữa thu và chi , giữa quỹ hàng

hóa của xã hội và quỹ tiền tệ của dân cư , giữa xuất khẩu và nhập khầu , giữa

sản xuất và nhu cầu tiêu dùng , v.v. một phần là do việc quản lý kinh tế chưa

dựa chắc vào pháp luật , nơi này nơi khác không thực hiện nghiêm chỉnh các

quy phạm pháp lý kinh tế , các quy phạm pháp lý lao động , các quy phạm pháp

lý hành chính , v.v. đã quy định trong các văn bản có liên quan của Nhà nước .

-

Việc quản lý xã hội và bảo vệ trật tự an ninh xã hội – một nhiệm vụ rất

quan trọng của Nhà nước ta trong điều kiện vừa có hòa bình vừa phải đối phó

với kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch , đồng thời phải chuẩn bị đổi

phó với tình huống có thể xảy ra chiến tranh lớn , cũng phải dựa chắc vào pháp

luật. Các hiện tượng tiêu cực như ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa , hối lộ , đầu

་
( 1 ) V. 1. Lê - nin : • Bàn về chế độ trực thuộc « song trùng » và pháp chế » , Toàn tập, Nxb

Tiến bộ, Mát- xcơ - va , 1978 , tập 45 , tr . 232 .
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cơ , buôn lậu , làm hàng giả , kinh doanh trái phép , bắt đầu nảy sinh từ những

vi phạm a nhỏ » cá biệt nhưng do không bị phát hiện và xử lý kịp thời , nghiêm

mình theo đúng pháp luật , cho nên đã nhanh chóng lây lan và trở nên nghiêm

trọng , đến mức phá rối trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa trên nhiều lĩnh vực

kinh tế – xã hội và trong cuộc sống thường ngày .

Kẻ thù của chúng ta là bọn bành trưởng , bả quyền Bắc kinh cầu kết với để

quốc Mỹ đang tiến hành kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt chống nhân dân

ta , sẵn sàng lợi dụng mọi kẽ hở trong trật tự . pháp luật của xã hội ta , trước

hết là những vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế , tâm lý coi thường pháp

luật , điều lệnh , chế độ , quy định ở một số người, đè phao dồn tin nhảm , làm

chiến tranh tâm lý , lôi kéo người trốn ra nước ngoài , vũ trang đánh phá các

vùng biên giới , tung gián điệp , biệt kích vào nội địa ta , v.v . nhằm thực hiện các

âm mưu nham hiểm lâu dài của chúng . Bịt ngay các kẽ hở đó , củng cố trật tự

pháp luật xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế , xã hội và quốc phòng

là việc làm cấp bách đề xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội

chủ nghĩa . Trước mắt đó cũng chính là điều kiện không thè thiếu được đề ôn

định và nâng cao một bước đời sống của nhân dân .

⭑

Củng cố trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa không chỉ là công việc của Nhà

nước , mà còn là công việc của mọi người và mỗi người . Chỉ khi nào sống

và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trở thành nếp sống và

phong cách làm việc của mỗi cá nhân, mỗi đơn vị trong xã hội thì

khi đó mới có thể nói trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa đã thật sự

được củng cố .

Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật , từng cá nhân , đơn vị luôn

luôn tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật , quy chế và kỷ luật trong

mọi hoạt động và hành động của mình , không vì những lợi ích riêng , cục bộ ,

nhất thời của cá nhân , hoặc bộ phận , địa phương mà tự cho phép mình bỏ

qua hoặc thi hành tùy tiện các quy định chung của Nhà nước , của cấp trên . Ý

thức rõ về quyền , lợi ích và nghĩa vụ của bản thân mình , đơn vị mình, cũng

như vềquyền , lợi ích và nghĩa vụ của người khác , đơn vị khác ; tôn trọng những

nguyên tắc của cuộc sống cộng đồng , của cuộc sống kinh tế và xã hội mà Nhà

nước đề ra , tuyệt đối không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thè , của

người khác, đơn vị khác ; nghiêm chỉnh thi hành chế độ trách nhiệm , chế độ lỷ

luật , chế độ bảo vệ của công , chế độ phục vụ nhân dân ... ; nhắc nhở , thuyết

phục người khác , đơn vị khác cũng nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật , quy

chẽ và kỷ luật ; nếu không thề nhắc nhở , thuyết phục được thì phát hiện và tổ

giác các việc vi phạm với cơ quan có thẩm quyền đề xử lý , v.v. – đó đều là sự

thể hiện nếp sống và phong cách làm việc theo Hiến pháp và pháp luật .

-

Nếp sống và phong cách làm việc ấy cần được thề hiện trong tất cả các

khâu, ở mọi nơi và mọi lúc , trong cuộc sống và hành động của cá nhân hoặc

của tập thề , trong gia đình , ngoài dường phố , ở nơi công cộng , ở các trường

học , bệnh viện , cửa hàng , ở các hợp tác xã , các xi nghiệp , các cơ quan Đảng ,

Nhà nước và các tổ chức quần chúng .

Khi việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật trở thành nếp sống và phong

cách làm việc thường ngày, trở thành thói quen , ý thức , giống như một “ bản

3



chất tự nhiên thứ hai » của rất đông người trong xã hội thì đó chính là dấu

hiệu nói lên trình độ văn hóa , tư tưởng , ý thức pháp chế của nhân

dân ta , trình độ văn minh của xã hội ta đã được nâng cao một cách

căn bản

Đề đạt tới trình độ ấy , phải kiên trì thực hiện nhiều biện pháp.

Một là , Nhà nước tăng cường quản lý xã hội theo pháp luật

Đề quản lý xã hội , Nhà nước kết hợp sử dụng các biện pháp hành chính .

kinh tế , giáo dục , tổ chức , nhưng hết thảy các biện pháp ấy đều phải dựa

trên cơ sở pháp luật và được pháp luật bảo đảm . Việc giáo dục , nâng

cao ý thức trách nhiệm của công nhân viên chức chỉ đạt được kết quả cụ thể

nếu đã có và thực hiện quy định pháp lý về nhiệm vụ , quyền hạn , trách nhiệm

của họ . Việc khuyến khích bằng lợi ích vật chất chỉ đưa đến nâng cao hiệu

quả kinh tế của sản xuất, kinh doanh nếu thực hiện nghiêm chỉnh quy định

pháp lý về nghĩa vụ của người lao động phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng

của sản phẩm , thực hiện dùng các định mức kinh tế kỹ thuật ... , nếu thực hiện

nghiêm chỉnh quy định pháp lý về nghĩa vụ của xí nghiệp đối với Nhà nước

về việc giao nộp sản phẩm và bảo đảm các khoản nộp ngân sách đã định .

Toàn bộ hoạt động quản lý Nhà nước trong tất cả các lĩnh vực kinh tế .

văn hóa , xã hội đều phải dựa trên cơ sở pháp luật . Báo cáo chính trị của Ban

chấp hành trung ương tại Đại hội thứ V của Đảng đã vạch rõ : “ Đề tăng cường

quản lý xã hội theo pháp luật, Nhà nước ta phải khẩn trương cụ thể hóa Hiến

pháp mới bằng hệ thống pháp luật ; chú trọng từng bước xây dựng hệ thống

pháp luật kinh lẽ và các luật về an ninh xã hội » ( 2) . Bãi bỏ , sửa đòi , bổ sung

những quy định đã lỗi thời hoặc không còn phù hợp với cuộc sống ; xây dựng

thêm những pháp luật mới, sao cho hệ thống pháp luật hiện hành đáp ứng

được những yêu cầu cơ bản của công tác quản lý Nhà nước và từng bước trở

thành hoàn chỉnh hơn , là điều cần thiết .

Thi hành nghiêm chỉnh pháp luật là một vấn đề lớn , « Nhà nước ta phủ

sử dụng đầy đủ cả quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế đề giữ vững kỷ

cương xã hội , đấu tranh có hiệu quả chống các hành vi phạm pháp và các lệ

nạn xã hội , khắc phục cho được tình hình không bình thường là nhiều luật và

pháp lệnh đã ban hành không được thi hành nghiêm chỉnh , thậm chí không

được thi hành . Các cơ quan Nhà nước ở trung ương và địa phương cần có

thái độ kiên quyết và biện pháp cứng rắn ngăn ngừa và loại trừ các hành

động vi phạm quyền làm chủ tập thể của nhân dân , thẳng tay trấn áp bọn phản

cách mạng ; trừng trị bọn bóc lột không chịu cải tạo , bọn lưu manh, côn đồ .

bọn đầu cơ , buôn lậu , tham ô ; xử lý nghiêm minh những cán bộ , nhân viên lợi

dụng chức quyền đề làm trái pháp luật » (3 ). Các cơ quan quản lý Nhà nước

phải đòi mới phong cách làm việc , cải tiến phương pháp hoạt động dựa trên

cơ sở xây dựng và bảo đảm thực hiện các quy chế hoạt động và quản lý ở từng

cấp và từng bộ phận , đòi hỏi mỗi bộ phận , mỗi người, bắt đầu từ thủ trưởng ,

“ phải làm việc đúng nguyên tắc , dùng quy chế , giữ kỷ luật rất nghiêm khi thì

hành nhiệm vụ » ( 1 ) . Coi trọng lãnh đạo và kiện toàn về chất lượng các cơ

( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương tại Đại hội thứ V của Đảng,
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quan bảo đảm pháp chế Nhà nước như viện kiềm sát , tòa án , tư pháp .

trọng lài kinh tế , v.v. là biện pháp tổ chức rất quan trọng đề bảo đảm tăng cường

quản lý xã hội theo pháp luật .

Hai là , tích cực thực hiện mọi biện pháp nhằm nâng cao trình

độ hiểu biết pháp luật và ý thức pháp chế của nhân dân .

Một mặt , phối hợp các lực lượng , các phương tiện tuyên truyền , giáo dục

đề phổ biến và giải thích rộng rãi pháp luật trong các tàng lớp nhân dân .

Dùng các hình thức thích hợp khác nhau , kẻ cả việc công bố , niêm yết kịp

thời các quy định pháp luật có tính chất thời sự nóng hồi ở những nơi tập

trung quần chúng , ở các cơ quan , xí nghiệp . khu dân cư , đường phố , bến xe ,

ở các cửa hàng , các chợ ...

Mặt khác , thu hút quần chúng hoặc đại biểu quần chúng , đại biều các

đoàn thể nhân dân vào việc xây dựng và kiềm tra việc thực hiện các quy chế

hoạt động và quản lý ở các cơ sở ; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản , kề

cả các dự án luật, pháp lệnh do cấp trên chuyền về cơ sở đề trưng cầu ý kiến .

Tích cực tạo điều kiện thành lập ở cơ sở các tổ chức thích hợp của nhân dân

đề giải quyết những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp.

Những việc nói trên có tác dụng làm cho quần chúng trực tiếp tham gia

xây dựng các quy tắc của cuộc sống cộng đồng , tham gia bảo đảm thi hành

pháp luật và quy chế ở cơ sở , từ đó nâng cao một cách căn bản trình độ hiệu

biết pháp luật và ý thức pháp chẽ của nhân dân .

Ba là , các cấp ủy Đảng , các cán bộ , đảng viên phải gương mẫu

thi hành Hiến pháp và pháp luật , đi đầu trong cuộc đấu tranh tăng

cường pháp chế xã hội chủ nghĩa Bác Hồ đã dạy « Đảng viên đi trước ,

làng nước theo sau ) . Các cấp ủy Đảng , các cán bộ , đảng viên phải luôn luôn

hành động theo Hiến pháp và pháp luật , tự mình không vi phạm , có thái độ

tích cực ủng hộ những người nghiêm chỉnh thi hành pháp luật , bảo vệ những

người trung thực lỗ giác các hành vi phạm pháp , lên án những người vi phạm ,

điều đó có tác dụng rất lớn cổ vũ mọi người thực hiện phong cách sống và làm

việc theo Hiến pháp và pháp luật .
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TIẾN HÀNH TỐT ĐẠI HỘI ĐỢT HAI

ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

CÙNG với việc tiến hành đợt sinh hoạt chính trị về Nghị quyết Đại hội

toàn quốc thứ V của Đảng , hiện nay các địa phương và cơ sở đang

khẩn trương chuẩn bị và tiến hành Đại hội đợt hai đảng bộ các cấp.

Đại hội đợt hai đảng bộ các cấp có tầm quan trọng đặc biệt đối với

việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ V của Đảng . Đại

hội các cấp vừa quyết định các chủ trương , biện pháp thi hành Nghị quyết

Đại hội toàn quốc, vừa bầu Ban chấp hành mới của đảng bộ . Các cấp ủy địa

phương và cơ sở có chuẩn bị thật tốt cả về nội dung báo cáo cũng như về

cán bộ và tỏ chức thì mới có thể bảo đảm cho Đại hội của mình đạt kết quả

mong muốn .

Đại hội đảng bộ các cấp lần này tiến hành từ cơ sở lên , nhằm vào các

yêu cầu sau đây :

--

- Phát huy dân chủ , tập trung được trí tuệ của cán bộ , đảng viên và

quần chúng từ dưới lên để dề ra được nghị quyết sát đúng , thiết thực và cụ

thể , vừa có tính tích cực cách mạng , vừa có căn cứ thực tế và vững chắc ,

thể hiện đúng tinh thần các nghị quyết của Đại hội toàn quốc thứ V.

- Theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ , bầu ra được Ban chấp hành

đảng bộ thật xứng đáng , hoàn toàn nhất trí với đường lối đối nội , đối ngoại

của Đảng , có sức chiến đấu và phẩm chất cao , có năng lực lãnh đạo và tỏ

chức chỉ đạo thực hiện được nghị quyết của Đại hội đảng bộ , và thể hiện rõ

tính kế thừa , tính liên tục trong việc xây dựng cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Trên cơ sở đó mà tăng cường đoàn kết thống nhất của đảng bộ , khắc

phục tệ quan liêu , bảo thủ và các mặt tiêu cực , thúc đẩy mạnh mẽ việc kiện

toàn cơ sở , dầy mạnh khí thế cách mạng của phong trào quần chúng ở cơ sở

quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội toàn quốc và của Đại

hội đảng bộ .

Kinh nghiệm đã nhiều lần chỉ rõ , trong việc chuẩn bị Đại hội đảng bộ

các cấp, điều quan trọng đầu tiên là chuẩn bị tốt báo cáo của cấp ủy

trước Đại hội.
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Hiện nay , việc chuẩn bị đó dựa trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị

quyết của Đại hội toàn quốc thứ V cùng với các nghị quyết của Ban chấp hành

trung ương và của Bộ chính trị sau Đại hội . Các cấp ủy và tổ chức

Đảng cần nghiên cứu đề tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đó, tập trung

sức giải quyết thiết thực , cụ thể những công tác cấp bách trước mắt .

Mặt khác, các cấp ủy cần kiềm điềm kỹ việc chấp hành nghị quyết của

Đại hội toàn quốc thứ IV của Đảng và nghị quyết của Đại hội đảng bộ kỳ

trước. Có đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình , làm tốt việc kiềm điềm

công tác, đánh giá đúng tình hình thực tế các mặt của địa phương , đơn vị,

chỉ ra những ưu điêm , khuyết diễm trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo thực

hiện của cấp ủy , mới có cơ sở đề thi hành các nghị quyết của Đại hội toàn

quốc một cách đúng đắn nhất và mới tạo được sự nhất trí cao trong Đại hội

cũng như trong đảng bộ về các chủ trương, biện pháp công tác .

Hiện nay, trong Đảng và ngoài xã hội , bên cạnh những mặt tích cực

và những nhân tố mới , có những mặt trì trệ , những hiện tượng tiêu cực kéo

dài , thậm chí phát triển , ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt công tác , đến mối

quan hệ giữa Đảng với quần chúng . Cần phân tích sâu sắc các mặt tiêu cực

ấy , không né tránh, tìm ra nguyên nhân mà trước hết là từ trong cấp ủy

Đảng và cán bộ chủ chốt của Đảng đề kiên quyết sửa chữa . Tránh lỗi làm

báo cáo một cách dễ dãi , chung chung , gần như sao chép các phần trong văn

kiện của Đại hộitoàn quốc, không đi sâu kiểm điểm công tác , không rút ra

được bài học kinh nghiệm gì bỏ ích cho việc nâng cao chất lượng lãnh đạo ,

chỉ đạo thực hiện .

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ then chốt , một mặt chỉ rõ tinh thần của

nghị quyết Đại hội V về mục tiêu , nhiệm vụ , chủ trương , biện pháp đối với

từng nhiệm vụ ; mặt khác , chỉ rõ đảng bộ phải làm gì và làm như thế nào để

thực hiện nghị quyết của Đại hội toàn quốc, xác định rõ trách nhiệm và thời

gian hoàn thành từng nhiệm vụ .

Nói chung, Đại hội đảng bộ các cấp cần thảo luận kỹ phương hưởng ,

nhiệm vụ từ nay đến hết năm 1985 , đồng thời chú ý cụ thể hóa một số mục

tiêu , phương hướng , nhiệm vụ trong năm 1983 trên các lĩnh vực chủ yếu , để

sau Đại hội có thể triển khai nhanh nghị quyết Đại hội, phát huy thế mạnh

và mọi tiềm năng của địa phương, đơn vị

Trong việc đề ra các chủ trương , mục tiêu , biện pháp phấn đấu , cần cân

nhắc kỹ lưỡng sao cho những nghị quyết do Đại hội đảng bộ nêu ra sẽ dẫn

tới những kết quả cụ thể , thiết thực đáp ứng những yêu cầu cấp bách nhất

về sản xuất và đời sống , về quốc phòng và an ninh , về phong trào cách mạng

của quần chúng , về công tác xây dựng Đảng , nhằm thực hiện tốt nhất hai

nhiệm vụ chiến lược và bốn mục tiêu kinh tế - xã hội như đã nêu trong nghị

quyết Đại hội toàn quốc . Đặc biệt cần tập trung sức đẩy mạnh sản xuất nông

nghiệp nhất là sản xuất lương thực và thực phẩm , nhằm tạo ra sự chuyền

biến quan trọng ngay trong năm 1983 và những năm tiếp theo. Đồng thời đầy

mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu .

Trên cơ sở xác định các chủ trương , mục tiêu , biện pháp phấn đấu mà

xác định hướng hoạt động của các ngành kinh tế , văn hóa , khoa học - kỹ

thuật và thúc đẩy ba cuộc cách mạng nhằm đạt các mục tiêu ấy .
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Hiện nay sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc đang

đặt ra trước Đảng ta , nhân dân ta nhiều yêu cầu nặng nề và cấp bách . Bên

cạnh những thuận lợi cơ bản , trước mắt chúng ta đang có những khó khăn

gay gắt về kinh tế . Đại hội đảng bộ các cấp cần thể hiện rõ tinh thần tự lực

tự cường, dám nghĩ dám làm với tinh thần sáng tạo và ý thức trách nhiệm

cao nhất , quyết tâm tháo gỡ mọi khó khăn , mắc máu để vươn lên . Một mặt ,

phát huy cho được trí tuệ của tập thể , bàn bạc thẳng thắn , dân chủ , tạo ra

sự nhất trí cao trong việc đánh giá tình hình , tìm ra thế mạnh và khâu yếu

của địa phương , đơn vị , phát huy mọi khả năng tiềm tàng về lao động , đất

dai, ngành nghề và các cơ sở vật chất - kỹ thuật khác của địa phương, đơn

vị . Mặt khác , thực hiện tốt các phương châm “ trung ương , địa phương và cơ

sở cùng làm » , « Nhà nước và nhân dân cùng làm » nhằm phát huy cho được

mọi khả năng của địa phương , của cơ sở và của quần chúng , góp phần tích

cực vào việc thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng trên mọi

lĩnh vực .

Kinh nghiệm cho thấy, trong việc xác định các mục tiêu kinh tế , cần

tránh cả hai khuynh hướng : hoặc đề ra chỉ tiêu một cách chủ quan , không

thực tế , không có khả năng thực hiện ; hoặc thấy có khó khăn thì ngại ngần ,

chừng lại , đề ra chỉ tiêu quá thấp so với khả năng hiện thực . Cũng cần chủ

ý khác phục những tư tưởng sai làm như : thụ động , ỷ lại vào cấp trên , tự

do vô kỷ luật , bản vị , cục bộ , địa phương chủ nghĩa .

Tại Đại hội đảng bộ tỉnh , thành phố , cùng với báo cáo chung còn có bảo

cáo về xây dựng Đảng của cấp ủy . Báo cáo về xây dựng Đảng cần tập trung

vào một số vấn đề mấu chốt nhằm cụ thể hóa và có biện pháp cụ thể đề tỏ

chức thực hiện nghị quyết của Đại hội toàn quốc về công tác xây dựng Đảng ,

nhất là về tư tưởng và phẩm chất của đội ngũ cán bộ , đảng viên , về công tác

đào tạo , bố trí cán bộ theo quy hoạch và về xây dựng đội ngũ đảng viên , v.v.

Ở Đại hội đảng bộ các cấp từ tỉnh , huyện đến cơ sở , ngoài báo cáo chung

đều có báo cáo tự phê bình của cấp ủy trước Đại hội . Báo cáo tự phê bình

của cấp ủy cũng cần được chuẩn bị chu đáo , nhìn thẳng vào sự thật để đánh

giá đúng hoạt động của cấp ủy , việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và

sinh hoạt Đảng , như tập trung dân chủ , tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách,

tự phê bình và phê bình , liên hệ với quần chúng... Đồng thời tổng hợp ý

kiến tự phê bình và phê bình những ưu điểm , khuyết điểm về phẩm chất

đạo đức , tác phong công tác của cấp ủy viên .

Việc kiện toàn các cấp ủy Đảng là một yêu cầu quan trọng cần được

chuẩn bị thật chu đáo và tiến hành tốt tại Đại hội đảng bộ các cấp . Nhất là

hiện nay sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc đang đòi

hỏi Đảng ta phải nàng cao hơn nữa năng lực và hiệu quả lãnh đạo của các

cấp ủy Đảng thì việc kiện toàn các cấp ủy càng có ý nghĩa quan trọng và cấp

thiết . Những yêu cầu về kiện toàn ban chấp hành các cấp đã được nói rõ

trong Báo cáo chính trị và Báo cáo về xây dựng Đảng tại Đại hội toàn quốc

thứ V.

Trước hết , cần thật sự đổi mới nhận thức về việc đưa người vào ban

chấp hành các cấp cũng như về cấu tạo của cấp ủy , khắc phục những thiên
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hướng bảo thủ , cũ kỹ trong việc đánh giá cán bộ và xây dựng cơ cấu tổ

chức của cấp ủy . Làm cho mọi người nhận rõ việc vào cấp ủy hoặc ra cấp

ủy là điều bình thường trong công tác của Đảng xuất phát từ yêu cầu của

nhiệm vụ cách mạng , “ không thể coi cấp ủy là nơi để thăng quan , tiến chức.

nơi đề có chính sách dãi ngộ thỏa đáng, nơi để cấu tạo một cách hình thức

có tính chất « liên hiệp » ( 1 ) . Những người được bầu vào cấp ủy nhật thiết

phải có đủ tiêu chuẩn :

- Nhất trí với dường lối của Đảng , cả về đối nội và đối ngoại .

-

Trung thực , liêm khiết , chí công vô tư , không đặt lợi ích cá nhân , lợi

ích của bộ phận , của địa phương lên trên lợi ích của tập thể , của Nhà nước ,

của toàn Đảng . Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực trong

Đảng và ngoài xã hội.

---

Am hiểu công việc mình chịu trách nhiệm , có kiến thức cần thiết và

kinh nghiệm thực tế đủ sức tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của cấp ủy ở

cương vị công tác mình phụ trách .

-

Có khả năng đoàn kết được cán bộ , đảng viên chung quanh mình và

thật sự có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo tập thể của ban chấp hành.

Là hạt nhân lãnh đạo của đảng bộ , các cấp ủy có vai trò hết sức quan

trọng đối với việc tổ chức thực hiện mọi đường lối , chính sách của Đảng và

chăm lo đời sống của nhân dân ở địa phương . Vì vậy , không thể dễ trong

cấp ủy những người không nhất trí với đường lối đối nội , đòi ngoại của

Đảng , với nghị quyết của Đại hội toàn quốc , những phần tử cơ hội, những

người không liêm khiết , không chấp hành hoặc không thuyết phục gia đình

chấp hành các chính sách của Đảng và Nhà nước , những người nặng tư tưởng

cá nhân , vô trách nhiệm , độc đoán chuyên quyền , tự do vô kỷ luật, chia rẽ .

bè phái, v.v

Đối với các dòng chí đến tuổi nghỉ hưu hoặc sắp đến tuổi nghỉ hưu mà

không còn sức khỏe để hoạt động trong suốt nhiệm kỳ , không đủ sức đảm

đương công việc thì đề nghỉ hưu , dưỡng sức hoặc vẫn tiếp tục công tác nhưng

thôi ở cấp ủy . Đối với các đồng chí ốm đau cần nghỉ dài hạn và các dòng chí

đi học quá nửa nhiệm kỳ thi để đi chữa bệnh hoặc di học .

Đại hội không những cần xem xét dễ đưa ra khỏi cấp ủy những đông ch

có nhiều khuyết điểm về phẩm chất hoặc thật sự hạn chế về năng lực mà còn

phải xem xét để thay đổi cả những trường hợp tuy không có khuyết điểm gì

lớn , nhưng trong nhiệm kỳ vừa qua ít phát huy tác dụng , để chọn những

đồng chí xứng đáng hơn vào thay .

Trên cơ sở nhận thức mới về phẩm chất và năng lực của cán bộ và yêu

cầu lãnh đạo của cấp ủy mà phát hiện những cán bộ có năng lực trong

phong trào từ dưới lên để lựa chọn người vào cấp ủy , khắc phục những quan

niệm lệch lạc , không lấy hiệu quả công việc , không theo đường lõi , quan

diễm và yêu cầu của Đảng làm thước đo cuối cùng của phẩm chất và năng

Lực. « Cần mạnh dạn đưa thêm vào cấp ủy các đồng chí trẻ , cán bộ nữ , các

đồng chí có trình độ quản lý kinh tế – kỹ thuật , có năng lực tổ chức thực

hiện , nhạy cảm với cái mới, tiếp thu và chấp hành nghiêm chỉnh đường lõi,

( 1 ) • Báo cáo về xây dựng Đảng tại Đại hội thứ V của Đảng », Tạp chí Cộng sản , số

4.1982. tr. 43.



chính sách của Đảng và qua thực tiễn đã tỏ ra tuyệt đối trung thành với

Đảng , với sự nghiệp cách mạng » (2 ) .

Về cấu tạo , các cấp ủy Đảng cần có số lượng và thành phần hợp lý để

bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên mọi lĩnh vực hoạt động . Thành phần

cấp ủy cần kết hợp những cán bộ già dặn về chính trị với những cán bộ

thông thạo về kinh tế , khoa học , kỹ thuật , có năng lực tổ chức và quản lý .

Song các cấp ủy viên đều phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực ;

đồng thời chú ý hạ thấp tuổi đời bình quân của cấp ủy so với hiện nay .

Hết sức coi trọng tăng thành phần công nhân vào các cấp ủy, đặc biệt là ở

các thành phố , thị xã và có quy hoạch đào tạo , bồi dưỡng công nhân đề đưa

vào các cấp ủy những khóa tới .

Trong khi chuẩn bị cán bộ cho cấp ủy khóa này , cần chú ý kết hợp với

quy hoạch đề chuẩn bị cán bộ cho cấp ủy các khóa sau .

Để tạo được chuyển biến thật sự trong việc đề ra nhiệm vụ , mục tiêu ,

chủ trương , biện pháp mới và biến các nhiệm vụ , chủ trương ấy thành

hành động thực tế , cũng như đề kiện toàn cấp ủy theo đúng yêu cầu về

chất lượng , việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp lần này càn

được tiến hành thật sự dân chủ và có lãnh đạo chặt chẽ, kết hợp dân chủ

từ dưới lên với chỉ đạo từ trên xuống . Phát động đảng viên và quần chủng

từ cơ sở tham gia xây dựng kế hoạch Nhà nước để tống hợp từ dưới lên ,

giúp cho đề án của huyện ủy , tỉnh ủy , v.v. trình bày tại Đại hội có cơ sở

vững chắc. Việc này kết hợp với thảo luận dự thảo báo cáo đề án của cấp

ủy cấp trên đưa xuống để góp ý kiến với Đại hội cấp trên . Qua đó và qua

phong trào cách mạng của quần chúng mà phát hiện những cán bộ tốt có đủ

phẩm chất và năng lực để nghiên cứu và đưa những người xứng đáng vào

cấp ủy .

Các tỉnh ủy , huyện ủy , chỉ đạo các ban , các ngành đi sâu vào thực tế đề

tổng kết công tác 5 năm qua , đề xuất ý kiến về công tác thuộc trách nhiệm

của mình, góp phần xây dựng báo cáo của cấp ủy trước Đại hội và góp ý

kiến với cấp ủy cấp dưới, với các đơn vị cơ sở trực thuộc. Đồng thời đưa

tóm tắt báo cáo đề án của mình xuống cấp dưới và cơ sở , nêu ra những vấn

đề quan trọng cần tập trung thảo luận để đảng viên và các đại biểu cấp dưới

góp ý kiến một cách thiết thực . Qua tổng hợp ý kiến của Đại hội đảng bộ

cơ sở và cấp dưới mà bổ sung hoặc sửa lại báo cáo đề án trước khi tiền

hành Đại hội cấp mình .

Đề tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng , phát huy vai trò

làm chủ tập thể của quần chúng , Đại hội đảng bộ các cấp chủ trọng nêu các

vấn đề mấu chốt thiết thực để quần chúng góp ý kiến . Ở các cơ sở, tổ chức

cho công nhân , xã viên , cán bộ , đại biểu Hội đồng nhân dân là người ngoài

Đảng góp ý kiến vào nội dung của Đại hội , phê bình sự lãnh đạo của đảng

ủy , chi ủy , góp ý kiến vào việc kiện toàn cấp ủy . Ở các cấp tỉnh , thành ,

huyện , quận , tùy theo tình hình cụ thể mà tổ chức cho các ban chấp hành

( 2 ) Tạp chí đã dẫn, tr.42 .

10



các đoàn thẻ, mặt trận , các nhân sĩ , trí thức , góp ý kiến vào nội dung của

Đại hội .

Kinh nghiệm cho thấy việc chuẩn bị cán bộ cho Đại hội đảng bộ các cấp

luôn luôn là vấn đề cần được xem xét rất thận trọng , chu đáo . Nên tổ chức

lấy ý kiến của những cán bộ chủ chốt chung quanh cấp ủy và của cấp ủy

cấp dưới về vấn đề kiện toàn cấp ủy một cách cụ thể , qua đó mà cân nhắc

thật kỹ lưỡng , tránh chủ quan , phiến diện . Một mặt, chuẩn bị tốt cán bộ cho

việc bầu cử ban chấp hành cấp mình ; mặt khác, quan tâm chỉ đạo cấp ủy

dưới , nhất là đối với những trường hợp khó giải quyết trong việc đưa vào

hoặc đưa ra khỏi cấp ủy, nhằm bảo đảm đúng yêu cầu của Đảng , Mỗi cấp

ủy , trên cơ sở tổng hợp ý kiến tự phê bình và phê bình tập thể cấp ủy mà

tiến hành tự phê bình và phê bình các đồng chí cấp ủy viên và chuẩn bị cán bộ

cho ban chấp hành mới . Đại hội đảng bộ cơ sở và Đại hội đảng bộ huyện ,

quận cần xem xét lại tư cách các đại biểu đã được cử đi dự Đại hội đảng bộ

cấp trên trước đây . Nơi nào thấy cần thiết , theo hướng dẫn cụ thể của tỉnh .

ủy , thành ủy thì bầu lại đoàn đại biểu hoặc bầu cử bổ sung đoàn đại biểu

di dự Đại hội đảng bộ cấp trên .

Các tỉnh ủy cùng với các huyện ủy cần chỉ đạo chặt chẽ các Đại hội đảng

bộ cơ sở , bảo đảm cho Đại hội được tiến hành tốt ở khắp các cơ sở . Đặc

biệt coi trọng việc kiện toàn các đảng ủy cơ sở , sao cho các đảng ủy thật sự

gồm các đồng chí liêm khiết, dám làm và biết làm , đoàn kết được nội bộ ,

dân chủ với quần chúng , dám đấu tranh tự phê bình và phê bình , chống

những hiện tượng tiêu cực , có quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi mọi

chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà nước . Chúng ta cố gắng phấn đấu

đề sau Đại hội đảng bộ các cơ sở lần này , kết hợp với dợt sinh hoạt chính

trị về nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ V và việc tổng kết công tác phát thẻ

đảng viên ở cơ sở , Đảng ta sẽ được củng cố vững chắc thêm một bước

tủ cơ sở .

Việc chuẩn bị và tiến hành tốt Đại hội đảng bộ các cấp , cuối cùng phải

thể hiện ở các kết quả cụ thể như : tạo dược khí thế cách mạng sôi nổi

trong cán bộ , đảng viên và quần chúng , phát động được phong trào cách

mạng của quần chúng , tăng cường được sự đoàn kết nhất trí trong

đảng bộ, kiện toàn được cấp ủy cùng với bộ máy chính quyền và các đoàn

thể quần chúng vững mạnh , quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại

hội toàn quốc thứ V của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ .
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Một số quan điểm cơ bản

về đổi mới quản lý kinh tế

LÊ-THANH-NGHỊ

V

ẤN đề đổi mới quản lý

kinh tế được Đại hội thứ

V của Đảng xác định là

một chính sách lớn , một

chủ trương lớn nhằm thực hiện những

mục tiêu kinh tế xã hội của những

năm 80 , một nhiệm vụ chủ yếu trong

5 năm 1981 – 1985 , một nhân lõ có ý

nghĩa quyết định đối với việc chuyền

biến tình hình kinh tế của nước ta .

--

Vì sao phải ` lồi mới quản lý kinh

tế và đồi mới như thế nào ? Để giải

đáp câu hỏi đó, bài này đề cập một số

quan điểm cơ bản về đồi mới quản

lý kinh tế theo tinh thần nghị quyết

Đại hội thứ V của Đảng,

ĐỔI MỚI QUẢN LÝ KINH TẾ LÀ

MỘT YÊU CẦU KHÁCH QUAN ,

BỨC THIẾT

Trên miền Bắc nước ta , hệ thống

quản lý nền kinh tế quốc dân theo

phương thức xã hội chủ nghĩa đã

được xây dựng từng bước, gắn liền

với quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa

và xây dựng chủ nghĩa xã hội . Hệ

thống quản lý kinh tế đó đã đóng góp

tích cực vào sự nghiệp khôi phục, cải

tạo và phát triển kinh tế , đã thực

hiện được yêu cầu chuyển hướng kinh

tế trong những năm chiến tranh , phát

huy được sức mạnh của nền kinh tế

để góp phần giành thắng lợi cho cuộc

kháng chiến cứu nước .

Sau khi đất nước được hoàn toàn

giải phóng , hệ thống quản lý kinh tế

đó được mở rộng trong cả nước , góp

phần vào sự nghiệp thống nhất nước

nhà về mặt Nhà nước .

Tuy có thời gian , có mặt nó có tác

dụng tích cực , nhưng nhìn chung, hệ

thống quản lý kinh tế của nước ta cố

những khuyết diễm , những mặt yếu

nghiêm trọng và kéo dài . Khi cách

mạng trong cả nước bước sang giai

đoạn mới, với những biến động lớn

về kinh tế , xã hội , công tác quản lý

không chuyển kịp , về căn bản vẫn dựa

trên cơ chế cũ . Những khuyết điểm

vốn có từ trước , cùng với nhiều chính

sách , chế độ quản lý lỗi thời, đem áp

dụng trong cả nước, làm cho hệ thống

quản lý kinh tế càng mang nhiều yếu

tố tiêu cực , trì trệ .

Khuyết điểm lớn nhất, bao trùm

nhất trong hệ thống quản lý kinh tế

là cơ chế quản lý mang nặng tính
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chất quan liêu , bao cấp , theo lối hành

chính bàn giấy , coi nhẹ quy luật kinh

tế , biện pháp kinh tế và hiệu quả kinh

tế . không gắn trách nhiệm , quyền hạn

và lợi ích kinh tế với kết quả sản

xuất , kinh doanh . Cơ chế đó thể hiện

rõ nét ở cách kế hoạch hóa tập trung

quan liêu , bao cấp , không thấu suốt

nguyên tắc hạch toán kinh tế và kinh

doanh xã hội chủ nghĩa . Một số chính

sách kinh tế vi phạm các quy luật ,

không kết hợp đúng đắn ba lợi ích đã

cản trở sản xuất , làm giảm nhiệt tình

và sức sáng tạo của người lao động.

Đi đối với cơ chế quản lý quan liêu ,

bao cấp là một hệ thống tổ chức sản

xuất vừa có chỗ tập trung một cách

hình thức , thoát ly điều kiện thực tế ,

vừa có tình trạng phân tán , chia cắt ,

gây nhiều trục trặc , vướng mắc giữa

các khâu của quá trình tái sản xuất ,

giữa ngành và địa phương , giữa

ngành , địa phương và cơ sở .

Cơ chế quản lý và hệ thống tổ chức

sản xuất như vậy dẫn tới một bộ máy

quản lý rất cồng kềnh , chồng chéo và

kém hiệu lực , với một đội ngũ cán

bộ quản lý không thông thạo hạch

toán kinh doanh , nhiều người quen

phong cách quản lý quan liêu , bao

cấp , tùy tiện , thiếu trách nhiệm .

Những khuyết điểm , sai lầm về

quản lý kinh tế là một nguyên nhân

chủ quan đã gây ra hoặc làm trầm

trọng thêm tình hình khó khăn gay gắt

về kinh tế và đời sống , gây nhiều tác

động tiêu cực về xã hội .

Vì sao có những khuyết điểm , sai

làm đó ?

Trước hết, cần thấy rằng quản lý

kinh tế là một vấn đề rất phức tạp,

nhất là với đặc điểm tình hình nước

ta . Chúng ta thiếu lý luận , kiến thức

và kinh nghiệm về quản lý kinh tế ,

lại không có sẵn mô hình phù hợp

với đặc điểm của nước ta đề nghiên

cứu , vận dụng kinh nghiệm . Qua thực

tiền , chúng ta càng hiểu rõ lời dạy

của Lê-nin trong nhiều tác phẩm của

Người : việc quản lý nền kinh tế quốc

dàn còn phức tạp và khó khăn gặp

bội so với việc giành chính quyền .

Mặt khác , hoàn cảnh chiến tranh

làm cho một số nền nếp quản lý mới

bắt đầu xây dựng bị buông lơi , việc

tính toán hiệu quả kinh tế vốn đã kém

lại càng bị xem nhẹ , đặc biệt là nó

buộc chúng ta phải thực hiện chính

sách cung cấp thời chiến , không theo

đúng các quy luật kinh tế. Khi chiến

tranh kết thúc , cơ chế quản lý vẫn tiếp

tục duy trì một số chính sách , chế độ

chỉ thích hợp với thời chiến .

Cơ chế quản lý quan liêu , bao cấp

sở dĩ tồn tại được trong một nền kinh

tế vốn làm chưa đủ ăn , là do trong

nhiều năm chúng ta dựa được vào

nguồn viện trợ to lớn từ bên ngoài.

Nguồn viện trợ đó được rốt từ trên

xuống , làm chỗ dựa cho cách kế hoạch

hóa và quản lý tập trung quan liêu ,

cho việc thực hiện chính sách bao cấp ,

vượt quá khả năng của nền kinh tế

trong nước. Tình hình đó tạo nên một

thói quen ỷ lại và thụ động rất nặng

từ trên xuống dưới .

Về phần chủ quan , trách nhiệm

chính của chúng ta là đã kéo dài quá

lâu cơ chế quản lý quan liêu , bao cấp ,

mặc dù khuyết điểm này đã được

phát hiện , phê phán ngay từ Hội nghị

thứ 19 (năm 1971 ) của Ban chấp hành

trung ương khóa III .

Tuy thấy từ lâu , nhưng chúng ta

chưa vạch rõ các biểu hiện , chưa phản

tích sâu sắc tác hại và nguyên nhân

của cơ chế quản lý quan liêu , bao cấp .

Chúng ta cũng chưa vạch ra được

một cơ chế quản lý mới đúng đắn .

năng động , chưa xác định được quan

điểm kinh doanh xã hội chủ nghĩa

một cách rõ ràng , chưa đi sâu vào

các hình thức , biện pháp và bước đi

bảo đảm cho việc vận dụng các quy

luật , các nguyên tắc quản lý kinh tế

xã hội chủ nghĩa sát hợp với đặc điểm

của nước ta . Nói vắn tắt , cái phải

chống thi chưa được phân tích kỷ :
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cái cần xây cũng chưa được vạch ra cụ

thề . Vì vậy , khó tạo nên chuyền biển ,

mặc dù vấn đề đã được đặt ra từ

mười năm nay .

Mặt khác , bộ máy quản lý cùng

với đội ngũ cán bộ đã được xây

dựng và hoạt động theo cơ chế quan

liêu , bao cấp từ nhiều năm nay . Cách

nghĩ và làm việc theo nếp cũ đã

thành thói quen mang tính bảo thủ ,

trì trệ rất nặng , ít nhạy bén với cái

mới , không kịp thời ủng hộ cái đúng ,

không dứt khoát uốn nắn cái sai.

Mấy năm gần đây , đặc biệt là từ

khi có nghị quyết Hội nghị thứ 6 của

Ban chấp hành trung ương Đảngkhóa

IV (tháng 9-1979 ) , trong cơ chế quản

lý đã có một số cải tiến theo hướng

kết hợp ba lợi ích kinh tế , khuyến

khích người lao động hăng hái sản

xuất và phát huy quyền chủ động của

cơ sở và địa phương trong sản xuất ,

kinh doanh .

Những cải tiến đó đã đưa lại một

sẽ chuyển biến tích cực , đặc biệt là

đối với sản xuất nông nghiệp và thu

mua nông sản , đối với sản xuất thủ

công nghiệp , tiểu công nghiệp và một

phản đối với công nghiệp quốc doanh .

Trong một số địa phương và ngành,

đã xuất hiện những đơn vị sản xuất

kinh doanh giỏi.

Tuy nhiên , bên cạnh đó cũng có

một số hiện tượng tiêu cực nảy sinh

hoặc phát triển thêm , nổi lên là xu

hướng chạy theo lợi ích riêng (của

cá nhân , đơn vị hoặc địa phương ),

coi nhẹ lợi ích của Nhà nước ; có

một số việc làm trái chính sách , chế

độ quản lý chung , gây thiệt hại và

khó khăn cho sự quản lý tập trung

thống nhất đúng mức của trung ương.

Tình hình thực tế chỉ ra rằng :

Những chuyển biến tích cực về

kinh tế , những nhân tổ mới xuất hiện

trong thời gian qua đều gắn với việc

đồi mới quản lý kinh tế . Vì vậy ,

muốn dựa nền kinh tế vượt qua khỏ

khăn , đi vào thể ổn định và phát

triển , đạt hiệu quả và chất lượng ,

nhất thiết phải đòi mới quản lý

kinh tế .

- Hiện nay cơ chế quản lý quan

liêu , bao cấp đã bị lên án nhưng mới

được sửa một bước ở một số khâu .

Cái cũ chưa xóa hết , cái mới chưa

hình thành một cách đồng bộ. Về

một số quan điểm cơ bản và một số

vấn đề cụ thể , có tình trạng thiếu

nhất trí, sinh ra lộn xộn trong việc

làm . Những kẻ làm ăn bất chính lợi

dụng tình hình này để kiếm lợi , ngày

rối thêm . Tình hình thực tế đòi hỏi

phải làm rõ các quan điềm cơ bản về

đòi mới quản lý kinh tế ; trên cơ sở

đó, xác định bước đi và cách giải

quyết những vấn đề cấp bách nhằm

xóa bỏ cơ chế quản lý quan liêu , bao

cấp và xây dựng cơ chế quản lý mới

một cách đồng bộ , phù hợp với tình

hình kinh tế đang mất cản đổi

nghiêm trọng và đang bị rối trong

guồng máy quản lý .

PHƯƠNG HƯỚNG CHỦ YẾU VÀ

QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ ĐỔI

MỚI QUẢN LÝ KINH TẾ

Cùng với việc xác định phương

hướng chiến lược kinh tế xã hội

trong những năm 80, phương hướng ,

nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu về phát

triển kinh tế và xã hội trong 5 năm

1981–1985 ,Đại hội thứ V của Đảng đã

vạch ra phương hướng , nội dung chủ

yếu của việc dồi mới toàn bộ hệ thống

quản lý kinh tế , bao gồm các mặt :

xây dựng cơ chế quản lý mới , tồ

chức lại sản xuất, chấn chỉnh bộ máy

quản lý , cải tiến sự lãnh đạo và quản

lý kinh tế của Đảng và Nhà nước

Để nắm vững và tổ chức thực hiện

tốt nghị quyết của Đại hội Đảng về

đổi mới quản lý kinh tế , chúng ta cần

làm rõ mấy vấn đề về phương hưởng

và quan điểm sau đây :
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I- XÁC ĐỊNH KHÂU CHỦ YẾU VÀ

NHỮNG VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG

CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH TẾ

Quản lý kinh tế là một hệ thống ,

gắn bó chặt chẽ với chiến lược kinh

tế, với việc bố trí cơ cấu kinh tế , và

trước mắt là gắn chặt với việc sắp

xếp lại kinh tế .

Hệ thống quản lý kinh tế bao gồm

nhiều khâu có quan hệ tác động lẫn

nhau rất chặt chẽ . Vì vậy , phải dồi

điềm
mới quản lý kinh tế theo quan

hệ thống , đồng bộ . Tuy nhiên , điều

đó không có nghĩa là các khâu trong

hệ thống quản lý có vai trò ngang

nhau . Đối với một đơn vị cơ sở, một

địa phương hoặc một ngành , trong

từng thời gian nhất định , khâu chủ

yếu có thể khác nhau . Song nhìn

chung toàn bộ nền kinh tế quốc dân

trong tình hình hiện nay việc đồi mới

cơ chế quản lý là khâu chủ yếu , có vai

.trò quyết định đối với việc làm

chuyển biến toàn bộ hệ thống quân

lý , đưa nền kinh tế ra khỏi tình trạng

trì trệ , và góp phần khắc phục các

hiện tượng tiêu cực về kinh tế , xã

hoi.

Cơ chế quản lý , nói một cách vắn

tắt , là hệ thống kế hoạch hóa và các

chính sách , chế độ , thể lệ quản lý để

điều hành guồng máy kinh tế , hướng

mọi hoạt động kinh tế vào việc thực

hiện những mục tiêu , nhiệm vụ chính

trị – kinh tế đã xác định .

Trong bước đầu của thời kỳ quá độ

tiến lên chủ nghĩa xã hội , cơ chế quản

lý kinh tế phải thực hiện nguyên tắc

tập trung dân chủ , lấy kế hoạch Nhà

nước làm trung tâm , gắn liền với .

hạch toán kinh tế và kinh doanh xã

hội chủ nghĩa , sử dụng tốt các đòn

bảy kinh tế và quan hệ thị trường,

Đại hội thứ V của Đảng đã chỉ

rõ : « Cơ chế quản lý mới mà chúng

ta áp dụng phải mở rộng quyền chủ

động cho cơ sở , địa phương và ngành ,

đồng thời bảo đảm cho trung ương

nắm chắc những việc , những khâu

.

cần quản lý . Cơ chế quản lý mới lấy

kế hoạch Nhà nước làm trung tâm ,

không ngừng nâng cao vị trí của kế

hoạch , rất coi trọng các đòn bẫy kinh

tế , vận dụng các quan hệ thị trường .

chủ yếu là thị trưởng có tổ chức , kiên

quyết chống xu hướng chạy theo thị

trường tự do. Cơ chế quản lý mới

khuyến khích sáng kiến và tài năng,

đòi hỏi cao về kỷ luật và trách nhiệm ,

khắc phục các hiện tượng tiêu cực ,

thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa x

(T. II, tr . 72 - 73) (*) .

Chúng ta nhấn mạnh ý nghĩa quyết

định của việc đổi mới cơ chế quản lý

không có nghĩa là có thể tiến hành

việc này một cách đơn độc , tách rời

các khâu khác . Ví dụ : muốn đổi mới

cơ chế quản lý đối với xí nghiệp quốc

doanh và hợp tác xã , không thể bỏ

qua việc tổ chức lại sản xuất cho phù

hợp với phương hướng sản xuất , điều

kiện sản xuất và với cơ chế quản lý

mới.

Xuất phát từ quan điểm đó , Đại hội

thứ V của Đảng đã đề ra những việc

cấp bách về quản lý kinh tế phải tập

trung làm cho được trong thời gian

trước mắt, như sau :

“ Đổi mới cách làm kế hoạch , thể

hiện ngay trong việc xây dựng kế

hoạch 5 năm (1981 – 1985 ) và kế hoạch

năm 1983 ; giải quyết vấn đề phân cấp

quản lý giữa trung ương và địa

phương ; hoàn thiện chủ trương khoán

đến nhóm và người lao động trong

nông nghiệp và chủ trương mở rộng

quyền chủ động sản xuất, kinh doanh

cho các cơ sở kinh tế quốc doanh :

ban hành và thực hiện một số chính

sách dòn bày mới, nhằm khuyến khích

nông nghiệp , sản xuất hàng tiêu dùng

và xuất khẩu ; sắp xếp lại một bước

các cơ sở sản xuất và công trình xây

dựng cơ bản ; đầy mạnh cải tạo và

( * ) Những câu trong ngoặc kép có ghi số tập .

số trang là trích trong Văn kiện Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ V của Đảng cộng sản Việt.

- Nxb Sự thật, Hànội, 1982.nam --
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quản lý thị trường , giải quyết một

bước vấn đề giá cả , tiền lương và điều

tiết những thu nhập không hợp lý :

cải tiến bộ máy Nhà nước , sửa đổi

chế độ làm việc ; phát động phong

trào thi đua xã hội chủ nghĩa » ( T. II ,

tr. 82-83) .

Việc giải quyết những vấn đề cấp

bách về quản lý nêu trên phải gắn

với việc sắp xếp lại kinh tế và thực

hiện những nhiệm vụ kinh tế trước

mắt , làm cho mỗi bước đổi mới quản

lý dưa lại một bước chuyển biến về

kinh tế và đời sống .

II - MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN

VỀ ĐỒI MỚI QUẢN LÝ KINH TẾ .

Việc quản lý một nền kinh tế đang

ở bước đầu của thời kỳ quá độ tiến

lên chủ nghĩa xã hội, gồm nhiều

thành phần , nhiều trình độ kỹ thuật,

nhiều quy mô hoạt động, nhiều loại

hình sản xuất , kinh doanh , và đang

có nhiều mất cân đối gay gắt » ( T. II ,

tr . 72 ) dò ; hỏi phải vận dụng các quy

luật và nguyên tắc quản lý kinh tế

xã hội chủ nghĩa với những hình thức .

bước di sát với đặc điểm tình hình

thực tế . Từ cách đặt vấn đề như vậy ,

chúng ta dồi mới quản lý kinh tế theo

những quan diểm cơ bản dưới đây :

1. Quan điểm về thống nhất lãnh

đạo chính trị và kinh tế .

Quan điểm này được Lê -nin đề ra ,

đòi hỏi chúng ta luôn luôn nắm vững

mục dích cuối cùng của quản lý kinh

tế là thực hiện thắng lợi đường lõi

của Đảng, những mục tiêu chiến lược

vẽ kinh tế xã hội và những nhiệm

vụ chính trị đã được xác dịnh cho từng

giai đoạn cách mạng , nhằm xây dựng

thành công chủ nghĩa xã hội.

Theo quan diềm đó , việc đổi mới

quản lý kinh tế ở nước ta phải quán

triệt và phục vụ tốt yêu cầu công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa mà nội

dung chính trong chặng dường trước

mắt là : đưa nông nghiệp một bước

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa .

kết hợp nông nghiệp , công nghiệp

hàng tiêu dùng và công nghiệp nặng

trong một cơ cấu cô ng – nông nghiệp

hợp lý : dòng thời phải bảo đảm giành

thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội trong

cuộc đấu tranh giữa hai con đường,

thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa .

nhằm đạt hiệu quả và chất lượng .

đưa nền kinh tế tiến lên và góp phân

tích cực bảo vệ Tổ quốc .

Mọi chủ trương và dồi mới quản lý

kinh tế đều phải xuất phát từ lập

trưởng của giai cấp công nhân , hướng

vào mục tiêu bảo đảm thắng lợi cho

chủ nghĩa xã hội , khắc phục khuynh

hướng chỉ nhìn lợi ích cục bộ , trước

mắt theo quan điểm kinh tế đơn

thuận , di chêch khỏi con đường xã

hội chủ nghĩa .

2. Quan điểm về cơ chế Đảng lãnh

đạo , nhân dân lao động làm chủ tập

thề , Nhà nước quản lý .

Đảng lãnh đạo , nhân dân làm chủ .

Nhà nước quản lý là một nguyên tắc

cơ bản đã dược thể chế hóa trong

Hiến pháp của nước ta , và là một cơ

chế bảo đảm sự thống nhất lãnh đạo

chính trị và kinh tế , bảo đảm sự thực

hiện các nguyên tắc quản lý kinh tế

xã hội chủ nghĩa . Cụ thể hóa cơ chế

đó trong lĩnh vực quản lý kinh tế là

một yêu cầu quan trọng của việc dồi

mới quản lý kinh tế .

Đại hội thứ V của Đảng đã chỉ rõ :

“ Sự lãnh đạo của Đảng phải được

tăng cường một cách toàn diện , nhưng

còn đặc biệt coi trọng lãnh đạo kinh

tế : Loàn Đảng đi sâu vào mặt trận

hình tế , cải tiến phong cách lãnh đạo

kinh tế , nâng cao năng lực và hiệu

quả lãnh đạo kinh tế » (T. 1 , tr . 100 ).

Chế độ làm chủ tập thể của nhân

dân lao động vừa là một mục tiêu ,

vừa là động lực của công tác lãnh đạo

và quản lý kinh tế . Để xây dựng và

tăng cường chế độ làm chủ tập thể về

kinh tế , phải kết hợp chặt chẽ trách

nhiệm , quyền hạn và lợi ích làm chủ ,
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không ngừng nâng cao ý thức và năng

lực làm chủ của nhân dân lao động .

Những điều đó phải được thể hiện

trong cơ chế quản lý mới và phải mau

chóng được thể chế hóa , làm cho quần

chúng thấy rõ trong thực tế họ là

người chủ thật sự .

Nhân dân lao động thực hiện

-quyền làm chủ tập thể của mình chủ

yêu bằng Nhà nước dưới sự lãnh đạo

của Đảng ... Vấn đề mấu chốt hiện nay

là chấn chỉnh tổ chức và cải tiến sự

hoạt động của các cơ quan Nhà nước

quản lý kinh tế gắn liền với xây dựng

cơ cấu kinh tế mới và hệ thống quản

lý mới » (T. I , tr . 111 -112 ). Điều lệ

của Đảng đã bồ sung rõ hơn về nhiệm

vụ của các tổ chức Đảng ở các đơn vị

sản xuất , kinh doanh và ở các bộ , các

sở , nhằm phát huy đầy đủ chế độ

thủ trưởng , góp phần khắc phục tình

trạng một số tổ chức Đảng bao biện

công việc quản lý của cơ quan Nhà

nước.

3. Quan điểm về hiệu quả kinh tế .

Mọi hoạt động kinh tế , từ nhỏ đến

lớn , phải lấy hiệu quả kinh tế làm

tiêu chuẩn đề tính toán , quyết định và

kiểm tra , đánh giá kết quả . Hiệu quả

trực tiếp của các hoạt động kinh tế

được xét trên nhiều mặt, nhưng đều

xoay quanh hai yêu cầu chính là :

đáp ứng nhu cầu của xã hội và có lãi

( chi phí tiết kiệm nhất, sinh lợi nhiều

nhất ) . Muốn thực hiện các yêu cầu đó .

phải coi trọng cả giá trị sử dụng và

giá trị , phải gắn kế hoạch với hạch

toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ

nghĩa . Mọi đơn vị kinh tế xã hội chủ

nghĩa phải hoạt động theo phương

hướng , yêu cầu của kế hoạch Nhà

nước , làm ra sản phẩm với số lượng ,

chủng loại và chất lượng đáp ứng

tốt nhấtcác nhu cầu của xã hội ; dòng .

thời phải ra sức thực hành tiết kiệm .

tăng năng suất lao động, hạ giá thành ,

đạtđược mức thu nhập không những

đủ bù đắp mọi chi phí sản xuất

kinh doanh mà còn có phần tích lũy

cho đơn vị minh và cho xã hội, góp

phần cải thiện đời sống của người lao

động . Các cơ quan quản lý ngành và

địa phương cũng phải tính toán đề so

sánh đầu tư , chi phí với kết quả thu

được .

Cơ chế quản lý bao cấp đã tạo ra

một nếp làm ăn không cần tính toán

và không chịu trách nhiệm về hiệu

quả kinh tế mà nay chúng ta phải ra

sức khác phục . Mặt khác , khuynh

hưởng đơn thuần chạy theo lợi nhuận ,

thậm chí tìm cách tăng lợi nhuận

bằng các biện pháp không chính đáng

cũng cần phải phê phán và ngăn chặn ,

vì nó trái với quan điểm dúng đắn về

hiệu quả kinh tế .

4. Quan điểm về tập trung dân chủ .

Giải quyết đúng đắn mối quan hệ

giữa tập trung và dân chủ là một văn

đề quan trọng trong việc đổi mới quản

lý kinh tế . Qua tổng kết thực tiễn , Đại

hội thử V của Đảng đã chỉ ra quan

điểm giải quyết đúng đắn nhất là bao

đảm cho các cấp quản lý trung ương .

địa phương và cơ sở phát huy được

quyền làm chủ trong cơ chế quản lý

kinh tế , trước hết là làm chủ kế hoạch .

Trong lĩnh vực quản lý kinh tẻ .

trung ương cần nắm và làm tốt máy

việc chính :

Xác định chiến lược kinh tế , quy

hoạch và kế hoạch phát triển kinh

tế , xã hội, xây dựng cơ cấu kinh tế

cong nông nghiệp trong cả nước t

hướng dẫn , chỉ đạo việc xây dựng kẻ

hoạch từ dưới lên , tổng hợp và cản

đổi kế hoạch của toàn bộ nền kinh tế

quốc dân . Trong kế hoạch chung đó ,

trung ương trực tiếp nắm và quyết

định những cân đối chủ yếu đáp ứng

nhu cầu của cả nước hoặc của nhiều

ngành , nhiều địa phương .

- Quyết định các chính sách , the

độ quản lý áp dụng trong toàn bộ nên

kinh tế quốc dân , hoặc đối với từng

ngành , từng lĩnh vực trong cả nước .

-
Trực tiếp quản lý các tổ chức

liên hiệp sản xuất kinh doanh trong
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phạm vi cả nước hoặc trên từng khu

vực lớn và những cơ sở quốc doanh

quan trọng , quy mô lớn , kỹ thuật hiện

đại , làm ra sản phẩm phục vụ nhu cầu

cả nước và sản phẩm xuất khẩu chủ

lực , có nguồn thu ngân sách lớn .

Để bảo đảm sự lãnh đạo và quản

lý tập trung thống nhất của trung

ương, cần chú trọng xây dựng các

ngành kinh tế – kỹ thuật , tăng cường-

trách nhiệm và quyền hạn của các

bộ và các cơ quan có chức năng quản

lý ngành trong cả nước, đặc biệt là

về mặt chiến lược, quy hoạch , kế

hoạch phát triển ngành và liên ngành,

xây dựng các chính sách , chế độ quản

lý trong ngành , nâng cao trình độ

khoa học - kỹ thuật của ngành , đào

tạo cán bộ , công nhân .

Các đơn vị kinh tế cơ sở ( xí nghiệp ,

xí nghiệp liên hợp, hợp tác xã ... ) phải

thật sự có quyền tự chủ về tài chính ,

chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất

kinh doanh của đơn vị mình , phù hợp

với yêu cầu của kế hoạch Nhà nước .

Cơ chế quản lý mới phải mở đường

cho các đơn vị kinh tế cơ sở không

bị bỏ khuôn trong phạm vi vật tư

được Nhà nước cung ứng mà có thể

tìm mọi biện pháp tận dụng năng lực

sản xuất , tăng sản lượng đi đôi với

tăng năng suất lao động , hạ giá thành ,

bảo đảm chất lượng sản phẩm .

Các cấp địa phương (tỉnh , huyện và

đơn vị tương đương) phải được phân

cấp rõ về trách nhiệm và quyền hạn

để thực hiện tốt chức năng quản lý

Nhà nước về kinh tế , xã hội trên địa

bàn lãnh thổ và chức năng trực tiếp

quản lý kinh tế địa phương . Cơ chế

kế hoạch hóa và quản lý đối với địa

phương phải được tiếp tục đổi mới

theo hướng khuyến khích địa phương

khai thác mọi tiềm năng phát triển

kinh tế theo quỹ đạo của kế hoạch

Nhà nước , thực hiện phương châm

trung ương và địa phương cùng làm,

Nhà nước và nhân dân cùng làm a

phát triển đúng đắn quan hệ kinh tế ,

•

khoa học – kỹ thuật với các tổ chức

có liên quan thuộc trung ương và với

các địa phương khác, mở rộng xuất

khẩu , nhập khẩu theo chính sách của

Nhà nước. Trên cơ sở quy hoạch và

kế hoạch của trung ương , tỉnh là địa

bàn phát triển kinh tế toàn diện , phải

phát huy thế mạnh của mình đề bảo

đảm cân đối các nhu cầu của nhân

dân trong lãnh thổ mình phụ trách .

Huyện là địa bàn trọng yếu đề thực

hiện mấy nội dung chính của việc đưa

nông nghiệp một bước lên sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa , có trách nhiệm

khai thác các tiềm năng và thế mạnh

của mình để chủ động cân đối các nhu

cầu của địa phương. Cơ chế mới về

kếhoạch hóa và quản lý đối với cấp

huyện phải bảo đảm yêu cầu đầy

mạnh việc xây dựng cơ cấu kinh tế

huyện theo hưởng kết hợp nông

công nghiệp (hoặc là lâm – nông

công nghiệp , hoặc là ngư – nông

công nghiệp , tùy theo tình hình cụ thể

của các loại huyện khác nhau ) ; thực

hiện phương châm «Nhà nước, hợp

tác xã và nhân dân cùng làm a để xây

dựng kinh tế , tổ chức đời sống vật

chất và văn hóa , xây dựng nông thôn

mới trên địa bàn huyện .

Tỉnh , huyện nào làm giỏi thì thu

ngân sách địa phương càng lớn , quỹ

hàng hóa càng nhiều , càng có điều

kiện phát triển kinh tế địa phương và

chăm lo tốt hơn đời sống của nhân

dân , của công nhân , viên chức tại địa

phương .

Tóm lại , nguyên tắc tập trung dân

chủ trong quản lý đòi hỏi phải tập

trung đúng mức đi đôi với mạnh

dạn phân cấp một cách hợp lý . Chỉ

nhấn mạnh một mặt , đem đối lập tập

trung với dân chủ thì khó tránh khỏi

sai sót , lệch lạc trong cơ chế quản lý .

5. Quan điểm về kế hoạch . hạch

toán kinh tế , kinh doanh xã hội chủ

nghĩa và sử dụng quan hệ thị trường.

Chúng ta khẳng định kế hoạch hóa

là trung tâm của hệ thống quản lý ,
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ngay cả trong điều kiện nền kinh tế

còn nhiều thành phần , trong đó kinh

tế phi xã hội chủ nghĩa còn chiếm tỷ

trọng lớn và trong tình hình kinh tế

đang mãi cân đòi , không ôn định . Bởi

vì chúng ta có những điều kiện cơ bản

đề quản lý nền kinh tế theo kế hoạch ,

và trong hoàn cảnh khó khăn gay gắt ,

chúng ta lại càng phải phát huy tính

ưu việt của nền kinh tế kế hoạch hóa

đề sử dụng tốt nhất sức mạnh tổng

hợp của nền kinh tế .

Muốn vậy , phải đòi mới kế hoạch

hóa theo những yêu cầu chủ yếu dưới

dây :

– « Bảo đảm cho các cấp quản lý

trung ương, địa phương, cơ sở đều

thực sự làm chủ kế hoạch , nghĩa là

thực sự xây dựng, cân đối , bảo vệ và

thực hiện kế hoạch của mình » ( T.1,

tr . 79 ) , theo hướng đã nêu ở quan điểm

về tập trung dân chủ . Đồng thời phải

tăng cường các căn cứ khoa học trong

việc xây dựng kế hoạch nhằm bảo

đảm chất lượng và tính cân đối tích

cực , vững chắc của kế hoạch.

– Kế hoạch phải thấu suốt nguyên

tắc hạch toán kinh tế và kinh doanh

xã hội chủ nghĩa , gắn với việc sử

dụng đúng đắn quan hệ thị trường .

Đối với các đơn vị sản xuất , kinh

doanh thì kế hoạch hóa theo chế độ

hạch toán kinh tế gắn với kinh doanh

xã hội chủ nghĩa . Đối với các cơ quan

quản lý ngành , quản lý địa phương ,

tuy không hạch toán kinh tế đầy đủ

như các đơn vị cơ sở nhưng cũng phải

thấu suốt quan điểm kinh doanh xã

hội chủ nghĩa , sử dụng đúng đắn

quan hệ thị trường . Phải « mở rộng

thị trưởng trong nước , phát triển các

quan hệ kinh tế giữa các cơ sở và địa

phương theo kế hoạch và bằng hợp

đồng, không đề các quan hệ hành

chính , quan liêu lấn át và ràng buộc

hoạt động kinh tế , Phải kinh doanh

xuất , nhập một cách nhanh nhạy , đặc

biệt là phải biết quay vòng linh hoạt,

qua nhiều loại hàng , qua nhiều thị

trường đề xuất được những thứ ta có

thẻ xuất, và nhập cho được những thử

a cần nhập » ( * ) . Đó là tinh thần

“ biết buôn bán ” như Lê -nin nói , mà

chúng ta cần hiểu cho đúng . Nó hoàn

toàn xa lạ với cách buôn bán » chỉ

có mua đi , bán lại , dựa vào chênh

lệch giá để kiếm lời riêng , không có

tác dụng thúc đẩy sản xuất và phục

vụ đời sống của nhân dân .

Chúng ta dùng phương pháp kế

hoạch hóa trực tiếp và sử dụng quan

hệ thị trường có tổ chức để giải quyết

các mặt cân đối chủ yếu trong nền

kinh tế quốc dân , đề điều hành hoạt

động của kinh tế quốc doanh và một

số mặt hoạt động chủ yếu của kinh tế

tập thể . Đồng thời, chúng ta phải biết

dùng các chính sách kinh tế , thông qua

quan hệ thị trường (kể cả thị trường

có tổ chức và thị trường tự do ) đề

giải quyết một số quan hệ kinh tế cần

thiết và để hướng dẫn các hoạt động

kinh tế mà trong diều kiện hiện nay

chưa thể hoặc không cần kế hoạch hóa

một cách trực tiếp, nhưng cần có biện

pháp quản lý và hướng dẫn thị trường

tự do , tránh khuynh hướng chạy theo

cơ chế thị trường , buông lỏng thị

trường tự do .

6. Quan điểm về kết hợp đúng

đắn ba lợi ích kinh tế .

Lợi ích kinh tế là một động lực rất

quan trọng đối với mọi hoạt động

kinh tế . Giải quyết đúng đắn mỗi

quan hệ giữa các lợi ích kinh tế khác

nhau là một vấn đề cốt lõi của các

chính sách kinh tế và làm điểm tựa

cho các đòn bảy kinh tế . Đối với các

thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa ,

ba lợi ích : lợi ích của toàn xã hội mà

Nhà nước là người đại diện . lợi ích

của tập thể và lợi ích cá nhân của

người lao động đều là lợi ích chung

của nhân dân lao động làm chủ tập

thế cho nên có quan hệ hữu cơ và

( * ) Phát biểu của đồng chí Tòng bí thư

Lê- Duần tại Hội nghị thứ 10 ( tháng 10-1981

của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa ( V)
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thống nhất với nhau . Lợi ích của toàn

xã hội có vai trò chủ đạo vì nó nhằm

phát triển nền kinh tế quốc dân đi

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa , và

do đó , nó là cơ sở bảo đảm không

ngừng nâng cao lợi ích tập thể và lợi

ích cá nhân . Mặt khác , việc giải quyết

đúng đắn lợi ích tập thể và lợi ích cá

nhân của người lao động tác động

rất nhanh , nhạy đến việc tăng năng

suất lao động, phát triển sản xuất ,

bảo đảm cho việc đáp ứng lợi ích

chung của toàn xã hội. Nếu như một

trong ba lợi ích bị thiệt hại, thì hai

lợi ích kia cũng không tránh khỏi bị

tác động xấu .

Gần đây , một số chủ trương , chính

sách mới ban hành nhằm đáp ứng

tốt hơn lợi ích của cá nhân và của tập

thể đã mau chóng đưa lại chuyển

biến tích cực , đặc biệt là về nhiệt

tình lao động của quần chúng . Tuy

nhiên , trong quá trình thực hiện , lại

nảy sinh khuynh hướng coi nhẹ , thậm

chỉ gây thiệt hại cho lợi ích chung .

Chúng ta cần tiếp tục cải tiến các

chính sách kinh tế , đặc biệt là các

chính sách đòn bẫy như giá , tiên

lương , thuế , thu mua , tín dụng , phân

phối lợi nhuận , v.v. để bảo đảm sự

kết hợp đúng đắn giữa ba lợi ích ,

khắc phục những thiếu sót trong chính

sách cụ thể và trong sự chỉ đạo thực

hiện . Trong vấn đề này , ngoài thành

phần kinh tế xã hội chủ nghĩa , chúng

ta còn phải giải quyết mối quan hệ

về lợi ích kinh tế đối với các thành

phần kinh tế khác theo hướng :

khuyến khích những hoạt động sản

xuất , kinh doanh có lợi cho nền kinh

tế và đời sống của nhân dân , bảo đảm

lợi ích chính đáng của người sản

xuất , điều chỉnh những thu nhập không

hợp lý , nghiêm trị những hoạt động

dầu cơ , buôn lậu , làm hàng giả , kinh

doanh trái phép .

7 Quan điềm về kết hợp ba loại

biện pháp : kinh tế , hành chính và

giáo dục .

Nhà nước chuyên chính vô sản quản

lý nền kinh tế bằng cả ba loại biện

pháp , trong đó biện pháp kinh tế là

goc.

Các biện pháp kinh tế tạo điều

kiện và kích thích mọi tổ chức kinh

tế , mọi người lao động tích cực phản

đấu đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất theo

phương .hướng của kế hoạch Nhà

nước . Hoạt động kinh tế phải năng

động , sáng tạo thì mới đưa lại hiệu

quả tốt . Vì thế , các biện pháp kinh

tế , với chức năng chủ yếu là kích

thích tính năng động , sáng tạo ấy ,

phải được coi là biện pháp cơ bản

đề quản lý các hoạt động kinh tế .

Các biện pháp hành chính dựa vào

pháp luật và uy lực của Nhà nước đề

kiềm kê , kiểm soát mọi hoạt động kinh

tế , giao nhiệm vụ và ngăn ngừa , xử

lý những hoạt động có hại. Chúng ta

phê phán biện pháp hành chính quan

liêu , nhưng không phủ nhận các biện

pháp hành chính vì nó rất quan trọng

và cần được tăng cường , xây dựng

thành thể chế , luật pháp.

Các biện pháp giáo dục chính trị ,

tư tưởng không tách rời các biện

pháp kinh tế , hành chính ; bản thân

các biện pháp kinh tế , hành chính

đúng đắn cũng có tác dụng giáo dục .

Khi chúng ta chú ý tới lợi ích kinh

tế và khuyến khích về vật chất thì

lại càng phải quan tâm làm công

tác giáo dục chính trị , tư tưởng cho

tốt , có hiệu quả thiết thực.

Hiện nay , trong hoạt động thực tiễn ,

cả ba loại biện pháp đều chưa được

sử dụng đúng mức ; có tình trạng

thiên về biện pháp này hay biện pháp

khác , chưa kết hợp tốt cả ba loại

biện pháp . Vì vậy, khắc phục các

khuyết điểm này cũng là một mặt

COđề dồi mới
quan trọng

quản lý .

che

8. Quan điểm về sử dụng các

thành phần kinh tế .

Văn kiện Đại hội thứ V của Đảng

đã vạch rõ : “ Trong một thời gian
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nhất định , ở miền Bắc có ba thành

phần kinh tế ( quốc doanh , tập thể và

cả thề ) , ở miền Nam còn năm thành

phần kinh tế (quốc doanh , tập thể ,

công từ hợp doanh , cá thể và tư bản

tư nhân ).

Nhà nước phải không ngừng củng

cố và tăng cường kinh tế quốc doanh ,

hết sức nâng đỡ, khuyến khích và

tăng cường kinh tế tập thề . Bằng

những chính sách và các hình thức

tổ chức sản xuất thích hợp, Nhà nước

tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với

các tổ chức kinh tế tập thể và cá

thề , chú ý liên kết các thành phần

kinh tế dưới sự lãnh đạo của kinh

tế quốc doanh »» (T.I , tr . 67) . Đối với

kinh tế gia đình của những người lao

động thuộc khu vực Nhà nước và khu

vực tập thể, ở thành thịvà nông thôn ,

Nhà nước khuyến khích và tạo điều

kiện phát triển đúng hướng thành

một bộ phận của kinh tế xã hội chủ

nghĩa ; đó cũng là một biện pháp tích

cực , góp phần giải quyết khó khăn

về sản xuất và đời sống trong tình

hình hiện nay .

Công nhận sự tồn tại trong một

thời gian nhất định các thành phần

kinh tế cá thể và tư bản tư nhân

không có nghĩa là ngừng lại hoặc làm

chậm việc cải tạo xã hội chủ nghĩa

đối với các thành phần đó. Ngược

lại , chúng ta phải đầy mạnh cải tạo

bằng các hình thức thích hợp , luôn

luôn kết hợp chặt chẽ cải tạo quan

hệ sản xuất với tổ chức lại và phát

triển sản xuất. Khi chưa hoàn thành

cải tạo xã hội chủ nghĩa , đương

nhiên còn tồn tại kinh tế cá thẻ và

kinh tế tư bản chủ nghĩa trong một

số ngành sản xuất . Trong một số

ngành nghề tiêu công nghiệp , thủ

công nghiệp , dịch vụ … , kinh tế cá

thề còn tồn tại lâu dài . Vì vậy, chúng

ta phải có chính sách đúng đắn đề

phát huy năng lực sản xuất của các

thành phần kinh tế đó, khuyến khích

họ đua vốn và kỹ thuật ra phục vụ

quốc kế dân sinh , đồng thời ngăn

ngừa , hạn chế mặt tiêu cực của họ ,

hạn chế sự phân hóa giai cấp theo

khuynh hướng tự phát tư bản chủ

nghĩa . Trong lĩnh vực thương nghiệp ,

phải xóa bỏ kinh doanh tư bản chủ

nghĩa . Đối với những người buôn

bán nhỏ , chúng ta lựa chọn sử dụng

một bộ phận trong mạng lưới thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa , sắp xếp họ

lại trong một số ngành kinh doanh

cần thiết và chuyên những người

không cần thiết trong lưu thông sang

sản xuất và các hoạt động dịch vụ .

Theo chính sách cơ bản nêu trên ,

phải vận dụng công cụ kế hoạch hóa

và các chính sách , biện pháp quản

lý cụ thể cho phù hợp với tính chất ,

đặc điểm của từng thành phần trong

từng ngành kinh tế, vừa nhằm phát

triển sản xuất , cải thiện đời sống , vừa

bảo đảm giành thắng lợi cho chủ

nghĩa xã hội trong cuộc đấu tranh

giữa hai con đường.

Đội mới quản lý kinh tế là việc lớn ,

phức tạp . Chúng ta đã bắt đầu tiến

hành một bước , đạt được một số

chuyển biến tích cực, nhưng cũng

có những vấp váp, lệch lạc . Nay chúng

ta đã có nghị quyết Đại hội thứ V

của Đảng vạch rõ phương hướng , nội

dung chủ yếu về đồi mới quản lý

kinh tế . Đó là cơ sở đề thống nhất

nhận thức trong toàn Đảng , từ trên

xuống dưới , trước hết là về những

quan điểm cơ bản đã trình bày trên .

Nắm vững và vận dụng tổng hợp các

quan điểm đó trong mối quan hệ chặt

chẽ với nhau , chúng ta sẽ giải quyết

đúng đắn các vấn đề cụ thể , cấp bách

về quản lý kinh tế , từng bước biến

nghị quyết của Đại hội Đảng thành

thực tiễn sinh động trong hệ thống

quản lý kinh tế và trong đời sống

kinh tế , xã hội .
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CUỘC ĐẤU TRANH GIỮA HAI CON ĐƯỜNG

TRONG CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦU TIÊN CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐÔĐỘ

NGUYỄN-ANH-BẮC

:

TRORONG thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội , đặc biệt là thời gian đầu ,

xã hội tồn tại xen kẽ “ những thành

phần , những bộ phận , những mảnh

của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa

xã hội » (1 ) , cuộc đấu tranh giai cấp .

giữa giai cấp công nhân với giai cấp

tư sản vẫn tiếp diễn . Nó biểu hiện

thành cuộc đấu tranh cai thắng ai ”

giữa con đường xã hội chủ nghĩa và

con đường tư bản chủ nghĩa .

Đề đưa cuộc đấu tranh giai cấp này

đến thắng lợi , đội tiên phong của

giai cấp công nhân cần phải phân

tích , đánh giá đúng đắn kết cấu kinh

tế xã hội trong những chặng đường

khác nhau của thời kỳ quá độ .

ở

Từ khi cả nước cùng tiến lên chủ

nghĩa xã hội, công cuộc cải tạo xã

hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa

xã hội càng được đẩy mạnh , các

chính sách của Nhà nước nhằm sử

dụng các hình thức kinh tế thích hợp

dể khai thác mọi tiềm năng ở từng

đơn vị cơ sở và từng địa phương

càng được triển khai, thì cuộc đấu

tranh giữa giai cấp công nhân và

giai cấp tư sản , giữa con đường xã

hội chủ nghĩa và con đường từ bản

chủ nghĩa càng diễn ra gay go phức

tạp . Trên một số lĩnh vực , nhất là trên

mặt trận phản phối, lưu thông , tư

tưởng , văn hóa , trận địa của chủ

nghĩa xã hội có nơi có lúc bị lấn dần ,

các hiện tượng tiêu cực có chiều

hướng tiếp tục phát triển .

Nghị quyết Đại hội thứ IV của

Đảng đã chỉ rõ : Cách mạng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta là một quá trình

biến đổi cách mạng toàn diện . liên

tục , sâu sắc và triệt đề . Đó là quá

trình xóa bỏ cái lạc hậu , phát huy

cái tiến bộ , cải tạo cái cũ , xây dựng

cái mới. Đó là quá trình đấu tranh

gay go , phức tạp và lâu dài giữa giai

cấp công nhân và giai cấp tư sản ,

giữa con đường xã hội chủ nghĩa và

con đường tư bản chủ nghĩa .

Tình hình đang diễn ra trong đời

sống kinh tế , xã hội nước ta hiện nay

là biểu hiện cụ thể của cuộc đấu tranh

giai cấp đó trong chặng đường đầu

tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội.

Một trong những đặc điểm riêng

biệt của nước ta khi cả nước bước

( 1 ) V.1 . Lê- nin : Toàn tập , Nxb Tiến bàn

Mát-xcơ-va , 1978 , tập 43 , tr . 248 .
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vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội là : nền kinh tế cả nước phổ biến

vẫn là sản xuất nhỏ , nhưng cơ cấu

kinh tế xã hội ở hai miền thì lại rất

khác nhau .

Ở miền Bắc , quan hệ sản xuất xã

hội chủ nghĩa dưới hai hình thức quốc

doanh và tập thể đã được xác lập

trên toàn bộ nền kinh tế quốc dàn ,

nhưng chưa được củng cố , hoàn thiện

vì cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo

nàn lạc hậu . Trong hoàn cảnh chiến

tranh trước đây , cơ chế quản lý kinh

tế xã hội chủ nghĩa vừa mới bước

đầu hình thành đã buộc phải thay

thế bằng cơ chế quản lý quan liêu ,

bao cấp . Càng về những năm cuối

của chiến tranh , tình trạng phân tán

trong sản xuất và lưu thông càng tăng

thêm. Tệ quan liêu và những hiện

tượng tiêu cực bắt đầu bộc lộ . Cuộc

đấu tranh giữa hai con đường đặt ra

những đòi hỏi cấp bách về cả hai mặt :

củng cố , hoàn thiện quan hệ sản xuất

xã hội chủ nghĩa , cơ chế quản lý kinh

tế xã hội chủ nghĩa và xây dựng cơ

sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa

xã hội.

Ở miền Nam , trước ngày giải phóng

tồn tại một nền kinh tế thuộc địa hiểu

mới, bị lệ thuộc nặng nề vào nước

ngoài và phục vụ trực tiếp cho cuộc

chiến tranh thực dân mới của Mỹ .

Bằng viện trợ thương mại hóa , chủ

nghĩa thực dân mới đã trùm lên nền

kinh tế miền Nam một kiểu quan hệ

hàng hóa chịu sự chi phối của tư sản

mại bản. Kinh tế tư bản chủ nghĩa

bước đầu phát triển . Song, đó là sự

phát triển của các ngành thương

nghiệp , dịch vụ , với một đội quân

dòng đảo những người buôn bán nhỏ .

Một số ngành công nghiệp mới ra đời

cũng chỉ là những ngành gia công

lắp ráp dựa vào nguyên liệu , thiết

bị nước ngoài và phục vụ tại chỗ bộ

máy chiến tranh của Mỹ . Kẻ nắm

quyền thống trị kinh tế miền Nam là

bon tư sản mại bản quan liêu quân

"

phiệt , tư sản mại bản người Việt gốc

Hoa . Bọn này giữ độc quyền tiêu thụ

hàng viện trợ với một hệ thống cơ

sở xuất nhập khẩu và ngân hàng dày

đặc và một mạng lưới tiêu thụ hàng

nhập khẩu , vơ vét nông sản . Chúng

có mối liên hệ chặt chẽ với tư bản

quốc tế , đặc biệt là tư bản Hoa kiều ở

các nước Đông Nam Á .

Sau khi giải phóng miền Nam ,công

cuộc cải tạo kinh tế tư bản chủ nghĩa

được tiến hành nhanh gọn đối với tư

sản mại bản và phần lớn tư sản

thương nghiệp và công nghiệp . Song ,

thực tiễn đã chứng minh , việc xóa bỏ

kinh tế tư bản chủ nghĩa và giai

cấp tư sản không đơn giản ; giỏi lắm ,

trong những năm đầu của cách mạng

xã hội chủ nghĩa , ta chỉ có thể thực hiện

được điều đó đối với bộ phận dễ thấy

- nhất của kinh tế tư bản chủ nghĩa .

Một phần tiềm lực quan trọng khác

của giai cấp tư sản vẫn tồn tại. Đó là

tiền bạc , một phần tư liệu sản xuất ,

những mối liên hệ với sản xuất nhỏ ,

với tư bản nước ngoài, nghệ thuật

quản lý kinh doanh , khả năng thích

ứng mau lẹ với tình hình kinh tế --

chính trị mới... Ở đây, sự phân biệt

xã hội hóa hình thức với xã hội hóa

thực tế là điều có ý nghĩa phương

pháp luận quan trọng .

Những người thuộc thành phần

kinh tế hàng hóa nhỏ chiếm đại bộ

phận dân cư, trong đó đông đảo nhất

vẫn là nông dân cá thề . Họ đã làm

quen với lõi sản xuất cho thị trường ,

có mối liên hệ chặt chẽ với thương

nghiệp tư bản chủ nghĩa . Một lực

lượng đông đảo khác nữa tập trung

ở thị trấn , thành phố là những người

buôn bán nhỏ, làm nghề thủ công và

dịch vụ . Ngoài ra , còn phải kể đến

một tầng lớp người ( ở cả miền Bắc và

miền Nam ) nhờ chiến tranh mà nắm

được một số tiền bạc trong tay . Khi

có thời cơ , họ sẵn sàng nhảy vào thị

trường mua bán kiếm lời . Lê -nin gọi

kinh tế của tầng lớp tiêu tư sản này

2
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là một « loại thành phần kinh tế tiêu

biểu với tính cách là cơ sở của tệ đầu

cơ và của chủ nghĩa tư bản tư nhân ”(2 ) .

Thành phần kinh tế xã hội chủ

nghĩa với lực lượng và thế mạnh

của cả nước đã nắm giữ những vị trí

then chốt trong nền kinh tế quốc dân .

Song , lực lượng hàng hóa của nó

còn rất mỏng , chưa đủ sức thay thế

khối lượng hàng viện trợ Mỹ dễ duy

trì cơ cấu kinh tế được nuôi dưỡng

bằng thứ viện trợ này, để thực hiện

mối liên hệ kinh tế bình thường với

nông dân , để tạo ra một cơ chế kinh

tế mới.

Với lực lượng còn lại , với lối đầu

cơ mùa chuộc nhân viên Nhà nước

đã đạt trình độ nghệ thuật dưới thời

Mỹ ngụy , giai cấp tư sản miền Nam

(và cùng với nó là tầng lớp tiêu tư

sản có sẵn tiền trong tay ) đã nhanh

chóng bám lấy thị trường làm trận

địa chủ yếu . Bằng đủ mọi cách : vét

hàng từ kinh tế nông dân , từ kinh tế

quốc doanh với mọi thủ đoạn móc

ngoặc . ăn cắp , hủ hóa nhân viên Nhà

nước , bọn chúng mở rộng hoạt động

đầu cơ , dùng biện pháp giá cả để lũng

đoạn thị trường , phá hoại các chính

sách kinh tế của Nhà nước xã hội

chủ nghĩa .

Nông dân cá thề với tư cách là

người lao động, có xu hướng đi theo

sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng với tư

cách là người tư hữu , đã quen liên

hệ với thị trường tư bản chủ nghĩa ,

họ sẵn sàng và dễ dàng vì lợi ích

nhỏ hẹp của bản thân mà chạy theo

tính tự phát tư bản chủ nghĩa , vi

phạm chính sách , luật pháp kinh tế

của Nhà nước ta ,

Đất nước đã thống nhất, thì thị

trường thống nhất của cả nước cũng

hình thành . Trong lúc ởmiền Bắc , chế

độ quản lý quan liêu , bao cấp chưa

được xóa bỏ , những hiện tượng tiêu

cực trong kinh tế và xã hội chưa được

khắc phục , thì lỗi làm ăn theo kiểu

tư sản và tính tự phát tư bản chủ nghĩa

có cơ hội lan tràn nhanh chóng. Thị

trưởng , lĩnh vực phân phối lưu thông

trở thành trận địa đấu tranh quyết

liệt giữa hai giai cấp : công nhân và

tư sản , giữa hai con đường : xã hội

chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa . Hàng

hóa , tiền tệ , giá cả là lực lượng và là

công cụ chủ yếu . Thực tiễn đã chỉ rõ :

trong cuộc đấu tranh này bên nào nằm

được những lực lượng và công cụ dó ,

thì bên kia không những bị thu hẹp

phạm vi mà còn bị xói mòn từ bên

trong . Ở một số nơi , quan hệ sản xuất

xã hội chủ nghĩa bị suy yếu , một bộ

phận công nhân viên chức sa ngã , lợi

ích phường hội lấn át lợi ích xã hội,

là dấu hiệu nói lên cuộc đấu tranh

giữa hai con đường ở đó đang không

có lợi cho chủ nghĩa xã hội . Đây là

một vấn đề cần được xem xét và xử

lý với tất cả tính nghiêm túc cần thiết

để bảo đảm giành thắng lợi cho chủ

nghĩa xã hội trong cuộc đấu tranh

« ai thắng ai » giữa chủ nghĩa xã hội

và chủ nghĩa tư bản .

Một khi kinh tế tư bản chủ nghĩa ,

tính tự phát tư bản chủ nghĩa tìm

được cơ hội trỗi dậy , thì lỗi sống cũ ,

những tàn dư văn hóa thực dân không

thể không ngóc đầu dậy . Tâm lý chạy

theo đồng tiền , lấy tiền đề giải quyết

mọi việc được giai cấp tư sản và tinh

tự phát tư bản chủ nghĩa ra sức cổ vũ .

Trong tình hình hiện nay ,nếu chỉ thấy

mặt trận kinh tế mà buông lỏng mặt

trận tư tưởng, văn hóa , nếu trong khi

xử lý những vấn đề kinh tế mà không

tính đến hậu quả kinh tế xã hội của

những biện pháp kinh tế , thì khó động

viên được nhiệt tình cách mạng của

nhân dân lao động , chặn đứng và đầy

lùi sự phản kích của các lực lượng

thù dịch ,

Hiện nay , bọn bành

Trung -quốc câu kết

và các thế lực phản

hằng ngày hằng giờ

trướng bá quyền

với đế quốc Mỹ

động khác đang

tiến hành một

( 2 ) V.I. Lênin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ,

Mát- xcơ -va , 1978, tập 43 , tr . 250.
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kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt

chống nhân dân ta . Riêng về kinh

tế , chúng sử dụng nhiều lực lượng ,

nhiều thủ đoạn để phá ta . Chúng vừa

thi hành chính sách cấm vận nhằm

bao vây kinh tế của ta , vừa sử dụng

bọn gian thương quốc tế câu kết với

lực lượng tư sản trong nước tuồn hàng

vào nước ta , vơ vét vàng , bạc , hàng

hóa của ta , phá hoại sản xuất ; phá

hoại các vật tư , thiết bị quan trọng ,

phá hủy các kho tàng của ta , gây rối

loạn thị trường , song song với việc

gieo rắc lối sống sa đọa , tiến hành

chiến tranh tâm lý . Cuộc đấu tranh

giữa hai con đường ở nước ta hiện

nay đang gắn liền với cuộc đấu tranh

bảo vệ Tổ quốc . Trong mọi hoạt động

của mình ,chúng ta “ phải thường xuyên

cảnh giác đối với âm mưu và hành

động chiến tranh của bọn phản động

trong giới cầm quyền Bắc -kinh và các

thế lực đế quốc hiếu chiến » (3 ) . Đó

là yêu cầu sống còn . Cần đặc biệt

cảnh giác trước những âm mưu và

hoạt động phá hoại kinh tế của kẻ

thù . Chính trong bối cảnh đó , chúng

ta cần kiên quyết ngăn chặn mọi hành

động làm giảm sút độc quyền ngoại

thương , vi phạm luật pháp kinh tế

của Nhà nước ta .

Xét về các mặt , chủ nghĩa xã hội

của ta đã chiếm địa vị thống trị . Song ,

muốn phát huy thế mạnh đó , cần có

một cơ chế quản lý kinh tế và một

năng lực tổ chức quản lý có hiệu lực .

Đây là một vấn đề mới mẻ, khó tránh

khỏi vấp váp , sai lầm . Lực lượng tự

sản và các lực lượng phi xã hội chủ

nghĩa đã lợi dụng sơ hở của ta đề

phản kích chống chủ nghĩa xã hội .

Cuộc đấu tranh giữa hai con đường

càng thêm gay gắt . Một bộ phận hàng

hóa , tiền bạc đã tuột khỏi tay Nhà

nước , thu nhập quốc dân bị phân phối

bất công . Giai cấp tư sản miền Nam

có chiều hướng phục hồi . Ở miền Bắc

xuất hiện một số phần tử từ sản mới.

Nông dân miền Nam có sự phân hóa .

Đội quân dịch vụ , đặc biệt là những

•

•

hoạt động dịch vụ phục vụ cho kẻ

có nhiều tiền phát triển nhanh chóng ,

các hiện tượng tiêu cực chưa ngăn

chặn được . Tình hình trên đây chỉ ra

rằng : trong chặng đường hiện nay ,

muốn thực hiện tốt đường lối của

Đảng , muốn đạt đến những mục tiêu

kinh tế xã hội tổng quát đã đề ra ,

chúng ta không thể không tiến hành

một cách nghiêm túc cuộc đấu tranh

giai cấp giữa giai cấp công nhân và

giai cấp tư sản , giữa con đường xã

hội chủ nghĩa và con đường tư bản

chủ nghĩa .

Tình hình trước mắt đòi hỏi Đảng

ta , nhân dân ta đẩy mạnh cuộc đấu

tranh nhằm ngăn chặn , đẩy lùi , thanh

toán các hiện tượng tiêu cực trong

đời sống kinh tế , văn hóa , xã hội . Đối

với những hành động phá hoại kinh

tế , gieo rắc nọc độc văn hóa đồi trụy ,

tiến hành chiến tranh tâm lý của kẻ

địch , chúng ta phải kịp thời phát

hiện và kiên quyết trấn áp . Bọn dầu

cơ buôn lậu cần được trừng trị thật

nghiêm khắc . Những hành động phi

pháp của một số kẻ bóc lột mới căn

được vạch trần và xử lý thật dịch

đúng ; những cách làm ăn không chính

đáng của những người sản xuất nhỏ

và buôn bán nhỏ , thậm chí của cả một

bộ phận nhân viên Nhà nước cũng

cần được giáo dục và phê phán (và

tớimức nào đó , đương nhiên cũng phải

xét xử theo pháp luật) . Những hành

động kiên quyết trên đây nhằm duy

trì trật tự kinh tế , kỷ cương xã hội

là rất cần thiết. Có làm như thế , mới

phát huy được những nhân tố tích

cực , làm cho nhân dân lao động phản

khởi, tin tưởng , hăng hái lao động

sản xuất và tích cực tham gia đầu

tranh chống các hiện tượng tiêu cực

( 3 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương tại Đại hội thứ V của Đảng , lạp

chí Cộng sản , số 4-1982 , tr . 32 , 33 .
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Trong cuộc đấu tranh giữa hai con

đường , vai trò chủ đạo của kinh tế .

xã hội chủ nghĩa là vô cùng quan

trọng . Kinh tế quốc doanh thuộc

quyền sở hữu của toàn dân , phục vụ

lợi ích toàn xã hội. Chính sách , luật

pháp , cơ chế quản lý kinh tế phải bảo

đảm cho nó thật sự là tấm gương về

năng suất lao động , về chất lượng sản

phẩm , về thi hành chính sách , luật

pháp . Thành quả của nó phải phục vụ

cho toàn xã hội và góp phần tích cực

vào cuộc đấu tranh chống con đường

tư bản chủ nghĩa và tính tự phát tư

bản chủ nghĩa . Kinh tế tập thể phải

tỏ rõ tính hơn hẳn so với kinh tế cả

thẻ . Mọi hoạt động sử dụng năng lực

và thành quả kinh tế của các đơn vị

quốc doanh và tập thẻ một cách tùy

tiện , vì lợi ích cục bộ , mọi sự liên kết

kinh tế và nguyên tắc để thu lợi cho

đơn vị mình , chỉ tạo thêm cơ hội cho

những hoạt động đầu cơ , cho lực

lượng tư sản hoành hành , gây nên

hậu quả tâm lý xã hội rất xấu cho

chủ nghĩa xã hội.

Các thành phần kinh tế phi xã

hội chủ nghĩa sở dĩ tồn tại và hoạt

động được là do chúng còn có tác

dụng nhất định đối với sản xuất

và đời sống , người ta không thể

dùng biện pháp hành chính thuần

túy để xóa bỏ chúng một cách giản

đơn . Chỉ có thể thông qua một hệ

thống công tác tổ chức quản lý kinh

tế của Nhà nước chuyên chính vô

sản với những biện pháp kinh tế ,

hành chính và giáo dục sắc bén thì

mới có thể đấu tranh hạn chế những

mặt tiêu cực của các thành phần kinh

tế phi xã hội chủ nghĩa và đưa chúng

đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội.

Điều căn bản để thực hiện theo phương

hướng trên là : “ tổ chức việc kiêm

kẻ và kiểm soát sự sản xuất và phân

phối sản phẩm , việc kiểm kê và kiểm

soát đó phải tiến hành một cách hết

sức chặt chẽ ” (4 ) . Lê-nin coi đây là

“ một vấn đề trung tâm của cuộc dấu

tranh chống giai cấp tư sản » , là điểm

xuất phát đề định ra các chính sách

kinh tế tài chính theo quan điễm của

giai cấp vô sản .

Công cụ chủ yếu đề thực hiện sự

kiểm soát của Nhà nước về sản xuất

và phân phối sản phẩm trong toàn xã

hội là cơ chế kế hoạch hóa .

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

của Nhà nước phải phản ánh được

những yêu cầu khách quan của sự

phát triển kinh tế xã hội căn cứ vào

những điều kiện , khả năng kinh tế

của từng đơn vị , địa phương và cả

nước . Từ những cơ sở khách quan ấy ,

kế hoạch định ra những biện pháp

chính sách đề các thành phần kinh

tế , các tổ chức kinh tế , các đơn vị

kinh tế đi đúng phương hướng của kế

hoạch và thực hiện tốt các chỉ tiêu

(pháp lệnh hoặc hướng dẫn ) của kế

hoạch . Tính khoa học , tính cách mạng ,

tính chủ động và hiệu lực của kế

hoạch là ở chỗ nó chỉ ra được phương

hướng hoạt động của tất cả các tả

chức kinh tế vì những nguyên nhân

kinh tế khách quan đi theo một chiều

hướng thống nhất nhằm phục vụ cho

chủ nghĩa xã hội.

Muốn phát huy tác dụng tích cực

của các thành phần kinh tế khác nhau

theo đúng kế hoạch của Nhà nước,

thì lẽ đương nhiên là phải có những

hình thức kinh tế thật phù hợp với

trình độ của lực lượng sản xuất , cùng

với những hình thức liên kết kinh tế

đúng đắn . Lê-nin coi đây là những

hình thức kinh tế quá độ, những nặc

thang trung gian giữ vị trí đặc biệt

quan trọng đối với các nước tiến lên

chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế

phổ biến là sản xuất nhỏ . Đảng ta đã

chỉ ra nhiều loại hình kinh tế qua

độ , nhiều hình thức liên kết kinh tế

trên từng địa bàn tỉnh , huyện , tùng

ngành kinh tế kỹ thuật. Đây là một

việc làm rất phức tạp , không thể tùy

tiện , đơn giản . Muốn làm tốt việc đó .

(4 ) V.I. Lê-nin : Tuyển tập , Nxb Sự thật.

Hà - nội , 1959 , quyền II , phần 4 , tr. 405 .
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phải tính toán đến nhiều yếu tố kinh

tế , kỹ thuật, trình độ quản lý , hiệu

quả kinh tế xã , hội , mối quan hệ giữa

các lợi ích kinh tế khác nhau .

Trong một nền kinh tế còn nhiều

thành phần kinh tế đang đấu tranh

với nhau thì thị trường, quan hệ hàng

hóa – tiền tệ có tác động rất quan

trọng đến sản xuất và lưu thông .

Nghệ thuật quản lý kinh tế của Nhà

nước là dùng kế hoạch làm công cụ

quản lý chủ yếu , đồng thời sử dụng

tốt các đòn bẩy kinh tế , các phạm trù

kinh tế hàng hóa và quan hệ thị

trường đề tác động tích cực đến các

thành phần kinh tế . Năng lực và hiệu

lực quản lý của các ngành , các cấp

trong bộ máy quản lý kinh tế nói

chung , của các ngành phân phối lưu

thông nói riêng là làm cho Nhà nước

nắm được ngày càng nhiều hàng hóa

đề phục vụ sản xuất và đời sống nhân

đàn . Theo Lê-nin , những hàng hóa

này là quyền lực kinh tế bổ sung

cho quyền lực chính trị , góp phần rất

quan trọng củng cố Nhà nước chuyên

chính vô sản .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng với sự

tham gia tự giác của giai cấp công

nhân và nhândân lao động, Nhà nước

xã hội chủ nghĩa là người tổ chức

cuộc đấu tranh giành thắng lợi cho

chủ nghĩa xã hội . Các chính sách và

luật pháp kinh tế của Nhà nước là

những công cụ giữ vai trò rất quyết

định trong cuộc đấu tranh trên lĩnh

sực kinh tế . Thực tiễn các năm qua

cho thấy rằng , tác động của các

chính sách và luật pháp kinh tế đối

với đời sống kinh tế rất nhanh , rất

mạnh . Có những chính sách chỉ trong

thời gian ngắn đã phát huy rõ tác

dụng tích cực của mình . Cũng có

những chính sách bị thực hiện sai

lệch . nên bên cạnh mặt tích cực vẫn có

mặt tiêu cực. Điều này chứng tỏ việc

định ra và tổ chức thực hiện các

chính sách kinh tế là cả một hệ thống

công tác tồ chức cực kỳ tinh tế và

phức tạp . Những chính sách đó chỉ

có hiệu lực một khi nó được vận

dụng một cách đồng bộ , tạo thành

một hệ thống , phản ánh được yêu

cầu khách quan của quá trình tái sản

xuất xã hội chủ nghĩa , phát huy

được các hình thức kinh tế , đòn bảy

kinh tế , động cơ kinh tế , khơi ra

nguồn tích cực, hạn chế, loại trừ mọi

tiêu cực , đồng thời có những điều

kiện hiện thực cụ thể để thực hiện .

Trong chặng đường đầu tiên của

thời kỳ quá độ , một điều rất quan

trọng là phải biết sử dụng các hình

thức kinh tế , các tổ chức kinh tế còn

có tác dụng tích cực dễ phát triển sản

xuất tạo ra lực lượng sản xuất mới.

thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc cải tạo

xã hội chủ nghĩa và xây dựng chỉ

nghĩa xã hội . Trên cơ sở nắm vững quy

luật về sự phù hợp giữa lực lượng sản

xuất và quan hệ sản xuất, chúng là

cần hết sức coi trọng việc phát triển

lực lượng sản xuất mới, tạo điều kiện

củng cố hoàn thiện quan hệ sản xuất

xã hội chủ nghĩa đã và đang xây dựng ,

tiến tới thu hẹp , thay thế các thành

phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa

bằng một hệ thống quan hệ sản xuất

xã hội chủ nghĩa thống nhất. Muốn

vậy , phải luôn luôn nắm vững những

nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ

quá độ , những mục tiêu kinh tế xã

hội tổng quát của chặng đường trước

mắt , biết cách sử dụng khôn khéo tất

cả các biện pháp kinh tế , hành chính

và giáo dục .

Muốn Thực hiện thắng lợi những

yêu cầu trên , như văn kiện Đại

hội thứ V của Đảng đã chỉ rõ , « mọi

người chúng ta phải vũ trang cho

minh những tư tưởng lớn của đường

lối chung và đường lối xây dựng nền

kinh tế xã hội chủ nghĩa do Đại hội

IV vạch ra , được vận dụng và cụ thể

hóa trong các chủ trương , chính sách

về mọi mặt nêu lên ở Đại hội V

(Xem tiếp trang 57 )
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VỀ CUỘC ĐẤU TRANH

TRÊN THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

LÊ - TÒNG

các nước xã hội chủ nghĩa phát

triển như Liên -xô và một số

nước anh em khác, thị trưởng về cơ

bản được điều tiết theo kế hoạch ;

bản chất của thị trường xã hội chủ

nghĩa là một tổng thể các quan hệ

kinh tế được hình thành một cách tự

giác . Đó là sự lưu thông hàng hóa có

tổ chức , có kế hoạch , thích ứng với

khả năng sản xuất.

Ở nước ta , nền kinh tế còn ở trong

Unh trạng sản xuất nhỏ là chủ yếu ,

lại vừa trải qua một cuộc chiến tranh

lâu dài, và hiện nay đang phải đối

phó với những hành động phá hoại

và âm mưu thôn tính của bọn bành

trưởng Bác -kinh câu kết với đế quốc

Mỹ , cho nên có nhiều mặt mất cân

đổi nghiêm trọng , nền kinh tế ấy còn

bao gồm nhiều thành phần kinh tế

khác nhau . Do đó , việc kế hoạch hóa

kinh tế quốc dân và hoạt động của

quy luật phát triển kinh tế có kế

hoạch bị nhiều hạn chế ; thị trường

có tồ chức, có kế hoạch bị hạn chế ,

trong lúc đó , thị trường tự do còn

hoạt động với một tỷ trọng tương

đối lớn .

Những năm gần dây , thị trường

có tổ chức bộc lộ nhiều nhược điểm ,

tình trạng kinh doanh thiếu tổ chức,

trùng chéo , giảm chân lên nhau , tình

trạng mua đi bán lại , tranh mua ,

tranh bán , đẩy giá thị trường lên cao

diễn ra khá phổ biến . Nhiều tổ chức

của Nhà nước không có chức năng

kinh doanh thương nghiệp cũng kinh

doanh thương nghiệp , làm cho thị

trường thêm rối loạn . Trong khi đó ,

thị trường tự do phát triển quá mức,

lấn át cả thị trường có tổ chức , số

người buôn bán tăng lên nhiều , phần

lớn là không đăng ký kinh doanh và

trốn thuế .

Trên thị trường tự do , ngoài những

mặt hàng thông thường được lưu

thông tự do , có những mặt hàng thuộc

phạm vi Nhà nước thống nhất quản

lý , như : máy móc , thiết bị, vật tư ,

nguyên liệu quan trọng của Nhà nước

và những mặt hàng nước ngoài “ nhập

lậu » hoặc được đưa vào dưới hình

thức « quả biểu » . Hiện tượng mua

bán trao tay , nạn đầu cơ , buôn lậu ,

làm hàng giả , buôn bán trái phép

phát triển . Bọn dầu cơ , buôn lậu ,
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trốn thuế , trộm cắp tài sản xã hội

chủ nghĩa , cùng với những cán bộ và

nhân viêm Nhà nước thoái hóa , biến

chất đang tiếp tay cho bọn chúng, đã

làm rối 1 oạn thị trường, và làm cho

pháp luật của Nhà nước bị vi phạm

nghiêm trọng . Ở miền Nam , thị trường

tự do lại phát triển quá bừa bãi với

nhiều bọ n đầu cơ , buôn lậu , tích trữ

hàng hóa trái phép , kể cả bọn buôn

lậu qua biên giới và ngoài biển , bọn

thương nhân buôn chuyển đường dài ,

bọn tư sản chưa chịu sự cải tạo xã hội

chủ nghĩa nhảy ra tranh mua với Nhà

nước những mặt hàng nông sản , thực

phẩm . Hoạt động bất chính của quá

đông những kẻ buôn bán trốn thuế,

lậu thuế đã làm lũng đoạn thị trường ,

phá vỡ các chính sách của Đảng và

Nhà nước, làm đảo lộn các quan hệ

thu nhập của các tầng lớp nhân dân

lao động . Bằng giá cả đầu cơ và trốn

thuế , họ có mức thu nhập cao hơn

nhiều so với các tầng lớp nhân dân

lao động Và trên thị trường hiện nay ,

bên cạnh những tư sản thương nghiệp

cũ đang hoạt động trở lại, đã nổi lên

một số tư sản thưởng nghiệp mới.

Điều mà Lê-nin đã nói về nước Nga

trước đây cũng rất đúng với nước ta

hiện nay : Bọn đầu cơ , bọn buôn

bán gian lậu , bọn phá hoại chế độ

độc quyền quốc doanh , đó là kẻ thù

chính « bên trong » của chúng ta , kẻ

thủ đối với những biện pháp kinh tế

của chính quyền Xô viết » ( 1 ) ; « Chúng

ta biết rằng hàng triệu chiếc vòi của

con bạch tuộc tiểu tư sản ấy , đây đó ,

vây bọc lấy một vài loại công nhân ;

rằng việc đầu cơ đã thay thế cho độc

quyền kinh doanh của Nhà nước và

đi sâu vào tất cả mọi khe kẽ của nền

kinh tế xã hội chúng ta » (2 )

«

Sở dĩ giá cả của nhiều loại hàng

tăng vọt , vật giá bị đảo lộn trên thị

trường chính là do nạn đầu cơ hoành

hành và nạn đầu cơ hoành hành được

chính là do trong thời gian qua chúng

ta đã buông lỏng chuyên chính vô sản ,

buông lỏng chức năng quản lý thị

trường của Nhà nước ; nhiều địa

phương đã thả nổi thị trường cho

thương nhân và còn để cho thương

nhân kinh doanh xuất nhập khẩu ,

không xử lý kịp thời và nghiêm

khắc đối với những việc làm vi phạm

pháp luật Nhà nước . Trong lúc đó ,

nhiều chủ trương, chính sách kinh tế

của Nhà nước chậm cụ thể hóa và

thể chế hóa , dẫn đến sự tùy tiện , vô

tổ chức trong khi thực hiện ; đồng

thời việc tổ chức quản lý của Nhà

nước lại kém hiệu lực , do thiếu một

cơ quan chịu trách nhiệm quản lý

thống nhất các hoạt động kinh doanh

trên thị trường , và thiếu những biện

pháp có hiệu lực để trừng trị những

hành động đầu cơ , buôn lậu .

Những khuyết điểm trên đây chứng

tỏ rằng nhiều người trong chúng ta

chưa nhận thức rõ thực chất cuộc

đấu tranh để giải quyết vấn đề “ ai

thắng ai » trong thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội. “ Đó là nội dung cơ

bản của cuộc đấu tranh giai cấp

gay go , phức tạp , nhằm giải quyết

vấn đề cai tháng ai ” giữa giai cấp

vô sản và giai cấp tư sản , giữa con

đường xã hội chủ nghĩa và con đường

tư bản chủ nghĩa . ( 3 ) Chúng ta biết

rằng công cuộc cải tạo xã hội chủ

nghĩa đối với công thương nghiệp tư

bản tư doanh ở miền Nam đã thu

được một số kết quả tích cực, nhưng

có thể khẳng định rằng giai cấp tư

sản miền Nam chưa bị đánh bại hẳn ,

chưa hề biến mất, trái lại nó còn có

lực lượng , còn tiền và hàng , còn có

mối quan hệ xã hội trong nước và

ngoài nước , và do đó nó còn có địa

bàn hoạt động . Hơn nữa trong lúc

bọn phản động trong giới cầm quyền

Bắc-kinh câu kết với đế quốc Mỹ đang

( 1 ) . ( 2) V.I. Lê- nin : Tuyền tập , Nxb Sự

thật , Hà -nội , 1959 , quyền II . phần II . tr . 489 .

(3 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ IV , Nxb Sự thật , Hà -nội . 1977 ,

tr . 68;
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tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại

nhiều mặt đối với nước ta , nhất là

phá hoại về kinh tế , thì cuộc đấu

tranh giữa hai con đường không thể

không mang thêm tính chất đấu tranh

giữa ta và địch .

Hiện nay , thị trường là nơi biểu

hiện tập trung cuộc đấu tranh giai

cấp , đấu tranh giữa hai con đường

xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ

nghĩa trong chặng đường trước mắt

của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội ở nước ta . Vì vậy chúng ta cần

phải nắm vững chuyên chính vô sản ,

phát huy quyền làm chủ tập thể của

nhân dân lao động , tiến hành cuộc

đấu tranh đè quản lý thị trường , coi

đây là một trong những mục tiêu

quan trọng của việc cải tiến công .

tác phân phối lưu thông , một trong

những biện pháp cấp bách đề thiết

lập trật tự mới , xã hội chủ nghĩa

trên mặt trận phân phối lưu thông ,

góp phần ổn định đời sống, đây

mạnh sản xuất, chuyển biến tốt tình

hình kinh tế xã hội của nước ta . Tăng

cường quản lý thị trưởng chính là

xác lập quyền làm chủ của Nhà nước

chuyên chính vô sản trên thị trường,

mở rộng thị trường xã hội chủ nghĩa ,

quản lý chặt chẽ thị trường tự do,

đặt toàn bộ thị trường xã hội dưới sự

kiềm kê , kiềm soát của Nhà nước ,

bảo đảm cho các hoạt động trên thị

trường được tiến hành theo đúng

pháp luật của Nhà nước , bảo đảm

lãnh đạo và cải tạo thị trường tự do

bằng các biện pháp kinh tế , hành

chinh và giáo dục, trong đó biện pháp

kinh tế là gốc .

Chúng ta coi các biện pháp kinh

tế là cơ sở để quản lý thị trường,

nhưng nếu chỉ dựa vào biện pháp

kinh tế mà không kết hợp với các

biện pháp hành chính và giáo dục,

thì cũng không quản lý được thị

trường . Nhất là trong tình hình thi

trường của ta hiện nay đang bị

thả nổi, tệ đầu cơ, buôn lậu , làm

ăn trái phép đang lộng hành , nếu

không áp dụng mạnh mẽ các biện

pháp hành chính đề nghiêm trị các

tội vi phạm pháp luật , thì Nhà nước

ta không thể quản lý nỗi thị trường .

Để làm cơ sở cho cuộc đấu tranh

này , Hội đồng Nhà nước vừa ban

hành Pháp lệnh trừng trị các tội đầu

cơ , buôn lậu , làm hàng giả , kinh doanh

trái phép. Pháp lệnh này quy định :

mọi hành vi đầu cơ , buôn lậu , làm

hàng giả , kinh doanh trái phép đều

phải được xử lý kịp thời và nghiêm

minh ; và tùy theo lỗi nặng nhẹ mà

xử lý bằng phạt tù từ 6 tháng đến 5

năm , 10 năm , 15 năm , 20 năm hoặc

chung thân , và đối với trường hợp

đặc biệt nghiêm trọng có thể bị tử

hình . Đi đôi với phạt tù , còn áp dụng

hình thức phạt tiền , tịch thu tài

sản , v.v., đồng thời còn áp dụng hình

thức xử lý bằng biện pháp hành chính

đối với những hành động vi phạm

nhỏ chưa đến mức truy tố trước

tòa án .

Thực hiện Pháp lệnh này , chúng ta

cần tiến hành tốt việc tổ chức đăng

ký kinh doanh và thu thuế công

thương nghiệp, sử dụng thuế như một

vũ khí sắc bén trong tay Nhà nước

chuyên chính vô sản đề hưởng

dẫn sản xuất công thương nghiệp

( tập thề , cá thể và tư doanh ) phát

triển đúng hưởng, ngăn chặn kịp thời

những hoạt động tiêu cực trên thị

truong,

Kiên quyết và khẩn trương thực

hiện các biện pháp thu thuế , đăng

ký kinh doanh , cấm thương nhân

kinh doanh những mặt hàng Nhà

nước thống nhất quản lý , phát huy

hiệu lực của các công cụ của Nhà

nước như : thương nghiệp , thuế vụ,

quản lý thị trường , công an , tòa

án v.v. , chúng ta mới sửa chữa được

khuyết điểm hữu khuynh , khắc phục
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được tình trạng lộn xộn trên thị

trường .

Song , muốn giành được thắng lợi

trên mặt trận kinh tế , chúng ta phải

bình tĩnh , sáng suốt, chẳng những

không hữu khuynh buông lỏng thị

trường , mà cũng không đánh tràn lan ,

dẫn đến tình trạng « cấm chợ , ngăn

sông » , xóa bỏ thị trường tự do một

cách máy móc, làm tắc nghẽn lưu .

thông , chia cắt thị trường , tác động

tiêu cực đến sản xuất và đời sống .

Điều quan trọng nhất có ý nghĩa

quyết định nhất đề giành thắng lợi

trong cuộc đấu tranh này là phải

củng cố và tăng cường thương nghiệp

quốc doanh và thương nghiệp lập thể ,

làm cho nó trong sạch , lành mạnh ,

và biết kinh doanh , nhằm phát huy

được tính hơn hẳn của thương nghiệp

xã hội chủ nghĩa đối với thương

nghiệp tư nhân , phát huy được vai

trò quản lý thị trường của Nhà nước

chuyên chính vô sản . Mọi quan điểm

muốn hạn chế việc phát triển thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa , vin có là

nó kinh doanh kém,muốn cho thương

nghiệp tư nhân “ bung ra ở một cách

vô hạn độ , vin cớ là nó biết làm ăn ,

đều là sai lầm và có hại cho sự nghiệp

xã hội chủ nghĩa . Về thực chất , đó là

sự đề cao quá mức cơ chế thị trường ,

là hô hào “ tự do thương mại» , là

thu hẹp sự quản lý của Nhà nước

trên thị trường. Lê-nin đã nói : “ Tự

do thương mại tức là chủ nghĩa tư

bản ; chủ nghĩa tư bản tức là đầu cơ .

Muốn nhắm mắt trước điều đó thị

thật là lố bịch » (4 ) .

Muốn tăng cường thương nghiệp

xã hội chủ nghĩa , Nhà nước cần

không ngừng đầy mạnh công cuộc cải

tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông

nghiệp và công thương nghiệp tư bản

It doanh. Trong thương nghiệp , Nhà

nước chủ trương xóa bỏ tư sản

thương nghiệp, không cho phép tư

sản tham gia kinh doanh xuất nhập

khẩu và kinh doanh thương nghiệp ở

thị trường trong nước . Đối với

những người tư sản thường nghiệp

đang hoạt động , Nhà nước hướng

dẫn họ chuyển sang sản xuất, và có

thề sử dụng một số người có khả

năng nghiệp vụ đề làm thuê cho

thương nghiệp quốc doanh . Đối với

số người buôn bán nhỏ , biện pháp

tích cực là Nhà nước tìm cách

chuyền dần những người thừa trong

lưu thông sang các ngành sản xuất

và dịch vụ .

Tiến hành tốt công cuộc cải tạo xã

hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp

và công thương nghiệp tư bản từ

doanh và những người buôn bán

nhỏ , thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi

cho việc phát triển mạnh mẽ thương

nghiệp quốc doanh và thương nghiệp

tập thể trên các mặt : thu mua , bán

buôn , bán lẻ và mở rộng kinh doanh

bằng hai phương thức : kinh doanh

trong kế hoạch theo giá chị đạo của

Nhà nước và kinh doanh ngoài kẽ

hoạch theo giả thỏa thuận và trên cả

hai thị trường : thị trường có tổ chức

và thị trường tự do .

Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa

cần vươn lên nắm chắc tất cả các

nguồn hàng quan trọng , nhất là lương

thực , thực phẩm , nguyên liệu nông

sản và hàng tiêu dùng , kề cả nguồn

hàng nhập khẩu qua các con đường

của tư nhân , quản lý hàng hóa không

đề hư hao quá mức, bị ăn cắp và bị

địch phá , nắm chắc khâu bán buôn ,

chi phối khâu bán lẻ và dịch vụ . Nắm

được hàng , thì sẽ làm chủ được thị

trưởng, chống dược dầu cơ, tích trữ

hàng hóa , bình ổn được vật giá . Đây

là chức năng quan trọng hàng đầu

của ngành thương nghiệp xã hội chủ

nghĩa .

Chúng ta cần sớm có chính sách

quản lý lưu thông đối với những mặt

hàng Nhà nước nắm độc quyền kinh

(4) V. I. Lê- nin : Tuyên tệp . Nxb Sự thật .

Hà-nội , 1959, quyền II , phần II , tr . 516.
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doanh , đối với những mặt hàng Nhà

nước . Thống nhất quản lý trong cả

nước , cũng như đối với những mặt

hàng xuất nhập khẩu .

Đề năm phần lớn sản phẩm nông

nghiệp thuộc diện Nhà nước thống

nhất thu mua , Nhà nước thi hành chế

độ thu thuế bằng hiện vật, thu mua

theo hợp đồng hai chiều , và đối với

sản phẩm còn lại, Nhà nước mua theo

giá thỏa thuận .

Đối với hàng công nghiệp tiêu dùng ,

thương nghiệp quốc doanh cần bám

sát sản xuất , quản lý chặt nguồn

hàng , bảo đảm mua toàn bộ sản phẩm

hàng hóa do các xí nghiệp quốcdoanh

làm ra . Theo “ kết luận của Bộ chính

trị về sửa đổi, bổ sung và tiếp tục thi

hành quyết định 25 /CP ( tại hội nghị

Bộ chính trị ngày 17 và 18-2-1982 ) ,

thì « Những sản phẩm do xí nghiệp

quốc doanh sản xuất, bất kể từ nguồn

nguyên liệu nào , cũng đều thuộc quỹ

hàng hóa của Nhà nước , xí nghiệp

không được tự ý trao dôi, sử dụng » .

Vừa qua , Nhà nước ta đã quy định

một số nguyên tắc về Nhà nước năm

độc quyền ngoại thương và trung ương

thống nhất quản lý công tác ngoại

thương. Trong quyết định của Hội

đồng bộ trưởng về một số biện pháp

phát triển hàng xuất khẩu và tăng

cường công tác quản lý hàng xuất

khẩu , ban hành . ngày 10-7-1982 , có

ghi rõ : “ Các cơ quan Nhà nước ở

trung ương và địa phương phải

nghiêm chỉnh chấp hành các quy định

của Nhà nước về quản lý thị trường

và giá cả trong công tác thu mua hàng

xuất khẩu . Nghiêm cấm từ thương

cạnh tranh mua hàng xuất khẩu với

các tổ chức quốc doanh . Nghiêm cấm

các tổ chức quốc doanh nâng giá thu

mua hoặc dùng các biện pháp khác

để tranh mua hàng xuất khẩu

nhau . Cấm các tổ chức kinh doanh

của tỉnh , thành phố này tổ chức việc

mua hàng xuất khẩu ở tỉnh , thành phố

khác, trừ trường hợp được Ủy ban

với

.

nhân dân tỉnh , thành phố sở tại cho

phép » ... « Căm các hình thức buôn

bản trái phép với nước ngoài . Không

được thành lập tổ chức công tư hợp

doanh để trực tiếp kinh doanh xuất

nhập khẩu. Những nơi đã lập các công

ty hùn vốn với tư nhân đề kinh doanh

xuất nhập khẩu thì nay phải chuyền

sang sản xuất , chế biến . Cấm tư nhân

trực tiếp kinh doanh xuất nhậpkhẩu » .

Trên cơ sở nắm vững các chính

sách và nguyên tắc Nhà nước quản lý

thống nhất các nguồn hàng, quản lý

thống nhất việc lưu thông phân phối

hàng hóa trên thị trường, thường

nghiệp quốc doanh và thương nghiệp

tập thể cần sửa đổi nhanh cung cách

làm ăn , mạnh dạn sử dụng phương

thức kinh doanh mới, cải tiến tốt công

tác quản lý kinh doanh của mình .

Trước hết , cần sắp xếp lại trật tự

trên thị trường có tổ chức, điều chỉnh

hợp lý sự phân công kinh doanh

thương nghiệp giữa các ngành . dè

không có sự chồng chéo , tranh chấp

nhau về nguồn hàng ; đồng thời, điều

chỉnh hợp lý sự phân cấp quản lý

thương nghiệp giữa trung ương và địa

phương , giữa tỉnh , thành phố, đặc khu

và huyện , quận , nhằm xóa bỏ tình

trạng cắt khúc lưu thông hàng hóa

theo cấp hành chính , khiến cho sự

vận động hàng hóa phải qua nhiều

khâu trung gian không cần thiết , làm

tăng chi phí lưu thông , xóa bỏ tình

trạng chia cắt thị trường ra từng

mảnh , gây ách tắc lưu thông và làm

hỗn loạn giá cả .

Mặt khác, thương nghiệp xã hội

chủ nghĩa càn đầy mạnh kinh doanh

theo cơ chế mới, kinh doanh trên các

lĩnh vực : thương nghiệp , ăn uống

công cộng và dịch vụ , về tất cả mặt

hàng mà xã hội có nhu cầu và sản

xuất trong nước có thể đáp ứng : tô

chức tốt việc phân phối hàng hóa , đây

mạnh bán ra , bảo đảm chính sách và

chế độ cung cấp , mở rộng trao đổi

hàng hóa giữa Nhà nước với nông dân
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thông quahợp đồng kinh tế hai chiều ;

cải tiến kinh doanh ; mở rộng các

hoạt động dịch vụ , qua đó mà phục

vụ tốt nhu cầu tiêu dùng và lãnh đạo

được thị trường bán lẻ và dịch vụ .

Các hợp lúc xã mua bản và hợp tác

xã tiêu thụ cần chân chính phương

thức kinh doanh cho đúng hưởng , tích

cực khai thác nguồn hàng tại chỗ , làm

đại lý mua bán cho thương nghiệp

quốc doanh và kinh doanh những mặt

hàng mà thương nghiệp quốc doanh

không kinh doanh hay mới kinh

doanh một phần để phục vụ nhân dân

trong xã , trong phường , cùng với

thương nghiệp quốc doanh đấu tranh

chiếm lĩnh thị trường . Khuynh

hưởng đơn thuần chạy theo những

mặt hàng có lãi nhiều , không kinh

doanh những mặt hàng ít lãi nhưng

thiết yếu đối với đời sống của

nhân dân , và khuynh hướng chạy

theo kinh doanh đường dài , không

lấy xã , phường làm địa bàn hoạt động

chính và không lấy nhân dân trong

xã , trong phường làm đối tượng phục

vụ chính , đều là những khuynh

hướng sai làm , trái với quan điểm

kinh doanh xã hội chủ nghĩa .

Đi đôi với việc cải tiến công tác

quản lý kinh doanh của thương nghiệp

xã hội chủ nghĩa , cần tăng cường quản

lý quá cả theo nguyên tắc tập trung

thống nhất .

Một tình hình khá nghiêm trọng

hiện nay là hệ thống giả bán lẻ chỉ đạo

của Nhà nước không được thực hiện …

nghiêm chính . Khuynh hướng chạy

theo giá thị trường tự do là khuynh

hướng phố biển . Nhiều đơn vị sản

xuất hoặc kinh doanh thương nghiệp

tự ý thay đổi giá Nhà nước hoặc tự

ý đặt giá kinh doanh thương nghiệp ,

mà không xin ý kiến của cơ quan và

cấp có thẩm quyền xét duyệt.

Bởi vậy , cần phải nhanh chóng khỏi

phục sự thống nhất quản lý giá cả

của Nhà nước, nếu không thì không

thẻ nào lập được trật tự mới , xã hội

chủ nghĩa trên lĩnh vực phân phối

lưu thông . Kinh nghiệm thực tế đã chỉ

rõ rằng nếu không có một hệ thống

giả cả hợp lý , ôn định , dù là tương đối.

thì Nhà nước không có điều kiện đề

quản lý thị trường , quản lý nền kinh

tế quốc dân một cách có kế hoạch .

Đương nhiên trong điều kiện kinh tế

hiện nay , hệ thống giá cả của Nhà nước

cần được chỉ đạo linh hoạt theo nhiều

loại giá , và được chỉ đạo một cách có

kế hoạch và thống nhất , có sự kiềm

tra , kiểm soát của các cơ quan có

trách nhiệm của Nhà nước .

Một yêu cầu cấp bách hiện nay là

phải bảo đảm linh ôn định của hệ

thống giả chỉ đạo của Nhà nước , nhằm

phục vụ tốt việc ôn định và sắp xếp

kinh tế , cải liền quản lý , tăng cường

hạch toán kinh tế , quản lý và cải tạo thị

trường theo quỹ đạo của chủ nghĩa xã

hội. Nhưng trong lúc thị trường đang

rối loạn , một khối lượng lớn tiền mặt

ở trong tay tư thương , nằm ngoài sự

kiểm soát của Nhà nước , quan hệ giữa

cung và cầu về hàng hóa căng thẳng ,

thì việc Nhà nước thi hành một cơ

chế giá cả linh hoạt thông qua chính

sách hai giá là đúng đắn .

Trước mắt, cần tiếp tục chỉ đạo giá

cả có phân biệt theo từng loại hàng

và từng đối tượng tiêu dùng , kết hợp

chặt chẽ biện pháp giá cả với biện

pháp phân phối bằng hiện vật và các

biện pháp kiềm tra tài chính dề bảo

đảm đời sống cho công nhân , viên

chức, lực lượng vũ trang , học

sinh , vv . Đối với công nhân , viên

chức, cần ổn định giá bán lẻ những

mặt hàng thiết yếu cho đời sống của

họ , đồng thời mở rộng diện mặt hàng

cungcấp theo phương thức phân phối

có kế hoạch với giá cả hợp lý , nhằm

bảo đảm tiền lương thực tế của họ .

Đi đôi với việc ổn định giá hàng tiêu

dùng thiết yếu cho cán bộ, công nhân ,

viên chức , cần tiếp tục vận dụng giá

kinh doanh thương nghiệp một cách có

hiệu quả , nhằm quản lý thị trường .
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điều tiết thu nhập và tăng nguồn thu

cho ngân sách Nhà nước , tránh tình

trạng bị động chạy theo giá cả thị

trường tự do , không rút bớt hàng

hóa từ quỹ hàng hóa bán cho công

nhân , viên chức, nông dàn , thợ thủ

công để bán giá cao .

Việc vận dụng giá kinh doanh

thương nghiệp chỉ có thể đạt kết quả

tốt trong điều kiện thương nghiệp

quốc doanh và thưởng nghiệp tập the

thật sự mở rộng mạng lưới hình doanh

của mình và kinh doanh đúng hướng ,

nhằm quản lý tốt thị trưởng và

giá cả .

Trong tình hình hiện nay , cuộc đấu

tranh dễ chiếm lĩnh thị trường dang

diễn ra gay gắt , thương nghiệp xã hội

chủ nghĩa phải lăn vào thị trường ,

đấu tranh thật sự với thương nhân .

Chúng ta có sức mạnh của hệ thống

chuyên chính vô sản , của lực lượng

hàng hóa và tài chính , nếu chúng ta

biết kinh doanh , thì thương nghiệp

quốc doanh sẽ nắm được hàng hóa và

loại trừ được thương nhân ra khỏi

những mặt hàng và địa bàn mà mình

cần nắm và làm chủ được thị trường.

Từ chỗ quen với lối làm ăn cũ “ quan

liêu bao cấp » , nay chuyển sang kinh

doanh theo phương thức mới, cán là

thương nghiệp cần thấy hết khó khăn

và thuận lợi, phải biết kinh doanh có

năng lực quản lý , có trình độ nghiệp

vụ , vừa nhạy bén với thị trường,

linh hoạt trong công việc , vừa bảo đảm

tính nguyên tắc trong chủ trương

Lê -nin đã từng nói : những người

cộng sản “ phải học tập buôn bán » .

Cuối cùng , cần giáo dục chocán bộ và

nhân dân hiều rõ thực chất của cuộc đấu

tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con

đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ

nghĩa trên thị trường hiện nay , cùng

với Nhà nước tiến hành cuộc đấu tranh

dễ quản lý thị trường , chống dầu cơ .

buôn lậu … nhằm lập lại trật tự mới.

xã hội chủ nghĩa trên mặt trận phân

phối lưu thông , giành lại những cái

mà Nhà nước , giai cấp công nhân và

nhân dân lao động đã bị mất vào tay

bọn đầu cơ , bóc lột , đem lại sự công

bằng trong phân phối và đời sống .
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KIÊN QUYẾT ĐIỀU CHỈNH LẠI RUỘNG ĐẤT

ỞỞ NÔNG THÔN NAM-BỘ

Từ ngày miền Nam được hoàn toàn

giải phóng , chúng ta đã điều

chỉnh ruộng đất và giao cho nông dân

khoảng 300000 héc ta . Song đến nay ,

ở nông thôn Nam -bộ vẫn còn sự chênh

lệch khá lớn về chiếm hữu ruộng đất

và các tư liệu sản xuất khác giữa các

hộ nông dàn , do đó vẫn còn tinh

trạng bóc lột lao động làm thuê nông

nghiệp dưới nhiều hình thức.

Tình trạng chênh lệch về ruộng

đất , công cụ , máy móc trong các tầng

lớp dàn cư ở nông thôn Nam -bộ

chứng tỏ rằng ở đây đã có sự phân

hóa giai cấp rõ rệt và sâu sắc .

Tài liệu điều tra (tháng 11-1981 ) của

Ban nông nghiệp trung ương ở 80 ấp

thuộc 40 huyện của 13 tỉnh và thành

phố ở Nam bộ cho thấy : Những nông

dân nghèo bao gồm các hộ loại 1

(không hoặc chỉ làm rất ít sản xuất

nông nghiệp mà chủ yếu làm nghề

linh tinh ở nông thôn ), loại I ( bàn

nông ) và loại II (trung nông lớp

dưới ) chiếm 85 % tổng số hộ , trên 81 %

Lực lượng lao động ở nông thôn , nhưng

chỉ chiếm 70 % diện tích canh tác .

Gần 97 % số công lao động làm thuê

(nông nghiệp ) trong năm là của các

hộ nông dân này . Mặt khác, vì không

có máy móc nông nghiệp , cho nên

các hộ này phải đi thuê máy của

những gia đình nông dân giàu có với

giá đắt . Do đó , các hộ nông dân này

( nhất là các hộ nông dân loại II có

nhiều khó khăn nhất trong sản xuất

và dời sống ) phải phụ thuộc và chịu

sự bóc lột của tầng lớp nông dân

giàu có .

Những hộ nông dân loại IV (trung

nông lớp trên ) chiếm 12 % số hộ , 23 %

ruộng đất , có ruộng đất bình quản

tinh theo dầu người 3023m , nhiều

gấp 4 lần so với các hộ nông dân loại

II (bàn nông ) và gần 2 lần so với các

hộ nông dân loại III (trung nông lớp

dưới) . Họ có 38,5 % lực lượng máy

kéo , 28,1 % máy động lực khác , 37,9 %

máy xay xát , 50,5 % máy tuốt lúa và

38 % máy ép mía làm đường . Họ làm

không hết ruộng đất phải thuê thêm

khoảng 25 % số công lao động cần thiết

đềkinh doanh ruộngđất . Thỉnh thoảng

họ cũng có đi làm cho người khác , số

công lao động này bằng khoảng 3,6 %

số còng lao động làm thuê trong năm .

Họ có thu nhập bình quân đầu người

nhiều gấp gần 6 lần so với các hộ bàn

nộng và trên 2 lần so với các hộ trung

nông lớp dưới. Nói chung các hộ

trung nông lớp trên này đều vừa tự

làm , vừa thuê người làm , họ bóc lột

bằng nhiều cách , bằng cách kinh

doanh ruộng đất , kinh doanh máy ,

buôn bán và cho vay nặng lãi .

Những hộ nông dân loại V (phủ

nông và tư sản nông thôn ) chỉ chiếm

2,15 % tổng số hộ, 11 % lực lượng lao

động , nhưng lại có bình quân đầu

người 5088m ruộng đất , gấp gần g
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hoặc không có ruộng đất để sản xuất .

Sự chênh lệch về ruộng đất ở nông

thôn Nam -bộ không phải chỉ có ở một

vài địa phương cá biệt , mà ở khắp

nơi (giữa các tỉnh , các huyện trong

tỉnh , các xã trong từng huyện và

các ấp trong mỗi xã ) đều có sự chênh

lệch khá lớn giữa các hộ nông dân .

Ngoài ra , ở một số nơi , còn có địa

chủ sống bằng lối phát canh thu to .

Trong điều kiện còn có sự chênh

lệch khá lớn về ruộng đất trong các

tầng lớp nông dân ở nông thôn , việc

tổ chức nông dân vào các tổ chức vẫn

lần so với hộ bần nông và trên 2,8

lần so với hộ trung nông lớp dưới.

Họ chiếm 58,3 % lực lượng máy kéo

lớn , 50,2 % số máy xay xát , 52 % số

máy ép mía làm đường và có 27 % lực

lượng vận tải bằng ô tô ở nông thôn ...

Họ có nhiều ruộng đất , lại có nhiều

máy móc, chỉ tự làm được 37,5 % số

công lao động , còn phải thuê người

làm trên 62,5 % số công lao động cần

thiết trong năm đề kinh doanh ruộng

đất và kinh doanh máy trong nông

nghiệp . Họ có thu nhập bình quân

dầu người cao nhất ở nông thôn ( 1 ) ,

bằng 8 lần của bần nông và 6 lần của ,công , đồi công ( có tính chất mầm

trung nông lớp dưới. Trong thu nhập

của những hộ nông dân giàu này có

40 % từ kinh doanh ruộng đất , 29,5 %

từ kinh doanh máy , 21,7 % từ kinh

doanh ngành nghề chế biến nông sản .

Họ làm giàu bằng nhiều thủ đoạn bóc

lột người lao động làm thuê trong

kinh doanh ruộng đất , kinh doanh

máy và bằng cho vay nặng lãi , mua

non bán già , đầu cơ nông sản . Họ

chạy theo lợi nhuận , cái gì có lợi

nhiều thì tập trung kinh doanh

đó . Chiều hướng kinh doanh hiện nay

của họ là chuyên ruộng cấy lúa sang

trồng mía , trồng cây ăn quả , cây công

nghiệp có giá trị kinh tế cao , mở

rộng kinh doanh máy xay xát , ép mía

làm đường và vận tải thủy bộ .

Tình hình trên là một trở ngại rất

lớn đối với cuộc vận động hợp tác

hóa nông nghiệp ở nông thôn Nam-bộ.

Đó cũng là một trong những nguyên

nhân quan trọng khiến cho phong

trào hợp tác hóa nông nghiệp ở đây

phát triển rất chậm ; dến nay chỉ mới

tổ chức được khoảng 9 % nòng hộ

với 7 % ruộng đất vào làm ăn tập thể

trong các tập đoàn sản xuất !

Hiện nay ở nông thôn Nam -bộ (qua

điều tra ở một số địa phương ) tuy

chỉ có 10 % ruộng đất còn phải thuê

mướn người làm , nhưng lại còn có

gần 25 % tổng số hộ nông dân (chuyên

sống bằng nghề làm ruộng ) đang thiếu

mống xã hội chủ nghĩa) nhất định sẽ

dẫn đến hậu quả trái ngược với

nguyên tắc cùng có lợi và tổ chức này

sẽ không tránh khỏi tan rã . Vì rằng ,

lao động trong tổ chức vần công , đồi

công đã mang tính chất xã hội hóa

(tuy ở trình độ thấp ) , nhưng sản phẩm

làm ra (thành quả của lao động tập

thề ) ở dây lại hoàn toàn thuộc về

người có ruộng đất . Thủ lao lao động

trong lồ vần công , dồi công được trả

bằng giá ngày công ổn định (thường

thấp hơn bên ngoài ) . Do đó , người

không có ruộng đất hoặc có ít ruộng

đất bị thiệt nhiều . Người có nhiều

ruộng đất thu lợi lớn đựa trên thành

quả lao động của các thành viên khác

trong tổ văn công, đôi công .

Trong tập đoàn sản xuất, tuy

ruộng đất và công cụ sản xuất đã tập .

thề hóa nhưng chỉ có tính chất nửa

xã hội chủ nghĩa vì thành quả sản

xuất tức là sản phẩm của lao động tập

thể , sau khi đã trừ chi phí sản xuất,

một phần được đem chia cho những

người có ruộng đất và một phần phân

phổi theo lao động. Những người vào

tập đoàn sản xuất có nhiều ruộng đất

sẽ được chia nhiều ( theo phần sở hữu

ruộng đất và theo công lao động ).

Người có ít ruộng đất hoặc không có

ruộng đất tham gia tập đoàn sản xuất

( 1 ) Tài liệu điều tra chỉ nắm được khoảng

70% thu nhập thực tế của họ .
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đương nhiên chỉ được chia ít hoặc

không được chia phần hoa lợi ruộng

đất, thu nhập chủ yếu chỉ theo ngày

công lao động (chiếm một phần trong

"tổng thu nhập của tập đoàn ).

Mâu thuẫn gay gắt về lợi ích giữa

những người không có hoặc có ít

ruộng đất với những người có nhiều

ruộng đất tham gia tổ chức vần công,

đổi công cũng như tập đoàn sản xuất

(chưa kề các mặt khó khăn phức tạp

khác tác động đến ) cũng đủ làm tan

rã phong trào vàn công , đôi công và

tập đoàn sản xuất ở nhiều nơi trong

nóng thôn Nam -Độ .

Tiền đề để tổ chức nông dân Nam-

bộ vào con đường hợp tác hóa nông

nghiệp từ thấp đến cao là phải kiên

quyết điều chỉnh lại ruộng đất ở nông

thôn Nam bộ . Gắn việc điều chỉnh

ruộng đất và giải quyết ruộng đất

cho nông dân không có ruộng đất hoặc

có ít ruộng đất với kiên quyết dứt

điềm trong một thời gian ngắn việc xóa

bỏ phần ruộng đất dùng đề kinh doanh

bóc lột của phủ nông , tư sản nông thôn

thoặc của địa chủ ), lấy ra phần ruộng

đất làm không hết và dùng đề bóc lột

của trung nòng lớp trên và phần ruộng

đất của những người sống ở thành

phố , thị trấn mà nguồn sống là buôn

bản và làm nghề thủ công , đồng thời

thu hồi hết số ruộng đất mà các cơ

quan , đơn vị bộ đội , cán bộ công nhân

viên chức Nhà nước các cấp ở Nam

bộ đã lấy của nông dân , hoặc những

ruộng đất trước đây đã tịch thu , trưng

thu , trưng mua của địa chủ , tư sản và

các làng lớp khác hoặc do họ hiến ... mà

các cơ quan , đơn vị giữ lại đè sản xuất

tự túc những không trực tiếp làm , lại

đem phát canh thu tô hoặc thuê người

làm . Những người già cả , neo đơn ,

không có lao động mà có ít ruộng đất

phải thuê người làm hoặc cho người

khác làm , lấy ít hoa lợi ruộng đất

đề sinh sống , thì được chiếu cố , không

•

coi họ là người phát canh thu tổ

hoặc dùng ruộng đất để bóc lột .

Nếu nông dân tham gia tổ vần công ,

đồi công đều cómức ruộng đất không

chênh lệch nhau nhiều , thí hoạt động

đổi công mới mang đúng tính chất

giúp đỡ nhau trong lao động để phát

triển sản xuất, và cùng có lợi . Những

thành viên của tập đoàn sản xuất

cũng vậy , mọi người đều có thu nhập

công bằng hợp lý bằng phần hoa lợi

ruộng đất và phần công lao động trên

nguyên tắc : lao động nhiều dược

hưởng nhiều , lao động ít hưởng ít , có

sức lao động mà không làm không

được ăn bám vào thành quả lao động

của người khác , loại trừ hình thức

bóc lột lao động ,

ở

Đi liền với vấn đề điều chỉnh ruộng

đất , chính quyền các cấp ở địa

phương cần tổ chức và củng cố các

đội máy kéo và các tập đoàn máy , các

cơ sở chế biến quốc doanh và tập thể ,

các đơn vị vận chuyển quốc doanh và

tập thể phục vụ nông dân phát triển

sản xuất. Mặt khác cần quản lý chặt

chế nhiên liệu , phụ tùng đề lãnh đạo

và điều hành lực lượng máy móc của

tư nhân phục vụ cho sản xuất , chế

biển , vận chuyển theo kế hoạch . Trên

cơ sở đó quy định giá công hợp lý bảo

đảm lợi ích của người chủ máy và lợi

ích của nông dân không có công cụ sản

xuất phải đi thuê mướn .

Điều chỉnh lại ruộng đất phải gắn

liền với tổ chức nông dân vào làm

ăn tập thể dưới các hình thức thích

hợp từ thấp đến cao . Chúng ta không

dừng lại ở lối làm ăn cá thể của nông

dân vì nó hằng ngày hằng giờ làm

phân hóa giai cấp trong nông thôn ,

trái lại chúng ta phấn đấu đến hết kế

hoạch 5 năm này về cơ bản hoàn

thành việc đưa nông dân các tỉnh

Nam bộ vào con đường làm ăn tập

thề với hình thức tập đoàn sản

xuất là chủ yếu như Đại hội thứ V

của Đảng đã chỉ rõ .
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PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VÀ RỘNG RÃI

TIỀU CÔNG NGHIỆP, THỦ CÔNG NGHIỆP

HẢI - ĐĂNG

SẢN phẩm công nghiệp có nhiều

loại , có loại yêu cầu kỹ thuật

cao , sản lượng nhiều phải do công

nghiệp lớn , công nghiệp quốc doanh

làm ra mới có hiệu quả kinh tế ;

nhưng cũng có loại thông thường , sản

. lượng ít , hoặc phải thay đồi kiểu cách

luôn , thì tiểu công nghiệp , thủ công

nghiệp làm lại thích hợp . Lại có

những sản phẩm như hàng thủ công

mỹ nghệ thì chỉ có thủ công nghiệp

làm mới đạt được yêu cầu . Do đó , nền

công nghiệp ở nước ta có ba loại quy

mô và trình độ kỹ thuật : công nghiệp

lớn gắn với kỹ thuật hiện đại , công

nghiệp nhỏ gắn với kỹ thuật nửa

cơ khí hoặc cơ khí và thủ công

nghiệp .

Thời gian qua , ngành tiểu công

nghiệp , thủ công nghiệp nước ta có

hướng đi đúng và đạt được những

thành tựu dáng kê . Năm 1980 , giá trị

sản lượng tăng 13,5 % so với năm 1975 ,

chiếm 11,5 % trong sản lượng công

nghiệp và 67,5 % trong sản lượng công

nghiệp địa phương . Năm 1981, mặc

dù gặp nhiều khó khăn , sản xuất của

tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp đã

dạt gần 3,8 tỷ đồng về giá trị sản

lượng , vượt kế hoạch 10 % và tăng

7 % so với năm 1980, chiếm gần 45 %

sản lượng công nghiệp và hơn 2/3 sản

lượng công nghiệp địa phương . Cả

nước đã có 13 tỉnh , thành phố đạt

giá trị sản lượng trên 100 triệu đồng

và 60 huyện , thị đạt 10 triệu đồng trở

lên . Một mạng lưới sản xuất rộng lớn

đã hình thành trong cả nước từ thành

thị đến nông thôn bao gồm 3600 hợp

tác xã , 9000 tô sản xuất và hàng vạn

cơ sở thủ công cá thể , thu hút gần 2

triệu lao động . Năm năm qua , toàn

ngành đã phát huy hơn 30.000 sáng

kiến cải tiến kỹ thuật , hợp lý hóa sản

xuất, tăng năng suất lao động từ 2

đến 200 % và làm lợi hàng trăm triệu

dong.

Tuy tiêu công nghiệp và thủ công

nghiệp đã đạt được những thành tựu

đáng kể như vậy , nhưng chúng ta cần

thấy rằng nó chưa tương xứng với

khả năng và yêu cầu , vì còn có những

thiếu sót về nhận thức , về tổ chức sản

xuất và tổ chức quản lý , nhất là công

tác kế hoạch hóa chưa phù hợp và

các chính sách cụ thể chưa thỏa đáng .

Đề có thể khai thác đến mức cao nhất

tiềm năng của tiểu công nghiệp, thủ

công nghiệp , làm cho tiều công nghiệp ,

thủ công nghiệp vươn lên ngang tầm
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chiến lược , góp phần thực hiện tốt

các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại

hội thứ V của Đảng đã đề ra , chúng

ta cần có những chuyển biến sâu sắc

trong nhận thức về vai trò của tiêu

công nghiệp , thủ công nghiệp trong

công tác tổ chức sản xuất và cải tạo

xã hội chủ nghĩa cũng như tổ chức

quản lý tiểu công nghiệp và thủ công

nghiệp .

VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC CỦA TIÊU

CÔNG NGHIỆP , THỦ CÔNG NGHIỆP

Thực tế đã chứng minh rằng từ

sản xuất nhỏ đi lên , phát triển tiểu

công nghiệp , thủ ' công nghiệp có

nhiều lợi ích to lớn . Một là , chúng ta

đang thừa lao động thì phát triển tiểu

công nghiệp , thủ công nghiệp sẽ thu

hút được nhiều lao động . Năm năm

qua , ngành đã thu hút thêm hàng vạn

lao động. Nếu từ lâu , chúng ta nhận

thức đầy đủ rằng , phát triển tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp bao gồm cả

hai mặt cải tạo quan hệ sản xuất và

phát triển lực lượng sản xuất, (chứ

không phải nặng về cải tạo như lâu

nay ) thì đến nay ngành tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp không chỉ thu

hút gần 2 triệu lao động mà còn thu

hút được nhiều hơn nữa , và , trọng

một tương lai không xa , có thể thu

hút 3 – 4 triệu người, góp phần tích

cực vào việc phân công lại lao động

xã hội .

Hai là , chúng ta đang thiếu vốn

đầu tư thì phát triển tiêu công nghiệp ,

thủ công nghiệp sẽ tiết kiệm vốn đầu

tư và mang lại hiệu quả kinh tế cao .

Có thể nói , lâu nay Nhà nước chưa

đầu tư cho tiều công nghiệp , thủ công

nghiệp bao nhiêu , nhưng tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp đã sản xuất

gần một nửa sản lượng công nghiệp .

Hiện nay một đồng tài sản cố định

trong tiêu công nghiệp và thủ công

nghiệp đem lại một giá trị sản lượng

cao hơn khoảng 10 lần so với công

nghiệp quốc doanh .

Ba là , chúng ta đang cần nhiều hàng

tiêu dùng và xuất khẩu thì phát triển

90
-

-

tiêu công nghiệp , thủ công nghiệp sẽ

làm ra thêm nhiều hàng hóa cho tiêu

dùng và xuất khẩu . Hiện nay , tiểu

công nghiệp , thủ công nghiệp đã sản

xuất khoảng 40 50 % hàng công

nghiệp , 75 % hàng tiêu dùng , và có

nhiều mặt hàng quan trọng , tiêu công .

nghiệp , thủ công nghiệp đã sản xuất

100 % sản lượng như : cá , muối ,

gỗ, chiếu cói , tơ tằm , công cụ cầm tay ,

vòi, gạch , ngói... Trong tổng kim ngạch

xuất khẩu , hàng hóa tiểu công nghiệp ,

thủ công nghiệp thường chiếm 20

25 % . Năm 1980 so với năm 1976 , kim

ngạch xuất khẩu của tiều công nghiệp ,

thủ công nghiệp tăng 125 % ; hai mặt

hàng xuất khẩu thu hút nhiều lao

động là hàng mây tre : 500 000 người,

hàng thủ công mỹ nghệ : 200 000

người.

Bốn là , chúng ta đang cần cải thiện

đời sống thì phát triển tiểu công

nghiệp , thủ công nghiệp là góp phần

tích cực vào việc cải thiện đời sống

nhân dân . Ở thành thị nếu không có

tiêu công nghiệp , thủ công nghiệp thì

hàng triệu người không có việc làm .

Nhiều gia đình cán bộ, công nhân nhờ

làm thêm nghề thủ công đã tăng 20

30 % thu nhập . Ở nông thôn, thu nhập

tử thủ công nghiệp là một trong ba

nguồn thu chính của nông dân (kinh

lẽ tập thể , kinh tế vườn và thủ

công nghiệp ) ; nhiều gia đình nông

dàn nhờ làm thủ công nghiệp mới

có đồng ra đồng vào đề chi tiêu

cho các nhu cầu về đời sống hằng

ngày .
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Năm là , chúng ta chủ trương kết

hợp công nghiệp với nông nghiệp

ngay từ dầu và từ cơ sở , thi phát triển

tiêu công nghiệp , thủ công nghiệp sẽ

góp phần thực hiện tốt chủ trương đó .

Tiều công nghiệp , thủ công nghiệp

gắn bỏ với nông nghiệp , phục vụ tốt

nông nghiệp và nông thôn : sản

xuất và sửa chữa nông cụ , chế biến

nông sản , cung cấp vôi , gạch , ngói cho

xây dựng nhà ở và xây dựng cơ sở

vật chất , kỹ thuật trong nông nghiệp .

Hiện nay, giá trị sản lượng thủ công

nghiệp trong nông nghiệp đã chiếm

khoảng 1/3 giá trị sản lượng toàn

ngành tiêu công nghiệp , thủ công

nghiệp .

Thực tế sinh động và phong phú

trong thời gian qua cho thấy rằng , di

đối với phát triển công nghiệp lớn ,

việc phát triển mạnh mẽ tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp ở cả thành thị

và nông thôn , trên địa bàn huyện ,

trong từng hợp tác xã , tập đoàn sản

xuất , đến các gia đình là hoàn toàn

phù hợp với đặc điểm và quy luật

phát triển của nước ta từ sản xuất

nhỏ đi lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa . Khác với công nghiệp lớn , sự

phát triển của tiểu công nghiệp , thủ

công nghiệp không dòi hỏi những dự

trữ lớn của Nhà nước , trái lại , với

quy mô vừa và nhỏ , dựa chủ yếu vào

sức lực và vốn của quần chúng , với

tính chất cơ động linh hoạt, nó có thể

sử dụng tốt nhất tay nghề , nguồn lao

động và các nguồn nguyên liệu phân

tán ở khắp nơi, tạo ra nhiều mặt hàng

từ đơn giản đến tinh xảo đáp ứng kịp

thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân

và tăng thêm hàng hóa cho xuất khẩu .

Do tác dụng to lớn nói trên , cho

nên Đại hội thứ V của Đảng đã khẳng

định : “ Tiêu công nghiệp , thủ công

nghiệp ở nước ta có tiềm năng to lớn ,

là một bộ phận quan trọng của cộng

nghiệp hàng tiêu dùng, dã và đang

được cải tạo và tổ chức lại thành một

bộ phận kinh tế xã hội chủ nghĩa , có

-

vị trí trọng yếu lâu dài trong nền kinh

tế quốc dân , đặc biệt trong chặng

đường đầu tiên này » ( 1 ).

Quán triệt nghị quyết của Đại hội ,

chúng ta không nên coi tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp là lực lượng

bổ sung với ý nghĩa bình thưởngnhư

lâu nay mà phải xác định đó là một

lực lượng chiến lược , một lực lượng

sản xuất quan trọng của nền kinh tế

xã hội chủ nghĩa . Từ dó , có thái độ

đối xử đúng đắn , bình đẳng với thủ

công nghiệp , tiêu công nghiệp và ra

sức phát triển tiều công nghiệp , thủ

công nghiệp trong bất cứ tinh huống

nào . Cũng cần nói thêm rằng tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp không chỉ

quan trọng nhất thời trong điều kiện

còn sản xuất nhỏ , mà còn quan trọng

lâu dài cả đến khi nền kinh tế đã tiến

lên sản xuất lớn , đã cơ khí hóa cao ,

vì đến lúc đó , vẫn còn những mặt

hàng , những công việc đề cho tiểu

công nghiệp , thủ công nghiệp làm thì

có lợi hơn so với công nghiệp lớn . Đó

là chưa kẻ có những mặt hàng như

thủ công mỹ nghệ thì máy móc cũng

khó thay thế được . Thực tế ở các

nước công nghiệp tiên tiến đã chứng

minh điều đó .

Thể hiện vai trò chiến lược nói trên

trong kế hoạch 1981 1985 và những

năm 80 , tiểu công nghiệp , thủ công

nghiệp tập trung làm tốt các nhiệm

vụ:

Khai thác mọi tiềm năng , đây

mạnh sản xuất hàng tiêu dùng ( kể cả

vật liệu xây dựng ), góp phần giải

quyết các yêu cầu về ăn , mặc , ở , học .

chữa bệnh , đi lại của nhân dân , phản

đấu không để thiếu những mặt hàng

tiêu dùng thông thường làm bằng

nguyên liệu trong nước ;

- Tăng nhanh các mặt hàng xuất

khẩu với chất lượng tốt , mỹ thuật

cao , nhất là hàng thủ công mỹ nghệ :

( 1 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương tại Đại hội thứ V của Đảng, Tạp

chí Cộng sản, số 4-1982, tr . 40 .
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– Sản xuất đủ công cụ thường và

công cụ cải tiến phục vụ cho các

ngành kinh tế , nhất là cho nông

nghiệp .

Trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ

đó mà thu hút thêm lao động và cải

thiện đời sống cho những người lao

động thủ công.

TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ CẢI TẠO

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Trong việc phát triển và cải tạo

tiểu công nghiệp , thủ công nghiệp ,

tiêu chuẩn đánh giá quan trọng nhất

không phải là đưa nhanh , đưa hết thợ

thủ công vào các hợp tác xã , mà là

làm thế nào để sản xuất ra nhiều

hàng hóa cho xã hội và cải thiện đời

sống cho những người lao động thủ

công . Thực tiễn trong thời gian qua

cho ta một kinh nghiệm rất quan trọng

trong việc tổ chức sản xuất và cải tạo

là : cái gì cá thể đang làm tốt và có

thể làm tốt thì giúp đỡ cá thể tiếp

tục làm , không vội đưa vào tập thể ;

cái gì lập thẻ nhỏ , tổ hợp tác đang làm

tốt và có thể làm tốt thì không vội

đưa lên tập thể lớn (hợp tác xã ) ; và

cái gì hợp tác xã đang làm tốt và có

thể làm tốt thì không vội phát triển

quốc doanh để thay thế ; cái gì sản

xuất phân tán có lợi thì không nhất

thiết phải tồ chức tập trung . Chủ

trưởng như vậy không cónghĩa là hoãn

việc cải tạo xã hội chủ nghĩa lại , trái lại

nó đòi hỏi phải tiến hành cải tạo xã

hội chủ nghĩa ngay từ bây giờ , nhưng

tiến hành từng bước vững chắc , tùy

theo trình độ giác ngộ của người thợ

thủ công và tùy theo sự phát triển

của sản xuất và kỹ thuật. Làm như

vậy chính là vận dụng đúng đắn quy

luật quan hệ sản xuất phải phù hợp

với trình độ lực lượng sản xuất trong

điều kiện hiện nay . Do yêu cầu phát

triển sản xuất, bảo đảm và cải thiện

đời sống nhân dân , chúng ta sẽ dân .

dần thu hút những người làm ăn cá

thể vào tập thể , và chuyển từ tập thể

nhỏ lên tập thể lớn . Từ nguyên tắc

·

trên , cần tùy theo tính chất đặc điểm

của từng ngành nghề, từng mặt hàng .

từng dịch vụ mà vận dụng các hình

thức tổ chức linh hoạt . Trong thủ công

nghiệp chuyên nghiệp , đó là các hình

thức : thợ thủ công cá thể , tổ hợp tác ,

hợp tác xã và các liên doanh sản xuất

hoặc liên xã ngành ... Trong nông

nghiệp , đó là các đội sản xuất chuyển

nghiệp hoạt động quanh năm (như một

dội chuyên của hợp tác xã nông

nghiệp ) và các tổ sản xuất nửa chuyên

nghiệp làm theo thời vụ . Ngoài ra .

còn một hình thức quan trọng khác

cần đặc biệt chú ý là thủ công nghiệp

gia đình kể cả ở thành thị và nông

thôn . Thủ công nghiệp gia đình là

một bộ phận của kinh tế gia đình , còn

tồn tại lâu dài gắn với kinh tế tập

thể và kinh tế Nhà nước. Các gia

dình có thể nhận gia công từng chi

tiết hoặc nửa thành phẩm cho các hợp

tác xã và xí nghiệp , cũng có thể tổ

chức sản xuất hoàn chỉnh những sản

phẩm đơn giản , ít công đoạn . Các

ngành công nghiệp như dệt , may mặc ,

cơ khí tiêu dùng , sản xuất bao bì...

có nhiều loại sản phẩm có thể gia công

cho gia đình làm rất thuận tiện . Cần

phát triển rộng rãi thủ công nghiệp

gia đình để tận dụng lao động xã hội,

cải thiện đời sống nhân dân và tiết

kiệm vốn đầu tư của Nhà nước .

kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức lại

sản xuất và đời mới kỹ thuật. Khi có

yêu cầu đội mới kỹ thuật để tăng năng

suất lao động thì mới tổ chức lại sản

xuất và khi đã tổ chức lại sản xuất

thì nhất thiết phải dội mới kỹ thuật
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dễ tăng năng suất lao động . Chú ý sử

dụng rộng rãi các hình thức hợp tác

hoặc liên kết sản xuất trong nội bộ

tiêu công nghiệp , thủ công nghiệp ,

giữa thủ công nghiệp với công nghiệp

quốc doanh , giữa thủ công nghiệp với

Nhà nước nhằm đạt được hiệu quả

kinh tế cao.

Về cải tạo , bảo đảm thực hiện đúng

nguyên tắc tự nguyện , cùng có lợi ,

quản lý dân chủ trong các tổ chức

sản xuất , và tiến dần từ thấp đến cao

đề thực hiện được yêu cầu hợp tác

xã có hiệu quả kinh tế cao hơn tổ hợp

tác , tồ hợp tác có hiệu quả kinh tế

cao hơn sản xuất cá thề , quy mô lớn

có hiệu quả kinh tế cao hơn quy

mô nhỏ.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Cần đồi mới cơ chế quản lý và kế

hoạch hóa theo hướng vừa tiến hành

kế hoạch hóa vừa sử dụng quan hệ

thị trường , phù hợp với đặc điểm của

tiểu công nghiệp , thủ công nghiệp , bảo

đảm quyền làm chủ tập thể về kinh

tế của hợp tác xã và những người lao

động thủ công , làm cho các cơ sở sản

xuất tiêu công nghiệp , thủ công nghiệp

có thể tự điều chỉnh , thích nghi và

phát triển như một cơ thể sống . Muốn

vậy , đối với tiêu công nghiệp , thủ

công nghiệp , nói chung Nhà nước thực

hiện cơ chế kế hoạch hóa gián tiếp

và quản lý chủ yếu thông qua các

chính sách kinh tế . Các hợp tác xã

cần chủ động xây dựng kế hoạch trên

cơ sở hạch toán kinh tế gắn với kinh

doanh . Hằng năm và tiến tới 5 năm ,

Nhà nước vạch ra mục tiêu , phương

hướng sản xuất , công bố yêu cầu sản

xuất và khả năng cung ứng vật tư

cho hợp tác xã , đồng thời công bỏ

các chính sách như giá cả , thuế... Trên

cơ sở đó , các hợp tác xã tính toán và

xây dựng kế hoạch thông qua ký kết

các hợp đồng kinh tế và báo cáo kế

hoạch lên cấp trên để tổng hợp . Ngoài

ra , đối với một số sản phẩm nào đó ,

nếu thấy bán vật tư cho hợp tác xã

không tiện và cần nắm chắc sản phẩm

thì Nhà nước có thể gia công ( có cải

tiến ) và giao chỉ tiêu pháp lệnh với

điều kiện bảo đảm vật tư như đối với

xí nghiệp quốc doanh . Thực tế ở nhiều

nơi cho thấy với phương thức này,

kế hoạch sản xuất của hợp tác xã

thường gồm ba phần : phần sản xuất

theo hệ thống kế hoạch Nhà nước trên

cơ sở Nhà nước gia công hoặc giao

chỉ tiêu trực tiếp có bảo đảm vật tư ;

phần hợp đồng sản xuất với các cơ

quan , đơn vị ngoài hệ thống kế hoạch

Nhà nước ; phần sản xuất linh hoạt

theo yêu cầu của thị trường . Trong

thực tế sản xuất của tiểu công nghiệp,

thủ công nghiệp ở thành phố Hồ-Chi-

Minh năm 1981 , phần một chiếm

khoảng 30 % , phần hai khoảng 50 % và

phân ba khoảng 20 %. Nhiều hợp tác

xã khác cũng có tình hình như vậy .

Đối với hợp tác xã , việc xây dựng kế

hoạch và sản xuất thông qua hợp

đồng kinh tế có nhiều ưu điểm : hợp

tác xã nắm chắc được nguồn cung cấp

vật tư và nơi tiêu thụ sản phẩm, các

cơ quan tài chính và ngân hàng có cơ

sở đề cho vay và thu thuế ; cấp trên

có cơ sở để tổng hợp và theo dõi thực

hiện kế hoạch . Ở thành phố Hồ-Chí-

Minh , năm 1981 , các hợp tác xã đã ký

hơn 17 nghìn hợp đồng kinh tế trị

giá khoảng 1,8 tỷ đồng.

Cần nghiên cứu bổ sung , hoàn chỉnh

và tiến tới ban hành một hệ thống

chính sách đối với tiêu công nghiệp .

thủ công nghiệp , bao gồm chính sách

đăng ký kinh doanh , chính sách thuế,

chính sách đầu tư , tín dụng , trang bị

kỹ thuật, cung cấp vật tư kỹ thuật,
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chính sách cung cấp lương thực , thực

phẩm , hàng tiêu dùng, chính sách giá

cả và tiêu thụ sản phẩm , chính sách

ăn chia phân phối và bảo hiểm xã hội ,

chính sách đối với thợ thủ công cá

thề , thủ công nghiệp gia đình , chính

sách đối với người có nghề giỏi ...

Các chính sách đối với thủ công

nghiệp , tiêu công nghiệp cần thể hiện

các mục đích và nguyên tắc sau đây :

khuyến khích khai thác mọi tiềm năng

của nền kinh tế đề phát triển sản

xuất đến mức cao nhất ; ưu đãi kinh

tế tập thề , khuyến khích kinh tế gia

đình, tận dụng kinh tế cá thể ; điều

tiết sản xuất kinh doanh theo mục tiêu

và phương hướng của kế hoạch Nhà

nước ; điều tiết thu nhập , bảo đảm

thu nhập hợp lý giữa các ngành nghề ,

giữa các tầng lớp dân cư, thật sự

khuyến khích các tài năng khéo léo

trong lao động sản xuất. Cần coi chính

sách thuế là công cụ linh hoạt, sắc

bén , có hiệu lực nhất đề khuyến khích ,

điều tiết, hướng dẫn kinh tế tập thể ,

cá thể đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa

xã hội .

Hệ thống liên hiệp xã hiện nay quá

yếu và chức năng chưa rõ ràng là

một trở ngại lớn đối với việc phát

triền tiểu công nghiệp , thủ công

nghiệp . Do vậy, để phát triển tiểu

công nghiệp , thủ công nghiệp , cần

kiện toàn tồ chức này thật mạnh mẽ

như một ngành kinh tế trọng điểm .

Dứt khoát không đặt vấn đề sáp nhập

liên hiệp xã vào các sở , ty công

nghiệp như xu hướng của một vài địa

phương . Xác định rõ liên hiệp xã

không phải là một tổ chức chính trị

như một đoàn thể quần chúng mà là

một tổ chức kinh tế chính trị , có

.

.

I

hai nhiệm vụ chủ yếu : tổ chức vận

động quần chúng làm kinh tế và quản

lý hành chính , kinh tế đối với khu

vực tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp .

Có thể quy định các chức năng chủ

yếu của liên hiệp xã các cấp như sau :

– Chăm lo phát triển lực lượng sản

xuất tiểu công nghiệp ,thủ công nghiệp .

– Tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa

và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới

trong khu vực tiều công nghiệp , thủ

công nghiệp .

- Tham gia cùng với các ngành

khác vào việc xây dựng quy hoạch ,

kế hoạch của tiểu công nghiệp , thủ

công nghiệp ; quản lý ngành theo sự

ủy nhiệm của Nhà nước đối với một

số ngành nghề và mặt hàng xét thấy

cần thiết mà chưa có ngành kinh tế –

kỹ thuật nào quản lý ; hướng dẫn các

hợp tác cả về quản lý sản xuất và

kinh doanh .

– Nghiên cứu kiến nghị với Đảng

và Nhà nước về các chính sách , chế

độ đối với tiểu công nghiệp , thủ công

nghiệp và theo dõi kiểm tra việc

thực hiện .

-
Đào tạo cán bộ và thợ lành nghề

cho hợp tác xã , hướng dẫn và phổ

biến khoa học , kỹ thuật trong tiểu

công nghiệp , thủ công nghiệp .

- Phối hợp với các đoàn thể quân

chúng trong việc giáo dục chính trị

tư tưởng và vận động quân chúng lao

động thủ công .

Riêng Liên hiệp xã trung ương còn

có chức năng đối ngoại, tổ chức hợp

tác kinh tế – kỹ thuật với nước ngoài

và kinh doanh xuất nhập khẩu một

số mặt hàng đặc biệt theo quy định

của Nhà nước.
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Sinh hoạthoạt tư tưởng

ĐỊA VỊVI

D

-
ĮA vi bản thân hai tiếng

ấy chẳng có gì đáng ghét ,

bởi vì địa vị chỉ đơn thuần

có nghĩa là vị trí của con .

người trong xã hội. Cái mà

chúng ta muốn phê phán là tư tưởng

địa vị, bởi vì đó là một biểu hiện

của chủ nghĩa cá nhân , hoàn toàn

trái ngược với bản chất của người

đảng viên cộng sản .

Tư tưởng địa vị (hay óc địa vị ) là

sản phẩm của chế độ phong kiến . Đề

bổ sung cho sự bóc lột về kinh tế , áp

bức về chính trị , giai cấp phong kiến

hết sức chú trọng sử dụng đạo đức

nho giáo làm công cụ nô dịch tinh

thần . Lễ giáo phong kiến trói chặt

con người vào trật tự phong kiến bằng

rất nhiều thể chế , lễ nghi và tập tục .

Nó xếp đặt con người thành tôn tỵ ,

nó phân biệt con người theo đẳng

cấp , nó đánh giá con người bằng danh

vọng và quyền thế . Ngôi thứ cao

thấp , cấp bậc sang hèn dược thể hiện

trên mọi chi tiết về cách ăn ở , chỗ

dứng ngôi, lễ nghi và phẩm phục . Lễ

giáo phong kiến chỉ cho phép mỗi

hạng người trong xã hội được trang

trí , phục sức , nói năng , hành động

theo đúng chức phận của mình . Nó

quy định một cách dứt khoát rằng

phàm là cái gì của người trên đều

phải đẹp hơn , sang hơn , oai hơn

người dưới ; phàm là cái gì của người

dưới đều phải nhỏ hơn , xấu hơn ,

thấp kém hơn đối với người trên ...

Tóm lại , đối với lễ giáo phongkiến

thì sự giàu sang , quyền lực và danh

vọng được phát triển theo tỷ lệ thuận

với địa vị xã hội của mỗi người. Càng

có địa vị cao trong xã hội thì càng

có nhiều tiền của , quyền thế và càng

được trọng vọng. Điều đó còn được

pháp luật của Nhà nước phong kiến

bảo hộ . Chính vì vậy mà trong xã

hội phong kiến đã hình thành một

cách tự nhiên tâm lý khát khao địa vị.

---

Ngày nay , chế độ phong kiến đã

hoàn toàn bị đánh đồ trên đất nước

ta . Cơ sở kinh tế xã hội của đạo

đức phong kiến đã hoàn toàn bị thủ

tiêu . Tiếp thu dạo đức mới, nhân dân

ta đã đầy lùi nhiều tập tục phong

kiến cổ hủ , vứt bỏ nhiều khuôn thước

nghìn năm của đạo đức phong kiến .

Song , đúng như chủ nghĩa Mác – Lê-

nin đã từng chỉ rõ : tư tưởng của một

giai cấp thường có sức sống dai dẳng

hơn cả chính giai cấp sản sinh ra nó .

Vì vậy , mặc dù giai cấp phong kiến

đã bị cách mạng xóa bỏ , song , những

tàn tích của đạo đức phong kiến vẫn

còn tồn tại và gây ra những ảnh

hưởng tiêu cực trong xã hội ta . Diều

đáng chú ý là những tàn tích của đạo

đức phong kiến đã len lỏi cả vào đội

ngũ cán bộ , đảng viên chúng ta , gây

ra những ảnh hưởng xấu , làm hư hỏng

một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng

viên . Phơi bày những tàn tích của

dạo đức phong kiến , đấu tranh đề

xóa bỏ chúng một cách triệt để là
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nhiệm vụ cần thiết trong cuộc cách

mạng tư tưởng và văn hóa nói chung

và trong việc xây dựng , rèn luyện

đội ngũ cán bộ đảng viên nói riêng .

Dể khắc phục tư tưởng địa vị một

cách có hiệu quả cần hiểu rõ đặc

trưng cơ bản của con người có tu

tưởng địa vị là gi ? Những biểu hiện

và tác hại của tư tưởng địa vị ra sao ?

Người có tư tưởng địa vị trước hết

là người tham công danh phú quý .

Đối với những người như vậy , việc

“ phấn đấu » đề có một địa vị xã hội

« xứng đáng » được coi là mục dích ,

là lẽ sống của họ.. Từ đó họ cố tìm

mọi cách để leo lên cho dược những

địa vị càng cao bao nhiêu trong xã

" hội càng tốt bấy nhiêu. Con người

phong kiến trước kia làm việc này

một cách hối hả và công khai. Người

ta đô tiền , đỏ của đề mua cho được

chức tước này , danh vị nọ ; người ta

luồn cúi , bợ đỡ , nịnh hót , hối lộ đề

có một chức vụ , một quyền hành ;

người ta lừa gạt , dim dập , hất cẳng

nhau , hãm hại nhau nhiều khi cũng

chỉ vì một ngôi thứ , một cấp bậc ;

thậm chí có kẻ còn biến cả vợ đẹp

và con gái của mình thành những vật

phẩm cũng nạp quan trên đề cầu

mong một sự thăng quan , tiến chức...

Trong xã hội ta ngày nay, sự chạy

vay , xoay xở của con người có tư

tưởng địa vị diễn ra có phần kin đảo

và tế nhị hơn , nó không lộ liễu và

trắng trợn như dưới xã hội phong

kiến . Song, kín đáo và tế nhị không

có nghĩa là kém phần quyết liệt . Vì

lỏngtham công danh phú quý , những

kẻ có tư tưởng địa vị cũng sẵn sàng

làm những việc xấu xa . Họ cùng bọ

đỡ , nịnh hót , mua chuộc , hối lộ cấp

trên để cầu mong một sự cất nhắc , đề

bạt mà bản thân họ không xứng đáng ;

họ cũng lôi bè kéo cảnh , nói xấu ,dèm

pha , dim dập, hất cảng đồng chí, bạn

bè đề tranh quyền , cướp vị ...

Người có tư tưởng địa vị còn là

người rất thích tỏ rõ vị trí và quyền

lực của mình . Trong xã hội phong kiến

trước kia điều này là hiển nhiên . Chỉ

cần có một tý chút quyền hành là

người ta đã có thể ra oai, tác quái,

nạt nộ thiên hạ được rồi Từ trương

tuần đến lý trưởng, chánh tông và cao

hơn nữa là tri huyện , tri phủ… . anh

nào cũng có cách biểu lộ cái oai riêng

cho đúng với vị trí của mình . Trong

xã hội ta ngày nay , đối với những

người có tư tưởng địa vị thì việc tỏ

rõ vị trí và quyền lực của họ cũng là

điều không thể thiếu được bởi vì

không như vậy thì chẳng khác nào

« áo gấm đi đêm » ! Anh là cán bộ dưới

quyền của một người có tư tưởngđịa

vị ? Anh cứ thử nói năng với họ một

cách bình dẳng như với những người

đồng chí , bạn bè xem sao ! Lập tức họ

sẽ có những phản ứng cần thiết đủ

đề anh thấy rõ anh chỉ là một cán bộ

cấp dưới của họ . Một ví dụ khác :

người có tư tưởng địa vị hôm nay còn

là một cán bộ bình thường như anh ,

như tôi , anh ấy cũng sống giản dị , tự

nhiên , chan hòa và bình dẳng . Giữa

anh ấy và chúng ta không có sự phân

biệt nào : cùng ngồi chung một phòng ,

cùng loại bàn làm việc mộc mạc và

giản dị như nhau . Nhưng nếu ngày

mai anh ta được đề bạt làm trưởng

phòng chẳng hạn ( tức là làm ở thủ

trưởng ” ) thì lập tức anh ta sẽ không

thể chấp nhận được tình trạng hiện

tại . Lúc này anh ta cảm thấy cần có

cái gì đó khác những người khác đề

mọi người biết được anh ta là cặp

trên của họ .

Người có tư

thường là người

tưởng địa vị cũng

có những quan điềm

lệch lạc về lao động . Trong xã hội

phong kiến trước kia , sự coi khinh

người lao động và mọi công việc lao

động chân tay trở thành một nếp sống .

Không- Tử , người phát ngôn của tư

tưởng phong kiến thường tự chế mình

ata thuở nhỏ hèn nên biết nhiều nghề ” .

Và , khi Phàn-Trì , một món đồ ngỏ ý

xin học nghề làm ruộng , Không - Tử
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bèn gạt phắt đi : “ đó là nghề của nông

phu . con học làm gì » . Không- Tử chỉ

đề cao kẻ đọc sách ,đề cao chữ “ nhàn

và coi đó như một điều lý tưởng . Cái

quan điểm lệch lạc về lao động ấy

một đặc trưng của tư tưởng địa vị

không phải là đã được xóa bỏ hẳn

trong chế độ ta . Người có tư tưởng

địa vị cũng vẫn thường trọng lao

động trí óc hơn lao động chân tay ,

trọng công việc nghiên cứu hơn công

tác thực hành , thích những nghề nhàn

hạ hơn những nghề nặng nhọc vất vả .

Họ thường tìm mọi cách để bản thân

mình , vợ , chồng , con cái của mình

được làm những nghề mà theo họ là

“ nghè sang trọng ) .

Người cộng sản chân chính không

thể có tư tưởng địa vị và tâm lý hiếu

danh . Người cộng sản chân chính phải

lấy việc phục vụ Tổ quốc , phục vụ

nhân dân làm mục đích và lẽ sống của

mình . Đối với người đảng viên cộng

sản , không có việc gì là sang, việc gì

là hèn . Trong chế độ ta bất cứ công

việc gì , dù đó là nấu bếp , quét nhà

hay làm bộ trưởng , làm chủ tịch ...

cũng đều là nhiệm vụ do xã hội phân

công , Hoàn thành tốt những công việc

đó đều là vẻ vang . Hồ Chủ tịch luôn

luôn nhắc nhở cán bộ phải gọt sạch

dầu óc địa vị, việc gì có lợi cho cách

mạng , cho đoàn thể là làm hết , không

có việc gì là sang , việc gì là hèn . Và ,

bản thân Người luôn luôn nêu gương

súng về vấn đề này . Đầu năm 1946 ,

trả lời các nhà báo , Người nói : “ Tôi

tuyệt nhiên không ham muốn công

danh phủ quý chút nào . Bây giờ phải

gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào

ủy thác thì tôi phải gắng làm , cũng

như một người lính vàng mệnh

lệnh quốc dân ra trước mặt trận .

Bao giờ đồng bào cho tôi lui , thì

tôi rất vui lòng lui » ( 1 ) . Hồ Chủ tịch

không ham muốn công danh phú quý

mà “ chỉ có một sự ham muốn , ham

muốn tột bậc , là làm sao cho nước ta

được độc lập , dân ta được hoàn toàn

tự do , đồng bào ai cũng có cơm ăn ,

áo mặc, ai cũng được học hành » (2 ) .

Tư tưởng địa vị chỉ là tàn tích

của đạo đức phong kiến , song nếu

không đấu tranh khắc phục , nó sẽ gây

nhiều tác hại. Nó có khả năng làm

cho những cán bộ ít chịu tu dưỡng .

rèn luyện đi chệch hướng phấn đấu ,

thậm chí trở nên thoái hóa , biến chất .

Nó cản trở việc thực hiện quan hệ

kiều mới giữa cán bộ với nhân dẫn ,

giữa thủ trưởng với nhân viên , giữa

cấp trên với cấp dưới, tạo nên những

hiện tượng không lành mạnh trong

sinh hoạt của các cơ quan Đảng và

Nhà nước .

Sở dĩ tư tưởng địa vị có khả năng

gây ra những ảnh hưởng tiêu cực như

vậy trước hết là do trong đội ngũ

cán bộ , đảng viên chúng ta có một bộ

phận tu dưỡng kém . Ngoài ra , còn do

chúng ta chưa thấy hết được tác hại

của tư tưởng địa vị , do đó mà chưa

chú ý tạo ra dư luận xã hội rộng rãi

lên án tư tưởng địa vị và chưa có

biện pháp xóa bỏ kiên quyết. Tình

trạng đánh giá con người dựa trên cấp

bậc , địa vị , dựa trên những hình thức

bề ngoài vẫn còn khá phổ biến . Mặt

khác , việc đấu tranh phê bình đối

với những người có tư tưởng địa vị ở

nhiều tổ chức Đảng , chính quyền và

các đoàn thể quần chúng chưa được

coi trọng .

Ngày nay chúng ta đang xây dựng

một nền đạo đức mới – đạo đức của

giai cấp vô sản . Muốn xây dựng đạo

đức mới thì việc đấu tranh khắc phục

những ảnh hưởng của tàn tịch đạo

đức cũ cần phải được tiến hành triệt

dề . Tư tưởng địa vị cần được quét

sạch cùng với toàn bộ những rác rưởi

của đạo đức cũ lỗi thời.

NGUYỄN -TRUNG -THỰC

( 1 ), ( 2 ) Hồ Chí-Minh : Tuyền : p , Nxb Sự

thật, Hà nội, 1980, tập 1 , tr. 381 .

}
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Đọc sách

XÂY DỰNG KINH TẾ

ĐỊA PHƯƠNG VỮNG MẠNH

HUY - HÙNG

VỪA xây dựng kinh tế trung ương

CƠ

vừa phát triển kinh tế , địa

phương là một trong những vấn đề

bản trong đường lối xây dựng

kinh tế xã hội chủ nghĩa mà các Đại

hội thứ IV và thứ V của Đảng đã

khẳng định . Đây là một luận điểm

lớn , thể hiện sự vận dụng sáng tạo

những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-

Lê -nin vào hoàn cảnh cụ thể của

nước ta .

Những vấn đề cơ bản của luận

điềm đó đã được đồng chí Tổng bi

thư Lê-Duẫn nêu lên trong tác phẩm

* Xây dựng kinh tế địa phương vững

mạnh ». Nhìn tổng quát, toàn bộ tác

phẩm là một thế hoàn chỉnh bao gồm

một hệ thống các quan điểm lý luận

sâu sắc , do đó tác phẩm có nội dung

hết sức phong phú .

Đề giúp bạn đọc nghiên cứu và

tìm hiểu tác phẩm , chúng tôi xin

giới thiệu mấy nội dung chính sau

đây :

Vai trò chiến lược của kinh tế

địa phương .

Quan hệ giữa kinh tế trung ương

và kinh tế địa phương .

--

Vai trò của cấp huyện trong việc

phát triển kinh tế địa phương .

Trong quá trình chuyền biển từ

sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn

xã hội chủ nghĩa tất yếu sẽ hình

thành cơ cấu kinh tế mới. Cơ cấu

kinh tế ấy là một thể thống nhất,

bao gồm kinh tế trung ương và kinh

tế địa phương . Và đối với nước ta .

một nước nông nghiệp lạc hậu tiến

thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua

giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa

thì việc phát triển kinh tế địa phương

giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong

chiến lược xây dựng kinh tế – xã hội ,

Đồng chí Lê -Duẩn đã nói : “ Có phát

triển mạnh kinh tế địa phương , mới

dùng hết lao động , đất, rừng , biên và

mở mang được ngành , nghề , bởi vì

lao động cũng như tài nguyên tồn

tại trên từng địa phương , gắn bỏ

trước hết với việc phát triển sản xuất ,

mở mang ngành , nghề của từng địa
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phương dựa trên đường lối , và quy

hoạch chung của cả nước » (tr . 131 ) .

Trong chặng đường trước mắt , việc

phát triển mạnh nông nghiệp , đưa

nông nghiệp một bước lên sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa chủ yếu phải

dựa vào nguồn vốn sẵn có về lao động ,

đất và các tài nguyên ở mỗi địa

phương. Trên cơ sở kế hoạch thống

nhất của cả nước , mỗi địa phương có

chủ động và triệt để khai thác mọi

khả năng tiềm tàng về lao động , đất

đai và tài nguyên thiên nhiên thì mới

tạo ra nguồn của cải dồi dào cho

chính địa phương mình và cho cả

nước . Cho nên « kinh tế địa phương .

càng phát triển thì càng có điều kiện

mở rộng tích tụ sản xuất , do đó càng

có điều kiện tập trung và cung cấp

cho trung ương nguồn tập trung ngày

càng lớn » ( tr . 134– 135 ) .

Mỗi địa phương là một địa bàn

quan trọng đề tổ chức sản xuất ,

phân công lao động , khai thác các

nguồn tài nguyên của đất nước . Kinh

tế địa phương chính là nơi công

nghiệp và nông nghiệp kết hợp với

nhau một cách trực tiếp ngay từ đầu

thành cơ cấu nông – công nghiệp

huyện và công nông nghiệp tỉnh .

Đó trước hết là sự kết hợp giữa tăng

năng suất lao động và tăng tổng sản

lượng nông nghiệp với tăng khối

lượng sản phẩm các mặt hàng tiêu

công nghiệp và thủ công nghiệp trên

địa bàn huyện , là sự kết hợp giữa

tăng nhanh khỏi lượng sản phẩm công .

nghiệp với tăng tổng sản lượng nông

nghiệp trên địa bàn tỉnh . Nông nghiệp

có phát triển mới có nhiều tương

thực , thực phẩm và nguyên liệu cung

cấp cho công nghiệp , song muốn đưa

nông nghiệp lên sản xuất lớn xã hội

chủ nghĩa nhất thiết phải có sự tác

động mạnh mẽ của công nghiệp . Sự

kết hợp và sử dụng hợp lý , có hiệu

qua lao động , đất đai, mở mang các

ngành , nghề, khai thác tài nguyên là

chìa khóa mở ra thể mới về kinh tế ,

là cơ sở đề tạo ra nguồn tích lũy ban

đầu đề thực hiện công nghiệp hóa

nước nhà. « Vì vậy, phát triển kinh

tế địa phương trở thành một khâu

mấu chốt trong việc sử dụng lao động

và tài nguyên , từng bước đưa sản

xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa » (tr . 133 ) .

Phát triển kinh tế địa phương còn

là một trong những điều kiện để thực

hiện các mục tiêu kinh tế – xã hội , đáp

ứng nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất

của nhân dân , dần dần ổn định và tiến

lên cải thiện một bước đời sống nhân

dân . Chăm lo đời sống vật chất và

văn hóa của nhân dân là trách nhiệm

chung của các ngành , các cấp từ

trung ương đến địa phương . Tuy

nhiên , kinh tế trung ương chỉ có thể

bảo đảm những cân đối lớn giữa sản

xuất và tiêu dùng , giữa nhu cầu và

khả năng trên phạm vi cả nước . Mỗi

địa phương phải chịu trách nhiệm

trước trung ương về phát triển sản

xuất và cải thiện đời sống nhân dân

địa phương mình . Những cân đối cụ

thể ở mỗi địa phương cũngnhư những

nhu cầu đa dạng về vật chất, văn hóa

của nhân dân địa phương chỉ có thể

giải quyết được đúng đắn và kịp thời

thông qua việc phát triển kinh tế địa

phường .

Trong điều kiện nền kinh tế nước

ta còn có nhiều khó khăn , sản xuất

chưa đáp ứng được yêu cầu tiêu

dùng , vấn đề phân phối có vị trí đặc

biệt quan trọng góp phần ổn định

đời sống nhân dân . Để thực hiện sự

phân phối thống nhất và bảođảm nhu

cầu tiêu dùng cho sản xuất và đời

sống ở mỗi địa phương , trung ương

phải thông qua địa phương, lấy địa

phường làm địa bàn phân phối xã hội

chủ nghĩa . Và “ có như vậy mới sát

nhu cầu tiêu dùng nhiều mặt của các

Những đoạn trong ngoặc kép có ghi rõ số

trang là trích từ tác phẩm Xây dựng kinh tế

địa phương vững mạnh ,
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tầng lớp nhấn dân , mới thỏa mãn

được đời sống chung của xã hội cũng

như đời sống riêng của từng gia đình ,

từng người » ( tr . 137 ) . Làm như vậy

sẽ phát huy được tính năng động của

mỗi địa phương , khắc phục được

khuynh hướng trông chờ , ỷ lại vào

trung ương, nêu cao được tinh thần

trách nhiệm của các cơ quan quản

lý địa phương trước trung ương và

trước nhần dân địa phương mình .

Đồng chí Lê-Duẫn đã chỉ rõ : “ Kinh

tế địa phương là một bộ phận của sản

xuất xã hội , của cơ cấu kinh tế công

nông nghiệp thống nhất cả nước, đồng

thời là đơn vị phân phối cơ bản của

trung ương phân phối của cải vật chất

nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống nhân

dân , là nơi kết hợp chặt chẽ sản xuất

với phân phối , thể hiện sáng tỏ mục

đích của các hoạt động kinh tế trong xã

hội ta » (tr 137 ) .

-

Chúng ta xây dựng kinh tế trong

điều kiện còn phải đối phó với âm

mưu phá hoại và xâm lược của bọn

bành trướng bá quyền Trung-quốc

câu kết với đế quốc Mỹ và các thế lực

phản động khác , cho nên kết hợp kinh

tế với quốc phòng là một chủ trương

chiến lược lâu dài cần được thực

hiện trên phạm vi cả nước cũng như

trong từng địa phương. Do đó , mỗi

địa phương phải « là địa bàn sản xuất

và đơn vị tổ chức dời sống xã hội,

kinh tế địa phương cần được phát

triển mạnh để trở thành cơ sở hậu

cần trực tiếp tại chỗ của quốc phòng,

Phải biến mỗi địa phương thành một

đơn vị kinh tế giàu mạnh , đồng thời

là một pháo đài vững chắc » ( tr . 144 ) ,

Tóm lại , phát triển kinh tế địa

phương không phải là một biện pháp

tạm thời, trước mắt, mà là một tất

yếu khách quan trong quá trình

chuyển biến từ sản xuất nhỏ lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa . Nó giữ vai

trò hết sức quan trọng trong chiến

lược phát triển kinh tế xã hội của

nước ta .

.

Như trên đã nói, kinh tế trung

ương và kinh tế địa phương là những

bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế của

cả nước , trong đó kinh tế trung ương

giữ vai trò chủ đạo , làm đòn xeo thúc

đẩy toàn bộ nền kinh tế quốc dân xã hội

chủ nghĩa . Khí phân tích mối quan hệ

này , đồng chí Lê-Duân đã nhấn mạnh :

“ Kinh tế Trung ương và kinh tế địa

phương cùng nằm trong cơ cấu thống

nhất của nền kinh tế quốc dân . Không

có cơ sở nào trực thuộc trung ương

lại không nằm trên một địa phương

nhất định , do đó lại không có những

quan hệ kinh tế nhất định với kinh

tế địa phương . Ngược lại , các cơ sở

kinh tế trực thuộc địa phương đều

nằm trong ngành này hay ngành

khác , đều gắn liền với các cơ sở kinh

tế trực thuộc trung ương thành những

ngành kinh tế – kỹ thuật thống nhất

cả nước. Mỗi bước tiến lên của kinh

tế địa phương cũng là một bước tiến

lên của các ngành , và mỗi bước tiến

lên của các ngành cũng là một bước

tiến lên của kinh tế địa phương »

( tr 146 ).

Nhiệm vụ xây dựng kinh tế trung

ương và nhiệm vụ phát triển kinh tế .

địa phương đều được xác định rất cụ

thẻ . Thông qua kế hoạch thống nhất

của cả nước, cấp quản lý trung trong

giải quyết những vấn đề cân đối lớn

trên phạm vi toàn quốc , những chỉ

tiêu chủ yếu về sản xuất , phân phối

và tiêu dùng . Còn cấp quản lý địa

phương thì giải quyết những càn đối

cụ thể , những chỉ tiêu cụ thể về sản

xuất, phân phối, tiêu dùng ; trên cơ

sở bảo đảm thực hiện căn dõi chung ,

đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống

của nhân dân địa phương . Đồng chi

Lê -Duân đã chỉ rõ : “ Kinh tế trung

ương cũng như kinh tế địa phương

đều gồm có công nghiệp nặng , công

nghiệp nhẹ và nông nghiệp . Song , kinh

tế trung ương chủ yếu là những cơ

sở quan trọng nhất trong các ngành

công nghiệp , nông nghiệp , đặc biệt là

hệ thống then chốt trong công nghiệp
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nặng ; còn kinh tế địa phương chủ

yếu là nông nghiệp và công nghiệp

hàng tiêu dùng , dính liền với lao động .

tài nguyên và ngành , nghề ở địa

phương » (tr . 130 – 131 ) .

Trong tác phẩm này , đồng chí Lê-

Duần nhấn mạnh : vừa xây dựngkinh

tế trung ương vừa phát triển kinh tế

địa phương là quán triệt nguyên tác

tập trung dân chủ trong việc xây

dựng và quản lý nền kinh tế thống

nhất của cả nước . Do đó cần tránh

hai khuynh hướng tập trung quan

hiểu và cục bộ , địa phương chủ nghĩa

vì cả hai khuynh hướng này đều có

hại cho sự phát triển của nền kinh

tế . “ Phải chống triệt để lõi tập trung

quan liêu , mệnh lệnh , độc đoán , gò

bỏ , hẹp hòi ; đồng thời kiên quyết đã

phá tư tưởng cục bộ , địa phương chủ

nghĩa , thái độ biệt phái, không nghĩ

đến sự nghiệp chung của cả nước

(tr. 119).

Tóm lại , kết hợp đúngđắn xây dựng

kinh tế trung ương với phát triển

kinh tế địa phương trong một cơ cấu

kinh tế quốc dân thống nhất là một

vấn đề có tính quy luật trong quá

trình tiến từ sản xuất nhỏ lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa . « Đó là

cách đi hợp lý để vừa giải quyết

vững chắc nhu cầu đời sống của nhân

dân , vừa thực hiện được việc tái sản

xuất mở rộng , tạo nên tốc độ phát

triển nhanh của nền kinh tế quốc dân »

(tr. 52).

Như phần trên đã phân tích , phát

triển kinh tế địa phương là phát huy

sức mạnh tổng hợp về lao động và

tài nguyên của mỗi địa phương

góp phần vào việc hình thành cơ cấu

kinh tế thống nhất của cả nước . Kinh

tế địa phương là nơi công nghiệp và

nông nghiệp gắn bó với nhau ngay từ

đầu thành cơ cấu kinh tế nông- công

nghiệp huyện và công – nông nghiệp

tỉnh . Trong xây dựng kinh tế địa

phương, huyện là địa bàn quan trọng

thực hiện sự kết hợp trực tiếp giữa

-

.

nông nghiệp và công nghiệp , giữa

sở hữu toàn dân với sở hữu tập

thề , và cũng là nơi phát sinh nhiều

vấn đề kinh tế xã hội cần được

tập trung giải quyết. Đồng chí Lê-

Duần đã chỉ rõ : “ Mỗi huyện là một

đơn vị kinh tế cơ bản bao gồm nhiều

tổ chức sản xuất và kinh doanh

hạch toán độc lập , nhưng liên kết với

nhau thành một cơ cấu , làm nền móng

cho kinh tế tỉnh và trung ương

(tr . 152 ) . Việc xây dựng kinh tế của

mỗi huyện gắn liền với việc xây dựng

cơ cấu công nông nghiệp tỉnh và

các ngành kinh tế – kỹ thuật , đồng thời

nó bao gồm một cách tất yếu việc

xây dựng và củng cố hợp tác xã sản

xuất nông nghiệp và các tổ chức kinh

tế khác trên địa bàn huyện . Điều đó

làm nổi bật chức năng tổ chức sản

xuất và tổ chức đời sống của cấp

huyện .

Thực hiện đường lỗi phát triển

kinh tế xã hội chủ nghĩa do Đại hội

thứ IV đề ra , nhất là thực hiện những

nội dung chính của công nghiệp hóa

xã hội chủ nghĩa trong chặng đường

trước mắt do Đại hội thứ V của

Đảng nêu lên , chúng ta càng thấy rõ

vai trò của cấp huyện đối với việc

hình thành co cấu nông
nông - công

nghiệp huyện là rất quan trọng .

Đồng chí Lê-Quân đã xác định :

* Nhiệm vụ cơ bản , quan trọng của

huyện là dây mạnh sản xuất nông

nghiệp , xây dựng một nền nông

nghiệp sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ,

thâm canh , chuyên canh , trồng trọt

và chăn nuôi cân đối , và xây dựng

nông thôn mới. Để phục vụ và thúc

đây sản xuất nông nghiệp , một mặt,

phải dựa vào sức công nghiệp của

trung ương và của tỉnh , thành phố ;

mặt khác , phải xây dựng ngay một số

cơ sở công nghiệp nhỏ và vừa , gắn

liền với nông nghiệp để hình thành

từng bước cơ cấu kinh tế nông - công

nghiệp * (tr . 152 ) .

Đồng chí Lê-Duân đã nêu lên một

số biện pháp cơ bản để tiến hành quy
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hoạch và tổ chức sản xuất trên địa

bàn huyện .

Trước hết, mỗi huyện phải nắm

chác diện tích đất đai bao gồm đất

trồng lúa , trồng màu , trồng cây công

nghiệp , rừng và đất rừng ... Từ đó có

kế hoạch trồng cây gì , nuôi con gì có

hiệu quả kinh tế cao nhất . Nắm chắc

lực lượng lao động trên phạm vi toàn

huyện , trong từng hợp tác xã ... , có

kế hoạch tổ chức và phân bố lao động

hợp lý trên địa bàn huyện . Những

nơi thừa lao động thì có kế hoạch

điều người đi xây dựng vùng kinh tế

mới . Nắm vững các ngành nghề

truyền thống và những cơ sở vật

chất kỹ thuật sẵn có trong huyện . sử

dụng hết năng lực tiềm tàng , dòng

thời mở rộng và phát triển các ngành ,

nghề mới , tạo ra được tập quán sản

xuất , tập quán canh tác mới.

Trên cơ sở nắm vững tình hình

các mặt nói trên và dựa vào quy

hoạch chung của tỉnh mà vạch ra

nhiệm vụ tổ chức lại sản xuất và

đời sống của nhân dân trong huyện .

« Trước hết, phải giải quyết cho được,

và tiến tới giải quyết thật vững chắc

vấn đề lương thực , thực phẩm » ( tr .

166 ). Để thực hiện được mục tiêu ấy ,

ngoài sự nỗ lực chủ quan của mỗi

huyện , phải có sự quan tâm của các

ngành , các cấp . Trung ương và tỉnh

tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ

thuật cho huyện thực chất là tăng

cường đầu tư cho nông nghiệp . Cho

nên thu hút các ngành , các cấp từ

trung ương đến địa phương hướng

vào mục tiêu phát triển mạnh sản

xuất nông nghiệp , bảo đảm nhu cầu

lương thực , thực phẩm ... là hướng vào

thực hiện nhiệm vụ quan trọng và

cấp bách nhất mà Đại hội thứ V của

Đảng đã đề ra .

Sau khi xác định vai trò quan trọng

của cấp huyện trong xây dựng kinh

tế địa phương , đồng chí Tổng bí thư

chỉ rõ : “ Bắt tay ngay xây dựng kinh

tế của từng huyện , gắn liền với xây

dựng cơ cấu công -nông nghiệp tỉnh

và các ngành kinh tế - kỹ thuật, kiện

toàn và củng cố ngay bộ máy lãnh

đạo và quản lý của từng huyện , đỏ

là một công tác then chốt trên mặt

trận kinh tế hiện nay ” (tr . 153 ) .

Tác phẩm “ Xây dựng kinh tế địa

phương vững mạnh của dòng chi

Tổng bí thư soi sáng luận điểm cơ

bản của Đảng ta về vấn đề vừa xảy

dựng kinh tế trung ương vừa phát

triển kinh tế địa phương - một vấn

đề có tính quy luật trong quá trình

chuyển biến từ sản xuất nhỏ lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa . Đọc tác

phẩm này , chúng ta có thêm những

hiểu biết sâu sắc về đường lối xây

dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa mà

Đảng đã đề ra , trên cơ sở đó củng cố

lòng tin và quyết tâm thực hiện các

chỉ thị nghị quyết của Đảng , góp

phân đầy mạnh sự nghiệp xây dựng

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Việt-nam xã hội chủ nghĩa
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TÍNH DÂN TỘC VÀ TÍNH QUỐC TẾ

CỦA VĂN HỌC TA

TRẦN-VĂN-BÍNH

V

ĂN học hiện thực xã

hội chủ nghĩa trong khi

khẳng đinh những

nguyên tắc cơ bản của

chủ nghĩa xã hội trong đời sống vẫn

luôn luôn xuất phát từ mảnh đất cụ

thề của dân tộc , vẫn nhằm đáp ứng

những yêu cầu trước mắt và lâu dài

của dân tộc . Khái niệm nội dung xã

hội chủ nghĩa , do đó , không tách rời

khái niệm tính chất dân tộc .

Văn học của các dân tộc là hoa trái

của đời sống các dân tộc , nó mang

- những thuộc tính dân tộc . Những

thuộc tính này nảy sinh trên
Co

sở các đặc điểm của điều kiện thiên

nhiên và của những quan hệ kinh tế

kiềm có đang thống trị , của những

chế độ chính trị, những truyền thống

văn hóa và tư tưởng của dân tộc .

Bàn về tính chất dân tộc của văn

học , thưởng người ta chú ý ngay

đến ngôn ngữ . Dấu hiệu khác biệt

giữa các dân tộc được biểu hiện rất

rỏ trong ngôn ngữ . Mỗi thứ ngôn ngữ

có một hệ thống từ vựng và cú pháp .

riêng . Vốn từ vựng đó tạo nên những

nguyên tắc miêu tả khác nhau và quy

định cả đặc trưng lời nói ở trong văn

học . Cú pháp ngôn ngữ dân tộc quy

định bước ngữ điệu của thơ và của văn

xuôi . Cấu tạo ngữâm của từ tạo nên

tính không lắp lại của âm thanh của

tác phẩm . Trong khá nhiều trường

hợp , đặc điểm của ngôn ngữ dân tộc

có liên quan mật thiết với thể loại

thơ của dân tộc . Khó mà cắt nghĩa

được đầy đủ thể thơ lục bát của nước

ta nếu không chú ý tới dặc điểm làm

thanh ngôn ngữ của dân tộc ta . Từ

thế kỷ 19 , Phạm -Đình-Toái đã phản

nào nhận ra điều đó khi ông viết :

« Thể thơ lục bát đâu cũng quen

thuộc không hẹn mà giống nhau , tạo

nhân mặc khách mở miệng nên thơ ,

gái dệt trai cày nói lời hợp điệu , cho

đến câu hát của xóm làng , lời đùa của

con trẻ , cũng không gì là không nhịp

nhàng hợp vần ... » ( 1 ) . Có thể nói

không hiểu được cái hay cái đẹp của

ngôn ngữ một dân tộc thì sự thưởng

thức cái hay cái đẹp của văn học

nước đó sẽ bị hạn chế . Tuy vậy

cũng cận thấy thêm rằng đặc trưng

ngôn ngữ không nói hết đặc trưng

( 1 ) Từ trong di sản ... Nxb Tác phẩm mới ,

Hội nhà văn Việt -nam . Hà - nội , 1981 , tr . 181 .
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dân tộc của văn học . Hiện tượng nhà

văn viết theo ngôn ngữ của dân tộc

khác mà vẫn giữ được bản sắc của

dân tộc mình cũng là hiện tượng

thường xảy ra . Bản án chế độ thực

dân Pháp và một số truyện , ký của

Nguyễn -Ái-Quốc được viết bằng tiếng

Pháp , trên đất Pháp và được in trên

các báo Pháp , nhưng đấy là tiếng nói

của một thanh niên Việt-nam yêu

nước, phản ánh những tâm tư ,nguyện

vọng thầm kín lâu đời của nhân dân

Việt -nam .

Vấn đề đặt ra là cái gì tạo nên đặc -

điềm tính cách dân tộc và tính chất

dân tộc đó được biểu hiện trong văn ,

học như thế nào. Chúng ta đều biết

rằng sự cộng dồng về lãnh thổ là

điều kiện đầu tiên đề hình thành các

dân tộc . Sự cộng đồng đỏ tạo nên

những nỗ lực chung nhằm duy trì sự

tồn tại và phát triển của dân tộc . Kết

quả của quá trình đó là sự hình thành

những tâm lý tính cách xã hội, nảy

sinh những quan niệm và tập quán

kiên cố . Các tác phẩm văn học đầu

tiên của nhân loại : thần thoại , truyền

thuyết , cổ tích , v.v. là tấm gương

phản ánh trung thành đời sống và

tâm trạng của các dân tộc ở thời kỳ

ban đầu . « Sơn tinh , Thủy tinh » ,

“ Phù Đồng thiên vương » , bà Âu Cơ

đẻ một trăm trứng , v.v. , các thần

thoại và truyền thuyết đó cắt nghĩa

nguồn gốc của tinh thần gan dạ , dũng

cảm và tình thương yêu gắn bó giữa

những người cùng chung số mệnh .

Hai tiếng « đồng bào » (cùng một bọc ) ,

cũng như câu ca dao quen thuộc

Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung

một giàn

khắc họa một nét chủ đạo trong tâm

hồn dân tộc Việt -nam ta . Càng yêu

thương và gắn bó với nhau thì con

người càng căm ghét sự phản trắc , sự

lừa dối . Đó cũng là một nội dung khá

phổ biến trong các truyền thuyết,

truyện cổ tích và văn học cổ điền

của nước ta .

.

Điều kiện thiên nhiên , điều kiện

khi hậu bao quanh cũng tác động tới

cách cảm nghĩ của con người . Đối với

các dân tộc ở vùng nhiệt đới , hình

ảnh thân thiết không phải là mặt trời

như ở phương Bắc quanh năm lạnh

giả mà lại là mặt trăng . Văn thơ ta

thường nói về mặt trăng : « khuôn

trăng đầy đặn , nét ngài nở nang » .

“ Xuân xanh chừng độ trăng tròn

lẻ » ... Ánh trăng thường là khủng

cảnh của tình yêu . Hình ảnh những

cây cỏ nhiệt đới . quen thuộc cũng

thường được dùng để nói về vẻ đẹp

và nét dáng con người : con mắt lá

răm , lông mày lá liễu , ngón tay búp

măng , tóc rễ tre , khuôn mặt trái

Xoan, V.V.

Đặc trưng dân tộc còn chịu sự

quy định của những điều kiện kinh

tế và xã hội . Lối sống có tính chất

công xã kéo dài khá lâu trong lịch

sử dân tộc ta , sự phân chia làng xã

theo ranh giới tự nhiên đã dần dân

tạo nên cái tâm lý cục bộ , địa phương,

Thêm vào đó , sự sản xuất theo lối

thủ công cũng ăn sâu và tạo nên tác

phong lề mề, tùy tiện trong đời sống

dân tộc ta . Sự thống trị lâu đời của

ý thức hệ phong kiến ở nước ta cũng

để lại dấu vết khá rõ trong tâm lý

người Việt -nam trước dây : dẳng cấp .

trọng nam khinh nữ ...

Khái niệm tính dân tộc là một khái

niệm rất phức tạp , trong đó bao hàm

cả những yếu tố tích cực , tiến bộ lẫn

những yếu tố tiêu cực , lạc hậu . Tất

cả các yếu tố đó đều được hình thành

một cách lịch sử . Nói chung những

yếu tố nào gắn với sự sinh tồn và

phát triển của dân tộc thì thường có

tính chất tiến bộ , ví dụ sự cần cù ,

dũng cảm , tình yêu thương đùm bọc

nhau , v.v. Vì vậy , khi khai thác đặc

trưng dân tộc trong tính cách tâm

hồn , cần có quan điểm khoa học và

cách mạng . Luận điểm của Lê- nin về

hai nền văn hóa dân tộc trong một

nền văn hóa dân tộc quá khứ là luận

điểm cơ bản giúp chúng ta phân biệt
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cái chân cái ngụy trong các truyền

thống dân tộc . Theo Lê-nin , cái có

giá trị trong các nền văn hóa dân tộc

quá khứ là cái mang theo tính chất

dân chủ và xã hội chủ nghĩa . Đó là

sản phẩm tinh thần của quần chúng

lao động và của những nhà văn hóa

tiến bộ đại diện cho nguyện vọng và

quyền lợi của quần chúng nhân dân.

Cái có tính chất phản động , lạc hậu

trong nền văn hóa dân tộc quá khứ

là cái mang theo tính chất phản khoa

học , ngu dân , và đó là sản phẩm trực

tiếp của các giai cấp bóc lột .

Nói đến truyền thống văn hóa dân

tộc là nói đến những đặc điểm về

tính cách tâm hồn của dân tộc và

cũng là nói đến những hình thức

nghệ thuật đã hình thành một cách

khá ổn định trong nền văn hóa dân

tộc . Nói chung đối với các hình thức

nghệ thuật dân tộc , việc giữ lại các

hình thức đó là điều rất cần thiết .

Không thể nhân danh cái mới mà xóa

bỏ hình thức nghệ thuật cổ truyền

của dân tộc . Thành tựu của nền văn

học cách mạng của chúng ta mấy chục

năm qua một phần đáng kể cũng là

ở chỗ đã sưu tâm , phát hiện , nghiên

cứu và phát huy các hình thức nghệ

thuật mà nhân dân các dân tộc nước

ta đã sáng tạo ra . Nếu tại hội nghị

tranh luận về sân khấu năm 1948 tại

Việt-bắc , một số người còn mơ hồ

đối với di sản quá khứ thì thực tế

mấy chục năm qua đã cải chính hoàn

toàn những sai lầm đó . Ngay từ năm

1949 , trong bản báo cáo quan trọng

“ Chủ nghĩa Mác và vấn đề văn hóa "

Việt -nam », đồng chí Trường -Chinh

đã phát biểu rõ quan điểm của Đảng

ta đối với di sản quá khứ : thái độ

tiếp thu có phê phán , đãi cát tìm

vàng . Cổ nhiên không phải là thái độ

phục cổ » một cách máy móc như

Bác Hồ đã nhiều lần căn dặn .

Việc khắc họa các đặc trưng dân

tộc trong tính cách tâm hồn có phần

phức tạp hơn . Tôi kéo xe của Tam-

Lang dù có ghi lại được một số nét

"
về đời sống lam lũ và lời ăn tiếng

nói của người kéo xe trong chế độ cũ ,

vẫn không có tính nhân dân, tinh

dân tộc . Trái lại , Truyện Kiều của

Nguyễn -Du lại mang tính nhân dân

cao và đậm màu sắc dân tộc. Vấn đề

đặt ra là nhà văn tìm về dân tộc với

thái độ nào. Chỉ với thái độ đi tìm

tài liệu thì mãi mãi nhà văn không

bắt gặp được tính dân tộc . Tìm về

dân tộc trước hết là xác định đúng

chỗ đứng của mình trong cuộc sống .

dân tộc và ý thức được trách nhiệm

của mình đối với sự phát triển của

dân tộc. Không xác định được điều

đó thì hoặc là quay lưng với dân

tộc, hoặc bệ nguyên xi tất cả

những gì đã có trong lịch sử . Thái

độ của nền văn học hiện thực xã hội

chủ nghĩa khác với thái độ của các

nền văn học quá khứ trong vấn đề

tính dân tộc chủ yếu cũng là ở đó .

Văn học hiện thực phê phán các

nước thường có nhiều thành tựu hơn cả

trong việc khắc họa tính chất dân tộc .

Đó một mặt là do yêu cầu thảm mỹ

của phương pháp sáng tác, chủ nghĩa

hiện thực phê phán xây dựng được

những tính cách điển hình trong

những hoàn cảnh điển hình, mặt khác

do chỗ các nhà văn hiện thực phê

phán nhận thức khá rõ mình là thành

viên của một dân tộc nhất định . Tuy

nhiên những đặc trưng dân tộc trong

tính cách ở văn học hiện thực phê

phán vẫn chưa được lý giải theo con

mắt lịch sử và biện chứng .

Trong quan niệm của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , vấn đề tính chất dần tộc

trong văn học hiện thực xã hội chủ

nghĩa của chúng ta ngày nay được xét

trên hai bình diện : cái phổ biến và

cái cụ thể, cái quá khứ và cái hiện tại .

Chủ nghĩa Mác – Lê -nin cho rằng quy

luật phát triển của lịch sử từ chế độ

nô lệ , chế độ phong kiến , chế độ tư

bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa

cộng sản là quy luật chung có tính

chất phổ biến toàn nhân loại . Nhưng
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quy luật chung đó được biểu hiện ra

một cách khác nhau ở các nước khác

nhau . Có những nước tiến từ chủ

nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội,

nhưng lại có những nước tiến thẳng

lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn

phát triển tư bản chủ nghĩa . Do vậy

tiến trình cách mạng và những nhiệm

vụ cụ thể của cách mạng xã hội chủ

nghĩa ở các nước không hoàn toàn

giống nhau . Trong tiến trình của cách

mạng xã hội chủ nghĩa , cùng với việc

xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của

chủ nghĩa xã hội , còn phải xây dựng

con người mới xã hội chủ nghĩa có

tính đến những truyền thống lịch sử

của mỗi dân tộc .

Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa

trong khi khắc họa đặc trưng dân tộc

của mỗi nước sẽ mang lại những bức

tranh nghệ thuật sinh động , cụ thể,

đa dạng về tiến trình vận động của

cách mạng thế giới , đồng thời còn

làm nhiệm vụ tiếp thu , đề cao những

tinh hoa trong đời sống tinh thần của

mỗi dân tộc . Những tinh hoa đó bao

gồm những cái đẹp về nội dung và

về hình thức . Đó là những khuôn

mẫu của cái đẹp » do các dân tộc đã

tạo nên mà nhiệm vụ của chúng ta là

phải gìn giữ. Mọi tinh hoa của dân

tộc đều gắn với quần chúng nhân dân ,

đều biểu hiện ở quần chúng nhân dân .

Vì vậy người nghệ sĩ có tính nhân

dàn cao không thể không tìm về những

tinh hoa của dân tộc . Chủ tịch Hồ-

Chí- Minh là hiện thân của tinh thần

đó . Ngay từ thời còn trẻ , ở tuổi 30 ,

Người đã quan tâm sâu sắc đến tính

chất dân tộc của nghệ thuật . Theo

hồi ức của E-rích Giô -han -sơn , họa

sĩ người Thụy -điền , từ những năm 20

thế kỷ này , Hồ Chủ tịch đã có lần

phát biểu rằng : “ ... Mỗi dân tộc cần

phải chăm lo đặc tính dân tộc mình

trong nghệ thuật » (2 ) . Năm 1962 ,

nhân đi xem triển lãm mỹ thuật toàn

«
quốc, Hồ Chủ tịch đã căn dặn : nên

phát huy cốt cách dân tộc » (3 ) .

Các dân tộc có những truyền thống

lịch sử khác nhau , có những nét tâm

lý khác nhau , nhưng những khác nhau

đó không thể dẫn tới sự thù địch giữa

các dân tộc . Tâm lý thù địch giữa các /

dân tộc là sản phẩm của ý thức hệ của

các giai cấp bóc lột Đối với người

cộng sản , tính chất dân tộc không

mâu thuẫn với tính chất quốc tế . Chủ

nghĩa quốc tế vô sản , theo Lê - nin , là

ban chất của đường lối của giai cấp

công nhân . Lê -nin nói : “ Chúng ta

phản đối những mối hẳn thủ dân tộc ,

những mối bất hòa dân tộc , sự biệt

lập dân tộc . Chúng ta là những

người quốc tế chủ nghĩa » (4 ) . Đề có

tinh thần quốc tế , phải đấu tranh

chóng quan niệm bất bình đẳng về

dân tộc , hơn nữa phải biết “ suy nghĩ

không chỉ về dân tộc mình , mà còn

phải biết đặt lợi ích của mọi dân tộc ,

tự do và bình đẳng của các dân tộc

lên trên hết » ( 5 ) . Chủ nghĩa yêu nước

của giai cấp vô sản cũng biểu hiện sự

thống nhất giữa tính dân tộc và tính

quốc tế . Nếu trong chế độ phong kiến ,

trước họa xâm lăng do bọn phong

kiến nước ngoài gây ra , nhà thơ yêu

nước vĩ đại chỉ có thể nói :

Nam quốc sơn hà Nam để cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

thì trong cuộc chiến đấu vì độc lập

và tự do của Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa , tinh thần yêu nước của chúng

ta không bị giới hạn bởi khuôn khổ

của lãnh thổ đất nước mình :

Ta vì ta ba chục triệu người

Cũng vì ba ngàn triệu trên đời

( 2 ) , ( 3 ) Hà- Chí-Minh :Văn hóa nghệ thuật

cũng là một mặt trận , Nxb văn học . Hà nội.

1981. tr. 480.

( 4 ) V.I. Lê - nin : Toàn tập . Nxb Tiến bộ .

Mát-xcơ-va , 1977 , tập 40 , tr. 49.

( 5 ) V. ] . Lê.nin : Toàn tập , bản tiếng Nga,

tập 30 , tr . 44 .
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Ta tha thiết tự do dân tộc

Không chỉ vì một dải đất riêng

Kẻ đã rắc trên mình ta thuốc độc

Đốt màu xanh cả trái đất thiêng...

( Miền Nam ” của Tổ -Hữu )

Chủ nghĩa yêu nước của giai cấp

vô sản biến cuộc chiến tranh giải

phóng của dân tộc thành cuộc đấu

tranh giai cấp có ý nghĩa quốc tế .

Cuộc kháng chiến chống Mỹ , cứu

nước của chúng ta vừa qua là ví dụ

tiêu biểu . Bản thân cuộc chiến đấu đó

đã trở thành một đề tài có ý nghĩa

quốc tế . Bên cạnh các nhà văn nước

ta có nhiều bạn đồng nghiệp nước

ngoài mà tên tuổi và sự nghiệp gắn

với cuộc chiến đấu chống Mỹ , cứu

nước của nhân dân ta . Mỗi nhà văn nhà

thơ đó có những cách nói khác nhau ,

khai thác những chủ đề khác nhau ,

nhưng tất cả cùng hòa chung một

tiếng nói : phản đối đế quốc Mỹ xâm

lược , bảo vệ Việt-nam . Đó là tiếng

nói thăm nhuần chủ nghĩa quốc tế .

Tính chất quốc tế của nền văn học

hiện thực xã hội chủ nghĩa là kết quả

tất yếu của việc nhận thức và phản

ánh hiện thực dưới ánh sáng của lý

tưởng thảm mỹ của giai cấp vô sản

cách mạng . Lý tưởng thẩm mỹ đó chỉ

đạo người nghệ sĩ khai thác những

chủ đề có ý nghĩa quốc tế , xây dựng

những tính cách mới, những tính

cách đó đáp ứng yêu cầu của sự

nghiệp cách mạng của giai cấp vô

sản trên toàn thế giới . Tính chất

quốc tế của nền văn học hiện thực xã

hội chủ nghĩa đòi hỏi người nghệ sĩ

có một tầm khái quát rộng lớn , biết

gắn các sự kiện riêng lẻ của mỗi nước

với quy luật vận động của lịch sử ,

với tiến trình cách mạng của thế giới .

Về phương diện đó, tính chất quốc tế

có ý nghĩa chất lượng của sự nhận

thức, của sự khái quát hóa và của

hệ tư tưởng của người nghệ sĩ .

Ngoài ra tính chất quốc tế của nền

văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa

còn mang ý nghĩa của sự tác động

.

một cách có ý thức giữa các nền văn

học cùng chung một hệ tư tưởng Do

vị trí lịch sử đặc biệt , nền văn học xô

viết đã có công khai phá con đường

đi tới chủ nghĩa hiện thực xã hội

chủ nghĩa , và mấy chục năm qua

luôn đứng ở đỉnh cao của nền văn

học hiện thực xã hội chủ nghĩa thế

giới . Cõ nhiên trong sự tiếp nhận

ảnh hưởng của văn học xô viết ,

các nền văn học hiện thực xã

hội chủ nghĩa của các nước vẫn cắm

rễ sâu vào đời sống dân tộc nước

mình và tiếp thu các truyền thống

nghệ thuật vốn có của dân tộc . Mặt

khác , với những nỗ lực và thành tựu

riêng của mình , nền văn học cách

mạng mỗi nước lại đóng góp phần

minh vào sự phát triển của nền văn

học cách mạng thế giới . Với tất cả sự

dè dặt và khiêm tốn cần thiết, chủng

ta có thể nói rằng nền văn học cách

mạng của chúng ta đã góp phần đáng

kề trong việc miêu tả sức mạnh của

cuộc chiến tranh giải phóng dân

tộc , miêu tả bộ mặt thật của bọn để

quốc trong nửa thứ hai của thế kỷ 20

này. Đúng như nhận định của Đại

hội thứ IV của Đảng : “ Với những

thành tựu đã đạt được chủ yếu

trong việc phản ánh hai cuộc kháng

chiến vĩ đại của dân tộc , văn học ,

nghệ thuật nước ta xứng đáng đứng

vào hàng ngũ tiên phong của những

nền văn học , nghệ thuật chống để

quốc trong thời đại ngày nay (6 ).

Như vậy tính chất quốc tế là một

thuộc tính của nền văn học hiện thực

xã hội chủ nghĩa . Tính chất quốc tế

tạo điều kiện cho sự phát triển của

những nhân tố tiến bộ , nhân đạo

trong các truyền thống dân tộc , đồng

thời hướng các nhân tố đó vào một mục

tiêu chung , vào một lý tưởng chung .

( 6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ IV , Nxb Sự thật. Hà nội, 1977, tr.121 .
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Ba khái niệm nội dung xã hội chủ

nghĩa , tinh chất dân tộc và tinh thần

quốc tế là ba khái niệm gắn bó với

nhau một cách hữu cơ trong nền văn

học hiện thực xã hội chủ nghĩa . Thiếu

một trong ba phạm trù đó thì ý nghĩa

trọn vẹn , hoàn chỉnh của khái niệm

văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa

sẽ không còn nữa . Cổ nhiên nói đến

nội dung xã hội chủ nghĩa không thể

không bàn đến nguyên tắc tính Đảng ,

cũng như nói đến tính chất dân tộc

không thể không bàn đến tính nhân

dân . Sự thống nhất của ba khái

niệm nội dung xã hội chủ nghĩa , tính

chất dân tộc và tinh thần quốc tế

được quy định bởi đặc điểm của thế

giới quan và lý tưởng thẩm mỹ của

nền văn học hiện thực xã hội chủ

-

nghĩa . Chính nội dung xã hội chủ

nghĩa đòi hỏi văn học hiện thực xã

hội chủ nghĩa phải có tính chất dân

tộc và tinh thần quốc tế Hơn nữa

nội dung xã hội chủ nghĩa bảo đảm

cho sự thống nhất giữa tinh chất dân

tộc và tinh thần quốc tế . Nội dung

xã hội chủ nghĩa , tính chất dân tộc

và tinh thần quốc tế là phương hướng

phát triển của nền văn học hiện thực

xã hội chủ nghĩa của mỗi nước , là

thước đo giá trị của các tác phẩm

văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa ,

đồng thời cũng là tiêu chuẩn đề phân

biệt tác phẩm hiện thực xã hội chủ

nghĩa chân chính với những tác

phẩm chịu ảnh hưởng của hệ tư

tưởng tư sản cũng như mọi hệ tư

tưởng phi vô sản khác .

Cuộc đấu tranh ...

( Tiếp theo trang 27)

này ) (5 ), nâng cao năng lực hiểu biết

thực tiễn , kiến thức quản lý kinh tế

đề tạo nên một sự chuyển biến mạnh

mẽ về năng lực tổ chức hoạt động

thực tiễn . Đây là đòi hỏi khách quan

của “một cuộc đấu tranh tổng hợp

mà chúng ta phải nhận thấy đầy đủ

tầm quan trọng và tính chất phức

tạp » (6 ) để tiến lên giành thắng lợi

to lớn , quyết định cho sự nghiệp cách

mạng của nhân dân ta hiện nay

( 5 ) « Phương hướng , nhiệm vụ và những

mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 5

năm ( 1981 – 1985 ) và những năm 80 ,, Tạp

chí Cộng sản , số 4.1982 , tr. 127 .

(6 ) • Phương hướng, nhiệm vụ và những

mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 5

năm ( 1981–1985) và những năm 80 » , Tạp chí

Cộng sản , số 4-1982 . tr . 127 .
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CÔNG TÁC GIÁO DỤC Ở GIA -LAI– KON - TUM

BÍCH - HOÀNG

G

Kon-tum là sử ; 326 học sinh phổ thông trungIA-LAI

tỉnh miền núi có hơn 600

nghìn dân , trong đó 60 %

là đồng bào các dân tộc

thiểu số . Từ sau giải

phỏng, công tác giáo dục ở Gia- lai –

Kon -tum không ngừng phát triển .

Trước yêu cầu của cách mạng , sự

nghiệp giáo dục ở đây đang đặt ra

nhiều vấn đề cấp thiết . Nghị quyết

Đại hội V của Đảng đã chỉ rõ : “ Ở

miền Nam và miền núi, đi đôi với mặt

chất lượng phải rất chú trọng phát

triển về số lượng trường lớp , nhất

là ở bậc phổ thông , đồng thời không

xem nhẹ công tác bỏ túc văn hóa và

xóa nạn mù chữ ».

Ngày mới giải phóng (3-1975 ), trừ

một số vùng như Plây -cu , hon -tum ,

A -dun -pa , An -khê có cơ sở giáo dục

với hầu hết học sinh là con em người

Kinh , còn các vùng dân tộc thiểu số ,

vùng nông thôn , vùng xa đường giao

thông ... hầu như không có trường

lớp . 95 % đồng bào các dân tộc mù

chữ . Đến nay, công tác giáo dục ở

Gia -lai - Kon -tum đã đạt được những

thành tích to lớn . Hệ thống giáo dục

mầm non và phổ thông cơ sở phát

triển mạnh . Các xã , thôn đều có lớp ,

có trường . Tính đến nay có 8930 cháu

đến nhà trẻ ; 17913 cháu đến lớp mẫu

giáo ; 113708 học sinh phổ thông cơ

.

học . Cuối năm 1977 , toàn tỉnh đã cơ

bản hoàn thành việc xóa nạn mù chữ

cho nhân dân . Hiện nay có 9010 người

đang theo học các lớp bổ túc văn hóa .

Tinh trung bình cứ bốn người dân có

một người đi học . Đề đào tạo cán bộ ,

giáo viên người các dân tộc thiểu số ,

tỉnh đã mở nhiều trường sư phạm ,

trường bồi dưỡng cán bộ . Hằng năm

cỏ hàng nghìn học sinh ra trường , bỏ

sung cho các trường, các cơ sở giáo

dục trong tỉnh .

Nét tiêu biểu , đông thời cũng là

hướng đi phù hợp với yêu cầu phát

triển kinh tế , văn hóa , đúng với

nguyên lý giáo dục của Đấng là mạng

lưới trường thanh niên dân tộc vừa

học vừa làm được hình thành và

Kon -tum . Bướcphát triển ở Gia -lai

đầu các trường này đã thu được

những kết quả đáng kể .

-

Sự nghiệp giáo dục ở Gia -lai- hon-

tum trong những năm qua đã góp

phần vào việc đem ánh sáng của Đảng

đến với đồng bào các dân tộc , nâng

cao trình độ hiểu biết của nhân dân .

đào tạo đội ngũ cán bộ con em các

dân tộc phục vụ sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ,

dây lùi những tàn dư văn hóa thực

dàn mới, phản động , đồi trụy và

những phong tục tập quán lạc hậu .
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Tuy nhiên , công tác giáo dục ở

Gia -lai - Kon -tum còn bộc lộ nhiều

thiếu sót , nhược điểm cần khắc phục

kịp thời Tình hình giáo dục phát

triển chưa đều , chưa liên tục , chưa

thu hút đông đảo con em các dân tộc

đến lớp . Hiện nay còn 40807 cháu

trong tuổi mẫu giáo chưa đến trường

hoặc chưa có trường , lớp đề dến học.

Số học sinh phổ thông cơ sở , nhất là

học sinh các dân tộc thiểu số giảm

sút nghiêm trọng (giảm 13893 học sinh

so với đầu năm học 1981 – 1982 ). Tỷ

lệ học sinh người dân tộc thiểu số

cùng lên lớp trên càng thấp : cấp 1 :

60 % ; cấp II : 10 % ; cấp II: 2 % . Chất

lượng học sinh nói chung còn thấp ,

đã 7 năm sau ngày giải phóng mà

trình độ học sinh người dân tộc thiểu

sẽ chủ yếu vẫn là lớp 1 hoặc lớp 2 .

Tình trạng mù chữ trở lại và mù chữ

mới trong nhân dân đang ngày càng

phát triển . Cơ sở vật chất, trang bị,

thiết bị phục vụ yêu cầu giảng dạy

và học tập quá nghèo nàn , thiếu thốn ,

vừa không bảo đảm tính khoa học , óc

thẩm mỹ, vừa không bảo đảm sức

khỏe cho giáo viên và học sinh , dòng

thời làm cả thầy và trò ít phấn khởi,

kém gắn bó với trường , với lớp . Vì

thiếu trường , lớp cho nên nhiều

trường , nhiều lớp hiện có phải dạy

hai, ba ca một ngày . Ở một số nơi,

học sinh không có ghế đề ngôi, không

có bạn dễ viết hoặc phải ngồi trên

một cây gỗ tròn và kẻ vở lên tầm liếp .

Bảng đen thì được thay bằng một

mành giấy dầu ( ! ) . Giáo viên cũng

không có ghế ngồi, không có chỗ dạt

sách vở để giảng dạy. Một số trường

được chọn làm “ trường điểm » để

thực hiện cải cách giáo dục cũng còn

thiếu thốn nhiều thứ tối thiểu .

Hầu hết giáo viên ở Gia - lai - hon-

tuần là từ miền Bắc vào hoặc từ các

tỉnh đồng bằng lên . Do điều kiện sinh

hoạt , đời sống có nhiều khó khăn ,

lại xa nhà , cho nên anh chị em ít yên

tâm công tác , kém hào hứng phản

khởi. Một số giáo viên bỏ nghề

về quê hoặc dạy uề oải , chiếu lệ . Đa

số giáo viên không biết tiếng dân tộc

thiểu số địa phương cho nên việc

giảng dạy , giao tiếp có nhiều khó

khăn , không thu hút được học sinh .

Công tác giáo dục hướng nghiệp trong

nhà trường phổ thông chưa tốt , việc

sử dụng học sinh tốt nghiệp cấp II ,

cấp III , học sinh không có khả năng

học lên nữa còn lúng túng, chưa có

phương hướng cụ thề ...

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tinh

trạng trên . Ngoài những nguyên nhân

chung của tình hình đất nước hiện

nay , có những nguyên nhân thuộc

về chủ quan của đảng bộ , chính

quyền địa phương . Trước hết, cấp ủy

Đảng và chính quyền địa phương

nhận thức chưa đầy đủ , đúng đắn về

tâm quan trọng và ý nghĩa của công

tác giáo dục . Một số cán bộ , nhân dân

còn có những nhận thức lệch lạc về

vấn đề này và khoán trắng việc dạy

dỗ con em mình cho ngành giáo dục .

Bản thân ngành giáo dục chưa làm

tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng và

chính quyền địa phương , chưa từ

mình vươn lên để khắc phục khó khăn

mà có xu hướng trông chờ vào cập

trên , chưa phát huy khả năng đóng

góp của nhân dân trong việc xảy

dựng sự nghiệp giáo dục .

Cần tuyên truyền , vận động , cổ vũ

nhân dân hăng hái, sốt sắng tham gia

công tác giáo dục và làm cho việc

quan tâm tham gia sự nghiệp phát

triển giáo dục thành một phong trào

quần chúng rộng rãi, mạnh mẽ , liên

tục . Cán bộ , nhất là cán bộ chủ chốt

của huyện , xã , buôn làng , đảng viên ,

đoàn viên ... phải di dầu trong công

tác xóa nạn mù chữ , bổ túc văn hóa .

Phần lớn con em trong tỉnh là

người các dân tộc thiểu số . Căn có

chế độ , chính sách thích hợp nhằm

khuyến khích , động viên sự học tập,

gắn bó với trường , với lớp của các

em . Các loại trường nội trú , nửa nội

trú , trường tập trung , nửa tập trung
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được Nhà nước đài thọ hoặc do Nhà

nước kết hợp với tập thẻ , cha mẹ

học sinh và thầy trò cùng làm ... là

những hình thức thích hợp với hoàn

cảnh kinh tế văn hóa ở Gia - lai -

Kon - tum hiện nay .

Muốn có học sinh dễ đào tạo cán

bộ tại chỗ , và theo phương hướng kết

hợp giữa đào tạo cán bộ và phát triển

kinh tế theo vùng thì tổ chức loại

trường thanh niên dân tộc vừa học

vừa làm là thích hợp nhất. Ở đây , học

sinh vừa học văn hóa vừa học một nghề

cụ thể , khi ra trường có thể ứng dụng

ngay được. Phải tích cực tổ chức lại

mạng lưới trường lớp , tạo điều kiện

thuận lợi , dễ dàng cho việc đi lại của

học sinh và phù hợp với tập quán

sản xuất của người dân tộc thiểu số

như đưa lớp học xuống tận buôn làng

chẳng hạn . Ngoài ra , có thể tổ chức

một số lớp học ngay trên địa bàn

sản xuất khi mùa phát nương , làm rẫy

đến ; có như vậy mới tránh được hiện

tượng bỏ học giữa chừng và lưu

ban triền miên như hiện nay .

Bất kỳ ở đâu , trong hoạt động của

giáo dục , người giáo viên là nhân vật

trung tâm của nhà trường , quyết định

chất lượng giáo dục tốt hay xấu trong

từng tiết học , buổi học . Ở Gia -lai -

Kon -tum , từ cấp I đến cấp II, hầu

hết giáo viên là do miền Bắc và các

tỉnh miền xuôi chi viện , họ đang bám

sát cơ sở, buôn làng để làm nhiệm vụ .

Nếu được tổ chức tốt , họ sẽ là những

chiến sĩ cách mạng trên mặt trận từ

tưởng , văn hóa ở địa phương . Trong

một vài năm tới , khi chưa đào tạo đủ

đội ngũ giáo viên tại chỗ , để giúp

giáo viên ổn định đời sống , yên tâm

công tác và công tác tốt , ngoài việc

thực hiện các chế độ, chính sách hiện

hành của Nhà nước , cần có một số

chế độ , chính sách cụ thể của địa

phương như giải quyết vấn đề nhà ở ,

đất sản xuất, vấn đề mua lương thực ,

thực phẩm tại chỗ , giải quyết kịp

thời các nhu cầu về giảng dạy và đòi

sống của giáo viên . Cũng cần có chế

độ thích đáng để động viên những

giáo viên biết tiếng dân tộc thiểu sẽ

ở địa phương , vận động được nhiều

học sinh đến lớp và giảng dạy đạt

chất lượng cao .

Song song với việc củng cố , tăng

cường chất lượng đào tạo ở các

trường sư phạm , nhằm cung cấp cho

tỉnh một đội ngũ giáo viên tốt hơn

hiện nay cả về số lượng và chất

lượng , một công tác hết sức quan

trọng cần được quan tâm cải tiến là

công tác quản lý giáo dục ở các cấp

Ở ty và các ban giáo dục huyện ,thị,

trong bộ phận chuyên môn , cần bỏ

sung những cán bộ giỏi có trình độ

chuyên môn vững vàng làm nông

côt.

-----
Gia - lai Kon-tum là một tỉnh miền

núi có thể mạnh về rừng Thực hiện

phương châm “ Nhà nước và nhân

dân cùng làm ” , ở đây cần dựa vào sự

đóng góp của cha mẹ học sinh , chủ

yếu là về sức lao động dề khai thác

gỗ làm trường , dựng lán , dựa vào

các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã

nông nghiệp để xây dựng các tổ mộc ,

tỏ rèn , làm bàn , ghế , bảng đen , tủ

sách ... như một số nơi đã làm , tạo

điều kiện tốt cho con em nhân dân có

lớp học và những phương tiện học

tập cần thiết . Từ phương châm này ,

có thể tạo nên một hướng giải quyết

tốt trong công tác hướng nghiệp cho

học sinh nếu biết tổ chức và co sự

đầu tư thích đáng .

Có Nghị quyết của Đại hội V soi

dường, có thể mạnh và có tiềm năng

kinh tế của tỉnh , được sự chỉ đạo của

các cấp ủy Đảng , ngành giáo dục

Gia - lai – Kon -tum kết hợp tốt với

các ngành khác , nhất định sẽ tạo được

cho mình một thế đi lên vững chắc ,

đầy hứa hẹn và chắc chắn sẽ thu

được những thành tích to lớn hơn

nhiều trong những năm tới .
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Truyền thống lịch sử

PHÉP NƯỚC TRIỀU TRẦN

CHU - MỘNG

RIỀU Trần thay thế triều

Lý giữa lúc giặc Nguyên

đang tung hoành trên lục

địa Á – Âu , nước ta đứng

trước mối đe dọa nghiêm trọng của

nạn ngoại xâm .

Củng cố chế độ trung ương tập

quyền trở thành một nhu cầu cấp bách

cả trong sự nghiệp dựng nước lẫn giữ

nước . Xây dựng được một chính

quyền trung ương mạnh cũng có

nghĩa là tăng cường được sức mạnh

giữ nước . Chính vì thế , vào đầu đời

Trần « tổ chức chính quyền và các

quy chế hành chính được xác định

rõ trong bộ Quốc triều thông chế gồm

20 quyền . Hoạt động pháp chế của

Nhà nước cũng được tăng cường . Sau

nhiều lần sửa đổi và bổ sung , nhà

Trăn biên soạn một bộ luật mới gọi là .

Hình thứ » ( 1 ). Như vậy , ngay sau khi

thay thế triều Lý , những người cảm

đầu triều Trần đã đặc biệt chú trọng

việc xây dựng phép nước và thi hành

phép nước nghiêm minh, xem phép

nước là một trong những yếu tố cơ bản.

trong sức mạnh dựng nước và giữ

nước .

Trong cuộc kháng chiến thứ hai

chống quân xâm lược Nguyên ( 1285 ) ,

quân ta người nào cũng thích trên

cánh tay hai chữ “ SÁT THÁT , xem

đây là phép nước tối cao mà mọi

người Việt -nam từ vua đến dân phải

triệt để tuân theo dù phải hy sinh tính

mệnh của mình . Khi đem thư của vua

Tràn đến trại quân Nguyên với mục

dích thăm dò tình hình giặc , Đỗ-

Khắc-Chung đã giơ cánh tay mình có

thích hai chữ “ sát thật » cho tướng

Nguyên Ô-Mã-Nhi xem dễ tỏ cho

tướng giặc thấy tinh thần kiên cường

bất khuất, quyết chiến của quân và

dân ta .

Chinh để thi hành phépnước thiêng

liêng đó , tất cả các phụ lão trong

nước đến dự hội nghị Diên -hồng đều

đồng thanh hộ một tiếng « Đánh » .

Cũng từ phép nước tối cao đặt lên

. trên cả quyền của vua đó , trong khi

giặc Nguyên đang ở thể tiến công đạt,

quân và dân ta lâm vào tình trạng cực

kỳ khó khăn , Tràn -Quốc -Tuấn khẳng

khái nói với vua Trận : Xin bệ hạ hãy

chém đầu thần trước rồi hãy hàng » !

Từ vua đến dàn , từ triều đình đến

khắp các địa phương , từ miền xuôi

( 1 ) Lịch sử Việt -nam . Nxb khoa học xã hội .

Hà -nội . 1971 , tập 1 , tr . 186 .
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đến miền ngược, từ người kinh đến

người các dân tộc thiểu số miền núi ,

phép nước thiêng liêng này được tuân

theo và chấp hành nghiêm minh , triệt

dễ . Quân đội chủ lực của triều đình

cùng quân đội địa phương và quân

đội của Vương hàu hành động phối

hợp chặt chẽ theo một kế hoạch tác

chiến thống nhất dưới sự chỉ huy của

vị thống soái tối cao do vua củ ra .

Trong cuộc kháng chiến thứ hai

chống quân xâm lược Nguyên ( 1285 )

lực lượng dân binh các lộ do Trần-

Thông , Nguyễn -Khả -Lạp, Nguyễn-

Truyền chỉ huy , cùng sát cánh chiến

đấu với quân đội chủ lực đã tham gia

tích cực vào các trận phản công, lập

được nhiều chiến công lớn .

Khi đạo quân Nập -tốc- lạt Đinh rút

chạy vẽ Vân -nam , chúng đã bị dân

binh các dân tộc miền núi do Hà -Đặc ,

Hà -Phường chặn đánh tại Phù -ninh

và bị tổn thất nặng nề .

Khi bọn việt gian Trần -Kiện được

quân Nguyên hộ tống về nước vừa

den trai Ma-luc (Chi-lang, Lang-son),

chúng bị dân binh người Tày do

Nguyễn- Thế -Lộc , Nguyễn -Lĩnh chỉ

huy phối hợp với một bộ phận quân

đội của triều đình tập kích liên tục

cả ngày lẫn đêm . Gia nô của Trần-

Quốc - Tuấn là Nguyễn -Địa -Lò đã giết

chết Trân -Kiện ngay trên mình ngựa.

Phép nước « SÁT THẤT , là kỷ

cương gắn chặt mọi người dân Đại

việt trong khối đoàn kết dân tộc , là

nền tảng của thế trận :đưa sức cả

nước ra đánh giặc Nguyên . Phép

nước quyết định sự tồn của
vong

quốc gia dân tộc đó , phải được thẩm

nhuận và thi hành từ triều đình đến

tận các thôn xóm làng xã . Vì thế ,

trong bước chuẩn bị cho đất nước

bước vào cuộc kháng chiến thứ hai

chống giặc Nguyên xâm lược , triều

Tran đã xuống chiếu :“ Tất cả các

quận huyện trong nước , nếu có giặc

ngoài đến , phủ liều chết mà đánh, nếu

sin không địch nồi thì cho phép làn

tránh vào rừng núi, không được đầu

hàng 2 (2 ).

Tuân theo phép nước , thà chịu

chết, không chịu hàng giặc , Tràn-

Bình -Trọng để lại tấm gương hy sinh

cao cả chói lọi nghìn thu .

Qua ba cuộc kháng chiến chống

quân Nguyên , trong cả nước chỉ có

hai làng đầu hàng giặc . Dân hai làng

đó bị “ xử tội đồ ... không được làm

quan , cấp cho các tề thần làm hoành

( nô ) sai khiến » ( 3 ) .

«

Các vương hầu đã đầu hàng và

chạy theo giặc cũng đều bị “ kết án

vắng mặt, xử lội lưu hay tử , điện sản

tịch thu làm của Nhà nước, bỏ quốc

tính . Như Trần -Kiện là con Tĩnh-

Quốc thì đôi làm họ Mai... Ích- Tắc là

chỗ tình thân anh em , tuy trị tội cũng

thể , nhưng không nỡ đồi họ xóa tên ,

chỉ gọi là Á Trần » ( 4 ) .

Đề có thể duy trì được phép nước

trong chiến tranh , những người cảm

đầu triều Trần tỏ ra rất quan tâm đến

việc duy trì phép nước ngay trong

thời bình , trong các hoạt động dựng

nước và ngay cả trong các sinh hoạt

cung đình và của cá nhân vua , quan ,

Trong lịch sử thời đại phong kiến ,

thật hiếm có trường hợp một ông vua

suýt bị truất ngôi chỉ vì tội quả chén

cho nên say rượu như Trân - Anh-

Tông .

Đối với các vương hầu , Trần -Thánh

Tông thường đối xử rất thân mật,

nhưng « khi lễ lớn chầu mùng, tân

khách , yến tiệc , thì phân biệt ngôi

thứ , cao thấp . Vì thế nên các vương

hầu bấy giờ không ai là không hòa

thuận kinh sợ , mà không có lỗi lệch

vì sự nhờn mặt kiêu căng » (5 ) .

Vợ Trần -Thủ -Độ (được phong là

Linh từ quốc mẫu ) có lần cứ ngồi

trên hiệu khi đi qua thềm cấm ; người

( 2 ) Lịch sử Việt -nam . Nxb khoa học xã hội ,

Hà - nộ ' , 1971 , tập I , tr . 202 .

( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) Đại Việt sử ký toàn thư. Nh

khoa học xã hội , Hà - nội , 1967 , tập I1 , từ 65

và 37 .
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quân hiệu ngăn lại không cho đi .

Việc trên đến tai Trần -Thủ -Độ, Trần-

Thủ -Độ cho bắt người quân hiệu đến

vặn hỏi . Người quân hiệu đem sự thật

trả lời . Thủ-Độ nói : « Người ở chức

thấp mà biết giữ phép như thế , ta

còn trách gì nữa » (6 ) .

Triều Trần đã sớm xây dựng luật

hình . Ngay từ thời đó , các vua Trần

đã nêu lên việc xem xét thận trọng cả

lý và tinh trong việc xử án . Đại Việt

sử ký toàn thư chép : “ Kẻ quan nô là

Hoàng -Hộc và Thiên- Kiện dùng mưu

kẽ đề đánh lừa hình quan , người làng

phải chịu tội vạ . Thượng hoàng biết

thể bảo hình quan rằng :“ « Tên Hộc

gian giảođến thế mà ngục quan không

biết suy xét tình lý , tình ngay lý gian

thì không nên lấy lý mà bỏ tình , phải

suy xét cả tình và lý thì mới là người

xử kiện giỏi . Nếu biết là không có

tình gian , thì cứ lý mà làm là phải ;

quả có tình gian thì lại suy xét lẽ trái

hay phải, thì điều gian dõi tự khắc

hiện ra , càng không nên tách rời tình

lý làm hai mà xét ». Ấy Thượng hoàng

cản thận về hình phạt lại như thế » ( 7 ) .

Sức mạnh dựng nước được tạo từ

phép nước càng tăng thêm sức mạnh

giữ nước.

Mùa đông năm 1285 , sau khi vừa

trải qua cuộc kháng chiến thứ hai

chống quân xâm lược Nguyên vô cùng

gay go , ác liệt diễn ra từ cuối tháng 1

đến cuối tháng 6 , vua Trần-Nhân -Tông

xuống chiếu định hộkhẩu trong nước .

Triều thần can là dân đương lao

khô , việc sửa định hộ khẩu không

phải là việc cần làm ngay . Vua nói :

« Chỉ có lúc này mới nên sửa định hộ

khẩu , đừng dẻ cho kẻ dịch dỏm thấy

dân ta điều hao ? » ( 8 ) ,

Các vua Trân vào đầu triều Trần còn

tỏ ra rất quan tâm đến dư luận của

dân đối với việc thi hành phép nước

của vua quan . “ Trước đây mẹ thân

sinh ra Huy-Chân là Thái- Bình Tràn

Thị làm cung lần của Thượng hoàng ,

tính tham lam , thường lấn cướp ruộng

của dân , có người kiện , vua không

giao cho hữu ty , gọi Uy -Giản (Uy-Giản

hầu , chồng của công chúa Huy -Chân )

đưa đơn kiện cho xem và bảo rằng :

« Trẫm không giao cho quan lại xét ,

sợ làm nhục đến phi tàn của tiên

hoàng , người nên theo đơn mà trả lại

ruộng cho dân » , Uy -Giản lập tức vàng

chiếu trả lại ruộng . Đến sau Thái-

Bình chết , Uy-Giản đem tất cả những

ruộng chiếm đoạt của dân khi trước

trả lại cho chủ cũ » (? ) .

Việc thi hành phép nước vào đầu

đời Trần vừa nghiêm vừa khoan ,

nhằm thực hiện « kẽ bền gốc , sau rễ ,

đó là thượng sách giữ nước » lời

Trần -Quốc- Tuấn trước lúc từ trần ,

căn dặn vua Trần ) ( 10 ) .

Đặt ra phép nước , vua quan vào

đầu đời Trần đã tỏ ra tự mình cố gắng

làm gương trong việc thi hành phép

nước . Ngay như việc bảo vệ đê diều ,

“ vua nhà Trần cũng có khi tự mình

trông nom việc đắp đê . Hành khiến

Trần -Khắc -Chung đã nhận thức được

tầm quan trọng của việc làm đó khi

nói rằng : Lúc dân gặp nạn lụt , người

làm vua phải cứu giúp ngay , sửa sang

đức chính không còn gì trọng đại hơn

công việc ấy » ( 11 ) .

Xây dựng phép nước nghiêm minh ,

đúng đắn , vua quan tự mình giữ phép

nước làm gương cho cả nước noi theo ,

đây là một trong những nguyên nhân

tạo cho triều Trần khả năng “ cử quốc

nghênh địch » , đem sức cả nước ra ba

lần đánh thắng quân Nguyên , lập nên

những chiến công hiển hách nghìn

thu.

174 năm ( 1226 1400 ) tồn tại của

triều Trần cho thấy : việc duy trì phép

nước nghiêm minh là một trong những

( 6 ) Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb khoa học

xã hội . Hà nội. 1967 , tập II , tr . 34 .

( 7 ) , ( 8), ( 9) Sách đã dẫn tr . 108 – 109 , 57

và 106 .

( 10 ) , ( 11 ) Lịch sử Việt -nam , Nxh khoa học

xã hội, Hà -nội, 1967 , tập 1 , tr . 215 và 193 .

63



yếu tố cơ bản tạo nên sức mạnh dựng

nước và giữ nước vào đầu thời Trần .

Tất nhiên , dưới chế độ phong kiến ,

phép nước là công cụ mà một triều

đại sử dụng trước hết để duy trì nền

thống trị của triều đại đó dối với

nhân dân trong nước , là những luật

lệ được lập ra nhằm bảo đảm trước

hết những đặc quyền , đặc lợi của

giai cấp phong kiến , của các tầng lớp

quý tộc , hoàng tộc thuộc triều đại đó .

Tuy nhiên vào đầu đời Trần , vua

quan nhà Trần phải đáp ứng hai yêu

cầu cấp thiết song song : vừa phải

thu phục nhân tâm trong nước đề

củng cố chính quyền chiếm đoạt được

từ tay triều Lý, vừa phải đoàn kết

toàn thể dân tộc thành một khối đẻ

chống giặc ngoại xâm đồng và mạnh

hơn ta gấp bội . Những người cầm đầu

triều Trần lúc đó một mặt phải dẹp

bớt ham muốn của mình , mặt khác

phải quan tâm chiếu có đến quyền

lợi của các tầng lớp nô tỳ và nòng

dân . Vì thế , vào dầu đời Trần , phép

nước đã được triều Trần xây dựng

nên và được thi hành nghiêm minh từ

trên xuống dưới nhằm đạt mục tiêu

“ vua tôi đồng lâm , anh em hòa thuận ,

cả nước góp sức » ( 12 ) , tạo nên được

khối đoàn kết từ trong nội bộ triều

đình đến trong nhân dân, gắn bỏ được

giới cầm quyền triều Trần với nhau

và với nhân dân cả nước , đặt phép

nước vào vị trí một trong những yếu

tố cơ bản trong sức mạnh dựng nước

và giữ nước , đưa nhiều người cầm

đầu triều Trần trong ba cuộc kháng

chiến chống Nguyên lên địa vị những

anh hùng dân tộc , đưa nước Đại Việt

thời đó lên đỉnh cao chói lọi của

quang vinh .

Kế thừa và nâng cao truyền thống

lịch sử quý báu : giữ nghiêm phép

nước , nhân dân ta đang ra sức phấn

đấu thực hiện thật tốt khẩu hiệu mà

Đảng và Nhà nước nêu ra là sống và

làm việc theo Hiến phápvà pháp luật,

để góp phần tăng thêm sức mạnh

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa.

( 12 ) Lịch sử Việt nam , Nxb khoa học xã hội

Hà - nội , 1976, tập I , tr. 215 .
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Bản chất chủ nghĩa bành trướng và

bá quyền Trung-quốc không thay đổi

TRẦN - QUỐC - TÚ

Chủ nghĩa bành trướng và bá quyền

Trung -quốc , một lần nữa , lại

được khẳng định trong các văn kiện

Đại hội thứ 12 của Đảng cộng sản

Trung-quốc vừa họp ở Bắc-kinh hồi

đầu tháng 9-1982. Điều lệ mới của

Đảng cộng sản Trung-quốc do Đại hội

này thông qua vẫn khẳngđịnh : « Đảng

cộng sản Trung-quốc lấy tư tưởng

Mao - Trạch -Đông làm kim chỉ nam cho

hành động của mình » . Như mọi người

đều biết , về bản chất, chủ nghĩa Mao

là chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc

và bá quyền nước lớn . Đó là chủ nghĩa

đại Hán tộc, một thứ chủ nghĩa dân

tộc tư sản mang đậm màu sắc phong

kiến . Đó là chủ nghĩa số vanh nước lớn ,

mang danh “chủ nghĩa Mác- Lê -nin

đã được Trung -quốc hóa ” . Nó nhằm

mục tiêu thiết lập bá quyền của Trung-

quốc đối với thế giới , trước hết là

đối với các nước ở Đông Nam châu Á .

Những người cầm quyền ở Bắc- kinh

hiện nay vẫn theo chủ nghĩa Mao ,

vẫn tiếp tục thực hiện đường lối cơ

bản mà Mao -Trạch Đông đã đề ra

trước đây, nhất là về mặt đối ngoại .

Trong Báo cáo chính trị đọc tại Đại

hội thứ 12 , Hồ- Diệu -Bang đã nói :

* Chính sách đối ngoại của Trung-quốc

lấy tư tưởng Mao - Trạch -Đông làm cơ

sở » . Hồ-Diệu - Bang nói : “ Chúng ta

kiên định thực hiện những nguyên tắc

cơ bản của chính sách đối ngoại của

nước ta do đồng chí Mao- Trạch -Đông

dề ra » . Cơ sở của chính sách đổi

ngoại của Trung -quốc là “ thuyết là

thế giới » nổi tiếng phản động của

Mao -Trạch -Đông .

Quán triệt đường lối đối ngoại của

Mao- Trạch -Đông , Báo cáo chính trị

do Hồ-Diệu- Bang trình bày tại

Đại hội thứ 12 , cho rằng : « Nhiệm

vụ quản trọng nhất của nhân

dân thế giới ngày nay là chống chủ

nghĩa bá quyền » ( tức là chống Liên .

xô ) . Trong diễn văn khai mạc Đại hội

thứ 12 , Đặng - Tiều -Bình cũng nói :

“ chống chủ nghĩa bá quyền » là một

trong “ ba nhiệm vụ lớn của nhân dân

Trung-quốc trong thập kỷ 80 ) .

་

«

Quen thói đổi trắng thay đen , những

người cầm quyền ở Bắc -kinh vu khống

« Việt -nam xâm lược » . Trong Báo cáo

chính trị đọc tại Đại hội thứ 12 , Hồ-

Diệu-Bang nói : “ Việt -nam xâm chiếm

Cam -pu -chia , tiến hành bành trướng

ở Đông dương và Đông Nam châu Á ,

không ngừng tiến hành khiêu khích

đối với biên giới Trung- quốc ) .

Vậy hỏi ai là kẻ xâm lược ? Ai đã

sử dụng 23 sư đoàn quân đội Pôn Pốt
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tiến công Việt -nam từ phía Tây -nam

và thực hành chính sách diệt chủng ở

Cam -pu - chia ? Ai đã đem 60 vạn quân

Trung quốc tiến công Việt -nam từ

phía Bắc , tàn sát dân thưởng , kẻ cả

cụ già và em bé , dốt sạch , phá sạch

các thành phố , làng mạc ở các tỉnh

biên giới phía Bắc của Việt-nam ? Ai

xâm chiếm quần đảo Hoàng -sa của

Việt -nam ? Ai hằng ngày khiêu khích ,

bắn phá , lấn chiếm lãnh thổ vùng biên

giới phía Bắc Việt-nam , cho máy bay ,

tàu chiến xâm phạm vùng trời vùng

biên của Việt -nam ? Ai đang tiến hành

cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt

chống Việt-nam ? Ai đang chi viện

bọn diệt chủng Pôn Pốt chống lại

nhân dân Cam -pu -chia ? Ai đang hoạt

động phá hoại và lật đổ ở Lào ? Rõ

ràng những người theo chủ nghĩa Mao

trong giới cầm quyền Bắc- kinh vẫn

tiếp tục thi hành chính sách thù địch

đối với nhân dân Việt-nam và nhân

dân Đông-dương.

Hồ - Diệu - Bang nói Trung - quốc

ở không hề có một người lính đóng

trên bất kỳ một nước ngoài nào , không

hề xâm chiếm một tấc đất của bất kỳ

nước nào , không hề xâm phạm chủ

quyền của bất kỳ nước nào » trong

lúc quân đội Trung-quốc đang chiếm

đóng quần đảo Hoàng- Sa của Việt-

nam ; quân đội Trung -quốc cũng đang

chiếm đóng hàng vạn ki lô mét vuông

đất đai của Miến -điện , và hàng nghìn

ki lô mét vuông đất đai của Ấn độ ;

Trung-quốc cũng đang sử dụng kiều

dẫn nước họ và các tổ chức tay sai

do họ lập ra để hoạt động lật đồ ở

In -đô -nê -xi-a , Phi-líp -pin , Ma - lai- xi-a ,

Thai-lan, v.v、

Đại hội 12 một lần nữa chứng tỏ

rằng giới cầm quyền Bắc-kinh văn

tiếp tục chính sách mở cửa sang

phương Tây » nhằm tìm kiếm vốn đầu

tư , kỹ thuật và vũ khí hiện đại . Trong

diễn văn khai mạc, Đặng -Tiều -Bình

nói : “ Chúng ta thực hiện một cách

kiên định chính sách mở cửa với

nước ngoài . Giới cầm quyền Bắc

kinh đặc biệt coi trọng quan hệ với

Mỹ và Nhật-bản là những nước đã

từng cùng họ cam kết “ chống chủ

nghĩa bá quyền ” (tức là chống Liên-

xô ). Quan hệ với Mỹ được coi là vấn

đề chiến lược , mặc dù Hồ -Diệu -Bang

than phiền rằng ởđám mây đen » dang

tồn tại trong quan hệ giữa Trung-

quốc và Mỹ do vấn đề Đài- loan gây

ra . Trong diễn văn khai mạc , Đặng

Tiểu - Bình thề thốt nhất định sẽ

«không nuốt quả đắng » của nước

ngoài. Nhưng Mỹ đã thông qua « đạo

luật quan hệ với Đài- loan » , tiếp tục

bán vũ khí cho Đài- loan , đối xử với

Đài- loan như một nước độc lập ; “ quả

dắng » đó ông Đặng không thề « không

nuốt » . Trong quan hệ với Mỹ, Trung-

quốc không được Mỹ đối xử bình

đẳng . Mỹ coi Trung-quốc là một « bạn

nghèo » , một “ bạn đường lép vế » . Mỹ

cho rằng Trung -quốc cần Mỹ nhiều

hơn Mỹ cần Trung-quốc . Mặc dù như

vậy Trung -quốc vẫn cậu kết với Mỹ đề

chống Liên xô , chống Việt-nam , chống

cộng đồng xã hội chủ nghĩa . Trung

quốc phải lùi bước trước sức ép của

Mỹ vì Trung-quốc cần đô la , kỹ thuật

và vũ khí của Mỹ .

Giới cầm quyền Bắc -kinh cũnghiểu

rõ Mỹ dạng chơi con bài Trung -quốc

chống Liên -xô . Họ cam tâm làm một

con bài trong tay Mỹ . Nhưng Mỹ lại

đánh giá quá thấp con bài Trung-

quốc . Đề nâng giá con bài Trung-quốc ,

thỉnh thoảng giới cầm quyền Bắc-kinh

« làm mình làm mấy » với Mỹ, họ dọa

Mỹ là họ sẽ tiến hành đàm phán với

Liên - xô . Bắc kinh cũng muu toan

dùng việc thăm dò đàm phán với

Liên -xô để phá hoại các cuộc đàm phán

Xô - Mỹ .

Trong Báo cáo chính trị đọc tại Đại

hội , Hồ -Diệu -Bang để ngỏ của đàm

phán với Liên -xô để binh thường hóa

quan hệ giữa Trung-quốc và Liên -xô ,

nhưng họ lại đưa ra những điều kiện

mà Liên -xô không thể nào chấp nhận

được .
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Trong những vấn đề mà Hồ-Diệu-

Bang nêu lên như là trở ngại cho việc

bình thường hóa quan hệ Xô – Trung .

do đó cuộc dàm phán Xô Trung sẽ

phải bàn . đến , có những vấn đề thuộc

những nước thứ ba , không liên quan

gì đến Trung -quốc. Đó là những văn

đề thuộc các nước Việt-nam , Cam -pu-

chia , Áp -ga -ni- xtan , Mông -cô . Đây là

những nước độc lập có chủ quyền .

Các nước này không cho phép bất cứ

. nước nào đem công việc của họ ra

bàn tại cuộc đàm phán với nướckhác

mà không có sự tham gia của họ .

Đương nhiên , Liên - xô , một nước xã

hội chủ nghĩa chân chính luôn luôn

tôn trọng độc lập và chủ quyền của

nước khác, sẽ bác bỏ yêu sách và lý

đó của Trung-quốc . Việc giới cầm

quyền Bắc -kinh đòi đưa công việc

của các nước Việt-nam , Cam -pu -chia ,

Áp -ga -ni- xtan , Mông-có ra bản trong

cuộc đàm phán với Liên -xô , can thiệp

tráng trộn vào công việc nội bộ của

các nước này , là bằng chứng không

thể chối cãi về chủ nghĩa bành trưởng

và bá quyền Trung-quốc .

Trước đây , trong cuộc dàm phán

để bình thường hóa quan hệ với Mỹ,

giới cầm quyền Bắc kinh đã từng

dùng Việt-nam làm một món hàng dõi

chúc với Mỹ . Âm mưu đó của Trung

quốc đã bị thất bại vì vập phải thái

độ kiên quyết của Việt -nam . Ngày nay,

trong cuộc đàm phán để bình thường

hóa quan hệ với Liên - xô , giới cầm

quyền Bắc kinh cũng mưu toan dùng

vấn đề Việt-nam đề mà cả . Trước

lập trường có tính nguyên tác theo

chủ nghĩa quốc tế vô sản của Liên-

xô và lập trường chính nghĩa kiên

định của Việt-nam , mưu toàn đó của

Trung-quốc nhất định sẽ thất bại

thảm hại .

Trong chiến lược toàn cầu phán

cách mạng của họ , giới cầm quyền

Bậc -kinh lấy Đông Nam châu Á làm

trọng tâm , lấy Việt-nam và Đông .

dương là hướng bành trướng chủ yếu .

Vì vậy , họ vận dụng một sách lược

cực kỳ xảo quyệt, phân hóa , chia rẽ .

tranh thủ bất cứ ai có thể tranh thủ

được , nhằm cô lập Việt-nam , bao vảy ,

làm suy yếu , đánh phá và thôn tỉnh

Việt-nam . Được rèn luyện trong đấu

tranh cách mạng lâu dài, đã từng trải

qua nhiều thử thách , lại được trang

bị bằng những quan điểm của Đảng

trình bày trong các văn kiện Đại hội

thứ V vừa qua , nhân dân Việt -nam ,

tỉnh táo , vững vàng , kiên định , nhất

định sẽ làm thất bại mọi âm mưu và

hành động của bọn bành trướng bá

quyền Bác -kinh câu kết với đế quốc Mỹ

chống phá Việt -nam .

Để tạo cơ sở vật chất cho chủ nghĩa

bành trướng dại dân tộc và bá quyền

nước lớn , Đại hội 12 của Đảng cộng sản

Trung -quốc thông qua kế hoạch « hiện

đại hóa công nghiệp , nông nghiệp ,

quốc phòng và khoa học kỹ thuật » .

Báo cáo chính trị của Hồ-Diệu -Bang

đè ra mục tiêu phấn đấu : “ dưa giá trị

tổng sản lượng công nông nghiệp toàn

quốc năm 2000 lên gấp 1 lần hiện nay) .

Đến cuối thế kỷ này “ tổng thu nhập

quốc dân và sản lượng các mặt hàng

công nông nghiệp chủ yếu của Trung-

quốc sẽ đứng vào hàngđầu thế giới » ;

“ thực lực quốc phòng sẽ tăng lên rất

nhiều » . Đó là một kế hoạch dây tham

vọng . Dư luận báo chí phương Tây

cho rằng dày là một cuộc “ đại nhảy

vọt » mới, còn phiêu lưu hơn cả

cuộc « đại nhảy vọt » của Mao-

Trạch -Đông trước dày . Ngay ở

Trung -quốc, cũng có nhà kinh tế

học viết bài dăng lên báo cho rằng

Trung-quốc “ không thể thực hiện được

mục tiêu tăng bốn lần giá trị tổng sản

lượng công nông nghiệp vào cuối thế

kỷ này » ( 1 ) . Quả say mê với giấc mộng

bá chủ thế giới, các nhà cầm quyền

Bác kinh đã đề ra những mục tiêu

kinh tế vượt quá sức lực của bản thàn

( 1 ) Bài của Ngô-Minh-Du đăng trên tờ . The

giới kinh tế báo đạo , xuất bản tại Thượng hải

ngày 20-9-1982,
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họ . “ Bốn hiện đại hóa ) , mà « hiện

đại hóa quốc phòng » là trọng tâm ,

dù có thực hiện được , cũng không đem

lại đời sống ấm no hạnh phúc cho

nhân dân Trung-quốc ; trái lại , chỉ

đem lại đau khổ cho họ ; đồng thời

tạo ra nguy cơ to lớn đối với an ninh

của các nước Đông Nam châu Á và

hòa bình thế giới .

Ngoài « bốn hiện đại hóa » trên đây ,

còn có một “ hiện đại hóa » thứ năm

đang được thực hiện một cách lặng lẽ

mà không tuyên bố . Đó là “ hiện đại

hóa » chủ nghĩa Mao. Thật vậy , giới

cầm quyền Bắc-kinh đang sửa đổi lại

một phần chủ nghĩa Mao , tước bỏ

những bộ phận vụng về, cứng nhắc

của nó , làm cho nó thích hợp với tình

hình mới hiện nay. Do đó chủ nghĩa

Mao sau Mao , hoặc chủ nghĩa Mao

không có Mao , không còn là chủ nghĩa

Mao nguyên dạng mà là chủ nghĩa Mao

biến dạng . Đó là chủ nghĩa Mao đổi

mới hay còn gọi là “ chủ nghĩa Mao

hiện đại hóa

-

Đại hội thứ 12 của Đảng cộng sản

Trung -quốc phê phán luận điểm « lấy

đấu tranh giai cấp làm then chốt » của

Mao - Trạch -Đông . Đại hội đó cũng bác

bỏ lý luận của Mao -Trạch -Đông về

“ tiếp tục cách mạng dưới nền chuyên

chính vô sản » mà trước đây Đảng

cộng sản Trung -quốc đã ca tụng là

« một cống hiến vĩ đại của Mao- Trạch-

Đông vào kho tàng lý luận của chủ

nghĩa Mác Lê -nin » . Có những sự

sửa dỗi đó là do tình hình Trung-quốc

nay đã đồi khác . Trước đây , sau khi

bị Lưu -Thiếu -Kỳ « cho về tuyến hai »

Mao- Trạch -Đông đã đưa ra những luận

điểm trên dây để phát động quần

chúng “ hồng vệ binh » nổi loạn đánh

đồ Lưu - Thiếu -Kỳ, giành lại quyền

không chẽ Đảng cộng sản và Nhà nước

Trung -quốc . Ngày nay , Đặng - Tiều-

Bình và phe cánh của ông đã giành

được quyền lực trong tay , ông ta cần

chuyển từ “ đại loạn sang đại trị

để duy trì quyền lực của ông ta . Do

đó , lý luận “ tiếp tục cách mạng dưới

«

nền chuyên chính vô sản » của Mao-

Trạch-Đông không còn thích hợp nữa .

cần được phê phán và bác bỏ .

Về kinh tế , Đại hội 12 chính thức

phê chuẩn việc từ bỏ nền “ kinh tế

trại lính » củacủa Mao Trạch-Đông đề

chuyển sang nền “ kinh tế thị trường »

của Đặng- Tiều -Bình . Việc mở rộng khu

vực kinh tế của tư nhân cùng với việc

trả lại vốn và tài sản của hơn năm vạn

nhà tư bản Trung-quốc đã bị tịch thu

trước đây, đã mở cửa cho nền kinh tế

Trung-quốc phát triển theo hướng tư

bản chủ nghĩa .

Về đối ngoại, Báo cáo chính trị của

Hồ -Diệu -Bang đưa ra những lời lẽ

mềm mỏng chưa từng thấy trong các

văn kiện chính thức của Trung-quốc

từ nhiều năm nay. Những người cầm

quyền ở Bắc-kinh không hô các khẩu

hiệu « chống đế quốc xã hội » , « Liên-

xô là kẻ thù số một » , như trước . Họ

chuẩn bị thực hiện một vài « bước tiến

nhỏ » trong quan hệ với Liên-xô . Mưu

toan của họ là chia rẽ các nước xã

hội chủ nghĩa , chia rẽ các đảng cộng

sản và công nhân , chia rẽ phong trào

giải phóng dân tộc . Họ dùng những lời

lẽ ngon ngọt đề phỉnh nịnh các nước

thuộc cái gọi là « thế giới thứ ba Đ

tuyên bố“ Trung -quốc thuộc về thế giới

thứ ba » , nhằm thực hiện sự lãnh đạo

của Trung -quốc đối với « thế giới thử

ba ” , nắm chặt « thế giới thứ ba ”, tranh

thủ « thế giới thứ hai », dề chống “ hai

siêu cường » , trong đó chống Liền -xô

là chính .

Sở dĩ giới cầm quyền Trung-quốc

phải thực hiện một số sự điều chỉnh về

chính sách trên đây là vì trong những

năm qua họ đã gặp nhiều thất bại

trong công tác đối nội và đối ngoại

Ở trong nước họ đứng trước sự bất

mãn ngày càng tăng của nhân dân

Trung-quốc . Ở ngoài nước, Trung

quốc ngày càng bị cô lập trên trường

quốc tế vì chính sách câu kết với chủ

nghĩa đế quốc , đặc biệt là với để

quốc Mỹ .
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Những thay đôi trên đây chỉ có tính

chất sách lược. Còn về bản chất và

chiến lược , chủ nghĩa bành trướng

và bá quyền của Trung-quốc không

có gì thay đổi . Chính sách cơ bản của

giới cầm quyền Bắc-kinh vẫn là cậu

kết với chủ nghĩa đế quốc , chống

-Liên -xô , chống Việt-nam, chống nhân

dân cách mạng các nước , kể cả nhân

dân Trung-quốc . Chính vì thế , so với

chủ nghĩa Mao nguyên dạng , « chủ

nghĩa Mao hiện đại hóa » lại càng nguy

hiệm hơn .

Đại hội thứ 12 là sự « chính thức

hóa » thắng lợi của phe cánh Đặng

Tiểu -Binh trong Đảng cộng sản Trung-

quốc . Sau hai lần bị “ hạ bệ ” , ông

Đặng- Tiều -Binh lại xuất hiện trên sản

khẩu chính trị Trung -quốc năm 1977 ,

Từ đó ông ra sứcđấu tranh chống các

phe cánh đối lập đề giành quyền

khống chế Đảng cộng sản và Nhà nước

Trung -quốc. Phe cảnh ông Đặng chiếm

được ưu thế tại hội nghị thứ ba của

Trung ương Đảng cộng sản Trung -quốc

(khóa 11 ) hồi tháng 12-1978 . Sau đó , do

thất bại trong chiến tranh xâm lược

Việt-nam , ông Đặng bị phe cánh đối lập

phản kích kịch liệt . Phải trải qua một

quá trình đấu tranh gay go quyết liệt ;

đến tháng 6-1981 , tại hội nghị thứ 6

của Trung ương Đảng cộng sản Trung-

quốc , phe cánh ông Đặng mới giành

được thắng lợi quyết định . Từ đó ,

đường lối theo chủ nghĩa thực dụng

của ông Đặngmà báo chí phương Tây

gọi là « học thuyết con Mèo » giành

được ưu thế trong Đảng cộng sản

Trung-quốc . Đó là đường lối dựa hẳn

vào chủ nghĩa tư bản , học tập kinh

nghiệm phương Tây, hợp tác chiến

lược với chủ nghĩa đế quốc nhằm

tranh thủ vốn và kỹ thuật để thực

hiện « bốn hiện đại hóa đất nước,

tạo ra cơ sở vật chất của chủ nghĩa

bành trướng bá quyền Trung -quốc.

Cơ sở tư tưởng của đường lối đó là

a chủ nghĩa Mao hiện đại hóa » . Mục

tiêu của nó là thiết lập bá quyền của

Trung-quốc ở trên thế giới, trước hết

là ở Đông Nam châu Á . Những biện

pháp chủ yếu của nó là : ở trong nước,

thực hiện « bốn hiện đại hóa » mà

trọng tâm là “ hiện đại hóa quốc

phòng ; ở ngoài nước , thành lập

« mặt trận thống nhất thế giới chống

bá quyền » bao gồm chủ nghĩa đế quốc ,

trước hết là đế quốc Mỹ, cùng các thế

lực phản động các nước, dề chống

Liên - xô , Việt -nam , chống chủ nghĩa

xã hội và ba dòng thác cách mạng

trên thế giới .

Trongdiễn văn khai mạc Đại hội 12 .

ông Đặng- Tiều -Bình nêu ra ba nhiệm

vụ cho Đảng cộng sản và nhân dân

Trung -quốc : một là ở bốn hiện đại

hóa » , hai là thu hồi Đài-loan , ba là

chống chủ nghĩa bá quyền ( tức là

chống Liên -xô ) . Trong ba nhiệm vụ

đó , nhiệm vụ thu hồi Đài-loan ông •

Đặng nếu ra để đánh lừa nhân dân

Trung -quốc là những người yêu nước

muốn thống nhất đất nước . Mọi

người đều biết Bác-kinh chủ trương

hợp tác chiến lược với Mỹ tức là

Bác -kinh gác lại không thời hạn việc

giải phóng Đài- loan . Vì một lẽ rất

đơn giản là không động chạm đến Mỹ

thì không giải phóng Đài -loan được .

Vì Đài-loan trên thực tế là một thử

thuộc địa kiểu mới của Mỹ , một cái

chốt trong chiến lược toàn cầu của

Mỹ . Ngay đến Mã -cao là một đảo của

Trung -quốc bị Bồ -đào -nha chiếm từ

mấy thế kỷ nay ; ngày nay Bồ đào-

nha tự nguyện trao trả lại cho Trung-

quốc , Bác -kinh cũng không chịu nhận .

Nước Cộng hòa nhân dân Trung -quốc

thành lập đã được 33 năm nay , mà

chế độ thuộc địa của Anh vẫn được

duy trì ở Hồng -công . Vì sao có

chuyện ngược đời như vậy ? Vì

Mã -cao , nhất là Hồng -công , là những

nơi cung cấp dò la cho Bắc -kinh .

Bắc -kinh không muốn giết những

« con gà đẻ trứng vàng » của họ .

Chà đạp lên tinh thần yêu nước của

nhân dân Trung -quốc , chà đạp lên

nguyện vọng của họ muốn giải phóng

hoàn toàn đất nước, giới cầm quyền

·
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Bắc kinh đã bán rẻ lãnh thổ Trung

quốc cho chủ nghĩa đế quốc để kiếm

ngoại tệ mạnh , thực hiện « bốn hiện

đại hóa » tạo cơ sở vật chất cho chủ

nghĩa bành trưởng bá quyền Trung-

quốc . Qua đó , chúng ta thấy rõ Bắc-

hình gác lại không thời hạn việc

giải phóng Đài loan đề cấu kết với

Mỹ , chống Liên -xô là điều có thể hiểu

được . Rõ ràng nhiệm vụ thu hồi

Đài -loan mà ông Đặng nêu lên tại

Đại hội 12 không phải là đề thực hiện

mà chỉ để tuyên truyền nhằm lừa bịp

nhân dân Trung-quốc. Còn hai nhiệm

vụ kia ( tức nhiệm vụ chống Liên -xô

và nhiệm vụ « bốn hiện đại hóa » )

ông Đặng nêu lên để thực hiện nhằm

thiết lập bá quyền của Trung-quốc ở

Đông Nam châu Á và trên thế giới.

Tại Đại hội 12 , Đặng- Tiểu -Bình và

Hộ -Diệu -Bang đều có nói đến « chống

chủ nghĩa đế quốc » . Thử hỏi : đã chủ

trường hợp tác chiến lược với chủ

nghĩa đế quốc , liệu có thể thật sự

đấu tranh nghiêm chỉnh chống chủ

nghĩa đế quốc được chăng ?

Giới cầm quyền Bác -kinh trình bày

dường lối của họ như là con dường

thứ ba , không giống chủ nghĩa tư

bản , cũng không giống chủ nghĩa xã

hội hiện thực đã được xây dựng ở

Liên - xô và các nước xã hội chủ nghĩa

chân chính khác . Con đường thứ ba ,

như Lê -nin đã dạy , trên thực tế chỉ

là con dường tư bản chủ nghĩa mà

thôi. Cái gọi là chủ nghĩa xã hội

kiểu Trung-quốc » là một thứ chủ

nghĩa xã hội dân tộc chủ nghĩa , trái

với chủ nghĩa xã hội khoa học của

Mác và Lê-nin .

་

Nghiên cứu kỹ các văn kiện Đại

hội 12 của Đảng cộng sản Trung -quốc ,

chúng ta có thể khẳng định rằng bản

chất của chủ nghĩa bành trưởng bá

quyền Trung -quốc không thay đổi .

Ông Đặng và phe cánh dã giành

được ưu thế trong cơ quan lãnh đạo

của Đảng cộng sản Trung -quốc , áp

đặt đường lối của ông Đặng cho nhân

dân Trung-quốc . Tuy vậy các thế lực

chống ông Đặng vẫn còn mạnh . Vì

thế , Đại hội 12 đã thông qua kế hoạch

« chỉnh đốn Đảng » ba năm và « đăng

ký lại đảng viên » nhằm loại trừ

những người chống đường lối của

ông Đặng .

Nhân dân Trung -quốc vốn có truyền

thống đấu tranh cách mạng lâu dài.

Nhất định họ sẽ không mù quảng

chấp hành mọi mệnh lệnh của tập

đoàn phản động trong giới cầm quyền

Bắc -kinh . Họ sẽ đấu tranh đến cùng

đề bảo vệ các thành quả cách mạng

mà họ đã giành được. Chúng ta thông

cảm với những khó khăn và đau khô

mà nhân dân Trung-quốc đã phải

chịu dựng trong mấy chục năm qua .

Chúng ta đồng tình và ủng hộ cuộc

đấu tranh chính nghĩa của họ .

Nhân dân Việt-nam vốn có truyền

thống hữu nghị lâu đời với nhân dàn

Trung quốc anh em . Chúng ta kiên

trì bảo vệ tình hữu nghị đó . Chúng

ta phân biệt rõ ràng nhân dân Trung .

quốc với bọn phản động trong giới

cầm quyền Bắc -kinh. Trong lúc đâu

tranh kiên quyết chống chính sách

bành trướng và bá quyền của bọn

phản động trong giới cầm quyền

Bắc -kinh dễ bảo vệ lãnh thổ và chủ

quyền độc lập của mình , chúng ta

kiên trì thực hiện mọi biện pháp

để bảo vệ tình hữu nghị và khôi

phục sự hợp tác giữa nhân dân hai

nước Việt- Trung .

Dù cho tập đoàn phản động trong

giới cầm quyền Bắc-kinh thi hành

những âm mưu và thủ đoạn thàn

độc và xảo xuyệt đến đâu , nhân dân

Việt -nam , nêu cao tinh thần cảnh

giác , sẵn sàng chiến đấu , nhất định

sẽ làm thất bại mọi kế hoạch xàm

lược và phá hoại của chúng, bảo vệ

vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

của mình .
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ĐỒNG CHÍ L. I. BRÊ-GIỮ-NÉP TỪ TRẦN

THÔNG BÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT-NAM , HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC,

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT-NAM

BAN chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt-nam, Hội đồng Nhà nước .

Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam vô cùng

đau đớn báo tin cho toàn Đảng và toàn dân Việt nam :

Đồng chí L.I. Brê-giơ-nép , Tổng bí thư Ban chấp hành trung ương Đảng

cộng sản Liên-xô , Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao Liên-xô, đã từ trần

hồi 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 11 năm 1982 tại Mát-xcơ -va .

Đồng chí L.I. Bré- giơ -nép là người kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại

của V.I. Lê-nin , một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công

nhân quốc tế , một chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình , cho thắng

lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản , một người bạn lớn của nhân

dân Việt-nam.

Đồng chí L.. Brê- giơ -nép mất đi là một tồn thất to lớn không những

đối với Đảng cộng sản và nhân dân Liên - xô , mà còn đối với toàn Đảng , toàn

dân ta , và cả loài người tiến bộ .

ĐIỀU VĂN

CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN

VIỆT-NAM, HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC, HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ

ỦYBAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỒ QUỐC VIỆT NAM

Thưa các đồng chi và đồng bào thân mến .

ĐỒNG chi L... Bré -giơ -nén kinh mến, Tổng bí thư Ban chấp hành trung

ương Đảng cộng sản Liên xô , Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao

Liên -xô , người kế tục xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của V.1 . Lê- nin không

còn nữa !



Đồng chí L.I. Brê-giơ-nép qua đời là một tổn thất vô cùng to lớn đối

với Đảng cộng sản và nhân dân Liên xô cũng như đối với Đảng cộng sản

Việt-nam và nhân dân Việt-nam , đối với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa

anh em và đối với nhân dân thế giới .

Đảng cộng sản Liên -xô , Nhà nước xô viết và nhân dân Liên xô mất đi

một nhà lãnh đạo vĩ đại , phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong

trào giải phóng dân tộc và nhân dân thế giới mất đi một nhà hoạt động chính

trị lỗi lạc , người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi vì hòa bình và hợp tác

quốc tế , Đảng cộng sản Việt-nam và nhân dân Việt-nam mất đi một đồng chí ,

một người bạn lớn mà tất cả chúng ta biết bao kính trọng, quý mến và

thương nhớ.

60 năm qua , từ khi còn ở tuổi thiếu niên đến phút vĩnh biệt chúng ta ,

đồng chí L.I. Brê -giơ -nép đã trải qua một cuộc đời hoạt động oanh liệt , gắn

liền với sự phát triển về mọi mặt, sự lớn mạnh và hùng cường của Liên bang

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết .

Liên tục trong gần 20 năm , trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành

Trung ương Đảng và là người dứng đầu Nhà nước xô viết , đồng chi L.I. Brê-

giơ-nép cùng với bộ tham mưu chiến đấu của những người cộng sản Liên-xô

đã lãnh đạo nhân dân xô viết xây dựng thành công xã hội xã hội chủ nghĩa

phát triển , khai phá con đường đi lên chủ nghĩa cộng sản , mở ra kỷ nguyên

loài người chinh phục vũ trụ , biến Liên- xô thành một nước hùng mạnh bậc

nhất trên thế giới , là thành trì vững chắc của hòa bình và cách mạng

thế giới .

Trên cương vị lãnh đạo của mình , đồng chí LI. Brê-giơ-nép không

ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân xô viết ,

bảo đảm sự phát triển hài hòa của các dân tộc anh em trong liên bang .

tăng cường sức mạnh về mọi mặt của Liên - xô . Hiến pháp mới của Liên -xô ,

gắn liền với tên tuổi của đồng chí L.I. Bré- giơ-nép , là hiến pháp tiến bộ nhất

trong lịch sử loài người, đang phát huy tác dụng tốt dẹp trong đời sống

chính trị , kinh tế và xã hội của nhân dân xô viết , mở đường tiến lên chủ

nghĩa cộng sản .

Cùng với các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng cộng sản Liên- xô , đồng chí

L.I. Brê -giờ-nép đã vận dụng sáng tạo và làm phong phú thêm học thuyết

Mác – Lê -nin , giải quyết thành công nhiều vấn đề mới của chủ nghĩa xã hội

khoa học.

Là nhà yêu nước vĩ đại và chiến sĩ quốc tế kiệt xuất, đồng chi L.I. Brê-

giơ-nép đã không ngừng giương cao ngọn cờ quốc tế vô sản , hết lòng phấn

dấu cho việc củng cố tình hữu nghị anh em , sự đoàn kết nhất trí và hợp

tác chặt chẽ giữa các nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa , góp phần to

lớn vào việc tăng cường vị trí và sức mạnh của phong trào cộng sản và công

nhân quốc tế , phong trào giải phóng dân tộc của thời đại chúng ta .

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí L.I. Bré -giơ -nép , Đảng cộng sản Liên- xô

đã vạch ra và thông qua cương lĩnh hòa bình tại Đại hội lần thứ 24 của

Đảng , phát triển nó tại các Đại hội lần thứ 25 và Đại hội lần thứ 26 của Đảng ,

Cương lĩnh ấy đã và đang cổ vũ tất cả các dân tộc tiến hành cuộc đấu tranh

ngày càng mạnh mẽ chống chạy đua vũ trang và gây tình hình căng thẳng ,

nhằm duy trì không khi hòa hoãn và hợp tác quốc tế , giữ gìn hòa bình trên

toàn thế giới .
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Đồng chí L.I. BRÊ GIƠ.NÉP

(1906-1982)



Cả cuộc đời hoạt động vô cùng phong phú và vẻ vang của đồng chí

L.I. Brê- giơ -nép , là tấm gương tuyệt vời hết lòng vì Đảng , vì nhân dân , vì lý

tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa .

Thưa các đồng chi và đồng bào thân mến ,

-

Là người bạn lớn rất thân thiết của nhân dân Việt-nam , suốt mấy chục năm

qua , đồng chí L. I. Brẻ-giơ -nép đã không ngừng chăm lo củng cố tình

hữu nghị và sự hợp tác toàn diện Xô – Việt , hết lòng ủng hộ và giúp đỡ sự

nghiệp cách mạng của nhân dân ta trong những nắm chống Mỹ, cứu nước

trước đây , cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa hiện nay . Đảng và Nhà nước ta đã trao tặng đồng chí phần thưởng cao

quý nhất của nước ta : Huân chương Sao vàng , Huân chương Hồ-Chi-Minh và

danh hiệu Anh hùng lao động Việt-nam .

Chúng ta đời đời ghi nhớ lời nói chứa chan tình cảm cách mạng của

đồng chí L. I. Bré-giơ-nép ; « Đối với những người cộng sản Liên- xô và toàn

thể nhân dân Liên -xô , đoàn kết với Việt-nam luôn luôn là mệnh lệnh của trái

tim và trí tuệ ) .

Thương tiếc và biết ơn đồng chí L. I. Brê-giơ-nép, toàn Đảng, toàn dân

ta , tuân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ -Chi-Minh kính mến , nguyện đem hết

sức mình vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại , tinh đoàn kết cách mạng Việt -

Xô đời đời bền vững , coi đó vừa là nghĩa vụ vừa là lương tri của mình ,

Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng : đáp lời kêu gọi của Ban chấp hành

trung ương Đảng cộng sản , Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao và Hội đồng bộ

trưởng Liên -xô , những người cộng sản và toàn thể nhân dân Liên -xô , đoàn

kết chặt chẽ chung quanh Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên-

xô , do đồng chí Iu - ri Vla -đi-mi-rô- vích An-drô-pop kính mến đứng đầu , kể tục

xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của đồng chí L. I. Brê -giơ-nép , sẽ thực hiện

thắng lợi nghị quyết của Đại hội lần thứ 26 Đảng cộng sản Liên-xô , hoàn

thành các kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản,

vì hạnh phúc của nhân dân Liên -xô , vì sự phồn vinh của đất nước xô viết,

góp phần ngày càng to lớn vào sự nghiệp hòa bình và cách mạng trên

thế giới .

Thưa các đồng chị và đồng bào thân mến ,

•

Toàn Đảng, toàn dân ta vô cùng đau đớn và kính cần nghiêng mình vĩnh

biệt dòng chí L. I. Brẻ-giơ -nép . Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí sống mãi

trong lòng những người cộng sản và nhân dân Việt-nam . Giờ đây, những tình

cảm đẹp dẽ nhất của nhân dân Việt-nam hướng về Mát-xcơ -va , hướng về Liên-

xôn quang vinh , đất nước của Đại Cách mạng Tháng Mười, quê hương của

Lê -nin vĩ đại, nơi dạng thể hiện trong cuộc sống mơ ước lâu đời của con

người : chủ nghĩa cộng sản “ thanh xuân của loài người » .
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Xã luận

XÂY DỰNG THÀNH
PHỐ HỒ - CHÍ - MINH

THÀNH MỘT THÀNH PHỐ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA GIÀU ĐẸP

Z

RONG công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của

nhân dân Việt -nam , thành phố Hồ -Chi -Minh có vị trí quan trọng và

trách nhiệm nặng nề .

Thành phố Hồ-Chí- Minh là một trung tâm kinh tế lớn , một

trung tâm giao dịch quốc tế và du lịch của nước ta . Về chính trị , nó có vị trí

quan trọng sau thủ đô Hà-nội . Nhân dân lao động ở đây vốn có tinh thần yêu

nước nồng nàn , có truyền thống cách mạng kiên cường đồng thời lại rất năng

động và giàu sáng tạo trong sản xuất và kinh doanh . Về quốc phòng , nó có vị

trí quan trọng trong hậu phương lớn của nước ta và của toàn Đông dương .

Đáng chú ý là thành phố Hồ -Chi-Minh có những điều kiện khách quan

đặc biệt thuận lợi về mặt kinh tế đề phát triển công nghiệp , xuất khẩu , du

lịch và dịch vụ quốc tế , và đề cùng với các tỉnh ở Nam -bộ sớm hình thành một

cơ cấu kinh tế công nông nghiệp , kết hợp chặt chẽ kinh tế trong nước với

kinh tế ngoài nước , góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế

chung của nước ta . Những điều kiện thuận lợi đó là : thành phố có năng lực

sản xuất công nghiệp khá phát triền , nhất là công nghiệp sản xuất hàng tiêu

dùng ; các ngành nghề thủ công rất phong phủ ; đội ngũ công nhân và thợ thủ

công có tay nghề khá ; lực lượng khoa học kỹ thuật đông đảo , có tài năng ; có

cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển công nghiệp , xuất khẩu và du lịch .

Thành phố là đầu mối giao thông lớn về thủy , bộ và đường hàng không , thông

thương thuận tiện với các tỉnh ở Nam -bộ , nam Trung bộ và nam Tâynguyên ,

có vị trí và điều kiện rất thuận lợi về giao lưu quốc tế , trước hết với các nước

ở Đông -dương và Đông Nam châu Á . Kinh tế của thành phố lại gắn liền với

một vùng nông, lâm , ngư nghiệp trù phú , có nền sản xuất hàng hóa phát triển ,

có những khả năng lớn về lao động , đất đai , bảo đảm cho thành phố một hậu

phương dồi dào về lương thực , thực phẩm, nông sản , nguyên liệu , v.v.

Tuy nhiên thành phố Hồ-Chi-Minh có những khó khăn, phức tạp rất

lớn về chính trị và kinh tế .

Trước đây , thành phố này là trung tâm đầu não về chính trị và quân sự

của Mỹ - ngụy , là một thành phố tiêu thụ , ăn xài , trụy lạc nồi tiếng của chế

1



độ thực dân mới của Mỹ . Sản xuất công nghiệp và thị trường thành phố hoàn

toàn lệ thuộc vào nguyên liệu , phụ tùng; hàng hóa của các nước tư bản phương

Tây. Thành phố có những tầng lớp dân cư chịu ảnh hưởng nặng của đế quốc ,

phong kiến , tư sản , chưa hiểu rõ sự cần thiết phải đi theo con đường xã hội

chủ nghĩa . Hơn 22 vạn người chưa có việc làm . Quan hệ từ thành phố với nước

ngoài, với Cam -pu -chia , Thái -lan , với các vùng biên quốc tế rất phức tạp . Đặc

biệt là đế quốc Mỹ và bọn bành trướng, bá quyền Trung -quốc, cay cú vì thua

đau đớn, nhục nhã trong chiến tranh , đang câu kết chặt chẽ với nhau , lấy

thành phố Hồ- Chí-Minh làm trọng điểm hàng đầu trong cuộc chiến

tranh phá hoại nhiều mặt đối với nước ta , hy vọng từ đây làm rối loạn

thị trường và nền kinh tế nước ta , làm lung luy chế độ ta , làm hư hỏng cán bộ,

đảng viên ta và chia rẽ nội bộ ta , chia rẽ Đảng với nhân dân , chia rẽ nam bắc ,

địa phương với trung ương , chia rẽ Việt-nam với Lào , Cam -pu -chia , chia rẽ

Việt -nam với Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác , hòng tạo nên

những cuộc bạo loạn lật đồ chính quyền cách mạng .

Trong hoàn cảnh phức tạp ấy , và trong tình hình kinh tế chung cả nước

đang có nhiều khó khăn, trung ương chưa thè đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhiều

mặt của thành phố, đội ngũ cán bộ Đảng , chính quyền , đoàn thề của thành phố

còn nhiều bỡ ngỡ , thiếu kiến thức kinh tế , văn hóa , thiếu kinh nghiệm quản

lý một thành phố lớn , phức tạp , đảng bộ thành phố Hồ-Chí-Minh cố gắng

chuyền toàn bộ cuộc sống của một thành phố lớn , vốn là trung tâm phản cách

mạng của chế độ cũ sang chế độ mới , xã hội chủ nghĩa .

Bảy năm qua , dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ , đảng

bộ , chính quyền và nhân dân thành phố Hồ -Chi-Minh đã phấn đấu cao , không

ngừng vươn lên , vừa làm vừa học, từng bước trưởng thành trong thực tế, bước

đầu cải tạo và xây dựng thành phố, chuyên biến thành phố từ thành phố tiêu

thụ sáng thành phố sản xuất , từ kinh tế phục vụ chiến tranh và hoàn toàn

phụ thuộc vào nước ngoài sang kinh tế độc lập, phục vụ dân sinh và tiền lên

chủ nghĩa xã hội .

Từ năm 1980 đến nay , thi hành Nghị quyết Hội nghị thứ sáu của Ban chấp

hành trung ương Đảng ( khóa IV) , Nghị quyết 26 của Bộ chính trị và các quyết

định của Chính phủ , thành phố đã cố gắng vươn lên , vượt khó khăn , tìm tòi

những biện pháp, những hình thức tổ chức sản xuất và quản lý thích hợp.

đem lại những kết quả quan trọng và đáng phấn khởi là : duy trì được sản

xuất công nghiệp, nhất là sản xuất tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp, phát

triền với nhịp độ cao ; tạo thêm được việc làm cho hàng vạn lao động, bước

đầu ồn định được một phần đời sống của công nhân viên chức và nhân dân

thành phố ; tích cực , chủ động tìm các biện pháp nâng cao tốc độ xuất nhập

khầu của địa phương, tích cực phục vụ sản xuất và đời sống . Ở thành phố đã

xuất hiện một số điền hình tốt về quản lý xã hội , quản lý kinh tế có thể góp

những kinh nghiệm bò ích cho việc nghiên cứu cải tiến quản lý kinh tế chung

của cả nước .

Nhìn chung , thành phố đã giữ được tính năng động, nhạy bén và ý thức

quan tâm đến hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh . Đó là những

nhân tố tích cực , rất quý , cần được phát huy.
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Bên cạnh thành tựu về kinh tế , thành phố đã giữ được an ninh chính trị

và trật tự an toàn xã hội trong tình hình khá phức tạp ; đã đóng góp đáng kề

cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới tây nam nước ta ; đạt những

thành tích lốt về giáo dục , văn hóa , văn nghệ , y lẽ , thề dục thề thao , khắc phục

từng bước các tệ nạn xã hội ; đã xây dựng và củng cố các tổ chức Đảng

chính quyền và đoàn thẻ quần chủng ; gây được phong trào quần chúng khá

mạnh trên một số mặt hoạt động , trong từng thời gian

Những thành tựu trên đây thể hiện ý thức trách nhiệm và tính chủ

động của thành ủy và toàn đảng bộ đối với sự nghiệp cách mạng ở thành phố

và trong cả nước , và chứng tỏ nhân dân thành phố Hồ -Chi-Minh ngày nay

đang tin tưởng và vững chắc đi lên theo sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp

cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội . Cùng với sự cố gắng

của bản thân thành phố , có một nhân tố rất quan trọng tạo nên những

thành tựu nói trên : đó là sự chỉ đạo của Trung ương , sự giúp đỡ tích cực và

phối hợp ngày càng tốt hơn của các ngành , các tỉnh và thành phố khác trong

cả nước đối với thành phố Hồ -Chi - Minh.

Bên cạnh mặt thành tích là căn bản , sự lãnh đạo của đảng bộ thành phố

cũng có những khuyết điểm :

--
Nhận định về cách mạng xã hội chủ nghĩa , về thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội chưa thật rõ . Chưa nhận rõ tính chất gay gắt của cuộc đấu tranh

giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa , gắn chặt với cuộc

đấu tranh chống cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bành trưởng bá

quyền Trung-quốc câu kết với đế quốc Mỹ . Cảnh giác đối với hành động phá

hoại của địch không đầy đủ , trong khi bọn đế quốc , bọn bành trưởng bá quyền

Trung-quốc và các thế lực thù địch khác đang tìm mọi thủ đoạn phá hoại ta

rất ráo riết , nhất là trên mặt trận kinh tế và tư tưởng .

-

Có phần buông lơi chuyên chính vô sản trên mặt trận phân phối lưu

thông là mặt trận nóng bỏng nhất trong cuộc đấu tranh giữa ta với tư sản

thương nghiệp và các thế lực chống đối khác, giữa chủ nghĩa xã hội với

khuynh hướng tự phát tư bản chủ nghĩa của những người sản xuất nhỏ và

tiêu thương . Thiếu kiềm soát, quản lý chặt chẽ thị trường, chưa thật kiên

quyết trừng trị bọn đầu cơ , buôn lậu ; coi nhẹ cuộc đấu tranh chống xu hướng

chạy theo lợi nhuận, tranh mua , tranh bán , đầy giá lên , nhằm từng bước ồn

định giá và kéo giá xuống.

Sản xuất tuy có tăng, nhưng Nhà nước nắm nguồn hàng tiều công nghiệp,

thủ công nghiệp , nông nghiệp còn quá ít , nắm tiền càng ít hơn , giá cả biển

động quá mức . Do tổ chức phân phối lưu thông của ta còn có nhược điềm,

phương thức chưa hợp lý , cho nên ngay cả nguồn hàng Nhà nước đã nắm cũng

có một số lại chuyền qua tay tư thương ra thị trường bán lẻ . Thu nhập của

người lao động làm ăn chính đáng bị điều tiết bất hợp lý .

-

– Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thương nghiệp, tiều công nghiệp,

thủ công nghiệp và nông nghiệp chưa được tiến hành tích cực , đúng mức. Ở

thành phố Hồ-Chi-Minh hiện nay , các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông

nghiệp mới chiếm trên 18% diện tích canh tác ở ngoại thành ; kinh tế xã hội

chủ nghĩa mới chiếm khoảng 30 % trong thương nghiệp ; các hình thức cải tạo

thương nghiệp và thợ thủ công chưa đạt được kết quả

thương nghiệp, mà phần lớn là tư sản người Hoa, còn

đối với tư sản công

mong muốn . Tư sản

quan hệ khá chặt với nông dân và thợ thủ công.
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– Sản xuất công nghiệp và liều công nghiệp, thủ công nghiệp cỏ tiến bộ ,

nhưng nhiều năng lực sản xuất chưa được sử dụng tốt , còn lãng phi nhiều .

Chưa gắn chặt công nghiệp với nông nghiệp và có phần coi nhẹ nông nghiệp .

Sản xuất trong khu vực quốc doanh trên địa bàn thành phố ( kè cả trung ương

và địa phương) phát triển chậm ; có những cơ sở quốc doanh sản xuất sút kém

vì thiếu nguyên liệu và phụ tùng thay thế .

– Công tác giáo dục chính trị , nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa, bồi

dưỡng ý chí chiến đấu và phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân

dân thành phố chưa được coi trọng đúng mức và chỉ đạo chặt chẽ . Việc kiềm

tra , giám sát tư tưởng và hành động của cán bộ , đảng viên không thường xuyên ,

nghiêm ngặt . Một số cán bộ, đảng viên , nhân viên Nhà nước bị hư hỏng, thoải

hóa , móc ngoặc với tư thương và bọn ăn cắp, gây ảnh hưởng xấu trong

nhân dân.

Những thiếu sót trên đây trên nhiều vấn đề cụ thề có phần trách nhiệm

của Trung ương và của các bộ , các ban , các ngành ở trung ương . Trong những

thiếu sót của các cơ quan trung ương, đáng chú ý nhất là đã chậm trễ trong

việc sửa đổi cơ chế quản lý kinh tế quan liêu bao cấp, chấp hành các chính

sách , chủ trương của Đảng và Nhà nước một cách máy móc , cứng nhắc, chậm

cụ thè hóa, chậm hướng dẫn và kiểm tra chặt chẽ việc thi hành các nghị quyết ,

chỉ thị của Trung ương và Chính phủ .

Đề tiến bước vững chắc lên chủ nghĩa xã hội , vấn đề quan trọng hàng

đầu là dảng bộ thành phố Hồ-Chi-Minh phải thẩm nhuần sâu sắc và làm cho

toàn thể nhân dân thành phố quán triệt và thực hiện đúng đắn đường lối cách

mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng , hai nhiệm vụ chiến lược của nước ta trong

thời kỳ quá độ , bốn mục tiêu kinh tế – xã hội trong chặng đường đầu tiên của

thời kỳ quá độ , chính sách của Đảng đối với các thành phần kinh tế trong

thời kỳ quá độ , nhất là trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ ấy, D.u

Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng là đường lối chung được

định ra cho suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội – thời kỳ đấu tranh

giai cấp gay go , quyết liệt đề giải quyết vấn đề “ ai thắng ai » giữa chủ

nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản , thời kỳ chuyền biển cách mạng triệt

đề nhất, sâu sắc nhất về tất cả các mặt của xã hội . Trong thời kỳ cách

mạng hết sức phức tạp đó , một đảng bộ cộng sản chỉ có thề hành động đúng

đắn và có tác dụng cao đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp và dân tộc

khi nó nắm vững đường lối của Đảng , biết vận dụng sáng tạo đường lối đó vào

điều kiện cụ thề của địa phương , có tinh thần kỷ luật nghiêm ngặt , biết là

chức chỉ đạo một cách chặt chẽ và đúng đắn , và lôi cuốn toàn thể quần chủng

theo mình lên chủ nghĩa xã hội.

Không nắm vững đường lối cách mạng chung của Đảng thì không thề nói

đến việc vận dụng sáng tạo được . Thực tế chứng minh rằng , ngay ở thành phố

Hồ-Chi -Minh , những điền hình tốt về sản xuất kinh doanh hay về các lĩnh vực

khác , chính là sự thề hiện sinh động việc vận dụng sáng tạo đường lối của

Đảng . Và trong trường hợp không nắm vững đường lối của Đảng thì không



tránh khỏi phạm sai làm , lệch lạc , có khi sai làm , lệch lạc đó xảy ra ngay cả

trong những đơn vị lõi nhưng nằm không đầy dủ, không toàn diện những vấn

đề cơ bản trong đường lối chung của Đảng.

Bởi vậy, cần nắm thật vững đường lối chung của Đảng. Làm như

vậy, cũng tức là nắm được điềm then chốt của chuyên chính vô sản – một nền

chuyên chính mang bản chất giai cấp của giai cấp công nhân cách mạng và

Thè hiện lập trung quyền làm chủ lập thì của nhân dân lao động do Đảng lãnh

đạo . Tác dụng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là ở vai trò quản lý của nó,

một sự quản lý theo dúng đường lối của Đảng và phục vụ cho những lợi ích cơ

bản của nhân dân lao động . Song muốn cho sự quản lý ấy thật sự có hiệu lực

thì Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải hết sức nghiêm trong việc giữ gìn Hiến

pháp và pháp luật , phải làm cho lính tò chức kỷ luật của giai cấp công nhân

một trong những cái thuộc về bản chất của chuyên chính vô sản được quán

triệt trong toàn xã hội , khiến cho toàn thề nhân dân tự giác và nghiêm chỉnh

thi hành mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước .

-

- Cùng với việc thấm nhuần đường lối chung của Đảng, hai nhiệm vụ chiến

lược và bốn mục liêu kinh tế xã hội trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ

quả độ , đảng bộ thành phố Hà -Chi-Minh cần nắm thật vững chính sách

của Đảng đối với các thành phần kinh tế . Chính sách đó là : đối với kinh

lẽ quốc doanh và kinh tế hợp tác xã hết sức chăm lo xây dựng, củng cố và

phát triền , nâng cao chất lượng về mọi mặt ; đối với kinh tế cả thẻ của nông

dân , thợ thủ công và liều thương : tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa bằng

những hình thức thích hợp , phát huy khả năng sản xuất của họ nhưng thường

xuyên giáo dục , phè phán , đấu tranh khắc phục mặt liêu cực của họ , sử dụng

những người tiều thương cần thiết cho việc lưu thông , số còn lại thì lừng bước

chuyền sang sản xuất và dịch vụ ; đối với kinh tế công tư hợp doanh : chỉ dùng

hình thức công lư hợp doanh trong khu vực sản xuất và ở những ngành cần

thiết đề sử dụng được vốn và kinh nghiệm kinh doanh của người tư sản , cho

họ có lợi thỏa đáng ; đối với kinh lẻ tư bản tư doanh : chỉ đề tồn tại ở một số

ngành sản xuất , nhà tư bản phải làm ăn theo phương hưởng của kế hoạch Nhà

nước . phải luân thủ pháp luật và chịu sự quản lý của Nhà nước .

Nói chung không duy trì tư sản thương nghiệp . Đối với những tư sản

thương nghiệp đang hoạt động trong một số ngành mà Nhà nước còn cho phép

tư nhân kinh doanh thì cải tạo họ bằng các hình thức tư bản Nhà nước , song

phải xem xét từng trường hợp và luôn luôn cảnh giác , đề phòng các hoạt động

tiêu cực của họ .

Cần nhận thức sâu sắc rằng, việc Đảng ta chủ trương sử dụng cơ cấu

kinh tế 5 thành phần (mà sự lồn lại 5 thành phần kinh tế trong buổi đầu

của thời kỳ quả độ là điều có lính chất khách quan ) chính là nhằm đầy

mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội . Trong

quả trình cách mạng xã hội chủ nghĩa , nền kinh tế 5 thành phần , dưới sự lãnh

đạo của Đảng và Nhà nước ta , sẽ dần dần biến thành nền kinh tế xã hội chủ

nghĩa thuần nhất với hai thành phần quốc doanh và tập thề ; riêng trong một

số ngành nghề liều công nghiệp , thủ công nghiệp và dịch vụ thì sản xuất cá the

còn lồn lại lâu dài , và giữ vai trò phụ trợ cho kinh lễ xã hội chủ nghĩa . Đó là

điều mà chúng ta sẽ đạt tới khi kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội .

Hướng theo cái dịch toàn diện của chủ nghĩa xã hội , hiện nay đảng bộ

thành phố Hồ-Chí-Minh có nhiệm vụ chung là : phát động phong trào cách
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mạng của quần chúng , phát huy quyền làm chủ tập thè của nhân dân lao động

thành phố , tiến hành ba cuộc cách mạng , kết hợp chặt chẽ cải tạo với xây

dựng . xây dựng với cải tạo đề hoàn thành tốt cải tạo xã hội chủ nghĩa trong

chặng dường đầu tiên này, xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

và lực lượng sản xuất mới ngày càng lớn mạnh.

-

- Trên cơ sở phát huy năng lực sẵn có và tiềm tàng của thành phố và

tăng năng suất lao động, phải phát triền mạnh sản xuất , kết hợp công nghiệp

với nông nghiệp , làm ra ngày càng nhiều sản phẩm có chất lượng cao . phục

vụ cho nhu cầu của thành phố và của cả nước . Thúc đây việc sớm hình thành

cơ cấu công nông nghiệp ở thành phố và ở Nam bộ cũ, theo quy hoạch

và kế hoạch của Nhà nước . Hết sức chăm lo ổn định và từng bước cải

thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân thành phố và các chiến

sĩ lực lượng vũ trang nhân dân . Phấn đấu đề sớm bảo đảm nhu cầu tái sản

xuất mở rộng của bản thân thành phố và góp phần đáng kẻ tích lũy cho

cả nước .

−Phải đày mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp,

liều công nghiệp, thủ công nghiệp và nông nghiệp của thành phố theo chính

sách của Đảng và quy định của Nhà nước . Cải tạo xã hội chủ nghĩa chính là

tổ chức lại sản xuất và phân phối theo hướng xã hội chủ nghĩa bằng

những hình thức và phương thức quản lý thích hợp với từng ngành nghề đề

sử dụng tốt , đồng thời hạn chế và cải tạo , đấu tranh chống tiêu cực

Cần tập trung sức mở rộng mạng lưới và các hình thức hoạt động của

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, nắm cho được phần lớn hàng hóa trong

tay Nhà nước , nhất là những mặt hàng chủ yếu . Cải tiến các hoạt động tài

chính , tiền tệ đề lăng cường nắm tiền , tăng thu cho ngân sách trung ương và

địa phương . Sử dụng đồng bộ các biện pháp kinh tế , giáo dục và hành chính

đề quản lý thị trường.

Trong sản xuất,

tham ô , làm bừa , làm

doanh trái phép , làm

trừng trị bọn đầu cơ ,

-

phải phấn đấu nâng cao chất lượng sản phàm , chống

âu , chạy theo lợi nhuận , kiên quyết trừng trị bọn kinh

hàng giả . Trong phân phối lưu thông , phải thẳng tay

buôn lậu, ăn cắp, phá hoại thị trường .

- Tăng cường lãnh đạo mặt trận tư tưởng và văn hóa .

Cũng như trên mặt trận kinh tế , đảng bộ thành phố phải chỉ đạo rất

chặt chẽ mặt trận văn hóa , quyết đập tan mọi thủ đoạn phá hoại của địch , đấu

tranh kiên quyết đề loại trừ mọi ảnh hưởng văn hóa phản động, lạc hậu , đồi

trụ , từng bước xây dựng nền văn hóa mới, nếp sống văn hóa xã hội chủ nghĩa ,

văn minh , lành mạnh , tươi vui của nhân dân thành phố .

-
Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự, an toàn

xã hội .

Phải giáo dục sâu sắc cán bộ , đảng viên và nhân dân thành phố về tinh

thần cảnh giác cách mạng , về ý thức kỷ luật , kiên quyết đấu tranh chống các

hành vi phạm pháp , các tệ nạn xã hội . Tăng cường các lực lượng vũ trang bảo

vệ thành phố , bảo vệ nhân dân , thực hiện đầy dủ các nhiệm vụ quốc phòng và

an ninh .

- Đề bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhân

tỏ quyết định là phải xây dựng dảng bộ thành phố vững mạnh về chính
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trị , tư tưởng và tổ chức , đào tạo và bồi dưỡng cán bộ , đầy mạnh

phong trào cách mạng của quần chúng.

Trước hết phải giáo dục sâu sắc trong toàn đảng bộ về cách mạng xã hội

chủ nghĩa , làm cho toàn đảng bộ nhất trí cao về đường lối cách mạng xã hội

chủ nghĩa của Đảng và về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ; nhận thức rõ

hai nhiệm vụ chiến lược , tính chất phức tạp và quyết liệt của cuộc đấu tranh

giai cấp trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay, những âmmưu và

hành động của bọn bành trưởng, bả quyền Trung-quốc và đế quốc Mỹ đối với

nước ta .

Lê- nin đã nói : giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất làm cách mạng

đến cùng . Là những chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân , cán bộ đảng

Điên ta càng phải thể hiện rõ phẩm chất ấy trong mọi suy nghĩ và hành động

của mình . Trong cuộc đấu tranh hết sức gay go giữa hai con đường xã hội chủ

nghĩa và tư bản chủ nghĩa gắn với cuộc đấu tranh chống chiến tranh phá hoại

nhiều mặt của kẻ thù , các cán bộ , đảng viên ở thành phố Hồ-Chi-Minh cần phải

đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân : đấu tranh đến cùng cho

thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc . Phải

nêu cao ý chí chiến đấu cách mạng, nâng cao cảnh giác , trung thành tuyệt đối

với lý tưởng của Đảng là : xây dựng trên Tô quốc thân yêu một xã hội tốt đẹp,

không có người bóc lột người, trong đó mọi người lao động sống bình đẳng,ấm

no và hạnh phúc. Phải kiên quyết chống tư tưởng tư sản, chống mọi ảnh hưởng

của các chủ nghĩa thực dân cũ và mới , mọi tàn dư của chế độ phong kiến, khúc

phục tư tưởng tiêu tư sản và mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân . Phải phát

huy truyền thống cách mạng, giữ gìn nếp sống trong sạch, lành mạnh, giản dị

chống tham ô, hối lộ , tôn trọng quyền làm chủ tập thề của nhân dân , tôn trọng

kỷ luật và pháp luật , nêu cao phẩm chất cách mạng trước quần chúng .

Đi đôi với việc giáo dục những phẩm chất cao đẹp nói trên , đảng bộ thành

phố Hồ-Chi-Minh cần kiềm tra , giám sát thường xuyên tình hình công tác và

sinh hoạt hằng ngày của cán bộ , đảng viên , không đề họ chạy theo những cách

làm ăn và lối sống không chính đảng . Thành ủy và các cấp bộ Đảng trong

Thành phố phải giữ nghiêm kỷ luật của Đảng ; kịp thời loại ra khỏi Đảng

những phần tử sa đọa , thoái hóa, biến chất

Phải rất chú trọng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Đảng ,

chính quyền và đoàn thề , nhất là cán bộ quản lý kinh tế , từ cấp thành đến

quận , huyện, phường, xã ; nhanh chóng nâng cao trình độ mọi mặt , bảodâm

vững chắc sự lãnh đạo của Đảng trên mọi mặt hoạt động , nhất là trong sản

xuất và phân phối lưu thông .

Phải tăng cường công tác vận động quần chúng, phát động và nuôi

dưỡng phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa trong quần chúng .

Đề xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thẻ của nhân dân lao động ,

phải rất coi trọng vai trò của quận , huyện , và phường, xã ; đặc biệt coi

trọng việc củng cố cơ sở.

Phát huy mạnh chức năng và tác dụng giáo dục xã hội chủ nghĩa của các

tổ chức quần chúng : công đoàn , Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh , Hội

liên hiệp phụ nữ . Phát huy vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt-nam
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trong việc tăng cường đoàn kết mọi lực lượng yêu nước và tán thành chủ nghĩa

xã hội, cùng chung sức chung lòng xây dựng và bảo vệ Tồ quốc Việt-nam xã

hội chủ nghĩa .

Việc xây dựng thành phố Hồ-Chí- Minh thành một thành phố xã hội chủ

nghĩa giàu đẹp và văn minh không chỉ là trách nhiệm của đảng bộ và nhân dân

thành phố, mà còn là trách nhiệm của cả nước , của trung ương ; bởi vì thành

phố Hồ-Chí-Minh là của cả nước , của trung ương .

Hiện nay , Trung ương Đảng và Hội đồng bộ trưởng đã xây dựng xong quy

chế làm việc với thành phố Hồ -Chi- Minh . Các ngành của trung ương cần phải

ra sức góp phần mình vào việc xây dựng thành phố Hồ-Chi-Minh .

Các ngành của trung ương phải thực hiện nhanh chóng , đồng bộ việc phân

công quản lý kinh tế , tài chính cho thành phố Hồ-Chi-Minh . Cung ứng ngày càng

tốt hơn các điều kiện vật chất cần thiết cho thành phố . Góp sức cùng thành

phố thực hiện kế hoạch xây dựng và cải tạo thành phố . Hướng dẫn , tạo điều

kiện cho thành phố phát triển quan hệ hợp tác kinh tế hợp lý với các tỉnh ,

thành trong cả nước, trước hết là với các tỉnh ở miền Nam , mở rộng quan hệ

kinh tế với thị trường ngoài nước .

Bản thân thành phố Hồ-Chi-Minh cần tiếp tục phát huy tính năng động

chủ động của mình , nhưng hết sức tranh thủ ý kiến các ngành ở trung ương,

các tỉnh và các thành phố khác , và phải kịp thời báo cáo , xin ý kiến Trung

ương và Hội đồng bộ trưởng trước khi tiến hành một chủ trương mới có quan

hệ đến chính sách chung .

Chúng ta tin tưởng vững chắc rằng , dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Trung

ương Đảng và Chính phủ , với sự cố gắng lớn của bản thân đảng bộ và nhân

dân thành phố Hồ-Chí-Minh , lại có sự hợp tác , giúp đỡ của các ngành trung

ương và các địa phương trong cả nước , thành phố Hồ-Chí-Minh nhất định sẽ

tiến nhanh về mọi mặt, trở thành một thành phố xã hội chủ nghĩa giàu đẹp,

xứng đáng là thành phố có vinh dự được mang tên của Bác Hồ vĩ đại



TIẾT KIỆM –

MỘT QUỐC SÁCH LỚN

TRORONG tình hình đất nước ta hiện nay , tiết kiệm đã thật sự trở thành một

yêu cầu nghiêm ngặt và cấp thiết đối với mọi ngành , mọi cấp và mọi

người dân . Tiết kiệm cũng là một vấn đề cơ bản , lâu dài trong sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta . Những khó khăn

to lớn của đất nước ta càng làm tăng thêm tầm quan trọng của vấn đề tiết

kiệm . Song không nên nghĩ rằng , có khó khăn và còn nghèo mới chú trọng

tiết kiệm . Thật ra , vấn đề tiết kiệm có ý nghĩa sâu rộng hơn thế nhiều .

Ngày nay , tiết kiệm đã được coi là quốc sách của nhiều nước xã hội chủ

nghĩa , kề cả những nước đã phát triển cao . Tiết kiệm chẳng những là một

quốc sách , mà còn là một yêu cầu của thời đại . Đó là vì tiết kiệm trước hết

là quy luật của nền sản xuất xã hội . Hiệu quả của nền sản xuất xã hội luôn

luôn gắn liền với quy luật tiết kiệm mà nội dung cơ bản nhất của nó là

tiết kiệm lao động sống và lao động vật hóa . Tất cả sự tiết kiệm đó , suy cho

cùng là tiết kiệm thời gian . Mác đã chỉ rõ :“ Việc tiết kiệm thời gian cũng

như việc phân phối một cách có kế hoạch thời gian lao động trong các ngành

sản xuất khác nhau , vẫn là quy luật kinh tế số một trên cơ sở sản xuất

tập thẻ » ( 1 ). Trong xã hội xã hội chủ nghĩa mà bản chất là một xã hội tiết

kiệm , sản xuất và kinh doanh hợp lý , thì việc vận dụng đúng đắn và phát huy

tác dụng của quy luật này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ hệ thống các

quy luật kinh tế , nhất là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội , vì

nó quan hệ chặt chẽ với việc nâng cao mức sống , thỏa mãn những nhu cầu

ngày càng tăng của nhân dân.

Tiết kiệm do đó là một trong những nội dung cơ bản của chiến lược

kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước , nhằm sử dụng hợp lý hơn , có hiệu quả

hơn mọi khả năng hiện có và tiềm tàng của đất nước . Tiết kiệm trở thành một

nhiệm vụ một chỉ tiêu có tính pháp lệnh trong các kế hoạch kinh tế xã hội

của Nhà nước . Yêu cầu quan trọng nhất đối với các kế hoạch ấy là đem lại

hiệu quả kinh tế cao nhất cho xã hội. Nếu không thực hành tiết kiệm thì không

( 1 ) C. Mác. V.I. Lê-nin : Bàn về tiết kiệm và tăng năng suất lao động, Nxb Sự thật

Hà nội , 1971 , tr . 22



thể đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất . Tiết kiệm và hiệu quả kinh tế thống

nhất với nhau làm một .

Vì thế , thực hành tiết kiệm là một chính sách kinh tế xã hội cơ bản ,

một biện pháp lớn của Đảng và Nhà nước ta đề xây dựng kinh tế , phát triển

văn hóa và củng cố quốc phòng, an ninh , phục vụ và cải thiện đời sống nhân

dân . Hồ Chủ tịch đã nói : “ Chúng ta chỉ có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội

bằng cách tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm . Sản xuất mà không tiết

kiệm thì khác nào gió vào nhà trống » (2 ) . Có tiết kiệm thì mới phát triển

được sản xuất . Cho nên , tiết kiệm còn là một trong những nguyên tắc cơ

bản của khoa học quản lý kinh tế , là biểu hiện của việc quản lý thông minh

Ngày nay , tiết kiệm lại càng có ý nghĩa quan trọng khi mà cuộc đấu

tranh kinh tế giữa hai hệ thống xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa diễn ra

gay go , phức tạp , khi mà nền kinh tế thế giới đang gặp phải một vấn đề thời

sự nóng bỏng là nhiều nước không đủ nguyên liệu , vật liệu và năng lượng

đề sản xuất . Việc tìm kiếm những thứ đó trở nên khó khăn và đắt đỏ hơn .

Ngay những nước được thiên nhiên ưu đãi , tài nguyên cũng sẽ bị cạn dần ,

và giá thành khai thác nó ngày một đắt hơn. Người ta đã tính toán rằng , chỉ

trong vòng hơn 20 năm qua , loài người đã tiêu dùng nguyên liệu , năng lượng

bằng mức tiêu dùng của toàn bộ quá trình lịch sử loài người trước đó, và với

đà này , trong khoảng 20 năm tới, mức tiêu dùng ấy có thể tăng gấp mấy lần

đến hàng chục lần so với 20 năm qua . Các nước xã hội chủ nghĩa trong khóa

họp Hội đồng tương trợ kinh tế vừa qua đã nêu rõ sự cần thiết phải tăng

cường hợp tác nhằm sử dụng tiết kiệm nhiên liệu , nguyên liệu và năng lượng .

Nhiều nước đã chú trọng thực hiện phương hướng phát triển kinh tế theo

chiều sâu có tính tiết kiệm cao . Theo phương hướng ấy người ta làm cho kết

quả sản xuất tăng nhanh hơn chi phí cho nó , đưa vào sản xuất ít nguyên liệu

hơn mà lại thu được nhiều sản phẩm hơn . Ở đây , tiết kiệm đã chuyển hóa

thành phát triển .

Tuy nhiên , tiết kiệm không phải chỉ do những yêu cầu khách quan , mà

nó còn là một nhu cầu thực tế của đời sống . Đối với chúng ta , thực hành

tiết kiệm sẽ góp phần tích cực vào việc khắc phục tình trạng nền kinh tế

dang có nhiều mặt mất cân đối gay gắt , nhưng việc sử dụng lương thực,

năng lượng, vật tư , thiết bị , tiền vốn còn lãng phí nghiêm trọng, đời sống

nhân dân còn nghèo , nhưng việc tiêu dùng còn lãng phí , tệ xa hoa , phô

trương , hình thức vẫn phát triển . Thực hành tiết kiệm góp phần tích cực vào

việc chấm dứt tình trạng chúng ta đang tiêu dùng quá mức làm ra được.

Tiết kiệm trở thành một tiêu chuẩn đạo đức , một kỷ luật trong đời sống và

lối sống . Mọi người phải sống phù hợp với kết quả lao động của mình , không

tiêu dùng quá mức sản xuất cho phép . Phải bảo đảm nhu cầu đời sống, nhưng

phải biết chịu đựng khó khăn để bảo vệ độc lập , tự do của Tổ quốc và dành

tỷ lệ tích lũy thích đáng để thực hiện tái sản xuất mở rộng , xây dựng cơ sở

vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội .

(2 ) Ho- Chi-Minh : Tuyên tập. Nxb Sự thật, Hà nội 1980, tập 2. tr. 214.
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Văn kiện Đại hội thử V của Đảng đã chỉ rõ , chúng ta thực hành tiết

kiệm trên mọi lĩnh vực : xây dựng cơ bản , sản xuất, đời sống, chi tiêu về

quốc phòng , an ninh và chi tiêu hành chính. Tiết kiệm về mọi mặt : tiền vốn ,

vật tư , năng lượng , nguyên liệu , thiết bị , máy móc , hàng tiêu dùng , thời gian

và lực lượng lao động . Tiết kiệm trong tiêu dùng của xã hội và tiêu dùng cá

nhàn , trong chi phí của Nhà nước , của tập thẻ và của nhân dân » (3 ) . Trong

những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên -xô , Lê-nin đã kêu gọi

phải thực hành tiết kiệm một cách nghiêm ngặt từng gam nguyên liệu , từng

giờ lao động , phải biết chi tiêu , tính toán tiền nong cản thận . Người chỉ rõ .

phải « trừ bỏ được cả đến những lãng phí nhỏ nhất trong mọi lĩnh vực đời

sống xã hội , bằng cách thực hành tiết kiệm nghiêm ngặt »... « Chúng ta sẽ có

thể dùng cả đến món tiền tiết kiệm nhỏ nhất đề phát triển đại công nghiệp

cơ khí của chúng ta » (4 ) . Thấm nhuần tinh thần đó và theo phương hướng

của Đảng đã vạch ra , việc thực hành tiết kiệm của chúng ta hiện nay có nội

dung toàn diện và đồng bộ. Nội dung tiết kiệm ấy cần được thể hiện ngay

trong sự suy nghĩ , nghiên cứu một cách khoa học, công phu để định ra được

những kế hoạch đúng đắn , thiết thực trong các lĩnh vực hoạt động của chúng

ta . Mỗi kế hoạch ấy đều cần đáp ứng được yêu cầu chung hiện nay là : với

phương tiện vật tư, kỹ thuật bằng hoặc ít hơn trước , phải sản xuất tốt hơn ,

làm ra nhiều của cải cho xã hội hơn . Cho nên , sẽ không thực hành được tiết

kiệm , nếu chúng ta vạch ra những kế hoạch thiếu cơ sở khoa học . Trong

tình hình hiện nay , nội dung tiết kiệm cần được thể hiện trên các mặt quan

trọng sau đây :

-

1. Tiết kiệm lương thực . Đó là yêu cầu đặc biệt quan trọng trong tình

hình lương thực của cả nước ta đang rất khẩn trương và còn khó khăn lâu

dài , trong tình hình như Lê-nin đã nói : “ cần phải lấy lương thực làm khởi

điểm , vì gốc rễ của tất cả những khó khăn chính là ở chỗ đó » (5 ) . Thể hiện

tinh thần “ hạt thóc hạt vàng » , chúng ta làm tốt công tác thu mua , bảo quản ,

bảo đảm chất lượng, chú trọng giảm nhanh tỷ lệ hao hụt , mất mát trong khâu

bảo quản , lưu thông , kiểm tra chặt chẽ việc phân phối , sử dụng lương thực .

Kề cả những nơi có thừa thóc gạo , cũng phải tiêu dùng hết sức tiết kiệm ,

chống lãng phí lương thực trong mọi trường hợp. Nghiêm cấm đầu cơ tích

trữ, buôn bán trái phép lương thực , nấu rượu lậu , nghiêm trị mọi hành vi

tham ô, ăn cắp lương thực.

2. Tiết kiệm năng lượng, vật tư và nguyên liệu . Tình trạng không có và

không đủ những thứ này đang là một trong những khó khăn gay gắt nhất

của chúng ta hiện nay. Rất nhiều nhà máy , công trường và cơ sở sản xuất

khác luôn luôn bị « đói » sắt thép, xăng dầu , than , điện , bông , sợi.. , trong

khi đó những hiện tượng lãng phí các thứ ấy không phải là ít . Tiết kiệm về

mặt này là một yêu cầu hết sức nghiêm ngặt và cần tập trung vào mấy việc

có tác dụng rõ rệt hiện nay . Đó là sử dụng đúng mục đích , có hiệu quả và

tiêu dùng theo đúng tiêu chuẩn định mức năng lượng , vật tư , nguyên liệu ,

( 3) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội V. Tạp chí Cộng

sản , số 4.1982 , tr . 46 - 47 .

(4) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiền bộ . Mát-xcơ-va , 1978, tập 45 , tr . 458– 459 .

( 5) C. Mác, V.I. Lê- nin : Bàn về tiết kiệm và tăng năng suất lao động, Nxb Sự thật . Hà-

nội, 1971 , tr . 215.
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trong đó đặc biệt coi trọng các loại quan trọng , quý , hiếm như điện , than,

xăng dầu , kim loại , hóa chất , gỗ , giấy , bông, sợi , cao su ... Giảm đến mức

thấp nhất tồn thất vật tư , thiết bị trong bảo quản và lưu thông . Tổ chức tốt

việc thu hồi và tận dụng các loại dư liệu , phế liệu , phế phẩm , chất thải . Tích

cực huy động vật tư ứ đọng và tồn kho quá mức (kể cả trong quân đội ) đưa

vào sản xuất , xây dựng . Tìm cách thay thế dần những loại vật tư nhập khẩu

bằng vật tư trong nước .

3. Tiết kiệm ngoại tệ . Với vốn ngoại tệ it ỏi hiện nay , chúng ta không

đủ điều kiện để trang trải cho nền kinh tế quốc dân những thứ cần nhập khẩu

và những khoản vay mượn. Vì vậy , tiết kiệm ngoại tệ là một yêu cầu gay

gắt hiện nay . Tiết kiệm ngoại tệ là thực hiện việc soát xét lại kế hoạch nhập

khẩu và các khoản vay ngoại tệ trong thời gian trước mắt, giảm nhập những

thứ có thể thay thế bằng sản phẩm trong nước . Quản lý thống nhất kế hoạch

xuất nhập khẩu và kế hoạch vay vốn nước ngoài , hề cả phần xuất nhập khẩu

của địa phương , gắn kế hoạch vay vốn nước ngoài với kế hoạch xuất khẩu

và trách nhiệm trả nợ . Tìm cách tăng thu và hạn chế chi ngoại tệ .

4. Tiết kiệm trong xây dựng cơ bản . Trong thời gian qua , vốn bỏ vào

xây dựng cơ bản rất lớn . Song do đầu tư không hợp lý , cho nên đã gây lãng

phí nghiêm trọng . Vì thế , nội dung quan trọng của tiết kiệm về mặt này là

phải xem xét kỹ và định ra các chủ trương, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ

bản những năm trước mát cho thật phù hợp với khả năng của ta ,đúng hướng

và bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư ; Nhà nước kiên quyết không đầu tư cho

những công trình ngoài danh mục đã đăng ký . Coi trọng việc sử dụng tiết

kiệm vật tư , tận dụng vật liệu trong nước, vật liệu có tại địa phương , bảo

đảm chất lượng của công trình .

5. Tiết kiệm chi tiêu ngân sách . Hiện nay , chúng ta đang phải gánh chịu

một ngân sách thu không đủ chi . Tinh thần tiết kiệm bao trùm ở đây là :

tuyệt đối không chi những khoản không cần thiết, đồng thời chống thất thu ,

tạo thêm nguồn thu , bảo đảm chi tiêu có hiệu quả , tiến tới thăng bằng thu

chi ngân sách . Các khoản chi lãng phí, không đúng chế độ sẽ không được

thanh toán .

6. Tiết kiệm lao động và đất đai . Đó là hai cái vốn quý nhất của chúng

ta hiện nay . Tiết kiệm lao động trước hết là tìm mọi cách tạo thêm nhiều việc

làm cho người lao động, tận dụng sức lao động xã hội, sử dụng lao động có

hiệu quả , chú trọng nâng cao chất lượng và năng suất lao động, đồng thời

áp dụng các chính sách , chế độ khuyến khích người lao động cả về vật chất

lẫn tinh thần . Đất đai là thứ của cải không thể tạo ra được, và chúng ta cũng

không có nhiều lắm , cho nên yêu cầu tiết kiệm lại càng cao . Trước mắt, các

cơ quan Nhà nước , tập thể và cá nhân sử dụng đất đai đều phải tuân thủ

nghiêm ngặt các quy định hiện hành , bảo vệ và không ngừng làm tăng độ

màu mỡ của đất đai . Khắc phục tình trạng lãng phí lao động và đất đai ở

nhiều nơi . "

7. Tiết kiệm trong tiêu dùng . Phải sống phù hợp với kết quả lao động của

mình , không tiêu dùng quá giới hạn mà mức sản xuất cho phép . Đó là yêu

câu tiết kiệm chung của toàn xã hội ta hiện nay và cản được thực hiện trong

tất cả các cơ quan Đảng , Nhà nước các tổ chức xã hội và từng cá nhân. Chúng

ta xây dựng chính sách tiêu dùng hợp lý , tiết kiệm trong phạm vi toàn xã hội
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dựa trên cơ sở một hệ thống nhu cầu tiêu dùng phù hợp với hoàn cảnh đất

nước . Nghiên cứu và tổ chức sản xuất các mặt hàng tiêu dùng ít tốn nguyên

liệu , bảo đảm chất lượng và hợp với nhu cầu của nhân dân . Tiếp tục đây

mạnh cuộc vận động thực hiện nếp sống mới, văn minh , giản dị , tiết kiệm .

chống phỏ trường , xa hoa , lãng phí.

Muốn tiết kiệm , cần thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp . Biện pháp đầu

tiên , có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là làm cho mọi người thường xuyên có

ý thức tiết kiệm , đấu tranh chống tham ô , lãng phí ; làm cho tiết kiện trở

thành phong trào thi đua rộng lớn và thành thói quen của quần chúng . Ý thức

và phong trào tiết kiệm cần được xây dựng trên sự giác ngộ chính trị , tinh

thần làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa , lòng yêu nước , yêu chủ nghĩa xã hội

ngày một nâng cao . Thực tế chứng tỏ rằng , việc thực hành tiết kiệm phụ

thuộc một phần quan trọng vào ý thức của mọi người. Trong nhiều trường

hợp , dù chưa có sự thay đổi gì về các mặt khác , nhưng với ý thức tiết kiệm

cao , có những tập thể và cá nhân đã đạt kết quả tốt về mặt tiết kiệm . Ngay

cả trong điều kiện nhiều người cho rằng với những phương tiện làm việc

nào đó , không thể đạt kết quả cao hơn , thì có những công nhân , kỹ sư giác

ngộ về vấn đề tiết kiệm , vẫn có thể đem lại kết quả tốt hơn . Phong trào tiết

kiệm xăng dầu trong ngành vận tải , tiết kiệm than , điện và các nguyên liệu ,

vật liệu trong nhiều cơ sở sản xuất và xây dựng , tiết kiệm tiêu dùng trong

nhiều cơ quan ... trong thời gian qua , đã cho thấy rõ một điều : trong bất cứ

hoàn cảnh nào cũng đều có thể tiết kiệm được . Chúng ta cần tạo điều kiện

và tìm ra những hình thức thích hợp để làm cho tiết kiệm trở thành phong .

trào quần chúng thật sự sâu rộng trong mọi lĩnh vực , ở mọi nơi và mọi lúc ,

trở thành nếp sống và làm việc của mọi người. Phong trào tiết kiệm sẽ mang

lại hiệu quả to lớn nếu nó dựa trên cơ sở nền kinh tế quốc dân được sắp xếp

lại , cơ chế quản lý được đời mới, cũng như nếu nó gắn liền với cuộc đấu

tranh chống các hiện tượng tiêu cực, đặc biệt là tệ tham ô , lãng phí, xa hoa ,

phô trương , hình thức , thực hiện sự kiềm kẻ và kiểm sát nghiêm ngặt .

Tăng cường công tác định mức kinh tế – kỹ thuật, thực hiện các chương

trình khoa học - kỹ thuật phục vụ tiết kiệm cũng là những biện pháp rất

quan trọng đề thực hành tiết kiệm có hiệu quả . Căn cứ đề biết được

tiết kiệm hay lãng phí là các định mức kinh tế - kỹ thuật, trong đó

chúng ta chú trọng đặc biệt đến các định mức vật tư của từng khâu sản

xuất và xây dựng : hiện nay phần lớn sản phẩm đều vượt quá định

mức vật tư của Nhà nước , và nhiều sản phẩm chưa có định mức hoặc định

mức áng chừng. Các ngành , các cấp , các đơn vị cơ sở tiến hành ngay

việc soát xét lại các định mức kinh tế kỹ thuật đề xây dựng các hệ thống

định mức mới hợp lý , tiến bộ . Biện pháp khoa học kỹ thuật hiện nay là xây

dựng và quản lý chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật , các quy trình , quy phạm

sản xuất , chống làm dối , làm ẩu , nghiên cứu tìm cách thay thế dần những

vật tư nhập khẩu bằng những vật tư trong nước , ứng dụng những tiến bộ

kỹ thuật , cải tiến các quy trình công nghệ , thiết bị , máy móc nhằm tiết kiệm

nguyên liệu , vật liệu , năng lượng và giảm dần các phế liệu , phế phẩm .

-
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Một biện pháp thiết thực nữa là bỏ sung và ban hành các chính sách khuyễn

khích tiết kiệm , nhằm làm sao cho những đơn vị , cá nhân có thành tích

trong việc tiết kiệm , đều được thưởng một cách thích đáng, đồng thời phải

xử phạt nghiêm khắc về mặt vật chất những đơn vị , cá nhân gây lãng phí và

thiệt hại cho sản xuất , kinh doanh . Chúng ta cần xây dựng một chính sách

cơ bản và có hệ thống của Nhà nước về tiết kiệm . Trước mắt, nên ban hành

sớm những quy định cụ thể về thưởng phạt trong việc thực hành tiết kiệm ,

và bổ sung thề lệ gửi tiền tiết kiệm , nhằm thật sự khuyến khích nhân dân

tiết kiệm tiêu dùng .

Biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện cũng có tác dụng không nhỏ . Thủ

trưởng các ngành , các cấp , các đơn vị cơ sở có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo

việc thực hành tiết kiệm , gắn chặt nó với kế hoạch sản xuất, kinh doanh

kế hoạch công tác của mình , quan tâm xây dựng các hệ thống tổ chức thích

hợp, tiện lợi cho việc thực hành tiết kiệm , tạo điều kiện cho phong trào tiết

kiệm đem lại hiệu quả ngày càng cao .

Hồ Chủ tịch đã dạy : “ Tất cả mọi người đều phải tiết kiệm » . a Muốn tiến

lên chủ nghĩa xã hội, trước hết phải thi đua tăng gia sản xuất và thực hành

tiết kiệm » ( 6 ) . Thực hiện lời dạy đó , nhân dân ta nhất định làm cho tiết kiệm -

một quốc sách lớn trở thành hiện thực sinh động trong cuộc sống của đất

nước ta

(6) Hồ Chí-Minh : Thực hành tiết kiệm và chống tham ô lãng phi . chống bệnh quan liên , Ngà

Sự thật . Hà nội, 1981 , tr . 11 và 35 .
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QUYẾT TÂM ĐÁNHĐÁNH THẮNG

KIỀU CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI NHIỀU MẶT

CỦA BỌN BÀNH TRƯỚNG BÁ QUYỀN BẮC-KINH

Đại tướng CHU -HUY - MÂN

D

ẠI hội đại biểu toàn quốc

thứ V của Đảng đã chỉ rõ :

« Đất nước ta đang ở trong

tinh thể vừa có hòa bình

vừa phải đương đầu với

một kiều chiến tranh phá hoại nhiều

mặt của bọn bành trưởng , bá quyền

Trung quốc câu kết với đế quốc Mỹ ;

đồng thời , phải sẵn sàng đối phó với

tình huống địch có thể gây chiến tranh

xâm lược quy mô lớn » ( 1 ) .

Đánh thắng địch trong kiêu chiến .

tranh phá hoại đó, đồng thời chuẩn

bị đánh thắng địch trong cuộc chiến

tranh xâm lược quy mô lớn , bảo đảm

cho đất nước ta vững vàng tiến lên

chủ nghĩa xã hội là trách nhiệm lịch

sử của toàn Đảng , toàn quân và toàn

dân ta .

Trong khi vẫn tiếp tục chuẩn bị

chiến tranh xâm lược quy mô lớn

chống Việt-nam và các nước khác ở

Đông dương , bọn phản động trong

giới cầm quyền Bắc kinh được Oa-

sinh -tơn phụ họa và tiếp sức, hy vọng

rằng các hoạt động chiến tranh phá

hoại nhiều mặt của chúng có thể làm

suy yếu nước ta , buộc nhân dân ta

phải khuất phục mà chúng thì lại

tránh được tổn thất lớn về quân sự,

kinh tế , chính trị , tránh được búa rìu

dư luận của loài người tiến bộ ,

Kiều chiến tranh phá hoại nhiều

mặt này rất phức tạp . Kẻ địch đánh

phá ta bằng nhiều mưu mô , trên

nhiều lĩnh vực , từ nhiều hướng , trên

nhiều địa bàn , bằng nhiều lực lượng,

nhiều hình thức , nhiều thủ đoạn hết

sức nguy hiểm và thâm độc , kẻ địch

phá hoại ta trên các mặt kinh tế , chính

trị , tư tưởng , văn hóa , quân sự ,

ngoại giao..

( 1 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội V. Tạp chí Cộng

sản , số 4-1982, tr, 32.
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Trên vùng biên giới và vùng biên

phía bắc nước ta , bọn phản động

Trung -quốc thường xuyên khiêu khích

vũ trang, tiến hành hoạt động chiến

tranh lấn chiếm dễ gặm nhấm đất đai ,

gây thương vong cho quân đội và dân

thường , phá hoại phòng tuyến bảo vệ

biên giới của ta . Lực lượng thám báo ,

biệt kích , máy bay quân sự dịch , tàu

thuyền vũ trang của địch luôn luôn

quấy nhiễu . Trạng thái thường xuyên

căng thẳng ở biên giới Việt- Trung

có thể dẫn đến bùng nổ lớn bất kỳ

lúc nào . Kết hợp với xung đột vũ

trang ở biên giới , chúng tiến hành

chiến tranh làm lý và chiến tranh

gián điệp , ráo riết tung đặc vụ vào

nội địa nước ta , một mặt tìm cách

phá cơ sở , công trình quân sự của ta ,

mặt khác tiến hành điều tra các bi

mật quốc phòng và an ninh , móc nối

với các loại phản cách mạng , các tổ

chức chính trị phản động vũ trang

nhằm phá rối an ninh chính trị , trật

tự an toàn xã hội, nhen nhóm cơ sở

phản cách mạng và chuẩn bị điều

kiện tiến hành lật đỏ , gây bạo loạn

sâu trong hậu phương ta để có cơ hội

thì phối hợp “ nội công » với “ ngoại

kích » trong những cuộc tập kích bất

ngờ cũng như mở rộng quy mô chiến

tranh và tiến hành chiến tranh trên

quy mô lớn .

Lợi dụng những khó khăn tạm thời

của ta về kinh tế và dời sống , chủng

xuyên tạc một cách độc ác dường lối

chính sách của Đảng và Nhà nước ta ,

đả kích lãnh đạo của ta , dùng tiền

tài , vật phẩm để mua chuộc một số cán

bộ ta , dãy mạnh hoạt động ly gián ,

gieo rắc tư tưởng kỳ thị dân tộc trong

đồng bào dân tộc thiểu số của ta ,

dùng họn xấu đội lốt hoạt động tôn

giáo , nhen nhóm tổ chức phản cách

mạng , phổ biến các sản phẩm văn hóa

đổi trụy trong một số thanh niên hàng

làm mục ruỗng hàng ngũ của lực lượng

cách mạng, làm rệu rã cơ sở xã hội

chính trị của chế độ ta .

·

Chúng ráo riết tiến hành phá hoại

nền kinh tế của ta . Chúng tuyên

truyền xuyên tạc đường lối , chính

sách kinh tế của Đảng và Nhà nước

ta. Chúng tìm cách phá cơ sở vật

chất– kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội

của ta nhằm kìm hãm tốc độ xây

dựng chủ nghĩa xã hội . Chúng sử dụng

bọn ẩn náu ở nội địa tiến hành phá

hoại máy móc , đốt cháy kho tàng , gây

thiệt hại cho sản xuất ; tổ chức buôn

lậu , đầu cơ tích trữ , phá hoại tiền tệ ,

lũng đoạn thị trường. Chúng ra sức

lợi dụng những sơ hở , thiếu sót trong

quản lý kinh tế , quản lý xã hội của

ta đề phá hoại ta hòng làm nghiêm

trọng thêm những khó khăn về kinh

tế , đời sống của nhân dân ta , từ đó

kích động chống đối về chính trị ,

cản trở công cuộc cải tạo xã hội chủ

nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội

của nhân dân ta .

Bọn phản động Bắc-kinh câu kết

với chủ nghĩa đế quốc tìm cách cản

trở quan hệ của ta với bên ngoài .

Trong khi không thể ngăn cản chúng

ta tăng cường quan hệ về mọi mặt,

nhất là quan hệ về kinh tế , giữa nước

ta với Liên-xô và các nước khác trong

cộng đồng xã hội chủ nghĩa , chúng

gây sức ép đối với một số nước thi

hành chính sách cấm vận , bao vây

kinh tế đối với ta .

Do bản chất bành trướng, bá quyền

của chúng , trong các hoạt động chống

phá nước ta của bọn phản động Bắc

kinh , các hoạt động quân sự gây bạo

loạn là có tính chất chủ đạo . Đó là

sự đe dọa thường xuyên đối với độc

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của

nhân dân ta cũng như các nước khác

ở Đông dương . Các hoạt động quản

sự là chỗ dựa , là nhân tố kích thích và ,

trong sự tính toán của bọn xâm lược

đại Hán tộc , là đòn quyết định thẳng

lợi của các hoạt động khác. Gắn liền

với hoạt động quân sự , các hoạt động

phá hoại về chính trị , tinh thần và

kinh tế , mỗi cái có tác dụng của nó ,
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đều nhằm thi hành chiến lược phá

hoại , giành lấy “ những thắng lợi » cục

bộ , phân tán lực lượng đối phương.

làm lợi cho hoạt động gây sức ép quán

sự và hoạt động quân sự trực tiếp .

Những rối loạn cục bộ , kéo dài , nổi

tiếp nhau sẽ dưa đến sự khủng hoảng

toàn cục , chuẩn bị chiến trường cho

hoạt động quân sự trên quy mô

lớn.

Rõ ràng kiều chiến tranh phá hoại

nhiều mặt này là sự phát triền lô gích

của chiến lược bành trướng đại Hán

Lộc và bá quyền nước lớn , một bộ phận

không thề lách rời trong chiến lược

toàn cầu phản cách mạng của bọn

phản động Trung-quốc, và được tiến

hành trong điều kiện so sánh lực

lượng trên thế giới và ở vùng Đông

Nam Á hiện nay

Tiến hành chiến tranh phá hoại

nhiều mặt chống nhân dân Việt -nam

và nhân dân các nước khác ở Đông-

dương , bọn phản động Bắc kinh ngày

càng trượt xa trên con đường phản

bội chủ nghĩa xã hội , phản bội sự

nghiệp cách mạng của nhân dân

Trung-quốc và nhân dân thế giới ,mưu

toan đây lùi bánh xe lịch sử .

་

Trong âm mưu và hoạt động xâm

lược nước ta , bọn phản động Trung-

quốc đang ra sức khai thác những

điều kiện “ có lợi » cho chúng. Đó là

điều kiện địa lý của hai nước ; là một

đội quân đông người nhất thế giới bị

đầu độc bởi tư tưởng đại Hán tộc , đặt

dưới sự chỉ huy của những tên tướng

theo tư tưởng bành trướng , bá quyền

của chủ nghĩa Mao ; là những tên tay

sai và cơ sở tinh báo của Oa -sinh -tơn

và Bắc kinh còn sót lại ở Việt-nam ,

Lào và Cam -pu -chia , trong đó có

những tên tay sai của chúng trong

Hoa kiều và người gốc Hoa ; là dư

luận xã hội trong một nước Trung-

hoa lạc hậu bị bưng bít không hề biết

sự thật về những hành động xâm lược

của Bắc kinh chống ba nước Đông-

dương : là đất nước Trung-hoa rộng

lớn bị chính sách quân sự hóa của

tập đoàn theo Mao biến thành trại

linh khổng lồ phục vụ mưu đồ hành

trướng xâm lược của chúng ... Đó là

sự giúp đỡ của chủ nghĩa đế quốc

quốc tế , đứng đầu là đế quốc Mỹ đối

với chính quyền Bác-kinh ; cả Trung-

quốc và Mỹ đều là những tên bại trận

trên chiến trường Việt-nam , đều nuôi

ý chí phục thù chống Việt-nam , và

điều đó càng làm tăng thêm bản chất

phiêu lưu , hiểu chiến của chúng ; là

sự phụ họa của một số người trong

giới cầm quyền ở một số nước ASEAN

đối với chính sách của Bắc -kinh , xuất

phát từ bản chất giai cấp của họ và

từ tình thể khốn đốn của họ , lại bị

Bắc -kinh mua chuộc.

Sau cùng , bọn phản động Bắc kinh

ra sức khai thác những khó khăn

khách quan , những sơ hở chủ quan

của chúng ta đề tiến hành chiến tranh

phá hoại của chúng . Cần thấy rằng

những khó khăn , sai làm của bản thân

chúng ta cũng là một nhân tố kích

thích Bác -kinh câu kết với chủ nghĩa

đế quốc nuôi dưỡng ảo tưởng làm

suy yếu và thôn tính nước ta . Chúng

ta phải ý thức đầy dủ về tình hình

đó trong điều kiện sự phát triển quốc

tế đang diễn biến phức tạp hiện nay .

Bọn bành trướng , bá quyền Bắc-

kinh đang tiến hành chiến tranh phả

hoại nhiều mặt chống ba nước Việt-

nam , Lào và Cam -pu -chia , trong tình

hình cách mạng ba nước này ngày

càng phát triển thuận lợi . Những nét

căn bản của tình hình hiện nay là sự

ổn định của tình hình Việt-nam , Lào

và Cam -pu -chia ; là sự vững vàng của

các đảngmác xit − lê nin nít các nước

này ; là vị trí quốc tế của ba nước

không ngừng được nâng cao mà nổi
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bật nhất là việc tăng cường quan hệ

hữu nghị , hợp tác anh em giữa các

nước Đông-dương với nhau , cũngnhư

giữa các nước này với Liên -xô và cộng

đồng xã hội chủ nghĩa . Sự giúp đỡ to

lớn có hiệu quả của Liên -xô và các

nước xã hội chủ nghĩa anh em, sự

ủng hộ nhiệt tình của nhiều nước

khác và nhân dân yêu chuộng hòa

bình trên thế giới đối với cuộc đấu

tranh của ba nước Đông -dương , là

trở ngại không thể vượt qua đối với

Bắc-kinh.

Mặt khác , đó là sự thất bại , bế tắc

của Bắc-kinh hòng thực hiện mưu đồ

Nam tiến đi qua các nước Đông-

dương ; là sự khủng hoảng toàn diện

của chúng ở trong nước khiến cho

Trung-quốc to mà không mạnh ; là sự

giảm lòng tin của những giới nhất

định trong phe đế quốc chủ nghĩa

vào “ con bài Trung-quốc » , đặc biệt là

sự nghi ngờ của Mỹ đối với dã tâm

của Trung-quốc ; là sự lo ngại ngày

càng lộ rõ của các nước ASEAN

trước âm mưu, thủ đoạn bành trướng

của Trung -quốc .

Ba dòng thác cách mạng trên thế

giới tiếp tục phát huy thế tiến công

bất chấp sự phản bội của tập đoàn

theo chủ nghĩa Mao trong giới cầm

quyền Bắc-kinh . Chính sách hòa bình

của Liên -xô và các nước khác trong

cộng đồng xã hội chủ nghĩa càng

vạch trần trước nhân dân thế giới bộ

-

mặt phản động, phá hoại hòa bình ,

gây tình hình căng thẳng trên thế giới

của bọn phản động Trung-quốc và bọn

đế quốc cầu kết với chúng .

Song tất cả những điều nói trên

không làm cho bọn bành trướng, bá

quyền Bắc-kinh từ bỏ tham vọng

thôn tinh Việt-nam và các nước khác

ở Đông -dương . Trái lại , chúng đang

tiến hành các thủ đoạn chiến tranh

điển cuồng hơn , xảo quyệt hơn . Kiều

chiến tranh phá hoại nhiều mặt của

bọn bành trưởng, bá quyền Trung .

quốc chống Việt-nam là sản phẩm của

thể thất bại, thể yếu và bế tắc của bọn

phản động Trung-quốc .

Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt-

nam chống bọn phản động trong giới

cầm quyền Bắc-kinh là cuộc đấu tranh

quyết liệt, phức tạp , lâu dài . Văn kiện

Đại hội của Đảng ta nêu rõ : « Cần làm

rõ cuộc đấu tranh này là gay go , phức

tạp , lâu dài và không khoan nhượng.

Lịch sử đã giao phó cho Đảng và

nhân dân ta dảm nhiệm cuộc đấu tranh

đó vì độc lập và tự do của Tổ quốc,

vì hạnh phúc của nhân dân , vì nghĩa

vụ quốc tế cao cả » (2 ) .

Mọi sự đánh giá không đúng mức

tính chất gay go , phức tạp của cuộc

đấu tranh này là sai làm. Mọi ý nghĩ,

hành động lơ là mất cảnh giác đối với

âm mưu, thủ đoạn của địch đều có

hại đối với Tổ quốc ta , nhân dân ta ,

và sự nghiệp cách mạng thế giới .

Toàn dân , toàn quân ta phải đoàn

kết một lòng , ra sức phấn đấu làm

thất bại cuộc chiến tranh phá hoại

nhiều mặt của địch , bảo đảm cho Tô

quốc ta luôn luôn được bảo vệ vững

chắc, bảo đảm cho sự nghiệp xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở nước ta được tiến

hành thắng lợi .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng

ta phát huy cao nhất sức mạnh tông

hợp của toàn dàn đề thắng giặc. Cần

tiếp tục tăng cường đoàn kết các dân

tộc , các tôn giáo, các tầng lớp nhân

dân , phát huy mạnh mẽ tinh thần làm

chủ tập thể của nhân dân lao động.

nâng cao hơn nữa sự nhất trí về chính

(2 ) Báo cáo về xây dựng Đảng của Ban

chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội V ,

Tạp chí Cộng sản , số 5-1982 , tr . 27.
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trị và tinh thần của xã hội ta , động

viên tri tuệ, sức lực của toàn dân vào

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc .

Bảng lực lượng của cả nước , từ hậu

phương đến tiền tuyến , bằng sức lực

của mọi ngành , mọi cấp, từ trung ương

đến cơ sở , chúng ta quyết tâm làm

tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế ,

chính trị, tư tưởng , tổ chức, văn hóa ,

xã hội,an ninh và quốc phòng... Phải

sử dụng thành thạo mọi hình thức ,

phương pháp đấu tranh , đánh địch

trên tất cả các mặt trận , tiến công

chúng bằng mọi biện pháp . Tổ chức

các lực lượng nòng cốt và huy động

rộng rãi lực lượng của nhân dân vào

sự nghiệp phòng thủ đất nước . Xây

dựng thế trận vững mạnh của chủ

nghĩa xã hội, phối hợp nhịp nhàng

hoạt động của các ngành , các cơ quan ,

đoàn thể , các lực lượng , các thứ

quản . Không đề một khâu , một lĩnh

vực nào của chủ nghĩa xã hội bị suy

yếu và sơ hở , tiến hành đấu tranh

chống địch một cách không khoan

nhượng , bền bỉ , lâu dài , kiên quyết

đánh bại từng mục tiêu , từng thủ đoạn

phá hoại của địch , tiến tới làm thất

bại hoàn toàn kiểu chiến tranh phá

hoại nhiều mặt của chúng . Đồng thời,

chúng ta luôn luôn nêu cao tinh thần

cảnh giác , sẵn sàng đánh thắng các

cuộc chiến tranh xâm lược với mọi

quy mô nếu kẻ thù liều lĩnh gây ra .

Hiện nay bọn bành trướng, bá quyền

Bắc -kinh chĩa mũi nhọn đấu tranh vào

sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của chúng

ta . Vì vậy , công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội (bao gồm cả xây dựng và

cải tạo ) của ta càng phát triển thì ta

càng phải tăng cường việc bảo vệ nó .

Trong tất cả các cơ sở sản xuất , kinh

doanh , nghiệp vụ ... dâu dầu cũng đều

phải tổ chức công việc bảo vệnghiêm

ngặt Sản xuất giỏi gắn liền với bảo

vệ sản xuất tốt . Phải tăng cường công

tác , lực lượng bảo vệ kinh tế , Bởi vì

phá hoại kinh tế là một mục tiêu quan

trọng hàng đầu của chiến lược phá

hoại nhiều mặt của bọn bành trướng ,

bá quyền Trung quốc câu kết với dễ

quốc Mỹ . Phải đấu tranh kiên quyết

chống tư tưởng, việc làm tách rời .

thậm chí đối lập xây dựng với bảo

vệ , bảo vệ với xây dựng . Cần đấu

tranh chống quan niệm cho rằng bảo

vệ sản xuất chỉ là việc của cơ quan

chuyên chính , của công an . Cận cảnh

giác và sẵn sàng đập tan những hoạt

động của địch nhằm phá hoại dường

lối , chính sách kinh tế của Đảng , phá

hoại quan hệ sản xuất xã hội chủ

nghĩa , phá hoại cơ sở vật chất kỹ

thuật của chủ nghĩa xã hội , phá hoại

tài sản xã hội chủ nghĩa . Chúng ta

phải cảnh giác đấu tranh chống thủ

đoạn của chúng phá hoại quan hệ kinh

tế giữa nước ta với các nước anh em ,

cũng như với các nước khác . Để chống

địch có hiệu quả , cần nhận định rõ

trách nhiệm của các cơ quan chủ quản

các công trình xây dựng, chủ sở hữu

tài sản Nhà nước cũng như của các cơ

quan chuyên môn làm công tác bảo

vệ an ninh chính trị , an ninh kinh tế

và trật tự an toàn xã hội. Tích cực

xây dựng ta đề chủ động phòng ngừa

sự phá hoại của địch , đánh thắng sự

phá hoại của địch để xây dựng ta ,

làm chủ vũng chắc mọi lĩnh vực để

tiến công địch , tiến công địch để làm

chủ vững vàng ... đó là những quan

diễm cơ bản của Đảng mà ta phải vận

dụng linh hoạt trong điều kiện hiện

nay . Mọi biểu hiện thụ động , mọi nhận

thức và hành động không quán triệt

những quan điểm ấy đều sai lầm và

có hại. Trước mắt , trong khi tiến hành

xây dựng , phải có kế hoạch bảo vệ ,

khắc phục mọi sơ hở , buông lỏng .

không đề cho kẻ thủ lợi dụng. Trong

đấu tranh cách mạng , những sai lầm .

nhược điểm của ta bao giờ cũng bị

dịch chú ý khai thác . Bọn đặc vụ

Trung-quốc , bọn CIA , các bon phản

động khác đã và đang ưm cách lợi

dụng các sơ hở của ta đề phá hoại tà .
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Cần phải tăng cường trận địa chính

trị tư tưởng của chúng ta . Trong tình

hình hiện nay mỗi người chúng ta

phải tỉnh táo , thấy rõ thuận lợi và

khó khăn , nhận thức rõ đối tượng và

nhiệm vụ của cách mạng , mục tiêu và

phương hướng tiến lên , sẵn sàng về

tư thế và ý chí , nhất trí về tư tưởng,

chặt chẽ về tổ chức, đoàn kết cùng

nhau tiến bước , khắc phục mọi thiên

hướng buông lỏng trận địa tư tưởng ,

lộn xộn về tổ chức. Phải làm cho cán

bộ đảng viên nắm vững và phấn đấu

thực hiện tốt đường lối của Đảng,

xây dựng ý chí cách mạng và bồi

dưỡng nhiệt tình cách mạng cho quần

chúng, thắt chặt quan hệ giữa Đảng

và quần chúng , đoàn kết trong nước ,

đoàn kết quốc tế . Phải kịp thời đập

lại những luận điệu chiến tranh tâm

lý của bọn tình báo Trung-quốc và

CIA . Nghị quyết của Đại hội V đã chỉ

rõ : « Phải nêu cao tính sắc bén và tô

chức thật chặt chẽ cuộc đấu tranh đập

lại những luận điệu chiến tranh tâm

lý của bọn bành trướng, bá quyền

Bắc -kinh , của chủ nghĩa đế quốc và

bọn tay sai của chúng ... bảo đảm giành

thắng lợi từng giờ từng phút » . Phải

dề cao nguyên tắc tập trung dân chủ

của Đảng và Nhà nước ta , nêu cao kỷ

luật giữ gìn bí mật Nhà nước , kỷ luật

trách nhiệm , kỷ luật phát ngôn , kỷ

luật chấp hành điều lệ của Đảng ,

pháp luật của Nhà nước , điều lệnh

của các lực lượng vũ trang . Càng là

người lãnh đạo , chỉ huy, càng phải giữ

vững nguyên tắc và kỷ luật, làm gương

về chấp hành kỷ luật , pháp luật .

Bảo đảm trong thực tế sự bình đẳng

của mọi người trước pháp luật , kỷ

luật. Cần kiên quyết phê phán và

khắc phục những biểu hiện của chủ

nghĩa tự do , vô kỷ luật , bè phái, cục

bộ , trống đánh xuôi, kèn thổi ngược ,

vì đó là miếng đất đẻ ra và nuôi

dưỡng nhiều hiện tượng tiêu cực , nơi

ăn náu của những phần tử thù dịch .

Cùng với các biện pháp đấu tranh

trên các mặt kinh tế và chính trị , quân

và dân ta kiên quyết đập tan mọi âm

mưu , thủ đoạn và hành động phá hoại

của địch về quân sự . Cùng với sự

phát triển mọi mặt của đất nước,

chúng ta cần khẩn trương củng có thể

trận chiến tranh nhân dân trong cả

nước, nhất là trên biên giới phía bắc ,

ngày càng vững mạnh hòa nhịp với

thế trận ngày càng được tăng cường

của nhân dân hai nước Lào, Cam-pu-

chia anh em. Địch muốn « trường kỳ

tiêu hao » ta , ta phải tiêu diệt , tiêu

hao thật nhiều sinh lực và phương

tiện chiến tranh của chúng. Đề giành

thể chủ động , cần làm trong sạch địa

bàn, kiên quyết trấn áp bọn phản

cách mạng , ngăn ngừa và trấn áp kịp

thời mọi hoạt động bạo loạn , lật đồ

cùng những hoạt động phá hoại của

địch ở bất kỳ nơi nào , bảo đảm an

ninh chính trị , an ninh kinh tế và trật

tự an toàn xã hội. Phải lập tức giáng

trả mạnh mẽ mọi hành động lấn chiếm

của địch ở các vùng biên giới , hải đảo

của Tổ quốc . Phải chọn cách đánh

có hiệu suất cao , trừng trị giặc bằng

những đòn tiểu diệt thật đau , thật

hiểm . Tiêu diệt địch phải đi đôi với

bảo vệ đất đai , bảo vệ thành quả cách

mạng, tính mạng, của cải của nhân

dân . Đó là mục tiêu của chiến tranh

bảo vệ Tổ quốc , đồng thời là yêu cầu

của từng trận chiến đấu chống địch

gây xung đột vũ trang , tiến hành lăn

chiếm .

Xuất phát từ đường lối cách mạng ,

đường lối chiến tranh nhân dân và

quốc phòng toàn dân của Đảng, chúng

ta phải kết hợp quốc phòng với kinh

tế , quốc phòng với an ninh để tạo ra

thế trận bố trí chiến lược vững chắc

về kinh tế và quốc phòng , an ninh và

quốc phòng trên phạm vi cả nước

cũng như trong từng địa phương, vừa

thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh

tế , vừa tăng cường sức mạnh quốc

phòng , chủ động đối phó với mọi

tình huống. :

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ

trang nhân dân có quân chủ lực và
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quân địa phương, có cơ cấu đồng bộ

giữa lực lượng thường trực và lực

lượng dự bị động viên , có số lượng

cần thiết và chất lượng ngày càng

cao . Tiếp tục đày mạnh việc xây dựng

quân đội nhân dân có bản chất giai

cấp công nhận ngày càng mạnh , có

ý chí quyết thắng cao , có kỷ luật

chặt chẽ , có tác phong nghiêm túc , có

trình độ chính quy , hiện đại ngày

càng cao , không ngừng hoàn thiện

trình độ sẵn sàng chiến đấu , làm tròn

mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc giao cho .

Hết sức coi trọng xây dựng dân quân

tự vệ rộng rãi và mạnh mẽ , nhất là ở

biên giới phía bắc , hình thành lực

lượng cơ động và lực lượng tại chỗ

gắn bó với nhau , bảo đảm làm chủ

vững chắc và tiến công mạnh mẽ .

Tăng cường quan hệ đoàn kết và phối

hợp có hiệu quả giữa quân đội nhân

dân với lực lượng công an nhân dân

làm nòng cốt cho toàn dân đánh

thắng chiến tranh phá hoại nhiều

mặt của địch . Củng cố quan hệ mật

thiết giữa quân đội và nhân dân .

Chăm sóc các gia đình liệt sĩ , thương

binh và quân nhân , người đã về hưu

và đang an dưỡng . Chuẩn bị cho thế

hệ trẻ sẵn sàng tham gia lực lượng

vũ trang – trường học lớn rèn luyện

những công dân trẻ của đất nước

thành con người mới xã hội chủ nghĩa ,

sẵn sàng chiến đấu hy sinh đề bảo

vệ Tổ quốc .

Tăng cường lãnh đạo cuộc đấu

tranh của nhân dân ta chống kiêu

chiến tranh phá hoại nhiều mặt của

địch để bảo vệ vững chắc độc lập

tự do, an ninh của Tổ quốc , bảo vệ

công cuộc xây dựng hòa bình của

nhân dân ta là sứ mệnh cao cả của

Đảng đối với dân tộc , đồng thời cũng

là nghĩa vụ quốc tế của Đảng .

Đảng ta đã xác định kẻ thù cơ bản

của cách mạng nước ta và thế giới

là chủ nghĩa đế quốc quốc tế đứng

đầu là đế quốc Mỹ , kẻ thù trực tiếp

và nguy hiểm của cách mạng Việt-nam

là bọn bành trưởng , bá quyền Trung-

quốc câu kết với đế quốc Mỹ . Chúng

là những kẻ xâm lược và phá hoại hết

sức nham hiểm đối với nước ta . Chúng

đã và sẽ không từ một thủ đoạn độc

ác nào để đạt mục tiêu chính trị của

chúng. Vì vậy Đảng phải làm cho mọi

người thấy rõ , không chút mơ hồ về

kẻ thù trực tiếp của chúng ta là bọn

bành trưởng , bá” quyền Trung-quốc ,

hiệu rõ những âm mưu và hành động

của chúng cũng sự câu kết của chúng

với đế quốc Mỹ và các thế lực phản

động khác. Phải giáo dục cho mọi

người nâng cao cảnh giác , thấu suốt

dường lối của Đảng , luôn luôn sẵn

sàng chiến đấu , xây dựng ý chí sắt

đá , kiên quyết và kiên trì chiến đấu ,

bảo vệ Tổ quốc . Đảng phải tổ chức

thật chặt chẽ và sắc bén cuộc đấu

tranh dập lại những luận điệu chiến

tranh tâm lý của địch . Phê phán một

cách tập trung và lên án chủ nghĩa

bành trướng và chủ nghĩa bá quyền

Trung -quốc . Tiếp tục đề cao tinh thần

độc lập dân tộc và giác ngộ xã hội

chủ nghĩa , phát huy truyền thống yêu

nước và tinh thần quốc tế vô sản,

tiếp tục làm rõ tính chất không khoan

nhượng của cuộc đấu tranh chống

chiến tranh phá hoại của địch trên

các mặt kinh tế , chính trị tư tưởng,

quân sự, văn hóa ... , khắc phục mọi

biểu hiện lơ là mất cảnh giác, đề

phòng mọi biểu hiện của tư tưởng

thỏa hiệp , tư tưởng mệt mỏi xả hơi

trong cán bộ , đảng viên và nhân dân

Mỗi chi bộ Đảng phải là một hạt

nhân lãnh đạo , một pháo đài chiến

đấu , cảnh giác cao , đấu tranh mưu

trí , sắc bén , làm thất bại mọi âm

mưu và hành động của địch . Sự lãnh
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đạo của Đảng phải bảo đảm huy động

sức mạnh tổng hợp của toàn dân cũng

như toàn bộ hệ thống chuyên chính

vô sản , tạo thành một mặt trận đấu

tranh toàn diện nhằm kiên quyết đập

tan mọi âm mưu và hoạt động phá

hoại của dịch . Thực tế đã chứng

minh rằng thắng lợi của chúng ta sẽ

càng lớn nếu cấp ủy Đảng sau khi đã

nhận thức được âm mưu , thủ đoạn

của dịch , đi sâu nắm chắc tình hình

thực hiện nghị quyết của Đảng về

chống chiến tranh phá hoại nhiều

mặt của dịch , coi trọng việc lãnh đạo

toàn diện công tác bảo vệ an ninh chính

trị, an ninh kinh tế , trật tự an toàn

xã hội, coi trọng công tác xây dựng các

lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu

và công tác hậu phương quân đội,

coi trọng việc lãnh đạo các lực lượng

bảo vệ chính trị, kinh tế , văn hóa , xã

hội , uốn nắn kịp thời các lệch lạc,

quan tâm giải quyết những vấn đề

nóng hỏi hằng ngày ; chỉ đạo sát sao

việc kết hợp công tác bảo vệ với công

tác xây dựng các mặt ; kết hợp phong

trào quần chúng chống địch , bảo vệ

Tổ quốc với lao động sản xuất ;

giành thắng lợi trong từng trận

chiến đấu, từng lĩnh vực , từng ngày ,

từng giờ .

Cuộc chiến đấu gay go , bền bỉ,

phức tạp chống hoạt động chiến tranh

của dịch đang diễn ra trên tất cả các

lĩnh vực. Cho nên , Đảng ta cần đề cao

hiệu lực của Nhà nước trong việc

quản lý các lĩnh vực chính trị , kinh

tế , văn hóa , tư tưởng của xã hội.

Trong cuộc đấu tranh này , hiệu lực

quản lý của Nhà nước thể hiện ở việc

tổ chức toàn bộ xã hội một cách

nghiêm ngặt, có quy củ , có nền nếp .

Các cơ quan Nhà nước từ trung ương

dến cơ sở đều phải tăng cường và

hoàn chỉnh pháp chế xã hội chủ nghĩa ,

xây dựng các chế độ, quy định , thể

lệ quản lý các mặt ; tăng cường các

biện pháp quản lý hành chính nhạy '

bén , kết hợp với tuyên truyền , phổ

Diến pháp luật trong nhân dân . Kẻ .

địch hoạt động rất xảo quyệt, sử dụng

mọi mưu ma chước quỷ, kết hợp với

phương tiện khoa học hiện đại. Phát

huy chức năng quản lý xã hội của

mình , Nhà nước ta kết hợp tính tích

cực cách mạng của quần chúng với

lực lượng vũ trang và các cơ quan

chuyên môn : quân đội nhân đàn ,

công an nhân dân , Viện kiểm sát nhân

dân , Tòa án nhân dân . Đó là những

công cụ bạo lực của chuyên chính vô

sản . Đảng phải lãnh đạo chặt chẽ các

công cụ chuyên chính đó , phối hợp

hoạt động của chúng, nâng cao tinh

thần cảnh giác , trình độ sẵn sàng

chiến đấu để kiên quyết thực hiện

chuyên chính với kẻ thù , không đề

cho kẻ dịch và phần tử xấu hoạt động

lén lút hoặc công khai . Đồng thời, dưới

sự lãnh đạo thống nhất của Đảng , đạt

cho kỳ được sự kết hợp sức mạnh to

lớn của quân chủng với các tổ chức

chuyên trách để bảo đảm cho cuộc

đấu tranh vững chắc hơn , có hiệu quả

hơn.

Bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của

toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng .

Đó vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ

của mỗi người dân ở nước ta . Các tổ

chức quần chúng , các đoàn thể xã hội

cần tuyên truyền rộng rãi và sâu sắc

đường lõi xây dựng và bảo vệ Tô

quốc của Đảng . Vạch trần , tố cáo tội

ác của địch cho nhân dân thấy rõ . Do

đó , làm cho quân chủng tự giác

nghiêm chỉnh chấp hành đường lỗi .

chủ trương , chính sách của Đảng và

Nhà nước, tham gia xây dựng và tự

mình thực hiện các biện pháp bảo vệ

nhà máy , công trưởng , thôn xóm ,

chống các biểu hiện vi phạm chính

sách , pháp luật , đề phòng kẻ địch lợi

dụng , hoặc chặn đứng hoạt động của

địch . Phải giáo dục cho quần chúng

nêu cao tinh thần làm chủ tập thể .

thi hành và giám sát việc thi hành

các luật lệ về bảo vệ Tổ quốc, bảo

đảm các nhu cầu cần thiết của sự

nghiệp bảo vệ Tổ quốc , tùy theo khả

nặng từng nơi và yêu cầu từng lúc .
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Công đoàn , Đoàn thanh niên cộng sản

Ho-Chi-Minh , Hội liên hiệp phụ nữ là

những thành viên của hệ thống chuyên

chính vô sản , là người đại diện cho

quyền làm chủ tập thểcủa quần chúng ,

có trách nhiệm nặng nề trong cuộc

đấu tranh chống chiến tranh phá hoại

nhiều mặt của dịch . Dưới sự lãnh

đạo của Đảng , các tổ chức đó giáo

dục quần chúng tự giác phát hiện các

hành động phá hoại của địch và những

tội phạm khác, và kiên quyết trấn áp

chúng : tích cực giáo dục , cải tạo và

giám sát những phần tử phân cách

mạng , và những bọn phạm tội khác ;

lên án và đấu tranh khác phục những

hiện tượng tiêu cực trong đời sống

tư tưởng, chính trị , kinh tế , văn hóa

và xã hội ; giám sát , kiểm tra cán bộ

đảng viên , cán bộ nhân viên Nhà nước

trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ; xây

dựng thuần phong mỹ tục, lối sống

lành mạnh , làm tiền để cho việc bảo

vệ an ninh Tổ quốc . Đó là những

công việc hoàn toàn có thể thực hiện

được nếu có sự quan tâm lãnh đạo

của các đảng bộ chúng ta vốn dày

dạn trong cuộc đấu tranh giải phóng

dân tộc và đấu tranh giai cấp quyết

liệt đầy thử thách .

Đường lối của Đảng ta thể hiện ý

chí của nhân dân chiến thắng , thẻ

hiện tinh thần tự lực tự cường của

dân tộc . Nó kế thừa và phát huy

truyền thống dựng nước , truyền thống

chiến tranh giải phóng Tô quốc và

kinh nghiệm giữ nước vẻ vang của

nhân dân ta . Vì thế nó quán triệt

tinh thần cách mạng tiến công , hòa

vào một thể thống nhất hai nhiệm vụ

chiến lược : xây dựng thành công

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững

chắc Tổ quốc Việt-nam xã hội chủ

nghĩa .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng , toàn

dân và toàn quân ta quyết tâm đánh

thắng cuộc chiến tranh phá hoại

nhiều mặt của bọn bành trướng , bá

quyền Bắc-kinh , bảo vệ vững chắc

Tổ quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa .
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65 NĂM PHÁT TRIỂN

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

CỦA LIÊN -XÔ

Giáo sư ĐẶNG - HỮU

Từ một nước nông nghiệp lạc hậu .

trong thời gian rất ngắn , Liên -xô

đã trở thành một trong những nước

phát triền đứng đầu thế giới về kinh

tế , khoa học và kỹ thuật . Trước Cách

mạng Tháng Mười, sản lượng công

nghiệp của nước Nga Sa hoàng chỉ ,

chiếm trên 4 % sản lượng công nghiệp

thế giới . Còn hiện nay , mặc dù phải

chịu đựng những tàn phá nặng nề

trong hai cuộc chiến tranh thế giới

và thưởng xuyên buộc phải dành một

phần tài nguyên đáng kể cho nhu cầu

phòng thủ đất nước , tỷ lệ đó vẫn là

trên 20 % của thế giới ,

Liên -xô ngày nay có một tiềm lực

khoa học không lồ . Tổng số cán bộ

khoa học (kể cả cán bộ giảng dạy ở

trường đại học ) lên tới gần 1,3 triệu

người , chiếm 1/4 tổng số cán bộ khoa

học trên thế giới . Nếu tính cả cán bộ

các loại làm việc trong khu vực khoa

học và phục vụ khoa học thì đến hơn

4 triệu . Trong đó , gần 40 vạn có trình

độ tiến sĩ và phó tiến sĩ . Sổ kỹ sư

và cán bộ kỹ thuật làm công tác

triển khai và áp dụng kỹ thuật mới

ở các cơ quan thiết kế và sản xuất

cũng vượt quá 4 triệu người. Các

chuyên gia được đào tạo từ 870 trường

đại học , hằng năm tốt nghiệp trên 70

vạn người. Mỗi năm có khoảng 25

nghìn người bảo vệ luận án phó tiến

sĩ và tiến sĩ. Hệ thống nâng cao trình

độ và đào tạo lại cán bộ đại học khả

phát triển : trung bình sau 5 năm, tất

cả cán bộ đại học đều được dự các

lớp nâng cao trình độ theo nhu cầu

công tác . Hệ thống thông tin khoa

học - kỹ thuật quốc gia khá phát triển

với 10 viện liên bang, 86 viện ngành.

15 viện nước cộng hòa , gần 100 trung

tâm liên ngành khu vực và hơn 100

nghìn phòng thông tin khoa học - kỳ
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thuật tại các đơn vị cơ sở . Nhà nước

Xô viết dành cho công tác khoa học

một khoản đầu tư đáng kể : từ 300

triệu rúp (năm 1940) tăng lên 22,6 tỷ

rúp (năm 1980), chiếm 4,7 % thu nhập

quốc dân .

Thắng lợi của Cách mạng Tháng

Mười đã làm thay đổi về cơ bản vai

trò và vị trí của khoa học trong xã

hội . Lê-nin rất quan tâm phát triển

và tổ chức khoa học ở quy mô toàn

quốc . Người nhấn mạnh : « Không có

kỹ thuật tư bản chủ nghĩa quy mô

lớn được xây dựng trên những phát

minh mới nhất của khoa học hiện đại ,

không có một tổ chức Nhà nước có kế

hoạch có thể khiến cho hàng chục triệu

người phải tuân theo hết sức nghiêm

khắc một tiêu chuẩn thống nhất trong

công việc sản xuất và phân phối sản

phẩm , thì không thể nói đến chủ nghĩa

xã hội được ) (1 ) . Lê -nin thường xuyên

nhãn mạnh rằng cơ sở vật chất duy

nhất của chủ nghĩa xã hội chỉ có thể

là nền công nghiệp cơ khi lớn dựa

trên những thành tựu mới nhất của

khoa học và kỹ thuật : “ Nếu không

chuyển nước Nga lên một nền kỹ thuật

khác cao hơn trước, thì không thể

nói gì đến khôi phục kinh tế quốc dân ,

cũng không thể nói gì đến chủ nghĩa

cộng sản được » (2 ) .

Nhiệm vụ quan trọng nhất của Đảng

và Nhà nước từ những ngày tồn tại

đầu tiên của chính quyền Xô viết là

biến khoa học từ “ công cụ của chủ

nghĩa tư bản thành công cụ của chủ

nghĩa xã hội » , “ công cụ giải phóng

những người lao động và những người

bị bóc lột » ; “ mọi thành tựu của

khoa học kỹ thuật của loài người, mọi

cải tiến , mọi tri thức của các chuyên

gia , tất cả đều phục vụ những người

công nhân đã liên hợp lại » ( 3 ) .

Những nguyên tắc cơ bản trong

chính sách khoa học và kỹ thuật của

Nhà nước , các nhiệm vụ được đặt ra

cho khoa học trong điều kiện mới, con

đường phát triển khoa học và các

biện pháp động viên các lực lượng

khoa học tham gia giải quyết những

nhiệm vụ của đất nước , đã được Lê-

nin trình bày trong cuốn « Sơ thảo kể

hoạch công tác khoa học – kỹ thuật

(4-1918 ). Lê -nin đã đề ra nguyên tắc

kết hợp khoa học với phát triển lực

lượng sản xuất, với khôi phục và phát

triển kinh tế . Đồng thời , cũng đề ra

nguyên lắc kế hoạch hóa , một nguyên

tắc cực kỳ quan trọng ; và đặc biệt quan

tâm tính tập thể trong xây dựng kế

hoạch khoa học – kỹ thuật . Về sau ,

nguyên tắc kế hoạch hóa được Lê-nin

phát triển và cụ thể hóa với việc

thành lập một tiểu ban xây dựng kế

hoạch điện khí hóa nước nga - kẽ

hoạch GOELRO – nổi tiếng . Nội dung

chủ yếu của kế hoạch này là tập trung

phát triển sản xuất trên cơ sở sử dụng

điện năng , sử dụng tổng hợp các tài

nguyên thiên nhiên , áp dụng kỹ thuật .

công nghệ và phương pháp tổ chức

sản xuất tiên tiến . Cũng trong kế

hoạch này , lần đầu tiên Liên -xô thể

hiện nguyên tắc kế hoạch hóa dài hạn

( 10 – 15 năm ) phát triển khoa học

kỹ thuật ở quy mô cả nước . Lê -nin

nhấn mạnh : “ Không thể làm việc

được , nếu không có một kế hoạch dài

hạn và có thể mang lại thành tựu

đáng kể ” ( 1 ) .

-

Lê -nin cũng đặt cơ sở cho việc quản

lý thống nhất công tác khoa học và

kỹ thuật. Năm 1918 , Vụ khoa học

kỹ thuật dược thành lập trực thuộc

Hội đồng kinh tế quốc dân tối cao ,

điều hành các cơ quan khoa học trong

( 1 ) V.I. Lê- nin : Toàn tập, Nib Tiến bộ ,

368.Mát- xcơ-va , 1977 , tập 36 , tr .

( 2 ) Sách đã dẫn , tập 42 , tr . 36 .

( 3 ) Sách đã dẫn , tập 38. tr . 3 .

(4) Sách đã dẫn , tập 42 , tr . 188.
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cả nước . Liên - xô đặc biệt chăm lo

đời sống và điều kiện làm việc của

các nhà khoa học . Ngay trong những

ngày khó khăn nhất, năm 1918 , Nhà

nước cũng dành những khoản tiền khá

lớn cho công tác nghiên cứu , tạo điều

kiện cần thiết cho hoạt động sáng tạo

của các bác học , kỹ sư . Lê-nin khẳng

định : (( Không có sự chỉ đạo của các

chuyên gia am hiểu các lĩnh vực khoa

học , kỹ thuật và có kinh nghiệm , thì

không thể nào chuyền lên chủ nghĩa

xã hội được » (5 ) .

Như vậy , với việc xem khoa học

kỹ thuật là lực lượng có khả năng to

lớn cải tạo đất nước và là điều kiện

không thể thiếu đề xây dựng chủ nghĩa

xã hội, Liên -xô đã bắt tay ngay vào

việc xây dựng chiến lược phát triển

khoa học – kỹ thuật .

Để thực hiện chiến lược này , Liên-

xô đã sớm hình thành và không ngừng

hoàn thiện quan điểm về xây dựng

và sử dụng các cơ sở khoa học mà tiền

đề quan trọng là bảo đảm sự bình

đẳng xã hội thật sự , mở rộng của cho

đông đảo quần chúng lao động tham

gia hoạt động khoa học và theo học

đại học Nhà nước đài thọ hoàn toàn

cho các cơ quan nghiên cứu , và ngay

trong điều kiện chiến tranh giữ nước

và đất nước bị tàn phá sau chiến

tranh , khi hầu như không thể tạo

được nguồn tích lũy , chính phủ Liên-

xô vẫn dành một phần đáng kẻ dự

trữ ngoại tệ cho việc đào tạo cán bộ

ở nước ngoài , mua các phát minh ,

thiết bị khoa học và công nghệ , và

nhập khẩu những tài liệu khoa học

kỹ thuật cần thiết . Nhà nước đài thọ

cho tất cả các công trình nghiên cứu .

Nhờ vậy đã duy trì được tiềm lực

khoa học của các trường đại học và

các trung tâm khoa học có từ trước

cách mạng, và trong một thời gian

ngán đã xây dựng dược hàng loạt các

trường đại học và cơ quan nghiên cứu

mới.

•

Ví dụ điển hình là lịch sử hình

thành ngành công nghiệp nguyên tử

Xô viết . Trong điều kiện cực kỳ khó

khăn , khi phải tập trung mọi cố gắng

đề bảo đảm sản xuất những hàng thiết

yếu nhất cho nhu cầu của nhân dân ,

Liên -xô vẫn quyết tâm thành lập

Viện vật lý kỹ thuật ở Lê -nin -grát, và

Sau đó , một trung tâm tương tự cũng

được thành lập ở Khác-cốp . Kết quả

phép Liên -xô xây dựng nhà máy điện

hoạt động của các Viện này đã cho

nguyên tử và tàu phá băng nguyên tử

đầu tiên trên thế giới , phát triển ngành

công nghiệp nguyên tử và năng lượng

hạt nhân hùngmạnh hàngđầu thế giới.

Đồng thời Liên xô cũng coi trọng

phát huy tiềm lực khoa học thông qua

nghiên cứu và chuyền giao công nghệ .

Đề bảo đảm nhịp độ tiến bộ khoa

học – kỹ thuật tối đa trong điều kiện

các nguồn lực có hạn , Liên - xô thi hành

một loạt biện pháp tổ chức kinh tế

như : thành lập hệ thống các cơ quan

thiết kế – thử nghiệm và công nghệ

chuyên ngành trong các ngành kinh

tế ; áp dụng hệ thống kế hoạch hóa và

kiềm tra của Nhà nước đối với những

đòi mới công nghệ có quy mô lớn :

xóa bỏ bí mật kỹ thuật – sản xuất

và thương mại , áp dụng chế độ chuyển

giao không hoàn lại hoặc không lấy

lãi
các thông tin khoa học – kỹ

thuật giữa các cơ quan , xí nghiệp quốc

doanh và tập thể ; Nhà nước đứng ra

mua lại tất cả các bằng phát minh cần

thiết và cấp không cho các cơ quan

sản xuất - kinh doanh ; tổ chức hệ

thống tiêu chuẩn hóa Nhà nước đông

bộ , có phân cấp đối với các sản phẩm

chủ yếu và các yếu tố của quá trình

công nghệ ; áp dụng hệ thống tín dụng

ưu đãi và khuyến khích các đồi mới

quả kinh tế

công nghệ trên cơ sở đánh giá hiệu

xã hội đưa lại .

( 5 ) Sách đã dẫn, tập 36, tr. 217.
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Trong thời kỳ xây dựng cơ sở vật

chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội

( 1917 - 1937), tiềm lực sản xuất - kinh

tế và khoa học - kỹ thuật của Liên-

xô còn rất thấp , các công nghệ hiện

đại và cán bộ khoa học - kỹ thuật

thiếu nghiêm trọng , không có tích lũy

từ hoạt động sản xuất mà chủ yếu dựa

vào nguồn dự trữ ngoại tệ ; mức sống

của nhân dân thấp. Trước tình hình

đó, sách lược được định ra là : ưu tiên

giải quyết những vấn đề mẫu chốt có

tầm quan trọng sống còn . Nhiệm vụ

cấp bách lúc này là : giải quyết việc

làm cho những người có khả năng lao

động , loại trừ nạn đói , dịch bệnh và

các hậu quả khác sau chiến tranh , thủ

tiêu lạm phát , ổn định và từng bước

nâng cao mức sống của nhân dân : phát

triển có kế hoạch sức sản xuất của

đất nước , đồng thời bảo đảm kinh tế

phát triển với nhịp độ cao ; xóa bỏ sự

phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ

và nguyên liệu trên cơ sở xây dựng

ngành công nghiệp nặng với cơ sở

nguyên liệu khoáng trong nước ; xây

dựng một cơ sở hạ tầng đồng bộ và

tương xứng với các nhiệm vụ phát

triển sản xuất ; tổ chức một hệ thống

giáo dục , đào tạo và bảo vệ sức khỏe

phổ cập cho tất cả mọi tầng lớp nhân

dàn , bảo đảm cho tất cả mọi người

công dân được tiếp xúc với văn hóa ,

nghệ thuật và khoa học .

Đề giải quyết các nhiệm vụ trên ,

Liên -vò đã tiến hành cải tạo về cơ bản

toàn bộ hệ thống lực lượng sản xuất

trên cơ sở xây dựng nền sản xuất đại

tơ khi và sử dụng công nghệ tiên tiến .

Ví dụ điền hình là việc xây dựng

cơ sở nguyên liệu khoảng cho công

nghiệp . Ngay từ đầu , Liên -xô đã phát

triển các công trình nghiên cứu về

khoa học trái đất , về các phương pháp

hiện đại thăm dò địa chất, đào tạo cán

bộ , chuyên gia , ... Nhờ vậy , chỉ trong

thời gian rất ngắn , nền khoa học đã

đạt nhữngthành tựu xuất sắc , giúp dỡ

đắc lực cho nền kinh tế quốc dân trong

việc xây dựng một cơ sở nguyên liệu

khoảng vạn năng hùng mạnh không

phụ thuộc nhập khẩu . Quy mô rộng

lớn và chất lượng cao của công tác

thăm dò địa chất đã cho phép Liên-

xô trong vòng 20 năm đã tổ chức khai

thác được hầu như tất cả các khoáng

sản cần thiết cho các ngành công

nghiệp , bảo đảm cho đất nước có

được nhịp độ phát triển kinh tế cao .

Ví dụ , trong 25 năm gần đây ,mức tăng

trữ lượng thăm dò đã vượt quá lượng

sử dụng : về than gấp 2 lần , khi thiên

nhiên 20 lần , quặng kim loại den và

hợp kim : từ 1 đến 36 lần , phần lớn

quặng kim loại màu : 7 lần , phốt pho

rít : 10 – 12 lần . Sự đi trước một bước

về thăm dò khoáng sản đã cho phép

lập kế hoạch phát triển nền kinh tế

quốc dân cho tương lai dài có căn cứ

hơn và tối ưu hóa việc phân bổ sức

sản xuất .

Đặc điểm quan trọng trong chính

sách kỹ thuật của chương trình công

nghiệp hóa ở Liên -xô là kết hợp dòng

thời xây dựng nền sản xuất cơ khí lớn

trên cơ sở công nghệ tiên tiến nhất

với phát triển nhiều xí nghiệp có

trung bình và nhỏ với vốn đầu tư ít .

Với tất cả các dạng hình tổ chức sản

xuất, Liên -xô đã kiên trì thực hiện cơ

giới hóa láo động chân tay và nàng

cao mức trang bị năng lượng chủ yếu ,

dựa trên cơ sở điện khi hóa .

Cùng với việc hợp tác hóa , Liên -xô

cũng thực hiện chiến lược dưa nòng

nghiệp lên một cơ sở khoa học - kỹ

thuật mới. Liên - xô đã xây dựng ngành.

chế tạo máy kéo và máy nông nghiệp ;

nông thôn dần dần được điện khi

hóa . Năm 1940 mức trang bị năng

lượng đạt tới 60 %. Các ngành : nòng

sinh học , kỹ thuật nông học và các

khoa học thú y được chú trọng . Các

trường đại học và viện nghiên cứu

được thành lập phục vụ nhu cầu phát

triển nông nghiệp . Nhờ vậy, sản xuất

nông nghiệp năm 1940 vượt mức trước

chiến tranh (1914 1918 ) , mức tiêu thụ

sản phẩm tính theo dâu người lăng

-
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đáng kể , số người làm việc trong nông

nghiệp giảm gần 25 % .

Hệ thống bảo vệ sức khỏe cho nhân

dàn được chú trọng . Liên- xô đã xây

dựng và thực hiện một chương trình

đồng bộ cải tiến công tác bảo vệ sức

khỏe . Trong thời gian rất ngắn đã

thanh toán được các bệnh hiểm nghèo

như đậu mùa , sốt rét , ... ; tỷ lệ tử vong

ở trẻ em giảm 10 lần và tuổi thọ binh

quân của nhân dân tăng từ 30 lên 70

tuổi . Chỉ trong vòng chưa đến nửa

thế kỷ , từ nhóm nước lạc hậu nhất ,

Liên-xô đã vượt lên ngang hàng với

những nước có trình độ phục vụ y tế

và y học tiên tiến nhất .

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai

kết thúc , Liên -xô phải giải quyết hàng

loạt vấn đề : khôi phục nền công

nghiệp trên phần lãnh thổ châu Âu

của Liên -xô hầu như bị phá hủy

hoàn toàn , đưa phần lớn các ngành

sản xuất lạc hậu lên trình độ tiên

tiến của thế giới , đẩy mạnh nền sản

xuất nông nghiệp vốn thiếu tổ chức

và bị gián đoạn trong chiến tranh . Có

thể nói không một nước tư bản nào

trong lịch sử phát triển lại chịu

những tổn thất như Liên -xô trong

chiến tranh thế giới thứ hai : bị phá

hủy hơn ba vạn xí nghiệp công nghiệp ,

65 nghìn ki lô mét đường sắt , 60 %

công suất sản xuất thép và khai thác

than , 84 nghìn trường học và cơ sở

nghiên cứu . Tình hình càng trầm

trọng hơn do hơn 20 triệu người có

khả năng lao động đã hy sinh trong

chiến tranh : nhà ở , lương thực , thực

phân , phương tiện vận tải , v.v. thiếu

nghiêm trọng .

Phát huy những thếmạnh của mình ,

Liên - xô vạch ra đường lối phát triển

mới mà nội dung cơ bản là giải quyết

nhiệm vụ phát triển kỹ thuật – sản

xuất trên cơ sở tăng cường sử dụng

tất cả các nguồn lực và áp dụng

những thành tựu khoa học - kỹ thuật

tiến bộ nhằm bảo đảm có được nhịp

độ cao trong phát triển kinh tế, đuôi

kịp và vượt các nước tự bản phát triển

về các chỉ tiêu sản lượng và chất lượng .

Liên -xô trước hết chú trọng mở

rộng và phát triển công tác nghiên

-
cứu khoa học kỹ thuật . Trong 20

năm (1950 – 1970) , chi phí cho khoa

học tăng 16 lần , nhịp độ tăng số lượng

cán bộ khoa học – kỹ thuật lớn hơn

nhiều so với các loại cán bộ khác.

Trong khi nhanh chóng mở rộng mặt

trận nghiên cứu khoa học – kỹ thuật ,

Liên-xô vẫn giữ vững phương châm

tập trung cố gắng vào các phương

hưởng phát triền then chốt. Trong

công nghiệp , đó là các hướng : cơ giới

hóa đồng bộ và tự động hóa các quá

trình sản xuất trên cơ sở sử dụng hệ

thống máy móc ; chú trọng các công

nghệ ít nguyên công, liên tục và không

có phế thải ; sử dụng các vật liệu và

các phương pháp gia công mới.

Trong nông nghiệp , hướng phát

triển chủ yếu là : cơ giới hóa đồng

bộ ; hóa học hóa , hoàn thiện công

nghệ sản xuất tất cả các loại sản

phẩm nôngnghiệp ; áp dụng các thành

tựu di truyền học ; thực hiện chương

trình tổng hợp cải tạo đất .

-

Ví dụ điển hình về việc đưa khoa

học phục vụ các mục tiêu kinh tế

xã hội là chương trình tổng hợp phát

triển nông nghiệp vùng đất không

đen ở Cộng hòa liên bang Nga . Mục

tiêu là xây dựng một vùng nông

nghiệp có năng suất cao trên một

diện tích lớn gần bằng lãnh thổ nước

Pháp . Mọi việc , kẻ cả làm khô, tưới

nước một diện tích khổng lồ sẽ kết

thúc vào năm 1990. Nhưng ngay trong

năm 1980 sản lượng nông nghiệp của
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vùng này đã chiếm 1/6 sản lượng

nông nghiệp toàn Liên -xô .

-

Vai trò động lực của khoa học

cũng được chứngminh ở sự phát triển

vùng Xi- bê- ri. Vùng lãnh thổ rộng 10

triệu km ” này tập trung khoảng 3/4 /

khoảng sản nhiên liệu – năng lượng,

hơn 1/2 năng lượng thủy điện , 1/2 dự

trữ gỗ của toàn Liên -xô . Thấy rõ tiềm

năng to lớn , có ý nghĩa quyết định

của vùng này , Liên - xô tập trung đây

mạnh phát triển Xi - bê - ri , Năm 1980

vùng Xi -bê -ri và Viễn Đông đã cung

cấp hơn 50 % dầu mỏ ( kể cả khi ngưng ) ;

khoảng 40 % than đá và khí đốt ; 30 %

gỗ , giày ; 20 % điện năng của toàn Liên-

xô . Trong kế hoạch 5 năm thứ 10 , hầu

như toàn bộ mức tăng về sản lượng

dầu mỏ , khí đốt và nhôm của Liên Xô

là dựa vào mức tăng của Xi - bê - ri . Nếu

sản lượng công nghiệp toàn Liên - xô

tăng khoảng 35-30 % thì riêng Xi-bê-ri

tăng hơn 50 % (các nhà khoa học

chứng minh rằng dễ đạt sự phát triển

tối ưu nền kinh tế Liên -xô thì nhịp

độ phát triển vùng Xi - bê - ri phải cao

hơn nhịp độ phát triển bình quân

toàn Liên -xô 30 % ). Trước Cách mạng

Tháng Mười ở đây chỉ có 300 cơ sở

công nghiệp , ngày nay đã có 3 vạn xí

nghiệp công nghiệp ; có những công

trình cực lớn , nổi bật là công trình

xây dựng đường sắt Bai-can – A -mua

(BAM ) – công trình của thế kỷ . Các

tổ hợp sản xuất lãnh thổ rất lớn đã

và đang được hình thành , với hiệu

quả sản xuất rất cao , dựa trên cơ sở

sử dụng tối ưu nguyên liệu và năng

lượng tại chỗ với kỹ thuật và công

nghệ hiện đại . Ví dụ ở tổ hợp

năng lượng – công nghiệp Brat-xeo ,

năng suất lao động một công nhân

công nghiệp cao hơn 2,5 lần so với

chỉ tiêu tương ứng của toàn Liên -xô .

Năng suất lao động bình quân của

toàn Xi-bê- ri cao hơn mức trung bình

của Liên -xô 20 % . Rõ ràng là không

thẻ dạt những thành tựu to lớn đó

nếu không có sự tập trung xây dựng

và phát triển tiềm lực khoa học , mà

phân viện hàn lâm khoa học Xi-bê -ri

là một trong những cơ sở hùng mạnh

nhất .

Những thành tựu khoa học – kỹ

thuật to lớn đã bảo đảm sự phát triển

mạnh mẽ của nền kinh tế . Từ 1955

1975 , gần một nửa mức tăng sản

phẩm là do các yếu tố sản xuất theo

chiều sâu đưa lại . So với năm 1840 ,

năm 1975 khối lượng sản phẩm công

nghiệp tăng 17 lần , sản phẩm nông

nghiệp tặng 2,3 lần , thu nhập quốc

dân tăng 11 lần . Năng suất lao động

trong nông nghiệp tăng 3,5 lần , trong

công nghiệp tăng 6,6 lần . Từ năm

-1969 – 1976 , 80 % tăng thu nhập quốc

dân là do tăng năng suất lao động ,

trong đó 43 % do tăng mức trang bị

kỹ thuật và 37 % do nâng cao trình độ

văn hóa và chuyên môn của công nhân .

Bước vào thập kỷ 70 tồn tại của

mình , Liên-xô đã thật sự trở thành

nhà nước phát triển về mọi mặt và

đứng đầu thế giới về trình độ phát

triển khoa học – kỹ thuật , về mức độ

đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh

thần của nhân dân .

Đại hội thứ 26 của Đảng cộng

sản Liên -xố nhấn mạnh : “ Điều kiện

phát triển nền kinh tế quốc dân trọng

những năm 80 làm cho việc đầy nhanh

tiến bộ khoa học- kỹ thuật ngày càng

trở nên cấp bách hơn ”... « Đảng cộng

sản xuất phát từ chỗ là không có

khoa học thì hoàn toàn không thể xây

dựng được xã hội mới ) (6 ) .

(6 ) Đại hội XXVI Đảng cộng sản Liên Xô ,

Nxb Sự thật, Hà nội, 1981 , tr . 80 .
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Phương hướng phấn đấu của nền

khoa học Xô viết hiện đại là : vừa

nghiên cứu những vấn đề lý luận , vừa

tập trung giải quyết những vấn đề

then chốt của nền kinh tế và những

phát minh dẫn tới những biến chuyền

cách mạng trong sản xuất nhằm tạo

ra bước nhảy vọt trong việc tăng hiệu

quả sử dụng lao động sống và lao

động vật hóa , nguyên liệu và nhiên

liệu , bảo đảm nâng cao rõ rệt chất

lượng sản phẩm . Khoa học hướng

mọi cố gắng vào hai mục tiêu lớn :

hiệu quả và chất lượng .

--

Trong điều kiện hiện nay , khi việc

lựa chọn các phương hướng phát

triển trở nên quá phức tạp , thì công

tác dự báo dài hạn các thành tựu khoa

học – kỹ thuật trong tương lai càng có

vai trò đặc biệt quan trọng . Quy mô

và tác dụng của việc áp dụng khoa

học và kỹ thuật vào sản xuất trở nên

quan trọng tới mức việc đánh giá các

hậu quả kinh tế xã hội trở thành

điều kiện cần thiết cho sự phát triển

có định hướng của xã hội. Bởi vậy

một trong những yếu tố quan trọng

nhất của việc áp dụng khoa học và

kỹ thuật vào sản xuất ở Liên -xô hiện

này là lăng cường cơ sở dự báo cho

các quyết định kế hoạch . Theo hướng

này , trên cơ sở các kết quả dự báo ,

Liên - xô đã xây dựng “chương trình

tiến bộ khoa học – kỹ thuật tổng hợp

và các hậu quả kinh tế - xã hội tới

năm 1990 » làm cơ sở cho việc xây

dựng các kế hoạch 5 năm của Liên .

xô . Một số chương trình được xây

dựng cho đến năm 2000 và 2005 .

Liên -xô coi việc liên kết chặt chẽ

giữa khoa học và sản xuất là yêu cầu

cấp bách của thời đại , chú trọng đưa

những phát minh khoa học nhanh

chóng ứng dụng vào sản xuất , thông

qua những công nghệ mới , những sản

phẩm mới .

--
Việc rút ngắn chu trình a nghiên

cứu sản xuất – sử dụng » được thực

hiện bằng nhiều hình thức tổ chức

phong phú , liên kết các cơ quan

nghiên cứu , thiết kế , công nghệ với

sản xuất . Nhờ vậy , đã rút ngắn chu

trình , “ nghiên cứu – sản xuất

dụng » xuống 3 – 4 lần , bảo đảm nhanh

chóng đối mới công nghệ sản xuất và

chủng loại sản phẩm , nâng cao hiệu

quả sử dụng tiềm lực khoa học kỹ

thuật .

-
sů

Để bảo đảm căn cứ khoa học cho

các quyết định về cải tiến quản lý và

nhanh chóng dưa các kết quả nghiên

cứu vào thực tiễn quản lý tiến bộ

khoa học kỹ thuật , trong những năm

gần đây Liên -xô dã thành lập nhiều

trung tâm nghiên cứu về tổ chức, quản

lý khoa học và trong kế hoạch toàn

diện của các cấp phần cải tiến quân

lý nói chung và quản lý khoa học và

kỹ thuật nói riêng là những bộ phận

hợp thành quan trọng không thể

thiếu được .

Cũng như trong lĩnh vực cách mạng

xã hội, Liên -xô là nước đi dấu trong

việc khai phá con đường phát triển

khoa học và kỹ thuật cho một Nhà

nước xã hội chủ nghĩa , từ trình độ

phát triển tương đối thấp . Do điều

kiện kinh tế xã hội và truyền thống

lịch sử và dân tộc đặc thù , mỗi nước

có con đường phát triển khoa học và

kỹ thuật riêng , nhưng dễ nhanh chóng

xây dựng được một cơ sở khoa học

độc lập cho đất nước và rút ngắn

khoảng cách so với các nước phát

triển đi trước thì kinh nghiệm 65
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năm phát triển khoa học - kỹ thuật

của Liên -xô đã giúp cho các nước đi

sau những bài học quý giá .

1 – Trong điều kiện trình độ phát

triển còn thấp nhưng có sức lao động

dồi dào và tài nguyên phong phủ thì

việc lựa chọn chiến lược phát triển

theo chiều rộng kết hợp chặt chẽ với

phát triển theo chiều sâu có ý nghĩa

quyết định . Nếu chỉ chú trọng phát

triển theo chiều rộng thì tuy có tạo ra

khả năng tăng trưởng kinh tế ở giai

đoạn đầu , nhưng sẽ dẫn tới sự lạc

hậu lâu dài. Còn muốn phát triển theo

chiều sâu thì không thề không phát

triển và áp dụng các thành tựu khoa

học và kỹ thuật.

2 – Trong khâu lựa chọn và chuyển

giao kỹ thuật , chú ý giữ tỷ lệ hợp lý

giữa công nghệ tiên tiến và công nghệ

dùng nhiều lao động tay nghề thấp

với vốn đầu tư ít . Cơ cấu này vừa

bảo đảm việc làm cho người lao động ,

phù hợp với khả năng đầu tư có hạn

trong giai đoạn đầu , đồng thời bảo

đảm cơ sở vững chắc cho việc phát

triển sản xuất theo chiều sâu sau này .

3 - Muốn nhanh chóng có được

một cơ cấu tiềm lực khoa học - kỹ

thuật hoàn chỉnh , cần phát triển

trước một bước hệ thống giáo dục và

đào tạo cán bộ khoa học , dòng thời

xây dựng hệ thống bảo đảm nám vùng

và phổ cập các thành tựu khoa học

và kỹ thuật vào sản xuất ( hệ thống

các cơ quan nghiên cứu triển khai,

thiết kế và chuyển giao kỹ thuật tiến

bộ vào sản xuất ,

4 - Trong quá trình phát triển .

chiến thuật sử dụng tiềm lực khoa

học - kỹ thuật có ý nghĩa quyết định .

Nên tập trung tiềm lực trong nước

vào một hướng chọn lựa đặc biệt quan

trọng để có thể nhanh chóng đạt được

trình độ tiên tiến trên thế giới .

Phần đóng góp to lớn của Liên - xô

đối với các nước đi sau không chỉ

dừng ở mức tổng kết và truyền đạt

những kinh nghiệm phong phú về

xây dựng một xã hội hiểu mới trong

lịch sử nhân loại mà còn dành một

phần tiềm lực kinh tế và khoa học-

kỹ thuật to lớn của mình để giúp đỡ

các nước anh em và bè bạn .

Trong quá trình xây dựng và phát

triển tiềm lực khoa học - kỹ thuật

của mình , nhân dân Việt- nam nhận

được sự giúp đỡ chí tinh , to lớn và

rất có hiệu quả của Đảng , Chính phủ

và nhân dân Liên -xô . Chúng ta ra sức

học tập kinh nghiệm của Liên -xô ,

tiếp thu có hiệu quả nhất sự giúp đỡ

quý báu ấy , làm cho khoa học trở

thành lực lượng sản xuất trực tiếp ,

phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở nước ta
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Trao đồi ý kiến

GIÁ TRỊ VĂN HÓA TINH THẦN

CỦA VIỆT NAM
·

Lời Bộ biên tập : Vừa qua , tại thủ đô Hà-nội , Viện

Mác Lê-nin và Tạp chí Cộng sản đã tồ chức Hội nghị

khoa học về « Giá trị văn hóa tinh thần của Việt nam .

Đồng chí Nguyễn-Vịnh , Ủy viên Trung ương Đảng, Viện

trưởng Viện Mác Lê-nin đã đọc diễn văn khai mạc . Đồng

chi Hồng-Chương , Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đã

tồng kết hội nghị. Hội nghị đã nghe hơn 20 bản tham luận .

Dưới đây chúng tôi trích đăng các bản tham luận đã đọc

Tại hội nghị đó .

Nguyễn -Vịnh : Tìm hiểu , khẳng

định và đánh giá chính xác những

giá trị văn hóa tinh thànViệt-nam là

vấn đề có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa

thực tiễn to lớn . Đó là một trong

những cơ sở để xác định phương

hướng , nội dung xây dựng con người

mới, nền văn hóa mới và lõi sống

mới xã hội chủ nghĩa ở nước ta .

Đời sống văn hóa tinh thần có

những quy luật vận động , phát triển

phong phú và phức tạp . Tìm hiểu ,

khẳng định và đánh giá đúng những

giá trị văn hóa tinh thần Việt-nam là

rất quan trọng trong công cuộc cách

mạng tư tưởng và văn hóa .

Do những điều kiện sinh sống ,

những đặc điểm lịch sử , xã hội ,

người Việt-nam đã sớm tạo nên đời

sống văn hóa tinh thần phong phú ,

với những sắc thái riêng , truyền

thống dân tộc riêng của mình . Đồng

chí Phạm -Văn -Đồng đã coi đó là

« giá trị cao quý nhất, đẹp đẽ nhất,

cái mùi , cái vị , cái hương, cái thơ

của đời sống , đó là giá trị văn hóa :

giá trị tinh thần (1 ) của người

Việt -nam chúng ta . Tuy nhiên , hiện

nay trong xã hội , còn có cách nhìn

khác nhau , phương pháp không giống

nhau về đánh giá các giá trị văn hóa

tinh thần Việt-nam . Có người, có lúc

đề cao quá mức những truyền thống ,

( 1 ) Phạm - Văn-Đồng : Tổ quốc ta , nhân dân

ta , sự nghiệp ta và người nghệ sĩ, Nxb Văn

học. Hà -nội , 1973, tr . 13 |
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những giá trị văn hóa tinh thần của

dân tộc ; nhưng có người , có lúc lại

quá tự ti , sùng bái nước ngoài , phủ

nhận những giá trị đó của dân tộc .

Có người chỉ thấy giá trị truyền

thống cô điền của văn hóa tinh thần

Việt -nam , mà không rõ giá trị cách

mạng của nó , không rõ những truyền

thống có điều ấy được phát triển ,

được nâng cao trong cách mạng xã

hội chủ nghĩa. Trong tình hình mức

sống kinh tế còn khó khăn hiện nay ,

những khuynh hướng đánh giá thấp ,

thậm chí phủ nhận giá trị văn hóa

tinh thần ấy đang có chiều hướng

tăng lên . Vì vậy , dưới ánh sáng của

chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đường lối

của Đảng , chúng ta cần khẳng định

và đánh giá đúng những giá trị văn

hóa tinh thần của dân tộc đề tiếp tục

phát huy nó trong sự nghiệp cách

mạng xã hội chủ nghĩa , nâng nó lên

tầm cao của thời đại .

Hiện nay , chúng ta đang ở chặng

đường đầu tiên của thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội ; cuộc đấu tranh

giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa

và tư bản chủ nghĩa đang diễn ra

gay go phức tạp trên mọi lĩnh vực

của đời sống xã hội. Tính chất gay

gắt và phức tạp đó lại càng được thể

hiện đậm nét trên mặt trận văn hóa

tinh thần . Tuy giai cấp tư sản và

những người sản xuất nhỏ đã và

đang được cải tạo theo chủ nghĩa xã

hội, nhưng những tư tưởng tư sản ,

những tâm lý , thói quen của người

sản xuất nhỏ còn đang tác động mạnh

trong đời sống xã hội, ở chỗ này

hay chỗ nọ , có lúc còn chi phối hoạt

động của người ta . Ở những nơi đó,

lúc đó , không phải tư tưởng cách

mạng của chủ nghĩa Mác - Lê -nin và

truyền thống văn hóa tinh thần tốt

đẹp của Việt- nam đã chiếm ưu thế .

Ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân ,

phong kiến , nhất là những nọc độc

của chủ nghĩa thực dân mới kiều Mỹ

còn đang gây ra những tai hại trong

xã hội chúng ta , đặc biệt trong giới

thanh niên ; thậm chí có nơi, có lúc

nó còn lũng đoạn đời sống văn hóa

tinh thần và lối sống của một bộ phận

trong nhân dân . Chúng ta cũng càn

xem xét ảnh hưởng của Nho giáo ,

ảnh hưởng của các tôn giáo , ảnh

hưởng của lối sống không lành mạnh

của phương Tây và tác động độc hại

của chiến tranh tâm lý của chủ nghĩa

đế quốc và bọn phản động trong giới

cầm quyền Bắc-kinh ... Trong báo cáo

chính trị tại Đại hội Đảng thứ V.

đồng chí Lê-Duẩn đã nêu rõ : “ Cuộc

đấu tranh giữa hai con đường : giữa

cái mới với cái cũ , tiện tiến với lạc

hậu , tiến bộ với phản động trên lĩnh

vực văn hóa , tư tưởng, lối sống , đang

diễn ra hằng ngày , rất phức tạp , mà

chúng ta không thể nào xem nhẹ » ( 2) .

Trong tình hình đó , khẳng định

những giá trị văn hóa tinh thần của

Việt-nam dê phát huy nó trong sự

nghiệp xây dựng tư tưởng , văn hóa

xã hội chủ nghĩa ; đồng thời phê phán

dề loại trừ những ảnh hưởng tư

tưởng , văn hóa của xã hội cũ và của

các giai cấp thù địch đang là một

nhiệm vụ cấp bách của chúng ta .

Vấn đề “ Giá trị văn hóa tinh thần

của Việt- nam » do đó , được đặt ra .

Trong quá trình xây dựng tư tưởng

văn hóa xã hội chủ nghĩa , cần bảo vệ

và phát huy những giá trị cao đẹp

của dân tộc như thế nào ? Cần khẳng

định giá trị nào ? tư tưởng nào ?

Xây và chống như thế nào ? v.v.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc

biệt là xây dựng chủ nghĩa xã hội

từ một nước mà sản xuất nhỏ còn

phổ biến , bỏ qua giai đoạn phát triển

tư bản chủ nghĩa như nước ta , là

một sự nghiệp mới mẻ và rất khó

khăn , là một quá trình hoạt động tự

giác rất cao của quần chúng lao

động dưới sự lãnh đạo của Đảng tiền

phong của giai cấp công nhân . Trong

(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội V. Tạp chí

cộng sản , số 4-1982 , tr . 53 .
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sự nghiệp cách mạng từ tưởng và

văn hóa , sự tự giác và sáng tạo trong

việc phát huy những giá trị văn hóa

tinh thần truyền thống của Việt nam

là một mặt rất quan trọng đang đòi

hỏi chúng ta phải xem xét ,nghiên cứu

một cách nghiêm túc . Hội nghị khoa

học về « Giá trị văn hóa tinh thàn

của Việt- nam » được tổ chức hôm nay

cũng nhằm theo hướng đó .

Để có thể có cơ sở nhất trí trong

vấn đề phức tạp này, chúng tôi đề

nghị cuộc hội thảo của chúng ta

lần này nên tập trung vào những

vấn đề sau đây :

Một là , cần làm rõ khái niệm về giá

trị văn hóa tinh thân . Hiện nay nhiều

nhà nghiên cứu trong nước và nước

ngoài đã đề cập đến vấn đề này ở

những mức độ khác nhau . Trong

chúng ta chắc cũng còn những ý kiến

khác nhau về giá trị , về giá trị văn

hóa linh thần , mong rằng ở đây chúng

là có sự trao đồi rộng rãi, dễ tiến tới

một khái niệm khoa học làm cơ sở

cho sự nghiên cứu sau này .

Hai là , những tiêu chuẩn để xác

định giá trị , giá trị văn hóa tinh

thần là gi ? Phải chăng là chúng ta

phải xét từ góc độ lợi ích xã hội và

tiến bộ xã hội ? Phải chăng những

giá trị văn hóa tinh thần chỉ có thể

tìm thấy trong những thành tựu của

con người góp vào sự phát triển đi

lên của lịch sử xã hội, phục vụ cho

lợi ích và hạnh phúc của dân tộc ,

của loài người ?

Ba là , những quan điểm cơ bản

cần thống nhất khi phân tích , đánh

giá những giá trị văn hóa tinh thần

của Việt -nam .

- Nhìn khái quát quá trình hình

thành và phát triển những nền văn

minh của loài người, các cộng dồng

xã hội - văn hóa và các kiểu hình

văn minh trong lịch sử đều tồn tại

trên cơ sở các quan hệ sản xuất khác

nhau nhất định , lịch sử loài người

là lịch sử thay thế nhau của các

phương thức sản xuất . Do đó, những

hệ giá trị ở mỗi thời kỳ đều mang

tinh giai cấp rõ rệt và căn có quan

điểm lịch sử trong việc đánh giá

những hệ giá trị ấy .

Như Ăng -ghen đã nói , sau khi trải

qua giai đoạn đã man , loài người

đã trải qua ba thời đại lớn của văn

minh : văn minh cổ đại với chế độ

chiếm hữu nô lệ , văn minh trung đại

dựa trên chế độ nông nô và văn

minh tư sản hiện đại dựa trên cơ sở

lao động làm thuê và tư bản . Mỗi

nền văn minh ấy là một bước tiến

của lịch sử và cũng là một bước

tiến của những giá trị văn hóa tinh

thần ; những cơ sở xã hội của nó vẫn

dựa trên sự bóc lột giai cấp và đổi

kháng giai cấp ngày càng gay gắt

Vì vậy , những nền văn minh ấy còn

có nhiều hạn chế .

•

Chủ nghĩa xã hội thay thế cho chủ

nghĩa tư bản đã mở ra một nền văn

minh rực rỡ mới. Lần đầu tiên trong

lịch sử , xã hội xã hội chủ nghĩa

đang tạo ra những điều kiện thủ tiêu

mọi sự phân chia giai cấp , mọi kiểu

đối kháng xã hội, giải phóng lao

động , dễ cho những thành viên xã

hội vươn lên làm chủ xã hội , làm

chủ thiên nhiên , làm chủ bản thân ,

xây dựng con người mới, nền văn

hóa mới và lối sống mới. Nền văn

minh kiểu mới với những hệ giá trị

của nó đang được hình thành và phát

triển tốt đẹp trong cộng đồng xã hội

chủ nghĩa thế giới , đã và đang đóng

góp vào sự phát triển của loài người

tiến tới nền văn minh cao đẹp nhất-

nền văn minh cộng sản .

Trong thời kỳ đầu của chủ nghĩa

xã hội , khi những phương tiện lao

động sáng tạo còn bị hạn chế , khi

mức sống vật chất chưa cao , nhưng

lõi sống mới vẫn có thể ra đời và

phát triển ; quan hệ giữa người và

người đã và đang mang những giá

trị mới. Phải chăng ngay từ bây giờ ,

trong đời sống xã hội, nếu người ta
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có ý thức tự giác thì vẫn có thể

hình thành những quan hệ mới mẻ

đẹp đẽ giữa người và người ; trong

đời sống văn hóa tinh thần của xã

hội mới những giá trị văn hóa tinh

thân truyền thống tốt đẹp của dân

tộc vẫn phát huy được tính tích cực

của nó và bản thân nó cũng được

nâng cao thêm ? Nhu cầu vật chất

thi có hạn , nhưng nhu cầu văn

hóa tinh thần thì vô cùng

- Dựa theo luận điểm hai dòng

văn hóa dân tộc của Lê -nin , trong xã

hội có giai cấp , dòng văn hóa dân

gian luôn luôn tồn tại bên cạnh dòng

văn hóa của giai cấp thống trị. Trong

điều kiện đó , giá trị truyền thống

của dân tộc chủ yếu do nhân dân lao

động tạo nên , tuy nhiên cũng có lúc ,

có sự đóng góp của giai cấp thống trị .

ở Việt-nam , những giá trị văn hóa

tinh thần truyền thống của dân tộc

là do nhân dân lao động, trong đó

chủ yếu là do giai cấp nông dân sáng

tạo , duy trì , bảo vệ và phát huy.

Trong một mức độ nhất định có sự

đóng góp của giai cấp phong kiến ,

nhất là khi những tầng lớp phong

kiến cần dựa vào nông dân , biết dựa

vào nông dân đề chống ngoại xâm

hoặc đánh đồ những triều đại phong

kiến cũ , thối nát . Vì vậy , trong khi

kế thừa những di sản văn hóa tinh

thần của quá khứ, chúng ta phải tiếp

thu có chọn lọc , có phê phán như thế

nào cho đúng ?Phải chăng văn hóa dân

gian là kho tàng vô cùng phong phú

chứa đựng những giá trị về nhiều lĩnh

vực của dân tộc , thể hiện tâm hồn ,

trí tuệ , tài năng và bản sắc người

Việt nam sâu sắc nhất ? Song , một

« Hịch tướng sĩ » , một “ Bình ngô đại

cáo D một “ Chinh phụ ngâm » , một

* Đoạn trường tân thanh » , v.v. không

phải là không thể hiện những truyền

thống , những phẩm chất tuyệt vời

của dân tộc .

་

Giá trị văn hóa tinh thần truyền

thống của một dân tộc không phải

là cái gì bất biển cố định mà là một

quá trình phát triển biện chứng . Có

giá trị truyền thống nào ngày nay

vẫn giữ được chất nguyên thủy của

nó , và không qua nhiều lần chọn lọc ,

bổ sung , đổi mới, nâng cao ? Phải

chăng nhiều giá trị cách mạng ngày

nay đã trở thành giá trị truyền thống

của dân tộc , của giai cấp như lòng

trung thành với Đảng , với cách mạng ,

với Tổ quốc , lòng hiểu với dân , tinh

cảm quốc tế vô sản trong sáng... Quy

luật tiến hóa của những giá trị là

luôn luôn vươn tới Chân , Thiện , Mỹ .

Vì vậy , cũng như những lĩnh vực

khoa học khác , khi xem xét , khẳng

dịnh và đánh giá về những giá trị

văn hóa tinh thần , kể cả truyền

cách mạng mới, đương nhiên chúng

thống cũ cũng như những giá trị

ta phải quán triệt quan điểm vận

động và phát triển .

- Trong khi nhấn mạnh giá trị

văn hóa tinh thần của Việt-nam , của

chủ nghĩa xã hội, chúng ta không

phủ nhận những giá trị chung của cả

loài người mà có quan điểm kẻ thừa ,

phát triển một cách khoa học . Phủ

nhận sự kế thừa của chủ nghĩa xã

hội đối với các giá trị văn hóa tinh

thần của các thời đại phát triển

trước đó của loài người, cũng sai

làm như việc tiếp thu không chọn

lọc , xóa nhòa sự khác biệt về thực

chất giữa các chế độ xã hội khác

nhau . Việt nam ta đứng trên ngã ba

dường giao hưu Đông , Tây , Nam, Bắc ,

là nơi gặp gỡ của nhiều luồng văn

hóa thế giới. Vì vậy , chúng ta không

thế « bế quan tỏa cảng », cũng như

không thề mở tung cửa cho mọi

a làn gió » thổi vào. Làm thế nào đề

tiếp thu được những tinh hoa của

nhân loại và ngăn chặn được những

độc hại của văn hóa đồi trụy của

chủ nghĩa đế quốc và phản động

quốc tế ? Làm thế nào khi mở rộng

sự giao lưu với văn hóa thế giới

chúng ta vẫn giữ được bản sắc dân

tộc , đồng thời nâng nó lên tầm cao
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mới ? Làm thế nào cho quảng đại

quần chúng lao động , đặc biệt là

tầng lớp thanh niên phân biệt được
་ độc »» với “ lành ” mà tránh ? làm

thế nào khi gặp gió độc mà vẫn

« miễn dịch » ? v.v. Nhiệm vụ của

khoa học xã hội trong vấn đề này

thật là lớn lao và phức tạp.

Tuy nhiên đề giải quyết vấn đề

đỏ thì một yêu cầu lớn đặt ra là Ta

phải hiểu Ta . Vậy những giá trị truyền

thống cao đẹp về văn hóa tinh thần

của dân tộc ta là gì ? Làm thế nào đề

kế thừa , phát huy và nâng nó lên tầm

cao văn minh hiện đại của giai cấp

vô sản . Đồng chí Tổ -Hữu nói : Cái đau

khô của con người là ở chỗ sống giữa

bao nhiêu cái đẹp do nó tạo ra mà vẫn

ngân ngơ không hiểu hết . Loài người

không đến nỗi nghèo quá . Loài người

đã tồn tại được là vì nó tạo ra được

những vẻ đẹp lớn mà cho đến nay nó

vẫn chưa thể cảm thụ hết được . Nếu

con người hiều được rằng mình là

người sáng tạo những giá trị vật chất

và tinh thần và tin ở sức mạnh của nó

thì sẽ đưa đến sự bùng nở của những

giá trị, những tài năng . Muốn như thế

thì phải làm cho mỗi con người ý thức

được vẻ đẹp và tin vào sức mạnh của

mình » ( 3 ) ( Tôi nhấn mạnh- N.V. ).

Vậy chúng ta đã ý thức được vẻ

đẹp của những giá trị văn hóa tinh

thần của Việt-nam chưa ?

Lao động sản xuất và chiến đấu

luôn luôn là hai bánh xe của lịch sử ,

gắn bó khăng khít với nhau , bảo đảm

· cho sự sinh tồn và phát triển của mỗi

dân tộc . Do những điều kiện lịch sử

cụ thể của mình , hai nhân tố đó đã

hình thành những truyền thống lâu

dài và tốt đẹp của Việt nam . Đó là

tinh thần « Không có gì quý hơn độc

lập tự do » ; là tinh thần bất khuất ,

kiên cường , mưu trí ; là ý thức về

quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã

hội và dời sống của mình ; là tinh thần

dân chủ , bình đẳng trong quan hệ

giữa người vớingười, thương nước-

-
thương nhà , thương người – thương

mình » ; là tình nghĩa thủy chung với

đồng bào , đồng chí , với làng xóm,

quê hương ; là đức tính cần cù , sáng

tạo , lạc quan , yêu đời . Nói chung đó

chính là sức sống mãnh liệt không gì

lay chuyên nồi của dân tộc Việt - nam .

Sức sống ấy , vẻ đẹp truyền thống ấy

đã làm cho dân tộc ta vượt qua mọi

thử thách của thiên nhiên và giặc

ngoại xâm đề trường tồn và phát triển .

Vậy cần tổng kết những giá trị văn

hóa tinh thần ấy như thế nào ? Và

chúng ta đã làm được những gi để bảo

vệ , phát triển và nâng cao những

truyền thống cao đẹp đó ? Hơn nữa

làm sao cho mọi người lao động hiểu

rõmình là « người sáng tạo » ra nó và

tin ở a sức mạnh của mình » để tạo ra

những sự « bùng nồ » của những giá«

trị văn hóa tinh thần ấy.

Chúng ta luôn luôn chủ trương hệ

thừa và phát triển tốt nhất những giá

trị văn hóa tinh thần truyền thống của

dân tộc . Thực tế cuộc sống đã chỉ rõ

rằng từ khí có ánh sáng của chủ nghĩa

Mác – Lê-nin , có Hồ Chủ tịch và Đảng

ta soi sáng con đường cách mạng Việt-

nam , những giá trị truyền thống ấy

mới được bảo vệ , phát triển và chuyển

hóa thành những giá trị văn hóa tinh

thân cách mạng ; những giá trị đó đã

mang một nội dung mới và một chất

lượng mới. Cách mạng đã tạo ra một

bước ngoặt , bước nhảy vọt trong đời

sống, trong sáng tạo những giá trị văn

hóa tinh thần Việt-nam . Những giá trị

văn hóa tinh thần Việt-nam mà chúng

ta có được hôm nay không phải “ từ

trên trời rơi xuống », « không phải là

một phủ tính của thần linh », « bàm

sinh ra đã có », mà là do nhân dân ta

tạo ra bằng trí tuệ , bằng mồ hôi , nước

mắt, bằng xương máu của bao nhiêu

thế hệ . Đến nay có những giá trị văn

hóa tinh thần đã trở thành truyền

(3 ) Tổ Hữu : Cuộc sống cách mạng và văn

học nghệ thuật, Nxb Văn hóa , Hà nội, 1981 .

tr. 157,
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thống của dân tộc như sự kết hợp

hài hòa chủ nghĩa yêu nước với chủ

nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa và

quốc tế vô sản . Có những giá trị văn

hóa tinh thần dân tộc được duy trì ,

bảo vệ , phát huy ; cũng có những giả

trị của thời đại mới mà ta tiếp thu

được. Song còn có những mặt mà thời

đại ngày nay dang đòi hỏi, chúng ta

chưa có truyền thống, như ý thức tổ

. chức kỷ luật , tính chính xác khoa học ,

tác phong khẩn trương đại công

nghiệp , v.v.

Vì vậy , chúng ta cần làm sáng tỏ

những giá trị nào của dân tộc đã trở

thành truyền thống cần phải bảo vệ ,

phát huy và phổ biến rộng rãi trong

thời đại mới , những giá trị nào cần

phải có , cần phải tiếp thu của thế giới

và biến chúng thành giá trị của Việt-

nam.

Lê -Thi : Văn hóa là tất cả cái gì

mà trí tuệ và cảm xúc con người đã

thực hiện được qua các thời đại , là

một hiện tượng vô cùng đa dạng và

phong phú . Động cơ thúc đẩy con

người phát triển văn hóa , như chúng

ta đã biết , lại không phải là tùy tiện ,

ngẫu nhiên mà do những nhu cầu

khách quan của đời sống cộng đồng

và đời sống cá nhân quy định . Và

như Các Mác đã nói , bất cứ sự sáng

tạo nào của con người cũng là sự

chiếm lĩnh đối tượng của con người ,

sự dõi tượng hóa bản thân . Bằng hoạt

động thực tiễn sáng tạo ra những giá

trị văn hóa , con người đã đối tượng

hóa sức mạnh tư duy mình – tư duy

trở thành dõi tượng bên ngoài, biến

thành cái khác nó, nhằm làm cho đời

sống vật chất và tinh thần của con

người thêm tốt đẹp , hoàn hảo hơn .

Xây dựng và phát triển văn hóa , con

người đã định hình cho những khát

vọng của mình , khát vọng mà qua

nhiều thời đại , ở nhiều dân tộc còn

chưa được thỏa mãn . Đó là mong ước

có tính phổ biến được sống trong hòa

bình , độc lập , tự do , bình đẳng , âm

no hạnh phúc, là không ngừng vươn

tới cái Chân , Thiện , Mỹ . Bởi vì dù

cho các nền văn hóa có nhiều màu sắc

dân tộc , địa phương độc đáo đến dầu

nhưng những lý tưởng văn hóa vẫn

có những nét chung và mang tinh thời

đại. Tinh đặc thù , tính đa dạng không

làm lu mờ cái chung , cái bản chất

mang tính người mà lại tô điểm và

làm sắc nét thêm những giá trị từ

tưởng, tinh thần có tính phổ biến bao

hàm trong nội tại các nền văn hóa . Đó

chính là cơ sở để làm nảy sinh và

thúc đẩy nhu cầu giao lưu văn hóa

giữa các dân tộc , các cộng đồng người

trong lịch sử cũng như hiện nay

Kế thừa và đổi mới, liên tục và đứt

doạn , ổn định và không ổn định là

biện chứng phát triển chung của các

nền văn hóa nhân loại. Trong sự phát

triển đặc thù của nó , lịch sử văn hóa

Việt -nam , trong tiến trình vận động

của nó cũng thể hiện quy luật có tính

phổ biến ấy. Nó đã kế thừa di sản văn

hóa truyền thống đồng thời luôn luôn

có sự đổi mới qua các thời đại. Cái

cũ và cái mới, yếu tố bản địa và yếu

tổ ngoại lai đã đấu tranh với nhau

kịch liệt , đồng thời lại có sự kết hợp .

sự tiếp thu cái mới thông qua một sự

chọn lọc . Sự chọn lọc này cho phép

văn hóa Việt-nam vừa giữ được bản

sắc riêng trải qua lịch sử lâu đời của

dân tộc , lại vừa cởi mở , luôn luôn có

sự bổ sung những yếu tố mới làm nội

dung của nó ngày càng phong phú .

Nhìn chung nền văn hóa Việt -nam

nhất quán phát triển theo chiều hướng

đi lên , vươn tới cái tiến bộ , cái đẹp .

cái hài hòa . Ngày nay những giá trị

tư tưởng tốt đẹp của văn hóa truyền

thống đang được nâng lên một tầm

cao mới, trong quan hệ gắn bó và

được phát huy bởi tư tưởng tiên tiến

nhất của nhân loại- chủ nghĩa Mác-

Lê -nin - hợp thành nội dung tư tưởng

của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Việt-nam .

Lịch sử phát triển của mỗi một nền

văn hóa nói lên sức sống của cộng
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đồng người đã sản sinh ra nó . Văn

hóa Việt -nam đã phản ánh khát vọng

của nhân dân Việt-nam qua nhiều thời

đại là được sống độc lập tự do , hòa

bình và hạnh phúc . Nó thấm đượm

tinh cảm gắn bó với đất nước mà họ

đã dày công vun đắp, và tình yêu đồng

bào , những người đồng cam cộng khổ

trong sự nghiệp dựng nước và giữ

nước . Nội dung tư tưởng cốt lõi của

nền văn hóa đó là lòng yêu thiên

nhiên , tinh thần yêu nước , ý chí quật

cường chống ngoại xâm , thuyền thống

đoàn kết , nhân ái , tinh thần dân chủ

bình đẳng trong sinh hoạt làng xã , là

đức tính cần cù lao động để chống

chọi với một thiên nhiên vừa phong

phủ vừa khắc nghiệt .

Văn hóa Việt-nam luôn luôn mang

tính toàn vẹn và tính mâu thuẫn nội

tại . Nó không phải là một hệ thống

đóng kin những giá trị đặc biệt , cổ

định mà là một tổng hợp những giá

trị vận động và biến đổi qua các thời

đại , theo một tiến trình phát triển

biện chứng . Sự biến đổi đó đã diễn ra

theo hai hướng :

1 – Tiếp nhận những yếu tố mới của

các nền văn hóa ngoại lai .

Trong quá trình lịch sử của mình ,

văn hóa Việt -nam cũng đã tự làm

phong phú mình bằng cách tiếp nhận

tinh hoa của nhiều nền văn hóa châu

Á : Trung quốc, Ấn -độ , v.v. và sau

này là nền văn hóa phương Tây , nhưng

tiếp nhận mà không tự thủ tiêu đề

mất bản sắc của mình . Đặc biệt ở thời

kỷ đầu mới dựng nước , trong một

nghìn năm chịu sự dò hộ của phong

kiến phương Bắc , nhân dân Việt -nam

bị cưỡng ép theo văn hóa Hán

Dường , vậy cái gì đã giúp cho văn

hóa Việt- nam được bảo tồn ? Làm thế

nào các giá trị tư tưởng truyền thống

vẫn được giữ gìn , bồi đáp thêm sức

sống mà không bị tàn lụi, mai một đi.

Trước hết bởi vì nền văn hóa đó

đã được định hình thành một nền văn

hóa có bản sắc riêng , trước khi bắt

-

gặp các yếu tố ngoại lai áp đặt cho

nó . Nó đã trở thành nó , dứt khoát,

vững vàng , đẩy sức sống nên khó bị

đồng hóa . Các tài liệu khảo cổ học

Việt -nam hiện nay đã chứng minh sự

tồn tại và phát triển rực rỡ của nền

văn hóa Đông-sơn (tỉnh Thanh -hóa )

ứng với thời kỳ cực thịnh của nước

Việt cổ đầu tiên , nước Văn - lang Âu .

lạc , vào thời đại đồ đồng, cách đây

4000 năm . Nước Văn -lang đã tồn tại

20 thế kỷ trước khi bị thống trị vào

năm 179 trước công nguyên .

Thứ hai là do sức sống của dân tộc

Việt-nam được hình thành trong hoàn

cảnh rất khó khăn , phải chiến đấu tự

bảo tồn ; tinh thần tự chủ , trí thông

minh đã giúp họ có thái độ hết sức

mềm dẻo đối với tinh hoa của nền văn

hóa các dân tộc khác, biết lấy trong

đó những giá trị tốt đẹp để bổ sung ,

làm giàu thêm và tăng sức mạnh của

văn hóa dân tộc . Lòng yêu quê hương

đất nước, ý thức xây dựng Tổ quốc ,

như bó đuốc soi đường cho nhân dân

Việt-nam qua nhiều lần tiếp xúc với

các nền văn hóa ngoại lai của thế

giới (văn hóa Hán và sau này văn hóa

Pháp , Mỹ ) , chỉ lựa chọn những cái

tiến bộ , hợp tình , hợp lý và trước

hết là hợp với con đường phát triển

độc lập của Tổ quốc , giữ gìn được

phẩm giá dân tộc , và kiên quyết gạt

bỏ những yếu tố ngoại lai phản động .

hạ thấp nhân cách con người. Và

trong các giá trị được tôn trọng đó

thì tinh thần yêu nước là hàng đầu ,

là thước đo để đánh giá một giá trị

tinh thần khác . Ở Việt-nam , vận mệnh

của văn hóa gắn liền với vận mệnh

của dân tộc .

Trong suốt mười thế kỷ bị ách đô

hộ của phong kiến Trung quốc, nhân

dân Việt-nam chống lại không giáo . .

hệ tư tưởng có địa vị thống trị ở Trung-

quốc và được coi là công cụ xâm lược

tinh thần chủ yếu của kẻ đi áp bức

đã bị nhân dân Việt -nam chống lại .

Trong năm thế kỷ đầu của kỷ nguyên
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độc lập của Việt-nam ( từ thế kỷ 10

đến thế kỷ 11) , Không giáo cũng chưa

giành được địa vị ưu thế , địa vị mà

chỉ sau này khi giai cấp phong kiến

tập quyền Việt-nam cần đến một công

cụ tư tưởng có hiệu quả đề củng cố

quyền lực của họ thì mới phát

triển . Tuy nhiên , không giáo chủ

yếu chỉ có ảnh hưởng nhiều đến bộ

phận văn hóa cung đình , trong khi đó

bộ phận văn hóa dân gian vẫn kịch

liệt chống lại các quan điểm bảo thủ

nghiệt ngã , phi nhân của Không giáo .

Tiếp xúc với nền văn hóa Hán , nhân

dân Việt -nam dã hiểu thêm được

phong tục tập quán Trung -quốc , biết

thưởng thức những tác phẩm văn học

Trung -quốc nổi tiếng , đồng thời đã sử

dụng một số khái niệm của Không

giáo nhưng với nội dung có thay đổi.

Ví dụ : khái niệm nhân nghĩa của

Không giáo , đối với nhà nho yêu nước

Việt -nam , nhân có nghĩa là yêu nhân

dân mà không phải yêu con người trừu

tượng chung chung , nghĩa là phải làm

tròn nghĩa vụ với Tổ quốc , chứ không

phải trước hết đối với vua , như

Không tử đã dạy .

miru

Sau này , sự tiếp xúc giữa nền văn

hóa cổ truyền của một nước Việt -nam

phong kiến với nền văn hóa của

nước Pháp đế quốc , xâm lược trong

80 năm thuộc Pháp , không phải chỉ có

một sự tiếp xúc ở tư thế bị cưỡng chế .

Về một mặt nào đẩy , đó cũng là một

sự tiếp xúc giữa Đông và Tây . Nhân

dân Việt-nam đã chống lại âm

xảo quyệt của bọn thực dân : chúng

vừa làm sống lại những cái gì cô hủ ,

lạc hậu nhất trong truyền thống văn

hóa Việt-nam đề duy trì Việt-nam ở

địa vị yếu hèn , vừa truyền bá ở Việt-

nam một thứ văn hóa ngu dân đề hỏng

giam hãm Việt-nam trong vòng nô lệ .

Chống lại khẩu hiệu “ đi khai hóa »

của bọn thực dân , các nhà yêu nước

Việt-nam chủ trương phải duy tàn ,

nghĩa là phải tìm học bí quyết sức

mạnh vật chất của kẻ thù đề đánh

bại chúng bằng sức mạnh vật chất :

đó là khoa học kỹ thuật . Phải tìm

học cơ sở tư tưởng của nền khoa

học đó là chủ nghĩa duy lý và chủ

nghĩa nhân đạo của các nhà Bách khoa

và của thời kỳ Phục hưng. Và những

người mắc xít Việt-nam , khi tìm thấy

con đường cứu nước ở Lê-nin và Cách

mạng Tháng Mười, đã biểu hiện một

tinh thần rộng mở: tìm thấy đồng

minh của mình ở giai cấp vô sản và

nhân dân Pháp, ở giai cấp vô sản và

nhân dân thế giới và làm phong phú

nền văn hóa của mình bằng thành tựu

của nền văn hóa nhân loại .

Dù phải trải qua bao lần chống

ngoại xâm , bao thế kỷ chịu ách đô

họ bên ngoài, nhìn chung dân tộc Việt-

nam không có tư tưởng bài ngoại . Đó

là một nhân dân cởi mở , có tinh thần

trân trọng đối với di sản cao quý của

nền văn minh thế giới

2 – Sự sản sinh cái mới là sự phát .

triền nội tại của nền văn hóa Việt -nam ,

do thực tiễn đấu tranh sản xuất và

đấu tranh xã hội yêu cầu .

Sự kế thừa truyền thống cũ và tiếp

thu cái mới đến mức độ nào là kết

quả cuộc đấu tranh giữa cái tiến bộ

và cái lạc hậu trong tùng thời kỳ lịch

sử nhất định , đồng thời cũng là kết

quả cuộc đấu tranh giữa hai nền văn

hóa : văn hóa của nhân dân và văn

hóa của giai cấp thống trị trong lòng

dân tộc Việt-nam . Cho nên cùng với

tinh dân tộc của văn hóa Việt-nam

phải nói tỉnh giai cấp trong nội bộ

các thành phần của nó .

Nhưng đặc điểm lịch sử đất nước

là ở nhiều thời kỳ , cuộc đấu tranh

giải phóng dân tộc đặt ra rất gay gắt ,

cấp bách , cuộc đấu tranh giai cấp

trong nội bộ dân tộc bị đẩy lùi xuống

hàng thứ hai. Trước nạn ngoại xâm ,

giai cấp phong kiến cầm quyền đã

“ khoan sức dẫn » để động viên họ di

chiến đấu . Trước nguy cơ mất nước ,

cả dân tộc lại siết chặt hàng ngũ ,

đoàn kết nhất trí, cùng dứng lên đánh

giặc cứu nước . Những giá trị tư
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tưởng truyền thống như yêu nước,

nhân ái , đoàn kết v.v. được dịp phát

huy mạnh mẽ, trở thành nội dung tư

tưởng lành mạnh tốt đẹp chiếm ưu thế

trong văn hóa Việt-nam . Một vấn đề

đã diễn ra có tính quy luật là : ở thời

kỳ nào , giai cấp phong kiến cảm

quyền và các nhà tri thức của họ đi

với nhân dân , đoạn tuyệt với nội

dung bảo thủ , phản động của hệ tư

tưởng Không giáo , biết nắm lấy

những giá trị tư tưởng cổ truyền

của dân tộc làm nội dung tư tưởng

cuộc vận động xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc thì sự nghiệp của họ thành

công và nền văn hóa Việt -nam cũng

có bước phát triển rực rỡ .

Đó chính là sự sáng suốt thông

minh của nhiều người trí thức Việt-

nam yêu nước , gần gũi với nhân dân ,

biết tiếp thu tinh hoa của dân tộc đề

tạo nên những giá trị văn hóa bất

hủ , tiêu biểu như Nguyễn - Trãi ,

Nguyễn -Du , Nguyễn -Đinh -Chiều . Các

tác phẩm nổi tiếng của các ông đã

thấm nhuần tinh thần yêu nước, ý chí

bất khuất quật cường , tình cảm nhân

đạo chủ nghĩa sâu sắc, lòng yêu

thương quý trọng con người.

thiết .Mặt khác , cũng phải nói đến

chẽ khá chặt chẽ , đóng kín của làng

xã Việt-nam đã cản trở văn hóa cung

đình cũng như văn hóa ngoại lai

xâm nhập mạnh mẽ vào quần chúng

lao động,làm cho các yếu tố cổ truyền

của văn hóa dân tộc được bảo tồn ,

đồng thời cũng là bức thành lũy giữ

lại những gì còn bảo thủ , chật hẹp .

Nhìn chung sự tiến bộ của văn hóa

gắn liền với sự tiến bộ của xã hội.

Nền nông nghiệp cá thể gắn liên với

nền kinh tế tự cấp tự túc , sự phát

triển trì trệ của khoa học kỹ thuật ,

đã làm chậm việc ra đời một nền văn

hóa công nghiệp . Trong một thời gian

dài, văn hóa Việt-nam đã vận động

phát triển trên cơ sở một trình độ

thấp của các lực lượng sản xuất và

chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu

sản xuất . Nó bị chế độ phong kiến và

sau đó chế độ thực dân nửa phong

kiến kìm hãm .

Lê -Quý-Đức : Những giá trị tinh

thần truyền thống là sự phản ảnh

điều kiện tồn tại của dân tộc ta trong

ý thức của con người Việt-nam, trải

qua lịch sử dựng nước và giữ nước .

Nó là kết quả của mối quan hệ giữa

con người với tự nhiên , trong quá

trình con người tách ra khỏi giới tự

nhiên , vươn lên chinh phục tự nhiên ,

bắt tự nhiên phải phục vụ mình . Nó

cũng là kết quả của mối quan hệ giữa

người với người trong quá trình cải

tạo tự nhiên , cải tạo xã hội (chống áp

bức dân tộc và áp bức giai cấp) và

cải tạo chính bản thân mình . Các giả

trị tinh thần truyền thống vừa là kết

quả của các quá trình đó , vừa trở

thành cơ sở đề con người tự hoàn

thiện minh và cải tạo hoàn cảnh cho

phù hợp với bản chất của mình . Hơn

nữa , nó còn là động lực của các quá

trình đó , có tác dụng lớn lao trong

quá trình hình thành và phát triển

của dân tộc và nhân cách con người

Việt -nam . Cho nên , do nhu cầu phát

triển của lịch sử và sự tồn tại của

mình , chúng ta phải kế thừa các giá

trị tinh thần truyền thống,cũng giống

như cần phải kế thừa các điều kiện

tồn tại vật chất của dân tộc, đó là

một đòi hỏi tất yếu của lịch sử . Đúng

như Mác – Ăng-ghen đã khẳng định :

« Lịch sử chẳng qua chỉ là sự nổi

tiếp của các thế hệ riêng rẽ trong

đó mỗi thế hệ đều khai thác những

vật liệu , những tư bản , những lực

lượng sản xuất ( tôi nhấn mạnh -

L.Q.Đ.) do tất cả các thế hệ trước đề

lại ; do đó mỗi thế hệ một mặt tiếp

tục phương thức hoạt động được

truyền lại , nhưng trong những hoàn

cảnh đã hoàn toàn thay đổi , và mặt

khác , lại biến đổi những hoàn cảnh

cũ bằng một hoạt động hoàn toàn

thay đổi » ( D ) . Đương nhiên , những

(4 ) C. Mác và F.Ăng- ghen : Tuyền tập ,

Nxb Sự thật . Hà nội, 1980, tập I , tr, 299.
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“ vật liệu ” , những “ tư bản », và những

“ lực lượng sản xuất » không chỉ là

những giá trị vật chất mà đó còn là

những giá trị tinh thần . Hay nói cách

khác , những “ vật liệu » những « tư

bản » những “ lực lượng sản xuất » do

thế hệ trước đề lại là tổng thể những

giá trị vật chất và tinh thần gắn bó ,

thâm nhập lẫn nhau , mà các thế hệ

sau cần phải nắm lấy làm cơ sở cho sự

phát triển toàn diện đời sống của

mình . Quy luật này được Lê -nin nhấn

mạnh , khi Người đặt vấn đề cần phải

giáo dục và bồi dưỡng phẩm chất tinh

thần cho thế hệ trẻ : “ Việc dạy dỗ ,

giáo dục và học tập của thanh niên

phải xuất phát từ những vật liệu mà

xã hội cũ đề lại cho chúng ta . Chúng

ta chỉ có thề xây dựng chủ nghĩa

cộng sản từ cái tổng số kiến thức và

lỗ chức và thiết chế , bằng cái số dự

trữ nhân lực và phương tiện mà xã

hội cũ đã để lại cho chúng ta » (5 ) .

Như vậy , kế thừa các giá trị tinh

thần truyền thống , trong việc xây

dựng đời sống tinh thần xã hội chủ

nghĩa là một tất yếu khách quan ,

đồng thời cũng là thực hiện mục đích

cao quý của chế độ làm chủ tập thể

xã hội về văn hóa là “ tạo ra cho mọi

người một cuộc sống tinh thần phong

phủ ( ... ) là biến mọi giá trị văn hóa

thành tài sản của nhân dân và tạo

mọi điều kiện để nhân dân trực tiếp

sáng tạo ra mọi giá trị văn hóa » (6 ) .

Trong quá trình xây dựng đời sống

tinh thần xã hội chủ nghĩa , chúng ta

phải tiến hành “ chiếm lĩnh lại » ,

♠ phân phối lại » các giá trị tinh thần

truyền thống , biến nó thành tài sản

của nhân dân lao động . Chính việc đó

nhằm tới mục đích tạo điều kiện dễ

nhân dân trực tiếp sáng tạo ra các

giá trị văn hóa , làm chó đời sống

tinh thần xã hội chủ nghĩa thêm phong

phú và đa dạng . Cho nên , phải thấy

hết vai trò to lớn của các giá trị tinh

thần truyền thống , trong việc xây

dựng đời sống tinh thần của chúng

ta . Điều này đã được Đảng ta nêu .

lên trong Báo cáo chính trị tại Đại

hội thứ V của Đảng vừa qua : “ Hiện

nay nước ta xây dựng chế độ làm chủ

tập thề xã hội chủ nghĩa của nhân dân

lao động, đó vừa là thực hiện tính

quy luật của thời đại , vừa là kế thừa

và nâng cao truyền thống văn hóa

yêu nước và dân chủ hàng nghìn năm

của dân tộc Việt-nam » (7 ) . Tác dụng

của các giá trị tinh thần truyền thống

hết sức to lớn , đa dạng đối với toàn

bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội .

Lịch sử Việt-nam đã chứng minh

rằng, việc tiếp nhận chủ nghĩa Mác-

Lê-nin vào đời sống tinh thần xã hội

Việt -nam , ở đầu thế kỷ XX , không chỉ

do những mậu thuẫn kinh tế xã hội

mà còn do sự đòi hỏi trực tiếp của

những giá trị tinh thần truyền thống

của dân tộc . Trước sự bế tắc của

những đường lối cứu nước theo hệ

tư tưởng cũ kỹ , lạc hậu , trước nhiệm

vụ lịch sử đặt ra , nó thấy cần thiết

phải được đổi mới, đề có thể vạch

đường cho dân tộc đi lên . Tất nhiên

sự đòi hỏi ấy phải thông qua hoạt

động tích cực của con người, nhằm

cải tạo toàn bộ đời sống xã hội của

mình . Sau này Hồ Chủ tịch đã khẳng

định : “ Lúc đầu chính là chủ nghĩa

yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa

cộng sản đã đưa tôi tin theo Lê-nin ,

tin theo quốc tế thứ ba . Từng bước

một, trong cuộc đấu tranh , vừa nghiên

cứu lý luận Mác – Lê-nin , vừa làm

công tác thực tế , dần dàn tôi hiểu

được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội ,

chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng

được các dân tộc bị áp bức và những

người lao động trên thế giới khỏi ách

nô lệ » (8 ) . Như vậy , chính chủ nghĩa

( 5 ) C. Mác. F. Ăngghen . V ... Lê - nin .

J.V. Xta - lin - Về thanh niên . Nxb Sự thật . Hà .

nội , 1978 , tr . 135 .

( 6 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội IV . Nxb Sự

thật , Hà -nội , 1977 , tr . 55–56.

( 7 ) Văn kiện Đại hội V của Đảng. Nxb Sự

thật . Hà -nội . 1982 , tập 1 , tr . 94 .

( 8 ) Hồ -Chí-Minh : Tuyên tập . Nxb Sự thật .

Hà-nội , 1960 , tr . 794.
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yêu nước, một giá trị tinh thần cao

đẹp của truyền thống dân tộc đã thôi

thúc , đã đòi hỏi phải tiếp thụ học

thuyết Mác Lê-nin -một sản phẩm

tinh thần cao quý của thời đại — vào

đời sống tinh thần của dân tộc ta .

Chủ nghĩa Mác – Lê -nin đã hòa vào

đời sống tinh thần dân tộc , làm đồi

mới các giá trị tinh thần truyền thống

và là tiền đề có tính chất quyết

định đối với quá trình xây dựng đời

sống tinh thần xã hội chủ nghĩa của

chúng ta .

Trương-Chính : Giá trị tinh thần

là gì ? Theo tôi , đó là những phẩm

chất đặc biệt về trí tuệ ( tri thông

minh , óc sáng tạo , năng lực tư duy .. ) ,

về tình cảm (yêu ghét , căm thù ,

buồn , vui, tình thương , năng lực cảm

thụ ... ) và về ý chí (cần cù , bền bỉ,

can đảm , chịu đựng, hy sinh ...) . Ở

một cá nhân , tổng hòa những phẩm

chất ấy sẽ thể hiện ra bằng thái độ ,

phong cách , nhân cách , đức tính , hành

vi, hành động, quy tụ lại thành những

giá trị đạo đức ; trong hoạt động thực

tiền thì sẽ thể hiện ở sự khôn ngoan ,

khéo léo , tài năng , sáng chế phát

minh , khoa học , kỹ thuật , văn học

nghệ thuật , từ đó sẽ tạo ra những

sản phẩm vật chất và tinh thần , quy

tụ lại thành những giá trị văn hóa .

Nói chung , dân tộc nào cũng có

những giá trị tinh thần của họ . Chúng

ta không thừa nhận dân tộc nào vụ

việt hơn dân tộc nào , chẳng qua trong

hoàn cảnh địa lý , lịch sử , xã hội nhất

định thì ở dân tộc này , những giá trị

tinh thần này trội hơn , mà ở dân tộc

kia thì những giá trị tinh thân kia

trội hơn mà thôi . Do đó, dem so sánh

với nhau , những giá trị tinh thần

của các dân tộc có khác nhau về mức

độ , về sắc thái, mang những nét đặc

thủ không thể nhầm lẫn được.

Lại nữa , hoàn cảnh địa lý , lịch sử ,

xã hội của một dân tộc trải qua hàng

nghìn năm mới thay đổi, cho nên các

giá trị tinh thần được tạo thành qua

nhiều thế hệ nối tiếp nhau cũng thay

đổi rất it , nếu không có những biến

động lớn . Mặt khác , phải nhìn về phía

đại đa số nhân dân, tức là về phía

nhân dân lao động là những người

làm nên lịch sử, làm nên những sản

phẩm vật chất và tinh thần mà tìm ,

bởi vì trong xã hội có giai cấp thì hệ

tư tưởng của giai cấp thống trị sẽ

trùm lên những giá trị tinh thần của

dân tộc những quan niệm , những tư

tưởng lạc hậu , phản động, có lợi cho

nó . Đó là chưa nói giai cấp thống trị

không biết phát huy những giá trị

tinh thần của dân tộc , trái lại , hạn

chế , không cho phát triển .

Nổi bật nhất phải kề đến giá trị

tinh thần yêu nước . Người Việt-nam

chúng ta ai cũng cảm thấy mình gắn

bó với nơi chôn rau cắt rốn , với làng

xóm , quê hương. gọi chung là quê cha

đất tổ . Đó là một tình cảm tự nhiên ,

trong sáng , cao quý , lúc bình thường

thì ôn hòa , không có biểu hiện gì đặc

biệt , chỉ lúc xa cách thì nhớ nhung,

lúc biến thì trở nên sôi nồi , nồng nàn ,

mãnh liệt . Trường hợp có giặc ngoại

xâm , tinh thần yêu nước sẽ là nguồn

gốc của ý chí chống giặc , diệt giặc

cứu nước, bảo vệ Tổ quốc non sông .

Dề tỏ rõ khi phách của mình , người

ta bất chấp gian khổ hy sinh , làm nên

những sự tích oanh liệt .

Tinh thần yêu nước của người

Việt-nam sở dĩ đằm thắm như thế là

vi dược thử thách thường xuyên liên

tục , từ buổi sơ khai dựng nước cho

đến tận ngày nay . Nguyên nhân là

chúng ta sống cạnh một quốc gia dông

người , nhiều của , tự cao tự đại, cho

mình là trung tâm thiên hạ , tài giỏi

bậc nhất , còn các dân tộc khác là “man

di » , do đó mà sinh ra tư tưởng lành

trưởng , đem quân đi xâm lấn nước

người. Tất cả các triều đại phong

kiến Trung-quốc , Tần , Hán , Đường ,

Tổng , Nguyên , Minh , Thanh , đối với

ông cha ta , đều là kẻ thù bất cộng

dải thiên . Thời Hán , Đường đô hộ ,
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dần tộc ta khởi nghĩa cả thảy chín

lần :Hai Bà Trưng (40 – 43 ) , Bà Triệu

( 248) , Lý -Bí (544 – 603 ) , Triệu-Quang-

Phục (549 ) , Mai- Thúc-Loan (722 ) ,

Phùng -Hưng ( 766 – 791 ) , Dương-

Thanh (819 820 ) . Khúc-Thừa -Du

(906 907) , Khúc-Thừa -Mỹ (917

423 ) . Thua keo này bày keo khác ,

đến cuộc khởi nghĩa thứ mười với

chiến thắng Bạch -đằng (938 ) thì giành

được quyền độc lập , tự chủ . Ở những

thế kỷ tiếp theo , “ thiên triều » phương

Bắc lại kéo quân sang : Tống hai lần

(981, 1076 – 1077) , Nguyên ba lần ( 1258 ,

1285. 1287 – 1288 ) , Minh một lần ( 1407–

1426 ) , Thanh một lần ( 1787) . Cả bảy

lần , ông cha ta đều đại thắng . Sang

nửa thế kỷ XIX , cha con họ Nguyễn

lại rước voi về giày mả tô , lần này là

thực dân Pháp . Trong vòng 80 năm

thuộc Pháp , có đến mười một cuộc

khởi nghĩa : Nam-kỳ kháng chiến

( 1861 ) , Văn thân Nghệ-tĩnh (1874 ) ; Cần

vương ( 1885 – 1898 ) , Yên -thế ( 1885

1913 ) , Đông du (1904 – 1909 ), Thái-

nguyên ( 1917 ) , Yên -bái (1929 ) Xô- viết

Nghệ -tỉnh (1930–1931 ) , Nam-kỳ ( 1941 ) ,

Đô-lương ( 1942 ) . Với cuộc cách mạng

tháng Tám năm 1945 , dưới sự lãnh đạo

của Đảng cộng sản Việt-nam , nhân

dân ta đã đánh đuôi được thực dân

Pháp , phát- xít Nhật, thành lập nước

Việt-nam dân chủ cộng hòa . Cũng

chưa hết . Sau đó là cuộc kháng chiến

chống Pháp 9 năm (1946 – 1951 ) , tiếp

theo là cuộc kháng chiến chống Mỹ

cứu nước 20 năm (1954 – 1975 ) , tên

trùm thực dân mới cuối cùng đành

chịu thừa nhận thất bại. Gần đây

nhất là cuộc đánh trả bọn bành trướng

Bắc-kinh ở mặt trận Tây -nam (1976

1979) rồi ở mặt trận biên giới Việt

Trung ( 1979 ) , chỉ trong vòng một

tháng , chúng bị giáng trả những đòn

chí mạng , đành phải “ rút lui có ,

trật tự
>>

--

Có thể nói không dân tộc nào trên

thế giới bị thử thách như thế . Cho

nên đối với người Việt-nam chúng ta ,

tinh thần yêu nước được đặt lên hàng

đầu bảng giá trị . Tình cảm ấy quản

thông kim cô , được mọi người ở mọi

thời đại đề cao , cổ vũ . Đó là nguồn

cảm hứng không hề cạn của văn học

Việt-nam từ cổ đại cho đến hiện đại.

Ông cha ta giành được thắng lợi

tất nhiên phải chịu đựng nhiều gian

khô , phải kiên trì bền bỉ , dẻo dai , hy

sinh tất cả kề cả lính mạng . Kẻ thù

của Việt-nam , từ trước đến nay, đều

là những tên đế quốc to , người dông .

của lắm , khi giới tinh xảo , tướng tá

lão luyện , mưu mô thâm độc , tàn bạo

dã man như bầy thú . Đế quốc Mỹ thì

đã rõ , cường quốc vào loại giàu nhất

thế giới , có hải lục không quân mạnh

nhất trong phe đế quốc, có khoa học

kỹ thuật rất tiên tiến , lại là tên để

quốc tàn bạo nhất , rải chất độc hóa

học tiêu diệt môi trường sinh sống .

thả bom tọa độ giết người hàng loạt ,

nhưng cũng không khuất phục được

chúng ta . Ông cha ta ngày trước cũng

phải đương đầu với những tên để

quốc hung bạo nhất thời bấy giờ : để

quốc Hán , đế quốc Đường, Mông

Nguyên từng mang quân đi khắp Âu –

Á , đánh đâu được đó . Triều Minh ,

Trung-quốc cũng được hề là nước

cường thịnh , Tống , Thanh có kém

hơn , nhưng so với Việt-nam vẫn giàu

mạnh gấp bội . Ấy thế mà chúngđều

bị cha ông ta đánh bại không còn

mảnh giáp , tướng giặc đứa bỏ mạng

giữa trận tiền , đứa chui ống dồng

chạy trốn , đứa “ xin rút lui trong

danh dự ”, dứa vứt bỏ cả sắc thư , ăn

tin lo lấy cái thân . Mà đã thua thì

thua nhanh , năm bảy tháng đã không

chịu được sức tổng phản công mãnh

liệt của ta nữa rồi !

Chính cuộc chiến đấu gian khổ đã

tạo điều kiện cho tinh thần yêu nước

của ông cha ta trở thành nguồn động

lực của vô số hành động dũng cảm

phi thường vang dội núi sông, và

cũng là nguồn gốc của khí phách

anh hùng Việt-nam , chủ nghĩa anh

hùng Việt nam , coi cái chết nhẹ tựa
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lồng hồng, thà làm quỷ nước Nam

không thèm làm vương đất Bắc » ,

« thà chết dứng còn hơn sống quỷ ” ,

a không có gì quý bằng độc lập, tự

do » . Những người anh hùng Việt-nam

phần lớn đều là những con người .

bình thường , không hẳn phải có tài

thao lược , đàn ông có , đàn bà có, có

cả trẻ em. Ngày nay « ra ngõ là gặp

anh hùng » . Trong trường kỳ lịch sử ,

dân tộc Việt-nam có vô số anh hùng

hữu danh và vô danh . Họ đều có tinh

thần “ cảm tử cho Tổ quốc quyết

sinh » . Những sự tích ấy không những

dược ghi chép trong sử sách mà đặc

biệt được ghi tạc trên núi sông. Từ

Móng- cái đến mũi Cà -mau , không có

địa phương nào không có di tích nhắc

lại những cuộc chiến đấu oanh liệt

giành quyền sống của bao thế hệ . Ở

dày, ta chém đầu tướng giặc , ở kia ta

xây thành đắp lũy cầm cự với chúng ,

kia nữa là nơi ta kỷ niệm các bậc

liệt sĩ hy sinh vì nước. Đền đài, miếu

mạo thờ các vị đều dựng ở chỗ sơn

thanh thủy tú , hàng năm mở hội hè

đình đám thu hút hàng vạn người

đến chiêm ngưỡng. Cũng chính ở

những nơi ấy có những công trình

kiến trúc , công trình mỹ thuật quý

giá nhất, tiêu biểu cho tài năng , trí

tuệ của ta . Rồi tạo nhân mặc khách

thi nhau ngâm vịnh góp phần tuyền

truyền giáo dục tinh thần yêu nước

cho con cháu muôn đời sau .

... Có một đức tính truyền thống

của người Việt -nam rất khó giải thích

là từ xửa từ xưa ông cha ta sống rất

cực khổ , gặp muôn vàn gian truân ,

tưởng không có gì vui , không thể nào

vui được , ấy vậy mà rất lạc quan ,

yêu đời , tin tưởng ở tương lai, tin

tưởng có thể xây dựng được một cuộc

sống tươi dẹp hơn . Đó là tinh thần

lạc quan của người lao động . Mà cũng

chỉ có vui như thế mới vượt được

khó khăn gian khô . Chú ý : dân ca là

bắt nguồn từ lao động, gắn liền với

lao động, do người lao động sáng tác .

Người ta hò hát trong khi lao động,

trong khi nghỉ ngơi hoặc trong những

ngày hội hè đình đám cũng nhằm mục

đích giải trí vui chơi . Người Việt-

nam hay hò hay hát mà cũng hay

cười, cười vì thích thú , vì vui sướng .

Tiếng cười làm tăng sự thích thú , vui

sướng lên , ca dao giải thích cái tinh

hay cười ấy như sau :

Con người có miệng có môi

Khi buồn thì khóc, khi vui thì cười .

Nhiều khi không có gì vui thú cũng

tìm ra cái đề cười , đặt ra chuyện đề

cười , dựng lên những cái hoàn toàn

không có trong thực tế nhưng rất ngộ

nghĩnh có thể gây cười :

Xắn quần bắt kiến cười chơi

Trèo cây rau má đánh rơi mất quần

Hoặc : Bao giờ cho đến tháng ba

Ếch căn có rắn thả ra ngoài dồng

Hùm nằm cho lợn liếm lông

Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi

Nắm xôi nuốt trẻ lên mười

Con gà be rượu nuốt người lao đao

Lươn nằm cho trùm bỏ vào

Một đàn cào cào đi bắt cá rô

Thúc giống đuôi chuột trong bộ

Đồng dong cân cẩn đuôi cò ngoài ao .

Phải thanh thả trong lòng mới có

một thái độ như vậy trước cuộc sống.

Sâu sắc hơn là cười đời , cười phê

phán , đả kích . Cười người lười biếng ,

cười người hà tiện , cười ông quan

ăn hối lộ , cười bà quan sĩ diện hão .

cười anh nhà giàu tham của , cười

người đạo đức giả , cười cái xấu , cải

lỗ lăng . Văn học dân gian Việt-nam

phong phú một phần là nhờ người

lao động Việt -nam có cái đức tính

lạc quan đó . Tục ngữ ca dao, câu đó

đều góp phần vào tiếng cười Việt -nam ,

không riêng gì truyện cười, chuyện

Trạng Quỳnh , Trạng Tống , Trạng Lợn ,

Xiên Ngộ , Ba Phi... đến tranh vẽ cũng

chứa đựng nhiều yếu tố lạc quan .

hoặc làm bật tiếng cười châm biếm .

Như tranh Thầy dồ Cóc , Đám cưới

Chuột , Đánh ghen , Chơi kéo co .

Hứng dừa ...
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Tinh thần lạc quan giúp cho ông

cha ta rèn luyện ý chí kiên cường

trong lao động , trong cuộc chiến đấu

chống thiên nhiên và kẻ thù . Họ chiu

thương chịu khó làm nên bát cơm

tấm vải nuôi cả xã hội nhưng không

bao giờ bi quan đối với cuộc sống ,

kể cả khi cuộc sống nặng nề , tưởng

không chịu đựng nỗi . Bài hát cô .

“ Trâu ơi ta bảo trâu này , trâu ra

ngoài ruộng trâu cày với ta ... » , thật

ra không phải là nói với con trâu mà

là lòng tự nhủ lòng . Cũng như câu

« Rủ nhau đi cấy đi cày , Bây giờ khó

nhọc có ngày phong lưu” , hoặc

« Ngày nay nước bạc ngày sau cơm

vàng ” … .. đều phản ảnh tinh thần lạc

quan của người lao động tin tưởng ở

tương lai , tin tưởng ở thành quả sức

lao động mình bỏ ra . Cũng như câu

tục ngữ : “ Trời sinh voi sinh cỏ » ,

hoặc câu ca dao : « Non cao cũng có

đường trèo , Đường dầu hiềm nghèo

cũng có lối đi » là những câu tự an

ủi , tự khuyến khích trong bước khó

khăn đề không nản lòng , mà tiếp tục

lao động, chiến đấu . Đó là những

tình cảm lớn của ông cha truyền lại

cho chúng ta ngày nay ; có thể chúng

ta mới “ lấy tiếng hát át tiếng bom »

được , không chịu khuất phục trước

sự tàn tạo của đế quốc Mỹ và cuối

cùng đã giành được thắng lợi hoàn

toàn , làm cho cả thế giới đều kinh

ngạc.

Nguyễn- Văn-Hạnh : .Từ những

phẩm chất chính trị, đạo đức rất quý

báu là lòng yêu nước , tinh thần đàn
dân

chủ , lòng nhân ái , đã hình thành ở

người Việt-nam những nét tính cách

rất bền vững là tinh thần trọng đạo

lý , thái độ tình nghĩa trong cuộc sống ,

tinh thần lạc quan , yêu đời, khả năng

cân bằng nhanh chóng trước mọi thử

thách và tịnh huống phức tạp .

Đạo lý của người Việt -nam là yêu

nước, thương dân , là dân chủ , bình

đẳng giữa mọi người, là sống có tình

có nghĩa , biết ơn những người có công

,

với đất nước, với dân tộc , tôn trọng

người già cả , yêu quý trẻ con ... Người

Việt -nam tôn trọng đạo lý , nguyên

tắc , quý trọng đời sống tinh thần ,

trong cuộc sống xã hội, gia đình , cá

nhân , tự giác tuân theo những nguyên

tắc đạo lý đã trở thành thuần phong.

mỹ tục. Nhưng tinh thần trọng đạo

lý này không hề biến người Việt-

nam thành giáo điều , sách vở , khu

khu nệ cổ . Có thể nói người Việt-

nam rất ít sách vở , ít chịu câu thúc

bởi những tín điều , những quy định

trái với tự nhiên . Họ yêu đời , thiệt

tha với cuộc sống , lạc quan ngay trong

thiếu thốn , khó khăn , họ thấy cần và

có thể tìm những lời giải đáp cho

cuộc sống trong chính ngay cuộc sống .

Những nguyên tắc đạo lý cơ bản là

xuất phát diễm , là định hướng , là

những ràng buộc cần thiết dễ họ có

thể sống một cách tự nhiên , thoải mái,

nhưng vẫn là một thành viên có ý

thức, có trách nhiệm của cộng đồng

dân tộc và nhân loại . Tinh thần trọng

đạo lý làm cho người Việt-nam gắn

bố với lịch sử , với truyền thống , với

tập thể , nhưng không làm cho họ kém

nhạy cảm và linh hoạt. Người Việt ,

nam trọng đạo lý mà không cố chấp .

giữ nguyên tắc mà vẫn linh hoạt , yêu

cuộc sống mà không xô bồ , quý cái

mới mà không chạy theo mọi “ cái

mới » một cách mù quáng , không bài

ngoại , cũng không chạy theo nước

ngoài.

Tình nghĩa vừa là đạo lý , vừa là

nếp sống của người Việt-nam . Chúng

ta quý những người sống có tình

nghĩa , thủy chung , ghét sự phụ bạc ,

sự phản bội trong quan hệ đối với

đất nước , nhân dân , cũng như trong

quan hệ gia đình , bầu bạn . Tình

nghĩa là một quan hệ , một thái độ

sống xây dựng trên cơ sở kết hợp

giữa lý trí và tình cảm , giữa quy

định và tự nguyện , hiện tại gắn bó

với quá khứ , ta và người không tách

rời nhau . Tình nghĩa không chấp

nhận sự tàn nhẫn , sự bất nhất , thái
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độ cá nhân ích kỷ và chủ nghĩa thực

dụng.

Một đặc điểm rất đáng chú ý trong

tính cách Việt-nam là sự cân bằng ,

khả năng còn bằng , kết hợp , chuyền

hóa các mặt khác nhau , thậm chí dõi

lập nhau : lý trí và tình cảm , trí tuệ

và trực giác , suy nghĩ và hành động ,

lý luận và thực tiễn , đạo đức và triết

học , nhân sinh quan và nhận thức

luận , tập thể và cá nhân ... Khả năng

cân bằng , kết hợp này đã tạo cho

người Việt-nam một thái độ bình tĩnh ,

lạc quan trước mọi thử thách , làm

cho họ vừa kiên quyết lại vừa dịu

làng , không chỉ đề đối phỏ với những

tình huống khác nhau , mà ngay trong

tính cách , hình như năng lực , trí khôn

của người Việt-nam bộc lộ rõ rệt nhất

khi đứng trước thử thách , khi phải

giải quyết những màu thuẫn của cuộc

sống . Đối với họ , mọi hoạt động đều

là một hành động sống, mọi việc đều

là quá trình đang diễn biến , cần theo

dõi và giải quyết trong sự vận động .

Trên một phương diện nào đó , khả

năng này đã giúp người Việt nam

nhanh chóng phát hiện ra chân lý ,

đặc biệt về chính trị và trong những

vấn đề lớn của sự nghiệp cứu nước,

định hướng được chính xác trong

nhữnghoàn cảnh hiểm nghèo và phức

tập , giữ được tính cách uyên chuyện ,

hồn nhiên trải qua lịch sử hàng nghìn

năm dựng nước và giữ nước dày

những biến động dữ dội, luôn bị

chiến tranh đảo lộn và tàn phá .

Nhưng cũng do hoạt động trước

hết là bảo vệ đất nước , là duy trì sự

sống , là giải quyết những khó khăn

chồng chất và cấp bách do thực tế

đặt ra , do nhu cầu phải cân bằng và

kết hợp thường xuyên như vậy , chúng

ta chưa có điều kiện đi thật sâu , thật

triệt để vào từng lĩnh vực , như thực

tế có lúc đòi hỏi, cũng như theo yêu

cầu của nhận thức và của khoa học .

Điều này có lúc đã trở thành một

nhược điểm có tính chất phổ biến và

kéo dài, gây khó khăn cho chúng ta

về mặt lý luận trừu tượng , trong

việc xây dựng những học thuyết có

hệ thống , trong việc phát triển khoa

học kỹ thuật . Việc này đòi hỏi phải

có ý thức và có những cố gắng vượt

bậc mới có thể khắc phục được .

Nông-Quốc-Chấn : Giá trị văn hóa

tinh thần của Việt-nam có nhiều thành

tỏ. Có những thành tố tiêu biểu chung

cho toàn thể nhân dàn lao động Việt-

nam . Có những thành tổ riêng biều

hiện bản sắc của mỗi dân tộc ở Việt-

nam .

Yêu nước thương nội là một thành

tỏ chung , nhưng cũng biểu hiện cụ

thử những thành tổ riêng .

nước – Quốc gia –

----

a ) Nước Đất

Tà quốc Việt nam cái nôi của nhân

dân các dân tộc Việt-nam – tồn tại ,

hình thành và phát triển qua 4000 năm

lịch sử. Câu thơ « Nam quốc sơn hà

nam để cư », câu nói của Bác Hồ “ Các

Vua Hùng đã có công dựng nước . Bác

cháu ta phải cùng nhau giữ nước .

Bác không chỉ nói với người Kinh mà

nói với tất cả các dân tộc , nhất là

các dân tộc ở biên giới .

Cương vực lãnh thổ của quốc gia

được phát triển qua các giai đoạn lịch

sử. Ý thức của con người trong các

dàn tộc đối với Quốc gia , với Tổ quốc

được nâng cao . Từ bản mường đến

Tổ quốc , các dân tộc thiểu số tự khẳng

định sự tồn tại của mình ở Việt-nam.

Chính thẻ của quốc gia trong chế độ

xã hội phong kiến , và thực dân –

phong kiến trước đây khác với chính

thể của quốc gia cộng hòa xã hội chủ

nghĩa ngày nay. Nhưng mỗi chính thè

có sức mạnh tập hợp các cộng đồng

người, và mỗi cộng đồng người đã

sáng tạo dần các giá trị văn hóa của

mình : cách dựng làng xóm , thành

quách , chùa chiền , đắp đê , đắp đập .

đào mương, khai phá đất hoang đề

trồng trọt , làm nhà ; quan hệ láng

giềng , hình thành thói quen , phong tục ,

cách ăn , ở , mặc , đi lại , học hành , múa
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hát, tinh yêu , hôn nhân , gia đình và

sáng tạo thơ ca , nhạc cụ , v.v.

b ) Thương - nòi – nòi giống – dòng

họ - thị tộc – bộ lạc – bộ tộc – dân tộc .

Mỗi dân tộc đều có vốn văn hóa ,

văn nghệ dân gian .

Từ thời kỳ nguyên

tộc có tín ngưỡng tô
-

tem

--

thủy , mỗi dân

-thờ vật

coi một con vật nào đó , một loài

cây nào đó , một hòn đá nào đó ... là

vật tổ của mình . Do đó , mỗi dân tộc

có một tục lệ cấm kỵ đối với tô tem ,

' thờ cũng tò tem , hóa trang theo hình

dáng tô tem , và lưu truyền những sự

tích về tô tem .

Những truyện nổi bật : truyện quả

bầu , truyện chim , truyện rắn , chuồng

luồng – rằng , truyện rùa , trong đó

có hơn 100 truyện quả bầu , được lan

truyền trong các dân tộc Khơ -mú , La-

ha. Mång, kháng , Tày, Ba-na.

Mường, Việt.

Cốt lõi chung của các truyện quả

bầu là những tình tiết liên quan đến

nạn hỏng thủy . Truyện hè : các dân

tộc anh em ở nước ta cùng nhau trải

qua tai nạn lớn của nạn lũ lụt . Nhờ

có quả bầu mà hai người sống sót .

Lớp người sau , con của hai người (một

nam , một nữ )ấy đã chui ra từ quả bầu .

Truyện chim được truyền rộng

trong các dàn tộc Mảng , khơ -mú ,

Thái, Mường.

Dân tộc Khơ-mú có hai chục họ

mang tên các loài chim : thrăng

phượng hoàng omtitpraga chìa .

vôi, côtlẻ - bồng chanh , ric én

- -

Dân tộc Mường có truyện tô tem

chim : chim cuốc , sẻ , bói cá , chiền

chiện ...

Nhiều truyện kể rằng : chim đẻ ra

trứng , trứng nở thành những con

người đầu tiên .

Đó là thần thoại đẻ người trong dân

tộc Mường .

* Troi dặt chuyền động . Từ dưới

dặt dùn lên một cây si , Cây si mục

hóa ra nụ Dạ Dàn . Mụ là người chim ,

đẻ ra hai trứng , nở thành Bướm bạc

và Bướm bờ . Hai chàng lấy Nàng A

và Nàng Hai đẻ ra 10 con , con cuối là

chim Tùng chim Tót (hoặc chim

Tráng ; chim Trồ , chim Ây , chim Ưa ).

Chim đẻ ra trứng trăm trứng nghìn .

Trứng nở ra muôn vật. Trong số trứng

có một quả kỳ lạ (trứng Tiềng hoặc

Piềng ) ấp mấy năm ròng không nở .

Sau nhờ chim Tào Trào (hoặc Beo Ra )

ấp mã đã nở ra những con người đầu

tiên ở nước ta » (9 ).

-

Các nhà ngôn ngữ học , dân tộc học

có thể từ Ây , đề liên hệ tìm ra

« âu » – Âu Cơ ? Từ chim « Kháng »

(Ba -na , Mơ -nông, Chăm ) hay « Tráng »

(Mường) đệ liên hệ tìm ra « Văn

Lang " ?

Hình con chim được thể hiện cách

điệu hóa trên trống đồng loại 1 ( loại

Hê-go).

Hình người hóa trang thành chim

trên trống đồng Lạc Việt .

Nếu Mẹ Âu Cơ trong truyện một

bọc trăm trứng , sự phát triền lên trình

độ nhân cách hóa của tô tem chim thì

Bố Lạc Long có thể bắt nguồn từ tô

tem rắn , rồng .

Loại thủy tộc mang hình rắn , được

coi là Đuồng , ngù , ngược , luồng (rắn ,

thuồng luồng, rồng trong tiếng Tây )

ông Cộc (tiếng Việt ) prừ đồng ( tiếng

Kho-mú) v.v.

Truyện Rùa vàng trong dân tộc

Mường , nêu công ơn rùa giúp người

làm nhà , xây thành ở nhà chu , nhà lại) .

Truyện Rùa vàng trong Lĩnh nam

chích quái , người Việt giúp vua chủ

An Dương Vương xây thành ...

Nhiều điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương

nhau cùng .

Hai câu ca dao ấy tiêu biểu cho

tình yêu nước thương nòi của nhân

dân ta .

( 9 ) Xem Lịch sử văn học Việt - Nam . Nxb khoa

học xã hội . Hà -nội . 1980, tập 1 , tr . 79 .
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Trải qua 1000 năm lịch sử giữ nước

dựng nước , các dân tộc ở nước ta , dù

số lượng đông người hay ít người,

tình yêu nước thương nòi của họ đều

được biểu hiện ở sự gắn bó với nhau ,

sống hữu ái với nhau như anh em

một nhà .

Những nguyên tắc trong chính sách

dân tộc của Đảng là : « Đoàn kết , bình

dáng , giúp nhau giữa các dân tộc

đa số và thiểu số dề tiến lên đấu

tranh giành độc lập , tự do cho đất

nước , và xây dựng hạnh phúc của

nhân dân , chính là biểu hiện cụ thể

tình yêu nước , thương nòi , một giá

trị văn hóa tinh thần của nhân dân

các dân tộc Việt -nam .

Những thành tổ chung và riêng

trong nền văn hóa nhiều dân tộc Việt-

nam , là biểu hiện những giá trị tinh

thần , giá trị đạo đức , giá trị nếp sống

được hình thành và phát triển qua

các giai đoạn lịch sử .

Chung một Tô quốc Việt-nam , một

chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa , một

đảng cộng sản lãnh đạo , một hệ tư

tưởng Mác Lê -nin , đó là những

thành tố cần khẳng định trong ý nghĩ,

tình cảm , hành động của mỗi công

dàn trong các dân tộc ở Việt -nam .

Bên những thành tổ chung ấy , các

dân tộc đồng thời được chính sách

dân tộc của Đảng và Hiến pháp của

Nhà nước bảo đảm , khuyến khích việc

gìn giữ , phát huy những thành tổ

riêng của mình .

Đó là tiếng nói chữ viết của các

dân tộc .

Đó là văn học nghệ thuật của các

dân tộc.

Đó là những yếu tố tốt đẹp trong

phong tục tập quán của mỗi dân tộc .

Đó là tính cách riêng bản sắc riêng

của mỗi dân tộc . Tính chân thật , thói

quen sống giản dị, cần cù , tính cộng

đồng , dân chủ , tập thể ; lòng tin , lòng

chung thủy , tin là đã nói là làm , đã

hứa là có ; rất ghét thói dối trá , lừa

lọc , phỉnh nịnh , đạo đức giả … .. , tất cả

những đức tinh đó, có thể được coi là

giá trị tinh thần , giá trị đạo đức, giả

trị nếp sống trong văn hóa các dàn

tộc ở nước ta .

Tư tưởng yêu nước, thương nói là

một giả trị cơ bản trong văn hóa tinh

thần của các dân tộc Việt-nam . Tuy

vậy , nội dung yêu nước thương nói

của nhân dân các dân tộc ở nước ta

ngày nay, không hoàn toàn như cũ .

Nó đã và đang gắn với chủ nghĩa yêu

nước xã hội chủ nghĩa và tinh thần

quốc tế vô sản . Dẫu có sự thay đổi về

nội dung như vậy , nhưng tư tưởng

yêu nước thương nói là bản chất , là

thuộc tính của giá trị văn hóa tinh

thần của Việt nam .

Nhuận-Vũ : Chiến tranh diễn ra

giữa những lực lượng đối địch trong

khoảng không gian và thời gian nhất

định . Tiến hành chiến tranh cứu

nước và giữ nước, quân và dân ta

chiến đấu trên lãnh thổ nước ta ,

trong khoảng thời gian quân giặc chưa

bị đuổi ra khỏi đất nước ta .

Chính trong bối cảnh này , lỗ liên

ta đã giành lấy không gian và thời

gian về phía ta , xem đây là hai yếu

tô khách thể hợp cùng yếu tố chủ thẻ

thành sức mạnh cả nước .

Dù mạnh đến như đế quốc Mông

Nguyên , quân giặc cũng chỉ có thể

phái một đạo quân viễn chinh đông

vài chục vạn người sang đánh nước ta

Khi vượt qua biên giới nước ta ,

khoảng cách không gian giữa đạo

quân viễn chinh đó với đất nước của

chúng theo bước tiến của chúng mà

tăng dân . Chúng đã rời « khoảng

không gian sống của chúng dễ bước

vào khoảng không gian xa lạ và phải

giải quyết hàng loạt vấn đề mới như

chiến đấu , chiếm đóng , tiếp tế hậu

cần , thích nghi với thời tiết , thủy

thổ v.v. Số lượng chúng đông , nhưng

càng tiến sâu vào lãnh thổ nước ta .

từ thế « tụ » chúng làm vào thế « tản *

cả khi đóng quản cố định lẫn khi hành



quân di động, vì buộc phải rải quân

ra nhiều nơi bảo vệ các dường giao

thông , tiếp tế thiết yếu , chiếm đóng

các thành trì. Bị thương vong trong

chiến đấu , bị bệnh hoạn do không hợp

« lam chướng » của phương Nam , xa

nhà , chúng bị « tán » cả đội hình lẫn

tinh thần .

Chiến đấu trên đất của Tổ quốc , quân

và dân ta quen thuộc từ con suối ,

*ngọn dồi, đường mòn , khúc sông , con

nước thủy triều ... Vì thế , tổ tiên ta đã

lấy “ đất sống » của ta làm « đất chết »

của địch . Chính sự kết hợp tài tình

giữa yếu tố con người với yếu tố địa

hình , sự kết hợp chặt chẽ giữa lực và

thế đã dẫn đến chuyển hóa lực lượng

đối sánh , đưa ta từ chỗ yếu hơn trở

thành mạnh hơn để đánh thắng quân

dịch . Từ Chi-lăng , Bạch -đăng , sông

Như -nguyệt , t Đông Bộ đầu , Tốt-

động , Chúc -động , Đông-quan , Thăng

long v.v. quân và dân ta đã giữ quyền

chủ động sử dụng yếu tố không gian ,

thể đặt của Tổ quốc , để tiêu diệt quân

thù . Tổ tiên ta đã sử dụng rất linh

hoạt từng tấc đất của Tổ quốc , từ

mỏm đả , lùm cây đến con nước thủy

triều như một loại vũ khí đặc biệt

đề giết giặc . Ngay cả với thủ đô của

đất nước cũng vậy ; khi giặc Nguyên ,

giặc Thanh chiếm được Thăng - long ,

kiêu căng ngạo nghễ tưởng chừng

nắm chắc phân toàn thắng trong tay,

thì chính lúc chúng được phía ta cho

« ngủ trọ » cũng là lúc chúng đã bị

sập bẫy ».

Ngay từ thời Hai Bà Trưng , không

gian diễn ra ở nhất tề nổi dậy , đã

bao gồm cả « 65 huyện thành » tức là

toàn bộ lãnh thổ nước ta hồi đó . Trên

bất cứ mảnh đất nào của Tổ quốc ta ,

nơi quân xâm lược có mặt, chúng

cũng bị ta tiến công . Nghìn vạn

“mảnh không gian » tử địa kết lại

thành một không gian tử địa mênh

mông , trong đó lọt thỏm các đạo quân

phương Bắc xâm lược dù có lần chúng

động đến trên 50 vạn người , như khi

.

quân Nguyên xâm lược nước ta lần

thứ hai và lần thứ ba . Vì thế , chủng

dòng nhưng bị phân tán thành nhiều

mảnh , cho nên trở thành ít tại nhiều

địa diễm .

Tổ tiên ta đã sử dụng rất linh hoạt

yếu tố không gian . Tùy theo hoàn

cảnh , điều kiện , lực lượng đối sánh

vào mỗi thời, phía ta đã dựa vào thế

đất của Tổ quốc để đánh thắng quân

giặc ngay trên tuyến biên giới hoặc

ở tuyến trung du , hoặc ngay tại thủ

đô Thăng-long .

Xét yếu tố không gian , tồ tiên ta

đã rất chú trọng gắn liền sự nghiệp

dựng nước với sự nghiệp giữ nước.

Tiềm lực kinh tế quốc gia có dồi dào

thì khả năng quốc phòng mới được

tăng cường . Thời Lý , thời Trần , nên

kinh tế nông nghiệp của nước ta đủ

để cung cấp cho những nhu cầu về vũ

khí , trang bị, lương thực của quân và

dân ta trong các cuộc kháng chiến

chống Tống , chống Nguyên . Tổ tiên

ta đã ra sức giành quyền chủ động , sử

dụng không gian đất nước về phía ta ,

không chỉ về mặt địa hình mà còn chú

trọng đặc biệt về mặt tài nguyên . Của

cải trên không gian Tổ quốc là một yếu

tổ hợp thành sức mạnh cả nước phải

do phía ta nắm chặt và sử dụng dễ

phục vụ cho sự nghiệp giải phóng dân

tộc và bảo vệ Tổ quốc .

Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai

và lần thứ ba chống giặc Nguyên xâm

lược , nhân dân ta tại các địa phương

có giặc đến đều chấp hành nghiêm

chỉnh lệnh kháng chiến của triều đình

nhà Trần : “ Tất cả các quận huyện

trong nước , nếu có giặc ngoài đến ,

phải liều chết mà đánh , nếu sức không

dịch nổi thì cho phép lẫn tránh vào

rừng núi, không được đầu hàng ! –

Chính vì thế khi đoàn thuyền tải

lương của chúng do Trương-Văn -Hồ

chỉ huy đã bị quân thủy của ta do

Trần -Khánh -Dư chỉ huy tiêu diệt

trong trận Vận dồn , đạo quân viện

chính của Thoát Hoan bị dồn vào
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những khó khăn không thể khác phục

được về lương thực. Đi đến đâu , ngày

cả khi chiếm được các thành , kể cả

thủ đô Thăng long , chúng cùng rời

vào không gian trống rỗng vì dân đã

rời bỏ mang theominh của cải , hương

thire.

hẽ “ vườn không nhà trống » đã

xuất hiện rất sớm trong nghệ thuật

quân sự Việt -Nam .

Quân xâm lược luôn luôn muốn mở

rộng không gian dưới quyền kiềm

soát của chúng , nhằm đạt mục đích

thôn tính hoàn toàn nước ta . Thế

nhưng, vấp phải sức mạnh cả nước

Việt-nam tại kháp nơi , không gian

chiếm đóng của chúng bị co hẹp lại

và trở thành những chiếc cũi tù túng ,

giam chân chúng, ràng buộc chúng ,

những mục tiêu chờ đón hứng chịu

những đòn trừng phạt của quân và

dân ta ập đến từ bốn phía .

Đứng vững trên thế đất của Tổ

quốc , con người Việt-nam còn nắm

quyền chủ động sử dụng thời gian

dưới vòm trời Việt-nam để giết giặc .

khi tiến quân vào lãnh thổ nước ta ,

mỗi ngày trôi qua , đạo quân viễn

chính giặc lại cách xa hậu phương

của chúng vài chục dặm dường , lại

tiêu phí một số lượng nhất định lượng

thảo mang theo . Đánh nhanh , thẳng

nhanh là yêu cầu tất yếu mà các đạo

quân xâm lược phải đáp ứng .

Phía ta , khi hội tụ được những

điều kiện thuận lợi, tổ tiên ta cũng

dã kiên quyết tranh thủ thời cơ diệt

giặc nhanh chóng vì để chúng tiến sâu

thêm một dặm , ở lâu thêm một ngày

trên lãnh thổ nước ta , quân giặc càng

gây thêm nhiều tổn thất cho nhân dân

ta về người, về của .

Ngô -Quyền , Lê Hoàn đã làm chủ

thời gian , tiêu diệt quân Nam Hán và

quân Tống ngay trong vài ngày đầu

sau khi chúng xâm phạm nước ta .

Nghĩa quân Tây -sơn đã cho quân

Thanh ngủ trọ tại Thăng long trong

hơn một tháng đề tạo thời cơ tiêu diệt

chúng trong vài ngày vào dịp Tết Kỷ

Dâu.

Trong tay tô tiên ta , yếu tố thời

gian đã phát huy tác dụng kỳ diệu

của nó trong cách đánh sấm ran ,

chớp giật », khiến cho quân giặc phải

kinh hoàng , sửng sốt , thấy phía ta

“ tưởng như trên trời rơi xuống, quân

như dưới đất chui lên *.

Thường thấy tổ tiên ta biết chờ đợi

và chủ động sử dụng thời gian , ung

dung dùng thời gian làm vũ khí đề

rùa mòn cả lực lượng vật chất lẫn

tinh thần quân xâm lược .

Thành trì của chúng ta không phải

là không gian bó gọn sau các bức tường

thành , hào sâu mà là không gian cả

nước. Vì thế , khi tiến sâu vào nước ta ,

chiếm đóng những thành trì nước ta

bỏ trống, quân giặc liền làm ngay vào

thể bị bao vây chung quanh . Các đạo

quân Nguyên , Minh , Thanh đều đã làm

vào tình trạng “ cả chậu , chim lồng »

này, đặc biệt là tất cả các thành trì

của quân Minh đều nằm trong vòng

vây của nghĩa quân Lam -sơn .

Tổ tiên ta chú trọng nắm quyền chủ

động sử dụng thời gian , giành lợi thế

thời gian về phía ta , dây quân địch

về phía bị động và thất thế về thời

gian .

Phía dịch , thời gian chiến tranh

càng kéo dài , khó khăn mọi mặt trong

nước và ngoài nước của chúng càng

tăng , lực lượng của chúng trên chiến

trường càng suy mòn , tinh thần binh

sĩ của chúng càng sút kém , thì chúng

càng thêm lúng túng bị động trong

việc sử dụng thời gian .

Phía ta , nắm quyền chủ động sử

dụng thời gian , dù trong trường hợp

có thể đánh nhanh , thắng nhanh hay

phải đánh kéo dài , tồ tiên ta đều khăn

truong chuyển hóa thời gian thành

Lực lượng » .

«

Trong các cuộc kháng chiến chống

Tổng lần thứ hai, chống Nguyên , chống
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Minh , chống Thanh , lực lượng phía

là đã theo thời gian tăng lên cả về

quân số đến sĩ khí, dẫn đến chuyên

hóa tương quan lực lượng có lợi về .

phía ta . Dựa vào sự chuyển hóa này ,

khi yếu tố thời gian kết hợp với các

yếu tố lực lượng và không gian đã

đặt phía ta ở trên thế mạnh hơn địch ,

tổ tiên ta tạo thời cơ và nằm đúng

thời cơ theo như lời Nguyễn - Trãi

“ được thời có thể thì biến mất thành

còn , nhỏ hóa ra lớn ; mất thời không

thế , thì mạnh hóa ra yếu , yên lại thành

nguy ; sự thay đổi ấy chỉ trong khoảng

trở bàn tay » (Thư gửi Vương-

Thông – Quân trung từ mệnh tập) .

Đấy là những thời cơ đã tạo nên

những chiến thắng vẻ vang tại Chi-

lăng , Bạch -đẳng, trên phòng tuyến

sông Như -nguyệt, tại Đông-quan ,

Thăng- long v.v.

Tại những địa diễm , vào đúng

những thời điểm đã chọn đó , lực

lượng của phía ta được thế đất và

thế thời gian nhân lên gấp bội, lực

lượng địch bị giảm xuống nhiều lần ,

một bước chuyền hoa nhảy vọt về lực

lượng đối sánh hình thành . Đúng thời

điểm đó , quân và dẫn ta bất ngờ ,

mãnh liệt , thần tốc giáng đòn quyết

định tiêu diệt kẻ thù , kết thúc chiến

tranh thắng lợi .

Cách đánh “ nắm đúng thời cơ ,

giáng đòn thần tốc » xuất hiện rất

sớm trong lịch sử Việt-nam . Ngô-

Quyền , Lê-Hoàn đã sử dụng tài tình

yếu tố thời gian đó tại Bạch -đẳng ,

Chi-lăng ; Trần - Quốc- Tuấn tại Bạch-

đằng : Lê-Lợi - Nguyễn -Trãi tại Chi-

lăng . Xương-giang ; Nguyễn Huệ tại

Thăng-long. Sức mạnh được hội tụ đề

đánh thắng giặc trong thời gian từ

vài khoảng khắc đến vài ngày lại một

số địa điểm nhất định , đó là sản phẩm

tiêu biểu cho sức mạnh cả nước được

xây dựng trong suốt quá trình chuẩn

bị và tiến hành khởi nghĩa , chiến

tranh .

Cách đánh “ dưa cả nước ra đánh

giặc », tinh hoa của trí tuệ Việt nam ,

truyền thống đặc sắc của nền nghệ

thuật quân sự Việt-nam , dược Đảng la

kế thừa và phát triển đã dược dồi mới

về chất và vươn lên một đỉnh cao

mới.

Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc di từ

thắng lợi này đến thắng lợi khác , từ

khởi nghĩa tháng Tám , các cuộc khủng

chiến chống thực dân Pháp , đế quốc

Mỹ đến hai cuộc chiến tranh bảo vệ

Tổ quốc tại biên giới Tây Nam và

biên giới miền Bắc nước ta chống chủ

nghĩa bành trưởng và chủ nghĩa bá

quyền Trung -quốc.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác

Lê-nin , Đảng ta đã xây dựng nên sức

mạnh tổng hợp cả nước đặt trên nền

tảng làm chủ tập thể của nhân dân

lao động, trên nền tảng chủ nghĩa xã

hội. Đây là sức mạnh tổng hợp cả

nước , dược hội tụ nhằm thực hiện

khẩu hiệu : « Tất cả vì Tổ quốc xã hội

chủ nghĩa , vì hạnh phúc của nhân

dân D.
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VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC

NGHIỆP TRONG CHẶNG

ĐẠI HỌC VÀ TRUNG

ĐƯỜNG MƯỜI NĂM

HỌC CHUYÊN

TRƯỚC MẮT

LÊ - VĂN - GIANG

NGHỊ quyết Đại hội thứ V của Đảng

đã chỉ ra những điều rất quan

trọng cho công tác giáo dục nói chung

và công tác của ngành đại học và

trung học chuyên nghiệp nói riêng .

Bên cạnh việc khẳng định lại những

nghị quyết đã có từ trước và hiện

nay vẫn phải tiếp tục thực hiện đầy

đủ hơn , các chỉ thị của Đại hội thứ

V của Đảng về công tác giáo dục còn

có nhiều điểm mới quan trọng , có ý

nghĩa cụ thể hóa và bổ sung hoặc điều

chỉnh những quan điểm hoặc phương

hướng lâu nay vẫn chỉ đạo công tác

giáo dục. Việc cụ thể hóa , bổ sung

hoặc điều chỉnh này là cần thiết vì đó

là sự đòi hỏi của tình hình và nhiệm

vụ mới, sự đòi hỏi của việc phân tích

các kinh nghiệm tốt và chưa tốt của

công tác giáo dục trong giai đoạn vừa

qua , đặc biệt trong 6 năm vừa rồi, kê

từ khi cả nước hoàn thành thắng lợi

nhiệm vụ giải phóng dân tộc , thống

nhất Tổ quốc.

Nắm vững và quán triệt sâu sắc

các chỉ thị mới đó của Đại hội V là

diều có ý nghĩa hết sức quan trọng

dõi với ngành đại học và trung học

chuyên nghiệp để khắc phục các khó

khăn đang gặp . giải quyết đúng hướng

nhiều vấn đề vừa cấp bách , vừa cơ

bản đang đặt ra trong bước đường

tiến lên của ngành , đặc biệt là trong

thời gian mười năm trước mắt.

1-– « Phát triển sự nghiệp giáo dục

một cách tích cục và vững chắc theo

bước đi phù hợp với yêu cầu và khả

năng của nền kinh tế quốc dân » ( 1 ) .

Trong hơn 30 năm qua , nền giáo

dục của chúng ta , trong đó có ngành

đại học và trung học chuyên nghiệp .

đã có những cống hiến lớn cho sự

nghiệp cách mạng , thông qua việc bồi .

dưỡng thế hệ trẻ , đào tạo đội ngũ trí

thức mới, nâng cao trình độ văn hóa

và xây dựng tiềm lực khoa học , kỳ

thuật cho đất nước . Những thành tích

đó đánh dấu một sự chuyển biến cơ ,

bản trong lịch sử đời sống tinh thàn

của nhân dân ta và gắn liền với sự

lãnh đạo của Đảng, với những cố gắng

phi thường của nhân dân .

Tuy nhiên , trong quá trình phát

triển sự nghiệp giáo dục, bên cạnh

những thành tích to lớn , đã dần dần

bộc lộ sự mất cân đối giữa yêu cầu

phát triển với khả năng bảo đảm cho

sự phát triển ấy được thực hiện thuận

( 1 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội V , Tạp chí Cộng

sản số 4-1982 , tr . 56.
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·. lợi . Sự mất cân đối này thực chất

một mặt là sự mất cân đối giữa phát

triển giáo dục với phát triển kinh tế ,

mặt khác là sự mất cân đối giữa các

hình thức và biện pháp phát triển

giáo dục ( bao gồm các vấn đề như

cơ cấu hệ thống giáo dục , cách thức

tổ chức và quản lý mạng lưới trường ... )

với khả năng hạn chế của ta về sức

người và sức của có thể đầu tư cho

sự phát triển đó.

Tình hình mất cân đối như vậy

đang gây ra rất nhiều khó khăn trên

tất cả các mặt hoạt động của ngành

đại học và trung học chuyên nghiệp .

Nếu không được giải quyết , nó sẽ

hạn chế hiệu quả của công tác giáo

dục ( tức là hạn chế tác dụng phục vụ

của công tác giáo dục đối với sự

nghiệp cách mạng ) và còn có thể làm

cho bản thân ngành không tiến lên

được, thậm chí có thể sa sút trên

mặt này hoặc mặt khác .

Đề giải quyết sự mất cân đối đó

không thề chủ yếu trông chờ vào

việc tăng đầu tư để tiếp tục phát

triển sự nghiệp giáo dục như lâu nay

vẫn làm , mà phải xác định lại mối

quan hệ giữa phát triển kinh tế và

phát triển giáo dục thế nào cho hợp

lý nhất đối với sự phát triển kinh tế ,

tùy theo nhịp độ phát triển của kinh

tế nói chung và của từng ngành kinh

tế nói riêng mà nàng nhịp độ phát

triển của giáo dục (có những nhịp

độ khác nhau cho các ngành giáo

dục khác nhau : đại học , trung học ,

dạy nghề , phổ thông cơ sở ) . Điều này

trước đây chúng ta đã làm nhưng bày

giờ phải tính toán , xác định lại nhịp

độ phát triển cho phù hợp với yêu cầu

và khả năng hiện nay .

Mặt khác, đề giải quyết sự mất

cần đòi nói trên , còn phải xác định

lại cơ cấu nền giáo dục của ta cho

phù hợp hơn với thực tế của ta , với

yêu cầu và khả năng của lá , nhằm

mục đích huy động được với mức

nhiều nhất và sử dụng được với hiệu •

suất cao nhất những cái mà đất nước

và nền kinh tế của ta có thể đem lại

cho sự phát triển giáo dục. Ở đây có

các vấn đề cần được xác định và giải

quyết một cách đúng đắn : các loại

hình trường , các kiều mục tiêu đào

tạo , các hình thức đào tạo ; tuyển

sinh và phân phối , sử dụng học sinh

tốt nghiệp ; quy hoạch lại mạng lưới

trường ; sắp xếp , điều chỉnh , bồi dưỡng

đội ngũ cán bộ giảng dạy ; kết hợp

giáo dục với nghiên cứu khoa học và

lao động sản xuất ; thực hiện phương

thức « trung ương và địa phương cùng

làm , Nhà nước và nhân dân cùng

làm » . Làm như vậy mới có thể tiếp

tục phát triển sự nghiệp giáo dục một

cách tích cực và vững chắc . Chỉ có

làm như vậy mới tránh được hai lệch

lạc có thể xảy ra trước sự mất cân

đối mà ngành giáo dục đang gặp . Một

là , chỉ nhìn vào khả năng , từ đó bị

động trông chờ hay đối hỏi , và kết

quả là sẽ co lại , chỉ phát triển sự

nghiệp giáo dục một cách thụ động .

Đó là cách làm thiếu tích cực, không

nhằm vào yêu cầu của đất nước đề

vươn lên . Hai là , chỉ nhìn vào yêu

cầu , không cân đối với khả năng thực

hiện , từ đó tiếp tục phát triển giáo

dục với nhịp độ như cũ , một nhịp độ

cần thiết trong 30 năm qua nhưng từ

mấy năm nay đã không còn thích hợp

với yêu cầu và khả năng của đất

nước trong giai đoạn mới.

Như vậy , phương châm phát triển

giáo dục một cách tích cực và vững

chắc phản ảnh mối quan hệ biện chứng

giữa yêu cầu và khả năng, giữa giáo

dục và kinh tế , giữa cơ cấu hệ thống

giáo dục và khả năng dầu tư của đất

nước cho công tác giáo dục . Mối quan

hệ đó thay đổi trong từng thời kỳ , và

do đó phải xử lý mối quan hệ này

cũng như xác định các biện pháp tổ

chức thực hiện tương ứng theo từng

bước di cụ thể .

Đó là những điều chỉ dẫn của Ngh

quyết Đại hội thứ V của Đảng có tinh
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chất bổ sung và điều chỉnh quan

trọng đối với phương châm phát triển

giáo dục cho phù hợp với đặc điểm

của giai đoạn mới.

2 – “ Ra sức phấn đấu nâng cao chất

lượng giáo dục » ( 2 ) .

Chúng ta nên hiều vấn đề phát triển

giáo dục trong thề thống nhất của nó ,

gồm cả chất lượng và số lượng .

Về mối quan hệ giữa hai mặt quan

trọng này của sự nghiệp giáo dục, sau

khi chỉ rõ phải « xác định quy mô

hợp lý » , Nghị quyết Đại hội V của

Đảng đã chỉ thị phải « ra sức phản

đấu nâng cao chất lượng giáo dục » .

Cách xử lý khác nhau như vậy về

hai mặt số lượng và chất lượng giáo

dục cũng là một sự bổ sung và điều

chỉnh quan trọng đối với phương

chăm phát triển sự nghiệp giáo dục

đề ra trước đây .

Chất lượng giáo dục bao giờ cũng

là mối quan tâm hàng đầu của Đảng

và Nhà nước ta . Nhưng trong giai

đoạn trước đây , do yêu cầu và đặc

điềm của nước ta lúc đó , chúng ta

phải xem trọng ngang nhau số lượng

và chất lượng và có lúc , có nơi ta

phải tạm thời bảo đảm số lượng rồi

trên cơ sở đó mà phấn đấu nâng dân

chất lượng . Từ nay trở đi, trong

giai đoạn mới, nhìn chung trong cả

nước , chúng ta phải tập trung sức

vào việc nâng cao chất lượng giáo

dục . Chúng ta không còn đặt ngang

nhau như trước đây nhiệm vụ nâng

cao chất lượng và nhiệm vụ mở rộng

quy mô (trừ ở một vài vùng cá biệt ).

•

Sở dĩ phải đặt lại vấn đề như vậy

một phần vì nhìn chung trong cả

nước- trừ ở một số bộ phận – yêu

cầu về số lượng cán bộ khoa học kỹ

thuật đã được giải quyết một bước cơ

bản nhờ những cố gắng của công tác

giáo dục trong mấy chục năm qua ,

không còn tình trạng thiếu cán bộ

nghiêm trọng như trước nữa và đã

xuất hiện không ít tình trạng đáng

lo ngại là sử dụng lãng phí cán bộ .

khoa học kỹ thuật ; mặt khác do sự

mất cân đối giữa yêu cầu và khả

năng và một loạt nguyên nhân khách

quan khác, chất lượng giáo dục trong

mấy năm qua đã và đang « giảm sút

nghiêm trọng ». Đó là « vấn đề lớn

nhất hiện nay ” .

Tuy sự giảm sút chất lượng là một

hiện tượng phổ biến đáng lo ngại

chung cho toàn ngành giáo dục,

nhưng không phải mọi nơi, mọi cấp

học , mọi mặt trong vấn đề chất lượng

đều giảm sút nghiêm trọngnhư nhau .

Điều đáng quan tâm nhất là động

cơ , thái độ , trách nhiệm và hoài bão

học tập của một tỉ lệ khá lớn học

sinh của chúng ta ở nhiều nơi và

nhiều cấp đều giảm sút rõ rệt và

liên tục so với trước đây và điều này

đã tác động mạnh đến tất cả các mặt

khác trong chất lượng giáo dục .

Cũng cần nói đến những thiếu thốn

về cơ sở vật chất , kỹ thuật của nhiều

trường và nhiều nguyên nhân khác

nữa đã làm cho chất lượng giáo dục

giảm sút . Nhưng tất cả các nguyên

nhân đó đều thể hiện cuối cùng thành

sự giảm sút lòng say mê học tập của

số đồng học sinh . Lời phê phán

nghiêm khắc của Đảng trong Đại hội

thứ V về vấn đề này là hết sức quan

trọng và phải được mọi người, trước

hết là cán bộ quản lý của ngành giáo .

dục , nhận thức và quán triệt đầy đủ .

Đương nhiên dễ phấn đấu nâng cao

chất lượng giáo dục , chúng ta phải

nắm vững những quan điểm của Đảng

ta về chất lượng. Đó là quan điểm

chất lượng toàn diện, được hiểu như

một thể thống nhất tác động lẫn nhau

giữa các yếu tố phẩm chất tư tưởng

và tâm hòn , kiến thức và kỹ năng,

kỹ xảo , cơ thể lành mạnh .Đó là quan

điểm lịch sử về chất lượng , xem xét

nó trong những điều kiện nhất định

của từng giai đoạn phát triền cụ thể

( 2 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội V, Tạp chí

Cộng sản . số 4 – 1982, tr. 56.
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và đánh giá nó cuối cùng ở chỗ nó

có phù hợp với yêu cầu của đất nước ,

nó có tác dụng góp phần giải quyết

những vấn đề thực tiễn đặt ra ở

từng thời kỳ , ở từng vùng , ở từng

lĩnh vực công tác hay không .

Phần đấu nâng cao chất lượng là

một nhiệm vụ phức tạp và nặng nề

hiện nay của công tác giáo dục . Nó

vừa đòi hỏi phải có những biện pháp

cấp bách để ngăn chặn hoặc hạn chế

sự giảm sút chất lượng, vừa phải

chuẩn bị những biện pháp cơ bản đề

từng bước nâng cao chất lượng và

đưa chất lượng lên ngang tầm yêu

cầu của nhiệm vụ xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

3 – « Thực hiện cải cách giáo dục

một cách tích cực và vững chắc » (3 ).

Tình hình công tác giáo dục nói

riêng và tình hình đất nước nói chung

trong mấy năm gần đây đã giúp

chúng ta có một nhận thức sâu hơn

về nhiệm vụ cải cách giáo dục . Nhiệm

vụ này càng ngày càng mang rõ tính

chất vừa cấp bách , vừa cơ bản .

Một đặc điểm trong tình hình giáo

dục của ta hiện nay là phần lớn

những vấn đề đang đặt ra phải giải

quyết đều là những vấn đề vừa cấp

bách đang thôi thúc chúng ta phải

tìm cách đối phó , vừa cơ bản vì đụng

chạm đến những phương hướng lớn ,

những triển vọng lâu dài của sự

nghiệp cách mạng , đòi hỏi chúng ta

phải nghiên cứu sâu sắc , cân nhắc

thận trọng để định ra chủ trương

giải quyết phù hợp .

Những vấn đề đó có nhiều , nhưng

có thể quy vào một vấn đề bao trùm

là phải tạo ra sự cản đối mới giữa

số lượng và chất lượng giáo dục , tạo

ra sự phù hợp mới giữa sự nghiệp

phát triển giáo dục với yêu cầu và khả

nàng của đất nước, của nền kinh tế .

Có giải quyết được vấn đề đó , sự

nghiệp giáo dục mới tiếp tục phát

huy tác dụng to lớn .

Để đáp ứng những vấn đề vừa cấp

bách , vừa cơ bản như vậy , chúng ta

phải có hai loại biện pháp : một loại

biện pháp cấp bách để ứng phó kịp

thời và một loại biện pháp cơ bản

đề giải quyết triệt đề . Loại thứ nhất

phải thực hiện ngay nhưng chỉ có

tác dụng hạn chế , tác dụng “ chữa

cháy » . Loại thứ hai phải có nghiên

cứu công phu , phải thực hiện từng

bước , thường phải qua làm thử rồi

mở rộng dân dân , nhưng khi được

thực hiện dày đủ sẽ có tác dụng xoay

chuyển cục diện .

Việc cải cách giáo dục mà chúng ta

phải tiến hành chính là một hệ thống

các biện pháp thuộc loại thứ hai nói

trên nhằm góp phần giải quyết triệt đề

những vấn đề vừa cấp bách vừa cơ

bản đang đặt ra trong công tác giáo

dục của chúng ta . Nó không phải và

không thể là một cái gì xa xôi , viền

vòng so với yêu cầu của đất nước

trong giai đoạn mới này .

Trên ý nghĩa đó , phải tích cực

thực hiện cải cách giáo dục vì nếu .

không xác định và thực hiện được

một hệ thống các biện pháp sửa đổi

cơ bản thì sự nghiệp giáo dục không

thể tiến lên được , thậm chí nó chỉ

giẫm chân tại chỗ hoặc tụt lùi. Phải

khắc phục những thái độ do dự, hoài

nghi, thiếu khẩn trương trong một

số cơ quan và cán bộ đối với cái

cách giáo dục.

Cải cách giáo dục là thực hiện một

hệ thống các biện pháp cơ bản , cho

nên , trong chỉ đạo của ngành giáo dục

phải biết kết hợp chặt chẽ giữa

chuẩn bị và thực hiện từng bước cái

cách giáo dục với xác định và thực

hiện kịp thời các biện pháp cấp bách

4– Chống bảo thủ , trì trệ , ngăn ngừa

chủ quan , nôn nóng .

Đại hội thứ V của Đảng đã phê phán

tình trạng bảo thủ , trì trệ cũng như

nôn nóng, chủ quan mà chúng ta đã

( 3 ) Sách đã dẫn, tr . 52.
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mắc phải trong công tác thời gian

qua . Đại hội đã lưu ý phải chống

và khắc phục các lệch lạc đó trong

những năm tới vì đó là nguyên nhân .

đã gây ra rất nhiều khó khăn và

thiếu sót nghiêm trọng đáng lẽ có

thề tránh được . Nhận xét đó cũng

hoàn toàn đúng với tình hình của

ngành giáo dục đại học và trung học

chuyên nghiệp .

Chuyền sang giai đoạn mới , tình

hình và nhiệm vụ đã khác trước rất

nhiều , đòi hỏi chúng ta phải thay đổi ,

nhiều chủ trương, biện phápvà phương

pháp đã áp dụng trước đây , phù hợp

với tình hình và nhiệm vụ cũ nhưng

nay không còn phù hợp nữa . Chậm

phát hiện ra những chỗ không phủ

hợp hoặc phát hiện ra nhưng thiếu

quyết tâm thay đổi , hoặc có thay đổi

nhưng chỉ thỏa mãn với những sửa đổi

chắp vá , tạm thời, hạn chế , đó là biểu

hiện của sự bảo thủ , trì trệ , biểu hiện

của thái độ thiếu trách nhiệm , thiếu

nhiệt tình đối với công tác , không

nhạy cảm đối với cái mới.

Ngược lại , đứng trước những yêu

cầu to lớn của đất nước , bệnh chủ

quan , nôn nóng dễ làm cho chúng ta

lẫn lộn mục tiêu xa và mục tiêu gần ,

đốt cháy giai đoạn , không tính đến

điều kiện hiện thực trong từng chặng

đường, không kiên trì chuẩn bị điều

kiện để thực hiện ở bước sau những

nhiệm vụ mà ở bước trước chưa có đủ

khả năng hoàn thành . Đứng trước

những đòi hỏi cấp bách của công việc ,

bệnh chủ quan , nóng vội còn có thể

làm cho chúng ta lẫn lộn các biện

pháp triệt đề nhưng phải triển khai

từng bước với các biện pháp đối phó

kịp thời nhưng chỉ có tác dụng hạn

chế , đi đến thực hiện vội vàng , không

qua nghiên cứu công phu , không qua

chuẩn bị và triển khai từng bước

những biện pháp sửa đổi lớn.

.

Bảo thủ , trì trệ cũng như chủ quan ,

nôn nóng đều làm cho những khó

khăn vốn có càng nghiêm trọng hơn ,

làm cho những mất cân đối đã xảy ra

càng gay gắt thêm . Hai khuyết điểm

này lại làm điều kiện cho sự phát sinh

và phát triển của nhau , như : nôn nóng ,

chủ quan , gặp vấp váp sẽ đẻ ra bảo

thủ , trì trệ ; bảo thủ , trì trệ kéo dài

lại đẻ ra nôn nóng , chủ quan .

Phương châm tích cực và vững chắc

mà Đại hội V đề ra cho công tác giáo

dục có tác dụng ngăn ngừa hai loại

bệnh nói trên : tích cực là để chống

bảo thủ , trì trệ, vững chắc là đề

ngăn ngừa chủ quan , nôn nóng.

5 - Quán triệt tinh chất đấu tranh

gay gắt giữa hai con đường trong giai

đoạn mới .

Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã

hội trong hoàn cảnh quốc tế đang diễn

ra phức tạp , trong tình hình đất nước

đang có nhiều khó khăn nghiêm trọng,

cuộc đấu tranh giữa hai con đường xã

hội chủ nghĩa và từ bản chủ nghĩa

đang diễn ra gay gắt » .

Trong thời gian qua « việc giáo dục

cho đảng viên và quần chúng về đấu

tranh giữa hai con đường chưa được

chú ý đầy đủ » . Những nhận xét đó

của Đảng hoàn toàn phù hợp với thực

tiễn của đời sống đất nước mấy năm

nay và có ý nghĩa hết sức quan trọng

đối với những người làm công tác

giáo dục .

Nhiệm vụ của ngành đại học và

trung học chuyên nghiệp là đào tạo

ra một đội ngũ cán bộ có khả năng

vận dụng sáng tạo khoa học , kỹ thuật

đề giải quyết các vấn đề mà thực tiễn

cách mạng đặt ra . Đó là thực tiễn của

việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến

lược : xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổ quốc, là thực tiễn của việc

tiến hành hai cuộc đấu tranh : đấu

tranh giữa hai con đường và đấu

tranh chống bọn bành trướng bá

quyền Bác -kinh .

Người cán bộ khoa học , kỹ thuật

của ta cũng như người cán bộ quân

sự , cán bộ chính trị , nếu không được

định hướng vững vàng trước thực
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tiễn của cuộc đấu tranh gay gắt đó

thì không những cống hiến của họ sẽ

bị hạn chế mà họ còn có nguy cơ bị

sa ngã , thoái hóa . Đây không chỉ là

một sự dự phòng có tính chất lý thuyết

mà là thực tế đã có trong một bộ

phận cán bộ các loại của chúng ta .

Nhiệm vụ của các trường đại học

và trung học chuyên nghiệp của chúng

ta là góp phần nhiều nhất vào việc

chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ khoa học

kỹ thuật đang được rèn luyện trong

nhà trường có một lập trường cách

mạng kiên định trong cuộc đấu tranh

gay gắt đó. Nghiêm khắc mà nói,

trong mấy năm qua , ở nhiều nơi ,

chúng ta đã buông lỏng nhiệm vụ

quan trọng này của nhà trường đại

học và trung học chuyên nghiệp và

đây cũng là một nguyên nhân , một

biểu hiện của tình trạng chất lượng

giáo dục giảm sút nghiêm trọng . Thực

hiện nhiệm vụ nói trên không phải chỉ

trong các bài giảng chính trị trên lớp ,

mà phải trong toàn bộ các hoạt động

của nhà trường . Vì vậy , phải giữ vững

và không ngừng nâng cao tính chất .

xã hội chủ nghĩa của nhà trường

chúng ta .

6– Mục tiêu phấn đấu của ngành đại

học và trung học chuyên nghiệp trong

chặng đường mười năm trước mắt .

Có thể hình dung những nhiệm vụ

của ngành đại học và trung học

chuyên nghiệp trong chặng đường

mười năm trước mắt như sau :

Từ nay đến 1985 , giữ quy mô đại

thể tạm ổn định như hiện nay chung

cho toàn ngành (trong đó có thể có

bộ phận thu hẹp nhiều hay ít và cũng

có thể có một số ngành nghề đào tạo

cho một số địa phương nhưmiền núi ,

vùng các dân tộc thiểu số , đồng bằng

sông Cửu -long, khu vực tập thể và

đào tạo tại chức, bồi dưỡng sau đại

học , trên đại học có tăng lên ). Cần có

những biện pháp kịp thời để hạn chế

những khó khăn đang gặp và ngăn

chặn sự giảm sút về chất lượng . Tích

cực chuẩn bị và triền khai từng bước

vững chắc các biện pháp cơ bản , chủ

yếu là các biện pháp về cải cách giáo

dục . Từ 1985 đến 1990 , sẽ triển khai

rộng rãi và toàn diện các biện pháp

cơ bản nói trên nhằm nâng cao chất

lượng giáo dục , chuẩn bị điều kiện

đề tiếp tục từng bước mở rộng quy

mô một cách vững chắc .

-

Trong quá trình tiến hành cải tiến

và cải cách như vậy ( cải tiến và cải

cách xen kẽ nhau , trước 1985 chủ yếu

là cải tiến và chuẩn bị làm thử cải

cách , sau 1985 chủ yếu là thực hiện

cải cách ) phải luôn luôn bám sát các

nhiệm vụ chính trị – kinh tế xã hội

của đất nước (như phát triển nông

nghiệp , xây dựng cơ cấu công – nông

nghiệp , cải tạo và củng cố quan hệ

sản xuất , bảo vệ Tổ quốc... ) đề hướng

các trường đại học và trung học

trên hai chức năng của mình : một là

đào tạo cán bộ , hai là nghiên cứu ,

thực nghiệm khoa học , lao động sản

xuất – vào việc phục vụ đất nước .

Hoàn thành được các mục tiêu nói

trên , vào cuối những năm 80, ngành

đại học và trung học chuyên nghiệp

sẽ thật sự bước vào một giai đoạn

mới với một trình độ phát triển mới,

cao hơn , cả về quy mô và chất lượng ,

về tiềm lực và cống hiến , so với giai

đoạn phát triển hơn 30 năm qua của

ngành – một giai đoạn khai sơn phá

thạch đã được đánh dấu bằng những

năm tháng hào hùng và gian khổ, một

niềm tự hào xứng dáng trong lịch sử

dựng nước và giữ nước của Đảng và

nhân dân ta.
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« CON RỒNG AN - NAM »

PHUN RA BẢN CHẤT PHẢN BỘI VÀ

TÔI ÁC TÀY TRỜI CỦA BẢO ĐẠI

-

PHẠM.KH
ẮC

.HÒE

Lời Bộ biên tập . Vừa qua ở Pháp đã xuất bản

một cuốn sách bằng tiếng Pháp đầu đề là « Con rồng

An -nam » ( Le Dragon d Annam ) * với cái tên tác giả là

Bảo-Đại . Mọi người đều biết Bảo- Đại là vua cuối cùng của

triều đình phong kiến nhà Nguyễn bị Cách mạng Thủng

Tám xóa bỏ . Tháng 8- 1945 , do sức ép của thời cuộc , Bảo

Đại đã thoái vị và nộp ăn kiểm cho Cách mạng.Mặc dù

được đối xử khoan hồng và nhân đạo , Bảo-Đại chỉ đi với

cách mạng một thời gian ngắn ngủi ; rồi chạy theo giặc

Tưởng ; sau đó lại trở về với chủ cũ là bọn thực dân Pháp.

Sau khi thực dàn Pháp bị đế quốc Mỹ hất cẳng ở miền

Nam nước ta , Bảo-Dại sống cuộc đời lưu vong trên đất

Pháp .

Cuốn sách « Con rồng An-nam » xuất bản dưới danh

nghĩa của Bảo Dại chứa dựng nhiều sự xuyên tạc trắng

trợn dõi với các sự kiện trong lịch sử Việt nam gần đây .

Ông Phạm -Khắc- Hòe , người đã từng giữ chức vụ Tổng

lý Ngự tiền Văn phòng triều đình Huế , người đã chứng

kiến và tham gia nhiều sự kiện được Bảo-Đại nêu lên

trong « Con rồng An-nam » , đã viết bài này đề vạch rõ

việc Bảo Đại xuyên tạc các sự kiện lịch sử đó ..

Chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc bài viết của ông

Phạm -Khac -Hòe .

SAU khi báo Nhân dân số ra ngày

19-8-1982 đăng bài « Cái rầm và

bước ngoặt trong đời Bảo -Đại » , trong

đó có nêu cuốn hồi ký “ Con rồng

An -nam » của Bảo-Đại viết bằng tiếng

Pháp xuất bản ở Pa -ri, nhiều người

đặt cho tôi nhiều câu hỏi về cuốn

sách ấy.

* S , M. Bảo - Đại : Le Dragon d'Annam ,

Plon, Paris , 1980.
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Tôi thấy có trách nhiệm trước hết

lược kề một số sự kiện lịch sử mà tôi

đã được tham gia hoặc chứng kiến đã

bị Bảo-Đại xuyên tạc một cách trắng

trọn . Và sau đó vạch rõ bộ mặt phản

bội và gian ác của Bảo-Đại qua những

lời khoe khoang của ông ta .

« Con rồng An -nam » gồm có năm

phần . Nhưng do mục đích của bài

này chỉ hạn chế như trên , tôi bỏ qua

phần I « Nước Việt -nam ngày xưa và

hiện nay ” để đi thẳng vào phần II

« Hoàng đế An -nam » .

Trong phần này , có hai sự kiện

lịch sử bị xuyên tạc trắng trợn nhất :

một là « Nhật trao trả độc lập » , hai

là “ Bảo -Đại thoái vị » .

1– Nhật trao trả độc lập.

Về vấn đề này , Bảo -Đại bắt đầu kề

đại ý như sau : 11 giờ ngày 11 tháng

3-1945 , một người Nhật nói thạo tiếng

Pháp đến xin yết kiến . Đó là đại sứ

Y -ô -cô -y -a -ma sứ giả của Nhật hoàng ;

ống này đến cho Bảo Đại biết rằng

đêm hôm qua Nhật đã truất quyền

thống trị của Pháp ở xứ này và hôm

nay ông ta có sứ mệnh đến trao trả

nên độc lập cho Việt-nam .

Bảo-Đại liền tỏ rõ sự ngạc nhiên

và không muốn nhận , vì về phía Nhật,

thì chính phủ Nhật đã từ nhiều năm

coi Cường-Đề là người đại diện chính

thống cho ngôi vua An -nam ; còn về

phía Bảo Đại thì Bảo-Đại “ gắn bó

với nhân dân , chứ không gắn bó với

ngai vàng » . Nhưng viên dại sứ Nhật

khẳng định rằng : hiện nay , chỉ có

Bảo -Đại “ vừa tiêu biểu cho truyền

thống , vừa mang hy vọng của tất cả

thanh niên Việt-nam » , là người duy

nhất có thể đảm đương được nền độc

lập của Việt-nam » ; cho nên chính phủ

Nhật rất mong muốn nhà vua xác

nhận nền độc lập ấy bằng một hành

động chính thức . Nói đến đây, Y -ô -cô-

y -a -ma trao cho Bảo- Đại một văn thư

rồi chảo rút lui. Bảo Đại vốn tin chắc

rằng Nhật sẽ thua , đồng minh sẽ

thắng... cho nên cả buổi trưa ông ta

đã suy nghĩ , cân nhắc cần thận đủ

mọi mặt rồi mới quyết định triệu

tập, ngay chiều hôm đó, các thành

viên của hội đồng cơ mật gồm các

trụ cột của triều đình , các hoàng thân

và thượng thư họp lại đề thống nhất

ý kiến . Cuộc họp này đã đưa đến một

bản tuyên bố độc lập mà Bảo-Đại đã

cùng ký với 6 vị thượng thư . Sáng

hôm sau , ngày 12 tháng 3 , Bảo-Đại đã

gọi đại sứ Y-ô-cô - y-a -ma đến để trao

bản tuyên bố độc lập và cùng nhau bàn

việc thực hiện nền độc lập ấy . Sau đó ,

Phạm Quỳnh báo cáo với Bảo-Đại

những phản ứng trong hội đồng cơ

mật và những thắc mắc , lo sợ của một

số người chung quanh nhà vua thì

ông ta đã bảo thẳng Phạm -Quỳnh

rằng : “ Hãy bảo họ chấm dứt tất cả

những chuyện quanh co , những mưu

đồ ấy . Hoàng đế là ta . Họ chớ quên

điều đó . Nếu một ngày kia ta bỏ đi ,

thì sẽ không còn nước. An -nam nữa » .

Đến ngày 19 tháng 3 , Bảo -Đại cho

Phạm Quỳnh biết quyết định của ông

ta là tự mình nắm lấy mọi trách

nhiệm chính quyền , thì Phạm -Quỳnh

lập tức xin cho cả hội dồng thượng

thư từ chức.

Với đoạn kề trên đây , Bảo Đại

mưu toan làm cho người đọc tưởng

làm rằng ông ta luôn luôn đặt quyền

lợi của nhân dân lên trên hết vì vậy

từ đó ông ta nhất định không chịu

làm bù nhìn nữa mà quyết tâm nằm

quyền độc lập , chủ động trong mọi

việc, và việc nắm quyền này đã dựa

đến nhiều kết quả mà ông ta khoe ở

đoạn sau .

Sự thật đã diễn ra hồi bấy giờ như

thế nào ?

Trước hết cuộc họp tuyên bố độc

lập ngày 11 tháng 3 chỉ gồm có Bảo-

Đại , 6 vị thượng thư và tôi . Và do

Phạm -Quỳnh chi phối hoàn toàn .

Phạm Quỳnh là người triệu tập , là

người trình bày bản dự thảo tuyên bố
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độc lập viết sẵn , là người duy nhất

nói nói , cười cười thao thao bất

tuyệt . Còn nhà vua và các vị khác

chỉ gật đầu hoặc khen khéo Phạm-

Quỳnh đôi câu thôi .

Hôm sau , ngày 12 tháng 3, Bảo-Đại

bảo tôi thảo một đạo dụ cử Phạm-

Quỳnh làm người thay mặt chính phủ

Việt - nam độc lập giao thiệp với cố

vẫn tối cao Nhật và các nhà chức

trách Nhật khác. Nhưng tôi khuyên

Bảo -Đại không nên dùng Phạm -Quỳnh

nữa nếu nhà vua thật sự vì dân vì

nước , và trình bày cho ông ta rõ vì

sao tôi dám khuyên như vậy . Câu

chuyện kéo dài hơn nửa giờ và cuối

cùng Bảo- Đại nói : “ Hãy tạm cử Phạm-

Quỳnh cho dễ liên lạc với Nhật đã ,

rồi sau sẽ hay » .

Thế là tôi thảo ngay một tờ Chỉ

(hình thức văn bản thấp hơn Dụ ) cử

Phạm -Quỳnh tạm thời làm nhiệm vụ

liên lạc giữa chính phủ Việt -nam với

các nhà chức trách Nhật , đem lên

Bảo -Đại kỷ .

Ngày 14 tháng 3 , tôi gặp anh Tôn-

Quang-Phiệt ( 1 ) , bàn chuyện thời sự

thì anh rất tán thành việc đánh đồ

Phạm -Quỳnh và vận động những

người tốt ra thành lập chính phủ mới .

Sáng 15, tôi lần lượt đi gặp hai vị

thượng thư có uy tín hơn cả trong

Viện cơ mật là Bùi-Bằng -Đoàn và Ưng-

Úy. Hai ông này đều khuyên tôi nên

làm cho nhà vua thấy rõ tính cách xấu

xa , nguy hiểm của Phạm -Quỳnh và hứa

sẽ vận động cả Viện cơ mật từ chức .

Chiều 15 , được sự đồng ý của Bảo-

Đại tôi đi mời cụ Huỳnh -Thúc Kháng

vào gặp nhà vua bàn việc quốc sự,

nhưng cụ Huỳnh từ chối không vào .

Sáng 16 , tôi báo cáo với Bảo-Đại về

các cuộc gặp gỡ nói trên , nhấn mạnh

thái độ từ chối của cụ Huỳnh và gợi

ý với Bảo-Đại phải có một cử chỉ gì

cụ thể tỏ ra là nhà vua thật sự vì dân

vì nước thì mới tập hợp được nhân

tài . Bảo-Đại suy nghĩ một lát rồi nói :

« Thôi mai sẽ hay D.

:

Sáng 17, tôi vào phòng làm việc

của Bảo-Đại thì ông ta đã ngồi ở bàn

giấy rồi . Tôi tới gần thấy trên bàn có

một tờ giấy với những hàng chữ rất

to tự tay Bảo-Đại viết . Nhà vua cầm

tờ giấy ấy đưa cho tôi và nói : “ Đây ,

ông theo ý này mà thảo một đạo dụ ».

Tôi cầm tờ giấy , càng đọc càng

ngạc nhiên , vì trong giấy Bảo -Đại

viết rằng : « Từ nay nhà vua sẽ tự

cầm lấy quyền bính , và chế độ chính

trị sẽ căn cứ vào khẩu hiệu “ Dân vi

quý » ,

Lạ lùng thật !!! Tôi chưa bao giờ

thấy Bảo-Đại tự mình viết được một

câu quốc văn nào ! Tất cả những lời

phê của Bảo-Đại vào các văn bản đều

do Ngự tiền văn phòng tổng lý viết

sẵn vào một mảnh giấy đưa cho Bảo-

Đại xem . Nếu Bảo-Đại đồng ý (thưởng

là đồng ý ) thì ông ta « cốp * lại đúng

nguyễn văn rồi ký tên , còn mảnh

giấy mẫu thì phải đốt ngay trước

mặt ông ta . Đó là một bí mật quốc

gia lớn bậc nhất !

Hằng ngày tiếp xúc với một sự

thật oái oăm như vậy , tôi không thề

không tự hỏi : Ai là người đã mớm

cho Bảo -Đại việc tự cầm lấy quyền

và nhất là khẩu hiệu “ Dân vi quý » ?

Vì sao lại có việc mớm như vậy ?

Hai câu hỏi này, mãi đến khi Trần-

Trọng -Kim bộc lộ rõ mặt làm tay sai

cho phát xít Nhật, tôi mới tự trả lời

được dứt khoát rằng : người mớm ấy

chính là Y -ô -cô-y -a -ma, vốn biết Nha

giáo là một công cụ nô dịch rất tốt

đối với nhân dân Việt -nam từ nhiều

tưởng “ minh đã lái được Bảo-Đại vào

thế kỷ . Nhưng ngay lúc đó, tôi vẫn

con đường tốt » và phấn khởi thảo ra

đạo dụ số 1 ngày 17-3-1945 gồm bốn

điểm chính :

1 - Nhà vua tự cầm lấy quyền.

2 - Chế độ chính trị mới lấy khẩu

hiệu “ Dân vi quý » làm gốc.

( 1 ) Một người bạn của tôi , từng bị tù đày vì

hoạt động cách mạng và lúc ấy là giáo sư ở

một trường tư thục ở Huế.
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3– Chiêu tập những nhân tài xứng

đáng với Tổ quốc.

4 - Ban hành những chính sách hợp

với nguyện vọng nhân dân .

Đạo dụ này làm cho hai ông Bùi-

Bằng-Đoàn và Ửng-Ủy thêm hằng hải

vận động toàn thể Viện cơ mật rút

lui . Hai hôm sau, ngày 19-3 cả sáu vị

thượng thư vào yết kiến nhà vua xin

từ chức mở đường cho Nội các Trần-

Trọng-Kim ra đời ngày 17-4-1945 .

Nhưng không đầy một tháng sau thì

bao nhiêu hy vọng tốt đẹp của tôi đặt

vào đạo dụ “ Dân vị quý » bắt đầu tan

thành mây khói .

D

1 – Về nhà vua tự cầm lấy quyền,

thì chỉ ba tuần lễ sau khi nhận chức

thủ tướng, Trần-Trọng-Kim đã điều

về bên cạnh Bảo-Đại với tư cách Đại

nội Đại thần , “ ông bạn thân của

ngài », là Nguyễn -Duy- Quang, người

ăn chơi nồi tiếng , có vợ rất đẹp và

con một gia đình giàu vào bậc nhất

của cả nước Việt -nam lúc đó . Thế là

Bảo-Đại trở lại say sưa với cờ bạc,

dâm ô và săn bắn ... còn việc dân

việc nước đã có Nội các lo dưới sự

chỉ huy của Nhật .

2 - Về khâu hiệu « Dân vi quý », thì

ngày 26-5-1945 , khi tôi lưu ý Trần-

Trọng-Kim tới một bài báonhan đề là

« Dân vi tiện » đăng trên tờ Việt- nam

tân báo số ra ngày 26-5 nói về thủ

đoạn làm tiền của một số hào lý

trong việc phát gạo cho các gia đình

bị nạn đói , Trần- Trọng- Kim đã cho

tôi một bài học về “ Dân vi quý » rằng :

phải hiểu ba chữ ấy của Mạnh -Tử

theo nguyên tắc của Không -Tử : « Dân

khả sử do chi , bất khả sử tri chi »

nghĩa là dân chỉ có thể tuân theo chứ

không thề biết !!!

3 – Về chiêu tập nhân tài , thì sau

ba tháng hoạt động, nhiều bộ trưởng

xin rút lui , đã đưa đến cả nội các xin

từ chức. Và Trần-Trọng-Kim nhận

trách nhiệm thành lập nội các mới

đã gửi điện khẩn cấp mời nhiều người

ở khắp Bắc Trung – Nam mà không
- -

ai thèm trả lời cả , ngay những người

có mặt ở Huế lúc đó cũng từ chối .

-
4 Về ban hành các chính sách

hợp với nguyện vọng của nhân dân,

thì ngay sau khi phát xít Đức đầu

hàng không điều kiện , Trần Trọng-

Kim vẫn hô hào : “ Sự bại trận ấy

không thể giảm bớt lòng chúng ta

kiên quyết giúp Nhật- bản theo đuổi

cuộc chiến đấu cho đến khi toàn thắng

đề kiến thiết vùng Đại Đông Á ....

Sự thật rành rành như vậy. Nhưng

Bảo-Dại vẫn khoe khoang không

ngượng mồm . Ví dụ , kẻ lại chuyện

Y -ô-cô - y -a -ma nói với ông ta & Thiên

hoàng đã ra lệnh ngừng bắn và từ

nay xứ Nam -kỳ được đặt dưới quyền

của bệ hạ », Bảo-Đại đã viết : “ Tôi vô

cùng cảm động sự nghiệp mà cha ông

tôi đã không làm được thì nay tôi đã

hoàn thành ». Sự thật là sau khi thua

trận , phải đầu hàng, Nhật mới bày

trò a trao trả xứ Nam-kỳ » đề lừa bịp

nhân dân ta . Thế mà Bảo-Đại lại

tràng tráo khoe đó là sự nghiệp lớn

của ông ta .

2– Bảo - Đại thoái vị .

Theo “ Con rồng An-nam * thì việc

thoái vị của Bảo -Đại đã diễn ra như

sau :

Đêm 22 tháng 8 Bảo Đại nhận

được từ Hà-nội gửi vào một bức

điện của cái gọi là “ Ủy ban những

người yêu nước thay mặt cho tất cả

các đảng phái và tầng lớp nhân dân »

yêu cầu ông ta thoái vị .

Sáng 23 Bảo-Đại ngồi một mình nhớ

lại câu chuyện cái ràm nhà rơi mà

Từ -Cung ( mẹ Bảo-Đại ) đoán là triệu

chứng của một bước ngoặt trong đời

ông ta , và những tin tức mà ông Tạ-

Quang-Bửu đã cho ông ta biết về

Việt minh ... rồi tự nhủ rằng : « Nếu

tinh đến lịch sử của các dân tộc thì

chỉ có một giải pháp rút lui . Nhưng

trả lời cho ai bây giờ ? » Bảo Đại bèn

« phái người em con chủ là Vĩnh-Cần
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và tổng lý văn phòng Phạm -Khắc

Hòe đi ra phố điều tra thì cả hai đều

trở về không, không lượm được một

chút tin nhỏ nào cả ”. Cho nên Bảo

Đại đã phải “ ném một thông điệp

vào khoảng không như ném một cải

chai xuống biển ) : ông ta gửi một

bức điện cho cái gọi là « Ủy ban

những người yêu nước » nói rằng ông

ta sẵn sàng rút lui ... và yêu cầu các

vị cầm đầu ủy ban vào Huế để tiến

hành việc chuyển giao quyền bính .

Đêm hôm ấy , ông ta chuẩn bị bản

chiếu thoái vị . Sáng 25 tháng 8 , hai

đại biểu Việt minh – Trần -Huy -Liệu

với Cù -Huy -Cận − đến trình ông ta một

giấy ủy quyền ký tên không rõ và

nói là được Cụ Hồ-Chi-Minh , Chủ

tịch Ủy ban giải phóng , phải từ Hà-

nội vào để nhận quyền bính của nhà

vua . Bảo -Đại bèn đưa bản chiếu thoái

vị ra cho hai sứ giả xem thì họ hoàn

toàn đồng ý và đề nghị tổ chức lễ

thoái vị . Thế là ngay buổi chiều ấy ,

Bảo -Đại đã mặc triều bào lên đứng trên

Ngọ môn đọc bản chiếu thoái vị trước

khoảng vài nghìn người. Và khi ông

ta dứt lời , thì “ tất cả mọi người đều

tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc . Đàn ông đàn

bà đều choáng váng , rụng rời chân

tay . Bản chiếu thoái vị đã làm cho họ

chết điếng như bị sét đánh » !!!

Đó là Bảo Đại miêu tả phản ứng

của nhân dân , còn về phần ông ta thì

Bảo-Đại nói : “ Tôi rất yên tâm không

luyến tiếc một chút nào ».

Nhưng đối chiếu những lời của

Bảo Đại lược thuật như trên với sự

thật lịch sử thì khác nhau một trời

một vực. Sự thật ấy phải viết ít nhất

bốn mươi trang mới nói được hết

mọi tình tiết cần thiết . Ở đây trong

khuôn khổ một bài báo , tôi chỉ xin

kẻ một số nét chính đủ giúp bạn đọc

theo dõi được diễn biến tư tưởng

thật sự của Bảo Đại .

Nguyên ngày 8-8-1945 , tôi được

cách mạng giao nhiệm vụ vận động

nhà vua tự nguyện thoái vị qua anh

Tôn -Quang-Phiệt, một người bạn lâu

năm của tôi , và từ ngày 9-3-1945 ,

Nhật hất cẳng Pháp, hầu như ngày

nào chúng tôi cũng gặp nhau bàn

chuyện thời sự .

Tôi nhận lời anh Phiệt một cách

phấn khởi , tự hào.

Nhưng sau ba ngày đêm đọc sách

rút kinh nghiệm cũ , nghe ngóng tinh

hình mới và suy nghĩ về tâm lý , tinh

tình của Bảo Đại, tôi vẫn thấy lúng

túng , chưa biết bắt đầu như thế nào

cho đầu đi duôi lọt ?

Sáng chủ nhật , 12 tháng 8 , Trần-

Trọng-Kim ghé xe vào nhà tôi . Bước

lên thềm , thấy tôi trong nhà ra đón ,

Trần- Trọng -Kim nói ngay :

- Tình hình gay go lắm ông ạ ! Tôi

gửi điện khẩn mời nhiều người về

kinh hỏi ý kiến để thành lập nội các

mới đã bảy ngày rồi, mà chưa một ai

trả lời cả . Cho nên tôi vừa vào chầu

Hoàng thượng xin Ngài hạ dụ chuẩn

cho nội các cũ đồi thành nội các làm

thời có đủ thẩm quyền giải quyết mọi

vấn đề . Ngài đồng ý và bảo tôi nói

với ông thảo đạo dụ cần thiết đưa

Ngài phê chuẩn ngay.

Chia tay Trần- Trọng-Kim , tôi vừa

buồn cười cho ông thủ tướng thầy đồ

nho , vừa thích thú cho minh có dịp

mở dầu cuộc vận động Bảo Đại

thoái vị ,

Ba giờ chiều , tôi đưa lên cho Bảo-

Đại phê chuẩn dự thảo đạo dụ đòi

nội các từ chức thành nội các làm

thời theo như đề nghị của Trần

Trọng -Kim . Nhân dịp , tôi nêu lên

với Bảo -Đại một câu hỏi lửng lơ :

– Chúng tôi không hiểu tại sao

không có một ai hưởng ủng lời mời

của ông Kim về việc thành lập nội các

mới cả ? Không biết ông Kim có tàu

đòi chi với Ngài về vấn đề ấy không ?

- Theo ông Kim cho biết thì những

người ông ta mờiđều là rất cách mạng ,

Tất tả . Có lẽ điều đó không vừa lòng

người Nhật nên họ dã chặn điện lại.
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– Tâu ! Nhưng hai người được mời

có mặt ở Huế là ông Tôn-Quang-

Phiệt và ông Bùi Công- Trùng cũng

đều từ chối cả .

--
– Thể ông Phiệt có cho ông biết vì

sao ông ta từ chối không ?

-
– Tàu ! Theo ý ông Phiệt thì trên

thế giới , Nhật sắp thua đến nơi rồi !

Còn trong nước thì khi thể cách

mạng của quần chúng mỗi giờ mỗi

lên cao , bão táp cách mạng nhất định

sẽ nổi lên nay mai.

Thấy Bảo-Dại đổi sắc mặt , tỏ vẻ lo

âu , tôi bèn nhắc lại cuộc cách mạng

Pháp năm 1789 với số phận bi đát của

vua Lu - i 16 , rồi tôi hạ giọng nói một

cách nhẹ nhàng : “ Có lẽ ngài không

nên chờ nước đến chân mới nhảy » .

– Không lẽ quân đội Nhật khoanh

tay ngồi nhìn dể cho dân chúng muốn

làm chi thì làm à ? Bảo-Đại vừa cười

nhạt vừa nói một cách mỉa mai !

Thể là Bảo-Đại vẫn trông cậy vào

quân đội Nhật đề giữ ngai vàng của

minh.Hình ảnh vợ chồng Y - ô -cô -y -a -ma

và Bảo Đại gặp nhau hàng ngày hiện

lên trước mắt tôi , nhắc tôi phải cảnh

giác , chở có chủ quan tự mãn.

Hai ngày sau , chiều 15 tháng 8 , có

tin Nhật đã đầu hàng Đồng minh không

điều kiện . Bảo-Đại sửng sốt . Tràn-

Trọng- Kim chán nản kêu ốm nằm trên

gác không xuống làm việc . Bon Tràn

Văn -Chương , Phạm -Quỳnh vào điện

Kiến trung họp với Bảo-Đại và

Nguyễn -Duy -Quang chắc là đề bàn

tính cách trở lại với chủ cũ là thực

dân Pháp .

.Tối hôm ấy , tôi đi gặp bộ trưởng

Bộ nội vụ Trần -Đình -Nam kể lại

những chuyện trên . Trần -Đình - Nam

cỏ ý kiến nên đề nghị với nhà vua

triệu tập một cuộc họp nội các do nhà

vua chủ tọa . Tại cuộc họp này , Trần-

Đình Nam sẽ đặt vấn đề cả nội các và

nhà vua đều rút lui , nhường quyền

lại cho Việt -minh . Và Trận -Dinh -Nam ,

bảo tôi nên dự thảo sẵn tuyên chiếu

cho quốc dân .

Sáng 17 tháng 8 , một buổi họp Nội

các do Bảo-Đại đích thân chủ tọa được

tiến hành ngay tại phòng làm việc của

nhà vua . Có mặt ; Trần - Trọng-Kim ,

Trần -Văn -Chương , Trän-Dinh-Nam ,

Hồ- Tả -Khanh , Vũ -Văn -Hiền , Phan-

Anh , Trịnh Đình Thảo và Nguyễn

Hữu- Thí.

Khi đề cập đến vấn đề nội trị , Trần-

Đình - Nam nói :

“ Đổi nội thì vấn đề quan trọng nhất

là toàn dân thắt chặt đoàn kết chung

quanh tổ chức mạnh nhất, hăng hái

nhất, tức là Việt minh làm cho thực

dân đế quốc không thể giở thủ đoạn

“ chia để trị » ra nữa . Vậy tôi đề nghị

chúng ta rút lui ngay nhường quyền

binh cho Việt minh . Theo tôi nghĩ, thì

cả Hoàng đế cũng nên rút lui ».

Câu cuối cùng này làm cho Trần-

Trọng-Kim ' nhảy người lên , nghiêm

khắc lên án Trần-Đình-Nam dám đòi

nhà vua bỏ ngôi báu ! Một cuộc tranh

luận sôi nổi dậy lên và cuối cùng toàn

thể đã tán thành ý kiến của các « bộ

trưởng luật sư » là : mỗi Việt minh về

thành lập nội các có đủ thực quyền ,

nhưng về hình thức vẫn giữ nền quân

chủ đề khi Đồng minh vào thì chính

thể vẫn có tính cách hợp pháp làm

cho Đồng minh không thể vin vào cứ

gì để giúp Pháp quay trở lại.

Giải pháp này làm cho Bảo-Đại rất

thích thú vì ông ta vẫn được giữ ngai

vàng mà không phải làm gì cả . Bảo-

Đại bảo tôi phải thảo ngay đạo dụ

cần thiết. Mười phút sau đạo dụ mời

Việt minh về thành lập nội các chính

thức ra đời và bộ trưởng Phan-Anh

được nhà vua phải đi ra Bắc lập tức

đề vận động thực hiện đạo dụ ấy cho

kịp thời.

– Còn vấn đề chi nữa không ? Bảo-

Đại hỏi.

-
- Chúng tôi đề nghị – Tràn -Đình-

Nam nói – Hoàng đế ra tuyên bố kêu

gọi toàn thế thân dân tỏ quyết tâm

giữ vững nền độc lập của nước nhà .

Hôm qua chúng tôi đã có gợi ý với
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ông Tồng lý nên dự thảo sẵn bảnnền

tuyên bố ấy... Bảo-Đại liền bảo tôi

đọc bản dự thảo và sau khi nghe

xong , ông ta hỏi ý kiến hội nghị, thì

Tràn -Trọng-Kim đề nghị sửa lại đoạn

nêu cao tinh thần hy sinh của nhà vua ,

vì đoạn ấy buộc chặt nhà vua quả ,

nên viết dè dặt hơn . Một cuộc tranh

luận liền dấy lên . Người thì đồng ý

với Trần -Trọng -Kim , kẻ thì khen

đoạn ấy hay nhất càn đề nguyên .

Theo lệnh nhà vua , tôi đọc lại rất

chậm và nhấn mạnh từng câu , từng

chữ :

« Muốn củng cố nền độc lập của

nước nhà và bảo vệ quyền lợi của

dân tộc , trăm sẵn sàng hy sinh về tất

cả các phương diện . Trăm đề hạnh

phúc của dân Việt-nam lên trên

ngai vàng của Trẫm . Trăm ưng làm

dân một nước độc lập hơn làm vua

một nước nô lệ . Trẫm chắc rằng toàn

thế quốc dân cũng một lòng hy sinh

như trăm » .

Tôi vừa dứt lời thì Bảo -Đại nói

đồng ý và bảo cho đánh máy dự thảo

dưa phê chuẩn ngay . ,

Thế là cuộc vận động thoái vị đã

tiến được một bước rất dài , chắc chắn

sẽ thành công . Tôi rất mừng . Nhưng

Bảo-Đại vẫn thắc mắc không biết lãnh

tu Việt minh là ai và có đồng ý giữ

chính thể quân chủ không ? Trong

ngày 19-8 ông ta đã bốn lần gọi tôi

qua hỏi đã tìm biết được lãnh tụ Việt

minh là ai chưa ?

Sáng 20-8 , sau khi đi ra phố xem và

biết chắc rằng những lời đồn đại về

một bức thư kêu gọi tổng khởi nghĩa

của nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc

mới được dán lên ở nhiều nơi công

cộng là đúng, tôi liền về báo cáo việc

ảy với Bảo-Đại và nói thêm : Theo lời ,

lẽ của bức thư , thì chắc chắn nhà

cách mạng nổi tiếng ấy là người cảm

đầu Việt minh . Rồi tôi kể luôn chuyện

một câu sấm được lưu truyền ở Nghệ

tĩnh đã từ lâu và qua đó nhiều người

đã thần thánh hóa nhà yêu nước

.

Nguyễn-Ái- Quốc. Đó là câu sấm « Đụn-

sơn phân giải , Bò-đái thất thanh , Nam-

đàn sinh thánh » (2 ). Tôi vừa kẻ vừa

giải thích và với một niềm tin mà lúc

đó tôi có thật , tôi kết luận rằng : như

thể là sự ra đời của « Thành Nguyễn-

Ái Quốc » đã được Trạng Trình dự

đoán từ gần 400 năm về trước .

sam

༥

Chăm chú nghe xong câu chuyện

« sấm » ấy , Bảo -Đại liền nhắc tới câu

“ Hoành -sơn nhất đái , Vạn đại

dung thân » cũng là của Trạng Trình

và hỏi tôi có biết chuyện một điểm lạ

mới xảy ra ở Đại-nội cách đây hai

tháng không ? Tôi chưa kịp trả lời

thì Bảo-Đại vội vàng kẻ lại với một

giọng đầy tự hào :

–Hôm đó là ngày lễ Quốc khánh

(ngày Gia -Long lên ngôi ) , trẫm từ

Kiến trung di bộ theo các hành lang

ra đến Càn thành rồi mới lên kiệu ,

ngự ra Thái hòa dự lễ . Khi trầm bước

lên kiệu , thì ngay chỗ trẫm vừa đi

qua , một cái rầm to tướng rơi xuống

một cái âm ngay giữa hành lang . Nếu

nó rơi sớm đi năm bảy giây thôi , thì

chắc trẫm đã chết rồi . Đức Tử có

chứng kiến việc ấy và ngài đoán chắc

rằng : đó là Phật Thánh báo hiệu cho

biết một bước ngoặt rất lớn sắp xảy

ra trong đời trẫm , nhưng trẫm vẫn

được an toàn vô sự . Ông có tin như

vậy không ?

– Tâu , chúng tôi tin lời Đức Từ

đoán là đúng nhưng muốn đoán rò

thêm : cải ràm to tướng rơi tức là thực

dân Pháp đồ , từ nay không có lấy

đứng kèm bên ngài trong lễ Quốc

khánh nữa , nhưng ngài vẫn được an

toàn vô sự , nhờ có sự bảo vệ của cách

mạng.

-
– Thế là ông muốn khuyên tôi

thoái vị , nhường quyền binh cho

Việt minh phải không ?

-
- Tâu , đúng như vậy .

( 2 ) Nghĩa là núi Đụn sơn tự phân chia ra

(nứt ra ) , khe Bò -đái mất tiếng kêu đi thì đất

Nam-dàn sẽ có thánh ra đời .
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– Nếu quả người cầm đầu Việt

minh là « thành Nguyễn - Ái-Quốc » thì

trẫm sẵn sàng thoái vị ngay.

Tôi chắp tay cúi đầu vái nhà vua

một cái rồi quay lưng đi ra ...

Từ giờ phút ấy , tôi tập trung tư

tưởng suy nghĩ nghiền ngẫm thảo một

bản chiếu thoái vị cho thật tốt .

Trong hai ngày 21 và 22 tháng 8 ,

với bản dự thảo chiếu thoái vị trong

túi , tôi đi tìm anh Tôn-Quang-Phiệt

mấy lần đều không gặp .

Sáng 23-8 , với bộ mặt buồn rầu bực

dọc, Bảo-Đại phàn nàn với tôi một

việc mà ông ta cho là rất đáng tiếc :

tối 22-8 có mấy người Việt minh leo

lên kỳ đài hạ cờ vàng của nhà vua

xuống và treo cờ đỏ sao vàng lên . Bảo-

Đại bảo tôi đi tìm đại diện Việt minh

đề dàn xếp hạ cờ đỏ sao vàng xuống

kéo cờ vàng của nhà vua lên . Tôi đi

tìm anh Tôn -Quang-Phiệt gần hết buổi

sáng không dược .

Gần 12 giờ trưa , tôi về thì thấy Bảo-

Đại đang ngồi nơi bàn giấy và trước

bản có hai người đứng là Nguyễn-

Duy Quang, Đại nội dại thần , và

Nguyễn -Xuân -Dương , chánh văn

phòng Bộ nội vụ . Nhìn thấy tôi , Bảo

Đại nói ngay : “ Ông Tông lý đã về ,

đem thư cho ông ấy xem đi ! » .

Nguyễn -Duy-Quang trao ngay cho tôi

một tờ giấy đánh máy nói là do

Nguyễn -Xuân -Dương mới đưa vào ,

Tôi xem thì thấy đó là tối hậu thư của

Việt minh đòi nhà vua phải trả chính

quyền cho nhân dân và hứa sẽ bảo

đảm tính mạng , tài sản cho Hoàng gia

với mấy điều kiện như sau :

1- Nhà vua phải giao lại cho

chính quyền cách mạng đội lính khổ

vàng, với tất cả trang bị vũ khí,

đạn dược.

2- Nhà vua phải báo cho Nhật

biết là triều đình đã trao tất cả quyền

bính cho chính quyền cách mạng rồi ,

3- Nhà vua phải điện ra lệnh cho

tất cả các tỉnh trưởng phải giao

chính quyền cho cách mạng tức là

Việt minh .

Cuối cùng bức thư hạn cho nhà vua

phải trả lời trước 13 giờ 30 phút ngày

23 tháng 8-1945 và cử ông Phạm-Khắc-

Hòe làm liên lạc giữa nhà vua và

chính quyền cách mạng . Dưới bức thư

đóng dấu “ Thành bộ Việt minh tinh

Nguyễn - Tri-Phương » và không có ai

ký tên cả .

Xem xong , tôi đề nghị với Bảo - Đại

phải triệu tập ngay Nội các đề bàn

hai vấn đề : một là trả lời tối hậu thư

cho kịp trước 13 giờ 30 phút . Hai là góp

kiến vào bản dự thảo chiều thoái vị .

Bảo-Đại đồng ý . Đúng 12 giờ 15 phút,

Nội các họp dưới quyền chủ tọa của

nhà vua và gồm có : Trần- Trọng-Kim ,

Trần- Văn -Chương, Trần-Đình -Nam ,

Trịnh -Đinh-Thảo , Vũ-Văn -Hiền và

Nguyễn -Hữu- Thi. Về vấn đề thứ nhất,

mọi người đều đồng ý chấp nhận các

điều kiện của Việt minh . Về vấn đề

thứ hai , toàn thể tán thành bản dự

thảo chiếu thoái vị , với một sửa chữa

nhỏ là bớt đi bốn chữ “ nồi da nấu

thịt ». Tôi lập tức di đến sân vận

động để trả lời cho kịp trước 13 giờ

30 phút. Nhưng tại sân vận động , đã

biển thành một biên người dưới một

rừng biểu ngữ và cờ đỏ sao vàng , tôi

phải đợi đến 16 giờ rưỡi mới gặp được

ông Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa ( mà

sau tôi mới biết là nhà thơ Tổ -Hữu ) .

Sau khi nghe tôi thông báo sự chấp

nhận của nhà vua và toàn thề Nội các

mọi điều kiện của cách mạng và một

bản chiếu thoái vị cũng đã được toàn

thề Nội các thông qua , ông Chủ tịch

Ủy ban khởi nghĩa nói : “ Thế là được ,

ông cứ yên tâm về , chúng tôi bảo đảm

an toàn cho Hoàng gia ” .

Sáng 24 tháng 8 , Bảo -Đại đưa cho

tôi một bức diện do Ủy ban nhân dân

cách mạng Bắc-bộ từ Hà -nội đánh vào

và nhận được trong đêm 23 tháng 8 .

Bức điện viết : “ Một chính phủ nhận

dàn cách mạng lâm thời đã thành lập .

Chủ tịch là Cụ Hồ-Chi-Minh . Yêu cầu
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đức vua thoái vị ngay để củng cố và

thống nhất nền độc lập nước nhà »

(báo Cứu quốc số 32 , ngày 27-8-1945 ) .

Bảo-Đại thất vọng vì như thế là câu

sấm ... Nam -đàn sinh Thánh » nói sai !

Nhưng Cụ Hồ-Chí-Minh là ai ? Mà lâu

nay ở Huế chưa hề nghe tiếng ? Biết

đâu Cụ Hồ- Chí-Minh và cụ Nguyễn-

Ái-Quốc lại không phải là một ? Tôi

nói như vậy với Bảo -Đại, rồi chạy đi

hỏi hai , ba người , cuối cùng được Vũ-

Văn -Hiền mới từ Hà nội về cho biết

Cụ Hô -Chi-Minh tức là nhà cách mạng

yêu nước nổi tiếng Nguyễn-Ái-Quốc.

Tôi mừng quá , chạy ra xe cấp tốc

về báo tin cho Bảo Đại thì Bảo Đại

bật ra ngay một câu bằng tiếng Pháp :

« Ça vaut bien le coup alors » nghĩa

là “ Như vậy thì thật đáng thoái

vi» (3) .

Thế là tôi gửi ngay cho Ủy ban

nhân dân cách mạng Bắc bộ một bức

diện toàn văn như sau :

« Khâm phụng Hoàng đế sắc văn

phòng tôi trả lời bức điện văn số 6

ĐT của quý Ủy ban rằng : Ngài vui

lòng thoái vị ngay và đã sắp đặt sẵn

sàng , nhưng vì có trách nhiệm đối với

lịch sử và toàn thể quốc dân và muốn

cho sự thoái vị của Ngài cóảnh hưởng

ích lợi cho Tổ quốc và muốn Chinh

phủ mới chính thức ra mắt quốc dân

một cách rất long trọng , Ngài mong

ông Chủ tịch Chính phủ nhân dân

cách mạng lâm thời gấp về Thuận-

hóa đề Ngài giao chính quyền và Ngài

muốn ông cho biết ngày làm lễ ấy .

( Xem báo Cứu quốc số nói trên ).

Chiều 25 tháng 8 , văn phòng tôi tiếp

được một bức điện của Chính phủ lâm

thời nói rằng : “ Hoan nghênh tinh

thần dân chủ và đoàn kết , thống nhất

của Hoàng đế . Yêu cầu Hoàng để hạ

dụ chính thức thoái vị để yên lòng

dân . Đại biểu Chính phủ lâm thời sắp

tới Thuận-hóa » (báo Cứu quốc số 33

ngày 30-8-1945 ). Tôi lập tức cho niêm

yết tại Phụ văn lau bản chiếu thoải

vị và bản tuyên chiếu với Hoàng tộc .

Hơn 10 giờ sáng 29 , Đoàn đại biểu

Chính phủ lâm thời từ Hà-nội vào đã

đến thẳng sân vận động Huế đề dự

cuộc mít tinh của đồng bào Huế chào

đón Đoàn . Đoàn gồm có ông Trần-

Huy-Liệu , trưởng đoàn , ông Nguyễn-

Lương-Bằng và ông Cù -Huy -Cận ,

thành viên ,đã tiếp xúc với tôi ngay

trong khi đồng bào diễu qua lễ đài.

Buổi chiều , tôi lại đến gặp Đoàn

tại Trung- bộ phủ để bàn việc tổ chức

lễ thoái vị .

Hôm sau , ngày 30, đúng 1 giờ chiều ,

lễ thoái vị đã được tiến hành trọng

thể trên lâu Ngọ môn trước khoảng

năm vạn nhân dân của nội,ngoại thành

Huế , vô cùng vui mừng phấn khởi.

Kết thúc lễ thoái vị , và theo đề

nghị của Bảo-Đại, ông Nguyễn -Lương

Bằng gài một huy hiệu cờ đỏ sao vàng

lên ngực Bảo Đại từ nay trở thành

người công dân Vĩnh Thụy của nước

Việt -nam dân chủ cộng hòa .

Trên dây là những sự thật nói lên

rằng việc vận động Bảo -Đại thoái vị

là cả một quá trình trải qua nhiều

bước , mỗi bước đều có những khó

khăn phức tạp của nó .

Tôi đã nhận và tiến hành cuộc vận

động đó một cách say sưa phấn khởi

vô hạn . Tôi đã gửi gắm tâm huyết và

hoài bão của mình lúc đó vào ba bản

chiếu cũng như vào các bức điện mà

văn phòng tôi đã gửi đi các nơi nhân

danh nhà vua . Cho nên khi Bảo Đại

được Chính phủ cách mạng lâm thời

mới ra làm cố vấn tối cao , tôi rất tự

bảo rằng mình đã có phần đóng góp

vào việc làm Bảo-Đại được hưởng đặc

an và vinh dự lớn lao ấy.

Phần III : « Tối cao cổ

•vấn của chính phủ »

Trong phần này , lịch sử đã bị xuyên

tạc đôi trắng thay đen về nhiều mặt

( 3 ) Với tôi. Bảo Đại thường nói tiếng Việt,

nhưng vì ông ta nổi tiếng thép thạo hơn , nên

những lúc có những điều thốt lên từ đáy lòng

thì tự nhiên tiếng Pháp lại bật ra .
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và ở nhiều chỗ . Nhưng tôi chỉ kể lại

một việc : việc Bảo -Đại đi Trung -quốc

mà ông ta gọi là sự đi đây của tôi »

(mon exil).

«

Theo Bảo-Đại kẻ , thì việc này đã

xảy ra như sau : một hôm , Hồ Chủ

tịch yêu cầu Bảo Đại cầm đầu một

phái đoàn di Trung- quốc. Ông ta đã

từ chối và Hồ Chủ tịch đã quyết định ,

dù không có Bảo-Đại phái đoàn cùng

cử di. Nhưng ngày hôm sau Bảo Đại

từ trong nhà di ra , thì gặp một ông

tướng Tàu ở nhà bên cạnh và ông này

đột nhiên hỏi : “ Tại sao Ngài không

muốn di Trung -quốc ? Thật đáng tiếc !

Đáng lẽ Ngài nên lợi dụng dịp ấy, ít

ra thì cũng để thăm nước chúng tôi » .

Câu hỏi ấy làm cho Bảo Đại nghĩ

rằng : việc gặp gỡ ấy không phải là

chuyện tình cờ mà có lẽ là một cách

mời hóa trang (invitation déguisée )

của Tưởng -Giới- Thạch đối với ông

ta . Cho nên hôm sau , Bảo -Đại lại đến

gặp Hồ Chủ tịch và xin cho đi Trung-

quốc với tư cách là một nhà du lịch ,

thì Hồ Chủ tịch đã đồng ý một cách

vui vẻ .

Thế là ngày 16 tháng 3-1946 , ông ta

đáp máy bay từ Hà -nội đi Trung-

quốc với phái đoàn của chính phủ

gồm 6 người mà ông ta không hề quen

biết . Nhưng máy bay chỉ đến Còn-

minh , nên ông ta cũng như cả phái

đoàn , phải ở lại chờ đó một tuần lễ ,

đến 23 mới đi Trùng -khánh được. Kể

chuyện về thời gian ở Trùng -khánh .

Bảo -Đại đã được Tưởng -Giới- Thạch

đón tiếp và chiêu đãi cực kỳ kinh

trọng và tao nhã , trong khi đó thì phái

đoàn không được ai để ý đến cả và

sau nhiều ngày chờ đợi, phải nhờ ông

ta can thiệp mới được Tưởng-Giới-

Thạch tiếp chớp nhoáng và không

chính thức ở một ngôi chùa cũ , ngoài

thành phố , Bảo Đại cũng khoe đã

được gặp và nói chuyện lâu với tên

tướng Mỹ Mác -san !!

Ngày 15 tháng 4 , Bão Đại cùng với

phái đoàn từ Trùng khánh đáp máy

bay đi Côn -minh dễ về nước . Lần này ,

may mắn hơn lần đi . Đến Côn -minh

thì có máy bay sắp cất cánh đi Hà-

nội. Nhưng chính lúc ông ta sắp bước

lên máy bay , thì Bảo -Đại tiếp được

một lá thư ngắn của Hồ Chủ tịch bảo

ông ta phải ở lại, khi nào cần về sẽ

cho biết.

Giả sử những điều kẻ trên là đúng

sự thật hoàn toàn , thi cũng chẳng có

gì cho phép Bảo-Đại nói rằng ông ta

đã bị đày đi Trung-quốc .

Nhưng sự thật không phải như vậy

mà là như thế này : khoảng 11 giờ

đêm 15-3-1946 , một người giúp việc

cho Bảo -Đại đến đánh thức tôi dậy

bảo rằng : “ 6 giờ sáng mai mời cụ

qua gặp Ngài có việc rất gấp » .

Sáng 16 , đúng 6 giờ , tôi đến thì Bảo-

Đại cho biết · trong một giờ nữa , ông

lạ sẽ đi Trung -quốc và nhờ tôi , sau

khi ông ta di , về Huế sắp xếp dưa

Ngài Hoàng và các mệ (tức là vợ con

ông ) ra Hà -nội. Việc này đã được Hồ

Chủ tịch đồng ý .

Qua nét mặt và lời nói của Bảo

Đại tôi cảm thấy ông ta ấp úng , bẽn

lẽn nên tôi chào ông ta rồi đi thẳng

đến dinh Chủ tịch . Đến dây , tôi xin

được gặp Bác , thì Bác cho biết rằng :

ông cổ văn muốn đi Trung -quốc ... Các

nhà chức trách Trung-hoa ở dày cũng

gợi ý nên để cho ông ta di... Vả lại ,

trước mắt việc cử một phái đoàn di

Trùng-khánh cũng có tác dụng phần

nào nên Chính phủ đã đồng ý để cho

ông có vận cùng di Trùng -khánh với

phái đoàn .

Tôi từ phòng Cụ Chủ tịch ra thì

gặp cố văn Vĩnh- Thụy cùng ba người

nữa vào chào Hồ Chủ tịch để đi Trung-

quốc . Ba người đó là Nghiêm -Kế- Tô

(quốc dân đảng ), thứ trưởng bộ ngoại

giao , Nguyễn -Công Truyền ( Việt

minh ) và Hà -Thể -Hạnh (đại diện Đảng

dân chủ ).

Sau khi Vĩnh- Thụy cùng phái đoàn

lên xe đi Gia - làm , tôi trở về biệt thự

của cố văn hỏi chuyện những người
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ở đó thì họ cho biết rằng : « Tối hôm

qua ông Nghiêm -Kế-Tổ đến gặp Ngài

một lát , rồi cùng Ngài sang nhà ông

tưởng Tàu ở bên cạnh họp với nhiều

người nữa , mãi đến 11 giờ đêm Ngài

mới về và cho người đi mới Cụ sáng

mai đến sớm » . Cuộc họp này đã được

Nghiêm -Kế- Tổ xác nhận như sau :

“ Đêm hôm đó , Nghiêm Kế-Tổ đến

biệt thự riêng của Cựu hoàng rồi

cùng sang nhà bên cạnh gặp Vũ -Hồng-

Khanh và Nguyễn -Tường- Tam . Mọi

người đều trình bày lợi hại , khuyên

Cựu hoàng nên xuất ngoại với tư

cách một vị hoàng để thoái vị đi du

lịch . Cựu hoàng đồng ý ngay

(Nghiêm -Kế- Tổ : Việt-nam máu lửa ,

Mai Lĩnh xuất bản , Sài- gòn 1954 ,

tr. 95).

Vậy là Bảo -Đại đi Trung -quốc một

cách hoàn toàn tự nguyện theo âm mưu

đen tối của bọn tàu Tưởng và tay sai

của chúng .

Còn việc trở về Hà -nội , thì trái hẳn

với lời kể của Bảo -Đại, Nghiêm -Kế- Tô

đã viết : “ sau một tháng trời, Cựu

hoàng vẫn ở Trùng khánh . Riêng

phái đoàn Nghiêm -Kế- Tô trở về nước .

Vấn đề đó đã mặc nhiên như vậy »

(sách dã dẫn , tr . 97 ).

Vả lại , sau ngày 1-12-1946 , cuộc

kháng chiến toàn quốc nổ ra ít lâu ,

Hồ Chủ tịch đã cử bác sĩ Phạm -Ngọc-

Thạch qua Hồng -hông gặp Vĩnh-Thụy

mời ông ta trở về nước tham gia

kháng chiến nhưng ông ta đã từ

chối .

Đến tháng 11-1947 , tôi lại được trên

cử qua Hồng-hông đưa Vĩnh - Thụy về ,

nhưng tôi sắp lên đường thì được

tin chắc chắn là Vĩnh Thụy đã móc

ngoặc với chủ cũ nên tôi không đi

nữa.

Sự thật rành rành như vậy mà Bảo-

Đại lại viết rằng : « Hồ Chủ tịch

không muốn tôi trở về . Thật ra là sự

có mặt của tôi đã trở nên vướng mắc ,

bất lợi . Những biểu hiện tình cảm tốt

đối với tôi, việc nhân dân tiếp tục

sùng bái bản thân nhà vua là một

chướng ngại vật nên ông ta phải trừ

khử đi ... Đó là lý do duy nhất làm

cho tôi trước kia đã bị cách ly ở Sàm-

sơn và hiện nay bị đày ở Trung -quốc »

Thật là một sự đổi trắng thay đen cực

kỳ vô liêm sỉ .

Ở dày , càn phân biệt Vĩnh Thụy

cố vấn của chính phủ cách mạng với

Bảo -Đại tên vua bù nhìn đã 20 năm

làm tay sai ngoan ngoãn cho thực

dân dễ được ăn chơi phè phỡn trên

mô hôi, xương máu của nhân dân .

Đối với con người thứ nhất , nhân

dân đã có lúc biểu thị những tình

cảm tốt. Nhưng đối với con người thứ

hai , thì nhân dân chỉ có căm thù . Và

nếu không có chính sách đại đoàn kết

vô cùng nhân đạo của Hồ Chủ tịch , thì

chắc chắn Bảo-Đại đã bị nhân dân bắt

đền tội rồi .

Trong những ngày đầu mới ra Hạ -

nội nhận chức cố vấn , Vĩnh Thụy

cũng đã bước đầu nhận thức được

rằng ông ta đã được cách mạng cải tử

hoàn sinh và đang được Hồ Chủ tịch

tận tâm dìu dắt trên con đường trở

về với Tổ quốc , với dân tộc , cho nền

ông ta hết sức kính mến , khâm phục

Hồ Chủ tịch và đã viết thư về Huế

khoe với mẹ rằng “ Con ra đây được

Cụ Hồ thưởng như con » . Nhưng a mã

tầm mã , ngưu tầm ngưu » , Vĩnh -Thụy

đã nhanh chóng móc ngoặc với bọn tàu

Tưởng và tay sai của chúng dễ sang

Trung -quốc , rồi ở Trung quốc lại móc

ngoặc với tên tây lai Cút -xô , một

viên quan cai trị chuyên nghề mặt

thám , nổi tiếng gian ác, đề trở về làm

quốc trưởng » tay sai cho chủ cũ là

thực dân Pháp .

Phần thứ IV : . Quốc trưởng• ແ

1949— 1955 ".-

Trong phần này , Bảo - Đại khoe hết

mức “ tài giỏi của ông ta về mọi

mặt chính trị , quân sự, ngoại giao ,v.v .

và những “ thành tích » mà ông ta đã

dưa lại cho dân , cho nước.
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Trên bức tranh rao hàng đẫm máu

ấy, nổi bật nhất là tư tưởng chống

cộng và thành tích diệt cộng.

--

---

định

Về tư tưởng chống cộng , Bảo-Đại

khoe ông ta vốn thấm nhuần đến

mức đã truyền bá được cho cả một đàn

voi biết chống cộng , mà tiêu biểu là

con voi “ Buôn- com » (hiểu tiếng mọi,

tiếng Việt và cả tiếng Pháp nữa . Khi

những biến cố năm 1945 xảy ra

Bảo Đại kề - vùng Quảng -trị bị

những người cộng sản chiếm giữ

« Buôn-com đã từ chối nhất

không chịu làm việc cho họ Rồi,

có lẽ vì tín niệm chính trị (par con-

viction politique), Buôn-com đã

trốn vào rừng và ở lại trong đó trong

suốt thời gian tôi vắng mặt. Nhưng

sau khi tôi trở về , năm 1949 , thì Buôn

com cũng trở về khu rừng riêng của

tôi . Mà không phải chỉ có một mình

Buôn -con . Nhiều con voi khác cũng

kéo nhau trở về với nài của chúng ;

chắc là những con voi này cũng đã

khôngmuốn làm việc cho những người

cộng sản » !!

Về thành tích diệt cộng, thì Bảo-

Đại rất lấy làm tự đắc đã được tên

tưởng phát xít Phrăng-cô gửi tặng

một khẩu súng « để chứng tỏ tình

thân hữu và lòng biết ơn ” đối với

Bảo -Đại vì thành tích chiến đấu chống

chủ nghĩa cộng sản .

--

Nhưng Bảo -Đại tự hào hơn cả là

hai thành tích lớn đã được thực dân

Pháp ca ngợi : một là đã làm cho

« những người theo đạo thiên chúa

một phần năm dân số miền Bắc ??

đi đến tự vũ trang phát động cuộc

Thánh chiến » và đã được tuyên dương

trước nghị viện Pháp bởi tiểu ban lãnh

thồ hải ngoại như là người « có công

lớn trong việc cắt dứt những người .

công giáo Việt -nam với Việt minh » Hai

là đã xây dựng được “ một đội quân

quốc gia Việt-nam có nhiệm vụ đánh

cộng sản và đã được thống chế Gioang

. ( Juin ) , tổng thanh tra lực lượng vũ

trang Pháp khen rằng: Đạo quân của

-

Ngài đánh giỏi , nó thương vong

nhiều , vì chưa được rèn luyện đầy đủ

trong chiến tranh » .

Khoe công lao của ông ta trong

việc xây dựng đội quân quốc gia ,

Bảo -Đại đã kề : khi tướng Đơ-Lát , cao

ủy kiêm tổng chỉ huy đang ở trên

đường đi Niu Oóc xin viện trợ, Bảo-

Đại đã gửi cho viên tướng đi cầu

viện một bức điện trong đó có đoạn :

“ Những biện pháp động viên của tôi

được tất cả mọi công dân đồng tinh

và rất tự hào được đặt dưới quyền

chỉ huy tối cao của ngài... cho nên

quân đội Việt-nam sẽ đem hết nhiệt

tình chiến đấu bên cạnh các lực lượng

khác của khối Liên hiệp Pháp cho

đến thắng lợi cuối cùng và sẵn sàng

thay thế họ dần dần tùy theo phương

tiện được cung cấp » .

Khi ghi hai thành tích lớn ấy của

hẳn lên trên giấy trắng mực đen , chắc

Bảo-Đại không nghĩ rằng đó là những

bằng chứng quá đầy đủ đề tên hắn bị

ghi vào lịch sử như là tên tội phạm

chiến tranh lớn nhất của Việt-nam .

Phần thứ V : “ Nước Việt-

nam hôm nay và ngày mai »

sau
Trong phần này

khi kê

những thất bại của Mỹ từ Diệm –

Nhu đến Thiệu -Kỳ và nịnh bọn bành

trưởng Bắc-kinh bằng một câu vu

khống « Việt minh » « theo đuổi cái

mộng một nước Đại Việt bao gồm

không những Lào và Cam -pu -chia mà

cả những tỉnh Lào cũ của Thái- lan

nữa », Bảo-Đại khẳng định rằng “ thực

nghiệm Pháp , thực nghiệm Mỹ đều

đã thất bại, thì Việt-nam nhất định

cũng sẽ thấy sự thất bại của thực

nghiệm cộng sản » .

« Vậy thì rồi Việt-nam có sẽ xứng

bình
dáng được tái hưởng hòa

không ? »

Trả lời câu hỏi ấy của ông ta tự

đặt ra , Bảo -Đại nhắc lại mối quan hệ

“ tất yếu » “ thiêng liêng », giữa trời ,
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vua và dân , một vấn đề mà ông ta đã

nhiều lần nhấn mạnh trong các phần

trên và đến đây ông ta tóm tắt lại

như sau : “ xã hội Việt-nam cũ tập

trung tất cả cơ cấu xã hội vào con

người của nhà vua . Qua nhà vua , mọi

việc đều được tiến hành một cách

tôn nghiêm cho đến tận xóm làng .

Nhưng nhà vua chỉ đem lại cho việc

làm ấy tính cách thiêng liêng , thần

thánh bằng cách ra lệnh hoặc giám

sát , chứ không tự mình đảm đương

việc gì cả . Lý tưởng của Việt nam

là nhà vua đủ sáng suốt để trị vì mà

không hoạt động . Yếu tố ấy bị bỏ đi ,

như đã xảy ra năm 1945 , thì tất cả

bị de dọa nghiêm trọng. Nhưng khi

thiêng của trời đất luôn luôn thảm

nhập vào nước nhà và cảm nghĩchiếm

ưu thế nhất là đã rất gần đến lúc

phục hồi được nền nếp cũ dưới hình

thức mới ».

Nói đến đây, Bảo -Đại ca ngợi hết

lời dức hy sinh lớn lao , cao cả , phi

thường của nhân dân Việt-nam . Nhưng

ông ta lại đánh giá sự hy sinh phi

thưởng ấy như là một thông điệp gửi

cho tất cả các nước, một thông diệp

“ không còn là một lời kêu gọi
nhur

trước nữa mà đã trở nên một sự

chất vấn », tức là một sự đòi hỏi

những người bị chất vấn , phải trả lời,

phải hành động.

Nội dung của sự đòi hỏi ấy đã được

Bảo -Đại nói lên rất rõ trong đoạn

văn vừa trích dẫn trên . Bảo-Đại đòi

hỏi tất cả các nước đế quốc thực dân

và chư hầu lớn , nhỏ trên khắp thế

giới phải dốc hết mọi phương tiện

giết người hiện đại nhất. quét sạch

chủ nghĩa cộng sản trên quả đất đề

đưa ông ta trở về Việt-nam lấy lại

ngôi vua lý tưởng – trị vì mà không

hoạt động - đề được hàng ngày tự do

ăn chơi, cờ bạc , tự do săn bắt từ các

thủ dữ cho đến các cô gái xấu số và

chỉ cần ba năm một lần , sau một đêm .

trai giới, lên đàn nam giao tế trời là

đủ đem lại hạnh phúc cho nhân dân

Việt-nam !

Hình ảnh tên vua cờ bạc , hoang

dâm , trụy lạc đã phát điên ấy làm

cho tôi vô cùng hỏi hận , đau xót đã

tách Bảo -Đại ra khỏi tay Phạm-

Quỳnh và đặt vào mồm hán những

lời nói mà bọn phản quốc đã lợi dụng

đề tô vẽ hắn thành người công dân

yêu nước số một của dân tộc Việt-

nam » (Nghiêm -kế- Tổ , sách đã dẫn ,

tr . 96 ) và đây hắn đến chỗ đã trở nên

tên tội phạm chiến tranh lớn nhất

của Việt-nam mà cứ vẫn tự khoe là

yêu nước thương dân .

Thực ra lúc đó tôi chỉ cố gắng thực

hiện cho tốt nhất khẩu hiệu « đoàn

kết là sống, chia rẽ là chết » . Và hôm

này , sở dĩ tôi phải công khai kẻ lại

một số sự kiện như trên cũng không

ngoài mục đích làm sáng tỏ sự thật

lịch sử và qua đó góp phần muôn

một vào sự nghiệp xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

vững chắc Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa .
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Xã luận

cố quốc phòng ,phòng, bảoKhông ngừng củng cố quốc

vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa

ỰNG nước trên mảnh đất có vị trí rất xung yếu ở Đông Nam châu

Á , ở ngã ba chiến lược trên đường giao thông thủy bộ từ Đồng

sang Tây , từ Bắc xuống Nam , từ đất liền ra biền cả , bên cạnh

những thế lực bành trưởng lâu đời , có lực lượng lớn hơn mình

gấp bội , ngay từ những buổi đầu , ông cha ta đã nhận ra cái thế “ có cứng mới

đứng đầu gió » của Tề quốc, luôn chủ động kết hợp sự nghiệp dựng nước với

sự nghiệp giữ nước .

« Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh » , đó là cái quyết tâm đã trở thành đạo

Lý thông thường của xã hội Việt -nam , phản ánh tinh thần bất khuất của toàn

dân tộc mà Hồ Chủ tịch đã sớm chỉ ra sức mạnh vô địch : “ Nó kết thành một

làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn , nó lướt qua mọi sự nguy hiềm , khó khăn ,

nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước » ( 1 ) .

Sang thời đại mới, những thắng lợi của cách mạng Việt-nam dẫn đến việc

thiết lập chính quyền chuyên chính vô sản đầu tiên ở Đông Nam Á , việc đánh

bại những tên trùm xâm lược tiêu biểu của chủ nghĩa thực dân cũ và mới , đưa

toàn dân tộc ta tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân dân hai nước Lào và Cam - pu -chia anh em cùng với nhân dân ta đoàn

kết chặt chẽ trong một chiến luyến chung .

Trong thời kỳ này, những sự kiện có làm quan trọng như trên không thê

không đưa đến cho toàn dân tộc ta những thử thách mới. Cùng với các lực lượng

cách mạng và hòa bình thế giới kiên quyết đánh bại sự phản kích của chủ nghĩa

đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ , vì hòa bình , độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội , làm thất bại âmmưu thôn tính của chủ nghĩa sô vanh đại Hán tộc , vì độc

lập dân tộc , hòa bình và ổn định ở Đông-dương và Đông Nam châu Á. Đúng

như V.I. Lê-nin đã từng phân tích về cuộc cách mạng vô sản ở Nga : “ Cuộc

cách mạng của chúng ta , so với bất cứ cuộc cách mạng nào khác, đã chửng

minh quy luật này một cách rõ rệt hơn : lực lượng của một cuộc cách mạng,

sức tiến công của nó , nghị lực của nó , linh kiên quyết và thắng lợi của nó cũng

đồng thời làm cho sức phản kháng của giai cấp tư sản tăng thêm » (2 ) .

( 1 ) Ho-Chi- Minh : Về vấn đề quân sự, Nxb Sự thật . Hà- nội . 1976, tr . 185 .

(2) V.1. Lê- nin : Toàn tập , Nxb Sự thật . Hà - nội , 1968 , tập 30 , tr . 572 .
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Với luận điềm này , Lê-nin đã chỉ rõ một vấn đề có tinh quy luật : sức tiến

công của cách mạng càng mạnh , thắng lợi của nó càng lớn, thì phản ứng của

kẻ thù cùng quyết liệt . Người cũng phê phán nghiêm khắc những người cộng

sản nào không đặt vấn đề bảo vệ chủ nghĩa xã hội “ với tư cách là tò quốc »

một cách nghiêm túc , tưởng sẽ có thể “ yên ngủ trên chiếc gối hòa bình » sau

khi cách mạng đã giành được thắng lợi.

Sau Việt-nam , sự suy yếu của bọn đế quốc và phản động kèm theo những

phản ứng điên cuồng , đã dẫn đến một tất yếu lịch sử : những lực lượng tiêu

biểu cho ba dòng thác cách mạng ở vùng này tất phải đương đầu và nhất thiết

phải đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của những thế lực phản bội và

phản động ở đây .

Đã từ lâu , nhận thấy ở cách mạng Việt-nam một đối thủ đáng gờm , bọn

phản động trong giới cầm quyền Trung -quốc đã tìm mọi cách hạn chế thẳng

lợi của nhân dân la , âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta , kìm giữ ta trong

trạng thái “ không yếu không mạnh »... Tiếp sau đó chúng công khai tiến hành

chiến tranh xâm lược nước ta từ hai phía : tây nam và bắc . Chúng đã bị nhân

dân ta đánh bại .

Cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt mà bọn phản động Trung- quốc đang

xúc tiến chống các nước Đông dương với sự đồng lõa của bọn đế quốc hiểu

chiến đứng đầu là đế quốc Mỹ nhằm “ chích mũi kim cho chảy máu » chính là

sự tiếp tục những toan tinh chiến lược đó . Một mặt nó phơi trần cái mưu đồ

thâm độc “ tô mối dục bờ đê » quen thuộc của chúng, mặt khác nó cũng phản

ảnh cải thế “ muốn nuốt nhưng chưa nhai nồi ) của chúng . Lô gích bắt buộc

chúng « còn rắn hãy nắn cho mềm » .

Tất nhiên ta không thề máy móc nhận định rằng khi chúng chưa bóp

được chomềm thì chúng tuyệt đối không thử nuốt . Một là vì sự đánh giả cứng

mềm còn tùy quan điểm và phương pháp xem xétcủa mỗi bên . Hai là vì những

kẻ tranh bá đồ vương trong giới cầm quyền phản động Bắc- kinh thường dùng

các thủ thuật đối ngoại quyết liệt đề xử lý các mâu thuẫn nội bộ .

Trong thể cô lập và suy yếu , bọn phản động trong giới cầm quyền Bắc kinh

có lúc cũng buộc phải điều chỉnh sách lược, bớt giọng hung hăng. Đại hội thứ

12 của Đảng cộng sản Trung-quốc do Đặng thao túng , đang cố gây ấn tượng đã

có những bước ngoặt trong đường lối đối nội và đối ngoại của tập đoàn lãnh

đạo ở Bắc -kinh . Song bản chất của chủ nghĩa bành trướng bá quyền

Trung -quốc với âm mưu làm suy yếu tiến lên thôn tính các nước Đông-

dương trước sau vẫn không có gì thay đổi.

Trong tình thể bọn đế quốc hiếu chiến Mỹ đang hò hét giành lại ưu thế về

quân sự trên thế giới , bọn bành trưởng bá quyền Trung-quốc ngay sát nách ta

đã chuẩn bị sẵn lực lượng và thế trận , sắp sẵn phương án ra quân , thường

xuyên khiêu khích và lấn chiếm bên ngoài, tìm mọi cách lợi dụng những sơ hở

bên trong, hết sức tập hợp và kích động bọn phản động nội địa theo kẻ “ nội

công , ngoại kích » ... thì ta phải hết sức cảnh giác đề phòng , kiên quyết làm

thất bại kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch , khẩn trương chuẩn bị

moi mặt đề sẵn sàng đối phó với chiến tranh xâm lược quy mô lớn .
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Trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta , đi đôi với nhiệm vụ xây dựng

đất nước , Đảng ta coi củng cố quốc phòng là một nhiệm vụ cơ bản , thường

xuyên , lâu dài của toàn Đảng , toàn dân . Quốc phòng phải được xây dựng vững

mạnh đủ sức đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc và phản

động , bảo đảm an toàn cho sự nghiệp xây dựng đất nước. Ngược lại , có xây

dựng được đất nước ngày càng giàu mạnh mới tạo được cơ sở vững chắc cho

một nền quốc phòng vững mạnh lâu dài , mới có đủ sức đánh thẳng mọi cuộc

chiến tranh xâm lược , bảo vệ vững chắc sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

trên cả nước.

Một quan điềm cơ bản trong đường lối bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta là gắn

chặt nền quốc phòng toàn dân với chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô

quốc , với việc giữ vững an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội .

Một mặt, quốc phòng toàn dân , với lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt ,

phải luôn luôn ở tư thế sẵn sàng đối phó thắng lợi với chiến tranh xâm lược

bất kẻ lúc nào , với bất cứ kẻ thù nào . Phảisẵn sàng cả về thể trận và lực lượng .

cả về ý chí lư tưởng và các phương án phòng thủ . Khi đã luôn luôn sẵn sàng

về mọi mặt thì chúng ta hoàn toàn chủ động , không mắc mưu địch khiêu khích ,

gây căng thẳng hòng làm ta mỏi mệt, suy yếu . Mặt khác , xây dựng nền quốc

phòng toàn dân phải gắn chặt với giữ vững an ninh chính trị , trật tự , an toàn

xã hội . Các lực lượng vũ trang nhân dân phải cùng với toàn Đảng , toàn dân

kiên quyết trấn áp bọn phản động nội địa , bọn cố tình gây rối , giữ vững an ninh

chính trị , trật tự an toàn xã hội , coi đó không chỉ là nhiệm vụ của công an nhân

- dân mà còn là nhiệm vụ của toàn dân , của tất cả các lực lượng vũ trang, lấy lực

lượng công an nhân dân làm nòng cốt . Trước hết các lực lượng vũ trang nhân

dân phải cùng với toàn Đảng , toàn dân làm thất bại chiến tranh phủ hoại nhiều

mặt của địch , làm thất bại các thủ đoạn bao vây kinh tế , phủ rối thị trường ,

các thủ đoạn chiến tranh tâm lý và chiến tranh giản điệp … của chúng . Địch cổ

ý dùng chiến tranh phá hoại đề chuẩn bị điều kiện , chuẩn bị địa bàn cho chiến

tranh xâm lược quy mô lớn . Có kiên quyết làm thất bại thật sự chiến tranh

phá hoại của địch, mới bảo vệ được sản xuất và đời sống của nhân dân ta , mới

củng cố được cơ sở kinh tế chính trị , xã hội vững mạnh cho nền quốc phòng

toàn dân , mới xây dựng được hậu phương an toàn vữngmạnh cho chiến tranh

nhân dân bảo vệ Tổ quốc .

Trong điều kiện cả hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng đất nước và bảo

vệ đất nước đều cấp bách thì yêu cầu có tính chất chiến lược trong giai

đoạn mới của chúng ta là phải làm cho đất nước nhanh chóng mạnh

lên về mọi mặt , cả kinh tế , chính trị , quân sự , văn hóa và khoa học

kỹ thuật . Đề đưa loàn dân tộc ra khỏi những khó khăn trước mắt cả về sản

xuất và đời sống trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ , chúng ta phải khai

thác và sử dụng tốt mọi tiềm năng sẵn có của đất nước , của dân tộc , sử dụng

với hiệu suất cao nhất mọi viện trợ của Liên -xô và các nước xã hội chủ nghĩa

khác, của các nước bầu bạn trên thế giới, tạo ra ngày càng nhiều của cải vật

chất và tinh thần cho xã hội. Nền quốc phòng của chúng ta phải dựa trên sức

mạnh của toàn dân ta , của toàn bộ chế độ xã hội chủ nghĩa đang được xây

dựng trên đất nước ta , với những thành tựu về chính trị , kinh tế , văn hóa và

khoa học kỹ thuật của chế độ . Đó là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta

trong kỷ nguyên mới, gắn liền với sức mạnh của ba dòng thác cách mạng của

thời đại . Nói về sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của toàn dân ta , ngay từ những ngày

đầu kháng chiến , tháng 6-1947 , Hồ Chủ tịch đã căn dặn : “ Sự đồng tâm của
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đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng xung quanh Tô quốc . Dù địch hung

tàn , xảo quyệt đến mức nào , đụng đầu nhằm bức tường đó, chúng cũng phải

thất bại » (3).

Muốn có những thành tựu to lớn về mọi mặt thì phải triệt đề lăng cường

chế độ làm chủ tập thề của nhân dân lao động về mọi mặt , vì đó vừa là mục tiêu

vừa là động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta . Chỉ có thật sự

phát huy quyền làm chủ tập thề của nhân dân lao động trong mọi lĩnh vực

xây dựng đất nước mới triệt đề phát huy được quyền làm chủ của nhân dân

trong lĩnh vực bảo vệ Tô quốc .

Sự đoàn kết hợp tác toàn diện giữa ta với Liên -xô , với hai nước Lào và

Cam -pu -chia anh em , đoàn kết hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa khác ,

sự ủng hộ chi tình của các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới ... là

những yếu tố vô cùng quan trọng tạo nên sức mạnh to lớn đó.

Theo quan điềm chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân , phải xây

dựng lực lượng vũ trang có quân chủ lực mạnh và quân địa phương mạnh

đề bảo đảm vừa có những lực lượng cơ động đánh quân địch những đòn quyết

định khi có thời cơ , vừa có lực lượng tại chỗ, làm chủ vững chắc từng địa

phương , tiến công mạnh mẽ và rộng khắp ở bất cứ nơi nào địch đến .

Phải xây dựng cân đối và đồng bộ giữa lực lượng thường trực và lực

lượng dự bị đề chủ động đối phó với mọi tình huống : khi chưa có chiến tranh

và khi địch bất thần phát động chiến tranh xâm lược lớn . Lực lượng dự bị cần

được tồ chức , quản lý và huấn luyện thành nền nếp, sẵn sàng bổ sung cho lực

lượng thường trực khi cần thiết .

Quân đội nhân dân cần được củng cố và tăng cường cả về bản chất cách

mạng , về tò chức , chỉ huy , quản lý . . không ngừng nâng cao trình độ chính quy và

hiện đại , phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới .

Các lực lượng vũ trang phải giữ gìn và sử dụng thật tốt các trang bị kỹ

thuật , coi đó là tài sản chung của đất nước giao cho bộ đội đề đánh giặc , giữ

nước . Các lực lượng vũ trang phải luôn luôn nhìn thật rõ kẻ thù , chỉ huy và

chiến sĩ phải đoàn kết chặt chẽ , sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi

nhiệm vụ được giao phó , xứng đáng là công cụ tin cậy của nền chuyên chính

vô sản trong sự nghiệp bảo vệ chế độ , bảo vệ thành quả cách mạng , bảo vệ lao

động sáng tạo của nhân dân , hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quốc tế .

Những lực lượng vũ trang làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc phải được

Thường xuyên rèn luyện , nuôi dưỡng và chăm sóc tốt một cách tỉ mỉ, công

phu , trong điều kiện sức lực của dân cho phép .

Chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và linh thần của bộ đội , thực hiện tối

các chính sách đối với gia đình liệt sĩ , thương binh và quân nhân tại ngũ , là

thiết thực khuyến khích mọi người làm tốt nghĩa vụ quân sự.

Phải thường xuyên chăm lo củng cố mối quan hệ quân dân máu thịt , phát

huy truyền thống “ quân dân cả nước , khắc phục các hiện tượng vi phạm

chính sách và kỷ luật quần chúng .

(Xem tiếp trang 21 )

( 3) Ho-Chi-Minh : Tuyên tập , Nxb Sự thật . Hà - nội , 1980 , tập 1 , tr 419.



NGÀY HỘI LỚN

CỦA CẢ LOÀI NGƯỜI TIẾN BỘ

NGAY

NGÀY 30 tháng 12 năm 1982, nhân dân Liên -xô anh em và cả loài người

tiến bộ long trọng kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập Liên bang

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết , một trong những thành quả vĩ đại

nhất của Cách mạng Tháng Mười . Trong những ngày này, trên khắp đất

nước Xô viết bao la đang dâng lên cao trào lao động yêu nước nhằm

tiến tới những đỉnh cao mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng

sản , như Đại hội XXVI Đảng cộng sản Liên xô đề ra . Hòa nhịp với nhân

dân Liên-xô anh em , nhân dân Việt -nam cũng đón chào ngày hội lớn bằng những

thành tích mới trong lao động xây dựng đất nước , trong chiến đấu bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa . Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng ta đã ra

nghị quyết về tổ chức kỷ niệm ngày hội lớn này nhằm nêu cao « ý nghĩa lịch

sử to lớn của việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết ,

nít
- thành quả rực rỡ của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, của chính sách dân tộc lẻ nịn

của Đảng và Nhà nước xô viết , những thành tựu của nhân dân Liên xô ... ,

những kinh nghiệm quý báu, những gương chiến đấu và lao động quên mình

của nhân dân Liên -xô ; chính sách đối ngoại yêu chuộng hòa bình của Đảng và

Nhà nước Liên -xô », đồng thời « kết hợp với việc quán triệt và thực hiện các

nghị quyết của Đại hội lần thứ V của Đảng .. , nâng cao lòng tin của nhân dân

ta vào đường lối đối nội và đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta , tăng cường

tình hữu nghị và hợp tác toàn diện với Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa

khác ... , tăng cường tình đoàn kết chiến đấu với các lực lượng cách mạng và

tiến bộ trên thế giới ... ) .

Quá trình thống nhất và phát triển của các dân tộc xô viết là quá trình

thực hiện chính sách dân tộc do Lê- nin đề ra . Những nguyên tắc của chính sách

ấy được thực hiện trước hết ở nước Nga nhiều dân tộc ( Liên bang Nga ), sau

đó được mở rộng và đưa đến sự ra đời của một loạt nước cộng hòa độc lập. Đến

ngày 30 tháng 12 năm 1922 , Đại hội I Xô viết toàn quốc gồm đại biểu của bốn

nước cộng hòa liên bang – Nga , U -crai-na , Da-cap-ca -do ( gồm A-giéc- bai -giăng ,

Ác-mê-ni-a , Gru -di-a )và Bé-lô-rút -xi -a -đã phê chuẩn Tuyên bố và Hiệp ước về

thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết (Liên- xô ) . Trong diễn



văn bế mạc Đại hội , vị đứng đầu Nhà nước là M. I. Ca -li-nin nói : “ Hàng nghìn

năm nay , những trí tuệ ưu tú của loài người đã luôn luôn suy nghĩ về một

vấn đề lý luận là tìm ra những hình thức tạo ra cho các dân tộc khả năng

sống trong tình hữu nghị và anh em mà không có những đau khô cực kỳ lớn ,

không có đấu tranh lẫn nhau . Chỉ đến bây giờ , ngày hôm nay , viên đá đầu tiên

theo hướng đó mới được thực tế đặt ra » .

Lần đầu tiên trong lịch sử , chính là Đảng bôn sẽ vích Nga và Lê- nin vĩ

đại đã tìm ra hình thức liên bang xô viết và đặt viênđá đầu tiên cho tòa nhà

liên bang thế giới, trong đó các dân tộc sẽ sống hòa hợp với nhau dưới chế độ

cộng sản chủ nghĩa . Ngay từ trước Cách mạng Tháng Mười , trong một học

thuyết hoàn chỉnh về quy luật phát triển của các dân tộc , Lê-nin đã chứng minh

toàn diện rằng việc giải quyết vấn đề dân tộc một cách thật sự phải gắn liền

với cách mạng xã hội chủ nghĩa , với thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, bằng

cách kết hợp làm một cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân với phong trào

giải phóng dân tộc .

Một trong những vấn đề trung tâm của lý luận của Lê - nin là chủ nghĩa

quốc tế vô sản . Việc thực hiện nguyên tắc đó trong xây dựng đảng và trong

chính sách cụ thề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với công cuộc giải phỏng

dân tộc và giải phóng xã hội . Thực hiện lời dạy của Lê-nin , Đảng công nhân

xã hội – dân chủ Nga đã được thành lập không phải như một đảng của người

Nga , mà là đảng của nước Nga , đại diện cho lợi ích của tất cả các dân tộc :

đảng viên không phải người Nga chiếm 36% , trong đó có nhiều người U -crai-

na , Lit-va , Do thái , Gru -di-a , Ba -lan , Ác -mê-ni-a ..., tất cả là hơn 30 dân tộc.

Và tại Đại hội X của mình năm 1921 , Đảng đã ra nghị quyết là nước Cộng hòa

Nga phải giúp đỡ toàn diện về tài chính, kỹ thuật - khoa học , cán bộ, chuyên

gia cho các dân tộc biên khu đề họ nhanh chóng phát triền đuôi kịp vùng

trung tâm .

Lê-nin coi thực chất của việc giải quyết vấn đề dân tộc là sự bình đẳng

hoàn toàn của các dân tộc , quyền tự quyết của các dân tộc cho đến cả quyền

được tách riêng . Đây là vũ khí mạnh mẽ đề giáo dục chủ nghĩa quốc tế cho

công nhân và đoàn kết hết thảy nhân dân lao động, tất cả các dân tộc bị áp bức

chung quanh giai cấp công nhân , làm cho họ đứng về phía chủ nghĩa Mác, chủ

nghĩa bôn sẽ vích . Tuy nhiên , theo Lê-nin , không thè lẫn lộn quyền tự quyết

cho đến cả quyền được tách riêng với vấn đề tách riêng như thể nào là thích

hợp . Việc bảo vệ quyền đó dề chống chính sách áp bức dân tộc của Xa hoàng

hoàn toàn không trái với khả năng thống nhất thành một Nhà nước xã hội chủ

nghĩa lớn nhiều dân tộc . Theo Lê - nin , “ ... Lần đầu tiên những nhu cầu chính

đảng và những nguyện vọng tiến bộ của quần chúng lao động thuộc mọi dân tộc

được thỏa mãn trong sự đoàn kết quốc tế ... ) ( 1 ) .

Một trong những nguyên tắc của sự thống nhất các dân tộc mà Lê-nin đề

ra là nguyên tắc tự nguyện : “ Nước Cộng hòa của nhân dân Nga phải lôi

cuốn các dân tộc hay bộ tộc khác , không phải bằng bạo lực , mà chỉ bằng một

sự thỏa thuận tự nguyện về lập một Nhà nước chung mà khỏi » (2) . Trong thực

tế , quá trình thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết là một

quá trình giáo dục công phu, chuẩn bị đầy đủ điều kiện, thử nghiệm trong thực

lẽ rồimới đi đến tự nguyện liên hiệp. Trong quá trình ấy, Lê -nin luôn luôn đấu

( 1 ) V.1 . Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiền-bộ , Mát-xcơ -va, 1980, tập 26, tr . 46 .

( 2) V. I. Lê-nin : Toàn tập, tiếng Nga . tập 32 , tr . 154 .
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Tranh chống chủ nghĩa cơ hội hữu xuyên tạc nội dung giai cấp của vấn đề dân

lộc , cũng như chống chủ nghĩa hư vô dân tộc phủ nhận đặc điểm dân tộc , lịch

sử , văn hóa, truyền thống của mỗi dân tộc . Lê-nin nhấn mạnh rằng ýmuốn phát

triền tất cả những gì là tiên tiến , là ưu tú trong mỗi dân tộc cơ sở của lòng

Tự hào dân tộc – không hề trái ngược với lợi ích của chủ nghĩa xã hội , của

giai cấp công nhân .

-

Trải qua 60 năm , chính sách dân tộc lê nin nít đã đem lại những thành quả

rực rỡ chẳng những trong hệ thống chính trị xô viết, mà cả trong tất cả các

lĩnh vực khác của đời sống chính trị , xã hội , văn hóa .

Liên xô ngày nay gồm 15 nước cộng hòa liên bang, 20 nước cộng hòa tự

trị , 8 tỉnh tự trị và 10 khu tự trị . Số dân Liên -xô là 250 triệu , trong đó người

Nga chiếm ước chừng một nửa , còn một nửa là hơn 100 dân tộc và bộ tộc khác .

Có những dân tộc lớn như U -crai-na gồm hơn 50 triệu dân , nhưng cũng có

những nhóm nhân chủng nhỏ đôi khi chưa đầy 1000 người. Có những dân tộc

gần gũi nhau về nguồn gốc và ngôn ngữ và có lịch sử thành văn từ lâu như các

dân tộc Nga , U -crai-na , Bê-lô-rút-xi-a , nhưng cũng có những dân tộc chỉ mới

có Nhà nước của mình dưới chế độ xã hội chủ nghĩa , như Ác -mê-ni-a . Tuy

khác nhau , nhưng tất cả đều đã trở thành những dân tộc xã hội chủ nghĩa bình

đẳng, hữu nghị , hợp tác anh em , phát triển tương đối đồng đều về mọi mặt

trong đại gia đình xô viết .

-

Về mặt lập pháp , Xô viết tối cao Liên-xô gồm hai viện – Viện liên bang và

Viện dân tộc . Quyền hạn và số lượng đại biểu của hai viện ngang nhau . Mỗi

nước cộng hòa liên bang cử vào Viện dân tộc 32 đại biểu , mỗi nước cộng hòa

tự trị 11 , mỗi tỉnh tự trị – 5 , mỗi khu tự trị - 1 , tồng cộng là 750 đại biểu .

Ví dụ , hai nước Lát -vi-a (2,5 triệu dân ) và U -crai-na (50,3 triệu dân) đều có

một số đại biều ngang nhau trong Viện dân tộc . Còn việc bầu Viện liên bang thì

được tiến hành theo sự phân chia khu vực với số dân ngang nhau . Như vậy ,

Viện liên bang tiêu biểu cho lợi ích và nhu cầu của nhận dân Liên- xô như một

khối thống nhất , còn Viện dân tộc , ngoài ra , còn tiêu biểu cho lợi ích riêng của

các dân tộc và bộ tộc .

Sự bình đẳng về pháp lý đi đôi với sự bình đẳng thực tế của các dân

tộc . 60 năm qua , trong mọi lĩnh vực của đời sống các dân tộc đã có những biển

đồi cực kỳ to lớn . Tình trạng lạc hậu về kinh tế văn hóa của các vùng biên

khu dân tộc dưới thời Xa hoàng đã lui về dĩ vãng từ lâu . Công nghiệp hiện đại

và nông nghiệp lớn đã được xây dựng ở khắp mọi nơi. Một loạt dân tộc đã tiến

lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa . Thậm chí

về nhiều ngành sản xuất, nhiều nước cộng hòa ngày nay đã vượt chỉ tiêu trung

bình của toàn liên bang . Trong 60 năm , trong lúc sản xuất công nghiệp chung

của cả nước tăng 483 lần , thì sản xuất công nghiệp của Kiếc-ghi-di -a tăng 666

lần , Ca -dắc -xian 896 lần , Tát -gi- khi- xtan 822 lần , Ác-mê-ni- a – 945 lần và

Môn -đa-vi-a
-

-

hơn 900 lần .

Năm 1924 , ở U -dơ -béch - ki-xlan chỉ có vài xưởng làm gạch , làm dầu ăn

và thủ công nghiệp . Mặc dù điều kiện thiên nhiên rất thuận lợi cho nghề trồng

bông, mức thu hoạch bông chưa đầy 200 000 tấn . Ngày nay, U -dơ -béch -ki- xtan

đã trở thành một tổ hợp nông – công nghiệp lớn , chẳng những thu hoạch
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được 6 triệu tấn bông hằng năm , mức cao nhất trên thế giới , mà còn có năng

lượng khí đốt mạnh , có ngành luyện kim màu phát triền , cỏ đồng, có vàng.

Mức sống của nhân dân cao , toàn bộ lối sống của nhân dân thay đồi . Có được

những thay đổi đó là nhờ gia nhập Liên bưng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

xô viết .

Nền kinh tế của các nước cộng hòa xô viết đã được xã hội hóa rộng rãi,

bò sung lẫn cho nhau . Mỏ muối ca li phát hiện ở Bê-lô -rút- xi- a cho phép xây

dựng công nghiệp hóa chất ở đây (sản xuất 1/2 phân ca li ở Liên-xô). Điều

hiện chế tạo máy móc ở Bê-lô- rút- xi-a thuận lợi : nước cộng hòa sản xuất 1/5

mô tô , 1/6 máy kéo , 1/10 tủ lạnh của toàn Liên-xô . Nhưng các ngành chế tạo

máy và hóa chất của Bê-lô-rút-xi -a không thề có được nếu không có dầu, than ,

kim loại từ Xi-bia , U -crai-na và các nước cộng hòa khác đưa đến .

Đi đôi với sự phồn vinh về kinh tế là sự phồn vinh về văn hóa của các dân

tộc xô viết . Bộ mặt tinh thần của con người xô viết ngày nay cực kỳ đa dạng

và phong phú . Nền văn hóa thống nhất của nhân dân Liên- xô trân trọng , thu

hút tất cả những gì có giá trị , có ý nghĩa chung trong thành tựu và truyền

thống văn hóa nghệ thuật của tất cả các dân tộc xã hội chủ nghĩa , đồng thời

nó rộng hơn , có tinh chất nhiều mặt hơn so với nền văn hóa của mỗi dân tộc

nói riêng .

Cơ cấu giai cấp và dân tộc của các nước cộng hòa xô viết đã thay đổi hẳn .

Tỷ lệ người của các dân tộc địa phương trong hàng ngũ giai cấp công nhân

đã tăng lên rất nhiều . Đó là động lực chính làm cho các dân tộc xích gần nhau .

Mỗi nước cộng hòa ngày nay cũng là một Nhà nước nhiều dân tộc . Ở bất cứ

ngành kinh tế quốc dân nào , bãi cứ xí nghiệp, cơ quan nào trên toàn liên

bằng đều có đại diện của nhiều dân tộc anh em . Như vậy là một cộng đồng

lịch sử mới của con người đã hình thành dân tộc xô viết . Nó đoàn kết

tất cả các giai cấp và nhóm xã hội , tất cả các dân tộc và bộ lộc trên cơ sở chủ

nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa . Chính vì vậy mà Đại hội XXVI Đảng cộng sản

Liên -xô đã đề ra luận điềm là ngay trong điều kiện của xã hội xã hội chủ nghĩa

phát triển sẽ có khả năng xây dựng một xã hội không có giai cấp.

-

1

-

Rõ ràng, sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết dưới

sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Liên-xô đã có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối

với sự phát triền của các dân tộc xô viết trong 60 năm qua . Tình hữu nghị anh

em , sự hợp tác quốc tế chủ nghĩa giữa các dân tộc xô viết đã được thử thách

qua cuộc chiến đấu chống bọn phản cách mạng trong nước và bọn can thiệp

nước ngoài sau Cách mạng Tháng Mười, qua cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại

chống phát xít , qua cả quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội

phát triển . Và ngày nay , sức mạnh của nó đang được biểu hiện rực rỡ trang

việc cùng nhau thực hiện những chương trình kinh tế quốc dân rộng lớn toàn

liên bang , “ những công trình của thế kỷ ) , những nhiệm vụ kinh tế xã hội

phức tạp của chủ nghĩa xã hội phát triển . Tình hữu nghị và sự hợp tác ủy là

nguồn gốc của mọi thành tựu đã đưa Liên -xô trở thành nước hùng cường bậc

nhất trên thế giới. Như đồng chí Trường-Chinh đã phát biểu trong chuyến đi

thăm hữu nghị chính thức Liên-xô ngày 5-10-1982 vừa qua , “ Mang trong mình

sức mạnh của thời đại , Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết ngay từ

khi ra đời đã tỏ ra là vô địch và không ngừng lớn mạnh Ngày nay , với chính

sách hòa bình lê nin nét trước sau như một và những thành tựu kỳ diệu của chế

độ mới, Liên- xô không những là ngọn cờ hiệu triệu . động viên , mà còn là một

sứcmạnh hùng hậu về kinh tế và quốc phòng , là thành trì của hòa bình thế giới ,



chỗ dựa vững chắc của các dân tộc đấu tranh vì hòa bình , độc lập dân tộc , dân

chủ và chủ nghĩa xã hội » .

Việc thành lập và xây dựng Cộng hòa Liên bang xã hội chủ nghĩa xô viết

là một mẫu mực về cách giải quyết vấn đề dân tộc trong một nước và một tấm

gương chói lọi về mối quan hệ giữa các dân tộc , các quốc gia . Liên-xô chẳng

những đi đầu trong cách mạng xã hội chủ nghĩa , trong việc khai phá con đường

xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản , mà còn là nước đi đầu trong

việc xây dựng một kiều quan hệ xã hội hoàn toàn mới , dựa trên chủ nghĩa quốc

tế vô sản. Cả loài người đã có được những kinh nghiệm vô cùng quý báu. Như

Nghị quyết của Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng ta đã nhấn mạnh ,

“ Việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết ... là sự kiện lịch

sử có ý nghĩa quốc tế to lớn trong cuộc đấu tranh của loài người vì bình đẳng

và hữu nghị giữa các dân tộc » . Sự phát triển và lớn mạnh chưa từng thấy của

ba dòng thác cách mạng trên thế giới ngày nay , sự đoàn kết thống nhất của

cộng đồng xã hội chủ nghĩa , sức mạnh đấu tranh ngăn ngừa chiến tranh , bảo

vệ hòa bình thế giới đều gắn liền với sự tồn tại và phát triển của Liên-xô

trong 60 năm qua . •

Vận dụng sáng tạo chính sách dân tộc của Lê- nin , Đảng la cũng đã thành

công trong việc giải quyết vấn đề dân tộc ở nước ta . Năm 1919 , dưới ánh sáng

của Cách mạng Tháng Mười, việc đọc “ Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc

địa » của Lê-nin đã đưa Bác Hồ đến chỗ đứng hẳn về phía Quốc tế thứ ba và

trở thành người cộng sản đầu tiên ở Việt -nam . Khi ra đời năm 1930 , Đảng cộng

sản Đông -dương , tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt-nam , đã ghi rõ

trong Luận cương chính trị của mình : “ Xứ Đông dương hoàn toàn độc

lập thừa nhận quyền dân tộc tự quyết » . Các dân tộc Đông dương kiên

quyết đấu tranh đề thoát khỏi ách thống trị của thực dân Pháp, giành độc

tập , tự do hoàn toàn ; các dân tộc Việt-nam , Lào , Cam- pu -chia tự quyết định

lấy chế độ chính trị mà mình ưa thích .

Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội , trải qua mấy

chục năm đấu tranh đầy hy sinh, gian khô chống kẻ thù chung, ba dân tộc

Việt-nam, Lào, Cam -pu -chia cuối cùng đã giành được độc lập, tự do và đang

ngày càng tăng cườngđoàn kết chiến đấu và hợp tác toàn diện đề xây dựng

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc .

Bản thân nước Việt-nam cũng là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân

tộc và bộ tộc . Bên cạnh người Việt (Kinh ) là dân tộc đa số, còn có 52 dân tộc

thiều số anh em. Trong lịch sử mấy nghìn năm , các dân tộc ở Việt-nam đã gắn

bỏ với nhau thành một khối và có truyền thống đoàn hết keo sơn trong sự

nghiệp dựng nước và giữ nước . Xuất phát từ đặc điểm đó , Đảng ta đã đề ra

đường lối giải quyết vấn đề dân tộc : « Đoàn kết các dân tộc trên nguyên

tắc bình đẳng và tương trợ đề tranh thủ độc lập, tự do và hạnh

phúc chung ». Trải qua hơn 50 năm đấu tranh cách mạng , chính sách dân tộc

đó đã đem lại kết quả tốt đẹp . Tất cả các dân tộc trong nước ta đã đoàn kết

chặt chẽ , chiến đấu và chiến thắng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp,

chống Mỹ , chống bọn bành trưởng và bá quyền Trungquốc . Các dàn tộc thiên

số đã được hoàn toàn giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột , họ đã trở nên bình

đẳng về mọi mặt với dân tộc đa số , và với sự giúp đỡ tích cực của Nhà nước



đang ra sức phát triển kinh tế và văn hóa đề xóa bỏ tình trạng lạc hậu do chẽ

độ cũ đề lại , từng bước tiến kịp trình độ chung , cùng làm chủ tập thề và đoàn

kết chặt chẽ với dân tộc da số , đề xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt- nam xã hội chủ nghĩa theo nghị quyết của Đại

hội thứ V Đảng cộng sản Việt nam .

Trong quá trình chiến đấu và chiến thắng , cũng như trong xây dựng chủ

nghĩa xã hội , tất cả các dân tộc ở Việt-nam đều nhận được sự ủng hộ và giúp

có hiệu quả của Liên -xô .đỡ chí tình , to lớn và

-

--

Tình đoàn kết , hữu nghị và hợp tác Việt Xô có nguồn gốc lịch sử và

những truyền thống lâu đời . Nó được xây dựng trên nguyên tắc của chủ nghĩa

quốc tế vô sản chân chính . Nó đã được thử thách cả trong công cuộc bảo vệ

chủ nghĩa xã hội lẫn trong sự nghiệp lao động sáng tạo hòa bình . Hiệp ước Hữu

nghị và hợp tác Việt -nam Liên xô ký kết năm 1978 vào lúc đoàn đại biểu

Đảng và Nhà nước ta do đồng chí Lê -Duần dẫn đầu sang thăm Liên -xô , đã

đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của quan hệ Việt – Xô . Hiệp

ước đó đã tỏ rõ sức sống mãnh liệt và hiệu lực to lớn đối với quan hệ Việt

vì lợi ích của nhân dân hai nước , vì sự nghiệp hòa bình và hợp tác trên

thế giới .

w

-

-ΧΟ

Ngày nay , sự hợp tác Việt Xô bao gồm mọi lĩnh vực của đời sống chính

trị và kinh tế . Những cuộc gặp gỡ và tiếp xúc thường xuyên giữa các nhà lãnh

đạo cao nhất của hai Đảng và hai Nhà nước khẳng định lập trường và mục

dịch chung của hai nước đối với những vấn đề quốc tế cấp bách . Quan hệ kinh

tế – thương mại giữa hai nước tăng lên rất nhiều trong những năm qua và thề

hiện bằng nhiều hình thức mới. Chuyến đi thăm Liên -xô vừa rồi của đoàn đại

biểu Đảng và Nhà nước ta do đồng chí Trường-Chinh dẫn đầu , lại góp phần

tăng cường hơn nữa quan hệ Việt – Xô . Tại cuộc gặp gỡ ở điện Crem -li ngày

5 tháng 10 năm 1982 , đồng chí L.. Brê-giơ -nép đã luyện bố rằng “ củng cố sự

hợp tác với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- nam về mọi mặt là đường lối nguyên

tắc không thay đổi của Đảng cộng sản Liên- xô . Ở Liên -xô chúng tôi sẽ trước

sau như một di theo đường lõi đỏ » . Và đồng chí Trường -Chinh đã thay mặt

Đảng và Nhà nước ta nhấn mạnh rằng : tình đoàn kết và hợp tác với Liên xô

là hòn đá tảng trong chính sách đối ngoại của nước la . Đồng chí nói : « Trung

thành với Di chúc của Chủ tịch Hồ -Chi- Minh , nhân dân Việt-nam đời đời biết

ơn Liên-xô và ra sức bảo vệ tình hữu nghị Việt – Xô như bảo vệ con ngươi của

mắt mình , làm hết sức mình đề không ngừng củng cố và phát triển tình hữu

nghị đó như một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt -nam từ trước

đến nay cũng như từ nay về sau » .

Nhân dân ta quyết trận trọng và ra sức củng cố , phát triền mối quan hệ

hữu nghị và hợp tác giữa Việt-nam và Liên -xô , coi đó là mệnh lệnh của trải

tim và tri tuệ mình .
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XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY SỨC MẠNH CỦA

HẬU PHƯƠNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN

CHỐNG MỸ , CỬU NƯỚC

Đại tướng HOÀNG-VĂN-THÁI

TỒNG kết những nguyên nhân thắng

lợi của cuộc kháng chiến chống

Mỹ , cứu nước , Trung ương Đảng đã

khẳng định : “ Trong quá trình ấy ,

Đảng luôn luôn coi trọng việc củng

có và bảo vệ hậu phương lớn miền

Bắc, nhân tố thường xuyên quyết

định thắng lợi của chiến tranh cứu

nước » ( 1 ) , đồng thời « Đảng hết sức ,

coi trọng việc xây dựng và phát

triển lực lượng cách mạng ở miền

Nam » (2 ) . Từ thực tiễn xây dựng và

phát huy sức mạnh của hậu phương,

chúng ta đã rút ra được những bài

học kinh nghiệm quý báu , chẳng

những làm phong phú và hoàn chỉnh

hệ thống kinh nghiệm chỉ đạo chiến

tranh của Đảng mà còn rất bộ ích đối

với các nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa

xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa của chúng ta

trong giai đoạn cách mạng hiện nay .

Xây dựng hậu phương chung

của cả nước đi đôi với xây

dựng hậu phương tại chỗ ở các

chiến trường.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp , Trung ương

Đảng ta dã sớm xác định nhiệm vụ

xây dựng miền Bắc thành căn

cứ địa cách mạng của cả nước, đồng

thời xây dựng các vùng căn cứ ở

miền Nam nhằm thực hiện hai nhiệm

vụ chiến lược cách mạng trên hai

miền của đất nước . Chủ trương sáng

suốt, kịp thời đó chẳng những phủ

hợp với đặc điểm đất nước ta còn bị

chia cắt mà còn thể hiện đường lối

xây dựng hậu phương trong chiến

tranh nhân dân , toàn dân , toàn diện

của Đảng ta .

Để huy động được sức người, sức

của to lớn của nhân dân cả nước vào

cuộc chiến tranh cách mạng , Đảng ta

khẳng định rằng phải phát động được

sức mạnh của toàn dân tộc , và động

viên được tiềm lực về mọi mặt của

cả nước ; ra sức xây dựng miền Bắc

( 1 ) , ( 2 ) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương Đảng tại Đại hội IV , Nxb Sự thật ,

Hà nội , 1977 , tr . 24 .
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thành hậu phương chung của cả

nước, đồng hời phải tích cực xây

dựng hậu phương tại chỗ ở miền

Nam . Tuy nhiên , do chế độ xã hội

hai miền đối lập nhau , và nhiệm vụ

cách mạng hai miền không giống nhau

cho nên việc xây dựng hậu phương

ở hai miền được tiến hành với nội

dung , quy mô và phương thức khác

nhau . Miền Bắc đã được hoàn toàn

giải phóng, đi vào khôi phục và phát

triền kinh tế , văn hóa theo con đường

xã hội chủ nghĩa , đồng thời cũng là

xây dựng hậu phương lớn của sự

nghiệp cách mạng cả nước, với tư

thể của một Nhà nước độc lập và

có chủ quyền . Miền Nam bị đế quốc

Mỹ và bè lũ tay sai thống trị , ở đây

cuộc đấu tranh giữa ta và địch diễn

ra quyết liệt , cho nên quá trình xây

,dựng căn cứ – hậu phương tại chỗ ở

miền Nam một mặt phát triển theo

quy luật tuần tự từ thấp lên cao , từ

nhỏ đến lớn , mặt khác lại có những

bước phát triển nhanh , mạnh khi có

thời cơ thuận lợi , dựa vào sự chi

việnmạnh mẽ của miền Bắc . Qua các

giai đoạn phát triển của chiến tranh ,

Đảng ta đã chỉ đạo đúng đắn và kịp

thời việc xây dựng hậu phương

ở mỗi miền . Mối quan hệ giữa

hậu phương lớn và hậu phương

tại chỗ ngày càng gắn bó ,

hậu phương của mỗi miền đã phát

huy tác dụng to lớn của mình . Hậu

phương lớn là nguồn cung cấp lực

lượng và phương tiện vật chất kỹ

thuật liên tục , vững chắc , có ý nghĩa

quyết định nhất đối với thắng lợi

của toàn cuộc chiến tranh . Hâu

phương tại chỗ cũng là nguồn cung

cấp quan trọng , kịp thời và có ý

nghĩa quyết định trực tiếp đối với

việc giành chủ động và đánh thắng

trên tiền tuyến lớn . Trong những năm

kháng chiến chống Mỹ , quá nửa lực

lượng và gần 80 % vũ khí, đạn dược

và phương tiện kỹ thuật sử dụng

trên các chiến trường là từ hậu

phương lớn đưa tới, trong khi đó

và

thì trên 70 % lương thực, thực phẩm

cung cấp cho các lực lượng vũ trang

lại được động viên và khai thác tại

chỗ . Vai trò của hậu phương lớn càng

quan trọng khi cuộc chiến tranh phát

triển lên quy mô lớn , ngày càng hiện

đại (* ) , nhưng vai trò của hậu

phương tại chỗ không vì thế mà giảm

thấp . Nếu hậu phương tại chỗ không

được chuẩn bị và củng cố vững chắc

thì không thể tiếp nhận và phát huy

được nguồn chi viện từ hậu phương

lớn đưa tới . Kinh nghiệm của các

chiến trường chứng minh rằng , cần

cứ – hậu phương chẳng những là

địa bàn đứng chân vững chắc , bảo

đảm dự trữ vật chất cần thiết đề

khi có thời cơ thuận lợi có thể tiếp

nhận lực lượng lớn triển khai chiến

đấu , tiến công thắng lợi , mà còn có

quan hệ mật thiết đến việc hình thành

thế trận lợi hại của chiến tranh nhân

dân , thực hiện thắng lợi các phương

thức tiến hành chiến tranh nữa . Nếu

từ chiến tranh du kích phát triển lên

chiến tranh chính quy và kết hợp chặt

chẽ chiến tranhdu kích với chiến tranh

chính quy là quy luật giành thắng lợi

của chiến tranh cách mạng miền Nam ,

thì sức mạnh vật chất tinh thần

của hậu phương – hậu phương lớn

kết hợp với hậu phương tại chỗ – là

một trong những cơ sở quan trọng

đề vận dụng quy luật đó. Bởi vì ,

không có căn cứ hậu phương tại chỗ

vững chắc , thì không thể xây dựng ,

duy trì và phát triển được phong

trào đánh giặc rộng khắp của lực

lượng vũ trang quần chúng , và không

có hậu phương chiến lược có tiềm

lực dồi dào thì các đơn vị bộ đội,

binh đoàn chủ lực cũng không thể

tiến hành các đợt tác chiến với quy

(* ) Từ năm 1965 khi đế quốc Mỹ mở rộng

chiến ranh xâm lược ra cả nước ta , thì lực

lượng và phương tiện vật chất kỹ thuật từ

hậu phương lớn được đưa vào sử dụng cho

cuộc kháng chiến ngày càng chiếm tỷ lệ cao ,

từ 6 trên 4 đến 8 trên 2 so với nguồn khai thác

tại chỗ đề tự cung cấp .
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mô lớn đề tiêu diệt quân địch quy

mô lớn trong các cuộc tiến công chiến

lược mở ra bất ngờ và cùng một lúc

trên nhiều hướng hình thành thể

trận rất hiềm như ở chiến trường

miền Nam nước ta .

Hiện nay, khi cả nước đã giành

được độc lập và thống nhất, chúng ta

càng có những khả năng to lớn đề

xây dựng hoàn chỉnh hậu phương

vững mạnh toàn diện , một hậu phương

chiến lược của cả nước theo nghĩa

rộng , bao gồm toàn bộ lãnh thổ từ

Bắc đến Nam , đồng thời chủ động

xây dựng và chuẩn bị hậu phương

của từng vùng và từng địa phương .

sẵn sàng động viên sức người sức

của chi viện cho tiền tuyến nếu kẻ

địch dám liều lĩnh gây chiến , thực

hiện thắng lợi chiến lược chiến tranh

bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng chế độ xã hội tiên

tiến , nguồn gốc tạo nên sức mạnh

mọi mặt của hậu phương.

Chiến tranh là một thử thách quyết

liệt đối với một dân tộc , trong cuộc

thử thách đó , như Lê -nin đã tổng

kết : « Tính chất của cuộc chiến tranh

và thắng lợi của nó đều phụ thuộc

chủ yếu vào chế độ bên trong của

nước tham chiến » (3 ) . Thấm nhuần

lời dạy đó của Lê-nin , Đảng ta luôn

luôn coi việc xây dựng và củng cố hậu

phương là một bộ phận không tách

rời toàn bộ sự nghiệp xây dựng chế

độ xã hội – chế độ xã hội chủ nghĩa

ở miền Bắc , chế độ dân chủ nhân dân

trong các vùng giải phóng miền

Nam – coi sức mạnh mọi mặt của chế

độ ta chính là nguồn gốc tạo nên sức

mạnh của hậu phương .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng , miền

Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội và giành được những

thắng lợi to lớn trong xây dựng chế

độ chính trị , kinh tế và quốc phòng .

Ở miền Nam , các khu căn cứ , vùng

giải phóng được mở ra ngày càng

rộng lớn , chính quyền cách mạng .

được xây dựng đã lãnh đạo nhân dân

đấu tranh bảo vệ các quyền lợi chính

trị , kinh tế của mình , thực hiện các

quyền tự do dân chủ , thi hành một

chính sách đoàn kết rộng rãi các tầng

lớp nhân dân nhằm đấu tranh chống

đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng ,

vì độc lập , dân chủ và hòa bình trung

lập. Những thành quả của việc xây

dựng chế độ xã hội tiến bộ đã tạo

nên sự nhất trí cao về chính trị

trong nhân dân , làm cho hậu phương

được củng cố , ngày càng thuần nhất ,

là chỗ dựa vững chắc về chính trị ,

tinh thần cho tiền tuyến . Trong chiến

tranh ác liệt , miền Bắc vượt qua

những thử thách nặng nề đã thực

hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình ,

« hương không thiếu một cân , quân

không thiếu một người », « tất cả cho

tiền tuyến , tất cả để đánh thắng giặc

Mỹ xâm lược » . Còn trên các vùng căn

cứ – vùng giải phóng ở miền Nam ,

mặc dù kẻ thù phong tỏa gắt gao ,

đánh phá ác liệt , mật độ số dân thấp ,

kinh tế bị phá hoại nhưng các phong

trào lập « hũ gạo kháng chiến », « làm

rảy kháng chiến » , đóng “ đảm phụ

quốc phòng ” , cử “ thanh niên lên

xanh » , v.v. đã trở thành phổ biến .

Chế độ xã hội tiến bộ đã thật sự

tạo nên một ở hậu phương trong lòng

dân » mà không kẻ thù nào có thể

phá vỡ nổi .

Cùng với việc xây dựng về chính

trị, việc xây dựng tiềm lực kinh tế

của hậu phương gắn liền với công

cuộc xây dựng chế độ kinh tế . Thắng

lợi của cuộc cách mạng về quan hệ

sản xuất trên hậu phương lớn đã làm

thay đổi bộ mặt của nền kinh tế quốc

dấn . Nền kinh tế bao gồm nhiều thành

phần với sản xuất cá thể là phổ biến

đã trở thành nền kinh tế xã hội chủ

nghĩa với hai hình thức sở hữu (sở

hữu toàn dân và sở hữu tập thể ), và

( 3 ) V.I. Lê -nin : Toàn tập, Nxb Tiến -bộ ,

Mát -xcơ-va , 1979, tập 39 , tr . 361 .

13



thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa

đã giữ vai trò quyết định trong nền

kinh tế quốc dân . Chế độ kinh tế ưu

việt của chủ nghĩa xã hội còn được

củng cố và tiếp tục hoàn thiện ngay

trong chiến tranh ác liệt đã cho phép

Đảng và Nhà nước ta động viên được.

ở mức cao và liên tục sức người , sức

của cho những nhu cầu không ngừng

tăng lên của chiến tranh . Trong cuộc

kháng chiến chống Mỹ hằng năm trên

hậu phương lớn , hàng chục vạn lao

động và hàng triệu tấn lương thực

đã được động viên đề bảo đảm cho

nhu cầu chiến đấu và phục vụ chiến

đấu ; có năm Đảng và Nhà nước ta

đã động viên tới 6,6 % số lao động xã

hội và 20 25 % tổng sản lượng lương

thực . Việc thực hiện đường lõi công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và tích

cực đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa

học kỹ thuật đã khắc phục được một

phần tình trạng sản xuất quá lạc hậu ,

từng bước xây dựng được những cơ

sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa

xã hội, bước đầu cung cấp kỹ thuật

cho nền kinh tế quốc dân , bổ sung

cho công nghiệp quốc phòng và giải

quyết được một phần nhu cầu của

các lực lượng vũ trang . Nền kinh tế

phát triển có kế hoạch còn tạo điều

kiện cho việc chuyển hướng sản xuất

từ thời bình sang thời chiến được

nhanh chóng và vững chắc, không gây

nên sự hỗn loạn và trì trệ lớn mặc dù

kẻ địch đánh phá liên tục .

Trong những năm chiến tranh ác

liệt , ở miền Nam hằng năm vẫn khai

thác được tại chỗ hàng vạn tấn lương

thực ; từ chỗ chỉ dự trữ lương thực

trong vài tháng tiến lên bảo đảm được

6 tháng rồi cả năm . Chỉ riêng vùng

đồng bằng sông Cửu-long, mức thu

các khoản cho sự nghiệp kháng chiến

vào năm cao nhất đã đạt tới 6,2 triệu

giạ lúa (*), năm khó khăn vẫn thu

được trên 1,2 triệu gia .

Ngoài ra những thành tựu xây dựng

và phát triển văn hóa , giáo dục, y

tế của hậu phường cũng đã phát huy

tác dụng mạnh mẽ, góp phần tích cực

nâng cao tinh thần yêu nước , yêu chủ

nghĩa xã hội trong nhân dân ta , góp

phần tích cực đầy mạnh sản xuất đồng

thời nâng cao ý thức quốc phòng .

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ,

cứu nước , hàng triệu thanh niên xung

phong đã lên đường chiến đấu với ý

thức giác ngộ dân tộc và giác ngộ giai

cấp sâu sắc , đã lập nên những thành

tích vẻ vang trong chiến đấu và phục

vụ chiến đấu .

Tóm lại , việc xây dựng hậu phương

được luôn luôn coi là một bộ phận

không tách rời của toàn bộ công cuộc

xây dựng chế độ xã hội tiến bộ . Thành

tựu xây dựng chế độ tiến bộ là nguồn

gốc tạo nên sức mạnh toàn diện của

hậu phương . Đồng chí Tổng bí thư

Lê- Duần đã khái quát sức mạnh to

lớn của chế độ dân chủ nhân dân , chế

độ xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp

cách mạng của Đảng như sau : « chẽ

độ mới đã khơi dậy và nhân lên bản

lĩnh của cả dân tộc và của từng người

Việt-nam , động viên và tổ chức mọi

tiềm lực trong nước , tranh thủ sự

giúp đỡ quốc tế , tạo thành sức mạnh

to lớn và vô địch của nhân dân ta

trong chiến đấu và xây dựng » ( 4 ) .

Động viên mọi tiềm lực của hậu

phương vào sự nghiệp kháng

chiến , bảo đảm đánh lâu dài ,

càng đánh càng mạnh , tiến lên

giành thắng lợi hoàn toàn .

Một quốc gia dù giàu mạnh đến đâu

cũng không thể dự trữ hoàn toàn đày

đủ từ thời bình để bảo đảm cung cấp

kịp thời và liên tục mọi nhu cầu cần

thiết cho chiến tranh khi nó xảy ra .

Vì vậy , khi có nguy cơ chiến tranh ,

hoặc khi chiến tranh xảy ra , việc

chuẩn bị và tiến hành động viên các

nguồn lực lượng tiềm tàng có tầm

(*) 1 giạ lúa tương đương 20 kg thóc.

(4 ) Lệ -Duân : « Dưới ngọn cờ của Đảng.

đưa đất nước lớn lên.ngang tầm cao thời đại a

Tạp chí Cộng sản , số 2-1980 , tr. 18 .
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quan trọng đặc biệt . Sức mạnh mọi

mặt của hậu phương được xây dựng

và chuẩn bị từ thời bình phần lớn

còn ở dạng tiềm năng. Phải thông qua

việc tổ chức động viên thì chúng ta

mới biến các tiềm năng đó thành lực

lượng thực tế đề tiến hành chiến

tranh , và có như vậy hậu phương mới

thật sự phát huy vai trò là nhân tố

quyết định thắng lợi . Kinh nghiệm

các cuộc chiến tranh trọng lịch sử cho

thấy , nhiều nước do chuẩn bị không

đầy đủ , tổ chức động viên kém và

quyết tâm động viên không cao cho

nên khi bước vào chiến tranh đã gặp

rất nhiều khó khăn , thậm chí còn bị

thất bại trước một đối phương có khi

tiềm năng còn thua kém mình. Chính

vì vậy Lê -nin đã từng nói : « Một khi

chiến tranh đã không thể tránh được ;

thì phải dốc tất cả cho chiến tranh

và bất cứ sự cầu thả nào , bất cứ sự

thiếu kiên quyết nàođều phải bị trừng

phạt theo luật lệ thời chiến » (5 ) .

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ,

cứu nước , công tác động viên trên

hậu phương lớn miền Bắc đã được

tiến hành chủ động và có kế hoạch .

Còn ở miền Nam thì do các vùng giải

phóng của ta phải trải qua cuộc đấu

tranh quyết liệt với kẻ thù mà hình

thành từng bước , từ nhỏ đến lớn , từ

thế giằng co đến làm chủ vững chắc

cho nên công tác động viên không the

thực hiện một cách hoàn toàn chủ

động được .

Muốn động viên được tốt , nhất thiết

phải có sự chuẩn bị tích cực từ trước ,

gắn liền quá trình xây dựng hậu

phương với sự nghiệp xây dựng đất

nước về mọi mặt; kết hợp chặt chẽ

các lĩnh vực xây dựng và phát triển

văn hóa , giáo dục , kinh tế với việc

tăng cường sức mạnh quốc phòng .

Phải có dự đoán khoa học về tính

chất và quy mô chiến tranh có thể

xảy ra để làm cơ sở tính toán những

nhu cầu cần được đáp ứng ở thời kỳ

đầu và trong quá trình chiến tranh .

Trên cơ sở đó mà kết hợp chuẩn bị

ứng phó với chiến tranh ngay trong

kế hoạch xây dựng của các ngành ,

quan trọng nhất là các ngành kinh tế

quốc dân , nhằm từng bước thiết thực

nâng cao khả năng phòng thủ đất

nước , đồng thời chuẩn bị nguồn dự

trữ về sức người , sức của cho chiến

tranh. Đề có thể chuẩn bị một cách

chu đáo, phải có cơ quan chuyên

trách lập kế hoạch và xúc tiến

những mặt chuẩn bị cho động viên .

Nó là cơ quan thường xuyên thu

thập , tổng hợp và phân tích tất

cả các số liệu đáng tin cậy nhất về sự

biến đổi và phát triển các tiềm lực

của đất nước , đánh giá đúng đắn khả

năng sản xuất của các ngành , chuẩn

bị kỹ các hình thức và biện pháp

động viên thích hợp cho các tình

huống khi có nguy cơ chiến tranh

trực tiếp hoặc có chiến tranh xảy ra ,

phân phối và kiểm tra việc lập các

dự trữ chiến lược . Hậu phương lớn

miền Bắc những năm trước khi đế

quốc Mỹ gây ra cuộc chiến tranh phá

hoại đã được chuẩn bị theo phương

hướng đó .

Mặc dù trong quá trình chuẩn bị

và thực hiện còn có thiếu sót như :

chưa toàn diện , chưa kết hợp chặt

chẽ việc xây dựng và phát triển của

các ngành với việc tăng cường khả

năng quốc phòng , nhưng nhìn chung

thì hậu phương đã chủ động chuẩn

bị đối phó với chiến tranh xâm lược

và khi chiến tranh xảy ra thì việc

động viên sức người, sức của đã được

tiến hành kịp thời, kết hợp tốt hậu

phương lớn với hậu phương tại chỗ .

Nhất là trong những đợt tác chiến có

ý nghĩa chiến lược trên các chiến

trường miền Nam , chúng ta đã huy

động được khá nhanh một khối lượng

lương thực lớn gồm hàng chục vạn

tấn và một lực lượng đông hàng chục

vạn dàn công phục vụ tiền tuyến .

( 5) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ ,

Mát -xcơ- va , 1978 tập 41 , tr . 175 .
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Hiện nay “ Đất nước ta đang ở

trong tình thể vừa có hòa bình vừa

phải đương đầu với một kiều chiến

tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bành

trưởng, bá quyền Trung-quốc câu kết

với đế quốc Mỹ ; đồng thời , phải sản

sàng đối phó với tình huống địch có

thề gây chiến tranh xâm lược quy mô

lớn ) (6 ) cho nên việc xây dựng các

nguồn tiềm lực và chuẩn bị cho việc

động viên là rất quan trọng .

SO

Động viên và sử dụng nguồn sức

người trong chiến tranh là mặt chủ

yếu trong hệ thống động viên các

tiềm lực của hậu phương . Động viên

và sử dụng nguồn sức người đã trở

thành vấn đề khẩn trương đối với tất

cả các nước trong chiến tranh , đòi

hỏi phải có sự tính toán và cân đối

một cách đúng đắn giữa nhu cầu của

tiền tuyến và hậu phương , giữa quốc

phòng và kinh tế, giữa nhiệm vụ a tất

cả để đánh thắng » và nhiệm vụ chuẩn

bị cho xây dựng đất nước sau chiến

tranh . Kinh nghiệm cho thấy, nhu

cầu về sức người sẽ tăng lên rất cao

khi có chiến tranh . Chỉ riêng nhu

cầu về sức người phải bổ sung cho

lực lượng vũ trang hằng năm đều

tăng gấp 4-5 lần với những

năm thời bình . Nhiều ngành sản xuất

trực tiếp phục vụ quốc phòng ( giao

thông vận tải , bưu điện , cơ khí, v.v. )

đều yêu cầu lao động tăng gấp 2

lần so với trước chiến tranh . Cuộc

chiến tranh càng kéo dài thì việc động

viên và phân phối nguồn lao động

của đất nước, nhất là lực lượng lao

động có chất lượng ( trẻ , khỏe , có

kiến thức, có kỹ thuật ) càng phải

tính toán và cân đối thật thích hợp cho

các nhu cầu , nhất là giữa chiến đấu

và sản xuất. Trong chiến tranh , phải

ưu tiên động viên và phân phối lao

động cho nhiệm vụ xây dựng và mở

rộng lực lượng vũ trang , cả về số

lượng và chất lượng . Đảng và Nhà

nước ta đã quan tâm đúng mức và

dành cho công tác động viên tuyển

quân quá nửa số nhân lực động viên

- 3

được hằng năm và với chất lượng

ngày càng cao (trên 75 % là thanh

niên trẻ khỏe từ 25 tuổi trở xuống,

trong đó 60 – 70 % có trình độ văn hóa

phổ thông cấp II vàcấp III ) . Công tác .

động viên tuyển quân đã được coi

như một cuộc vận động và giáo dục

chính trị sâu rộng trong quần chúng.

nhằm bảo đảm cả về số lượng và chất

lượng, cả về thời gian và không gian .

Trong những năm kháng chiến , việc

động viên tuyền quân đều đạt và vượt

chỉ tiêu , 85 % đơn vị tỉnh , thành phố

đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cấp

trên đề ra .

Đề giải quyết vấn đề sức người

trong chiến tranh và đề sử dụng tiết

kiệm và có hiệu quả cao các nguồn

lao động , chúng ta đã phải thực hiện

một loạt biện pháp như hợp lý hóa

tổ chức , tăng năng suất lao động, tăng

cường độ lao động, sử dụng lao động

quá tuổi và chưa đến tuổi , v.v. nhưng

hợp lý hóa tổ chức và tăng năng suất

lao động vẫn là biện pháp tốt nhất .

Cùng với sức người, nguồn sức của

cần động viên cho chiến tranh cũng

tăng lên không ngừng. Đã có nhận

thức không đúng rằng , nguồn sức của

cung ứng cho cuộc kháng chiến chống

Mỹ là đơn thuần dựa vào viện trợ

quốc tế . Tuy nguồn viện trợ từ bên

ngoài chiếm một khối lượng rất lớn

trong tổng nguồn sức của mà chúng

ta đã sử dụng , nhưng nguồn động

viên từ trong nước cũng rất quan

trọng . Nó đáp ứng được một phần

không nhỏ nhu cầu về lương thực và

thực phẩm cho các lực lượng vũ

trang và lực lượng phục vụ quốc

phòng, nó cho phép chúng ta tạo

được một dự trữ chiến lược cần thiết

đề chủ động trong các tỉnh huống

chiến tranh . Việc phân phối nguồn

sức của phải tính toán và cân đối

một cách hợp lý cho các nhu cầu về

(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành

trung ương tại Đại hội thứ V của Đảng. Tạp

chí Cộng sản , số 4-1982, tr . 32 .
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kinh tế , quốc phòng, chiến đấu và đời

sống , tiền tuyến và hậu phương. Cần

tận dụng những khả năng của các

ngành công nghiệp trong nước đề

giảm bớt nhập thành phẩm từ bên

ngoài , vừa tận dụng , vừa thúc đẩy

năng lực sản xuất của ta . Trong cuộc

chiến tranh vừa qua , mới có một số

ngành như cơ khí , giao thông vận tải ,

bưu điện , dệt và may mặc được huy

động phục vụ quốc phòng cao hơn so

với các ngành khác. Rồi đây khi công

nghiệp của đất nước phát triển , chúng

ta sẽ phải huy động rất nhiều ngành

công nghiệp quan trọng phục vụ quốc

phòng như luyện kim , hóa chất, cơ

khí , năng lượng, điện tử , v.v.

Công tác quản lý , phân phối , sử

dụng , bảo quản các vật tư chiến lược

trong chiến tranh phải thật chặt chẽ

và hết sức tiết kiệm . Quân đội cũng

như các ngành còn sử dụng lãng phí

nhiều vật tư chiến lược , kể cả những

vật tư nhập khẩu dưới hình thức viện

trợ của các nước xã hội chủ nghĩa

anh em . Tỷ lệ hư hỏng do bảo quản ,

chuyên chở, sử dụng kém và để dịch

phá hủy còn cao . Khối lượng dự trữ

vật tư càng tăng thì yêu cầu bảo vệ

và giữ gìn càng quan trọng , nếu không

thì ý nghĩa của dự trữ chiến lược và

tính sẵn sàng sử dụng nó sẽ không

còn nữa .

Sẽ rất sai lầm nếu đặt yêu cầu

động viên cao nguồn sức người, sức

của trong chiến tranh mà không coi

trọng đúng mức việc chăm nom , bồi

dưỡng sức dân . Hồ Chủ tịch đã dạy

rằng , phải « vừa kháng chiến , vừa

kiến quốc » thì “ toàn bộ đội sẽ dày

đủ lương thực khi giới , đề giết giặc

ngoại xâm ) ( 7 ) . Vì vậy muốn động

viên được đến mức cao các tiềm lực

của hậu phương thì phải chú trọng

bồi dưỡng sức dân , đẩy mạnh sản

xuất , nhanh chóng và cố gắng bảo

đảm đời sống của quần chúng, nhằm

liên tục động viên tinh thần và nâng

cao quyết tâm kháng chiến của nhân

dân . Chế độ ưu việt của chúng ta đã

động viên được các tiềm lực của đất

nước đề tiến hành chiến tranh không

phải là dựa trên sự cưỡng bức và

bóc lột nhân dân, mà là trên cơ sở

giáo dục lòng yêu nước, yêu chế độ

và phát huy quyền làm chủ của nhân

dân đối với nhiệm vụ giữ nước và

cứu nước, đồng thời có trách nhiệm

chăm lo và bồi dưỡng sức dân để có

thể huy động cao và liên tục .

Vấn đề cơ bản đề bồi dưỡng sức

dân trong quá trình chiến tranh là

phải giữ vững và đầy mạnh sản xuất .

Chỉ trên cơ sở đó mới có thể ổn định

và bảo đảm đời sống của nhân dân

hậu phương.

Trong những năm có chiến tranh ,

Đảng và Chính phủ ta đã hết sức

quan tâm đến việc đẩy mạnh sản xuất ,

đã tập trung những cố gắng lớn vào

mặt trận nông nghiệp mà trước hết

là sản xuất lương thực. Nền công

nghiệp đã có sự chuyển hướng tích

cực nhằm phục vụ yêu cầu quốc

phòng và phục vụ sản xuất nông

nghiệp . Đời sống trong chiến tranh

có những khó khăn không tránh khỏi ,

hàng hóa nhiều thứ khan hiếm , vì

vậy ở hậu phương nhất thiết phải

thi hành chính sách phân phối thích

hợp với thời chiến nhằm bảo đảm

cung cấp vững chắc cho những đối

tượng phải ưu tiên như lực lượng vũ

trang , cán bộ , nhân viên các ngành

trực tiếp phục vụ quốc phòng, v.v.

Cùng với chính sách phân phối , việc

ban hành , thực hiện nghiêm chỉnh và

công bằng một loạt chính sách khác :

thuế , nghĩa vụ lao động, nghĩa vụ

quân sự , hậu phương quân đội , v.v.

đều có tác dụng tích cực đối với sản

xuất và bảo đảm đời sống vật chất ,

tinh thần của hậu phương trong chiến

tranh . Công tác quản lý kinh tế thời

chiến , quản lý xã hội, chống nạn đầu

(7 ) Hò.Chí- Minh : Vì độc lập tự do , vì chủ

nghĩa xã hội , Nxb Sự thật , Hà -nội , 1970 ,

tr. 81.
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cơ tích trữ , trộm

phần ổn định đời

cắp , v.v. cũng góp

sống và động viên

nhân dân . Việc tổ chức và hướng dẫn

nhân dân làm tốt công tác phòng

tránh, sơ tán nhằm bảo vệ con người

và của cải, giảm bớt đến mức thấp

nhất tổn thất do địch gây ra cũng rất

cần thiết .

Việc ổn định và bảo đảm đời sống

của nhân dân hậu phương phải được

thực hiện tích cực trong cả quá trình

chiến tranh , mối quan hệ chặt chẽ

giữa động viên các tiềm lực của đất

nước và bồi dưỡng sức dân phải luôn

luôn được nắm vững . Có như thế mới

không ngừng tăng cường được sức

mạnh của hậu phương , trong chiến

tranh cách mạng.

Chống địch phong tỏa và ngăn

chặn , kiên quyết giữ vững sự

chi viện từ hậu phương ra

tiền tuyến .

Sẽ không thể phát huy được sức

mạnh của hậu phương dù to lớn đến

đầu nếu không giữ vững và thực hiện

được liên tục sự chi viện từ hậu

phương ra tiền tuyến . Trong cuộc

kháng chiến chống Mỹ , cứu nước , để

quốc Mỹ gây ra chiến tranh phá hoại

ác liệt đối với miền Bắc cũng nhằm

mục đích phong tỏa và ngăn chặn

mọi nguồn chi viện từ hậu phương

lớn cho tiền tuyển lớn . Hàng triệu

tấn bom đạn của không quân và hải

quân địch đã ném xuống nhằm phá

hủy toàn bộ hệ thống giao thông vận

tải thủy- bộ của ta , và giao thông vận

tải trở thành một mặt trận chiến đấu ,

ác liệt trong chiến tranh . Bảo đảm sự

thông suốt trên mặt trận này đề vận

chuyển không ngừng lực lượng và

phương tiện vật chất ra tiền tuyến đã

trở thành nhiệm vụ trung tâm , đột

xuất của toàn Đảng , toàn quân , toàn

dân ta . Để giành thắng lợi , chúng ta

đã kiên quyết tập trung lực lượng và

phương tiện vật chất cho mặt trận
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này . Những năm có chiến tranh , Đảng

và Chính phủ đã tăng cường lực lượng

cho ngành giao thông vận tải , thường

xuyên dành ra trên 20 % tổng số vốn

đầu tư cho việc duy trì và giữ vững

các hoạt động của giao thông vận tải .

Đảng và Chính phủ đã sớm quyết

định xây dựng tuyến vận tải chiến

lược Bắc- Nam và giao cho quân đội

đảm nhiệm . Binh đoàn vận tải chiến

lược Trường-sơn đã biển “đường

mòn » mang lên Bác Hồ kính yêu trở

thành mạng giao thông vận tải cơ giới

phát triển có khả năng vận chuyển

hàng chục vạn tấn / nằm , bảo đảm

vững chắc đưa lực lượng , vật tư và

kỹ thuật cho các chiến trường ở miền

Nam . Trên hậu phương lớn, bên cạnh

lực lượng giao thông vận tải của Nhà

nước , Đảng và Chính phủ đã phát

động toàn dân tham gia , xây dựng

nên một đội quân giao thông vận tải

đông đảo , bao gồm hàng chục vạn

người tham gia , góp trên 90 triệu

ngày công vào việc làm đường , sửa

chữa cầu , bến vượt và vận chuyển

thô sơ , v.v.

vận

Trong cuộc chiến đấu ác liệt chống

địch phong tỏa và ngăn chặn , nghệ

thuật chỉ đạo bảo đảm giao thông

vận tải của chúng ta đã phát triển

rất sáng tạo . Chúng ta đã sử dụng

tổng hợp các phương thức

chuyển ( bí mật và công khai, đi

thẳng và theo cung đoạn , v.v. ) , đồng

thời cũng sử dụng kết hợp các loại

vận tải bộ , sông, biển , ống và cả

đường không (khi có điều kiện) .

Chúng ta còn chú ý tận dụng mọi loại

phương tiện , từ thô sơ đến hiện đại ,

nhưng luôn luôn coi trọng nâng cao

sự vận chuyển lên quy mô lớn và lấy

phương tiện cơ giới làm chính đề

đáp ứng kịp với sự phát triển của .

chiến tranh ngày càng hiện đại . Nhờ

có các phương thức và biện pháp vừa

kiên quyết, vừa sáng tạo , khối lượng

chi viện cho các chiến trường qua

các giai đoạn chiến tranh đã không
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ngừng tăng lên ( * ) , đó là một nhân

tổ vật chất hết sức quan trọng đề

tiền tuyến đánh thẳng.

Việc xây dựng và phát triển lực

lượng vận tải quân sự và việc quân sự

hóa cao độ các hoạt động giao thông

vận tải của đất nước trong thời gian

có chiến tranh là điều kiện cấp thiết

đề giành thắng lợi .

Việc vận chuyền trên các vùng có

chiến sự ác liệt , đặc biệt là ở khu

vực tiếp giáp chiến trường được

giao cho lực lượng bảo đảm giao

thông và lực lượng vận tải của quân

đội , việc hình thành các đơn vị bộ

đội , binh đoàn vận tải quản sự là

thích hợp và có hiệu suất cao . Còn

trên các khu vực của hậu phương thì

ngành giao thông vận tải của Nhà

nước được quân sự hóa cao vẫn phát

huy được sức mạnh lớn của mình .

Việc chống địch phong tỏa vùng

biền có một ý nghĩa quan trọng đối

với hậu phương miền Bắc , cũng như

đối với đất nước ta một nước có

bờ biển dài hàng nghìn ki lô mét – dẻ

tiếp nhận nguồn viện trợ to lớn của

các nước xã hội chủ nghĩa anh em .

Đánh thắng thủ đoạn phong tỏa của

kẻ thù có ưu thế không quân và hải

quân là một cuộc đấu tranh ác liệt và

rất gian khô . Chúng ta đã phải kết hợp

chặt chẽ chiến đấu bảo vệ vùng ven

biền với vận chuyển trên biên ; sử

dụng mọi quy mô vận chuyển nhỏ ,

vừa , lớn trên các luồng công khai và

bí mật ; tổ chức rà phá bom mìn rộng

rãi bằng lực lượng hoạt động thường

xuyên trên biển và lực lượng ven bờ

biển ; tổ chức cảng biển mới dễ nhập

hàng , và dũng cảm tổ chức việc

chuyển tải từ ngoài khơi... Đánh

thắng chiến tranh phong tỏa của địch

là một bộ phận gắn liền với cuộc

chiến đấu giải phóng miền Nam ,

thống nhất Tổ quốc .

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Việt-nam độc lập , thống nhất và xã

hội chủ nghĩa , việc chống địch phong

tỏa và ngăn chặn cả từ trên không

và trên biển vẫn là một nhiệm vụ

chiến lược quan trọng , mà chúng ta

cần nghiên cứu và vận dụng những

kinh nghiệm vừa qua .

Kinh nghiệm của cuộc kháng chiến

chống Mỹ , cứu nước vừa qua rất bồ

ích đối với nhiệm vụ xây dựng và

chuẩn bị hậu phương hiện nay . Chúng

ta tin chắc rằng , với những tiềm

năng to lớn về vật chất , tinh thần

của cả nước, với kinh nghiệm phong

phủ đã có , với đường lối đúng đắn

và sự lãnh đạo sáng suốt của Trung

ương Đảng, nhất định nhân dân ta

sẽ xây dựng thắng lợi hậu phương

vững mạnh của đất nước thống nhất

cũng như hậu phương của mỗi địa

phương . Đó chính là một nhân tố

vững chắc bảo đảm cho thắng lợi

trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Việt-nam xã hội chủ nghĩa ngày nay .

Số liệu tổng kết của tuyến vận tải

chiến lược cho thấy , khối lượng vật chất

kỹ thuật đưa đến các chiến trường của giai

đoạn đánh thắng chiến tranh “ cục bộ (1965-

1968 , gấp 9 lần so với khối lượng của giai

đoạn đánh thắng chiến tranh đặc biệt ,

( 1961-1964 ) ; của giai đoạn chống * Việt -nam

hóa chiến tranh» ( 1969–1972 ) lại tăng gấp

4 lần so với giai đoạn chống chiến tranh cục

bộ.
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TRONG CHÙM

TÌNH ANH EM

SAO CỦA

XÔ VIẾT

G. BU-DAI

Tổng biên tập tạp chí

Người cộng sản Bê-lô -rút- xi- a

BÊ-LÔ-RÚT- XI-A -nước cộng hòa

-

bình đẳng trong các nước cộng hòa

xã hội chủ nghĩa xô viết bình đẳng

trải dài ở phía tây đất nước Xô viết .

Nhân dân yêu tự do , yêu lao động,

lành mạnh về tinh thân sống ở nơi

dây từ thời xa xưa . Nhưng trước

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng

Mười vĩ đại, thậm chí chữ “ Bê-lô-

rút - xi- a » cũng không có trên các bản

đồ địa lý . Đó là một vùng rừng rú

và đầm lầy , một vùng bị thiếu thốn

không lối thoát.

Tháng Mười vĩ đại đã mãi mãi

chấm dứt quá khứ bất hạnh của các

dân tộc bị áp bức trước đây trong

nước Nga Xa hoàng, trong đó có dân

tộc Bê- lô -rút-xi-a . Dân tộc đó lần

đầu tiên trong lịch sử đã có Nhà

nước của mình , đã trở thành người

làm chủ vận mệnh minh .

Nhưng con đường của các dân tộc

xô viết đi tới tự do và hạnh phúc

thật sự không phải là dễ dàng . Cần

phải chiến thắng vô số thù trong giặc

ngoài, những kẻ muốn bóp nghẹt Nhà

nước xô viết trẻ tuổi. Sau khi nội

chiến kết thúc , đã phải khắc phục sự

tàn phá : đưa lại nhịp sống cho các

nhà máy, công xưởng bị ngừng sản

xuất trong chiến tranh , khôi phục

giao thông vận tải , nông nghiệp , bảo

đảm an ninh chống những âm mưu

mới của kẻ thù .

Chỉ với cố gắng chung của tất cả

các dân tộc tập hợp thành một Nhà

nước thống nhất , mới có thể làm

được tất cả những việc đó . Lê -nin vĩ

đại đã dạy như vậy , Đảng cộng sản

đã kêu gọi làm như vậy . Và các dân

tộc của Tổ quốc chúng tôi – cùng với

họ , có dân tộc Bê- lò -rút- xi-a , đã

không do dự đi theo con đường do

I-lích chỉ ra . Tháng Chạp năm 1922 ,

họ đã thống nhất thành Liên bang

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết ,

Đó là sự thể hiện thực tế những từ

tưởng của Lê -nin vĩ đại, chính sách

dân tộc lê nin nít .

Liên bang anh em của các dân tộc

đã được giải phóng đã giúp họ khôi

phục nền kinh tế quốc dân bị những

năm dài chiến tranh đế quốc chủ

nghĩa và nội chiến tàn phá , đã tạo

khả năng đi tới bình đẳng thực tế và

bình quyền hoàn toàn , triển khai một

cách vững chắc công cuộc xây dựng

xã hội xã hội chủ nghĩa .
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Có thể thấy rõ điều đó ở Bê- lô-

rút - xi -a xô viết . Dưới sự lãnh đạo

của Đảng cộng sản , với sự giúp đỡ

anh em của các dân tộc khác , trước

hết của dân tộc Nga vĩ đại , nhân dân

lao động nước cộng hòa ngày càng

tiến lên những đỉnh cao mới trong sự

phát triển của mình . Các xí nghiệp ,

công xưởng , nhà máy điện đã được

xây dựng , nông dân đã vững chắc

bước lên con đường phát triển xã hội

chủ nghĩa . Cách mạng văn hóa đã

được thực hiện thắng lợi . Một mạng

lưới trường học dày đặc bao phủ

nước cộng hòa . Trường đại học tổng

hợp quốc gia Bê-lô -rút-xi- a đã được

mở , Viện hàn lâm khoa học , một loạt

viện nghiên cứu bắt đầu hoạt động .

Các rạp hát dược xây dựng , các câu

lạc bộ được mở ra . Báo chí bằng

tiếng Bê- lô-rút- xi -a được xuất bản .

Nhân dân Bê -lô -rút- xi-a xây dựng

vững chắc cuộc sống mới trên mảnh

đất tự do .

Rất dễ hình dung là vào thời đó

các nước cộng hòa xô viết , trong đó

có Bèn- lô-rút - xi -a , đã tiến xa như

thế nào trên con đường xây dựng cơ

sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa

cộng sản , nếu như lao động hỏa bình

của chúng tôi không bị sự tiến công

bội tín của bọn phát xít Hít- le làm

gián đoạn . Những người xô viết yêu

Tổ quốc mình một cách nồng nàn ,

không thể nghĩ đến tương lai của

mình mà không có chính quyền nhân

dân , chính quyền xô viết cho nên đã

vùng dậy bảo vệ Tề quốc , bảo vệ tự

do của mình.

-

nước

Trong những năm chiến tranh ,

Bê-lô- rút -xi -a bị kẻ thù chiếm đóng ,

đã xứng đáng với vinh dự là

cộng hòa du kích . Bọn xâm lược

phát xít hy vọng bằng lửa và kiếm ,

bằng giá treo cô , bằng những hành

động tàn bạo và những vụ giết dân

lành làm cho nhân dân chúng tôi

hoảng sợ , biến họ thành những người

nô lệ nhẫn nhục. Nhưng kẻ thù đã

tính nhầm . Nhân dân Bê- lô - rút - xi - a

đã không run sợ , không quỳ gũi .

Những thử thách gian khổ đã không

làm nhụt ý chí của họ , không làm

lung lay lòng tin tưởng của họ vào

thắng lợi . Sôi sục căm thù bọn giặc

nước ngoài đê hèn , họ đã cùng với

tất cả các dân tộc trong nước chúng

tôi đứng lên tiến hành cuộc chiến

tranh thần thánh chống bọn chiếm

đóng . Gần nửa triệu du kích và chiến

sĩ bí mật đã chiến đấu chống kẻ thù

trên mảnh đất Bê- lô -rút- xi -a . Hàng

trăm nghìn người dân các thành thị

và làng mạc đã tích cực ủng hộ họ .

Phong trào du kích có tính chất quốc

tế thật sự. Những con em của hơn 70

dân tộc và bộ tộc Liên-xô đã chiến

đấu trong hàng ngũ du kích Bê - lô-

rút - xi -a , Đảng cộng sản Bê-lô- rút-xi-

a – một đội chiến đấu của Đảng cộng

sản Liên -xô , là người cổ vũ và tổ

chức cuộc chiến đấu toàn dân ấy

trên lãnh thổ nước cộng hòa .

Trong suốt hơn 3 năm , bộ chỉ huy

của Hit -le đã bắt buộc phải sử dụng

hàng chục đơn vị vũ trang , kẻ cả

quân chính quy để đấu tranh chống

du kích Bê- lô -rút-xi-a . Bằng cách .

thu hut về mình , kìm chân số quân

địch đó , du kích đã giúp đỡ nhiều

cho Hồng quân . Họ đã tiêu diệt gần

nửa triệu quân phát xít , thu và phá

hủy một số lớn vũ khí đạn dược của

chúng .

Chiến thắng của Liên -xô trong

Chiến tranh giữ nước vĩ đại đã chứng

tỏ rõ ràng sức mạnh không gì phá

nồi của Nhà nước xã hội chủ nghĩa .

Nó chỉ ra rằng trên thế giới không có

lực lượng nào có thể nô dịch những

dân tộc đã được đảng cộng sản giáo

dục và rèn luyện , trung thành với

những tư tưởng của chủ nghĩa Mác –

Lê-nin , trung thành vô hạn với Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa của mình . Và

đáng vui mừng nhận thấy rằng cuộc

đấu tranh của nước Việt-nam anh

hùng cho độc lập và tự do của mình
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lại một lần nữa chứng minh hùng hồn

sự vô địch của hệ tư tưởng Mác

Lê-nin , sự vô địch của một đảng và

một dân tộc được vũ trang bằng hệ

tư tưởng ấy.

Những năm khôi phục sau chiến

tranh và phát triển kinh tế hơn nữa

đã là những trang chỏi lại đi vào

biên niên sử tình hữu nghị của các

dân tộc xô viết. Việc khôi phục những

vùng bị bọn chiếm đóng phát xít Đức

tàn phá đòi hỏi phải dốc hết mọi lực

lượng .

Bọn xâm lược phát xít đã gây cho

Bê- lô -rút- xi- a những tôn thất nặng

nề . Thành phố và làng mạc trở thành

đống tro tàn . Bọn chiếm đóng đã phá

hủy hơn 10.000 xí nghiệp công nghiệp ,

cướp bóc và tàn phá tất cả các nông

trường quốc doanh , nông trang tập

thể , trạm máy kéo và máy móc khác .

đã thiêu hủy hoặc mang về Đức vô số

giá trị văn hóa . Một phần tư số dân

Bê - lô - rút-xi-a bị chết trong ngọn lửa

chiến tranh trên lãnh thổ nước cộng

hòa . Nhiều vùng hoàn toàn vắng

bóng người. Tháng Chạp năm 1944 ,

tổng sản lượng công nghiệp của nước

cộng hòa chỉ bằng 10 % mức tháng

Chạp năm 1940 trước chiến tranh .

Chúng tôi đã phải khôi phục kinh

tế , như người ta nói , từ cái cọc nhỏ

tro di.

Tưởng chừng phải mấy chục năm

trời thì sự sống mới trở lại trên

mảnh đất Bê-lô -rút-xi-a đầy thương

tích và đẫm máu . Xem chủng có thể

là như vậy , nếu như Bê -lô-rút-xi- a

xô viết không nằm trong gia đình

anh em các dân tộc xã hội chủ nghĩa ,

trong thành phần Nhà nước xô viết

hùng mạnh . Nhân dân Bê - lô -rút- xi- a

không đơn độc trước tai nạn của

mình . Dân tộc Nga vĩ đại, tất cả các

dân tộc của đất nước Xô viết đã đến

giúp đỡ chúng tôi . Và đã diễn ra cái

mà chỉ có thể gọi là kỳ tích . Trong

thời hạn lịch sử hết sức ngắn , Bê-

lô - rút -xi -a chẳng những đã hàn gắn

#

.

được những vết thương chiến tranh

trầm trọng , mà còn vượt xa mức phát

triển trước chiến tranh .

Tượng trứng cho tình hữu nghị

không gì phá vỡ nói của các dân tộc

xô viết , những trung tâm công nghiệp

lớn, những công xưởng, nhà máy

hùng mạnh đã mọc lên trên mảnh đất

Bê - lò- rút -xi -a , những đàm lày xưa

đã biến thành ruộng đất có năng

suất cao .

Những đường dây tải điện , những

- ống dẫn dầu khí trải dài . Những ngành

kinh tế chủ đạo : năng lượng, chế

tạo máy , và nhất là chế tạo dụng cụ ,

hóa chất và hóa dầu , phát triển với

tốc độ nhanh nhất. Sản xuất hàng

thường dùng ngày càng phát triển .

So với năm 1922, tổng sản lượng công

nghiệp ở nước cộng hòa đã tăng hơn

700 lần .

Bê -lô -rút - xi -a xô viết đang giải

quyết thắng lợi những nhiệm vụ xuất

phát từ sự phân công lao động toàn

liên bang và sự chuyên môn hóa theo

lãnh thổ . Sản phẩm của các xí nghiệp

Bê- lô -rút- xi- a - máy kéo , ô tô vận

tải lớn , máy tính điện tử, máy cải ,

muối ca li , tủ lạnh , máy thu hình , sợi

và chỉ hóa học , thịt , sữa và nhiều

sản phẩm khác không ngừng được

chở đến khắp nơi trong nước . Sản

phẩm mang nhãn hiệu Bê-lô-rút-xi -a

nổi tiếng cả ở nước ngoài. Máy kéo

của Min -xcơ được xuất khẩu đến 68

nước trên thế giới , và máy cắt kim

loại – 70 nước . Máy kéo “ Bê- lu -rút-

xơ » đang hoạt động cả trên đồng

ruộng Việt -nam , và chúng tôi vui

mừng được biết rằng máy kéo ấy tỏ

ra là những trợ thủ đáng tin cậy của

người làm ruộng .

Nhưng muốn sản xuất được tất cả

những cái ấy , Bê-lô-rút-xi -a nhận

được của các nước cộng hòa liên bang

khác than đá và than cốc , dầu và khí.

kim loại đen và kim loại màu , đầu

máy chạy bằng điện và than , len , bông

và nhiều loại sản phẩm khác. Những

2
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mối quan hệ kinh tế chặt chẽ ấy và

trình độ phân công lao động cao giữa

các nước cộng hòa cho phép mỗi

nước cộng hòa sử dụng có hiệu quả

nhất những khả năng của nền kinh tế

xã hội chủ nghĩa , những thành tựu

của khoa học – kỹ thuật tiên tiến .

Nông thôn mới Bê- lô-rút - xi -a với

những cánh đồng phì nhiêu , những

tù hợp chăn nuôi , những xí nghiệp

nông nghiệp, những trạm điện và

đường dày điện cao thế gắn liền

hữu cơ với quang cảnh công nghiệp

của Bê-lô - rút- xi -a . Sử dụng kỹ thuật

tiên tiến, những người lao động nông

thôn năm này sang năm khác ngày

càng sản xuất thêm nhiều ngũ cốc ,

khoai, thịt , sữa , lanh và các sản phẩm

khác . Sự tiến bộ trong sản xuất nông

nghiệp diễn ra song song với việc

cải tổ toàn bộ lối sống của nông dân .

Lao động nông nghiệp trở thành một

dạng của lao động công nghiệp , sinh

hoạt của người dân nông thôn tiến

gần đến sinh hoạt của người thành

thi

Trên cơ sở kinh tế phát triển , mức

sống của con người xô viết được nâng

cao không ngừng . Tiền lương lăng .

Những phụ cấp và ưu đãi từ quỹ tiêu

dùng xã hội cũng tăng . Tiền của quỹ

ấy được dùng cho việc học hành

không mất tiền . Nhà nước đảm nhận

bốn phần năm chi phí nuôi trẻ em ở

các nhà trẻ và vườn trẻ . Nhà nước

chi mỗi năm trên 1000 rúp cho một

sinh viên trường đại học . Nói chung

chỉ riêng năm 1981 , nhân dân Bê- lô-

rút- xi-a nhận được 4,2 tỷ rúp tiền phụ

cấp , ưu đãi và dịch vụ lấy từ quỹ tiêu

dùng xã hội . Những năm sau chiến

tranh , 125 triệu mét vuông nhà ở đã

được xây dựng ở Bê- lô -rút- xi -a . Chỉ

từ đầu kế hoạch 5 năm thứ 10 , hơn

hai triệu người đã được cải thiện

điều kiện sinh sống .

Câu chuyện về những cải tạo ở

Bê -lô -rút- xi- a , đạt được trong gia

đình anh em các dân tộc xô viết , sẽ

không được đầy đủ , nếu không nói

đến sự phát triển về tinh thần của

nhân dân , sự phồn vinh của giáo dục

nhân dân, khoa học , văn học, nghệ

thuật trên mảnh đất trù phú của chủ

nghĩa xã hội. Nếu, chẳng hạn , trước

Cách mạng Tháng Mười , cứ 10 người

Bê- lô -rút-xi -a thì 8 người mù chữ .

thì hiện nay, cứ 10 người làm việc

trong nền kinh tế quốc dân thì 8 người

có trình độ học vấn trung cấp và cao

cấp . Trong nước cộng hòa có 33

trường đại học , trong đó có 3 trường

đại học tổng hợp, 136 trường trung

cấp chuyên nghiệp . Ở đấy có không ít

nam nữ thanh niên Việt-nam học tập .

Bây giờ, cứ 1 vạn dân thì có 177 sinh

viên , tức là hơn Anh , Pháp . Cộng

hòa liên bang Đức , Ý nhiều . Bê- lô-

rút-xi-a hiện có hơn 1 triệu chuyên

gia có bằng.

Một mạng lưới rộng các rạp hát ,

cung văn hóa , câu lạc bộ , thư viện ,

viện bảo tàng , hàng triệu cuốn sách ,

báo chí , một mạng lưới phát triển

các đài vô tuyến truyền hình và

truyền thanh , đang thỏa mãn nhu cầu

tinh thần của nhân dân lao động

thành thị và nông thôn . Trong sáu

mươi năm qua , tiềm lực khoa học

của Bê-lô -rút- xi - a tăng lên gấp bội .

Có 5 phân viện Viện hàn lâm khoa

học gồm 32 tập thể khoa học lớn .

Tổng cộng trong nước cộng hòa có

hơn 39000 cán bộ khoa học làm công

tác nghiên cứu .

Tất cả những thành tựu ấy của

Bê- lô -rút- xi- a xô viết sở dĩ có được

chỉ là vì nước cộng hòa gia nhập

Liên bang xô viết hùng mạnh của các

dân tộc tự do ; trong Liên bang ấy ,

sự hợp tác , giúp đỡ lẫn nhau trong

tất cả các lĩnh vực sinh hoạt vật chất

cũng như tinh thần giữa các dân tộc

ấy không ngừng được củng cố

Liên-xô ngày nay là mẫu mực về

sự phát triển tự do của các dân tộc

bình quyền gắn bó với nhau bằng sợi

dày hữu nghị và tình anh em không

23



gì phá vỡ được ; các dân tộc ấy đã

xây dựng xong xã hội xã hội chủ

nghĩa phát triển và đang sáng tạo

tương lai cộng sản chủ nghĩa tươi

sáng . Tất cả mọi người xô viết đều

nhiệt liệt ủng hộ chính sách dân tộc

lê nin nít của Đảng cộng sản Liên- xô ;

việc thực hiện chính sách ấy bảo đảm

đạt được những ranh giới ngày càng

mới trong sự phát triển kinh tế , văn

hóa , Nhà nước xô viết , dân chủ xã

hội chủ nghĩa , nâng cao mức sống

của nhân dân lao động thành thị và

nông thôn .

Những nghị quyết của Đại hội

XXVI Đảng cộng sản Liên - xô , kế

hoạch 5 năm thứ 11 , chương trình

lương thực thực phẩm do hội nghị

toàn thể Ban chấp hành trung ương

Đảng cộng sản Liên-xô tháng 5-1982

thông qua , đã mở ra những chân trời

mới cho tất cả các dân tộc của đất

nước Xô viết . Những người xô viết

đang phấn khởi lao động để thực

hiện những nhiệm vụ to lớn mới.

Nhưng họ nhận thức rõ rằngmuốn

thực hiện tất cả những gì đã được

vạch ra , thì phải có hòa bình , vì vậy

họ không tiếc sức để củng cố hơn

nữa sức mạnh phòng thủ đất nước,

sự hùng mạnh của Liên - xô . Nhiệt liệt

tán thành và ủng hộ đường lối đối

ngoại yêu hòa bình của Đảng cộng

sản Liên-xô và Nhà nước Liên -xô,

nhân dân chúng tôi , cùng với nhân

dân các nước xã hội chủ nghĩa anh

em , cùng với mọi người có thiện chi,

đang kiên quyết bảo vệ sự nghiệp vĩ

đại hòa bình và tiến bộ trên trái

đất.

Những ngày này, nhândân lao động

Bê-lô -rút-xi -a , cũng như tất cả mọi

người xô viết , long trọng kỷ niệm

ngày hội lớn – 60 năm thành lập

Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

xô viết . Với nhiệt tình sôi nồi , họ đã

chuẩn bị thiết thực cho ngày hội . và

đón chào ngày hội bằng những thành

tựu xuất sắc mới.

Đoàn kết trong một gia đình thân

ái thống nhất , những người xô viết

đang bình tĩnh và tin tưởng làm việc ,

học tập , nuôi dạy con cái , nghỉ ngơi

dưới bầu trời hòa bình trong sáng

của Tổ quốc chúng tôi . Sự binh tỉnh

và tin tưởng ấy là không gì lay

chuyên nôi , vì cơ sở của chúng là sự

tín nhiệm sâu sắc của nhân dân đối

với Đảng cộng sản thân yêu đang

vững vàng dắt dẫn nhân dân đi tới

mục đích tươi sáng – xây dựng thành

công xã hội cộng sản chủ nghĩa . .

Không ngừng củng cố quốc phòng...

(Tiếp theo trang 4 )

Bảo vệ Tổ quốc vừa là vinh dự và nghĩa vụ của toàn dân , vừa là một truyền

thống quý báu của toàn dân tộc . Cần giáo dục sâu rộng trong nhân dân và thanh

niên vinh dự, nghĩa vụ và truyền thống đó, khắc phục khuynh hưởng chỉ chạy

theo đời sống riêng mà xao lãng nghĩa vụ chung .

★

“ Các Vua Hùng đã có công dựng nước ,

Bác cháu ta phải ra sức giữ nước ) ( 4 )

Lời căn dặn sâu sắc ấy của Hồ Chủ tịch hơn lúc nào hết đang nhắc chúng

ta phải chăm lo củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Cũng như chiến tranh nhân dân , quốc phòng toàn

dân là sự nghiệp của toàn Đảng , toàn quân , toàn dân, của cả nền chuyên chính

vô sản . Nó cần được các cấp Đảng bộ , từ trung ương đến cơ sở, thật sự tồ

chức và lãnh đạo một cách cụ thể và chặt chẽ .

(4 ) Hồ-Chí-Minh : Tuyên tập , Nxb Sự thật . Hà - nội , 1980, tập 1 , tr. 620.
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Trao đổi ý kiến

GIÁ TRỊ VĂN HÓA TINH THẦN

CỦA
VIỆT-NAM

(*)

Nguyễn -Khánh Toàn :

... Văn hóa của các dân tộc không

phải từ một khuôn mẫu chung sẵn có

đúc ra , mà mỗi một dân tộc góp phần

tạo ra nền văn hóa của loài người .

Nền văn hóa cổ truyền Việt-nam có

sức sống kỳ diệu , bởi vì , biểu đạt

tinh thần yêu nước của nhân dân ta ,

nó tượng trưng cho sức sống mãnh

liệt của dân tộc , với những đặc trưng

sau đây :

Một là , nó dựng nên bởi lao động

và trí tuệ của những con người luôn

luôn đấu tranh cho chính nghĩa , đề

giành và bảo vệ quyền sống , quyền

sung sướng, quyền tự do của bản thân .

Từ trong cuộc đấu tranh ấy , rất sớm

dân tộc Việt-nam được giác ngộ về

chân lý : Không có gì quý hơn độc lập ,

tự do.

Hai là , những điều kiện , hoàn cảnh

trong đó họ sống, lao động và chiến

đấu dạy cho họ sớm có ý thức về sức

mạnh và sự cần thiết của tình đoàn

kết của cộng đồng những người phấn

đấu cho những quyền lợi chính đáng ,

cho độc lập tự do , bình đẳng và hạnh

phúc .

Đó là yếu tố rèn luyện tinh thần

bền bỉ , khí phách anh hùng , chí khí

quật cường , bất khuất, trong đấu tranh

chống sức thiên nhiên cũng như đấu

tranh xã hội .

Ba là , trong những điều kiện và

hoàn cảnh lúc bấy giờ , địa bàn cư trú

của người Việt còn hẹp , số dân chưa

đông lại ở rải rác , thiên tại lẫn địch

họa là những nguy cơ thường xuyên .

Những thử thách . vì thế ngày càng

gay go, ác liệt . Dựng nước dương

nhiên kết hợp chặt chẽ với giữ nước .

Giữ nước không tách rời dựng

nước . Sự kết hợp ấy là một quy luật

phát huy sức sáng tạo của văn hóa

dân tộc , bảo đảm thành công trong

mọi tình huống cho công cuộc dựng

nước và giữ nước.

Bốn là , văn hóa truyền thống Việt-

nam nảy sinh trong thời kỳ chế độ

sở hữu thị tộc còn chiếm ưu thế , với

(* ) Xem Tạp chí Cộng sản, từ số 11-1982 .
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nền dân chủ làng xóm mà gia đình là

tế bào.

Về quyền lợi , nghĩa vụ , lối sống ,

giữa việc nước, việc làng , việc nhà ,

có quan hệ khăng khít với nhau .

Tinh nhân dân là nền móng vững

chắc của văn hóa cổ truyền Việt-nam.

Tính dân chủ , kết tinh trong tình

đoàn kết dàn tộc, đoàn kết toàn dân ,

là biểu thị tinh thần nhân đạo , lòng

nhân ái đậm đà – tương thân tương

trợ , đùm bọc lấy nhau , sướng khổ có

nhau , chị ngã em nâng, môi hở răng

lạnh , máu chảy ruột mềm .

Văn hóa cổ truyền Việt-nam , biểu

tượng của tinh thần yêu nước nồng

nàn , thấmtình ưu ái , lòng nhân đạo .

Tinh thần ấy đã trở thành động lực

cho ý chí thống nhất dân tộc và thống

nhất quốc gia và lãnh thổ . Qua mấy

nghìn năm đấu tranh chống ngoại

xâm , ý chí ấy , xuất phát từ tinh thần

không có gì quý hơn độc lập , tự do ,

và tinh đoàn kết dân tộc , đã biến

thành thực tế lịch sử đanh thép đánh

bại tất cả những âm mưu chia cắt của

tất cả các thế lực ngoại xâm xưa cũng

như nay, như Hồ Chủ tịch đã trịnh

trọng tuyên bố trước toàn thế giới

cách đây trên 30 năm .

« Nước Việt-nam là một.

Dân tộc Việt nam là một .

Sông có thể cạn , núi có thề mòn ,

song chân lý ấy không bao giờ

thay dòi » .

Có tinh thần nhân đạo soi sáng , chủ

nghĩa yêu nước Việt -nam luôn đứng

vững trên lập trường chính nghĩa .

Chủ nghĩa yêu nước ấy , ngày nay ta

gọi là chủ nghĩa yêu nước chân chính .

Vì nó lấy việc bảo vệ những quyền

dân tộc cơ bản – độc lập dân tộc, tự

do và hạnh phúc cho nhân dân làm

mục tiêu phấn đấu , lấy tình nhân

nghĩa , thủy chung làm tiêu chuẩn cho

những mối quan hệ giữa người với

người .

Tình nhân đạo, một giá trị văn hóa

tinh thần lớn của nền văn hóa cồ

truyền Việt -nam , vừa cao đẹp, tế nhị

về tư tưởng , vừa cụ thể và chính đại

quang minh về hành động.

Xuất phát từ lòng nhân đạo ấy , lấy

chính nghĩa làm gốc , người Việt-nam

không vì những thắng lợi huy hoàng

giành được trong những cuộc chiến

đấu vô cùng gay go gian khô mà đảm

ra tự kiêu , và điều quan trọng là

không bị đầu độc bởi tư tưởng hiểu

chiến , quân phiệt , bởi tham vọng bành

trưởng, bá quyền , bỏ chính nghĩa ,

theo phi nghĩa .

Trái lại , trong những lúc tình thế

cực kỳ nguy hiềm , giặc kéo đến biên

giới , đưa tối hậu thư đòi phải để cho

chúng quá cảnh đề đánh nước láng

giềng , cả nước ta một lòng từ chối ,

cùng với nước láng giềng hiệp lực

dánh đuổi quân thù , chấm dứt mộng

bành trướng của chúng đối với các

dân tộc phương Nam.

Đức tính cao đẹp , đầy lòng nhân ái ,

trong bản lĩnh của dân tộc ta trong

công cuộc xây dựng và bảo vệ Tô

quốc , hướng về một mục đích : nhân

dân được an cư lạc nghiệp . Đó cũng

là hoài bão của tất cả những con

người lao động ở các thời đại .

Nguyên lý ấy được Nguyễn-Trãi –

tư tưởng và sự nghiệp của ông là đỉnh

cao của ý thức dân tộc và lòng yêu

nước của nhân dân Việt-nam ở thời

trung đại- nêu cao như là lời mở đầu .

cũng là châm ngôn của Bình Ngô đại

cáo – bản tuyên ngôn độc lập thứ hai

trong lịch sử Việt-nam :

« Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân A ,

Đó cũng là mục đích , hơn nữa là

quyền chính đáng, tự nhiên của tất cả

các dân tộc trên trái đất .

“ Thương người như thề thương

thàn » lòng nhân đạo diễn đạt bằng

một câu nói giản dị , tự nhiên , trở

thành một tiêu chuẩn trong những
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mối quan hệ giữa người và người . Có

thể coi nó như là cái mầm của tư

tưởng “ mỗi người vì mọi người , mọi

người vì mỗi người ».

Hiểu theo ý nghĩa ấy , chúng ta

thấy rằng yêu chuộng hòa bình là một

tư tưởng nhất quán trong cuộc đấu

tranh trường kỷ của dân tộc ta chống

ngoại xâm.

Tư tưởng hòa bình biểu hiện càng

đậm nét sau những chiến thắng oanh

liệt :

* Non sông nghìn thuở vững âu

vàng »

(Trần -Nhân -Tông )

« Chương-dương cướp giáo giặc

Hàm-tử bắt quân thù ,

Thái bình hãy gắng sức ,

Non nước ấy nghìn thu ”

(Trần -Quang- Khải )

Tha chết cho mấy chục vạn quân

Minh đầu hàng, cung cấp lương thực ,

voi ngựa , thuyền bè cho chúng về

đoàn tụ với người thân , không những

là một cử chỉ khoan hồng hào hiệp

của bên chiến thắng , mà còn đưa lại

một nền hòa bình lâu bền giữa các dân

tộc :

* Đề mở nền muôn thuở thái bình »

(Nguyễn-Trãi

Bình Ngô đại cáo )

Địa bàn cư trú của dân tộc Việt-

nam từ xưa là nơi tiếp xúc và gặp

gỡ giữa các luồng văn hóa khác nhau .

Vì thế , một mặt , văn hóa truyền

thống Việt-nam phải lo giữ gìn tính

độc lập và bản sắc riêng của nó ;

mặt khác, phải nhìn xa thấy rộng ,

phải có khả năng tiếp thụ những giả

trị văn hóa và tinh thần của các dân

tộc khác .

Ông cha ta đã có một thái độ đúng

đắn đề giải quyết hai yêu cầu trên ,

về bề ngoài có vẻ mâu thuẫn nhau .

-
Yêu cầu thứ nhất – tính độc lập ,

vấn đề đặt tự nó giải quyết lấy . Có

nền văn hóa nào có tính độc lập hơn

là một nền văn hóa gắn bó với độc

lập , tự do , xây dựng trên cơ sở đấu

tranh bất khuất vì độc lập , tự do

của cả một dân tộc liên tiếp thắng lợi

đập tan những âm mưu của quân

cướp nước định đồng hóa dân tộc đó

về văn hóa và tinh thần .

Điều đó chứng tỏ rằng dân tộc

Việt-nam đi vào lịch sử thế giới bằng

con đường tự mình lựa chọn . Như vậy

là góp phần xứng đáng vào sự tiến bộ

chung của loài người.

Yêu cầu thứ hai tiếp thụ những

giá trị văn hóa và tinh thần của các

dân tộc khác, có quan hệ mật thiết với

yêu cầu thứ nhất .

Một nền văn hóa , dù xán lạn , cao

đẹp đến đâu , không thể sống riêng lẻ ,

tự tách mình ra khỏi luồng giao lưu

văn hóa giữa các dân tộc . Dĩ nhiên ,

trong những giá trị văn hóa và tinh

thần du nhập từ ngoài , có những cái

không thích hợp với tinh thần độc

lập , tự chủ , với những truyền thống

cao đẹp của dân tộc . Nhiều lúc , sự

tiếp xúc bị áp đặt , sự du nhập thực

hiện bằng phương pháp cưỡng bách ,

qua chinh chiến , xâm phạm đến

độc lập , chủ quyền và phẩm giá của

dân tộc .

Nhưng ý thức sâu sắc về quyền độc

lập , tự chủ , tinh thần quật khởi, trí

sáng tạo và tình nhân đạo , đã giúp

nhân dân ta tránh được hai thái cực-

đầu óc nô lệ và bệnh biệt phái , hẹp

hòi , tự cao , tự mãn – đề tiếp thu sáng

tạo những thành tựu quý báu của nền

văn hóa của các dân tộc , làm cho nền

văn hóa dân tộc ngày thêm phong phú ,

càng nhiều hương sắc , mà vẫn giữ

được bản sắc riêng của mình , không

lại căng, không chắp vá .
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Ngược lại , trong quá trình dựng

nước và giữ nước thành công của

nhân dân ta , văn hóa Việt-nam không

thể không ảnh hưởng nhiều hoặc

ít đến văn hóa của các dân tộc láng

giềng .

Trong bốn mươi thế kỷ đấu

tranh anh hùng và bền bỉ, đầy gian

khô hy sinh , nhân dân ta đã lập nên

những chiến công lẫy lừng , kỳ diệu .

- Đó một phần rất quan trọng là nhờ

có sức mạnh tổng hợp của những giá

trị văn hóa và tinh thần cao quý của

dân tộc , kết tinh trong ba dức tính

nhân , trí , dũng . Ba đức tính này

lại được kết tinh ở tinh thần yêu

nước .

Chủ nghĩa yêu nước Việt-nam có

một sức mạnh vô địch , bởi vì nó tượng

trưng cho chính nghĩa .

Với lá cờ yêu nước , từ xưa , nhân

dàn ta chiến đấu đề “ lấy đại nghĩa

thắng hung tàn , lấy chí nhân thay

cường bạo » .

Chủ nghĩa yêu nước Việt -nam là

chủ nghĩa yêu nước chân chính , bởi

vì nó biểu trưng cho tinh thần không

có gì quý hơn độc lập , tự do .

Độc lập , tự do cũng là mục tiêu

phấn đấu của các dân tộc , bởi vì “dân

tộc nào cũng có quyền sống , quyền

sung sướng , quyền tự do ». (Hồ -Chí-

Minh : Tuyên ngôn độc lập ).

Lòng yêu nước của người Việt-

nam gắn liền với tinh thần yêu nhân

dân , quý trọng nhân dân , đấu tranh vì

hạnh phúc của nhân dân , nhân dân

được ăn no , mặc ấm , an cư lạc nghiệp

trong cảnh “ thái bình muôn thuở » .

Trong ý thức của dân tộc , nước

với dân là một, Tổ quốc , dân tộc ,

nhân dân là một tồng thề . Bởi vì nhân

dân lao động là người dựng nên Tổ

quốc Việt-nam gấm vóc , làm nên dân

tộc Việt nam anh hùng , sáng tạo ra

những giá trị văn hóa và tinh thần dân

tộc cao quý , viết ra những trang sử

dân tộc vẻ vang .

Chủ nghĩa yêu nước Việt-nam là

tiền đề , là cơ sở vững chắc đề đi

tới một cách tự nhiên , tất yếu , theo

tính quy luật , chủ nghĩa yêu nước

xã hội chủ nghĩa , dưới lá cờ vì

độc lập dân tộc , vì chủ nghĩa xã hội .

Như vậy là nhân dân ta , dưới sự

lãnh đạo của Đảng , đã đi theo đường

lối được Hồ Chủ tịch vạch ra : từ chủ

nghĩa yêu nước đi tới chủ nghĩa xã

hội khoa học.

Văn hóa Việt -nam ngày nay là văn

hóa xã hội chủ nghĩa có tính chất

nhân dân và mang màu sắc dân tộc .

Con đường phát triển , chức năng và

những nhiệm vụ của nó được Báo

cáo chính trị tại Đại hội thứ V của

Đảng do đồng chí Lê -Duẩn trình bày

đặt ra rõ ràng :

“ Từ ngày có Đảng , dưới ngọn cờ

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ,

truyền thống yêu nước và dân chủ

của nhân dân ta được nâng lên một

trình độ mới và phát huy mạnh mẽ

hơn bao giờ hết . Hiện nay , nước ta

xây dựng chế độ làm chủ tập thề xã

hội chủ nghĩa của nhân dân lao động ,

đó vừa là thực hiện tinh quy luật của

thời đại, vừa là kế thừa và nâng cao

truyền thống văn hóa yêu nước và

dân chủ hàng nghìn năm của dân tộc

Việt -nam » ( 1 ) .

Giáo dục ý thức xã hội chủ nghĩa .

cộng sản chủ nghĩa , bắt đầu bằng

giáo dục chủ nghĩa yêu nước xã hội

chủ nghĩa .

Trên quan điểm ấy, xin nêu ra ba

phương hướng cần cho công tác giáo

dục có kết quả .

Một là , coi quyền làm chủ tập thề

xã hội chủ nghĩa của nhân dân lao

động là nhân tố quyết định. Bởi vì

( 1 ) Văn kiện Đại hội V của Đảng. Nxb Sự

thật . Hà -nội , 1982, tập 1 , tr. 94.
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đó là nơi phải và có thể tiếp thụ dễ

dàng những giá trị văn hóa và tinh

thần của dân tộc , cũng là nơi có trách

nhiệm và điều kiện thuận lợi đề phát

huy và nâng cao những giá trị ấy , qua

công tác trong moilĩnh vực xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

Hai là , công tác giáo dục nhằm vào

ba mục tiêu : sản xuất, sẵn sàng chiến

dấu và chiến đấu , và hạnh phúc của

nhân dân . Mỗi một mục tiêu có những

biện pháp cụ thể , những sáng kiến

nhằm nâng cao hiệu suất lao động ,

nâng cao tinh thần chiến đấu , nâng

cao đời sống vật chất và tinh thần

của nhân dân .

Ba là , biến công tác giáo dục thành

những phong trào quần chúng rộng

rãi , trong đó phong trào thi đua xã

hội chủ nghĩa là động lực chính . Về

mặt này . phải noi gương Bác Hồ ,

trong thời kỳ kháng chiến chống

Pháp , Người đã tạo ra phong trào

“ văn hóa hóa kháng chiến , kháng

chiến hóa văn hóa » . Theo tinh thần

ấy , làm cho khẩu hiệu “ có văn hóa »

được thực hiện trong sản xuất , trong

lao động , trong chiến dấu , trong học

tập , trong nếp sống , trong giao tế ,

trong gia đình , trong vui chơi giải trí .

Phan -Huy-Lê :

I - Vị trí của cuộc cách mạng

xã hội chủ nghĩa hiện nay trong

tiến trình lịch sử dân tộc.

Sự hình thành và phát triển cũng

như sự bảo tồn và đổi mới của

truyền thống luôn luôn diễn ra trên

nền tang của các hình thái kinh tế-

xã hội . Vì vậy, trước hết cần nhìn

lại một cách tổng quát sự tiến triển

của các hình thái kinh tế – xã hội

trong lịch sử Việt nam để thấy rõ vị

trí của cuộc cách mạng hiện nay và

những vấn đề đặt ra trong mối quan

hệ giữa truyền thống và cách mạng .

Nước ta cũng như tất cả các nước

trên thế giới và loài người nói chung ,

trong quá khứ xa xưa đã trải qua

một thời kỳ phát triển lâu dài của

chế độ công xã nguyên thủy. Hình

thái kinh tế
xã hội đầu tiên đó đã

bị vượt qua từ lâu , nhưng những

tàn dư của nó vẫn được bảo tồn cho

đến ngày nay , nhất là trong xã hội

của các dân tộc miền núi .

xã

Sau đó , từ thời dựng nước đời

Hùng Vương– An Dương Vương, nước

ta bước vào xã hội phân hóa giai cấp

sơ kỳ với một kết cấu kinh tế

hội đặc thù của phương Đông. Trong

xã hội này , quan hệ bóc lột nô lệ

xuất hiện và phát triển trong mức

độ nào đó nhưng dưới dạng của chẽ

độ nô lệ gia trưởng và không trở

thành quan hệ chủ đạo của xã hội .

Cơ sở bền vững và phổ biến của xã

hội là công xã nông thôn – tức làng

xã cổ . truyền với chế độ sở hữu

hay chiếm hữu ruộng đất và quyền

tự trị rộng lớn về nhiều mặt của

công xã . Nông dân công xã là lựa

lượng sản xuất chủ yếu của xã hội .

Chúng tôi tạm gọi đó là xã hội phương

thức sản xuất châu Á theo thuật ngữ

do C. Mác đề ra từ năm 1859 trong

Lời tựa tác phẩm Góp phần phê phán

chính trị kinh tế học , tuy đến nay ai

cũng thấy thuật ngữ ấy chưa phản

ánh và bao quát được những đặc

điềm cơ bản của hình thái kinh tế

xã hội này.

Trên nền tảng của phương thức

sản xuất châu Á, quan hệ sản xuất

phong kiến dần dần nảy sinh và dẫn

đến sự xác lập của chế độ phong

kiến vào khoảng thế kỷ 15. Chế độ

phong kiến Việt-nam không dựa trên

cơ sở kinh tế lãnh địa và quan hệ

lãnh chúa − nòng nó như phương Tây ,

mà lại dựa trên sự bảo tồn và phong

kiến hóa công xã nông thôn và cơ

sở kinh tế địa chủ với quan hệ địa

chủ − tả điền :

Từ giữa thế kỷ 19 , với cuộc xâm

lược và thống trị của thực dân Pháp ,

xã hội phong kiến Việt -nam chuyển
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Tháng Tám năm 1945 , trên cơ sở hoàn

thành cách mạng dân tộc – dân chủ trên

cả nrớc, Việt-nam bỏ qua thời kỳ phát

Triền tư bản chủ nghĩa , từng bước quá

độ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội .

Toàn bộ sự tiến triển của các hình

thái kinh tế xã hội trong lịch sử

Việt- nam cho đến trước cuộc cách

mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay , có

thể tóm lược trong sơ đồ sau :

thành xã hội thuộc địa và nửa phong

kiến . Trước đó, trong lòng xã hội

phong kiến suy tàn , những mầm

mõng đầu tiên của chủ nghĩa tư bản

đã ra đời nhưng rất yếu ớt . Dưới sự

thống trị của chủ nghĩa thực dân ,

quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

có phát triển trong mức độ nào đó

nhưng cũng bị kim hãm nặng nề .

Sau thắng lợi của Cách mang

х

х

х

х

х

хX X X

x
x
x

x
x

X
X
X

(
x

x

x

x

x

x

x

xX X + +

1

Chủ nghĩa thựcdân

Chế độ phong kiến

+

+

Phương thức sản xuất châu Á

+ + ++

Truyền thống

Cách mạng ,
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Thời kỳ THỜI KỲ

công xã

nguyên thủy

phương thức sản xuất

châu Á

phong

THỜI KỲ ,

Kiếm

THỜI KỲ Cach mang

thuộc địavà dân tộc dân ch

nửa phong kiến
horchunghia
Cáchmạng xã

Công xã nguyên thủy

Trong sơ đồ trên , cần lưu ý mấy

điểm :

.1 – Trong thời cổ đại , nước ta

không trải qua thời kỳ thống trị của

chế độ chiếm hữu nô lệ như kiều Hy-

lạp , La-mã và trong thời cận hiện đại ,

lại bỏ qua thời kỳ phát triền của chủ

nghĩa tư bản , tuy rằng quan hệ bóc

lột nô lệ cũng như quan hệ sản xuất

tu bản chủ nghĩa có phát triển trong

một chừng mực và giới hạn nào đó.

2 – Trước cuộc cách mạng xã hội

chủ nghĩa hiện nay , lịch sử Việt -Nam

chưa trải qua một cuộc cách mạng xã

hội thật sự nào , dù từ hình thái kinh

tě xã hội này sang hình thái kinh

tế - xã hội khác có những chuyên

biến có tính chất cách mạng.

3- Trong quá trình tiến triển của

các hình thái kinh tế – xã hội , hình

thái mới không xóa bỏ hình thái cũ ,

mà lại bảo tồn và biến đổi cho phù

hợp với yêu cầu mới của xã hội . Do

đó , tạo ra tình trạng chồng chất , đan

xen của nhiều hình thái xã hội khác

nhau của nhiều thời kỳ lịch sử khác

nhau .

4 – Cuộc cách mạng xã hội hiện nay

là cuộc cách mạng xã hội đầu tiên và

triệt đề của lịch sử Việt-nam .

Đối với những nước đã trải qua

thời kỳ phát triển tư bản chủ nghĩa

thì trước cách mạng vô sản , đã có

cách mạng tư sản làm nhiệm vụ xỏa

bỏ những kết cấu kinh tế xã hội

tiền tư bản chủ nghĩa .

& phương Đông , có nước như Ẩn

độ từ thế kỷ 19 , bọn thực dân Anhdo

quyền lợi thực dân chủ nghĩa , đã mở

mang giao thông , phát triển công

nghiệp và « sự can thiệp ấy đã phá

hủy những công xã nhỏ nửa dã man

nửa văn minh đó, bằng cách thủ tiêu

cơ sở kinh tế của chúng, và như thế

đã tiến hành một cuộc cách mạng xã

hội vĩ đại nhất và thật ra là cuộc cách

mạng xã hội duy nhất mà châu Á từ
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trước tới nay đã trải qua » ( 1 ) . Theo

C. Mác , bọn thực dân Anh đã thực

hiện cuộc cách mạng ấy như « một

công cụ vô ý thức của lịch sử » ( 2 ) và

bọn chúng chỉ phá vỡ thế giới cũ

nhưng không xây dựng một thế giới

mới phù hợp với cuộc sống của nhân

dân Ấn độ . Còn đối với nước ta thì

bọn thực dân Pháp , ngay một cuộc

cách mạng “ vô ý thức của lịch sử »

như vậy, chúng cũng không thực hiện

trong thời Pháp thuộc .

Như vậy, trong toàn bộ tiến trình

lịch sử Việt -nam , cuộc cách mạng xã

hội chủ nghĩa hiện nay mà cách mạng

dân tộc – dân chủ là bước chuẩn bị ,

thật sự đóng vai trò cuộc cách mạng

xã hội đầu tiên và triệt đề của lịch sử .

Nhiệm vụ lịch sử của nó là xóa bỏ và

cải tạo một thế giới cũ không phải

chỉ dựa trên một hình thái kinh tế

xã hội, mà lại bao gồm và chồng chất

trong đó cả chủ nghĩa thực dân cũ và

mới , cả chếđộ phong kiến và cả những

tàn dư dai dẳng của chế độ công xã

nguyên thủy và phương thức sản xuất

châu Á , đề trên cơ sở đó xây dựng

một thế giới mới của chủ nghĩa xã hội

tiến lên chủ nghĩa cộng sản .

Cái nhìn lịch đại tổng quát trên dây

cho thấy rõ vị trí lớn lao , sứ mạng

lịch sử vĩ đại và nhiệm vụ nặng nề ,

phức tạp của sự nghiệp cách mạng

hiện nay của chúng ta .

II – Một di sản vô giá cần kế

thừa , phát huy và nâng cao .

Lịch sử Việt -nam với quá trình đấu

tranh lâu dài chinh phục thiên nhiên ,

xây dựng và bảo vệ đất nước của

nhân dân ta , để lại một di sản vô giá

bao gồm những kinh nghiệm phong

phú trên nhiều mặt của cuộc sống ,

những giá trị văn hóa , những giá trị

tinh thần , những truyền thống tốt đẹp

của dân tộc . Hồ Chủ tịch và Đảng ta

rất trân trọng di sản đó và luôn luôn

chủ trương phải kế thừa , phát huy

và nâng cao những tinh hoa ấy của

lịch sử dân tộc .

Những cơ sở chủ yếu đã sản sinh

ra những giá trị truyền thống của

dân tộc có thể quy vào mấy mặt chính

say đây :

1– Công cuộc lao động chinh phục

thiên nhiên , xây dựng đất nước , phát

triển kinh tế – văn hóa , tạo tác văn

minh .

Lao động là nguồn gốc của mọi giá

trị văn hóa vật chất và tinh thần .

Truyền thống lao động là phẩm giá

cao đẹp của loài người và của nhân

dân lao động mọi nước trên thế giới .

Nhân dân ta lao động sáng tạo trong

điều kiện một thiên nhiên nhiệt đới

gió mùa rất giàu đẹp nhưng cũng rất

khắc nghiệt , trong một hoàn cảnh lịch

sử phải đấu tranh gian khổ gần như

thường xuyên chống thiên tài và địch

họa . Chính sự thách thức và ứng

phó ” đó rèn luyện tinh thần lao động

của nhân dân ta , tạo nên một truyền

thống lao động cần cù và kiên nhẫn ,

mưu trí và sáng tạo . Truyền thống ấy

biểu thị tập trung trong lao động của

những người nông dân , người thợ thủ

công và những nhà văn hóa , trong

những thành quả văn hóa lâu đời của

dân tộc trên các lĩnh vực .

2 – Cuộc chiến đấu chống ngoại xâm ,

bảo vệ độc lập, chủ quyền , phẩm giá

của con người và của dân tộc .

Chống ngoại xâm, bản thân nó

không phải là đặc điểm riêng của một

dân tộc nào vì có dân tộc nào trên thế

giới , trong quá trình sinh tồn và phát

triển lại không có lần phải chiến đấu

bảo vệ cuộc sống và nền độc lập của

mình . Đặc điểm nổi bật trong lịch sử

chống ngoại xâm của dân tộc ta là từ

khi dựng nước đến nay , phải chống

ngoại xâm liên tiếp , dựng nước luôn

luôn phải đi đôi với giữ nước và trong

giữ nước phải đương đầu với những

--( 1 ) , ( 2) C. Mác .F . Ăng -ghen — V.I. Lê .

Ấn độ *, trongnin : * Sự thống trị của Anh

Bàn về xã hội tiền tư bản . Nxb Khoa học xã

hội . Hà -nội . 1975 , tr . 62 và 64 .
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kẻ thù lớn mạnh , phải chiến đấu và

chiến thắng trong những diều kiện ác

liệt . Cuộc đấu tranh lâu dài chống

ngoại xâm trong những đặc điểm và

diều kiện đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến

mọi mặt của đời sống , làm nảy sinh

và phát triển sớm chủ nghĩa yêu nước

và chủ nghĩa anh hùng dân tộc , ý chí

độc lập dân tộc và tinh thần quật

cường bất khuất.

3- Cơ cầu xóm làng dựa trên nền

làng công xã nông thôn .

Người dân Việt nam từ ngàn xưa

đã sống , lao động và chiến đấu trong

một cơ cấu xóm làng cổ truyền rất

bền chặt. Nguồn gốc và nền tảng của

cơ cấu , xóm làng đó là công xã nông

thôn thuộc loại hình châu Á mà đặc

trưng cơ bản của nó là chế độ sở hữu

ruộng đất của công xã , sự kết hợp

chặt chẽ giữa nông nghiệp với thủ

công nghiệp và quyền tự trị công xã .

Kết cấu kinh tế xã hội đó tạo nên

một thứ quan hệ cộng đồng dân chủ

của công xã , mà ngay trong thời trung

cổ châu Âu , như C. Mác đã nhận xét ,

công xã vẫn là “ trung tâm duy nhất

của tự do và sinh hoạt nhân dân » (3 ),

Trong lịch sử nước ta , công xã nông

thôn bảo tồn lâu dài và đã từng giữ

vai trò quan trọng trong công cuộc

khai hoang , làm thủy lợi , chống ngoại

xâm và là trung tâm của mọi sinh

hoạt văn hóa dân gian . Mặt tích cực

của nó là đã góp phần tạo nên và

gìn giữ được nhiều quan hệ cộng đồng

dân chủ , truyền thống đoàn kết ,

thương yêu , dùm bọc trong tình nghĩa

bà con xóm làng .

-Sự thống nhất quốc gia và thông

nhất dân tộc .

Do những đặc điểm của các hình

thái kinh tế - xã hội tiền tư bản chủ

nghĩa và do yêu cầu khách quan sớm

phải tập hợp nhau lại để bảo vệ lợi

ích chung , nước ta từ khi lập quốc

đã phát triển theo một xu hướng chủ

đạo của quá trình thống nhất quốc

gia và thống nhất dân tộc . Xu hướng

phân tán và mưu đồ cát cứ nảy nở

trên điều kiện kinh tế tự nhiên , không

phải không có , thậm chí có lúc trồi

dậy mạnh mẽ, nhưng nhanh chóng bị

đánh bại và chế ngự .

Sản phẩm truyền thống của quá

trình thống nhất quốc gia và thông

nhất dân tộc đó là sự cố kết dân tộc ,

tinh thần đoàn kết vì đại nghĩa của

dân tộc và ý thức thống nhất dân tộc ,

Nước ta có nhiều thành phần dân

tộc , nhưng trong lịch sử , không có

những thành kiến và xung đột dân

tộc nặng nề . Trái lại , truyền thống

“ người trong một nước phải thương

nhau cùng » và nghĩa “ đồng bào ruột

thịt » là tình cảm và ý thức chung của

cả cộng đồng quốc gia , cộng đồng dân

tộc gồm nhiều thành phần dân tộc .

Những giá trị truyền thống trên

dày đã tạo nên phẩm giá của dân tộc

Việt -nam , rèn đúc nên bản lĩnh và

bản sắc của nền văn hóa Việt -nam , và

là một cội nguồn quan trọng của

sức sống dân tộc . Đó là những tinh

hoa của lịch sử dân tộc tiêu biểu cho

trí tuệ , tâm hồn và lối sống Việt -nam .

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa .

những giá trị truyền thống ấy không

phải chỉ được kế thừa , phát huy, mà

còn phải được nâng cao lên một chất

lượng mới trên lập trường cách mạng

của giai cấp vô sản , hệ tư tưởng của

chủ nghĩa Mác – Lê -nin và chủ nghĩa

quốc tế vô sản cùng với những thành

tựu của khoa học hiện đại như Nghị

quyết Đại hội thứ IV và thứ V của Đảng

đã vạch ra : “ Nền văn hóa mới vừa

kết tinh và nàng lên một tầm cao mới

những gì đẹp nhất trong truyền thống

bốn nghìn năm của tâm hồn Việt -nam ,

của văn hóa Việt- nam , vừa hấp thụ có

chọn lọc những thành quả của văn

minh loài người , những thành tựu văn

hóa , khoa học hiện đại » .

(3 ) C. Mác – F. Ăng-ghen — V.I. Lê- nin .

« Thư gửi Vê-ra Dát - xu - lit * , trong Bàn về

các xã hội liền tư bản . Nxb Khoa học xã hội .

Hà -nội . 1975 , tr . 334 .
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II – Một gánh nặng của quá

khứ cần khắc phục và trút bỏ .

Cách mạng vô sản , như C. Mác ,

F. Ăng -ghen đã chỉ rõ trong Tuyên

ngôn của đảng cộng sản , là “ sự đoạn

tuyệt triệt để nhất với chế độ

sở hữu cổ truyền : không có gì là lạ

nếu trong tiến trình phát triển của

nó , nó đoạn tuyệt một cách triệt

đề nhất với những tư tưởng cố

truyền » ( 4 ) . V.I. Lê- nin coi đó là

«một công việc hết sức lâu dài ” ,

trong đó « phải chiến thắng sự phản

kháng (thưởng là tiêu cực , đặc biệt

đai dẳng và đặc biệt khó khắc phục )

của nhiều tàn dư của sản xuất nhỏ ,

phải chiến thắng sức mạnh to lớn của

tập quán và thói thủ cựu gắn liền với

những tàn dư đó » (5 ) . Nói chung ,

cách mạng xã hội chủ nghĩa phải cải

tạo và xóa bỏ chế độ tư hữu về tư

liệu sản xuất, chế độ áp bức bóc lột

giai cấp và nền sản xuất nhỏ cùng với

tất cả những tư tưởng , tàn dư và thói

hư tật xấu gắn liền với chúng.

Trong sự nghiệp cách mạng xã hội

chủ nghĩa ngày nay , quá khứ lịch sử

đề lại cho chúng ta một gánh nặng

rất phức tạp cần được phân tích và

nhận rõ cội nguồn của nó . Ngoài

những hậu quả của chiến tranh kéo

dài , những mưu mô phá hoại của kẻ

thù , về mặt lịch sử dân tộc , tôi muốn

lưu ý những cơ sở sau đây vốn có

căn nguyên trong những hình thái xã

hội chồng chất của thế giới cũ đã

được tóm lược trong sơ đồ về sự tiến

triển của các hình thái kinh tế – xã

hội.

1- Tình trạng trì trệ và lạc hậu đã

kéo dài khoảng 400 năm nay .

Trong sự phát triển của lịch sử thế

giới , thế kỷ 16 – 19 đánh dấu một

bước ngoặt giữa phương Đông và

phương Tây .

Ở phương Tây , đầu thế kỷ 16 chủ

nghĩa tư bản ra đời , tiếp theo đó là

sự thắng lợi của cách mạng tư sản

trong thế kỷ 16 – 18 rồi cuộc cách

mạng công nghiệp thế kỷ 18 – 19. Do

những chuyển biến ấy , phương Tây

bước vào thời kỳ phát triển của chủ

nghĩa tư bản và trở thành những

nước văn minh công nghiệp tư bản

chủ nghĩa .

Còn phương Đông văn minh trước

đây thì lại lâm vào một tình trạng trì

trệ kéo dài của xã hội tiền tư bản

chủ nghĩa , có chăng trừ Nhật-bản có

xu hướng phát triển gần với phương

Tây . Và hậu quả không tránh khỏi là

phương Đông lạc hậu trở thành đối

tượng xâm lược và nô dịch của chủ

nghĩa tư bản phương Tây . Đến lượt

nó , chủ nghĩa thực dân lại làm cho

phương Đông vốn đã lạc hậu , càng

bị kìm hãm gay gắt hơn và trở nên

lạc hậu hơn so với tốc độ tiến triển

ngày càng nhanh của lịch sử..

Nước ta cùng chung số phận đó mà

chế độ phong kiến suy tàn dựa trên

tàn dư của phương thức sản xuất châu

Á và chủ nghĩa thực dân là nguyên

nhân sâu xa .

Phải đến sau Cách mạng Tháng

Mười Nga , trong thời đại quá độ từ

chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã

hội trên phạm vi toàn thế giới , nhất

là sau chiến tranh thế giới thứ hai,

phương Đông mới thức tỉnh , phá vỡ

gông cùm của chủ nghĩa thực dân ,

đấu tranh giành lại cuộc sống và hồi

sinh đất nước , từng bước khắc phục

tình trạng nghèo nàn lạc hậu đề vươn

lên tiến kịp trào lưu tiến hóa trên

thế giới .

Trong lịch sử Việt -Nam , cách mạng

xã hội chủ nghĩa phải làm một nhiệm

vụ trọng đại và nặng nề là đấu tranh

xóa bỏ tình trạng nghèo nàn lạc hậu

đã kéo dài khoảng bốn thế kỷ , và

cùng với nó là cuộc đấu tranh không

(4 ) C. Mác , F. Ăng - ghen : Tuyền tập , Nxb

Sự thật, Hà nội, 1962 tập 1 , tr.47 .

(5) V. I. Lê-nin : Sáng kiến vĩ đại » ,

Toàn tập , Nib Tiến bộ. Mát-xcơ - va , 1979 ,

tập 39 , tr . 18 .
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kém phần phức tạp để khắc phục

những chứng bệnh trì trệ kinh niên

của xã hội cũ còn lưu lại trên các lĩnh

vực của đời sống .

2 Chủ nghĩa thực dân cũ và mới

cùng với những nọc độc của nó .

Nước ta không trải qua thời kỳ

phát triển của chủ nghĩa tư bản ,

nhưng dưới sự thống trị của chủ

nghĩa thực dân , chủ nghĩa tư bản có

phát triển trong một phạm vi và mức

độ nào đó . Cùng với cuộc đấu tranh

cải tạo và xóa bỏ chủ nghĩa tư bản

là cuộc đấu tranh quét sạch mọi nọc

độc của chủ nghĩa thực dân cũ và

mới và những ảnh hưởng văn hóa

phản động, dồi trụy từ bên ngoài

đưa vào .

3 - Chế độ phong kiến và tàn dư .

Chế độ phong kiến nước ta , trong

giai đoạn suy vong của nó , là một chế

độ quân chủ chuyên chế quan liêu rất

bảo thủ với hệ tư tưởng Nho giáo

vay mượn của Trungquốc. Trong

cách mạng dân tộc – dân chủ , chúng

ta đã thủ tiêu chế độ phong kiến già

cỗi đó , nhưng những tàn dư của nó

vẫn còn dai dẳng , nhất là những tàn

dư về tư tưởng và tập quán của chế

độ gia trưởng , chế độ đẳng cấp , chế

độ độc đoán quan liêu và những ảnh

hưởng của Nho giáo .

-
* – Tàn dư của chế độ công xã

nguyên thủy và phương thức sản xuất

châu Á.

Chế độ công xã nguyên thủy và

phương thức sản xuất châu Á dựa

trên những quan hệ cộng đồng mạng

tính chất bình đẳng , dân chủ sơ khai ,

đã từng có mặt tích cực của nó trong

việc hình thành và bảo tồn một số

truyền thống tốt đẹp của nhân dàn

ta . Nhưng trên con đường tiến triều

của lịch sử , kết cấu kinh tế – xã hội

đó , từ lâu đã trở nên lỗi thời và sự

bảo lưu lâu dài của nó , như C. Mác

và F. Ăng -ghen đã nhiều lần nhấn

mạnh , là một đặc điểm của phương

Đông và cũng là một nguyên nhân

trì trệ của phương Đông. Công xã

nông thôn nước ta có những nét đặc

thù của nó , nhưng cũng không đứng

ngoài sự vận động chung .

Tinh cục bộ địa phương, sự phân

chia thứ bậc mang tính chất đẳng cấp

trong họ , trong làng , quan niệm coi

công xã là “ thực thể ) và cá nhân

“ chỉ là những vật có tinh chất ngẫu

nhiên của nó hay là những bộ phận

cấu thành của nó » (6 ), tư tưởng bình

quân chủ nghĩa ... vốn là những thuộc

tính của công xã , đẻ lại dấu ấn khả

sâu đậm trong đời sống nông thôn .

Thêm vào đó , những tàn dư của chế

độ công xã nguyên thủy và phương

thức sản xuất châu Á , trong một thời

gian dài , lại bị chế độ phong kiến và

chủ nghĩa thực dân lợi dụng và từ

đấy, đưa vào sinh hoạt xóm làng

nhiều tệ nạn mới như tệ cường hào,

bè phái, lối sống bê tha chốn đình

trung… .

5- Nền sản xuãi nhỏ.

Nền sản xuất nhỏ, khi mới ra đời

đã biểu thị một bước tiến của sức

sản xuất và đã từng giữ vai trò tế

bào sản xuất của xã hội trong nhiều

thời kỳ lịch sử. Ở phương Tây , từ thế

kỷ 16 đến thế kỷ 18 19 , nền sản

xuất nhỏ đã bị thay thế dần bởi nền

sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa , nền

đại công nghiệp cơ khí tư bản chủ

nghĩa .

Nhưng ở nước ta , nền sản xuất nhỏ

tồn tại phổ biến cho đến tận ngày nay

và có thể nói , bốn nghìn năm lịch sử

dựng nước và giữ nước của dân tộc

ta cũng là bốn nghìn năm ngự trị của

sản xuất nhỏ .

Cải tạo nền sản xuất nhỏ, xây dựng

nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa đã

khó khăn , nhưng đấu tranh khắc phục

những tàn dư của sản xuất nhỏ để lại

( 6 ) C. Mác – F. Ăng-ghen — V.I. Lênin :

« Những hình thái có trước nền sản xuất tư

bản chủ nghĩa », trong Bàn về các xã hội tiền

tư bản . Nxb Khoa học xã hội . Hà nội. 1975 ,

tr. 75.
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trong nếp tư duy, lề lối làm việc , thói

quen cũ ... chắc chắn còn lâu dài và

phức tạp.

V.I. Lê-nin nói rằng : chúng ta a có

thề (và phải ) xây dựng chủ nghĩa

cộng sản bằng vật liệu con người phò

biến đã bị hư hỏng đi bởi hàng trăm ,

hàng nghìn năm dưới chế độ nô lệ ,

chế độ phong kiến , chế độ tư bản , chế

độ kinh doanh nhỏ phân tán , bởi cuộc

chiến tranh của mọi người chống lại

mọi người đề giành lấy một chỗ trên

thị trường , đề giành lấy một giá sản

phẩm hoặc giá lao động cao hơn » ( 7 ) ,

Trong công cuộc cải tạo và xóa bỏ

thế giới cũ , xây dựng thế giới mới,

cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ ,

cái hay và cái dở, cái tiến bộ và cái

lạc hậu , diễn ra một cách phức tạp ,

kéo dài , đan xen nhau trên mọi lĩnh

vực. Nghị quyết Đại hội thứ V của

Đảng đã chỉ rõ : “ Cuộc đấu tranh giữa

hai con đường : giữa cái mới với cái cũ ,

tiên tiến với lạc hậu , tiến bộ với phản

động trên lĩnh vực văn hóa , lư tưởng ,

lối sống, đang diễn ra hằng ngày, rất

phức tạp, mà chúng ta không thề nào

xem nhẹ ). Đề chỉ đạo và thúc đẩy

cuộc đấu tranh đó , cần thấy rõ cải

mới cùng với cơ sở hình thành của nó

và cần phải thấy cả cái cũ cùng với

nguồn gốc và cơ sở bảo tồn của nó .

Nguyễn-Tài -Thư :

...Cùng với lịch sử bảo vệ và xây

dựng đất nước , dân tộc ta có một lịch

sử văn hóa và tinh thần phong phú ,

gồm nhiều thể loại, với nhiều hình

thái ý thức xã hội, nhiều dạng hoạt

động khác nhau . Văn hóa đóđã có sắc

thái riêng, phản ánh được một cách

sinh động đời sống của hiện thực dân

tộc . Dưới cái tên « văn hiến » , ông

cha ta đã từng rất tự hào về nền văn

hóa của mình . Nguyễn - Trãi nói :

« Xét như nước Đại- việt ta , thật là

một nước văn hiển » . Lê-Quý-Đôn ,

Ngô -Thi-Nhậm , Nguyễn -Du , Cao-Bả-

Quát và nhiều nhà văn hóa lớn khác

cũng hết lòng yêu mến và ca ngợi

truyền thống văn hóa của dân tộc .

Nhưng khẳng định lịch sử văn hóa

và tinh thần của dân tộc , không có

nghĩa là thừa nhận tất cả những yếu

tố làm nên văn hóa và tinh thần của

dân tộc trong lịch sử đều đưa lại

những giá trị. Như Lê-nin nói, trong

một nền văn hóa của dân tộc , bao giờ

cũng có hai dòng văn hỏa đối lập nhau .

nền văn hóa của ta trong lịch sử có

văn hóa của tầng lớp chuyên chế , phi

dân tộc và phi nhân dân , đồng thời

cũng có văn hóa của những người

tiêu biểu cho dân tộc , cho đất nước

và cho xu thế phát triển của lịch sử.

Xét về bản chất , chỉ có văn hóa của

số người thứ hai mới có thể đem lại

những giá trị .

Giá trị là một phạm trù lịch sử ,

xuất hiện vào những năm 60 của thế

kỷ thứ 19, do các nhà lý luận tư sản

của châu Âu sáng tạo ra . Ở Việt-nam

cũng như ở các nước phương Đông

khác trong thời kỳ phong kiến chưa

có khái niệm giá trị . Tuy vậy , nội

dung của khái niệm đó thì đã có .

Mỗi khi đánh giá một con người,

hoặc đề ra yêu cầu cho con người

rèn luyện , người ta đã đề cập đến

giá trị làm người. Quan niệm thì chưa

thống nhất , có khi cho đó là “ nhân » .

có khi đó là « nhân , trí , dũng » , có

khi lại cho là “ ngũ thường » (nhân ,

lễ , nghĩa , trí , tín ) . Tóm lại những gì

phù hợp với yêu cầu của đạo làm

người phong kiến thì được coi là

giá trị .

-

Dưới chế độ thực dân và nửa

phong kiến và nhất là trong thời kỳ

Mỹ ngụy chiếm đóng ở miền Nam

Việt-nam , một số phần tử trí thức

chịu ảnh hưởng nặng nề của các quan

niệm về giá trị của chủ nghĩa thực

dụng , chủ nghĩa hiện sinh ... với

chiều bài trở về dàn tộc , đã khai

( 7 ) V.1 . Lê.nin : « Bức tranh nhỏ đề soi sáng

những vấn đề lớn » trong Bàn về văn hóa văn

học . Nxb Văn học . Hà -nội , 1977 , tr . 372,
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thác những yếu tố phong kiến , những

yếu tố tiêu cực trong lịch sử và xem

đó là giá trị văn hóa , tinh thần , là

tinh hoa của dân tộc . Quan niệm và

việc làm của họ đã gây nên nhiều

tác hại cho nhân dân , cho dân tộc và

có lợi cho chế độ thực dân mới

của Mỹ .

Do những lý do trên , chúng tôi

thấy cần phải làm rõ thể nào là giá

trị trước khi đi vào tìm tòi , khám

phá những giá trị văn hóa và tinh

thần của dân tộc .

Nói đến giá trị là nói đến cái có ích ,

có lợi cho nhân dân , cho dân tộc , cho

sự phát triển của xã hội , nói đến

những gì có thể thỏa mãn được nhu

cầu và lợi ích của con người trong

lịch sử . Giá trị văn hóa và tinh thần

của dân tộc là những tư tưởng , những

quan niệm , những ý niệm , những

thành tựu văn hóa đã có tác dụng

thúc đẩy sự đi lên của lịch sử và

phục vụ cho lợi ích và nhu cầu của

nhân dân , đất nước.

Lấy quan niệm trên làm chuẩn

đích đề rọi nhìn vào lịch sử , ta thấy

nền văn hóa và tinh thần của dân

tộc ta quả có những giá trị , những

tinh hoa , những yếu tố mà cuộc cách

mạng tư tưởng và văn hóa hiện nay

cần phải kế thừa và phát huy.

Có người quy giá trị tinh thân

truyền thống của dân tộc thành giá

trị đạo đức. Thật ra giá trị đạo đức

chỉ là một bộ phận của hệ thống giá

trị văn hóa và tinh thần của dân tộc .

Ngoài giá trị đạo đức ra , hệ thống đó

còn bao gồm giá trị khoa học , giá trị

nhận thức , giá trị thẩm mỹ… nghĩa

là trên từng lĩnh vực hoạt động tinh

thần của con người đều có những

yếu tố của giá trị, đều hình thành

những giá trị.

Xét trong mối tương quan với các

dân tộc khác ở phương Đông , giá trị

văn hóa và tinh thần của dân tộc có

những nét chung với các dân tộc

trong vùng , vi trong sự tồn tại và

tiến lên của mỗi một dân tộc , mỗi

một đất nước đều có những vấn đề

chung cần phải giải quyết , do đỏ có

sự trùng hợp nhau về mặt nhận thức

và quan niệm , vì sự giao tiếp quốc

tế diễn ra thường xuyên đối với các

nước ở gần nhau , đã ảnh hưởng lẫn

nhau . Trong điều kiện của Việt-nam

còn có sự áp đặt về văn hóa đi liền

sau sự áp đặt về chính trị của phong

kiến phương Bắc làm cho ta trực tiếp

tiếp xúc với văn hóa phương Bắc và đã

thâu thái lấy nhữngyếu tố cần thiếtcho

mình . Nhưng điều cần phải chú ý tới

là cái riêng của dân tộc , cái đặc sắc

của dân tộc mà ở dân tộc khác không

có, hoặc có nhưng mà mờ nhạt.

Đối với dân tộc ta , những ý

thức , những quan niệm , những hành

vi có lợi cho sự bảo vệ nền độc

lập , cho sự phát triển độc lập của

dân tộc là giá trị văn hóa và tinh

thần nồi bật . Giá trị này thể hiện

trên nhiều lĩnh vực. Ở lĩnh vực nhận

thức là sự hiều địch hiểu ta , hiểu

những điều kiện và phương pháp

đề chiến thắng địch , là những nhận

thức về yếu tố làm nên dân tộc và

những diều kiện để khẳng định quyền

tự chủ của dân tộc . Ở lĩnh vực đạo

dức là những hành vi dũng cảm dám

xả thân vì nước, là thái độ kiên

cường bất khuất trước kẻ thù , là

tinh thần đồng cam cộng khô trong

chiến đấu . Ở lĩnh vực nghệ thuật là

những khuynh hướng , những tác

phẩm văn , thơ , nhạc , họa ... ca ngợi

tinh thần của dân tộc , ca ngợi đất

nước , ca ngợi những anh hùng có

công trong việc dựng nước và giữ

nước,v.v .

Trên một phương diện khác, đề

chống được âm mưu đồng hóa trong

hơn một nghìn năm của phong kiến

phương Bắc , để đánh bại được các

cuộc xâm lăng về sau của nó, người

Việt-nam thấy phải gắn bó với nhau

trong cộng đồng của mình , cho nên

những ý thức , những quan niệm ,

những hành vi có lợi cho tập thể ,
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cho cộng đồng người Việt là những

giá trị văn hóa và tinh thần đặc

sắc của đất nước . Ở đây , trên lĩnh

vực nhận thức là ý thức về nghĩa

đồng bào, về dòng giống « con Rồng

cháu Tiên » , về đoàn kết là sức mạnh ,

là quan niệm “một cây làm chẳng

nên non , ba cây chụm lại nên hòn

núi cao » , là sự hiểu biết : vua là

thuyền , dân là nước , nước chở thuyền

nhưng cũng lật thuyền ... Trên lĩnh

vực đạo đức là ý thức và hành vi vì

làng , vì nước, vì sự phát triển của

cộng đồng . Trên lĩnh vực nghệ thuật

là những tác phẩm , những bài ca ,

những điệu hát ca ngợi sự sinh hoạt

của xóm làng , của tình yêu và lao

động nơi dân dã ... Tầng lớp thống

trị nào biết được quy luật này , và

trên cơ sở nhận thức được quy luật ,

biết giảm bớt sự ngăn cách với nhân

dàn , biết hòa mình vào dân tộc , và

biết điều chỉnh lợi ích của mình với

lợi ích của toàn xã hội thì sẽ được

cộng đồng ủng hộ và trở thành một

sức mạnh vô địch .

Liên quan với hai vấn đề trên và

là điều kiện đề nảy sinh và phát triển

những khuynh hướng , những từ

tưởng về dân tộc và cộng đồng là

mối quan hệ ứng xử giữa người và

người mang tính chất nhân đạo chủ

nghĩa . Tất nhiên trong điều kiện xã

hội có đối kháng giai cấp thì nổi lên

là sự áp búc bóc lột và tính người

ở đó bao giờ cũng mang tính giai cấp ,

nhưng ngoài tính chất đó ra , sự tồn

- tại của dân tộc với tính cách là một

cộng đồng người đã phát triển , cần

phải bảo vệ và duy trì sự phát triển

riêng , cũng đòi hỏi và làm nảy sinh

lòng thương người , sự quan tâm đến

đời sống của người khác, đòi hỏi

những tấm lòng vị tha . Biểu hiện của

lòng thương người đó trong nhân dân

là quan niệm : thương người như thế

thường thân , là nhận thức : nhiễu điều

phủ lấy giá gương , người trong một

nước thì thương nhau cùng. Ở tầng

lớp thống trị thức thời và biết gắn bỏ

với dân , với nước thì đó là đường

lối chính trị nhân nghĩa , là giảm sưu

cao thuế nặng cho dân , là nhẹ hình

phạt đối với những người lỗi làm ...

Tinh thần nhân đạo chủ nghĩa còn

mở rộng đến thái độ đối với kẻ địch ,

một khi nó đã đầu hàng thì không

những không giết mà còn cho ăn

uống và tạo điều kiện cho trở về

nước.

Giá trị văn hóa và tinh thần của

dân tộc ta thì có nhiều nhưng có thể

nói ba điều trên là cơ bản .

Bùi -Văn-Nguyên :

Thật ra , hình tượng quả bầu mẹ

vốn không riêng gì cho dân tộc ta ,

mà cho nhiều dân tộc vùng Đông

Nam Á , nhưng cái bọc trăm trứng của

bà Âu -Cơ thì chỉ riêng cho dân tộc

ta . Đây là truyền thuyết khá cô của

ta trong hệ thống truyện họ Hồng

Bàng được truyền miệng rất dai dẳng

tù thời viễn cồ , mãi đến khoảng thời

Trần mới có văn bản bằng chữ Hán .

Thật ra , những truyện về bà mẹ có

liên quan đến đời sống nhàn dàn ta

còn có các dạng thần thoại có hơn hệ

thống truyện Hồng Bàng. Ở đây không

nói đến thần thoại Mười hai bà mụ

sáng tạo ra loài người và muôn vật ,

có ý nghĩa như chúa trời tạo ra loài

vật trong Kinh thánh Cơ đốc . Hãy nói

đến thần thoại : Ba tòa dúc mẹ : Đức

mẹ trên trời, Đức mẹ trên ngàn và

Đức mẹ dưới nước ... ( 1 ) . Phải chăng

hệ thống thần thoại Ba tòa đức mẹ nói

trên trùng hợp với hệ thống ba vùng

đất nước của ta (vùng trời, vùng đất ,

( 1 ) Trong dân gian cũng gọi là Tam tòa

thành mẫu hoặc làm phủ thánh mẫu : Đức

mẫu thượng thiên . Đức mẫu thượng ngàn , Đức

mẫu thoái (tức thủy ) . Phủ có nghĩa là vùng

cai trị . một đơn vị hành chính . lại có nghĩa là

cái dinh quan cai trị ở . nên cũng có nghĩa là

cái miêu thở đức mẹ. Do đó , đạo thờ Ba tòa

đức mẹ thường được gọi tắt là đạo Tam tòa

hay đạo lam phủ .
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vùng biên ) chỉ là do ngẫu nhiên ? Có

thề việc trùng hợp là ngẫu nhiên ,

nhưng đạo Tam tòa hay Tam phủ của

ta thì có thật từ thời rất xa xưa ,

nhưng rất tiếc là nó bị các tôn giáo

ngoại lai , du nhập về sau lấn át dàn

làm cho lu mờ . Hơn nữa , nó lại bị

trộn lẫn vào các lõi đồng bóng như

đạo cầu tiên , đạo phù thủy , rồi tự nó

cũng biến tướng vào trong mở « mê

tín dị đoan » đó. Rõ ràng biểu tượng

của Ba tòa đức mẹ là biểu tượng với

quan niệm duy vật thô sơ , về ba vùng

của đất nước hàng triệu năm . Ở đây

thể hiện quyền làm chủ của tập thể ba

bà mẹ ở ba vùng , nhưng vẫn trong

một đất nước thống nhất, đất nước

của Hùng Vương trước kia , và đất

nước của Hồ -Chí-Minh ngày nay .

Thật là đặc biệt! Từ một vùng đất

mẹ cô kính đỏ với ba vùng thiên

nhiên hòa hợp , có cái bọc Âu -Cơ nở

ra trăm chàng trai, và trăm chàng trai

đó bú sữa mẹ, nói tiếng mẹ , nhớ lời

mẹ thăm tình mẹ, chia nhau đi dựng

nước và giữ nước.

vì : Lời mẹ là lời quê hương , lời

Tình mẹ là tình quê

Quả nhiên , bốn điều

Đất mẹ

Tiếng mẹ

đất nước,

hương , tình

đất nước

quý vô ngần :

Sữa mẹ

- Tình mẹ

-

là giá trị tinh thần hay cốt lõi muộn

thuở của tình thương nước , yêu người

của nhân dân ta . Truyện cổ dân gian

về tình thương nước , yêu người của

ta vốn không thiếu gì , thí dụ truyện

Thánh Gióng đánh giặc Ân , truyện

Hai Bà Trưng đánh Tô -Định ... thì bất

cứ đi đến đâu trong nước chúng ta

cũng nghe nói đến , hay bất cứ mở tập

truyện cổ Việt - nam nào cũng thường

bắt gặp ... Qua lời kề , lời ghi , chữ

nghĩa văn chương , chi tiết nhân vật

có thể khác biệt nhưng cốt lõi chủ đề

xưa nay vẫn nhất quán , vì đó chỉ là

biểu hiện của “ bốn điều quỷ , tôi

trên . Ngoài ra , có biết bao nhiêu câu

tục ngữ, ca dao nói lên mối tình từ

đất mẹ, sữa mẹ , tiếng mẹ đó : “ Con

- một mẹ , hoa một chùm ... a – * máu

chảy ruột mềm » - « Tay đứt ruot

xót » – “ Chị ngã em nâng » – “ Anh

em như tay chân ,

-

và : Khôn ngoan đối đáp người

ngoài ,

Gà chung một mẹ nở hoài đã

nhau ..

Từ mối tình thiêng liêng của đất

mẹ , sữa mẹ và tiếng mẹ, nảy sinh tử

rất sớm tình đoàn kết của nhân dân ta

trong cộng đồng chung , trước hết từ

trong nhà , trong họ , rồi mở rộng ra

đến làng , đến nước và đến cả ngoài

nước . Tinh đoàn kết đỏ trong tiến

trình lịch sử lại càng được thắt chặt .

và tôi luyện hơn qua sự cần cù lao

động trong sản xuất và chiến đấu .

Nhân dân ta chiến đấu cũng cõi đề

bảo vệ quê hương, đất nước . Ý niệm

về Tổ quốc đối với ta hết sức thiêng

liêng Trải không biết bao nhiêu là

thế kỷ , ngôi mộ tồ Hùng- Vương vẫn

còn đó trên đỉnh núi Hy-cương , có

nghĩa là “ ngọn đồi ánh sáng ), và

hằng năm , từ xưa tới nay , bất cứ

dưới chế độ nào, cũng đều có lễ dâng

hương , nhân ngày giỗ tổ, do chính

phủ tổ chức rất trọng thề . Có thể

ngôi mộ tổ này chỉ có ý nghĩa tượng

trưng , nhưng tính chất giáo dục truyền

thống trong phạm trù giá trị tinh thần

thì vô cùng lớn lao và sâu sắc . Xưa

kia , tuy tổ tiên ta có nói đến mệnh

dề “ Anh em bốn bề một nhà » , nhưng

ý niệm về tình yêu quốc tế vẫn còn

mơ hồ , chưa đủ điều kiện đề được xác

định . Riêng đối với tình yêu Tổ quốc ,

thì ai nấy đều có ý thức cụ thể, và

ai ai , bất cứ trẻ già gái trai nào cũng

vậy , đều coi tội phản bội Tổ quốc,

tội “ rước voi về giày mà tồ » là tội

tày trời , bị cả họ , cả làng, cả nước

phỉ nhỏ , bị cả con cháu muôn đời sau

nguyền rủa . Bởi thấm nhuần sâu sắc
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từ trong trứng nước ý nghĩa giáo dục

truyền thống nói trên , cho nên Trần-

Bình Trọng đã gạt đi mọi lời ve vãn

của giặc Nguyên- Mông mà trả lời

chủng một cách đanh thép : “ Thà

làm quỷ nước Nam , còn hơn làm

vương ( 1 ) đất Bắc ! » . Chỉ một câu nói

như thế thôi của con cháu Hùng-

Vương, đủ cho phía ta thì hả dạ , còn

phía giặc thì sờn lòng !

Từ một quá trình tôi luyện già dặn

rất lâu đời trong sản xuất và chiến

đấu như vậy, nhân dân ta thẩm trong

xương máu của mình bốn điều quý :

Đất mẹ - Sữa mẹ – Tiếng mẹ – Tình

mẹ ; và cũng nhờ thẩm bốn điều quý

đó , nhân dân ta có được nhiều đức

tính tốt của con người , cứ kẻ ra không

biết đến đâu là hết . Quả vậy mỗi

người có thể nêu lên một số đức tính

tiêu biều theo suy nghĩ của mình , thí

dụ bốn đức tính cơ bản sau đây :

Đoàn kết

Nhân từ

-

-

Cần cù

- Bất khuất

Sở dĩ bốn đức tính này được coi như

bốn đức tính cơ bản , là vì nó thể hiện

được bản chất người Việt -nam từ

thời viễn có đến nay , luôn luôn biết

nhường nhịn dè sống đoàn kết ,

thương yêu nhau , luôn luôn biết

lao động cần cù và đấu tranh bất

khuất đề giữ nhà giữ nước , dựng nhà

dựng nước .

Lê Xuân -Vũ :

>>>

...Dân tộc Việt-nam ta vốn rất yêu

quý con người, coi « người ta là hoa

đất ) , quan tâm đến việc của người

hơn là việc của trời. Trong quan hệ

giữa người với trời thì “ không có

người không thành trời ... » (Lãn -Ông )

và “ xưa nay nhân định thắng thiên

cũng nhiều ” Trong quan hệ giữa

người với người thi “ người sống hơn

đống vàng » , « người làm nên của , của

không làm nên người ” « một mặt

người hơn mười mặt ruộng » , “ bầu ơi

༥

thương lấy bi cùng, tuy rằng khác

giống nhưng chung một giàn », “ tranh

quyền cướp nước chi đây, coi nhau

như bát nước đầy là hơn ..

Người Việt-nam đặc biệt trọng tình

nghĩa chứ không mặn lễ nghĩa . Người

Việt -nam “ tình sâu nghĩa nặng ” , “ vị

tình vị nghĩa , ai vị đĩa xôi . đầy » .

Người và người ràng buộc với nhau

trước hết không phải bằng lễ giáo

thánh hiền răn dạy mà bằng tinh

người . Tình người ở Việt-nam từ xưa

đã là một giá trị sáng ngời . Bởi dau

khổ nhiều nên yêu thương làm ” , đàn

tộc Việt-nam rất giàu lòng nhân ái .

Từ xưa , ở Việt -nam “ thương người

như thề thương thân » đã là câu của

miệng, thấm sâu vào tiềm thức nhân

dân lao động , cố định thành một tâm

lý quần chúng . Không phải chỉ là “ điều

gìmình không muốn thì đừng làm cho

người » . Cũng không phải là chuyện

hỉ hả xa xôi trừu tượng . Có gì bình

thường hơn là tự mình thương lấy

mình ? Và thương người cũng như

thương mình, lòng nhân ái ấy cụ thể

và sâu sắc biết chừng nào ! Mác đã

viết ở đâu đó rằng : chỉ khi quan hệ

với con người Pôn như là với một kẻ

giống mình , con người Pi -e mới bắt

đầu quan hệ với bản thân mình như là

con người .

----

Tình thương người như thương

mình đáng tự hào đó của nhân dân lao

động nước ta có cơ sở lịch sử và xã

hội của nó : từ những công xã nông

thôn , trong chế độ ruộng công , trong

những làng cùng họ, trong tinh làn

lý thắm thiết dấu vết của thời

cộng đồng nguyên thủy xa xưa ; từ

hàng chục thế kỷ chung lưng đấu cật

gian khổ và anh dũng chính phục một

thiên nhiên vừa phì nhiêu lại vừa

khắc nghiệt , bền bỉ và anh hùng chống

những thế lực xâm lược dã man , tàn

bạo , dai dẳng . Từ vị trí của mình , từ

kinh lịch của bản thân , nhân dân lao

( 1 ) Tước vương : tước phong rất cao thời

phong kiến.
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động nước ta đã nói lên châm ngôn

đơn giản , thiết thực , cụ thể nhưng

rất sâu sắc : thương người như thế

thương thân – nếu không thương yêu

nhau , giúp đỡ , cưu mang nhau , đùm

bọc lẫn nhau thì không sống nề .

Hàng nghìn năm dưới ách thống

trị của phong kiến , nhân dân lao động

nước ta vô cùng cực khô . Chính sách

vơ vét của bọn thống trị nước ngoài,

sự hung tàn của quân xâm lược , Sự

cướp bóc tàn nhẫn của địa chủ quý

tộc , sự xa xỉ dâm bạo của vua chúa

công hầu , nội chiến giữa các tập đoàn

phong kiến , lụt , bão , vỡ đê , hạn hán ,

mất mùa , tất cả những nhân họa thiên

tai ấy cộng với trật tự lễ giáo phong

kiến đè nặng lên đầu lên cổ nhân dân

lao động . Trước cảnh đời bất công tàn

ác , họ cám cảnh cho thân phận con

người của họ. Bị tước mất quyền

sống, bị chà đạp về thể xác , bị vùi

đập về tinh thần , họ thấy thươngmình

và thường những người cùng cảnh

ngộ như mình , thương người như

thương mình , thông cảm với nhau đến

mức « một con ngựa đau cả tàu bỏ

cỏ ” , sẵn sàng “ nhường cơm sẻ áo cho

nhau , ở lá lành đùm lá rách ” , a chị

ngã em nâng » . Bởi vì “ mình » ; luôn

luôn bị ngoại xâm đe dọa , giằng co

giữa tự do và nô lệ , sống và chết .

Mình : “ đổi bát mồ hôi lấy bát cơm

mà cơm vẫn chạy ăn từng bữa , áo

đông hè một mạnh . Mình : không chịu

nỗi muôn vàn dây trói buộc của

phong kiến . Còn những người “ như

mình » thì đông không kể xiết : ngay

bên hàng xóm , giữa làng, trong nước

và cả nhân dân các nước láng giềng

bị bọn thống trị bóc lột xua vào nạn

can qua...

Tư tưởng thương người như thương

minh đàm thám và chân thành ấy được

nhân dân lao động nước ta giữ gìn và

vận chuyển qua các thời đại , trở thành

một truyền thống tốt đẹp lâu đời của

cả dân tộc Việt-nam .

Rất giàu lỏng nhân ái nên khi con

người bị chà đạp thì nhân dân lao

động nước ta từ xưa đã không chỉ

hạn chế trong việc than thân trách

phận mà sẵn sàng đứng lên đầu tranh

giành lại quyền sống cho mình. Luôn

luôn có nguy cơ bị xâm lược , thôn tính

và đồng hóa , nhân dân ta hiểu rất rõ

rằng quyền sống của mình trước hết

là quyền làm dân một nước độc lập .

tự do, vấn đề xã hội lớn nhất của

nhân dân ta trước hết là sự mất còn

của Tổ quốc và dân tộc , đạo làm người

của nhân dân ta trước hết là yêu nước

và xả thân vì nước . Cho nên , suốt mấy

nghìn năm lịch sử , nhân dân ta trên

cơ sở một lòng nhân ái rộng lớn , dã

không ngừng đấu tranh bất khuất

chống ngoại xâm bất cứ từ đầu đến .

Con người yêu nước và con người

thương người ở Việt - nam do đó hầu

như gắn liền với nhau : yêu nước và

cứu nước là nhân đạo, thương người ;

muốn nhân đạo , thương người trước

hết phải yêu nước và cứu nước . Nước

không có độc lập thì dân không thề

có tự do , hạnh phúc. Hội nghị Điền-

hồng năm 128 ; vạn người cùng một

tiếng hồ « Đánh !, mãi mãi vẫn là

hình ảnh cao đẹp, sáng ngời của chủ

nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc

và chủ nghĩa thương người truyền

thống của Việt nam .

Lòng nhân ái vốn có của dân tộc

ta chẳng những là cơ sở của lòng yêu

nước nồng nàn của nhân dân ta mà

còn là cơ sở của lòng thiết tha yêu

chuộng hòa bình và hữu nghị giữa

các dân tộc của nhân dân ta như

chúng ta đã thấy qua tiếng đàn và

niêu cơm Thạch -Sanh , qua việc tha

chết và cung cấp phương tiện cho cả

chục vạn tù binh và hàng binh giặc

về nước an toàn .

Bị cực nhục nhiều bề , nhân dân

lao động nước ta từ xưa đời đời

khát khao hạnh phúc , tự do và công

lý . Khát vọng đó chưa bao giờ tắt ,

chưa bao giờ nguôi. Trái lại , chính
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vì bị áp bức bóc lột nặng nề và lâu

đời nên khát vọng đó càng lớn , càng

mạnh . Hiện thân của khát vọng ấy có

thể nói là cô Tấm : dù gặp trăm

nghìn gian khó, năm bảy kiếp bị kẻ

thù đày đọa giết hại vẫn ngoan cường

vùng dậy trở lại cuộc đời , giành lấy

hạnh phúc của mình . Hạnh phúc của

nhân dân lao động ta khát khao trước

hết là một cuộc sống tự do , no đủ,

yến vui. Họ ước ao « đồng ruộng

thảnh thơi, nằm trâu thổi sáo » , một

đàn gà dày sản , một con lợn béo

khoáy tròn trên mông , một em bé bụ

bẫm hồng hào ... như trong tranh dân

gian . Họ đòi hỏi cả hạnh phúc lứa

đôi trong sáng . hồn nhiên , cao đẹp

như trong ca dao. Họ tin tưởng chính

tháng tà , thiện thắng ác , ở hiền gặp

lành , con người lao động có bị chà

đạp khốn khổ cuối cùng cũng sẽ được

giàu sang sung sướng như trong các

truyện cổ tích .

Nhưng trong xã hội phong kiến

xưa , khát vọng hạnh phúc của nhân

dân lao động rốt cuộc vẫn chỉ là

khát vọng . Sau những cuộc đấu tranh

anh dũng , bất khuất chống ngoại

xâm giành và giữ độc lập tự chủ cho

nước nhà , họ lại vẫn là những kiếp

người bị áp bức bị bóc lột và họ phải

chống lại cái “ số phận ” bất công

ấy . Họ chế giễu sự sắp xếp dẳng cấp

phong kiến « nhất sĩ nhì nông » ; họ

đề cao lao động , đặt con người lao

động vào trung tâm của cuộc đời . Họ

chống lại thần quyền và quân quyền ,

phê phán , tố cáo , đả kích đạo đức,

chính trị phong kiến và bản thân bọn

phong kiến nữa khi thì bằng tiếng

cười nhạo báng của Tiểu làm , khi thì

bằng lối bóng gió của ngụ ngôn , khi

thì bằng cách trực tiếp vạch mặt chỉ

trán .

---

Cuộc đấu tranh đòi quyền sống của

nhân dân lao động ta không chỉ

hạn chế ở sự phản kháng , tố cáo , đã

kích bằng miệng . Vũ khí phê phán

dương nhiên không thể thay thế cho

sự phê phán bằng vũ khí . Ngoài việc

sẵn sàng đứng lên chống ngoại xâm

cửu nước cứu nhà , suốt trong lịch sử

chế độ phong kiến , nhất là trong

những thế kỷ khủng hoảng trầm trọng

của nó , nhân dân lao động , trước hết

là nông dân đã liên tiếp nồi dậy giành

lại quyền làm người, nhằm thay đổi

số phận của mình .

Áo vải cờ đào xưởng nghĩa cứu

dàn không chỉ một Quang-Trung . Sự

hạn chế của lịch sử và giai cấp chưa

cho phép họ tạo được một chế độ

mới tốt đẹp hơn . Các cuộc nổi dậy

của họ trước sau hầu như đều thất

bại, mà có thành công thì rốt cuộc

lại cũng tôn một người nào đó lên

làm vua , quay trở lại chế độ phong

kiến . Nhưng dù sao , mỗi lẫn nổi dậy ,

it nhiều họ cũng buộc giai cấp thống

trị phải chú ý đến đời sống của họ ,

và điều quan trọng hơn nữa là họ

đã chiến đấu vì những người bạn

nghèo , vì bình đẳng và công lý xã

hội. Họ không chỉ mơ ước mà đã

hành động để thực hiện ước mơ. Lịch

sử đã ghi nhiều cuộc nổi dậy của

nông dàn “ lấy của người giàu chân

cấp cho người nghèo » như kiều khởi

nghĩa của Ngô Bệ ở Hải-dương , Điền

hình nhất là phong trào Tây -sơn ,

“ giặc nhân đứcđối với người nghèo ».

Lòng nhân ái vốn có của dân tộc

ta thấm nhuần tinh thần lạc quan , hết

sức tin tưởng vào con người.

Đức tính kiên trì, cần cù và sáng

tạo của nhân dân lao động nước ta

một mặt là do hoàn cảnh hết sức khó

khăn , eo hẹp tạo nên , nhưng mặt khác

cũng chứng tỏ tư tưởng lạc quan , hết

sức tin tưởng vào con người của nhân

dàn lao động nước ta rất mãnh liệt .

Không muốn chết đói chết rét , nhân

dân ta dạn dày trong khó khăn , gian

khô, đã chống lại và thắng tất cả

mưa nguồn thác lũ , hạn hán , vỡ đê ,

mưa dả , động đất , tàn phá của chiến

tranh v.v., chẳng những với tinh thần

anh dũng của Lạc-Long -Quân trong
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thần thoại mà còn với đức tính kiên

trì như Sơn - Tinh chống Thủy- Tinh ,

với sự ngoan cường như câu của

miệng “ còn nước còn tát ).

Tư tưởng lạc quan, hết sức tin

tưởng vào con người ấy càng được

biểu hiện rõ trong đấu tranh xã hội .

“ Người có chí ắt làm nên , nhà có nền

ắt là vững ... Không chịu mất nước ,

diệt vong , nhân dân ta bất chấp mọi

hy sinh , dũng cảm và mưu trí chống

giặc đến cùng . Cho nên, 30 năm quân

Nguyên liên tiếp xâm lược nước ta ba

lần thì nhân dân ta cũng ba lần quyết

chiến quyết thắng , dù cả ba lần trước

thế giặc ồ ạt đều phải tạm thời rút

khỏi Thăng-long . Cũng chính cái tinh

thần kiên trì , lạc quan , tin tưởng

vào sức mình này đã giúp cho Lê-Lợi

10 năm « đau lòng, nhức óc , nếm mật

nằm gai » , « khi Linh -sơn lương hết

mấy tuần , khi Khôi-huyện quân không

một đội » vẫn dốc lòng bền chí đem

đại nghĩa thắng hung tàn , Trương

Định bình Tây “ ghe phen hoạn nạn

cây thương phá lỗ chưa la », Phan-

Đình-Phùng cầm cự với giặc mười

năm thể suy tinh thần vẫn không

núng v.v.

Theo nhân dân lao động Việt-nam

thì chính nghĩa phải thắng gian tà .

Đây không chỉ là nguyện vọng , ước

mơ không tưởng. Sự thật là nhân

dàn lao động ta , trước hết là nông

dân , dưới chế độ phong kiến đã liên

tiếp nổi lên chống áp bức bóc lột và

đã từng thắng lợi ít nhiều . Họ là lực

lượng quyết định sự hưng vong của

mỗi triều đại , sự chiến thắng của

tùng cuộc chiến tranh chống ngoại

xâm . Họ chưa có ý thức đầy đủ về

vai trò ấy của mình nhưng thực tiễn

đấu tranh cho phép họ tin rằng chính

nghĩa tất thắng . Cho nên dù chính

nghĩa có tạm thời thất bại, họ vẫn

lạc quan , tin tưởng , thua keo này

bày keo khác, dù thế nào mặc lòng

vẫn tiếp tục đấu tranh cho kỳ tới

thắng lợi . Điều đó đã phản ánh rõ

.

rệt vào trong các truyện có tích : trong

cuộc đấu tranh cho một đời sống tốt

đẹp , đau khô vẫn không buông xuôi ,

thất bại vẫn không đầu hàng, đau xót

nhưng không tuyệt vọng, giữa hiện

thực đen tối vẫn bùng lên ánh sáng

của niềm tin và con người vẫn phấn

đấu vươn tới . Truyện cổ tích của

ta đều « có hậu » là như thế . Tục ngữ

ca dao ta nhắc nhủ : “ Còn da lòng

mọc , còn chồi lên cây »..

Văn-Tạo :

Giá trị văn hóa tinh thần truyền

thống lớn nhất , bao trùm nhất của

dân tộc ta là tinh thần đấu tranh kiên

cường bất khuất cho độc lập, tự do ,

hạnh phúc của dân tộc , đấu tranh

nhằm chinh phục thiên nhiên, cải tạo

xã hội , xây dựng cuộc sống ấm no

hạnh phúc của con người. Chỉ nói về

đấu tranh xã hội, dân tộc ta vừa có

truyền thống yêu nước , đấu tranh

chống ngoại xâm , bảo vệ độc lập dàn

tộc , vừa có truyền thống đấu tranh

dân chủ bảo vệ quyền lợi của nhân

dàn lao động , chống mọi áp bức , bóc

lột.

Trong quá trình đấu tranh cách

mạng vừa qua , do phải liên tục đấu

tranh chống ngoại xâm chúng ta đã

khai thác tốt truyền thống đấu tranh

yêu nước . Truyền thống đó đến nay

vẫn cần được khai thác và phát huy ,

không chỉ vì đó là một giá trị văn

hóa truyền thống đáng tự hào của

dân tộc ta mà còn là vì hiện nay

chúng ta vẫn đang phải giương cao

cùng một lúc cả hai ngọn cờ độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội .

Nhưng vấn đề đặt ra là chúng ta

đang xây dựng chủ nghĩa xã hội tức

là dạng đưa cuộc đấu tranh giai cấp ,

đấu tranh dân chủ phát triển lên một

giai đoạn mới, cao hơn , vậy phải phát

huy truyền thống như thế nào ?

Trong lịch sử , đấu tranh dân chủ

có lúc thống nhất với đấu tranh dân

tộc như khi đấu tranh chống phong
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kiến ngoại tộc thống trị , nhưng cũng

có lúc chúng không hoàn toàn thống

nhất với nhau . Lịch sử Việt-nam đã

từng có những vua chúa phong kiến

đàn áp nông dân , giết hại công thần

nhưng do có công chống ngoại xâm

nên vẫn được nhân dân ca ngợi . (Như

Lê -Lợi chẳng hạn ). Điều đó đâu phải

chỉ là chuyện quá khứ mà quan điểm

về vấn đề này chúng ta vẫn còn phải

bàn đến và giải quyết trong cách

mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay. Cụ

thề như việc xử lý di tích của nhà

yêu nước Nguyễn -Mậu -Kiến , một quan

lại phong kiến (hàm Án sát ) quê ở

tỉnh Thái- bình . Thời kỳ bắt đầu xây

dựng hợp tác xã , hợp tác xã đã coi

Nguyễn -Mậu-Kiến là quan lại phong

kiến không đáng được duy trì lăng.

bia , nhà thờ và đã phá bỏ lăng bia ,

biển nhà thờ thành trụ sở công cộng .

Nhưng con cháu Nguyễn -Mậu -Kiến đã

kiện tới Quốc hội và Quốc hội đã

quyết định phải khôi phục lại các di

tích lịch sử về Nguyễn-Mậu -Kiến , vì

đó là một nhà yêu nước chống Pháp .

Tuy vậy dến nay vẫn tồn tại hai

quan điểm bất đồng ở quê hương

Nguyễn-Mậu -Kiến : theo quan điểm

đấu tranh dân tộc thì nên đề , theo

quan điểm đấu tranh dân chủ thì nên

bỏ . Nó đặt ra cho chúng ta những suy

nghĩ là phải kế thừa cái gì và phẻ

phán cái gì ? Nhất là ngày nay , chủ

nghĩa yêu nước không chỉ là gắn với

yêu chủ nghĩa xã hội mà phải coi yêu

nước xã hội chủ nghĩa là một, như

Nghị quyết Đại hội IV của Đảng đã

nhãn mạnh .

Nếu trong đấu tranh dân tộc ta

phải khai thác triệt đề truyền thống

yêu nước thì khi lên chủ nghĩa xã hội

chúng ta phải khai thác triệt để truyền

thống đấu tranh dân chủ , mà muốn

vậy thì phải phê phán giai cấp phong

kiến , phê phán cả các anh hùng dân

tộc trong giai cấp phong kiến ; phải

nói đến mặt tiêu cực của họ một cách

thỏa đáng, phải phê phán cả Trần-

Hưng -Đạo , Nguyễn -Trãi ,... về mặt

hạn chế giai cấp của họ . Điều đó nên

làm hay không nên làm , cho đến nay

vẫn chưa được giải quyết .

Trong việc kế thừa truyền thống

lao động, chúng tôi muốn đề cập đến

hai vấn đề là lao động cần cù và lao

động tập thề.

Chúng ta thường ca ngợi là nhân

dân ta có truyền thống lao động cần

cù . Thật ra cần cù là truyền thống

lao động của người tiêu sản xuất , của

nông dân cá thè , của sản xuất nhỏ “ lấy

cần cù bù khả năng »...

Trong sản xuất nhỏ , truyền thống

này có tác dụng nhất định . Nhưng

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa thì

lao động một cách có khoa học , có kỹ

thuật mới quyết định năng suất cao .

Chất lượng lao động cao hiện nay tuy

không đối lập với cần cù nhưng thực

tế nó không phải là luôn luôn đi đôi

với cần cù . Bản thân phong cách lao

động cần cù có mang cái gì đó là trì

trệ , bảo thủ ,; « năng nhặt thì chặt bị » .

chỉ là năng nhặt chứ không phải là

biết nhặt thì chóng chặt bị . Vì

vậy ngày nay ta phải ca ngợi, đề cao

khả năng lao động sáng tạo , có khoa

học , có lỹ thuật mà không nên nhắc

nhiều đến truyền thống lao động căn

cù nữa mới đúng. Nó là truyền thống

của nông dân , của sản xuất nhỏ, sản

xuất cây lúa nước , mà giai cấp công

nhàn thì không chỉ kế thừa và phát

huy truyền thống đó , trái lại phải

cách mạng nó đi , phải thay thế nó ,

phủ định nó bằng truyền thống lao

động mới, thông minh , sáng tạo , có

khoa học kỹ thuật cao , v.v.

Còn truyền thống lao động lập the

lại có cả một quá trình lịch sử :

-

- Có lao động tập thề kiều công xã

với hiệu quả lao động rất thấp , chỉ

là con số cộng . Tuy vậy nó cũng có

tác dụng đẩy mạnh phát triển sản

xuất , tăng năng suất lao động trong

một thời kỳ lịch sử nhất định .

– Có lao động tập thể của nông dân

cả thì biểu hiện dưới hình thức tương
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trợ , giúp đỡ lẫn nhau , hoặc là do kế

thừa di sản của lao động công xã ,

như những hội săn bắn ở miền núi

hay tập thẻ đánh cá ở miền biển , v.v.

Hoặc là dưới hình thức tập thể tự

nguyện vì nhu cầu đấu tranh chống

thiên tai như lao động trị thủy , đắp

đê đập, xây dựng kẻ cũng. Công trình

trị thủy vĩ đại của dân tộc ta , với

hơn 2500 km : đê điều là lao động

tập thể tự nguyện kẽ tiếp nhau , từ

đời này qua đời khác , vi lợi ích chung.

Hai hình thức lao động tập thể

trên đều có thể kế thừa trong chủ

nghĩa xã hội . Tuy vậy việc kế thừa

truyền thống lao động tập thể đó

không phải với tư tưởng như của

phái Dân túy trong cách mạng Nga

cuối thế kỷ 19. Họ cho rằng cứ dựa

vào tính tập thể của công xã Nga ,

người mu gich Nga cũng có thể đi lên

chủ nghĩa xã hội được . Quan điểm đó

là phản khoa học và thực tế là phủ

nhận vị trí và vai trò tiên phong

cách mạng của giai cấp công nhân .

Lao động tập thể xã hội chủ nghĩa

của giai cấp công nhân phải khác với

các loại lao động tập thể trước kia

về chất , tức là phải tập thể cách

mạng , tập thể khoa học , tập thể

sáng tạo .

Trước hết là tập thể cách mạng tức là

phải dám nghĩ dám làm , phải bỏ cái

gì là lạc hậu trì trệ của các hình thức

tập thẻ cũ . Hai là phải khoa học và

sáng tạo . Nó phải thay thế cho tập

thẻ dốt nát, trì trệ , bảo thủ . Có khi

do dõi nát mà một công trình do 100

người làm không bằng do 5 , 10 người

thông minh , sáng tạo làm . Ngay như

ngày nay chúng ta chủ trương phát

hay tác dụng của khoa học liên ngành

thì sự liên ngành này cũng phải là

liên ngành của các chuyên gia giỏi

• từ mỗi ngành mới có được sự đồng

bộ và mới làm nên cái gì đó có ý

nghĩa to lớn . Còn liên ngành của

những nhà dốt nát, bảo thủ thì chẳng

làm nên trò trống gì . Vì vậy ngày

nay không phải chúng ta cứ hội họp

nhiều , lấy ý kiến nhiều , đó là làm

việc tập thể . cũng không phải họp .

liên ngành nhiều là có hiệu quả mà

cơ bản là phải đào tạo nhiều chuyên

gia ở các ngành , tôn trọng lao động

của họ , và sử dụng tốt lao động của

họ vào việc phát huy tác dụng liên

ngành khoa học thì mới có hiệu quả .

Ở đây việc thành lập Viện hàn lâm

khoa học đang là một vấn đề càn

thiết và cấp bách .

Nếu trong văn hóa , kẻ thừa luôn

luôn đi đôi với chọn lọc , cách mạng

và phát triển , thì trong lĩnh vực nghệ

thuật lại có thể có cái khác , tức là có

kế thừa mà không được thay đổi .

thậm chí còn phải làm sao cố gắng

phục hưng được các giá trị văn hóa ,

nghệ thuật cũ . Thí dụ , việc đúc lại

trống đồng của ông cha ta chẳng hạn .

Ngày nay làm sao mà phục hưng lại

được kỹ thuật luyện kim và tài năng

kiến tạo hóa văn trang trí cổ truyền

đó , sao cho dúng như nó đã có . Điều

này ta chưa làm được, vậy mà đã đòi

hỏi phải cách tân , phải đòi mới, thì

có thể lại là phá hoại truyền thống .

Ở lĩnh vực này có hiện tượng “ Con

không hơn cha » nhưng không phải

là nhà “ không có phúc ”. Chúng ta

chưa hơn được tổ tiên ta là vì trong

lịch sử nghệ thuật, lao động thủ công

của các nền văn minh liền công nghiệp

có những giá trị độc đáo của nó , hơn

hẳn cả văn minh công nghiệp tư bản

chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa , hơn

các xã hội công nghiệp hiện đại về

mặt khéo léo , tinh xảo. Đó là sự khéo

léo tinh xảo của bàn tay kỹ thuật

thủ công của các nền văn minh tối có

mà sau này loài người chỉ cố gắng

phục hưng và nếu may mắn thì cũng

chỉ đạt tới được trình độ đó chứ chưa

thể vượt qua được nó. Trên thế giới

những tác phẩm nghệ thuật của các

thời kỳ văn hóa Hy-lạp , La-mã có

xưa có cái nay chỉ có thể đề chiêm

ngưỡng và cố gắng phục chế chứ chưa

có tài năng sáng tạo nào có thể vượt
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qua được như bức danh họa về người

phụ nữ Ý của Lê -ô -na đo Vanh- xi

(1452 – 1519 ) chẳng hạn . Nói như thế

không có nghĩa là lịch sử dùng lại , là

ngày nay kém xưa . Ngày nay có thể

làm được những cái to tát , đẹp đẽ hơn

xưa . Nhưng lại không thể làm lại

được những cái mà điều kiện lịch sử

đã vượt qua mà không bao giờ trở

lại nữa . Vì vậy trong việc kế thừa

di sản nghệ thuật này nếu chúng ta

chỉ nhãn mạnh đến cách mạng , cách

tân , mà không chú ý đến bảo tồn ,

phục hưng , phục chế cũng là sai lầm .

Cũng trong lĩnh vực này chúng ta

suy nghĩ thêm về việc kế thừa các tập

tục , nghi lễ , nghi thức của các nếp

sống cũ , có cái gì đó cần phải bảo tồn ,

phục hưng nếu nó còn có lợi , chứ

không phải chỉ là đôi mới hay hủy

bỏ . Cụ thể trong các tục lệ về quan ,

hòn , tang , tế có cái là cổ hủ , phải bỏ

đi nhưng không phải tất cả đều là cổ

hủ phải bỏ đi , thí dụ trong một đám

ma có câu đối viếng Việc này nên đè

hay nên bỏ ? Có ý kiến cho rằng , thay

câu đối vào chỗ các vòng hoa

đắt tiền hiện nay, có khi lại lợi hơn .

Nó vừa có ý nghĩa về tinh thần vừa

có lợi về kinh tế , vải còn dùng được

chứ vòng hoa thì sẽ héo tàn , bỏ phí.

Tất nhiên sau này khi chúng ta giàu

có lên thì hoa tươi ngày càng được

dùng nhiều trong cả việc hỷ lẫn việc

hiếu . Nhưng nay ta còn thiếu thốn

thì vải còn quý hơn hoa . Trong sử

học , câu đối viếng có cái rất quý ,

như câu đối của nhà yêu nước Đặng-

Thái-Thân viếng Tăng-Bạt-lò vẫn là

một tài liệu lịch sử quý giá : « Dã

đánh bằng lưỡi , đã đánh bằng óc , đã

đánh bằng bút , lại hầm hầm quyết

đánh bằng kiểm »...

Chúng ta đã chú trọng nhiều về

việc khai thác các truyền thống yêu

nước lâu đời, nhưng chưa làm đúng

mức việc khai thác các truyền thống

mới như truyền thống cách mạng và

khủng chiến . Lê -nin và Đảng cộng sản

Nga ( b ) coi trọng việc khai thác truyền

thống cách mạng hơn truyền thống

dân tộc. Lê -nin đề cao truyền thống

đấu tranh dân chủ của dân tộc Nga ,

ca ngợi những nhàdân chủ cách mạng

thế kỷ thứ 19 và ca ngợi truyền thống

cách mạng vô sản từ cách mạng 1905–

cách mạng dân chủ tư sản có vô sản

tham gia , với ý nghĩa là nó tiêu biểu

cho cả thời kỳ phương Đông thức tỉnh

và ca ngợi truyền thống Cách mạng

Tháng Mười vĩ đại

Còn ở nước ta ngày nay , ngay cả

trong mấy năm gần đây chúng ta đã

đề cao truyền thống đấu tranh dân

tộc như kỷ niệm Nguyễn -Trãi ,

Nguyễn -Huệ ,vv Nhưng chưa đề cao

đúng mức truyền thống cách mạng ,

từ Xô viết Nghệ -tĩnh đến Cách mạng

Tháng Tám và nhất là truyền thống

kháng chiến chống Pháp , chống Mỹ

Chúng tôi vui mừng thấy rằng suy

nghĩ này của chúng tôi (đề xuất từ

tháng 6-1982 ) lại phù hợp với những

suy nghĩ của các nhà lãnh đạo Đảng

và Nhà nước ta . Gần đây, ngày

28-8-1982 vừa qua , nhân dịp may mắn

được gặp Chủ tịch Phạm -Văn -Đồng ,

tôi đã được Chủ tịch chỉ dẫn cho

những điều quý báu . Khi nói về kế

thừa truyền thống , Chủ tịch nhắc nhở :

« Sao các anh không làm lịch sử các

cuộc kháng chiến . Ngay các cuộc kỷ

niệm cũng vậy , về xa xưa thì nhiều ,

còn về các cuộc kháng chiến thì như

bị quên đi. Không được , phải làm . Các

anh làm ít quá về kháng chiến . Ở

Liên -xô họ dạy về lịch sử cuộc chiến

tranh vệ quốc vĩ đại nhiều , ta làm

chưa đủ » ...
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Cách đây 10 năm quân và dân ta

đã đánh thẳng cuộc tập kích bằng

pháo đài bay B52 của đế quốc Mỹ

THÀNH TÍN

Nhìn lại một đỉnh cao trong

cuộc đụng đầu lịch sử ,

Mười hai ngày đêm rực lửa chiến

đấu của quân và dàn ta chống lại cuộc

tập kích ở ạt bảng pháo đài bay B52

của bọn trùm hiểu chiến Mỹ đến nay

vừa tròn mười năm .

Một quả núi hùng vĩ , thường phải

đứng cách một khoảng vừa đủ xa mới -

có thể ngắm nhìn từ các phía cho hết

những vẻ đẹp của nó . Mười năm là

một khoảng cách thời gian vừa đủ

dê có thể nhận rõ hơn một đỉnh cao

chiến thắng rực rỡ trong cuộc đụng

điều lịch sử giữa nhân dân ta với đế

quốc Mỹ xâm lược.

Trận then chốt trực tiếp

quyết định việc hoàn thành

mục tiêu , đánh cho Mỹ cút” .

« Đánh cho Mỹ cút , đánh cho ngụy

nhào ! » Lời Chủ tịch Hồ -Chí-Minh bao

giờ cũng súc tích , ngắn gọn, sâu sắc ,

dễ nhớ . Tám chữ ấy tóm tắt hai mục

tiêu chiến lược của quân và dân ta

trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước .

Hai mục tiêu ấy gắn bó rất chặt,

vì đế quốc Mỹ dựa vào ngụy quân và

ngụy quyền để hòng đặt ách thống

trị của chúng ở nước ta , ngược lại

bọn ngụy bám lấy đế quốc Mỹ đề có

chỗ dựa , có nguồn cung cấp tiền của .

vũ khí ; chúng còn bám vào quân Mỹ,

vào trang bị vũ khí và hỏa lực của

chúng để hòng tránh khỏi bị tiêu diệt

ở chiến trường .

Cách sắp xếp mục tiêu cũng rất

đúng : đánh cho Mỹ cút đã ; rồi khi

Mỹ đã cút rồi thì ắt ngụy sẽ phải

nhào , trước những đòn tiến công về

mọi mặt của quân đội và nhân dân ta .

« Đánh cho Mỹ cút » là một mục

tiêu chiến lược thứ nhất , đặt ra rất

đúng , lại rất khôn khéo. Đế quốc Mỹ

cai trị một nước rộng, tiềm lực kinh

tế và quân sự dồi dào, có hơn 200 triệu

dân , hơn hai triệu quân , lúc động viên

có thể có đến 12 triệu quân Ta không

đề ra yêu cầu tiêu diệt hết quân viễn

chính Mỹ .

Đánh cho Mỹ cút là tận dụng

thế cách mạng của thời đại, huy

động được lương tri của cả loài

người trong đó có nhân dân lao động
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Mỹ ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của

nhân dân ta , phân hóa mạnh các thế

lực chính trị trên đất Mỹ nhằm cô

lập cao độ bọn trùm hiểu chiến trong

Nhà trắng , đề rồi buộc chúng dù

ngoan cố đến đâu cũng phải xin rút

quân viễn chinh xâm lược đã bị sứt

mẻ nặng về nước.

Đánh giặc và đàm phán ; đánh

mạnh để buộc quân giặc phải ngồi

vào đàm phán với ta ; khi đàm phán

càng đánh mạnh để tăng thêm sức nặng

cho tiếng nói ngoại giao ; đàm phán

là đề mở cho dịch một lối thoát ra ;

chịu thua mà dỡ mất mặt ; không đầy

dịch vào thế bị phải làm càn ; đó là

con đường đúng đắn , sáng tạo dẫn

đến thắng lợi .

Vào giữa năm 1972, bằng chiến

đấu bền bỉ và thắng lợi liên tiếp trên

chiến trường cùng với đấu tranh kiên

quyết trên bàn đàm phán , ta đã buộc

đế quốc Mỹ đi đến chấp nhận việc

rút hết quân Mỹ về nước . Tất nhiên

chúng vẫn còn có âm mưu rất ngoan

cổ là « ra đi mà vẫn ở lại » , quân

ngụy vẫn có thể đứng vững nhờ ở cái

chương trình « Việt -nam hóa » viên

vỏng của chúng . Ở Pa-ri chúng đã

thỏa thuận sẽ ký văn bản Hiệp định

vào cuối tháng 10-1972 . Thế rồi bọn

chúng trở mặt, phản lại lời hứa , đòi

sửa đổi đến hơn 40 điểm trong bản

dự thảo đã thỏa thuận .

Chúng nó phản bội vì chúng nó

quá cay cú và lo sợ . Vì những điều

khoản của Hiệp định rất bất lợi cho

bọn chúng ; vì chúng đã cảm thấy rõ

rằng thất bại hoàn toàn của chúng ở

Việt- nam và Đông-dương sẽ thúc dãy

đà suy sụp của chúng cả về thế và về

lực. Một cường quốc kiêu ngạo, chưa

hề biết thất bại trong bất cứ một

cuộc chiến tranh nào , nay lại phải

cúi đầu chịu một thất bại ê chề và

nhục nhã . Thế là tổng thống Mỹ

Nich-xơn quẫy mạnh theo kiểu làm

liều để hòng thoát khỏi số phận

bi đát .

Bọn trùm xâm lược Mỹ leo lên

đến nấc thang chiến tranh cao nhất

Đây là nấc thang tột đỉnh của chiến

tranh thông thường , vét hết pháo đài

bay chiến lược B52 trong Bộ chỉ huy

không quân chiến lược Mỹ S.A.C.

thực hiện những cuộc ném bom rải

thảm dày đặc vào những khu dân

cư tập trung ở Hà nội, Hải phòng .

Thái-nguyên... hòng bẻ gãy ý chí của

đối phương , buộc đối phương phái

khuất phục, chịu nhận một phương

thức hòa bình kiều Mỹ , xoay chuyển

lại tình thể tuyệt vọng của bọn chúng.

Quân và dân ta đã lập tức trả lời

bước leo thang tội ác tột đỉnh của

bọn trùm hiếu chiến Mỹ . Trả lời lập

tức , đĩnh đạc và đích đáng. Nhân dân

thủ đô anh hùng trả lời ; cả miền

Bắc anh hùng trả lời ; cả miền Nam

anh hùng lập tức phối hợp . Pháo đài

bay Mỹ tan xác . Bọn kiêu binh lái

B52 lũ lượt cúi đầu vào nhà giam .

Không quân ta thi đua với tên lửa tạ

Lưới lửa tầm thấp của anh chị em

dân quân và tự vệ phối hợp chặt với

lưới lửa tầm cao . Cả thế giới cất cao

tiếng thét phẫn nộ lên án bọn đế quốc

trùm sỏ tàn bạo, lật lọng . Bọn chuyên

gia Lầu năm góc ngay từ ngày 26-12-

1972 đã phải thú nhận tỷ lệ B52 đi

ném bom bị hạ 3 % là không thể nào

chịu dựng nổi đối với không quân

chiến lược Mỹ. Ních -xơn buộc phải

kết thúc cuộc tập kích bằng không

quân đây tội ác vì đã không lường

+ được sức chống trả của đối phương

quyết liệt và có hiệu quả đến thế :

hắn cũng chẳng ngờ sự phản đối tức

khắc mạnh mẽ đến thế của dư luận

toàn thế giới .

Kit- xinh -giơ phải vác mặt đến Pa-

ri , cúi đầu ký tắt vào bản Hiệp định

quy định rõ việc quân Mỹ phải cuốn

xéo hết về nước. Các nhà báo có mặt

lúc ấy nhận xét rằng : phòng họp im

lặng , nhưng dư âm của pháo đài bay

Mỹ bị bắn nổ tung trên bầu trời Hà-nội

vẫn còn vang vọng đến đây .
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Đúng vậy. Chiến công oanh liệt

được gọi là « Điện -biên phủ trên

không » cuối tháng 12-1972 là đỉnh

cao chiến công rực rỡ , là trận then

chốt trực tiếp quyết định việc ký kết

Hiệp định Pa- ri , quân Mỹ phải cuốn

cờ cút hết về Mỹ , mở ra một thời kỳ

đọ sức mới . Đó là thời kỳ quân và

dân ta thừa thắng xông tới , thực hiện

quyết tâm chiến lược tiếp theo : đánh

cho ngụy nhào , đưa sự nghiệp chống

Mỹ , cứu nước vẻ vang đến toàn thắng .

Cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân

Việt-nam với đế quốc Mỹ kết thúc

bằng thắng lợi hoàn toàn , trọn vẹn

của nhân dân Việt-nam .

Học thuyết quân sự Hoa -kỳ

phủ sản nặng nề và đi vào

bế tắc .

Học thuyết quân sự phản động của

đế quốc Mỹ trước hết dựa vào sức

mạnh của kỹ thuật nằm trong tay

chúng . Do chủ nghĩa tư bản phát

triều hàng mấy trăm năm , bọn chúng

tận dụng được những phát minh và

thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại

nhất. Chúng tính rằng pháo đài bay

B2 có tám động cơ bay cao đến hàng

chục nghìn mét, có tầm vuon ха,

mang vài chục tấn bom , lại có máy

bay tiêm kích đi hộ tống , có mạng

lưới kim loại gây nhiễu bọc quanh

sẽ là loại vũ khí quyết định gây tồn

thất khủng khiếp cho đối phương ,

buộc đối phương phải quỳ gũi khuất

phục . Bọn chuyên gia sừng sỏ ở Lầu

tam góc tính rằng B52 là “đòn tra

tàu kinh khủng » mà người Việt -nam

dù cứng rắn đến đâu cũng không thể

không bị đo ván . B52 là thần tượng

về uy lực , lại là thần tượng bất khả

xâm phạm , là chủ bài của nền quán

sự Hoa -kỳ về mặt chiến tranh thông

thường mang tính hủy diệt . Biểu tượng

của nó được in đậm trên thân mỗi

chiếc B52 là những luồng điện sét

đánh ; đối phương chưa kịp nhận ra

điều gì là đã quay lơ rồi, y như bị

dòn sét đánh vậy .

tra

Mặt khác, liền quân sự Hoa -kỳ

được thực hiện dựa trên sự đánh giá

về bản chất của con người. Theo bọn

chúng , bản chất con người là hưởng

lạc , là tham sống sợ chết , là hèn yếu , là

cầu an bảo mạng . Con người Việt-

nam bị B52- vũ khí thần tượng có tác

dụng quyết định về chiến lược

tấn , át sẽ phải đầu hàng vì họ không

thẻ có biện pháp chống trả ; họ sẽ bị

những thảm bom B52 hủy diệt và đe

dọa hủy diệt . Họ ở một đất nước

nghèo khô , vốn liếng nghèo nàn , cơ

sở vật chất ít ỏi ; B52 rải thảm tàn

phá tan hoang sinh mạng và tài sản

của họ , ắt sẽ bẻ gãy ý chí đề kháng

của họ . Đó là quy luật “ hợp lô gích »

cáicải là gích của bọntrùm số đế quốc.

suy bụng ta ra bụng người.

Về mặt lý luận và thực tiễn , chiến

thắng vẻ vang của quân và dân Việt

nam giảng trả pháo đài bay Mỹ , hạ

thần tượng B52 xuống tận bùn đen ,

đã nêu cao thêm chân lý trong lĩnh

tổ quyết định nhất trong chiến tranh .

vực quân sự : con người vẫn là nhản

Con người Việt nam có ý chí cao , có

tinh thần bất khuất , biết tìm ra sức

mạnh tinh thần và vật chất có hiệu

quả của mình , biết tìm ra cách đánh

lợi hại, bắn tan xác B52, bắt sống

giặc lái chiến lược Mỹ, hạ bệ thần

tượng Mỹ , nêu cao bản chất tuyệt

vời của con người mới, con người

vươn lên làm chủ cuộc sống của mình ,

làm chủ vũ khí và trang bị của mình

trong cuộc chiến đấu kiên cường

chống trả các thế lực đế quốc tàn

bạo nhất.

Chiến thắng oanh liệt của quân và

dân ta giáng trả pháo đài bay Mỹ

nêu cao thêm chân lý trong thời đại

ngày nay : một dân tộc bất khuất và

thông minh , quyết đánh và biết đánh ,

có khoa học quân sự và nghệ thuật

quân sự tài giỏi , biết phối hợp khéo

léo đấu tranh trên các mặt quân sự,

chính trị và ngoại giao , đoàn kết với

nhân loại tiến bộ , kể cả nhân dân
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nước đối phương, thì có thể giảng

trả có hiệu quả những nấc thang chiến

tranh điên loạn nhất của quân thù ,

giành thắng lợi vẻ vang .

Sau thất bại nặng nề của cuộc tập

kích chiến lược bằng B52 , đế quốc Mỹ

phải hạ bút ký vào Hiệp định Pa -ri ,

phải nhận rút hết quân chiến đấu Mỹ

về nước . Đây là thất bại quân sự và .

chính trị nặng nề nhất, cay đắng nhất ,

nhục nhã nhất của đế quốc Mỹ trong

suốt gần 200 năm tồn tại của Hợp

chủng quốc Hoa -kỳ .

Sau thất bại có tính chất lịch sử

này , nền quân sự Mỹ dấn sâu vào bế

tắc . Chiến lược răn đe của chúng bị

phá sản , vì trong kho vũ khí chiến

lược của chúng đề tiến hành chiến

tranh thông thường chống các dân tộc

bất khuất ở các lục địa , chúng không

còn dự trữ nào khác nữa ! Mà gây ra

chiến tranh nguyên tử thì ưu thế về

mặt này của chúng đã bị mất đứt

trong thời kỳ chiến tranh Việt -nam ,

chúng không thề dễ dàng lao vào

một cuộc tự sát nguyên tử .

Điều này giải thích vì sao suốt

mười năm nay , đế quốc Mỹ đã không

còn khả năng dọa nạt các dân tộc

thuộc thế giới thứ ba như trước kia ,

không còn dám lộng hành can thiệp

vũ trang trực tiếp vào Ê - ti - ô - pi - a ,

Ăng -gô - la hoặc Mô-dăm -bích , không

dám đưa quân chiến đấu Mỹ và dùng

không quân chiến thuật và không

quân chiến lược Mỹ nhảy vào Ni-ca-

ra -goa hay Xan - va -do , Cam -pu -chia

hoặc Áp-ga -ni- xtan , như mười năm

về trước chúng đã từng làm ở Đô -mi-

ních , ở Việt-nam . Lào và Cam -pu-

chia .

Sự dọa nạt của dế quốc Mỹ bằng

chiến lược răn đe đã thật sự mất hẳn

hiệu lực kể tù thất bại nổi bật của

hàng trăm pháo đài bay Mỹ B52 trên

không phận miền Bắc Việt -nam vừa

đúng mười năm về trước .

.

Sự câu kết giữa đế quốc

Mỹ và bọn bành trưởng Bắc.

kinh đi vào ngõ cụt.

khích

Ai nấy đều biết , cuộc leo thang tột

đỉnh tội ác của con diều hâu siêu

đẳng Nich -xơn được tiến hành khi sự

câu kết Mỹ – Trung đã trở thành

hiện thực , đế quốc Mỹ yên tâm không

lo gì bị Trung-quốc lên ăn và chống

lại như trước kia nhà cầm quyền

Bắc -kinh vẫn thường rêu rao.

Thậm chí Oa- sinh -tơn còn được

Bắc kinh mặc nhiên khuyến

trên thực tế , với phương châm sặc

mùi vị kỷ và phản trắc : 3 người

không động đến ta , ắt ta chẳng động

đến người » . Và ai nấy đều biết , năm

1972 tên côn đồ hung hãn vùng lưỡi

tầm sét B52 vừa mới là thượng khách

của Bắc -kinh , được Bắc-kinh trải

thảm đỏ và bắn 21 loạt đại bác chào

mừng ; hắn đã được ông bạn mới bật

đèn xanh cho nấc thang tội ác tột

đỉnh được dự định . Trong những “ lợi

ích chung , mà Oa-sinh-tơn và Bắc-

kinh nhấn mạnh trong bản Tuyên bố

Thượng hải có mưu đồ đánh quy

Việt-nam của Oa -sinh -tơn và dã tâm

làm suy yếu Việt-nam của bọn bành

trưởng Bắc-kinh . Chúng gặp nhau ở

một điểm tội ác tày đình chống phá

cách mạng Việt-nam đến cùng ; chúng

còn có kẻ mặc cả buôn bán về chính

trị với nhau sau lưng nhân dân Việt-

nam .

Leo lên nấc thang tột đỉnh này ,

Ních -xơn trung ra bộ mặt man rợ

nhất , hắn chuốc ngay lấy sự lên án

mạnh mẽ và sự khinh bỉ của cả loài

người tiến bộ ; đồng thời Bắc kinh

như mở cờ trong bụng , xoa tay đừng

nhìn tội ác của tên côn đồ quốc tế ,

trung ra bộ mặt phản bội vô liêm sỉ

trước những người cách mạng chân

chính trên toàn thế giới , tự chuốc lấy

búa rìu của dư luận công minh chính

trực khắp năm châu , đặc biệt là của

các nước thuộc thế giới thứ ba mà

Trung -quốc luôn ve vẫn .



Điều rất lý thú là từ sau đòn phú

đầu đích đáng của quân và dân ta

giáng vào sự câu kết Mỹ – Trung

cuối tháng 12-1972 , bảng « thành tích »

của bọn đế quốc và bọn bành trướng

vẫn chỉ là những thất bại nối tiếp.

Hiệp định Pa -ri buộc quân Mỹ phải

rút hết về nước , kết thúc cuộc viễn

chính lớn kém nhất trong lịch sử

nước Mỹ , cuộc viễn chinh thất bại

hoàn toàn về mọi phương diện . Bắc

kinh cũng tưng hửng vị, trong thậm

tâm , họ vẫn muốn níu áo một bộ phận

khá lớn quân Mỹ lại , để ngăn cản

thắng lợi hoàn toàn của cách mạng

Việt-nam .

Hai năm sau , quân ngụy Sài- gòn

lăn kềnh trước sự hãi hùng và bất

lực của Oa - sinh -tơn thì bọn trùm bành

trướng ở Bắc- kinh cũng rầu rĩ và cay

cú ra mặt ! Họ vẫn mong muốn ngụy

quân và ngụy quyền còn tồn tại lâu

dài để ngăn chặn sự hình thành một

nước Việt -nam xã hội chủ nghĩa thống

nhất , bức tường thành uy nghiêm

chặn đứng giấc mộng bành trưởng

của họ xuống cả khu vực Đông

Nam Á .

Sáu năm sau , bọn Khơ -me đỏ tàn

ác bị những người cách mạng Cam .

pu-chia chân chính đoàn kết với cách

mạng Việt-nam quật đổ . Oa -sinh -tơn

và Bắc -kinh lại một phen rụng rời và

cay đắng. Đi theo vết xe dỗ của Nich-

ΧΟΡ
và được Oa-sinh - tơn khuyến

khích , bọn bành trưởng Bắc -kinh xua

60 vạn quân sang xâm lược Việt-nam ;

chúng bị giáng trả địch đáng và bọn

lính bại trận này phải xéo về nước .

Sự câu kết Trung - Mỹ lại được phơi

bày rõ nét với những thất bại nồi

bật mới.

Dấn thân vào một sự câu kết tội

ác , phản bội cách mạng thế giới , phản

bội chính nhân dân Trung -quốc và

lý tưởng cộng sản chủ nghĩa mà họ

vẫn rêu rao , bọn phản động trong

giới cầm quyền Trung quốc tự dẫn

dến ngõ cụt. Họ mất hết uy tín và thẻ

/

diện trước phong trào cách mạng thẻ

giới . Nhân dân Trung-quốc đông đảo

vốn có truyền thống cách mạng đặt

ra những câu hỏi lớn, đòi họ phải

giải đáp cho minh bạch : Trung-quốc

kết bạn với ai và coi ai là kẻ thù ?

Trung -quốc có còn là một nước xã hội

chủ nghĩa hay đã đồi màu , không còn

là nước xã hội chủ nghĩa nữa ? Đảng

cộng sản Trung-quốc có còn là một

đảng cộng sản hay đã thành một đảng

khác rồi ? Đó là những câu hỏi nghiêm

khắc và đanh thép giảng vào sự câu

kết tội ác Trung – Mỹ nhằm chống

phá cách mạng thế giới , đi ngược lại

ba dòng thác cách mạng đang cuồn

cuộn dâng cao trong thời đại ngày

nay.

Khi tên côn đồ được suy

tôn làm thầy dạy .

Tổng thống Mỹ Ri -sát Nich -xơn đã

đi vào lịch sử như kẻ leo thang cao

nhất và thất bại nặng nề nhất trên

chiến trường Việt -nam , đồng thời cũng

là kẻ phạm tội đê tiện trong vụ bê

bối Oa -tơ -ghét . Cả hai vũng bùn trong

lĩnh vực đối nội và đối ngoại ấy nói

lên cái bản chất con người của Nich-

xơn : tàn ác , vô liêm sỉ , thiếu tri tuệ

và văn hóa , tiêu biểu cho nền chính

trị Hoa -kỳ giữa con tổng khủng hoảng

toàn diện . Lịch sử còn ghi đậm tội

ác đáng nguyền rủa của tổng thống

kiêm tổng tư lệnh Hoa -kỳ 12 ngày

đêm cuối tháng 12-1972 đã lên cơn

điên loạn , tung hàng trăm pháo đài

bay B52 đi gây tội ác giết người và

phá hoại ở vùng Hà-nội, Hải-phòng

và những khu vực khác. Vậy mà tên

côn đồ tội phạm ấy chưa phải đã nằm

im trong sọt rác lịch sử của nước

Mỹ. Hắn được đương kim tổng thống

Mỹ Rô -nan Ri-gân ca ngợi và suy tôn

lên là bậc thầy . Sau khi về vườn ,

Ních -xơn đề thời giờ nghiền ngẫm về

những thất bại cay đắng của Hoa -kỳ

trong thời kỳ chiến tranh xâm lược

Việt -nam và cổ rút ra những bài học
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cho chính giới Mỹ . Nich -xơn viết cuốn

sách Cuộc chiến tranh thật sự lên

mặt dạy khôn cho các tổng thống Mỹ

của thời kỳ sau Việt-nam . Bài học lớn

nhất mà Nich-xơn truyền lại cho Ri -gân

là : phải cứng rắn hơn nữa ( ! ), phải

biết liều lĩnh hơn nữa ( ! ) , phải đi vào

con đường đối đầu với Liên-xô , với

các nước xã hội chủ nghĩa , đối đầu

với Việt-nam, Cu-ba , với tất cả các lực

lượng cách mạng của thế giới . Lời

dạy nổi tiếng nhất của Nich -xơn dẻ

lại cho Ri-gân là : « Tổng thống Mỹ

phải có gan làm cả những điều mà

chính bản thần mình trước đó cũng

không hề nghĩ đến nữa ». Đó là lời

khuyên phải biết liều , liều đến điện

loạn .

Ri- gan đã thực hiện đúng những

điều Nich-xơn dạy bảo . Nhà trắng và

Lầu năm góc đưa chi phí quân sự

tăng lên đến những mức kỷ lục. Hoa-

kỷ thúc đẩy I-xra-en lao vào chiến

tranh quy mô lớn ở Li-băng . Hoa -kỳ

xúi bây chính quyền nước Anh lao

vào cuộc viễn chinh xâm lược quần

đảo Man -vi-nát của Ác-hen -ti-na ,

chuốc lấy sự phẫn nộ của cả lục địa

Nam Mỹ ; Hoa-kỳ cũng đang chống

phá nước Ni-ca -ra-goa cách mạng,

tiếp sức cho chính quyền phản động

Xan -va -đo chống lại một cách tuyệt

vọng cuộc đấu tranh yêu nước của

nhân dân . Ri -gân còn liều lĩnh nói

đến việc chuẩn bị cho một cuộc chiến

tranh nguyên tử ở châu Âu .

Điều rất đáng nói hiện nay là vừa

đúng mười năm sau cuộc leo thang

điên cuồng và thất bại nhục nhã ở

Việt-nam , bọn trùm xâm lược Mỹ vẫn

chưa mảy may thức tỉnh ; ngược lại

bọn chúng vẫn còn muốn lao vào

những bước phiêu lưu liều lĩnh hơn

nữa ở khắp các khu vực của thế giới.

Hành động côn đồ của Nich -xơn dùng

pháo đài bay B52 làm công cụ gây

tội ác đang được tổng thống Mỹ năng

lên thành chính sách bao trùm của

Nhà trắng : gây căng thẳng , hàng

hàng đối đầu với tất cả những lực

lượng cách mạng của thời đại .

Mười năm về trước, Hoa -kỳ đã thất

bại cay đắng sau nấc thang tột đỉnh

tội ác bị quật gãy tan tành , hàng

chục vạn quân Mỹ phải lủi thủi xuống

tàu hoặc lên máy bay cút về nước .

Tiếp đó là quân ngụy bị quật nhào ,

đại sứ Mỹ, tướng tá Mỹ chen nhau bỏ

chạy nháo nhác, kết thúc chương bi

thảm nhất trong lịch sử Hoa -kỳ.

Đến nay, mười năm sau , Hoa -kỳ đã

nếm thêm hàng loạt thất bại mới ở

châu Á , ở Cận Đông , ở Trung Đông , ở

châu Phi, ở Trung Mỹ và Nam Mỹ,

Đi theo vết xe lỗ của Ních -xơn ,nâng

những hành động chiến tranh phiêu

lưu thất bại hoàn toàn thành chính

sách đối đầu ngang ngược , chắc chắn

chính quyền Ri- gan chỉ chuốc lấy

những thất bại đắng cay mới. Thật

bại rất đậm của Đảng cộng hòa trong

cuộc bầu cử nửa nhiệm kỳ vừa qua là

thêm một lời cảnh cáo nghiêm khắc .

Làn sóng đấu tranh chống chạy đua

vũ trang của các tầng lớp nhân dân

rất đông đảo đang làm rung chuyền

cả nước Mỹ và Tây Âu .

Chính sách xâm lược , hiểu chiến

chỉ dẫn bọn đế quốc ngoan cổ đến

những thất bại nặng nề mới . Bài học

đích đáng cho đế quốc Hoa -kỳ đúng

mười năm về trước trên vùng trời

thủ đô Hà -nội và miền Bắc nước ta

vẫn còn nguyên giá trị hiện thực để

răn đe những cái đầu nóng bỏng đến

điên loạn của bọn cuồng chiếu Hoa -kỳ
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Sinh hoạt tư tưởng

TÊ ĂN CẮP CỦA CÔNG

V

Ề những biểu hiện tiêu cực

tồn tại trong xã hội ta hiện

nay , phải nói đến tệ ăn cắp

của công

Có người nghĩ rằng : “ Ăn cắp của

công là một tội ác , bọn ăn cắp thì

bắt đi cải tạo , bắt bỏ tù , cứ thế mà

làm , có gì cần phải bán nhiều ! ,

Thật ra đâu có đơn giản !

Trị bệnh phải trị từ gốc . Muốn

xóa bỏ lệ ăn cắp phải chặn mọi

nguyên nhân phát sinh và lấy lan

của nó . Cho nên ngoài việc dùng

biện pháp cứng rắn của chuyên

chính vô sản , ngoài việc cải tiến quản

lý kinh tế , cũng không thể không bàn

đến mặt tư tưởng của vấn đề .

Trong tuyệt đại đa số đảng viên

và nhân dân ta , không ai không căm

ghét tệ ăn cắp . Song có người chưa

kiên quyết chống tệ nạn đó do chưa

thấy hết mức độ hiện nay của nó .

Có thể là vì chưa hiểu biết sâu thực

tế cuộc sống , có thể là do cách nhìn

đơn giản , không hình dung nổi lòng

da den lõi và thủ đoạn nham hiểm

của bọn “ chuột mặt người ) .

Dĩ nhiên , hiện nay đức tính liêm

khiết là mặt cơ bản trong Đảng ta ,

trong xã hội ta . Song , phải thủy

rằng lệ ăn cắp đang có chiều hướng

phát triển , đang là một vấn đề xã

hội cần được quan tâm . Cần quan

tâm bởi vì bọn ăn cắp không phải chỉ

có những tên lưu manh chuyên nghiệp ,

không phái chỉ có một số người

dân thường , không phải chỉ có một

số nhân viên cấp dưới của Nhà nước ,

mà có cả những đảng viên và nhất

là những cán bộ , những kẻ có chức ,

có quyền . Đã có những người phụ

trách công ty , xí nghiệp , bến bãi ,

kho tàng , cửa hàng, các tuyến đường

vận chuyển , v.v. chủ mưu bòn rút

của công . Cần quan tâm bởi vì không

phải chỉ có những vụ từng người

ăn cắp , mà có những vụ gồm nhiều

kẻ , ở những cơ quan , ở những địa

phương khác nhau , móc nối với

nhau , dùng thủ đoạn tinh vi đề ăn

cấp . Có lúc để ăn cắp được , chúng

đã tìm cách hối lộ . Và , để che giấu

tệ ăn cắp và tệ hối lộ , chúng đã ức

hiếp quần chúng , trù đập hãm hại

những người ngay thẳng Cần quan

tâm bởi vì có những tên ăn cắp vẫn

đang sống phè phỡn , chưa bị pháp

luật hỏi tội do chúng khéo che giấu

hoặc do chúng có « cái ông bảo hộ!

Cần quan tâm bởi vì đã có những

vụ ăn cắp mang tính chất chính trị ,

có bàn tay địch nhúng vào, nhằm

phá hoại nền kinh tế , làm rối trật

tự xã hội của ta . Báo chí , đài phát

thành ở trung ương và địa phương

đã nêu rõ nhiều vụ ăn cắp , trong đó

không ít vụ khiến chúng ta phải giật

mình . Nếu có ai tỉ mỉ làm con tinh

cộng thì riêng khoản tiền , vật tư ,

hàng hóa , lương thực , v.v. bị mất cắp
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được báo chí công bố đã là những

con số đảng sợ .

Ăn cắp là một hành động trái đạo

đức , vi phạm pháp luật. Trong lúc

đời sống của nhân dân ta còn những

thiếu thốn , khó khăn , ăn cắp của

công không chỉ là tội về sinh hoạt ,

không chỉ là tội về kinh tế , mà trên

một ý nghĩa nào đó mà nói, còn là

tội về chính trị , vì nó khoét sâu thêm

những khó khăn của Đảng , Nhà nước

và nhân dân ta . Vì vậy , một trong

những yêu cầu khẩn thiết của nhân

dân ta là phải chặn dứng tệ ăn

cắp , xử lý nghiêm minh những vụ

ăn cắp và những tên ăn cắp , không

thề đề cho bọn ăn cắp có chỗ đứng

trong xã hội ta , càng không thề đề

cho chúng có chỗ đứng trong các

cơ quan Đảng và Nhà nước . Chỗ

đứng của chúng là trong các trại

cải tạo , trong các nhà tù . Bất cứ ai ,

dù với bất cứ lý do gì mà bao

che , dung túng cho bọn ăn cắp cũng

đều phải bị xử lý thích đáng .

Có người nghĩ rằng tệ ăn cắp có

chiều hướng phát triển là do trình

độ quản lý kinh tế , quản lý xã hội

của chúng ta còn những mặt non

yếu . Chúng ta không phủ nhận nguyên

nhân đó . Nếu chúng ta biết cách quản

lý tốt hơn thì dĩ nhiên là có thể bịt

được nhiều sơ hở , hạn chế được rất

nhiều tệ ăn cắp . Kẻ gian khi thấy

chúng ta “ rào kín mọi ngõ ngách » ,

khi thấy muốn lấy cắp được cũng

không dễ vì có bao nhiêu « cửa ải »

khó qua do cơ chế quản lý và cách

quản lý tốt , ắt sẽ phải run tay .

Ngược lại , tiền bạc , của cải, vật

tư mà cứ để lỏng lẻo , không ai kiểm

tra , kiểm soát , không có chế độ ràng

buộc rõ ràng thì chẳng những kẻ gian ,

mà cả đến những người chưa hẳn

là xấu nhưng không kiềm chế được

lòng tham của mình cũng sẽ tìm cách

chiếm đoạt . Nhưng , chỉ nhấn mạnh

những khuyết điểm về quản lý kinh

tế , quản lý xã hội, coi đó là nguyên

nhận duy nhất hay là nguyên nhân

chính đẻ ra tệ ăn cắp của công là

không đúng . Phải thấy rằng , đã là

người lương thiện , chân chính , biết

lẽ đúng sai, biết điều vinh , nhục thi

dù trong khâu quản lý kinh tế có

chỗ này hở , chỗ kia hở , dù của

cải của Nhà nước , của tập thể có

nhiều đến bao nhiêu , dù bất cứ

hoàn cảnh nào, cũng không thể

buông lỏng mình , hạ minh làm tên

ăn cấp . Không phải của cải của

mình mà tìm cách chiếm đoạt , đó là

việc làm trái đạo lý , xưa nay những

ai có lương tâm , biết trọng nhân

phẩm đều xa lánh , khinh bỉ .

Lại có người nghĩ rằng tệ ăn cắp

phát triển là do những khó khăn ,

thiếu thốn trong đời sống . Cũng

không hẳn như vậy . Đúng là hiện

nay chúng ta đang đứng trước những

khó khăn gay gát về kinh tế , về đời

sống , nhưng đông đảo cán bộ , đảng

viên ta , đông đảo nhân dân ta , vượt

lên những khó khăn , vẫn giữ được

nếp sống lành mạnh , trong sạch .

Những tấm gương liêm khiết không

tơ hảo một đồng tiền hạt gạo của tập

thể , của Nhà nước, ở ngành nào , địa

phương nào cũng có. Trong thực tế ,

những tên ăn cắp « cỡ lớn , lại

không phải là những người có khó

khăn , thiếu thốn . Chẳng qua là với

lòng tham không đáy , chúng muốn

sống phè phỡn , làm giàu nhanh chóng

bằng của cải của tập thể , của Nhà

nước , bằng sự tước đoạt của những

người lương thiện .

Trước tệ ăn cắp của công , điều

đáng suy nghĩ là thái độ bàng quan .

vô trách nhiệm . Bất cứ ở đâu, một

vụ ăn cắp dù lớn hay nhỏ đều có

người biết ; ở đâu cũng có tổ chức

Đảng , có cán bộ , đảng viên và có

quần chúng tốt , những người ngay

thẳng , trung thực. Đó là số đông .

trong khi bọn ăn cắp chỉ là số ít

Thế mà tại sao chúng ta chưa chặn

được tệ ăn cắp ? Điều phải nói là

53



thái độ bàng quan , vô trách nhiệm .

Có người nghĩ rằng của tập thể , của

Nhà nước là của chung , mất mát

chút ít cũng chẳng thiệt gì đến minh

(trong khi mất một ít của riêng thì

người ta buồn phiền đến kém ăn ,

kém ngủ , kêu ca hết cửa này đến của

khác !) . Từ cách suy nghĩ nói trên ,

thấy những vụ ăn cắp họ làm ngơ , sợ

phanh phui ra thì mất công , mất thì

giờ , sợ đụng chạm , sợ trả thù . Thấy

trong công tác quản lý có những

khâu sơ hở đang bị kẻ xấu lợi dụng,

họ không chú ý sửa chữa , cho rằng

“ bởi việc ra chỉ tô mệt người, ôm

rơm thêm dặm bụng ... ! » . Có người

phụ trách thiếu đi sâu đi sát , nhẹ dạ

cả tin , để cho cán bộ, nhân viên dưới

quyền “ bịt mắt » , thậm chí khi các

vụ ăn cắp đã rõ như ban ngày vẫn

đứng ra bao che cho những kẻ phạm

pháp. Mặt khác có những vụ ăn cắp

khi được tổ giác , phát hiện , thì cách

xử lý lại không nghiêm , không kịp

thời ; người phát hiện các vụ , việc

đó và kiên quyết đấu tranh chống lại

chúng thì lại không được bảo vệ , v.v.

Tình trạng đó càng làm cho thái độ

bàng quan , vô trách nhiệm có thêm

điều kiện đề nảy nở.

Cơ đồ mà chúng ta xây dựng nên

ngày nay , những cơ sở vật chất kỹ

thuật, những của cải mà chúng ta có

được ngày nay là do công sức , mồ

hội và xương máu của toàn dân ,

trong đó biết bao nhiêu người đã

ngã xuống. Để cho nó bị mất mát,

tiêu tán dần vào túi bọn bất lương là

điều mà không ai muốn . Huống nữa

trong cái chung lại có phần riêng của

mỗi người. Giữ gìn của cải của tập

thẻ , của Nhà nước được vẹn tròn là

giữ cho mình , cho đồng bào , đồng

chí của mình và cho con cháu mình ,

giữ cho hôm nay và cho mai sau . Đó

là một nghĩa vụ mà mọi người có

hương tri đều quyết tâm thực hiện ,

bất chấp gian khổ hy sinh . Những ai

nhu nhược , nhút nhát , ngại đấu tranh ,

chắc không khỏi tự thẹn khi nhớ

.

đến những Đinh-Trọng -Lịch , Nguyễn

Thị-Minh , Nguyễn-Tài -Hải , Nguyễn

Thái-Bình và hàng loạt tấm gương

chống tiêu cực khác. “ Của đau , con

xót » là lẽ thường tình , nhưng đối với

người cách mạng, có một đạo lý cao

hơn , đó là sự xót xa , đau đớn thật sự

khi của cải chung của Nhà nước, của

tập thề bị mất mát . Thiếu sự xót xa .

đau đớn đó , thờ ơ trước mọi sự mất

mát của cải chung thì cũng nên xem

kỹ lại mình có còn đủ phẩm chất và

tình cảm của người đảng viên nữa

hay không !

Trong việc chống tệ ăn cắp , không

nên nghĩ rằng những vụ ăn cắp vặt

là không nguy hiểm . Một nông dân

lấy cắp một vài cân thóc của hợp tác

xã , một công nhân lấy cắp bánh và

phòng hoặc hộp thuốc đánh răng của

nhà máy, một nhân viên mậu dịch

đánh xoay một ít hàng v.v , quả thật

không đáng là bao . Song việc đó sẽ

làm hư hỏng con người. Một lần ăn

cấp trót lọt thì rất dễ phạm lại . Đã

ăn cắp quả trứng thì có thể ăn cắp

con gà , và rồi có thể ăn cắp cả con

bò , cái lô gích của cuộc sống là thế .

Con người cứ tuột dần xuống dốc , sự

sa sút về phẩm chất lan rộng , lớn .

thêm , ắt có ngày sẽ trở thành một

nguy cơ đối với xã hội. Hơn nữa , mọi

tài sản xã hội chủ nghĩa dù nhỏ bé

đều là thiêng liêng , là không thể

xâm phạm . Nếu cứ dung túng lệ ăn

cắp vặt , đề cho mỗi người lấy một ít ,

mỗi ngày lấy một ít , cộng lại thì sự

hao hụt đối với nền kinh tế chung sẽ

không nhỏ.

Không xóa được tệ ăn cắp thì

không thể làm tốt việc phát triển

kinh tế , cải thiện đời sống nhân dân ,

xây dựng con người mới, không thể

làm cho các tổ chức Đảng , các cơ

quan Nhà nước được thật sự lành

mạnh . Một câu hỏi đặt ra là : liệu

chúng ta có thể quét sạch được tệ ăn

cắp không ? Câu trả lời tưởng đã rõ

( Xem tiếp trang 61 )
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Qua sách báo ngoại văn :

GIỚI THIỆU ĐƯỜNG LỐI MÁC XÍT LÊ NIN NÍT

VIỆT- NAM RA NƯỚC NGOÀI

NĂM nay , Nhà xuất bản Ngoại văn

vừa tròn 25 tuổi . Là một nhà

xuất bản tồng hợp có nhiệm vụ giới

thiệu cách mạng , nhân dân và chế độ

xã hội chủ nghĩa Việt-nam về mọi

mặt , Nhà xuất bản Ngoại văn đã có

những cố gắng , qua một phần tư thế

kỷ, phản ánh đường lối mắc xít lê

nin nít Việt -nam . Việc làm này được

thể hiện bằng sách ( tiếng Anh , Pháp ,

Nga , Tây -ban -nha , Hoa , Quốc tế

ngữ... ) và các tạp chí Nghiên cứu

Việt-nam (tiếng Anh , Pháp ), Tin Việt

nam (tiếng Anh , Pháp , trong những

năm 1970 – 1978 ) và Việt -nam tiến

bước (tiếng Anh , Pháp , Quốc tế ngữ ,

những năm 1956 – 1958 ) phát hành đi

khoảng 100 nước trên thế giới .

Cách mạng Tháng Tám , chiến thắng

Điện - biên phủ và giải phóng Sài- gòn

đã mang lại cho Việt -nam một vị trí

đặc biệt trên thế giới , nhất là đối với

thế giới thứ ba . Người ta muốn tìm

hiểu tại sao một thuộc địa cũ do

Đảng cộng sản lãnh đạo , lại thắng

được cả thực dân cũ lẫn thực dân

mới , người ta muốn biết đường lối ta

xây dựng đất nước . Ông Ma -li- gay ,

một độc giả Xê-nê- gan , cho biết :

* Chúng tôi theo dõi rất nhiều những

sự việc xảy ra bên nước các ông , vì

cái đó rất có ích cho cuộc đấu tranh

chống đế quốc của chúng tôi ». Đại

hội toàn thể nông dân Xri Lan -ca kết

luận qua xuất bản phẩm ngoại văn :

“ Chúng tôi cảm thấy Việt-nam là

một niềm vinh dự lớn cho phe xã hội

chủ nghĩa P.

Về đường lõi chung và đường lối

chính trị của Đảng ta , Nhà xuất bản

Ngoại văn đã phổ biến tất cả những

văn kiện chủ yếu của các Đại hội

Đảng III , IV , V , những tác phẩm chủ

yếu của các vị lãnh đạo (Hồ Chủ tịch ,

Lê-Duân , Trường -Chinh , Phạm -Văn

Đồng , Võ -Nguyên -Giáp , Văn- Tiến-

Dũng ... ) . Một nhà xuất bản Mỹ đã in

lại đại bộ phận bản tiếng Anh Tuyền

tập Hồ-Chi-Minh , Bản tiếng Pháp Tiến

lên dưới lá cờ của Đảng (tên bản ngoại

ngữ đôi là : Cách mạng Việt-nam : dữ

hiện và triển vọng) của đồng chí Lê-

Duân được dịch sang tiếng Ý và phố

biến đến các chi bộ cơ sở . Những tác

phẩm lý luận của đồng chí Trường-

Chinh , đặc biệt về cách mạng và

kháng chiến , được đánh giá cao . Một

số đồng chí lãnh đạo cách mạng Ni-

ca -ra -goa cho biết là đã nghiên cứu

hai cuốn sách của Nhà xuất bản

Ngoại văn ta trong khi đề ra đường

lối cách mạng ở nước họ .
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Một nhiệm vụ của Tạp chí Nghiên .

cứu Việt-nam (Etudes Vietnamiennes )

là giải thích , trình bày những

đường lối của Đảng áp dụng vào

một số lĩnh vực quan trọng . Tạp

chi đã ra được 18 năm , gồm 70 số ,

mỗi số đề cập một vấn đề . Chỉ xin

nêu vài ví dụ . Đường lối cách mạng

dân tộc dân chủ được chứng minh và

cụ thể hóa trong gần 20 số chuyên đề

như : Những trang lịch sử 1945 –

1951 , Hồ sơ miền Nam Việt-nam ,

Những vấn đề cơ bản của Việt -nam,

Đông-dương . Đối diện với lực lượng

quân sự Mỹ... Báo Pháp Diễn đàn

các dân tộc đánh giá số chuyên đề

về chống Mỹ : « Đây là một cuốn sách

nhỏ vô cùng quý báu về lịch sử và

chiến tranh theo quan điểm của Hà-

nội và Mặt trận , trong khi thường

thường những tư liệu duy nhất xuất

bản ở phương Tây là những bản

thông cáo Mỹ hay Sài - gòn ” . Ông

D. Các-đơ -nát ở Pê- ru tổ chức đọc tạp

chi trong số giáo sư tiến bộ , đặc biệt

những số về chủ nghĩa thực dân mới ,

vì cách mạng Việt-nam là « một bài

học cho các dân tộc Mỹ la tinh »

Cách mạng xã hội chủ nghĩa được đề

cập đến trong mấy chục số tạp chí, về

các mặt xây dựng, kinh tế , văn hóa ,

xã hội. Một vị Bộ trưởng Ghi-nê đọc

tạp chí đề nghiên cứu nhiều vấn đề

Việt -nam tương tự như ở đất nước

ông . Giáo sư Tooc -bi-oc-xôn có ý kiến

là ở Thụy-diễn « đối với những

người không thích nghe chính trị , ta

giới thiệu những vấn đề giáo dục , y

tế , văn hóa của Việt-nam thì kết quả ,

tranh thủ được thêm thái độ chính

trị tốt của họ đối với Việt-nam .

Riêng về giáo dục , số Nghiên cứu

Việt-nam chuyên đề ấy được sử dụng

làm tài liệu học tập ở trường đại

học . Các số về y tế cũng rất bổ ích » .

Một số chuyên đề về chống ma túy ở

Việt -nam được một tạp chí Mê-hi-cô

dịch sang tiếng Tây -ban -nha và phố

biển . Sứ quán ta ở Mê- hi-cô nhận được

thư độc giả xin sang Việt -nam dễ

chữa theo phương pháp của ta . Sau

khi đọc những số về chuyên đề dân

tộc ít người ở Việt-nam , hai độc giả

Pháp Ra -un và Lô-ra Ma -kri - ông có

ý kiến : “ Chúng tôi hoàn toàn đồng ý

với chủ trương nhân đạo của tạp chí

Tạp chí Triết học của Đức đè ra 8 trang

phân tích số chuyên đề về công giáo

Việt-nam và kết luận : “ Cuốn này nên

được phổ biến rộng rãi cho người

đọc (Đức ) để phục vụ sự đối thoại

giữa những người mắc xít và những

người Thiên chúa giáo ở Cộng hòa

dân chủ Đức , mặc dù hoàn cảnh hiện

tại và lịch sử của Việt -nam rất khác ,

và đề hiểu biết những vấn đề Việt-

nam hôm nay và ngày mai .

Những kinh nghiệm của Việt nam

không những giúp ích cuộc đối thoại

Bắc – Nam , mà còn phục vụ đắc lực

cuộc đối thoại Nam – Nam giữa các

nước đang phát triển , Ông Ê- lai-di,

giáo sư đại học An-giê -ri về khoa học

xã hội , tìm đọc tạp chí Nghiên cứu

Việt nam vì « Kinh nghiệm Việt- nam

khiến tôi chú ý hết sức từ nhiều năm

nay ” . Tạp chí Ý Phê bình mác cử

theo dõi những ấn phẩm viết về

« những vấn đề cách mạng thuộc địa

qua kinh nghiệm phi thưởng của

Việt-nam » . Đề phổ biến kinh nghiệm

Việt-nam có hệ thống. Nhà xuất bản

Ngoại văn ra một tủ sách (collection )

mới lấy tên là “ Kinh nghiệm Việt

nam » , mỗi năm 3 , 4 tập , mỗi tập đề

cập đến một vấn đề một cách cụ thể ,

gọn , có phân tích ưu điềm và khuyết

điểm . Mấy tập đầu đề cập đến các

chuyên đề chống nạn mù chữ , cải

cách ruộng đất , mẫu giáo , văn học

dân gian .

Đường lối văn học và văn hóa nói

chung kế thừa và phát triển - được

thể hiện rõ nét nhất qua hộ Tuyên

tập văn học Việt nam tiếng Pháp và

Anh (4 tập , 2200 trang ) . Theo nhà báo

Mỹ R. Phơ -ren , “ bộ sách có giá trị

này ... lấp một lỗ hồng thảm hại trong

( Xem tiếp trang 68 )
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VỀ CHIẾN LƯỢC

TRỰC TIẾP ” CỦA

66QUÂN SỰ . ĐỐI ĐẦU

CHÍNH QUYỀN RI -GÂN

NHUẬN-VŨ

CHÍNH quyền Ri-gân đã đề

ra

dưới

một chiến lược quân sự mới,

mang tên chiến lược “ đối đầu trực '

tiếp » . Đây là chiến lược quân sự Mỹ

thứ tư trong hơn ba thập kỷ kê từ

1950 đến nay : « trả đũa ồ ạt

chính quyền Ai-xen -hao , “ phản ứng

linh hoạt » dưới các chính quyền Ken-

nơ-di và Giôn-xơn , “ răn đe thực tế »

dưới các chính quyền Ních-xơn , Pho

và Ca -tơ .

Nội dung cơ bản của chiến lược

quân sự mới «đối đầu trực tiếp » là

Mỹ phải giành “ưu thế quân sự » vào

cuối thế kỷ 20. Biện pháp thực hiện

là tăng cường chạy đua vũ trang ồ ạt ,

đặc biệt trên lĩnh vực vũ khí hạt

nhân chiến lược ; « đối đầu trực tiếp »

với Liên -xô và những lực lượng cách

mạng và tiến bộ trên thế giới , áp đặt

sự khống chế quân sự của Mỹ tại bất

cứ đâu và bất cứ lúc nào , bằng mọi

loại chiến tranh , kể cả chiến tranh hạt

nhân .

Mỹ chủ trương dùng “ sức mạnh

quân sự » dề « đối đầu trực tiếp với

- Liên - xô và cách mạng thế giới . Oen-

bơ -giơ , bộ trưởng quốc phòng Mỹ , đã

nhắc đi nhắc lại nhiều lần “ chúng tôi

không thể trừ một vùng nào » , « lợi ích

của Mỹ có tính chất toàn cầu , nên

đường lối quân sự của Mỹ cũng phải

có tính chất toàn cầu » .

Vào đầu thập kỷ 60 , tổng thống Mỹ

Ken -nơ-đi cũng đã từng tuyên bố Mỹ

sẵn sàng dùng sức mạnh quân sự đề

“ giúp dỡ các đồng minh , bạn bè vào

bất cứ lúc nào tại bất cứ nơi nào trên

thế giới ». Tuy nhiên , các chính quyền

Oa -sinh -tơn từ Ai-xen -hao , Ken-nơ -đi ,

Giôn -xơn đến Nich -xơn , Pho , Ca -to

đều chọn một số khu vực “ trọng

điểm » và gọi đó là những khu vực Mỹ

có những “ quyền lợi sống còn » . Lúc

đỏ Tây Âu , Trung Đông và Mỹ la tinh

được xem là những khu vực Mỹ có

« quyền lợi sống còn , thường trực

Còn Việt-nam và bán đảo Đông -dương

nằm ở “ vị trí đặc biệt » trong bán

danh sách đó dưới thời Ken -nơ -di,

Giòn -xơn và Nich-xơn .

Ngày nay , đưa ra quan điểm “ đối

đầu trực tiếp » toàn cầu , chính quyền

Ri-gân công khai xem toàn thế giới

là « một chiến trường ” của Mỹ . Oa-

sinh -tơn nghiễm nhiên tự phong cho

minh vai asen đầm quốc tế ”, phải

« bao căng » toàn thế giới, chứ không

đề ra những khu vực “ trọng điểm »

như trước.

>
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Trong “ chỉ thị quốc phòng cho

những năm tài chính 1984 1988 »,

được tổng thống Mỹ Ri -gân duyệt y

ngày 21 tháng 5 năm 1982 , có nói rõ :

“ Chiến tranh chống Liên -xô chắc

chắn sẽ diễn ra trên quy mô « toàn

cầu » . Mỹ phải có khả năng chiến đấu

chống Liên -xô cùng một lúc ở nhiều

chiến trường. Khi chưa biết rõ thời

gian cuộc xung đột như vậy sẽ kéo

dài bao lâu và tinh chất vũ khí đem

ra sử dụng ( cả vũ khí thông thường

lẫn vũ khí hạt nhân ) ra sao , Mỹ phải

chuẩn bị sẵn sàng để có thề chiến

thắng trong một cuộc chiến tranh kéo

dài thuộc bất cứ loại nào và phải

được trang bị đầy đủ hơn hiện nay ».

(Theo bài của Mi-cha -en Kla thuộc

Viện nghiên cứu chính sách của Oa-

sinh-tơn đăng trên báo Pháp « Thế giới

ngoại giao * số tháng 9-1982 ).

Giới quân sự Mỹ đang ca tụng tính

* linh hoạt » của “ sáng kiến » chiến

lược « đối đầu trực tiếp p toàn cầu

của Ri -gan . Theo họ , do không quy

định những khu vực « trọng điểm » cổ

định cho nên giới cầm quyền Oa-

sinh - tơn được “ rộng tay » tùy theo

hoàn cảnh , điều kiện cụ thể từng nơi ,

từng lúc tại những « điểm nóng » đề

quyết định khoác cho những nơi đó

danh hiệu “ nơi Mỹ có những quyền

lợi sống còn *, lấy đấy làm có đề can

thiệp dưới dạng này hoặc dạng khác

như Oa -sinh -tơn đã hành động khi nỗ

ra vụ Man -vi- nát ở Nam Mỹ hoặc Li-

băng tại Trung Đông .

Theo giới quân sự Mỹ, từ quan

điểm a toàn cầu » này , khi “ quyền lợi

sống còn »của Mỹ bị « thách thức » tại

một khu vực mà Mỹ vấp phải một đối

tượng “ đáng gờm », bất lợi cho mình ,

thì Mỹ có thể gán trách nhiệm cho

Liên-xô và những lực lượngcách mạng

trên thế giới để tiến hành hoạt động

quân sự « trả đũa ».

Quan điểm chiến lược cực kỳ hiểu

chiến này của Ri-gân chứng tỏ rằng

đế quốc Mỹ đang chuẩn bị can thiệp

và gây chiến tranh tại khắp mọi nơi .

Đó là mối nguy hiểm đe dọa toàn thể

loài người .

Quan điểm « đối đầu trực tiếp »

hạt nhân. Điềm « mới * trong chiến

lược quân sự mới là ở ý nghĩa đặc

biệt của từ « trực tiếp ». Theo chính

quyền Ri-gân , việc ngăn chặn thể tiến

công của ba dòng thác cách mạng

trên thế giới dù là tại nước nào , vào

thời điểm nào đều mang ý nghĩa « đối

đầu trực tiếp » với Liên -xố . Chính

quyền Ri-gan cổ trương chiêu bài

“ chống Liên-xô , nhằm che phủ mọi

hoạt động phản cách mạng của Mỹ .

Với luận diệu « trực tiếp » này,

chính quyền Ri -gần đặt lực lượng vũ

trang Mỹ trong tư thế sẵn sàng tiến

hành chiến tranh theo như Mỹ phân

loại : chiến tranh “ chống nồi dậy ,

chiến tranh cục bộ , chiến tranh bằng

vũ khí thông thường, chiến tranh hạt

nhân « chiến thuật , và chiến tranh

hạt nhân « chiến lược » trong khuôn

khô « đối đầu » với Liên -xô.

Một vẽ khác của luận điệu « trực

tiếp » là chĩa mũi nhọn chiến tranh

vào chính Liên-xô, đối tượng chiến

tranh chủ yếu của Mỹ. Ở đây,một sự

lựa chọn được đặt ra trước Nhà trắng

và Lầu năm góc : đề giành được

thắng lợi , khối NATO phát động

chiến tranh chống khối Vác- sa - va chỉ

bằng vũ khí thông thường hay là

bằng cả vũ khí hạt nhân ?

Giới quân sự Mỹ đưa ra lý do nói

rằng trong bối cảnh đối sánh lực

lượng thông thưởng hiện nay và cả

đến cuối thế kỷ 20 , khối NATO không

thể giành được thắng lợi chỉ bằng và

khí thông thường, mặc dù Mỹ luôn

luôn thúc ép các nước trong khối

NATO phải tăng ngân sách quân sự

hằng năm trên 3 %.

Như vậy, muốn “ đè bẹp » khối

Vác-sa -va như cuồng vọng của Ri-gân ,

chỉ còn lại sự lựa chọn là sử dụng

vũ khí thông thường và sử dụng

trước vũ khí hạt nhân . Ri -gân đã công
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khai tuyên bổ ngả về hướng lựa

chọn này .

Đây là một « điểm » mới đặc biệt ,

một bước ngoặt về « chất » trong quá

trình điều chỉnh chiến lược quân sự

Mỹ qua các chính quyền Oa -sinh-tơn

từ đầu thập kỷ 50 đến nay.

Giới chiến lược Mỹ phục vụ các

chính quyền Oa -sinh-tơn đều thủ nhận

rằng kể từ khi Mỹ mất độc quyền và

ưu thế về vũ khí hạt nhân thì việc

Mỹ phát động chiến tranh hạt nhân

chiến lược có nghĩa là Mỹ sẽ phải

hứng chịu đòn “ đánh trả hạt nhân »

chiến lược của đối phương. Còn việc

sử dụng trước vũ khí hạt nhân chiến

thuật cũng dẫn đến nguy cơ lan rộng

thành chiến tranh hạt nhân chiến

lược . Những trên thực tế , « chính sách

hạt nhân » chính thức của Mỹ từ thời

Tơ-ru -man đến Ri -gân vẫn là Mỹ chủ

truong « dùng trước , vũ khi hạt

nhân . Bản thân tổng thống Mỹ Tơ-ru-

man đã tạo ra tiền lệ cho chính sách

này khi ra lệnh cho không quân Mỹ

ném hai quả bom nguyên tử đầu tiên

hủy diệt hai thành phố Nhật-bản

Hi-rô -si-ma và Na -ga -sa-ki . Tuy nhiên ,

trước đây từ Ai-xen -hao đến Ca - tơ,

các tổng thống Mỹ đều lặng lẽ , giữ

kín chủ trương « dùng trước » vũ khí

hạt nhân các loại của Mỹ . Đến những

năm đầu của thập kỷ 80 này, “ sáng

kiến » chiến lược của Ri-gan là đưa

chính sách « dùng trước » vũ khí hạt

nhân của Mỹ lên vị trí một « học

thuyết quân sự » , và điên cuồng

tăng cường lực lượng hạt nhân chiến

lược nhằm tạo cho Mỹ đầy đủ khả

năng thực hiện việc “ dùng trước )

vũ khí hạt nhân về mặt thực tiễn .

Chính trên cơ sở quan điểm chiến

lược « dối đầu trực tiếp » hạt nhân

này, ngày 17 tháng 10 năm 1981 ,

Ri -gân đã tuyên bố trước giới báo

chí : « Tôi nhìn thấy trước khả năng

xảy ra một cuộc xung đột bằng vũ

khi hạt nhân chiến thuật trên chiến

trường châu Âu mà không đưa đến

một cuộc đụng đầu giữa Liên-xô

và Mỹ ».

Những từ “ nhìn thấy trước » mà

Ri -gân dùng chẳng qua chỉ là ngôn

ngữ ngoại giao thay cho những từ

« sử dụng trước » . Chính trên cơ sở

thuyết được đưa ra công khai « dùng

trước hạn chế » vũ khí hạt nhân này ,

chính quyền Ri -gân đang đầy mạnh

việc sản xuất loại tên lửa có cánh

« Cru-dơ » và xúc tiến khẩn trương

việc triển khai 572 tên lửa tầm trung

binh gồm tên lửa Pớc-sinh II và tên

lửa có cánh « Cru-dơ » tại một số

nước Tây Âu bắt đầu từ năm 1983.

2
Chiến tranh hạt nhân « hạn chế »

mà Ri-gân công khai tuyên bố Mỹ sản

sàng phát động trước , tất nhiên được

đặt dưới chiếc ô « răn đe » của

chiến tranh hạt nhân “ tổng lực »,

bằng những vũ khí hạt nhân chiến

lược triển khai trên lãnh thổ Mỹ cũng

như ở nhiều căn cứ quân sự Mỹ ở

nước ngoài , trên không gian đại

dương và cả từ không gian vũ trụ .

Trước hết, cuộc chiến tranh hạt

nhân “ hạn chế » mà Ri-gân “ nhìn

thấy trước » tại châu Âu kia chỉ

« hạn chế » đối với Mỹ theo ý muốn

chủ quan của Oa-sinh - tơn , tức là

đặt lãnh thổ Mỹ ngoài vòng chiến sự

hạt nhân . Nhưng nó lại mang tính

chất « tổng lực » với những nước

châu Âu , vì những đầu đạn hạt nhân

được gọi là « chiến thuật » với lượng

nỗ hàng chục , hàng trăm kilôtôn và

với số lượng lên đến trên 7000 đơn vị

mà Mỹ đang tích trữ tại Tây Âu kia

cũng thừa để hủy diệt hoàn toàn

những nước như Hà -lan , Bỉ, Đan -mạch -

và những khu công nghiệp đông dân ,

những thành phố lớn của Anh , Cộng

hòa liên bang Đức, v.v. Mặt khác , Mỹ

tuyên bố công khai sẵn sàng “ dùng

trước » vũ khí hạt nhân chiến lược ,

tức là sẵn sàng phát động chiến tranh

hạt nhân “ tổng lực » toàn cầu . Trên

thực tế , song song với việc phát triển

vũ khí hạt nhân tầm trung bình các
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loai , chính quyền Ri -gân đang lấy việc

chế tạo các thế hệ mới vũ khí hạt

nhân chiến lược từ tên lửa vượt đại

châu cơ động MX , máy bay ném bom

chiến lược B1 đến tàu ngầm hạt nhân

mang tên lửa chiến lược Tơ-rai -đơn II

làm « trọng điềm » của cuộc chạy đua

vũ trang của Mỹ hiện nay .

Cách phân chia giả tạo chiến tranh

hạt nhân ra hai loại “ hạn chế » và

“ tồng lực », chia vũ khí hạt nhân ra

hai loại “ chiến thuật » và « chiến

lược » mà Ri-gân đưa ra không thể

đánh lạc hướng , lừa bịp , xoa dịu

phong trào nhân dân Mỹ và thế giới '

đang đấu tranh quyết liệt chống các

âm mưu và hành động của chính

quyền Ri -gân xô đẩy loài người xuống

vực thẳm chiến tranh hạt nhân .

Một số biện pháp chiến lược .

Nhằm đạt được mục tiêu “ giành ưu

thế quân sự » so với Liên -xô vào

những năm cuối thế kỷ này , chính

quyền Ri -gân chủ trương tăng vọt

ngân sách quân sự . Trong vòng 20 năm

từ 1960 đến 1980 , ngân sách quân sự

Mỹ không ngừng tăng hằng năm :

năm 1960 : 41,6 tỷ đô la ; năm

50,9 tỷ đô la ; năm 1970 : 76,8 tỷ

năm 1975 : 87,9 tỷ đô la ; năm

142,2 tỷ đô la .

1965 :

đô la ;

1980 :

Nhưng năm 1981 , chính quyền Ri-

gân đã công bố chương trình quân

sự 5 năm của Mỹ 1982 1986 với số

tiền dự chi là 1500 tỷ đô la . Riêng

năm 1983 lên đến 260 tỷ đô la và cứ

theo đà tăng này thì con số 312,7 tỷ

đô la được dự kiến cho năm 1986

chắc chắn sẽ bị chính những người

đề ra nó vượt quá .

Theo tính toán của giới chiến lược

phương Tây , chi tiêu quân sự của

Mỹ chiếm 5,2 % giá trị tổng sản phẩm

quốc gia Mỹ trong năm 1980 , tăng lên

6,6 % trong năm 1985 và sẽ lên đến

10 % vào năm 1990. Từ 24,3 % năm

1980 , ngân sách quân sự Mỹ sẽ chiếm

đến 36 % ngân sách liên bang Mỹ

năm 1985 .

Biện pháp chiến lược “ nhảy vọt

về ngân sách quân sự là nền tảng đề

a nhảy vọt » về “ sức mạnh quân sự

trước hết là nhảy vọt về lực lượng

hạt nhân chiến lược . Lầu năm góc dự

kiến đến năm 1990 sẽ hoàn thành việc

hiện đại hóa lục quân , hải quân và

không quân Mỹ bằng những vũ khí

tối tàn , nhằm nâng cao sức chiến đấu

và khả năng cơ động của các binh

chủng này .

Phần chủ yếu của ngân sách quân

sự được dành cho việc đổi mới

những lực lượng hạt nhân chiến lược

như chế tạo 100 máy bay ném bom

chiến lược kiều Blb (tức là Bỉ được

cải tiến ) với chi phí trên 20 tỷ đô la ,

xây dựng hệ thống tên lửa vượt đại

châu cơ động trên đường ray với chi

phi dự kiến ban đầu là 34 tỷ đô la và

thay thế dần dần 40 chiếc tàu ngầm

hạt nhân mang tên lửa chiến lược

loại Pô - la - rít và Pô -xây -đơn bằng loại

mới mang tên lửa Tơ- rai -đơn II giá

khoảng 2 tỷ đô la một chiếc .

Chính quyền Ri -gân đã quyết định

đây mạnh việc chế tạo tên lửa tầm

trung bình Pớc-sinh II và tên lửa có

cánh « Cru -dơ » đưa tầm xa hoạt động

của loại sau lên đến 2400 km. Chinh

quyền Ri -gân cũng quyết định tiến

hành chế tạo bom nơ tơ ron .

Một biện pháp chiến lược nữa là

mở rộng hệ thống các căn cứ quân

sự Mỹ ở nước ngoài. Hiện nay Mỹ có

trên 1500 căn cứ và công trình quân

sự đặt trên 32 nước ngoài . Hơn nửa

triệu lính Mỹ đóng quân thường trực

tại đấy . Mỹđang ra sức xây dựng một

vòng đai căn cứ quân sự mới bao

quanh khu vực Trung Đông - vịnh

Péc -xich , gồm 5 căn cứ không quân

tại Ai - cập , 3 căn cứ không quân tại

Ô- man , 1 căn cứ không quân và 1

căn cứ hải quân tại Xô-ma - li , 1

căn cứ không quân tại A-rập Xê- út ,

3 sân bay quân sự và 1 quân cảng

tại Kê- ni -a , 1 sân bay và 1 quan

cảng tại Ba -ren .

Với những căn cứ quân sự mới

này , cùng với việc thành lập hạm đội
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5 ở Ấn độ -dương và lực lượng triển

khai nhanh với số quân trên 200.000

người , chinh quyền Ri-gân công khai

bày tỏ tham vọng “ giành lại quyền

bá chủ » trên mặt các đại dương và

làm tên « linh chữa chảy » « tại bất cứ

nơi nào , vào bất cứ lúc nào » trên

thế giới .

Trong chiến lược quân sự “ đối

đầu trực tiếp » với Liên - xô , Oa- sinh-

tơn xem Trung-quốc là một yếu tố rất

quan trọng . Trong báo cáo hằng năm

gửi quốc hội Mỹ ngày 8-2-1982 , Oen-

bơ giơ , bộ trưởng quốc phòng Mỹ ,

nhãn mạnh sự thống nhất giữa « lợi

ích và truyền thống của những cam

kết của Mỹ tại khu vực này (châu Á –

Thái-binh -dương ) với những mối quan

tâm về an ninh của Cộng hòa nhân

dân Trung-hoa , một nước mà Mỹ chia

sẻ quyền lợi và mục tiêu chung ».

Trong chiến lược “ giành ưu thế

quân sự ” so với Liên - xô , nhằm mục

tiêu tiến công vào lực lượng cách

mạng trên thế giới , chính quyền Ri-

gần tiếp tục lợi dụng triệt để bọn

phản động trong giới cầm quyền Bắc

kinh như những lực lượng xung kích

của chúng .

quân sự ngày càng tác động mạnh mẽ

đến nền kinh tế Mỹ đang trong tình

trạng ngày càng khốn quẫn . Tính đến

tháng 9-1982, số người Mỹ thất nghiệp

đã lên đến con số kỷ lục là 11,3 triệu ,

không kề hàng chục triệu người nửa

thất nghiệp . Tính đến tháng 8 năm

182 , số bội chi trong ngân sách liên

bang lên đến 108,95 tỷ đô la , tức là

hơn 59 tỷ đô la so với dự kiến trước

đây. Nợ nhà nước của chính quyền

liên bang lên đến 1110 tỷ đô la .

Mưu toan “ gieo gió » hạt nhân trên

thế giới , chính quyền Ri-gân đang

phải « gặt bão » . Cơn bão này đang

đây nước Mỹ lún sâu hơn nữa trong

cuộc khủng hoảng toàn diện không

lối thoát.

Cuối cùng điều cần đặc biệt nhấn

mạnh là con đường “ đối đầu trực

tiếp » sẽ không đem lại điều gì tốt

đẹp cho đế quốc Mỹ cả . Bởi vì hiện

nay , sức mạnh quốc phòng của Liên-

xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa đã

hùng hậu hơn bao giờ hết. Những kẻ

chủ trương và đang hăng hái đi theo

con đường nguy hiểm ấy, cần phải

biết rõ điều đó .

Từ nộidung chủ yếu trên dây của Tệ ăn cắp

chiến lược quân sự Mỹ « đối đầu trực

tiếp * , nổi bật lên tính chất cực kỳ

nguy hiểm của chính sách chạy đua

vũ trang bên miệng hổ chiến tranh

hạt nhân mà chính quyền Ri-gân đang

theo duỗi. Hòa bình và an ninh trên

thế giới đang bị đế quốc Mỹ đe dọa

nghiêm trọng. Nhân dân thế giới

không thề một giây lơ là cảnh giác .

Mặt khác , con đường “ đối đầu trực

tiếp ” cũng không phải trơn tru đổi

với kẻ đã chọn nó . Phong trào đấu

tranh của nhân dân Mỹ và thế giới

chống chính sách chạy đua vũ trang

hạt nhân của Ri-gân đã phát triển

chưa từng thấy trong năm

Ngay tại Oa -sinh -tơn trên 1 triệu

người Mỹ đã biểu tình chống chính

sách chiến tranh hạt nhân của Mỹ.

Trong khi đó , gánh nặng chi tiêu

1982 .

cắp của
của công

(Tiếp theo trang 54 )

ràng : ở bất cứ ngành nào , ở bất cứ nơi

nào,nếu còntinh trạng buông lỏng quản

lý kinh tế , quản lý xã hội, buông lỏng

kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà

nước , và nếu còn thái độ bàng quan ,

vô trách nhiệm thì chắc chắn tệ ăn

cắp còn có đất đề hoành hành . Ngược

lại , nếu chúng ta có đày đủ quyết tâm

và dũng khí, có biện pháp tổ chức và

quản lý chống tệ nạn đó với ý thức

trách nhiệm cao , lại biết tạo nên một

dư luận xã hội đấu tranh kiên quyết

và mạnh mẽ thì nhất định sẽ đẩy lùi

được nó một cách có hiệu quả . Đó là

điều đã được khẳng định ở những

nơi mà cuộc đấu tranh chống tiêu cực

đã được triển khai đúng hướng .

TRUNG -THÀNH

61



Truyền thống dân tộc

Toàn dân là lính ,

cả nước chung sức đánh giặc

LÊ . ĐÌNH . SỸ

TỒNG kết ba lần kháng chiến chống

quân Nguyên xâm lược , Trần

Quốc- Tuấn nêu lên một nguyên nhân

chủ yếu của thắng lợi là bấy giờ

* vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục ,

nước nhà góp sức, giặc tự bị bắt » ( 1 ) .

Sách An -nam chỉ lược cũng ghi rằng ,

Đời nhà Trần « toàn dân đánh giặc .

Và , nhà sử học Phan -Huy-Chú đã viết

trong tác phẩm của mình : “ Đời nhà

Trần trăm họ đều là binh nên mới

phá được giặc dữ , làm cho thể nước

được mạnh » ( 2 ) ... Toàn dân là linh ,

cả nước chung sức đánh giặc , đó là sự

khái quát kinh nghiệm lịch sử xuất

phát từ những quan điểm chiến lược

có ý nghĩa lớn lao trong hệ thống tri

thức quân sự không chỉ thể hiện ở

thời Trần mà cả trong tiến trình lịch

sử đấu tranh giữ nước của dân

tộc ta .

Ở nước ta , sức mạnh giữ nước

không chỉ là sức mạnh của một Nhà

nước, mà là sức mạnh của cả nước.

Thăm nhuận quan điểm đó , tổ tiên ta

khi tổ chức lực lượng đánh giặc, giữ

nước đã không chỉ dựa vào lực lượng

quân đội thường trực mà còn biết

dựa vào “ cả nước đánh giặc » .

Tư tưởng chiến lược “ cả nước

chung lòng » , “ toàn dân đánh giặc *

cũng xuất phát từ yêu cầu khách quan

của các cuộc chiến tranh chống ngoại

xâm của dân tộc . Đất nước ta không

rộng, người không đông, vật lực có

hạn , lực lượng quân đội thường trực

của ta không đồng. Trái lại kẻ thù

có đất rộng , người đông, có nhiều

tiềm năng về quân sự và kinh

tế , chúng luôn luôn cậy thế quân

đông và có nhiều kinh nghiệm trong

chiến tranh chinh phục. Trong điều

kiện so sánh lực lượng như vậy, nếu

chỉ đơn thuần dùng lực lượng quân

đội thì chắc chắn chúng ta không thè

đánh thắng địch được . Muốn thắng

quân thù to lớn và cường bạo thì phải

( 1 ) Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb khoa học

xã hội , Hà-nội, 1967 , tập II , tr. 80 .

( 2 ) Phan.Huy -Chú. Lịch triều hiến chương

loại chi , Nxb Sử học . Hà-nội , 1961 , tập IV .

tr. 6.
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dựa vào sức mạnh cả nước, huy động

toàn dân đánh giặc .

Trải qua các giai đoạn lịch sử, tô

tiên ta đều nhận thức rõ vai trò của

toàn dân đánh giặc , giữ nước . Quan

điềm : đề “ quốc phủ » « binh cường

thì “ gốc rễ * là ở dân , thể hiện trong

nhiều triều đại . Cho nên đề động viên

được sức mạnh tiềm tàng đó, tổ tiên

ta đã thi hành nhiều chính sách đề

can dân » . Lý- Thường -Kiệt « coi sự

đủ ăn là ước nguyện của dân » ;

Trần -Quốc- Tuấn chủ trương khoan

thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc » .

Buổi đầu đời Lê, triều đình đã ban

lệnh “ không được khinh động đến

sức dân ” , và Nguyễn - Trãi cho rằng

“ việc nhân nghĩa cốt ở yên dân » .

Đến thế kỷ XVIII , Nguyễn -Huệ đã có

nhiều biện pháp nhằm làm cho « nước

giàu , quân mạnh » . Ông chủ trương

“ làm sao cho dân được yên ổn , có

ruộng cày... » , mở mang cửa ải , thông

chợ búa , khiến cho các hàng hóa

không ngừng ứ đọng , làm lợi cho

dân dùng ». Các triều đại phong kiến

tiến bộ ở nước ta đều chú ý “ bồi

dưỡng và khoan thư sức dân », ra

chiếu khuyến nông, chăm lo thủy lợi ,

hoặc có khi giảm miễn tô thuế , một

phần đề phát triển kinh tế , phần nữa

đề hòa hoãn mâu thuẫn giai cấp , tăng

cường khối đoàn kết giữa các dân tộc

trong nước , giữa triều dình và dân

chúng .

Mặt khác do hoàn cảnh thường

xuyên bị kẻ thù hung bạo đe dọa xâm

lược cho nên các triều đại phong

kiến đều chăm lo xây dựng tiềm lực

quốc phòng của đất nước . Những

người đứng đầu Nhà nước trong từng

giai đoạn lịch sử đều tìm mọi cách

xây dựng lực lượng quân sự lớn

mạnh mà một trong những yêu cầu

là làm sao khi có hòa bình thì bảo

đảm cân đối nhân lực vừa xây dựng

vừa bảo vệ đất nước và khi có chiến

tranh thì nhanh chóng huy động

được toàn dân tham gia chiến đấu

chống xâm lược . Đó là nguồn gốc từ

tưởng “ tận dân vi binh ” được thực

hiện qua các triều đại phong kiến ở

nước ta .

Ở thế kỷ thứ X , Nhà nước Đinh ,

Lê tổ chức lực lượng quân sự theo

chế độ “ thập đạo quân . Về danh

nghĩa trong nước có một đạo quân

đông đến một triệu người , song trên

thực tế đó là chế độ tổ chức quân

đội theo « ngạch biên số ” , tức là lúc

hòa bình hầu hết binh lính ở nhà sản

xuất , lúc có chiến tranh tất cả được

huy động vào các đội ngũ đã định

sẵn . Đó là tiền đề , là cơ sở của quốc

sách ngu binh ư nông ” thời Lý,

Trần . Theo nhận xét của nhà sử học

Ngô - Thì- Sĩ , “ bấy giờ binh và nông

chưa chia , khi có việc thì gọi ra ,

xong việc lại giải tán về làm

ruộng » ( 3 ). Đây là biện pháp tổ chức

toàn dân là lính , toàn dân tham gia

luyện tập quân sự ở một trình độ

nhất định . Tác dụng của chính sách

này thể hiện rõ rệt trong cuộc kháng

chiến chống quân Tống xâm lược làn

thứ nhất (năm 981 ).

Sang giai đoạn Lý- Trần , yêu cầu

chống xâm lược hết sức cấp bách . Bấy

giờ , nước Đại -việt bị đe dọa bởi

những thế lực xâm lược to lớn và .

tàn bạo. Để đáp ứng yêu cầu đó , nhà

Lý cũng như nhà Trần đã kế thừa

những truyền thống dân tộc , nhanh

chóng đề ra và thực hiện những kế

sách quan trọng về xây dựng và

phòng vệ đất nước .

Nước Đại -việt xây dựng lực lượng

vũ trang dân tộc theo phương chậm

toàn dân là lính mà nội dung được thề

hiện qua chính sách angụ binh ư

nông » . Trải từ đời Lý đến đời Trần

chinh sách này được thực hành với nội

dung đầy đủ nhất, nhằm bảo đảm

sự kết hợp giữa xây dựng và bảo vệ

đất nước , giữa lực lượng lao động và

(3) Phan -Huy- Chú – sách đã dẫn , tr 4 .
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- lực lượng vũ trang, giữa tài chính và

quân sự .

Nhà nước rất chú trọng việc lập số

hộ tịch và quản lý dân định trong

nước. Căn cứ vào sổ hộ tịch , « số

quản ) ghi tên tất cả những dân định

trong tuổi nghĩa vụ quân sự bao gồm

hai loại : hoàng nam (từ 18 tuổi đến

20 tuổi ) và đại hoàng nam ( từ 21 tuổi

đến 60 tuổi ) . Đó là nguồn lính , là cơ

sở đề tuyển mộ và điều động quân .

Hằng năm , triều đình ban bố lệnh

“ tuyển dân định làm lính » trên phạm

vi cả nước . Chế độ “ dân định làm

linh » quy định mỗi người dân đều có

nghĩa vụ nhập ngũ đề giữ nước –

một biểu hiện cụ thể của tư tưởng

“ tận dân vi binh ”, cũng là chế độ

“ quân dịch » của toàn dân , dựa trên

cơ sở lòng yêu nước và tình cảm

“làng nước » của nhân dân . Theo định

kỳ , Nhà nước “ chiếu số chọn lấy

những tráng đinh » sung vào quân ngũ ,

chọn những người trẻ khỏe thay người

già yếu ; số người có tên trong “ số

quân » còn lại thì ở nhà sản xuất, “ khi

có việc thì gọi ra , xong việc lại trở

về làm ruộng » và canh phòng tại chỗ.

Đây là nội dung của chế độ tuyển

chọn binh lính trong thời bình , đồng

viên dân binh khi có chiến tranh của

Nhà nước Lý - Trần và cũng là

phương pháp tốt nhất để thực hiện

chế độ toàn dân là lính .

Chính sách “ ngụ binh ư nông » còn

quy định chế độ luân phiên trong quân

đội - cho quân lính thay phiên tại

ngũ hay trở về sản xuất . Nghĩa là

thời bình , binh lính ( trử cấm quân ở

lại canh giữ kinh ảo ) thay nhau , một

bộ phận ở lại canh phòng và luyện

tập võ nghệ , một bộ phận trở về

sản xuất ; khi đất nước có chiến

tranh tất cả được gọi ra cho lệ

thuộc vào các tướng để chiến đấu .

Đường lối xây dựng lực lượng vũ

trang theo “ ngụ binh ư nông ” đáp

ứng nhu cầu « kiến quốc » và « thủ

quốc » , bảo đảm cân đối giữa “ việc

binh » và « việc nông ” , giữa kinh tế

và quân sự . Nhà sử học Ngô -Si-Liên

nhận xét « thể nước không đời nào

mạnh bằng thời Lý » ; còn Phan -Huy-

Chủ khi nghiên cứu về binh chế thời

Trần đã kết luận rằng . Đời Trận

“ phục binh ở nơi thuận tiện » , “ lúc

vô sự thì cho về làm ru .g , khi có

động thì chiếu số gọi ra hết ». Cho nên

“ binh vẫn đủ mà không phải chi phí

nhiều , càng thêm hăng háichống thù

“ Cái chiến công dẹp quân Chiêm, phả

quân Tống (thời Lý) , cái oai hùng hai

lần đánh bại quân Nguyên (thời Trần ,)

cũng đủ cho biết binh lực của hai đội

cường thịnh thế nào » ( 4 ) .

binh

Như vậy về quân sự mà nói « ngụ

ư nông » ở thời Lý - Trần ,

cũng tức là đặt binh ở nông thôn ,

nguồn binh là nông dân , mỗi người

dân là một chiến sĩ , một làng xã là

một pháo đài chống giặc , cả nước trở

thành một thể trận làng – nước trong

chiến tranh toàn dân . Nói một cách

khác đó là chủ trương « tận dân vi

binh » , « bách tính giai binh » , « toàn

dân làm lính » xuất phát từ nhận thức

“ quốc gia hữu sự toàn dân hữu

trách » là cơ sở qua việc xây dựng

những đội dân binh , lực lượng quân

dự bị và những đạo quân thường trực

trong nước .

Lúc hòa bình “ gửi binh ở nông

thôn » binh cũng là nông , vừa luyện

tập vừa sản xuất, lúc chiến tranh toàn

dân làm lính đó là chính sách xây

dựng lực lượng quân sự dân tộc phù

hợp với quy luật « dựng nước đi đôi

với giữ nước » , vừa xây dựng vừa

chiến đấu , trong điều kiện nước ta là

một nước nhỏ , có nền kinh tế nông

nghiệp phân tán , luôn luôn ở trong

tình trạng bị uy hiếp bởi họa xâm lăng

của những thế lực phản động to lớn .

có ưu .hế về quân sự. Theo hình thức

tổ chức này , Nhà nước luôn luôn giữ

được số lớn nhân lực sản xuất , giảm

(4) Phan-Huy-Chú : sách đã dẫn . tr . 3 .
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được chi phí nuôi quân , hầu hết dinh

tráng được thay phiên luyện tập

quân sự , do đó quân dự bị có lực

lượng hùng hậu , đồng thời quân

thường trực luôn luôn bảo đảm số

lượng vừa đủ đề canh phòng , sẵn

sàng đối phó với mọi âmmưu và hành

động của giặc . Lúc đất nước bình

yên , có sự phản công thích hợp giữa

quân và dân , giữa kinh tế và quân

sự , khi có chiến tranh thì dân chúng

nhanh chóng và dễ dàng kết hợp với

quân đội trở thành lực lượng vũ

trang mạnh mẽ, đông đảo, vô tận ,

tạo nên được ưu thế tuyệt đối mà kẻ

thù không thể có và không thể đối phó

được .

Nhờ cách tổ chức sáng tạo đó , nhà

Lý đã động viên được đông đảo nhân

dân đứng lên kháng chiến và lập

nhiều chiến công trong sự nghiệp

« phá Tống bình Chiêm » , giữ vững nền

độc lập dân tộc . Ngay cả những nhà

sử học Trung quốc cũng phải kinh

ngạc thốt lên : (Dân chúng ) kéo hết

cả nhà theo và cả nước Giao -chỉ ,

nhà có sáu người thì năm người tòng

quân . còn một không đi được mới

phải ở lại » ( 5 ) . Sang đời Trần , nghệ

thuật động viên và tổ chức toàn dân

làm lính , toàn dân tham gia đánh

giặc , đã đạt đến trình độ cao . Chỉ

trong vòng 30 năm ( 1258 1288).

quân và dàn Đại -việt đã đánh thắng

rất oanh liệt cả ba cuộc chiến tranh

xâm lược của quân Nguyên , những

đạo quân nổi tiếng là thiện chiến của

một đế quốc lớn mạnh và hung hãn

nhất thời bấy giờ . Lúc bình thường

nhà Trần có khoảng 10 vạn quân chủ

lực , nhưng khi chiến tranh gay go ác

liệt nhất triều đình đã động viên

được trên 30 vạn quân chiến đấu dưới

sự chỉ huy thống nhất của Bộ tham

mưu kháng chiến . Đó là chưa kề hơn

10 vạn quân Hoan -Diễn ( Thanh -hoa-

Nghệ -tinh ) chưa diều động và hàng

triệu dân binh trong các làng xã . Đây

là kết quả thực tế của chủ trương

a tận dân vị binh » , khi có giặc thì

hầu hết đinh tráng đều nhập ngũ , “ cả

nước sắm sửa vũ khí » và hưởng ứng

lời kêu gọi của triều đình : “ Tất cả

các quận huyện trong nước nếu có

giặc ngoài đến phải liều chết mà

đánh ; nếu sức không địch nổi thì cho

phép lẫn tránh vào rừng núi , không

được đầu hàng ” (6 ) . Quân xâm lược

Nguyên thiện chiến và hung hãn , dù

đã từng chiến thắng ở nhiều nơi

nhưng khi vào Đại- việt , dụng phải

bức thành kiên cố gồm một quân đội

hùng mạnh và lực lượng kháng chiến

của các làng xã khắp mọi nơi , chúng

đã « không thi thể được tài năng " ,

cuối cùng phải “ bó tay ” cam chịu

thất bại.

Đến thế kỷ XVIII , dưới ngọn cờ

cứu nước của Nguyễn -Huệ,nhân dân ta

vừa mới vùng lên lật đổ các tập đoàn

phong kiến đàng trong và đàng ngoài .

đã nhanh chóng gia nhập đạo quân

chống xâm lược Mãn -Thanh . Sự ủng

hộ và nhiệt tình của nhân dân tham

gia chống giặc là động lực chủ yếu dễ

phong trào Tây -sơn lập được những

chiến công oanh liệt : đập tan các thế

lực phong kiến phản động, tiêu diệt

quân xâm lược Xiêm ở trong Nam

và quét sạch 29 vạn quân xâm lược

Mãn- Thanh ở Bắc hà . Đó là kết quả

của việc thực hiện đường lối « lận dân

vi binh » của anh hùng Nguyễn -Huệ .

động viên toàn dân tham gia đánh

giặc , bảo vệ sự nghiệp chính nghĩa

của mình . Đó cũng là thành công của

biện pháp “ biên hết dàn làm binh » và

đồng thời “ đòi ấp làm đội » ( 7 ) của

lãnh tụ phong trào Tây-sơn . Do dân

chúng dược vũ trang rộng rãi, toàn

dàn nhận thức được nghĩa vụ chiến

dấu giữ nước , mỗi người dân là một

( 5 ) Lý Đào : Tục tự trí thông giám trường

biên . Bản in của Đàm-Chung-Lan, q . 275 .

chữ Hán .

(6) Tổng-Liêm Nguyên sử . Bản súc ăn bách

nạp . Thường vụ án thư quán, q . 209 , tr . 76 ,

chữ Hán .

( 7 ) Đại Nam thực lục chính biên , đệ nhất kỳ 1 .

Nxb Sử học, Hà nội. 1963 , tập II , tr . 320
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người lính , mỗi làng xã trở thành

một đơn vị chiến đấu , cả nước là một

thế trận liên hoàn chống giặc , cho

nên khi quân Thanh xâm lược nước

ta , tuy chúng tiến vào được kinh đô

Thăng-long , đóng quân ở một số nơi ,

song chúng hoàn toàn bị cô lập ,

bị bao vây bốn mặt. Đó là điều kiện

thuận lợi đề Quang- Trung bí mật tiến

quân áp sát địch , rồi bất thần từ

nhiều phía tiến công đánh tan tác

quân thù

Trong các cuộc chiến tranh giữ

nước của dân tộc ta , tính chất nhân

dân « toàn dân đánh giặc » là hiện

tượng phò biển và ngày càng biểu hiện

đậm nét .

« Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh ” ,

đó là câu ngạn ngữ từ ngàn xưa .

Những tấm gương liệt nữ trong chiến

tranh giữ nước triều đại nào cũng có .

Hai Bà Trưng cùng các nữ tướng của

mình đã anh dũng hy sinh trong cuộc

kháng chiến chống quân Đông Hán

xâm lược . Thái hậu Dương-Vân -Nga

và sau đó là Ỷ-Lan phu nhân đã thè

hiện vai trò lớn lao trong kháng chiến

chống xâm lược Tống . Linh từ quốc

mẫu , vợ Thái sư Trần - Thủ -Độ trong

kháng chiến chống Nguyên và nữ

tướng Bùi- Thị- Xuân chỉ huyđạo tượng

binh Tây-sơn hồi thế kỷ XVII là

những biểu hiện cụ thể truyền thống

anh hùng của phụ nữ trong sự nghiệp

đấu tranh giữ nước của dân tộc .

Thánh Gióng là biểu tượng con

người Việt -nam trong chiến tranh

chống xâm lược : “ phủ lặc đan hiếm

tam tuế vãn ” , ba tuổi đánh giặc e

là muộn ). Trong cuộc kháng chiến

chống Nguyên , có những tưởng trẻ

như Trần- Quốc- Toản , bóp nát cam

vì hận mình còn nhỏ tuổi không được

dự bàn kế sách đánh giặc ở Bình -than ,

nhưng rất dũng cảm khi được lệnh

chỉ huy một đạo quân vương hậu chặn

đường tháo chạy của Thoát-Hoan và

đã anh dũng hy sinh vì nghĩa lớn ;

cũng có những tướng già như Trần-

Thủ-Độ, 61 tuổi vẫn vững lòng tin khi

trả lời vua Trần-Thái-Tông : 4 đầu tôi

chưa rơi xin bệ hạ đừng lo » , và năm

1258 đã làm tốt vai trò của mình trong

việc giúp vua Trần chỉ huy đánh giặc .

Đó là chưa kề đến hàng vạn bô lão

trong các làng bản , khe động ở các

địa phương , đã cùng con cháu ngày

ngày chăm lo học tập võ nghệ, rèn

chắc tay gươm , luyện thạo cánh nỗ

để bám làng chiến đấu diệt thù . Trẻ

già cùng đánh giặc giữ nước là một

hiện tượng phổ biến trong lịch sử

nước ta .

Trong đội ngũ điệp trùng chống

xâm lăng có đủ các thành phần dân

chúng, các tầng lớp dân tộc từ khắp

các nẻo miền đất nước. Trên chiến

trường diệt xâm lược Tống, cùng với

Lý- Thường -Kiệt , Hoằng-Chân , Chiêu-

Văn có cả Tôn -Đản , Hoàng-Kim -Mãn ,

Thân -Cảnh- Phúc ... là những tù trưởng ,

tộc trưởng các dân tộc thiểu số . Trong

quân đội thời Trần , bên cạnh những

tướng chỉ huy xuất thân từ hàng ngũ

quý tộc như Trần-Quốc-Tuấn , Trần-

Khánh-Dư ... còn có những người xuất

thân từ tầng lớp bình dân như Phạm

Ngũ -Lão , Yết -Kiêu , Dã-Tượng tham

gia đánh giặc Nguyên ; ngoài các đạo

quân chủ lực của triều đình , của các

quý tộc tôn thất nhà Trần còn có

những đội quân của các tướng lĩnh

thuộc các dân tộc thiều số như Nguyễn-

Lộc , Hà - Đặc, Hà - Chương , Hà

Bỗng , vv . Và , người anh hùng “ áo

vải cờ đào » Nguyễn -Huệ ở thế kỷ

XVII được nhiều sĩ phu yêu nước

cộng sự nhiệt tình trong kháng chiến ,

tiêu biểu nhất là tiến sĩ Ngô-Thị- Nhậm

và Nguyễn- Thiếp , những danh sĩ nổi

tiếng thời bấy giờ . Mỗi khi “ quốc gia

hữu sự » thì quý tộc và bình dân ,

người cày ruộng và thợ thủ công , sĩ

phu và thương nhân , các dân tộc Việt ,

Mường , Tày , Thái, v.v. đều cùng đứng

lên đánh giặc . Nhân dân tham gia

kháng chiến nhiệt tình và đông đảo .
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hoặc trực tiếp cầm vũ khí giết giặc ;

hoặc rèn đúc vũ khí , chuẩn bị chiến

thuyền , sửa chữa cầu đường, đóng

góp lương thực , vận tải tiếp tế cho

quân đội , cất giấu lương ăn, có khi

đốt cả hoa màu , lương thực , dọn sạch

ruộng vườn, làm kế « thanh dã » đề

thóc gạo và vật dụng khỏi lọt vào tay

giặc ; hoặc chạy vào rừng quyết không

hợp tác với giặc và bằng nhiều hình

thức đánh giặc ngay ở các làng bản ,

thôn ấp, rừng núi , bảo vệ quê hương

xứ sở của mình.

Lòng yêu nước là tình cảm lớn và

sâu sắc nhất của mọi tầng lớp nhân

dân Việt-nam, của mọi người Việt-

nam xưa nay , già cũng như trẻ , đàn

ông cũng như đàn bà . Khi có giặc

nước , tiếng gọi cứu nước có sức mạnh

thiêng liêng , động viên , giục giã ,

khiến mọi người đứng lên , chung lòng

bảo vệ Tổ quốc . “ Toàn dân là lính ) ,

« cả nước chung sức đánh giặc » là nét

đặc sắc , một truyền thống lâu đời của

dân tộc ta .

Trong lịch sử dân tộc , nếu ở một

triều đại nào, những người đứng đầu

Nhà nước không nhận thức được vai

trò của nhân dân , không biết động

viên tổ chức « toàn dân đánh giặc »

thì sự nghiệp đấu tranh giữ nước

sẽ không thành công . Việc Hồ-Quý .

Ly , Hồ -Hán -Thương đề mất nước là

mối hận của mỗi người dân Đại việt

thời bấy giờ . Bởi lẽ , tuy Hồ-Quý -Ly

là một người yêu nước , có quyết

tâm chống xâm lược, tuy nhà Hồ có

quân đội đông , có vũ khí tốt và

thành lũy kiên cố , nhưng do sai lầm

về đường lối kháng chiến , cho nên đã

không huy động được sức mạnh

chiến đấu của toàn dân và do không

có phương lược chiến đấu thích hợp

cho nên đã chịu thất bại cay đắng .

Trái lại , hồi thế kỷ XIII , như trên

đã nói , dưới sự lãnh đạo của nhà

Trần , quân và dân Đại-việt đã giành

được thắng lợi huy hoàng trong cả

ba lần kháng chiến chống giặc Nguyên.

Một ưu điểm của nhà Trần là biết

động viên tổ chức nhân dân không

phải chỉ trong thời kỳ đất nước có

chiến tranh , mà cả trong thời bình

và ngay từ khi chiến tranh vừa kết

thúc thắng lợi . Sau khi thắng quân

xâm lược Nguyên , vua Trần-Nhân-

Tông định xây lại thành Thăng-long

cho nguy nga lộng lẫy , Trần Quốc-

Tuấn đã can vua và nói rằng : « Việc

sửa thành không cần kíp lắm . Việc

cần kíp của triều đình phải làm ngay

không chậm trễ được là úy lạo nhân

dân . Hơn bốn năm qua giặc sang

đánh phá , từ nơi rừng núi đến ruộng

đồng bị tàn phá hầu hết , vậy mà

nhân dân vẫn một lòng hướng về

triều đình , xuất tài xuất lực , đi lính ,

đóng thuế, làm nên một lực lượng

mạnh cho triều đình chống nhau với

giặc . Nay nhà vua trở về yên ổn ,

việc phải làm trước hết là phải chú

ý ngay đến những nơi nào bị tàn

phá , Tùy tình hình nặng nhẹ mà cứu

tế ; những nơi bị tàn phá quá nặng

có thể miễn thuế trong mấy năm , có

như thế nhân dân mới nức lòng ,

càng qui hướng về triều đình hơn

nữa . Người xưa nói “ chúng chí thành

thành », nghĩa là ý chí của quần

chúng là bức thành kiên cố, đó mới

là cái cần sửa chữa ngay. Xin nhà

vua xét kỹ » (8 ) . Vua Trần -Nhân-Tông

cho là phải, cho nên đã đình chỉ việc

xây thành Thăng long và miễn tô

thuế cho nhân dân trong ba năm .

Về sau, lúc lâm chung , Trần -Quốc-

Tuấn đề lại di chúc một lần nữa căn

dặn vua Trần : « Khoan thư sức dân

đề làm kế sâu rễ bền

thượng sách giữ nước ».

gốc , đó là

Từ những nhận thức như vậy , các .

quan lại , quý tộc nhà Trần đều vững

lòng tin vào sức mạnh của lực lượng

kháng chiến . Lòng tin đó thể hiện

(8 ) Long thành dạt sử, dẫn theo Phạm Ngọc

Phụng . Tô tiên ta đánh giặc. Nxb Quân giải

phóng. Sài gòn . 1975 .
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trong hành động , trong chiến đấu và

ngay cả trong những lời nói khảng

khái trước mặt quân thù . Trước sự

hăm dọa láo xược của vua Nguyên

rằng sẽ tiếp tục tiến công dập nát

thành Thăng-long , nhà sử học Đại -việt

là Đào- Tử -Kỳ đã hiên ngang nói :

« Thành Thăng -long kia chỉ là vật

nhỏmọn đề phỏng kẻ trộm cướp vặt ,

phá tan nó có khó gì . Còn như đề

chống với kẻ địch bên ngoài đến

chục ăn cướp nước chúng tôi thi

chúng tôi đã có một tòa thành vững

vàng như núi , không kẻ nào phá

được, đó là sức mạnh của nhân dân

chúng tôi » (9 ).

Trong điều kiện nước ta đất không

rộng, người không đồng , quân đội

không nhiều mà phải luôn đối phó

với mưu đồ thôn tinh của những

nước lớn , có khi là những đế quốc

cường thịnh vào bậc nhất của thời

đại , và nhiều phen phải đương dầu

với những đạo quân xâm lược lớn

mạnh gấp bội thì sức mạnh chiến

đấu và chiến thắng của dân tộc ta

là sức mạnh tổng hợp của đất nước,

là sức mạnh của “ toàn dân đánh

giặc » . “ Toàn dân là lính » , « cả nước

chung sức đánh giặc , vừa là một bí

quyết thắng lợi , vừa là một kinh

nghiệm truyền thống trong lịch sử

đấu tranh giữ nước của dân tộc ta .

( 9 ) Long thành dợt sử , dẫn theo Phạm -Ngọc-

Phụng , Tổ tiên ta đánh giặc . Nxb Quân giải

phóng . Sài- gòn , 1975 .

Giới
thiệu đường lối

( Tiếp theo Trang 56)

www

sự hiểu biết của chúng ta về văn học

phương Đông... Tất cả những kẻ xâm

lược Việt-nam qua các thế kỷ , kề

cả thế kỷ chúng ta cuối cùng đều

bị vấp cả , họ không thành công trong

việc chinh phục hay đồng hóa dân

tộc Việt -nam , phá hoại văn hóa Việt-

nam , và thay thế nó bằng văn hóa

của họ » .

Đề tiết kiệm ngân sách và giới

thiệu đường lối cách mạng Việt-nam

ra ngoài một cách có hiệu quả , Nhà

xuất bản Ngoại văn còn cộng tác với

các nhà xuất bản nước ngoài ra sách

mác xít lê nin nít ...

ở nước họ bằng tiếng nước họ , như :

cộng tác với Liên -xô xuất bản các

sách Việt-nam , đất nước Bác Hồ ,

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt-nam , Hồ -Chi- Minh và châu Phi,

cộng tác với Ấn -độ đề tái bản Lịch

sử Việt nam (tiếng Anh ), cộng tác

với Cộng hòa dân chủ Đức đề in sách

về Việt-nam có ảnh , cộng tác với

Nhật đề in Truyện trẻ em , cộng tác

với Ý , Tây Đức , Mê- hi- cô ... đề ra

những sách về các vấn đề thời sự

(Trung quốc xâm lược , Cam -pu-

chia ... ).

ĐÍCH -VÂN

3
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Bìnhluận

ĐÀI TƯỞNG NIỆM CHIẾN BẠI

Huê-kỳ có nhiều chuyện lạ . Chuyện

lạ gần đây nhất là xây dựng đài

tưởng niệm chiến bại .

Đài tưởng niệm những người đã bỏ

mình trong chiến tranh thì nhiều

nước đã từng xây . Nhưng thôngthông

thường , người ta xây dài tưởng niệm

chiến thắng . Còn xây đài tưởng niệm

chiến bại thì cho đến nay trên thế

giới chỉ có Huệ -kỳ là một .

Mười năm sau khi bị bắt buộc phải

ký hiệp định Pa -ri công nhận nền độc

lập và thống nhất của Việt -nam , Huê-

kỷ xây dựng đài tưởng niệm những

người Mỹ bị chết ở Việt-nam , « trong

cuộc chiến tranh duy nhất mà Huệ-kỳ

thua trận ” , như báo chí Huê -kỳ đã

nói. Trên bức tưởng bằng đá

cương đen của đài tưởng niệm này có

khắc tên 57 692 người Mỹ bị chính phủ

Mỹ đưa đi làm bia đỡ đạn mà phải

bỏ mạng ở Việt nam .

hoa

Nhà cầm quyền Mỹ chủ trương

xây dựng đài tưởng niệm chiến bại

Việt -nam đề làm gi ? Tổng thống Mỹ

Ri -gân vừa đề ra chiến lược quân sự

mới , chiến lược “ đụng đầu trực tiếp»

với Liên- xô và ba dòng thác cách

mạng trên thế giới . Ông ta cần nhiều

bia dỡ đạn để thực hiện chiến lược

quân sự đó . Nhưng nhândân Mỹ , nhất

là thanh niên Mỹ chưa hết choảng

váng vì thất bại ở Việt-nam , tỏ ra thờ

ơ đối với chiến lược quân sự của

ông Ri-gan . Ông ta bèn nghĩ ra một

kẽ hay . Cùng với việc chi tiêu 1600

tỷ đô la sản xuất vũ khí giết người

hàng loạt , ông ta bỏ ra mấy triệu đô

la xây dựng “ đài tưởng niệm các cựu

chiến binh ở Việt-nam » dễ kích động

tinh thần hiểu chiến trong nhân dân

Mỹ, nhất là trong thanh niên Mỹ. Xây

dựng đài tưởng niệm này giới cầm

quyền Mỹ giả vờ tỏ lòng biết ơn đối

với những người « hy sinh cho nước

Mỹ» . Sự biết ơn này rõ ràng là thiếu ở

nước Mỹ ngày nay vì các cựu chiến

binh Mỹ từ Việt -nam trở vềđều nhận

thấy rằng “ không có ai tổ chức đón

tiếp họ khi họ trở về » như báo Mỹ

đã đưa tin . Xã hội Mỹ chẳng hề bù

đắp cho những cựu chiến binh Mỹ đã

mất một cánh tay hay một bàn chân

trong chiến tranh Việt-nam , hoặc cơ

thề bị hủy hoại do hậu quả kéo dài

của chất độc màu da cam .

Xây dựng đài tưởng niệm chiến

bại Việt -nam giới cầm quyền Mỹ

nhằm kích động « tinh thần phục thù

chống Việt- nam hàng nhờ đó mà

“ hòa giải xã hội Mỹ » , mà « đoàn kết

nước Mỹ sau lưng tổng thống » .

Giới cầm quyền Mỹ đã đặt rất

nhiều hy vọng vào tác dụng của đài

tưởng niệm này. Nhưng sau khi được

dựng lên và tổ chức khánh thành ,

đài tưởng niệm chiến bại Việt-nam

đã đem lại những hậu quả mà giới

cầm quyền Mỹ không hề lường trước .

Cũng như cuộc chiến tranh Việt-

nam , dài tưởng niệm chiến tranh

Việt- nam đang chia rẽ nước Mỹ. Các
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báo Mỹ quả quyết rằng nó « sẽ không

hàn gắn được những sự chia rẽ về

vấn đề Việt -nam ».

Nhân việc khánh thành đài tưởng

niệm , tờ báo Mỹ Bưu điện Oa -sinh-

đơn ra ngày 9-11-1982 nhắc đến tác

động cuộc chiến tranh Việt -nam đối

với nước Mỹ : “ Nó đã trở thành mối

quan tâm bao trùm của Mỹ. Nó đã

làm thay đổi quan niệm cũ của chúng

ta về bản thân chúng ta và về đặt

nước chúng ta và đã tàn phá trung

tâm của đời sống nước Mỹ năm này

qua năm khác .

Tờ Thời báo Niu -do ngày 11 .

11-1982 đăng xã luận khẳng định rằng

lên những người lính Mỹ chết ở Việt-

nam khắc trên đài tưởng niệm đã

* gợi cho người ta nhớ đến cuộc

khủng hoảng lịch sử về quyền lực mà

Việt-nam đã gây ra cho xã hội Mỹ » .

Tờ Bưu điện Oa -sinh -tơn . ngày

9-11-1982 viết : “ Đài tưởng niệm cũng

như bất cứ điều gì gợi đến Việt-nam

đều làm tăng lên cuộc tranh cãi xấu

xa và gây ra một đợt mới của sự

chủi rủa » .

Tờ báo Tây Đức Thời sự Fran

phuốc ra ngày 9-11-1982 viết : “ Đài

tưởng niệm các cựu chiến binh Mỹ ở

Việt -nam đang làm sôi sục dư luận

Mỹ » . Về cuộc tranh luận ở Mỹ về đài

tưởng niệm đó , tờ báo này viết rằng

ở Mỹ những người tán thành chiến

tranh Việt - nam thì cho đó là thời kỳ

của chủ nghĩa anh hùng, còn những

người phản đối chiến tranh Việt-nam

thì coi đó là việc lợi dụng và đánh

lừa thanh niên Mỹ .

Tạp chí Tấm gương xuất bản ở

Tây Đức số ra đầu tháng 11-1982 đã

viết : « Giống như cuộc chiến tranh

Việt -nam trước dây , một đài tưởng

niệm cuộc chiến tranh này hiện đang

chia rẽ dân tộc Mỹ » .

Từ ngày đài tưởng niệm chiến bại

Việt-nam được dựng lên ở Mỹ, nhiều

người dân Mỹ đã đến tìm đọc tên

những người thân của mình trên

bức tưởng của đài tưởng niệm đó . Có

người tìm mãi vẫn không thấy tên

người thân của họ mặc dù người thân

của họ đã bỏ mình trong chiến tranh

Việt-nam . Danh sách binh sĩ Mỹ tử

trận trong chiến tranh Việt-nam do

chính phủ Mỹ công bố và được khắc

lên đài tưởng niệm rất không đầy đủ

so với tổng số người Mỹ đã thực tế

bỏ mạng trên chiến trường Việt-nam .

Thủ đoạn lừa dối của nhà cầm quyền

Mỹ nhằm giảm bớt tổn thất về nhân

mạng trong chiến tranh Việt -nam do

việc dựng đài tưởng niệm này mà bị

lật tây .

Giới cầm quyền Mỹ xây dựng đài

tưởng niệm nhằm kích động thanh

niên Mỹ xông vào chiến tranh không

điều kiện ; nhưng tờ Thời báo Niu-

do » ra ngày Îi- 11-1982 lại viết : “ Hãy

đề cho đài tưởng niệm đó nói lên

điều cam kết là Mỹ sẽ không gửi vô

điều kiện thanh niên đi làm chiến

tranh nữa .

Ngày 11-11-1982 , khi đi diễu qua đài

tưởng niệm này, một cựu chiến binh

hải quân Mỹ , Giêm Ma-hồ-nây khua

tấm biển có dòng chữ :“ Không cần

chiến tranh nữa , không cần những

lời dối trá nữa , không cần những đài

tưởng niệm bằng đá nữa lũ.

Các cựu chiến binh Mỹ gọi đài

tưởng niệm này là « năm mồ tập«

the »
của các cựu chiến binh Mỹ

trong chiến tranh Việt-nam .

Xây dựng đài tưởng niệm các binh

sĩ Mỹ bỏ mình trong chiến tranh

Việt-nam , giới cầm quyền Mỹ nhằm -

mục tiêu tuyển mộ được nhiều thanh

niên Mỹ ra làm bia dỡ đạn cho họ.

Nhưng hậu quả của việc xây dựng

dài tưởng niệm hoàn toàn trái ngược

với mục tiêu mà họ đã đề ra .

Rõ ràng đài tưởng niệm chiến bại

đề tưởng niệm một cuộc chiến tranh

phi nghĩa chỉ có thểđem lại tinh thần

chiến bại cho chiến tranh phi nghĩa .

PHƯƠNG-SƠN
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ternity Echange of Views Vietnam's Cultural Spiritual and Values

( by Nguyễn -Khánh - Toàn , Phan -Huy-Lê , Nguyễn - Tài- Thư , Bùi-Văn -Nguyên ,
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Armed Forces and People Defeated the Strike of B52 Flying Fortresses of

U.S. Imperialists. NHUÁN-VÜ - On the Military Strategy of Direct Con-

frontation » of the Reagan Administration . Comment * PHƯƠNG -SƠN – A

Monument for a Débâcle

-

REVUE DU COMMUNISME Nº 12-1982

Editorial

★★★ - Une grande fête de l'humanité progressiste. HOÀNG-VĂN-THÁI --

L'édification et la valorisation de la puissance de l'arrière lors de la rési-

stance anti-américaine . G. BOUDAI – Dans la constellation de la fraternité

soviétique . Echange de vues - Les valeurs de la culture spirituelle du Viet-

nam (suite du No 11 ) (Nguyễn -Khánh- Toàn , Phan-Huy-Lê, Nguyễn- Tài- Thư ,

Bùi-Văn-Nguyên , Lê- Xuân -Vũ , Văn -Tạo) . THÀNH -TÍN – Ily a dix ans, notre

peuple et notre armée ont mis en échec l'offensive stratégique des B52 amé-

ricains. NHUẬN-VŨ – Sur la stratégie militaire dite de l'affrontement

direct » de l'administration Reagan. Commentaire * PHUONG-SON — Un

monument à la défaite.

Sans cesse consolider la défense de notre Patrie socialiste.

Editorial
--

REVISTA DEL COMUNISMO N° 12-1982
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Consolidar sin cesar la defensa nacional y defender firmemente

la patria socialista . *** - La gran fiesta de toda la humanidad progresista.

HOÀNG-VAN-THÁI La edificación y el despliegue del potencial de la reta-

guardia en la resistencia a la agresión yanqui por la salvación nacional.
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Nam (continuación del No 11 ) (Nguyễn -Khánh- Toàn , Phan -Huy -Lê , Nguyễn -Tài-
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Hamada « El afrontamiento directo » . de la administración de Reagan.

Comentario * PHUONG-SON Monumento a la derrota.

-
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Dây nói : 25768 , 22040

Xã luận

MỤC LỤC

Không ngừng củng cố quốc phòng , bảo vệ vững chắc Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa

-

Ngày hội lớn của cả loài người tiến bộ

HOÀNG -VĂN -THÁI - Xây dựng và phát huy sức mạnh của hậu

phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ , cứu nước

G. BU-DAI -

Trong chùm sao của tình anh em xô viết

Trao đổi ý kiến
--

- Giá trị văn hóa tinh thần của Việt -nam (tiếp

theo số 11 ) (Nguyễn- Khánh Toàn , Phan -Huy -Lê , Nguyễn -Tài-

Thư , Bùi- Văn -Nguyên , Lê- Xuân -Vũ, Văn - Tạo )

THÀNH -TÍN – Cách đây 10 năm quân và dân ta đã đánh thắng cuộc

tập kích bằng pháo đài bay B52 của đế quốc Mỹ

Sinh hoạt tư tưởng * TRUNG -THÀNH - Tệ ăn cắp của công

ĐÍCH -VÂN – Giới thiệu đường lối mác xít lê nin nút Việt-nam ra

nước ngoài

NHUẬN -VŨ – Về chiến lược quân sự “ đối đầu trực tiếp » của chính

quyền Ri-gân

LÊ -ĐÌNH SỸ
Toàn dân là lính , cả nước chung sức đánh giặc

Bình luận * PHƯƠNG SƠN Đài tưởng niệm chiến bại
--

SỬA LẠI

Trong Tạp chí Cộng sản số 11-1982 :

– Trang 59, cột 1 , dòng 11 12 , xin dọc : ngày xưa và gần đây

– Trang 67 , cột 1 , dòng 13 từ dưới lên : Bảo -Đại khoe
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KỶ NIỆM LẦN THỨ 60 NGÀY THÀNH LẬP LIÊN BANG CỘNG HÒA

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT ( 30 - 12 - 1922 – 30 - 12 - 1982)

LÊ .DUÁN

***

Tìm đọc :

Đoàn kết và hợp tác toàn diện với Liên-xô là

nguyên tắc, là chiến lược và tình cảm của chúng ta

Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết

L.I. BRE-GIO -NÉP

Đoàn kết với Việt-nam là mệnh lệnh của trái tim

và trí tuệ

NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT
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